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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

 

Trong những năm gần đây, mức sổng ở nước ta 'được nâng cao, 

ngoài chuyện ăn mặc, nhân dân bất đầu quan tâm nhiều đến hình thức 

bèn ngoài. Đây là yếu tố giúp cho ngành cổng nghệ hương liệu - mỹ 

phẩm ở nưởc ta phát triển. Nhiều nhà sản xuất trong nước tập trung đầu 

tư vào lĩnh vực này vì hấp lực siêu lợi nhuận của chúng. Bèn cạnh các 

công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty nước ngoài 

cũng tham gia vào tkị trường mỹ phẩm Việt Nam như: Unilever, P&G... 

Các công ty nước ngoài hầu như chiếm lĩnh thị trường sản phẩm chăm 

sóc cá nhân ở Việt Nam. 
 

Từ sự phát triển âỏy thị trường ỉăo động xuất hiện nhu. cầu về 

nhân lực cho ngành công nghệ mỹ phẩm và hương liệu. Xuất phát từ đòì 

hỏi thực tế, việc đàọ tạo kỹ sư - kỹ thuật viên chuyên ngành đã và đang 

nhận được nhiều sự quan tâm trong các trường cao đẳng và đại học kỹ 

thuật. 
 

Dựa theo đề cương môn học “Chuyên đề Hóa Hương liệu và Mỹ 

phẩm” - Khoa Công nghệ Hốa học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học 

Quốc gia TP Hồ Chí Minh, HƯƠNG LIỆU M Ỹ PHẨM được biên soạn sẽ 

trình bày những kiến thức cơ bản liến quan đến việc sân xuất các loại sản 

phẩm hương liệu và sản phẩm chăm sóc cả nhân, Nội dung gồm hai 

phẫn: 
 

 Phần lý thuyết, một số chương sinh viên tự đọc dựa theo hướng 

dẫn gợi ý trọng tâm của giáo viên và một số chương sẽ được giảng dạy 

tường tận. 

- Phần bài tập, sẽ được cụ thể hóa dựa theo một số sản phẩm chăm sóc 

cá nhăn hiện có trên thị trường, dựa vào phần lý thuyết 

đã học để tìm hiểu việc sử dụng nguyên liệu, thay đổi nguyên liệu khi 

cần, các vấn đề liên quan đến việc tạo, phát triển, nâng cao và bảo vệ 

sản phẩm . 
 

Từ ý đó, người viết muốn lồng các kiến thức cần thiết cho ngành 

nến phần ví dụ có tính dẫn dụ tổng quát hóa. Do vậy, nếu 



cần chi tiết cho một loạị sản phẩm chăm sóc cá nhân nào đỏ, sinh viên có 

thể thám khảo thêm các tài liệu trình bay ở phần tà Ị liệu tham kliảo. 

 

Lẩn đấu xuất bản, nội dung cuốn sách nay chác chắn sẹ còĩị một số 

hạn chế và thiểu Bót^ vi trong quà trình biên soạn cũng còn quá ít tài liệu 

chuyền ngành để tham khảo. Hơn nửạ ở nửớè tặ và cả ở nước ngoài 

ngành càng nghệ hương liệu và mỹ phẩm được gliép chung với các ngầnh 

khác nên phần nộ ỉ dung được trinh bày 
 

 đây dựa vào một số tài liệu của các chuyên gia đã từng ìàm trọng 

ngành viết thống kè lại. Vỉ vậy người viết rất mong nhận được ý kiến đóng 

gổp, phê bỉnh của các chuyền gia trong hgậnhy các đồng nghiệp, và độc 

giả. 
 

Mọi ỷ kiến đóng góp xin gởi về địa chỉ: 
 

Vương Ngọc Chính, Bộ inôn Hóa hữu cơ - Khoa Công nghệ Hóa 

học và Dầu khí, Trựợng Đại học Bách khoa - Đại học Qụốc gia TP Hồ 

Chí Minh, số 268 Lý Thường Kiệt, Q.ÍO. 
 

Điện thoại: 8 647 256 - 5681 
 

 Tác giả 
 

CN Vướng Ngọc Chính 
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Chương 1 
 

 

ĐẠI CƯƠNG VỀ MÙI 
■ 

 
 

 

1.1 GIỚI THIỆU 
 

Trong hơn hai triệu hợp chất hữu cơ, có khoảng 400.000 hợp chất 

có mùi. Đa số mùi đặc trưng do nguyên tử hoặc các nhóm mang mùi 

quyết định. Một số nhóm mang mùi cơ bản như: 
 

—-\ c —OH —cẠ° CH3 y ^OR CH3 
 

C — 
 

 

Mùi của một hợp chất có thể được tăng cường, làm giảm yếu hoặc 

chuyển sang một mùi khác bằiig cách cho tương tác với một chất khác. 

 

Ví dụ, có thể làm mất mùi hương của trinitro-tert-butyltoluen bằng 

một lượng nhỏ quiriin sulfate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trìnitro-tert-butyltoluen Quimin sulfate 

 

Một số chất không có mùi ở nhỉệt dộ thấp, chẳng hạn như vani, 

nhưng khi thêm một lượng nhỏ coumarin thì mui của vani phát rất mạnh. 

 

Mùi của một số chất còn phụ thuộc vào nồng độ của nó trong 

không khí. 
 

Ví dụ, mùi của ionon đậm đặc giống như mùi của bá hương nhưng 

khi ở trạng thái loãng lại giống mùi hoa tím. 
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1.2 THUYẾT HÓA HỌC VỀ MÙI 
 

Hiện nay, các giả thiết về eơ chế tiếp nhận mùi của khứu giác vẫn 

còn dang bàn cãi. Chúng tôi xin giới thiều một số giả thiết để độc giả 

tham khảo. 
 

1.2.1  Giả thiết của Leopold Rujit 
 

Chất có mùi khi vào mũi sẽ lan ra trong chất lỏng bao phủ vùng 

khửu giác. Sau độ, chất qó mùi liên kết với chất tiếp nhận mủi tương ứng, 

tạo ra một phức không bền. Phức này tác động đến đầu cuối của dây thần 

kinh khứu giác rồi nhanh chóng phân hủy. 
 

Cần lưu ý lạ mỗi chất tiếp nhận chỉ có thể tác dụng với một mùi 

nhất định. Trong trường hợp GÓ một mui rất mạnh thì dần đầii tất cả các 

chất tiếp nhận mùi đều bị các' phân tử của mùi kết hợp, khi đò mùi không 

còn được thụ cảm nữa. 
 

Giả thiết này không giải thích được phản ứng nào đã xảy ra trong 

vùng khứu giác và cơ chế tác động củ ạ phức đến đầu cuối dây thần kinh. 

 

 

1.2.2 Giả th iết của Rí Moncrip 
 

Giả thiết này cho rằng trong mũi có một vài kiểu tế bào cảm giác 

chuyên tiếp nhận mùi, Mỗi kiểu tế bào cảm giác chỉ tác dụng với mùi cơ 

bản nhất định theo quy tắc chìa khóa với ể khóa. Mỗi mùi phức tạp có thể 

chia thành nhiều mùi cơ bắn. 
 

1.2.3 Giả th iết của Ẹmuàseỉ 
 

Theo giả thiết này tồn tại bảy mùi sơ cấp và khí phối trộn chúng 

theo những tỷ lệ nhất định sẽ thu được một mùi bất kỳ. Bậy mùi sơ cấp đó 

là: 
 

 Mùi long não 
 

 Mùi xạ hương 
 

 Mùi của phenyl methyl ethyl Cãrbinol 
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 Mùi bạc hà 
 

 Mùi .eter cụa dỉchloro etylén 
 

 ịVỊùi hăng cay của acid formic 
 

 Mùi thối của butyl mercaptan. 
 

Giả thiết nầy cũng cho rằng các mùi sơ cấp có hình dáng lập thể 

nhất định. 
 

Ví dụ, mùi long não có dạng hình cầu đường kính 7Ả, mùi xạ 

hương hình đĩa có đuôi, mùi etèr hình gậý, mùi bạc hà có hình cái chêm 

tròn... Trên bề mặt của vỏ t ế ‘bào khứu giác có những bố, rãíỊh, khe có 

hình dáng và kích thước tương ứng với mùi sơ cấp. Tùy theo hình dáng 

mà phân tử chẩt đp có mùi được đặt vào hố theo kiểu này hoặc kiểu khấc 

hay theo kiểu chìa khóa đặt vào ể khóa. Lúc đó tế bào khứu giác sẽ được 

mở và bị kích thích, từ đó phát sinh dòng điện sinh hộc đi vằo tião, truyền 

chò trưng tâm khứu giầc cung cấp các thông tin về bản chất và cường độ 

mùi. 
 

Đa số phân tử chất mù ỉ có hình dáng phức tạp, có thể thích lỉng 

với nhiều kiểu hố khác nhau của các tế bào khứu giầc. Kết qụả sẽ phát 

sinh không phải một mùi đơn giản, sơ cấp mà là một mùi hỗn hợp. 

 

 

1.3 THUYẾT LÝ HỌC VỀ MÙI 
 

Theo thuyết lý học về mùi ị nguyên nhàn cụa mùi không phải do 

hình dáng của phân tử mà do khả năng phát sổng điện từ của phân tử. 

 

Cấc -hợp chất có mùi đều phát rạ tia hồng ngọại một cách mạnh 

mẽ, mỗi hợp chất có một phổ phát xạ riềng. Các tế bào thần kinh khứu 

giác được xem như một máy thu các tia này, gây nên sự phân bố lại điện 

tích trong mô thần kinh, dẫn đến sự rung động thần kinh, cho tín hiệu về 

mùi. 
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1.4 THUYẾT SINH HỌC VỀ MỪI 
 

(Richard Axel và Linda B.Buck - giải Nobel 2004) 

 

Có khoảng 1000 protein đóng vai trò phần tử thụ cảm mùi. Các phần 

tử thụ cảm này nằm trong các tế bào khứu giác tập trung thành một vùng 

nhỏ ồ lớp ngoài của biểu bì mô mũi, chung sẽ tiếp xúc với các phân tử 

mùi. Mỗi phần tử thụ cảm mừí chỉ có thể nhận biết một số’ lượng hạn chế 

phân tử mùi khác nhau. Một hợp hương có nhiều phân tử mùi khác nhau, 

các phân tử này kích hoạt đồng thời các phần tử thụ cảm mùi ở tế bào 

khứu giác, gây nên những tín hiệu về những trụng tâm xử lý sơ bộ là các 

glomẹgụli nằm trong các hạch khứu giác. Từ đây thông tin được chuyển 

tiếp về các khu vực khác nhau của não, não tiếp nhận, xử. lý vạ phối hợp 

các thông tin nhận được, từ đó hình thành những cảm nhận có liên quan 

đến mùi. 

 
 

Các tế bào cảm nhận mùi ở người có thể nhận biết và ghi nhớ 

khoắng 10000 phân tử mui khác nhau nên con người có thể nhận biết rất 

nhiều mùi hương, kể cạ những mùi hương chưa từng gặp trước đó. 



 

L...0Í41. 
Chương 2 

 

 

CÁC NGUỒN HƯƠNG LIỆU THIÊN NHIÊN 
 
 
 

 

2.1 TINH DẦU 
 

Hương liệu tự nhiên chủ yếu có nguồn gốc từ các loại tinh đầu. 

Tinh dầu đã được con người sử dụng từ rất lâu bằng các phương pháp 

tách cổ điển, Ngày nay, hàng năm thế giới sản xuất ra khoảng 20.000 tấn 

tinh dầu thiên nhiên. 
 

2.1.1 Phân bố tinh dầu trong thiên nhiên 
 

Các loại cây có tinh dầu được'phân bố rộng trong thiên nhiên. Kết 

quả thống kê cho thấy có khoảng £5í]lCLloài cây có chứa tinh dầu. 

 

Trữ lượng tinh dầu trong cây phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng. Cây mọc ở vùng nhiệt đới có trữ lượng tinh dầu cao hơn cây ở 

vùng ôn đới. Ngay trong một cây, thành phần và lượng tinh dầu trong các 

bộ phận khác nhau cũng khác nhau. Ngoài ra lượng tinh dầu thu được 

còri phụ thuộc vào điều kiện, phương pháp thu hoạch, bảo quản, tách 

chiết. 
 

Về phân bố lượng tinh dẳu, đặc biệt có nhiều trong họ long não, họ 

hoa môi, họ cam, họ sim, họ hoa tán. 
 

Tinh dầu có trong các bộ phận khác nhau của cây, như ở hoa (hồng, 

nhài, cam, chanh...); ở lá (bạch đàn, bạc hà, hương nhu...); ở vỏ cây 

(quế); ở thân cây (hương đàn, peru...); ở rễ (hương bài, gừng, nghệ, 

xuyến khung...). 
 

 các cây khác nhau, tinh dầu chứa trong các bộ máy tiết khác 

nhau, như tế bào tiết (họ long não, họ gừng); biểu bì tiết (họ 
 

hoa hồng, hoa đại); ìng); túi tiết (họ 
 

sim, hp cam). 
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Trong cây, tinh dầu có thể ở dạng cọ sẵn hoặc chỉ tạo thành trong 

một điều kiện nhất định nào đó. Khi dó, tinh dầu không phải là những 

thành phần bình thường trong cây mà chỉ xuất hiện trong những điều kiện 

nhất định khi một số bộ phận bị chết. Chẳng hạn như tinh đầu hạt mơ, hạt 

đào xuất hiện do tác dụng của men emulsin trên một heterozit gọi là 

amygdalin; tinh dầu hạt cải xuất hiện do tác dụng của men merosin lên 

sinigrozit. 
 

Hàm lượng tinh dầu trong những cây khác nhau cũng rất khác nhau: 

hoa hồng hàm lượng tinh đấu vào khoảng 0,25%; bạc hà hàm lượng 

khoảng 1%; quả hồi và nụ đinh hương thì hàm lượng tinh dầu tương ứng 

có thể đạt giá trị 5% và 15%. 
 

2.1.2 Thành phần hóa học 
 

1- Hydrocarbon 
 

Các hydrocarbon thường gặp trong tinh dầu là những Jtexpen-

(CioHiéXi mạch hở hoặcỵộng. 
 

a- Monoterpen (n = ĩ) 
 

Các monoterpen mạch hở: Tiêu biểu là Ịniaxen, oximen, có 
 

trong tinh dầu hoa houblon, nguyệt quế. ' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miaxen Oxlmen 
 

Các dẫn xuất chứa oxy của chúng là linalol, geraniol, citronelol, 

citronelal, citral. 
 

Monoterpen một vòng: Phổ biến là limonen, có trong tinh dầu cam, 

chanh, thông... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Limonen 
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Các dẫn xuất chứa oxy của nó là menthol, piperiton, carvon, 

menthon. 
 

Monoterpen hai vòng: Tiêu biểu là p.inen (có trỏng tinh dầu thông) 

và camphen (có trọng tinh dầu chanh, oải hương). 

 
 
 
 
 

 

a-pinen [i-pìnen Camphen 

 

b- Sesquiterpen (n = ỉ,5): Các sesquiterpén mạch thẳng và vòng tiêu 

biểu là farnesen (có trong tinh dầu cam, chanh); gingiberen (trong tinh 

đầu gừng); humulen (trong tinh dầu houblon); a - sáỊỊtalen; p - santalen 

(có trong tinh dầu đàn hương). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p-santalen 

 

Các dẫn xuất chứa oxy của sesquiterpen có farnesol, nerolidoL. 
 

2- Alcol 
 

Một số alcol quan trọng trích từ tinh dầu thường gặp như: menthol 

(có trong tinh dầu bạc hà); borneol (trong tinh dầu cam, tùng hương, oải 

hương, long não...); terpineol (dạng a có trong đậu khấu, kinh giới, tràm, 

thông). 



20 C hướng 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mẹnthol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p-terpineol y-terpineol 

 

Aìcol cinnamic có trong tinh dầu quế dạng ester với CH3COOH; 

citronellol trong tinh đầu hoa hồng, sả java (kèm geraniol); rhpdinol trong 

tinh dầu phong lữ thảo (cùng với geraniol). 

 

CH=  CH— CH,OH 
 

 

I] 0H 
 

Citronọllol Rhodỉnol 

 

Geraniol cỏ trong tinh dầu khuynh diệp, hoa hồng; nẹrol có trọng 

tinh dầu hoa cam, hồng; linalol cổ trong tinh dầu hoa lan chuông, quýt, 

hồng... 

 
 
 
 

 

CHaOH 
 

 

Linaỉol 

 

Farnesol có trong .'tinh' dầu cam, chanh, hồng (chất hấp dẫn do côn 

trùng đực tiết ra); nerolidòl có trong tinh dâu hoa cam, nhựa thơm perou. 
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3- Phenol và ethephenol 
 

Một số hợp chất phenol trích từ các loại tinh dầu như: thymol có 

trong tinh dầu bách lý hương; estragol trong tinh dầu húng quế; anethol 

trong tinh dầu hồi; eugenol trong tinh dầu đinh hương, hương nhu, hung 

quế; iso-eugenol trong tinh dầu linh lan, h ạt đậu khấu; safrole có trong 

tinh dầu xá xị, long não; iso-safrole có trong tinh dầu linh lan; eucaliptol 

có trong tinh dầu tràm, khuynh diệp. 

 

OMe 
 
 
 
 
 

 

CH? — CH==CH2 CH =S CH— CHj 
 

Estragole Anethole 

 

OH 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eugenoi Ịso-eugenol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CH2 — CH sss CH; 
 

Saừole Iso-safroie Eucaiíptol 
 

4- Aldehyd 
 

Trong tinh dầu có rất nhiều aldehyd, các aldehyd này đóng vai trò 

quan trọng hàng đầu trong hương liệu. Tuy nhiên, hiện nay đa số các 

aldehyd đều thu được qua đường tổng hợp hóa học. Chỉ có các aldehyd 

như aldehyd cuminic (có trong tinh dầu thì là, quế xây lan, hoa nhục quế; 

citral (có trong tinh dầu sả chanh, mã tiền thảo, chanh...) và citronelal 

được trích ly từ nguyên liệu thiên nhiên. 
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CHO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Citral-b (nerai) 
 
 
 
 
 

 

CHO CHO 

 

kỌH-  
Citronellậl Hyđroxycitrọnellal 

 

Đặc biệt, khi hydrat hóa với acid yếu, citroneỉlal cho hydroxy-

citronellal có mùi hoạ linh lan rất đặc trưng. 
 

5- Ceton 
 

Cũng như alcol và aldehyd, ceton tạo thành nhóm hương liệu quan 

trọng trong tinh dầu. 
 

Các ceton quan trọng là: methyl hẹpterion (trong tinh dầu sả chanh); 

pulegon (trong tinh dầu bạc hà); carvon (có trong tinh dầu phòng phong); 

verbenon (có trong tinh dầu mã liên thảo); irone trong tinh dầu diên vĩ. 

 

o ' 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metyl heptenon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbenon 
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6- Ester: Các ester bốc nhanh và tạo độ ngát cho hợp hương, ví dụ ethyl 

nonylate có tròng dịch dứa, chuồi, táọ... isoamyl acetate tìm thấy trong phần dễ 

bốc hơi trong quả chuối, trọng h ạt cacao; ethyl anthraiúlate trong nho; benzyl 

propionate trong dâu; linalyl acetate tìm thấy trọng tinh dầu bergamot, 

lavender, lavandin. Benzyl acetate là cấu tử chính trong nhiều loại tinh dầu 

tuyệt đối nhưylang ylang, neroli, jasmine, tuberose, hyacinth, gardenia... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ethyl anthranilat Isoamyl acetat Benzyl acetat 

 

 — c — CH 
r I 

V o 
 

 

CH3(CH8)7 — C — o . -  C 2H 5 
 

0 CH3 CH3  

Ethyl nonylat (pelargonat) Linaly! acetat Benzyl propíonat 
 

7- Các hợp chất khảc 
 

Ngoài các hợp chất nói trên, trong các loại tỉnh dầu còn có các hợp 

chất thuộc nhóm oxit như eucalyptol, các aminoacid mang hương như các 

dẫn xuất este của acid antranilic, các lacton như coumarỉn và ambretolit 

trích từ hạt xạ hương thẳo, các hợp chất có lưu huỳnh như allyl 

isosulfocyanat, hợp chất có nitơ như methyl antranilat. 

 
 
 
 
 
 

 

Eucalyptol Coumarim 
 

NH2  
CH2— (CH2)7 — CH sra CH“~(CH2)5 — CÓ 

o
 ^COCH; 

Ambretolit
 Methyl anthranilat 
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2.1.3 Tính chất lý - hóa của tinh dầu 
 

X- Tỉnh chất vật lỷ 
 

 nhiệt độ thường, tinh dầu ở thể lỏng, trừ một sô" trường hợp dặc 

biệt như menthol, camphor... là ồ thể rắn. 
 

Tinh dầu gần như không tan trong nước và dễ bay hơi, do vậy có thể 

tách thu tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Tinh 

dầu rất ít tan trong nước, tan tốt trong cồn và các dung môi hữu cơ, các 

loại dầu mỡ* có thể tan một phần trong dung dịch kiềm... 

 

Đa sô' tinh dầu không có màu hoặc màu vàng nhạt, một sô" tinh dầu 

có màu, như tinh dầu quế có màu nâu sẫm, tinh dầu thymus màu đỏ. Tinh 

dầu thường có vị cay và hắc. 
 

Tỷ trọng của tinh dầu thường vào khóảng 0,85 -ỉ- 0,95; có một số 

tinh dầu nặng hơn nước như tinh dẩu đinh hương, tinh dầu quế. Tỷ trọng 

thay đổi theo thành phần hóa học. Nếu tinh dầu có thành phần chủ yếu là 

hydrocarbon terpenic thì tỷ trọng thấp, tinh dầu có hợp chất chứa oxy hoặc 

nhân thơm thì tỷ trọng cao hơn. 
 

Tinh dầu thường có chỉ số khúc xạ vào khoảng 1,45 -í-1,56. Chỉ số 

khúc xạ cao hay thấp tùy theo các thành phần các chất chứa trong tinh dầu 

là no, không no hoặc có nhân thơm. Nếu tinh dầu có nhiều thành phân có 

nhiều dây nối đôi thì có chỉ số khúc xạ cao. 

 

Vì tinh dầu là một hỗn hợp nên không có độ sồi nhất định. Điểm sôi 

của tinh dầụ thay dổi tùy theo thành phần hợp chất. Ví dụ, hợp chất terpen 

có điểm sôi là 150 -ỉ- 160°c, hợp chất sesquiterpen có điểm sôi cao hơn, 

khoảng 250 -ỉ- 280°c, còn các hợp chất polyterpen có điểm sôi trên 300°c. 

Từ đó, ta có thể tách riêng các thành phần khác nhau trong tinh dầu bằng 

phương pháp chưng cất phân đoạn. 
 

Khi hạ nhiệt độ một số tinh dầu có thể kết tinh như tinh dầu hồi, 

tinh dầu bạc hà, tinh dầu xá xị... 
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2- Tính chất hỏa học 
 

Dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, không khí, nước, tinh dầu 

dễ bị òxỵ hóa và có thể bị nhựa hóa một phần. Alcol trong tinh dầu bị 

oxy hốa biến thành aldehyd, aldehyd biến thành acid. 
 

Các hợp chất có nối đôi dễ bị oxy hóa hoặc tham gia vào phản ứng 

cộng hợp. 

Các hợp chất ceton và aldehyd dễ bị aldol hóa tạo nhựa khi có sự 

hiện diện của kiềm. 
 

Nhiều thành phần có các nhóm chức khác nhau có thể tham gia các 

phản ứng hóa học, làm thay đổi tính chất của tinh dầu. 
 

2.2 NHỰA THƠM 

 

2.2.1  N hựa thơm th iên nhiên 
 

Nhựa thơm thiên nhiên bao gồm nhựa sinh lý chảy ra tự nhiên từ 

cây cối và nhựa bệnh lý chảy ra từ các vết thương của cây. Có rất nhiều 

loại cây có nhựa thơm như họ thông, họ tràm , họ trầm... tuy nhiên có một 

số loại như thông phải chích vào cây mới thu được nhiều nhựa. 

 
 

Nhựa thơm chia thành các loại sau: 
 

Nhựa là những chất rắn vô định hình, ở nhiệt độ thường có trạng 

thái cứng, khi gia nhiệt sẽ chảy mềm ra, không thể dùng phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước để lấy nhựa. 
 

Nhựa dầu là hỗn hợp của nhựa và tinh dầu, ở nhiệt độ thường có 

trạng thái mềm nửa lỏng, chẳng hạn như nhựa dầu của thông, của cà na... 

có thể thu phần hơi của nhựa dầu bằng phương pháp chưng cất hơi nước. 

 

Bom là nhựa dầu chứa nhiều acid benzoic, cinnamic ở dạng tự do 

và kết hợp, chẳng hạn như bom tolu, bom peru... 
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2.2.2 Thành phạn hóa học 
 

Nhựa thơm chứa các thành phần gồm các nhóm chất alcol, alđehyd, 

acid, ester. Nhựa bao gồm nhiều hợp chất có cấu tạò phức tạp tạo thành do 

sự trùng hợp hay oxy hóa họàn toàn tinh dầu. Chính VỊ vậy, thành phần 

của nhựa thơm thường gồm nhiều vòng phức tạp. 

 

 

2.2.3 Tính chất lý hóa 
 

Nhựa thơm là các ehất vô định hình có mấu, có mùi thơm. 
 

Khi tăng nhiệt độ, nhựa chảy mềm ra, trong suot hoặc sủi bọt. 
 

Nhựa thơm không tan trong nước, tan trong cồn, độ tạn của rihựa 

khác nhau tùy thuộc vào các dung mội hữu cơ. 
 

2.3  HỢP CHẤT THƠM TỪ ĐỘNG VẬT 
 

Một SỊố loại động vật có các tuyến hormon tiết ra các chất có mùi 

thơm như cá voi, chồn hương, mèo, cú, hươu... Các hợp chất thơm này 

được chiết tách để dùng trong hương liệu mỹ phẩm. 
 

2.3,1 Xạ hương 
 

Xạ hương thiên nhiện được chiết ra từ túi xạ của hươu xạ đực. Tủi 

xạ có hình tròn, dẹt, trếĨ1 có phủ lông. Túi xạ chứa khoảng 30 + 50g xạ 

hương. 
 

Khi cốn tươi, xạ hương ở trạng tháĩ sệt, có mùi hắc nhựng khi pha 

loãng đến nồng độ Ị(T12 sề tỏa ra mùi xạ. 

Xạ hương chứa 0,5 + 2% tinh dầu, trong đó chất hoạt hương là 

muscon. Xạ hương dùng làm chất dinh hương rất tốt. 
 

g h 3 

I 
(CH2)12 — c h 

i I 
C — -----------ỎHp 
II 
o 

Muscon 
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2.3.2 Cầy hương 
 

Cầy hương đựợc tiết ra từ giọng cầy hương châu Phi, chứa 0,1% 

scatol và 2,5 -ỉ- 3,5% civetton. 
 

CH — (CH2)7 

I ^ c = ọ 
CH — (CH2)7/ 

 
Civetton 

 

2.3.3 Castoreum 
 

Loại này được lấy từ chồn castor fiber hay được trích ra từ giống 

hải ly sống ở áo hồ Canada, Xiberia. Castoreum có mùi hắc, ngiíờỊ ta 

thường sử dụng nó đưới dạng dịch chiết castoreum có mùi thơm giống da, 

khi pha loãng sẽ có mùi ngọt, được sử dụng làm chất định hương. 

 

 

2.3.4 civ et absolute 
 

Loại nấy dược lấy từ loài mèo civet song ở .Etiopiạ, có mùỉ hôi, khi 

pha loãng sẽ có mui động vật và mùi này rất mạnh, được dùng trong loại 

múi thơm cao cấp. 
 

2.3.5 Long diên hương 
 

Long diên hương được trích ra từ ruột vạ bao tử của cá nhà táng 

Physteter macrocephạỊus. Chất hoạt hương của nó là ambrein có công 

thức C 3 0 H 5 2 O , đây là một alcol triterpen tricyclic bậc 3 có hai nối đôi, 

ngoài ra nó còn có 10% ceton 3 *■caprostanon. 

 
 
 
 
 

 

ỉ 
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GẤC PHƯƠNG PHẤP TÁCH 
 

HỢP CHẤT THƠM THIÊN NHIÊN 
 
 

 

3.1 GIỚI THIỆU 
 

Việc lựa chọn phương pháp tách hợp chất thơm thiên nhiên phụ 

thuộc vào từng loại tinh dầu, nhựa thơm, giá trị thương mại, khả năng 

tách, độ bền nhỉệt và dạng nguyên liệu ban đầu, 
 

Nói chung, các phương pháp được dùng để tách hợp chất thơm cần 

phải thỏa mắn được những yêu cầu cơ bản sau: 
 

 Giữ cho hợp chất thơm (sản phẩm) mùi vị tự nhiên ban đầu. 
 

 Đơn giản, thích hợp, thuận tiện và nhanh chóng. 
 

 Tách tương đối triệt để, khai thác được hết tinh dầu có trong 

nguyên liệu với chi phí thấp. 
 

Do vậy/ khi khai thác hợp chất thơm từ động vật, thực vật, người ta 

thường dùng mệt trong các phương pháp sau: 

 Phương pháp cơ học 
 

 Phựơng pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 
 

 Phựơng pháp trích ly bằng dung môi dễ bay hơi 
 

 Phướng pháp trích ly bằng dung môi không bay hơi và các chất 

hấp phụ rắn 
 

 Phương pháp lên men 
 

 Các phương pháp khác như trích ly bằng CO2 lỏng và tách bằng 

kỹ thuật vi sóng... 
 

3.2  PHƯƠNG PHÁP Cơ HỌC 
 

3.2.1 Nguyên tắe 
 

Đây là phương pháp tương đối đơn giản dùng để tách tinh dầu ở 

dạng tự do bằng cách tác dụng lực cơ học lên nguyên liệu (thường là ép). 

Phương pháp này được dùng phổ biến đôi với các 
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loại vỏ quả cam, chanh, quýt, bưởi... vì ở những loại nguyện liệu này tinh 

dầu thường phần bố chủ yêu ở lớp tế bào mỏng trong biểu bi. Khi cổ lực 

tác dụng lên vỏ quả, các tế bào có chứa tinh dầu bị vỡ ra giải phỏng tinh 

đầu. Sau khỉ ép, trong phần bã bao giờ cũng còn khoảng 30 -í- 40% tinh 

dầu, người ta tiếp tục sử dụng phương pháp chtừig cất lôi cuốn hơi nước 

hoặc trích ly đẹ tách h ết phần tinh dầu còn lại. 
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3.2.3 Nhận xét 

 •Phương pháp ép có nhiều ưu điểm như: tinh dầu giữ liguyên 
 

được mui vị thiên nhiên ban đầu, các thành phần trong tinh dầu ít bị biến 

đổi. 
 

Nhược điểm của phương pháp ép là sản phẩm bị lẫn nhiềụ tạp chất, 

chủ yếu là các hợp chất hữu cơ hòa tan từ vật liệu đem ép4 
 

3.3 PHƯỜNG PHÁP CHƯNG CẤT LÔI CUỐN HƠI NƯỚC 
 

3.3.1 Nguyên tắc chung 
 

Phương pháp chưng cất lôi cuốn tinh dầu bằng hơi nước đựợc dựa 

trên nguyên lý cửạ quá trình chứng cất một hỗn họfp khôủg tan lận vào 

nhau là nước và tinh dầu. Khi hỗn hợp này được gia nhiệt, hai chất đều 

bay hơi. Nếu áp suất của hơi nước cộng với áp suất của tinh dầu bằng với 

áp suất mồi trường, thì hỗn hợp sôi và tinh dầu được lấy ra cùng với hơi 

nước. 
 

Phương pháp này có ưu điểm về mặt năng lượng do nhiệt độ sôi của 

'hỗn hợp thấp hơn nhiệt độ sôi của nước (100°C) và nhiệt độ sôi của tỉnh 

dầu (> 100°C) ở áp sụất khí quyển. 
 

Ví dụ, khi chưng cất lôi cuốn tinh dầu thồng bằng hơi nước ở áp 

suất khí quyển, nhiệt độ sôi của dầu thông là 15ổ°c nhưng nhiệt độ sôi của 

hỗn hợp khoảng 95°c. 
 

Chưng cất lôi cuốn hơi nước không đòi hỏi nhiều thiết bị phức tạp, 

nhưng có khả năng tách triệt để tinh dầu cố trong nguyên liệu. Ngoài ra 

dùng phựơng pháp này còn cho phép phân ly các cấu tử trong tinh dầu 

thành những phần riêng biệt có độ tinh khiết cao hơn dựa vào sự khác biệt 

về tính chất bay hơi. 
 

3.3.2 Chưng cất lôi cuốn hơi nước trực tỉếp 
 

Nguyên liệu và nước được cho vào trong cùng một thiết bị, đun sôi, 

hơi nước bay ra sẽ lôi cuốn theo hơỉ tinh dầu/sau đó làm lạnh ngưng tụ 

hơi, ta sẽ thu được tinh dầu sau khi phân ly tách nước ra. Thiết bị sử dụng 

tương đối đơn giản, rẻ tiền, phù hợp với sản xuất n'hỏ ở địa phương, nhất 

là ở những nơi mới bắt đầu khai thác tinh dầu, bước đầu chưa có điều 

kiện đầu tư vào sản xuất.. 
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Phương pháp này có những nhược điểm saụ: 
 

 Chất lượng tinh dầu sản phẩm không cao. 
 

 Nguyên liệu dễ bị cháy, khét, đo bị thiếu nước, bị dính vào thành 

thiết bị. 
 

 Khó điều chỉnh các thông số kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất), thời 

gian chưng cất kéo dài. 
 

 Tiêu tôn nhiều năng lượng. 
 

3.3.3 Chưng cất cách thủy 
 

Trong phướng pháp chựng cất cách thủy, nguyên liệu và nước được 

cho chung vào một thiết bị, nhưng nguyên liệu không tiếp xúc trực tiếp 

với nước mà được ngăn cách bằng một lớp vỉ. Hơi nước từ phần dưới đi 

qua lớp vỉ, sau đó đi vào lớp nguyên liệu và kéo theo hơi tinh dầu đi ra 

thiết bi làm lạnh. 
 

Ưu điểm cua phương pháp này là nguyên liệu bớt cháy khét do 

không bị tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi -‘đốt. Tuy nhiên, phẩm chất của 

tinh dầu và việc điều khiển các thông số kỹ thuật chưa được cải thiện 

đáng kể. Ngoài ra, phương pháp này đòi hỏi nhiều công lao động. 

 

 

3.3.4 Chưng cất lôi cuốn hơi nước gián tiếp 
 

Phương pháp chưng cất gián tiếp sử dụng nồi bôc hơi riêng hoặc sử 

dụng chung hệ thống hơi nước từ một lò hơi chung cho các thiết bi♦ khác. 

 

Do bộ phận chưng cất không bị gia nhiệt trực tiếp nên phương pháp 

khắc phục được tình trạng nguyên liệu bị khê khét, mậu sắc và phẩm chất 

của tinh đầu thu được tốt hơn. 
 

Do hơi nước cấp từ bên ngoài nên dễ dàng khống chế và điều chỉnh 

các yếu tố như lưụ lượng, áp suất cho phù hợp với từng loại nguyên liệu, 

giúp nấng cao hiệu suất cũng như chất lượng tinh dầu thu được. 
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Để thu được tinh đầu với hiệu suất cao hơn, người ta cho hồi lưu 

lượng nước ngưng tụ do còn một lượng khá lớn tinh dầu tan trong nước 

chưa tách ra được, sàu đỏ tinh dầu đựợc đem đi chưng cất phân đoạn ở áp 

suất thấp để nâng cao hàm lượng các cấu tử cần thiết. 

 

 

3.3.5 Ưu nhược đỉểm của các phương pháp chưng cất lồi cụến 
 

hơi nước gián tiếp 
 

 - tíu điểm 
 

 Quỵ trình tiến hành đơn giản hơn so với các phương pháp tách 

tinh dầu khậc. 
 

 Thiết bị gọn nhẹ, dễ chế tạo. 
 

 Gó thể nâng cao hàm lượng hoặc tách riêng từng cụm cấu tử trong 

hỗn hợp hơi. 

 Không sử dụng nhiều vật liệu phụ nhiều như phương pháp trích ly 

hoặc hấp phụ, 
 

 Thời gian chưng cất tương dối nhanh. Với các thiết bị chưng gián 

đoạn chỉ cần 5 * 10 giờ/i mẻ, với các thiết bị liên tục chỉ cần 30 phủt -ỉ- 1 

giờ/1 đơn vị nguyên liệu. 
 

 Có thể tiến hành sử dụng đối với eác cấu tử có nhiệt độ sôi 
 

trên 100°c. 
 

2~ Nhược điểm 
 

 Chỉ dùng khi nguyên liệu cổ hàm lượng tinh dầu cao, không sử 

dụng được đối với các loại nguyên liệu cho hàm lượng tinh dầu thấp. 
 

 Một số cấu tử có trong thành phần tinh dầu có thể bị phân hủy 

trong quá trình chưng cất. 
 

 Không thể tách được các loại nhựa và sáp có troiig ngưyêa liệu, 

mặc dù nhựa và sáp rất cần thiết để dùrig làm các đinh hương có giá trị. 

 

- Lượng tinh dầu hòa tan trong nước khá  lớn và rấ t khó 
 

tách riêng. 
 

. - Tiêu tốn một lượng nước ngưng tụ lớn. 
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Hình 3.2 Bình tách phần lỏng sau ngưng tụ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống chưng cất phân đoạn tinh dầu ở áp suất thấp 
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3.4 PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY BẰNG DUNG MÔI DỀ BAY HƠI 
 

3.4.1  Nguyên tắc 
 

Phương pháp này dựa trên nguyên tắc sử dụng dung môi thích hợp! 

để hòa tan những câu tử mang hương trong nguyên liệu đã được xử lý 

thành dạng thích hợp, ở nhiệt độ phòng. Đung môi chiết sẽ ngấm qua. 

thành tế bào của nguyên liệu, các hợp chất trọng 'tế bào sẽ hòạ tan vào 

dung môi, sau đó sẽ xuất hiện quá trình thẩm thấu giữa dịch chiết bên 

trong với dung mọi bên ngoài dò chênh lệch nồng độ. Sau khi trích ly phải 

thực hiện quá trình tách dung môi ở áp sụất thấp để thu tinh dầủ. 

 

 

3.4.2 Yêu cầu của đung môi 
 

Chất lượng của tinh dầu, hiệu quả trích ly, các điều kiện kỹ thuật 

của phương pháp phụ thuộc chủ yếu vào dung môi trích. Dung môi sử 

dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
 

 Có nhiệt độ sôi thấp, nhưng không thấp quá để hạn chế tổn thất 

dung môi và thuận lợi trong việc ngưng tụ hơi dung môi. 

 Không tương tác hóa học đối với tinh dầu. 
 

 Có khả năng thu hồi tái sử đụng, 
 

 Độ nhớt thấp để không làm giảm tốc độ khuếch tán. 
 

 Có khả năng hòa tan tinh dầu lớn, nhưng ít hòa tan tạp chất, 

không được hòa tan nước để tránh làm loãng dung môi và hạn chế khả 

năng hòa tan tinh dầu của dung nỉồi; 
 

 Dung môi phải tinh khiết, không được ăn mòn thiết bị, không gây 

mùi lạ đối với tỉnh dầu và ít độc hại với người. 

  Khi bay hơi, đung môi không để lại cặíi vì cặn còn lại từ dung 

môi có thể có ảnh hưởng xấu hoặc phá hủy mùi thơm của tinh dầu. 

 
  Dung môi phải rẻ tiền và dễ kiếm. . 
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3.4.3 Quy trình 
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3.4.4 Nhận xét 
 

Hiện nay chưa có dung mội nào đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu 

trên, tùy từng trường hợp cụ thể mà chọn dung môi thích hợp. Dung môi 

thường được sử dụng để tách tinh dầu hiện nay là eter dầu hỏa, hexan, 

benzen, diethyl ete, cloroform, rượu ethylic... 

 Trong chiết bằng dung môi thì tỷ lệ hay dùng là 1:8 đến 1:12 “ 

Chiết động: bỏ vào và khuấy (lắc) mạnh, thời gian chiết 
 

ngắn lại, nhưng nhược điểm là có (>2 vào dung dịch nên có thể oxy hóa 

các hợp chất dễ bị oxy hóa. 
 

 Chiết tĩnh (ngâm): khuấy nhẹ rồi để yên ngâm, thời gian kéo dài 

nhưng hạn chế được sự oxy hóa. 
 

 Chiết động hay dùng cho các hợp chất khó đi qua thành tế bào. 
 

3.5 TRÍCH LY BẰNG DUNG MÔI KHÔNG BAY HƠI VÀ CÁC 

CHẤT HẤP PHỤ RẮN 
 

3.5.1 Phương pháp trích ly với dung môi không bay hơi 
 

1’ Nguyên tắc 
 

Dựa vào tính chất có thể hòa tan trong chất béo động vật và thực vật 

của tinh dầu, người ta ngâm nguyên liệu vào dầu động vật hoặc thực vật, 

tinh dầu sẽ khuếch tán qua màng tế bào, hòa tan vào dầu, sau đó tách riêng 

dầu để thu tinh dầu. 
 

Ngâm nguyên liệu trong dầu thực chất là phương pháp trung gian 

giữa hấp phụ và trích ly. 
 

Phương pháp ngâm chủ yếu sử dụng dối với những loại nguyên liệu 

dễ hỏng như hoa... 
 

2- Yêu cầu của dung môi 
 

Kết quả quá trình tách tinh dầu phụ thuộc nhiều vào chất lượng dầu 

béo, do vậy dầu béo phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 Không mùi 
 

 Độ nhớt tương đôi thấp để tăng cường sự tiếp xúc với nguyên liệu 
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 Không tữơng tác với nguyên liệu 
 

 Dễ tách lấy tinh dầu từ hoa. 
 

 

Dung môi phải dùng ồ đây là chất béo động vật haỵ thực vật như: 

mỡ bò, mỡ cừu, mỡ lợn, vaselin,paraffin, dầu ôliur dầu 
 

hạnh nhân... Thực nghiệm đã chứng minh rằng một phần mỡ bò với hai 

phần mỡ lợn đã tinh chế là dung môi thích hợp nhất cho quá trình này. 

 

3- Quy trình 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dung môi 
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4- Nhận xét 
 

Phương pháp ngâm bằng dung môi không bay hơi có nhiều ưu điểm 

hơn phương pháp trích ly bằng dung môi dễ bay hơi ở chỗ thu được dầu ít 

tạp chất hơn. Tuy nhiên, phường pháp này rấ t thủ công, khó cơ giới hóa 

và CÓ nhược điểm lớn là chất béo dừng làm dung môi rất khó bảo quản và 

chế biến, giá thành cao. Chính vì vậy hiện nay phương pháp này rất ít 

được sử dụng. 
 

3.5.2 Phương pháp hấp phụ bằng chất béo 
 

1" Nguyên tắc 
 

Chất béo ngoài khả năng hòa tan tinh dầu còn có khả năng hấp phụ 

các chất thơm, dựa vào tính chất này, người ta sử dụng chất béo trong tách 

tinh dầu. Khác với phương pháp ngâm, phương pháp hấp phụ dựa trên 

hiện tượng hấp phụ ở hai pha hơi - rắn. 
 

2- Quy trình 
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3- Nhận xét 
 

Phương pháp này có thể dùng để tách tinh dầụ ở nhiều loại hoay 

đặc biệt là các loại hoa mà ngoài phần tinh dầu có sẵn còn có tỉnh dầu 

được tạo ra sáu khi hái. Đối với những loại họa tạo ra tinh dầu sạư khi thu 

hoạch, cần tim biện pháp để hoa tươi trong một thời giạn tứơxig đối dài. 

 

Quy trình kỹ thuật đơn giản, có thể tiên hành, ở nhiệt độ thường, 

nhưng chủ yếu là thực hiện thủ công, công việc nặng nhọc khó cơ giới 

hóa, chất béo khó bảo quản. 
 

3.5.3 Phương pháp dừng chất hâ'p phụ rắn 
 

1- Nguyền tắc 
 

Phương pháp náy sử dụng các chất hấp phụ rắn như than gỗ, thán 

xương (than hoạt tính)... để hấp phụ tinh dầu. 
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3- Nhận xét 
 

Phương pháp dung chất hấp phụ rắn có qui trình tương đối đơn giản, 

dễ điều kiện để cơ giới hóạ các khâu sản xuất. Ngoài ra, phương pháp này 

còn cho hiệu suất thu tinh dầu lớn và tịnh dấu thu được có độ tinh khiết 

cao. 
 

3.6  CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY KHÁC 
 

3.6.1 Phương pháp trích ly bằng CƠ2 
 

l mNguyên tắc 
 

Lợi dụng tính chất khí C02 có thể hóa lỏng ở áp suất cao, dùng C02 

lỏng chiết tinh dầu ra khỏi nguyên liệu. 
 

2- Quy trình 
 

Xả áp C 02(1) — G02(k) 
 

‘ 
 

C 0 2 lỏng + tinh đầu 
 

 

Thiết bị trích ly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3- Nhận xét 
 

Phương pháp trích ly dùng CO2 lỏrig được sử dụng nhiều trong 

công nghiệp trong thời gian gần đây do có nhiều ưu điểm như: 

 

  Dung môi CO2 có tính chọn lựa tốt, nhất là yới nhựa có trong 

nguyên liệu. 
 

 - CO2 không có tác đụng độc hại đối với con người như các loại 

dung môi khác. 

  Dễ loại và không để lại vết dung môi. 
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 Khi loại dung môi không cần sử dụng nhiệt, vì vậy giữ được mùi 

thơm của tinh dầu mà không sợ tinh dầu bị phân hủy. 

 Quá trình kín ít bị hao tốn. 
 

Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi các thiết bị phức tạp có áp lực 

cáo, chi phí cho C02 lỏng còn đắt, nên chưa được ;phổ biền. 
 

3.6.2 Phương pháp vi sóng 
 

Phương pháp dùng kỹ thuật sóng tăng động năng cho các phân tử 

tinh dầu, làm tăng quá trình khuếch tán của tinh dầu ra bề mặt mà không 

sử dụiig nhiệt độ. Nhiệt tạo ra trong quá trình phá vỡ các túi tinh dầu nhỏ, 

thờỉ gian thực hiện ngắn nên không gây ra phân hủy tinh dầu. Phương 

pháp trích sử dụng vi sóng có nhiều ưu điềm nhưng hiện nay vẫn đang ở 

quy mô phòng thí nghiệm. 

 

 

3.6.3 Phương pháp sinh họe 
 

Phương pháp này dược ứng dụng cho các nguồn nguyên lìệú có tinh 

dầu ở trạng thái kết hợp (glucozit). Để phân lập tinh dầu, người ta phải xử 

lý bằng cách lẽn men hoặc đùng enzyme, sau đó, kết hợp với chưng cất 

hay trích ly để thu tinh dầu giống như các loại vặt liệu chứa hợp chất thơm 

khác. 



 

' Chựơng4 
 
 
 

 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG TÁCH 

HỢP CHẤT QUAN TRỌNG TRONG TINH ĐẦU 

 

. . . . ■ ■ < • 
 

4.1  TÁCH HỢP CHẤT ALGOL BANG PHƯƠNG PHÁP CaCI2 
 

Phường pháp này được sử dụng để tách các alcol trong tinh dầu như 

geraniol, linaỊol, borneol... Cáe ạlcol này có thể ở dạng tự do hay ồ dạng 

ester (trong thực tế chúng chủ yếu,nằm ở dạng ester). 
 

Về nguyên tắc, các alcol này được tách ra khỏi tinh dầu dưới dạng 

muối calci, sau đó muối được thủy phân trở về dậng alcol ban đầu, và 

được thu hồi bằng cách sử dụng các phương pháp tinh chế thích hợp. 

 

 

4.1.1 Tách geraniòl từ tinh dầu xả 
 

1- Giới tkiệu về geraniol . 
 

Geraniol có mặt trong tự nhiên ở trạng thái tự do cũng như dưới 

dạng ester. Gerániol có trong tinh dầu khuỳnh diệp, tinh dầu hoa hồng, 

tinh dầu xả... 
 

Ngụồn geraniol chủ yếu là từ tinh dấụ xả hồng. 
 

Geraniol còn gọi là lemonol có tên khoa học là 3,7“dimethyl-2,6-

octađien-l~ol hay 2,6-dimethyl-2,6-octadien-8-ol. 

Công thức phân tử là CioHigO, trọng lượng phân tử 154,24 và có 

thàiih phần các nguyên tố như sau: 77,86% C; 11,76% H; 10,37% 0. 
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Gỗng thức cấu tạo của geraniọl có thể được viết dưới hai dạng: 
 

 

, c h 3 c h 3 : 
 
 
 
 
 

 

Geraniol là một chất lỏng sánh như dầu, nhiệt độ sôi ở 757mm Hg 

là 229 -í- 230°C; nhiệt độ sôi ở 12ỉnm Hg là 114 115°C; tỷ trọng 
 

 20°c là 0,8894; chiốtí suất ồ 20°c là 1,4766; không tan trong nước, có 

thể tan trong các dung môi hữu cơ như etanol, metanol, ester... 

Khi đun nóng trong nồi hấp nhiệt, nó chuyển thành dạng đồng phân 

khác là linalol, có mùi thơm dịu. 
 

OH 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các ester của geraniol đều có Ẻìùi của hoa, chẳng hạn geranyl 

acetat có mùi hoa hồng và hoa cam hương, geranyl butyrat hay gerariyl 

format cũng có mùi hoa hồ.ng, khi trộn lẫn geraniol và eitronellol cũng 

cho một hỗn hợp có mùi hoa hồng. Các ester này được sử dụng nhiều 

trong hước hoa hay các chất lôi cuốn côn trùng... 
 

2- Tách geraniol từ tinh dầu sả Java 
 

Trong tinh dầu sả java, geraniol nằm ở dạng alcol tự do, hàm lượng 

tương đối thấp, dưới 25%. Đo đó trước hết phảỉ làm giàu geraniol bằng 

phương pháp chưng cất phân đoạn, sau đó tinh dầu giàu geraniol sẽ được 

tách loại aldehyde (chủ yếu là citronéllal, citral a và citral b) bằng 

phương pháp natri bisulfit. 
 

Tinh dầu đã loại aldehyde được xử lý bằng CaCl2j thu lấy tinh thể 

muôi calci của geraniol, đem thủy phân và tinh chế để thu geraniol tinh. 

 
 
 
 

 
I 
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Quy trình tách 
 
 

  %geraniol <25%  

Kiểm/cổn/t0    
■■- ..............—«    

Nếu có    

ester geranỉol  
Lôi cuốn HzO hơi 

 
   

  Tinh dầu + HzO  

Áp suất thấp, nhiều   

mâm {20+40 mám)   

  Tách nước Đỏ H20 

 Phân đoạn giàu   

 geranlol   

  Tinh dầu  

Natribisulfit Tách loại aldehyd   

1- CaCls 
 CaCl2:geraniol ss 1:1 (w/w)  

Tạo tủa G.Ca Benzene:geraniol = 1:1 (w/w) 
 

2- Benzene khan 
 

 

24-48h, 0 c 
 

   

Một ỉt benzene khạn 
lọ c , rửa tinh thể 

  
   

 Thủy phân   

H.O. t° Rửa gạn HzO (phần lớn)  

Na2S 0 4 Làm khan   
 
 

 

Chưng phân đoạn 
Áp suất thấp 
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Giai đoạn quyết định là giai đoạn tạo tủa với GaCl2, cần ehú 
 

 làm lạnh kỹ để thu được tủa geraniolat calci bền và dễ loại các chất 

khác khi lọc, rửa, cần sử dụng lượng vừa đủ bisulílt và benzen để sản 

phẩm thu đước tinh hờn. Sau quả trình tinh chế, thực tế ta không thủ 

được geraniol tinh (100%) mà hàm lượng geraniol trong sản phẩm chỉ 

đạt khoảng 80 90%. 
 

41.2 Tách geraniol từ tinh dầu sả palmarosa 
 

 tinh dầu sả palmarosa, geraniol có hàm lượng khá lớn, trên 80% 

nhưng chủ yếu nằm ồ dưới dạng ester. Đầu tiên người ta phải chuyển 

dạng ester về dạng alcol tự do, sau đó mới tách gerániol bằng phương 

pháp thích hợp. Trong quy trình, để chuyển hóa ester về aỊcol cần phải 

thêm giai đoạn xà phòng hóa bằng kiềm nổng trong cồn. 

 
 

Quy trình tách 
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4.2 TÁCH HỢP CHẤT PHENOL 
 

Nguyên tắc chung của phương pháp tách các hợp chất cửa phenol là 

chụyển chúng thành dạng phenolat dễ kết tinh, tinh thể tách ra sẽ được xử 

lý bằng acid để hoàn nguyên lại hợp chất phenol. Sau đó tùy từng trường 

hợp cụ thể mà sử dụng các phương pháp thích hợp để tinh chế sản phẩm. 
 

 

4.2.1  Tách thymol từ tinh dầu kinh giới 
 

1- Sơ lược về thymol 
 

Thymol còn có thêm tên khác là .thymecamphor 
 

hay m-thymol, tên khoa học: 5-methyl-2,l (1-methyl 

ethyl) phenol; 5-methyl-2-iso propyl- 1-phènol; 1-

methyl-3-hydroxy-4-iso propyl benzene; 3-p-cymenol 

hay 3-hydroxy-p-cymene. 
 

Công thức phân tử C10H14O; khối iượng phân 

tử 150,21; 

Thành phần các nguyên tố: C: 79,95%; H: 9,39%; O: 10,65%. 
 

Công thứe cấu tạo của thymol: 
 

Thymol kết tinh thành tinh thể hình kim, có nhiệt độ nóng 
 

chảy là 51,5°C; nhiệt độ sôi ồ áp suất thường vào khoảng 233°C; tỷ trọng 

ở 25°c là 0,9699; chiết suất ở 20°c và 25°c lần lượt là 1,5227 và 1,5204. 

 

Thymol có độ sôi hơi cao, có mùi đặc trưng của tinh dầu bách lý 

hương, ít tan trong nước. Độ tan của thymol trong các dung môi 
 

khác nhau như sau: lể thymol hồa tan được trong 1000mZ nước; 1 m l cồn; 

ồ,7mỉ cloroform; 1,5ml ester; l,5mZ dầu oliu (ố 25°C). Thymol tan tốt 

trong acid acetic băng, các đung dịch kiềm. 
 

Thymol là một sôi chất sát khuẩn mạnh (có nhóm OH), có thể dùng 

làm chất trị giun sán, chất diệt nấm, bảo quản giấy tờ, ngoài ra nó còn 

được sử dụng Ịàm chất ổn định (chống oxy hóa) cho triclhoroethylene, 

halothane. 
 

Tinh đầu kinh giới chứa khoảng 20 -ỉ- 65% thymol. Trước hết tinh 

dầu kinh giới được xử lý bằng xút 10% để chuyển thymol 
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thành dạng thymolat kết tinh (thýmolạte cũng có thể tan trong đung dịch) 

và tách ra khỏi các hydrocarbon. Sau đó dung dịch được acid Ịhóa để 

phóng thích thymol tự do. Thymol thô được làm khan và đèm đi chưng 

cẩt, thu phân đoạn có nhiệt độ sồi 220 -ỉ- 240°c, sau đó kết tinh lại trong 

CH3COOH. 
 

2- Quy trình tách thymol từ tinh dầu kinh giới 
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Bên cạnh dó, thymoí còn có thể được điều chế bằng nhiều phương 

pháp hóa học nhự: 
 

 Phương pháp đi từ m - cresol, trong đó nhóm isopropyl được gắn 

vào nhân thơm bằng cách sử dụng isopropạnol với xúc tác H3PO4 dậm 

đặc, hoặc sử dụng propylen ở nhiệt độ cao, áp sụất cao. Sự chuyển hóa m - 

cresol thành thymol cũng có thể được thực hiện bằng phản ứng ngưng tụ 

của m-cresol với clorua isopropỳl xúc táọ là AICI3 ở -10°c hay dùng phản 

ứng ngưng tụ của cresọl với aceton. 
 

  Phương pháp đi từ cimen qụa một loạt các phản ứng sau: 
 

 

NHOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phương pháp khử piperiton bằng FeCl3 trong CH3COOH: 
 

CH. 

 

FeCL 
 

CH3COOH 
 
 

 

4.2.2 Tách eugenol từ tỉnh dầu đinh hương i- Sơ 

lược về eụgenol 
 

Eugenol có mặt trong tinh đầu đinh hương, hương nhu, lá quế và 

nhiều loại cây khác. Trong tinh dầu đinh hương, eugenol chiếm tỷ lệ khá 

cao khoảng 78 -ỉ-95%. 
 

Eugenol là chất lỏng, sánh như dầụ, không tan trong nước, tan tốt 

trong cồn, có mùi đinh hương, có nhiệt độ sôi 255°c ở áp suất thường. 

Eugenol không màu hoặc màu vàng nhạt, tuy nhiên khi tiếp xúc với không 

khí sẽ hóa nâu và đông đặc lại. 
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Eugenol còn được gọi là alkylguaiacol, có  

tên khoa học là: 2 - methoxy - 4 - (2 > propenyl)  

phenol hay 4 - alkyl - 2 - methoxyphenol.  

Công thức phân tử CioHioO; trọng lượng  

phân tử 164,20; 
 CH2— CH = CH? 
   

Thành 

^ „ Euyenol  

phần nguyên  tô như sau:  C:  

73,14%; H: 7,3%; O: 19,49%.   

Công thức cấu tạo như sau:   

Dung dịch eugẹnol trong cồn cho màu xanh với dung dịch 
 

FeCl3, trong môi trường acid cho màu vàng với vanilin. Khi oxy 
 

hóa eugenol bằng KMnO* sẽ thu được vanilin.  

Dung   dịch  kali  trong cồn chuyển OH 

eugenol thậnh  đồng’phân  isọ - eugenol,  có  

công thức Cấu tạo như sau:   

Eugenol được dùng trong công nghiệp ^ 

chất thơm, trước đây cồn dùng làm nguyên Isoeugenoi 

liệu bán tổng hợp vanilin, hiện nay dùng để  
 

điều chế iso-eugenol, methylẹugenòl. Methyl eugenol là chất nhử ruồi. 

Ngoài ra, eugenol còn được dùng trong nha khoa, làm thuôc sát trùng gây 

tê, chữa sốt. 
 

2- Quy trình tách eugenol từ tỉnh dầu đỉnh hương 
 

Thành phần chủ yếu trong tinh dầu đinh hương là 78 4- 95% 

eugenol; 2 + 3% acetyl eugenol, một số hydrocarbon trong đó chủ yếu là 

sesquiterpen có tên gọi là caryophyllen, một ít dẫn xuất ceton (methyl 

amyl ceton “ ảnh hưởng tới mùi của tinh dầu) và một số ester. Tinh dầu 

được xử lý bằng NaOH 10% (theo tỷ lệ 10 phần NaÓH 10%: 3 phần tinh 

dầu đinh hương) để chuyển eugẹhol thành dạng tủa eưgenolate, tủa tách 

cho tác dụng với HC1 hoặc H 2 S O 4 để giải phóng eugenọl. 
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Quy trình tách eugenoỉ nhự sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 phần NaOH:3 phần tinh dầu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áp suất thấp 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 TÁCH HỢP CHẤT DỄ KỂT TINH ở NHIỆT ĐỘ THẤP 

 

4.3.1  Nguyên tắc chung 
 

Như tên gọi, phương pháp này chỉ được dùng để tách những cấu tử 

trong tinh dầu dễ kết tinh ở nhiệt độ thấp. 
 

Nguyên tắc của phương pháp tương đối đơn giản, nếu hợp chất cần 

tách ra có hàm lượng cao và ở trạng thái tự đo thì chỉ cần làm lạnh tinh 

dầụ, kết tinh cấu tử. Sau đó lọc lấy tinh thể, hồa tan lại trong một dung môi 

thích hợp để tinh chế, kết tinh lại. Nếu hàm lượng của chất cần táeh tương 

đối thấp, trước khi làm lạnh để kết tinh cần phải chưng phân đoạn để làm 

giàu. 
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Qụy trình tách nhừ sau: 
 
 
 
 
 

 

Dung dịch NaOH 10%  

Chưng phân đoạn 

Áp suất thập 
{làm giàu hợp chất)  

Kểt tinh NhỊệt độ thấp 

Lọc hút Nhiệt độ thấp 

Dung môi 

(Gia nhiệt) Hòạ tan 

Kết tinh (Hạ nhiệt độ) 

Dung mối 

(Nhiệt độ thập) Lọc hut, rửa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phương phấp này thường dược ứng dụng dể tách menthol từ tinh 

dầu bạc hà, tách anetol từ tinh dầu hồi, tảch saíroỊ từ tinh dầu xá xi. 

 

 

4*3.2 Giới thiệu sở lược về menthol 
 

Menthol còn gọi là 3-p-menthanol hay 1-merithol haỳ 
 

héxahỹdrothymol hay peppermint camphor^ Tên khoà học là (la, 
 

• '• ■ ..■ 

2(3, 5a)> 5 - mèthyl 2 - (Ị - methylethyl) - cýclòhexànoỊ. 
 

Công thức phân tử: C10H20O 
 

Trọng lựợng phân tử 156,26 
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Thành phần nguyên tố: C: 76,86%; H: 12,90%; O: 10,24%. 
 

Công thức cấu tạo của menthol được viết như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Menthol ở dạng tinh thể không màu hình sáu cạnh, có mùi và vị bạc 

hạ. Các chỉ số hóa ịý của menthol: tỷ trọng 0,890; điểm nóng chảy 41 -Ỉ-

43°C; nhiệt độ sôi 212°C; chiết suất ở 25°c là 1,458. 
 

Menthol tan ít trong ĩiựớc, tan tốt trong cồĩìị cloroform, ethér, ether 

dầu hỏa, acid acetic băng. 
 

Khi tiếp xúc với da menthol gây cảm giác mát lạnh và tê cực bộ do 

hiện tượng bay hơi, chính vì vậy menthol thường được dùng để xoa vào 

nơi đau nhức hạy ngứa. Menthol cũng cho hiện tượng như vậy trên niêm 

mạc, đôi khi có tác dụng kích thích. Trên niêm mạc họng, do phản xạ, 

menthol có thể gây những hiện tượng ức chế có thể làm ngừng thở. Một 

số tai nạn đã xảy ra đối với trẻ em do nhỏ dung dịch 1/100 menthol trong 

dầu vào mũi. 
 

Menthol được dùng rộng rãi trong công nghiệp kẹo, nước uống, 

kem đánh răng, dược phẩm. Menthol còn là chất sát trừng, dùng ngoài da 

ở dạng xông hay đắp nhưng khi dung liều quá cao có thể gây kích ứng. 

 

Ngoài ra, menthol còn là nguồn nguyên liệu để (Ịiều chế ester boric, 

ester valerianic, ester etylglycolic, ester salicylic... 
 

4.3.3  Sơ lược về anethole 
 

Anethole là thành phần chủ yếu của tinh dầu hồi, tinh dầu dương 

hồi hương và tinh dẫu tiểu hồi. Anethole còn được gọi là anise camphor. 

 

Tên khoa học là 1- methoxy - 4 - (1 - propenyl) benzene. 
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Công thức phân tử C10H12O 
 

Trọng Ịượng phân tử trung bình 148,20 
 

Thành phần nguyên tố: C: 81,04%; H: 8,16%; O: 10,80%. 
 

Cống thức cấu tạo của anethole được viết dưới dạng: 
 

OCH3 
 
 
 
 
 

 

 CHssCH — CH.3 

 

Anethole ở dạng tinh thể hình phiến, không màu, có các chỉ 'sô' hóa 

lý như sau: nhiệt độ nóng chảy 20 * 21°C; nhiệt độ sôi 232 -í-234°C; tỷ 

trọng ở 25°c khoảng từ 0,984 *0,986; khổng có tác dụng với ánh sáng 

phân cực. 
 

Anethole hầu như không tan trong nước, tan tốt trong cồn. Trong 

tinh dầu thiên nhiên anethole thường ở dạng trans, dạng cis thường hiếm 

gặp. Anethole dạng cis độc gấp 101 14 lần dạng trans. 

 

Ạnethole là một chất thơm thông dụng và quý, Khi sử dụng với liều 

nhỏ, anethole có tác dụng kích thích sự tiêu hóa, nhưng khi dùng với liều 

cao thì lại gây độc đối với hệ thần kinh trung ương. 
 

Anethole được sử dụng trong quá trình diều chế rượu mùi, rượu 

khai vị, nguyễn liệu dể điêu chế aldehyd anisic có mùi sơn tra, bán tổng 

hợp tạo các chất gây động dục. 
 

4.3.4 Giới thiệu về safrol 
 

Saỉrol là cấu tử có trong nhiều loại tinh dầu, dặc biệt trong tinh dầú 

xá xi với hàm lượng 75%. 
 

Tên khoa học là 5~(2-propenyl)-l,3-benzodioxole hay 4-allyl-l,2-

methylenedolybenzene. 
 

Công thức nguyên tử: C10H 10O2 
 

Khối lượng phân tử 162,18. 
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Safrole không màu hay cỡ màu ánh vàng, mùi xá xi, d20 = 1,096; 

nhiệt độ nóng chảy - 11°C; nhiệt độ sôi 232 * 234°C; rì20D= 1,5383; 

không tan trong nước, rất tan trong ethanol. 
 

Safrole được dùng làm nguyên liệu chính để tổng hợp heliotropine. 

Một số báo cáo cho rằng, safrole là một trong những cấu tử tinh dầu gây 

ung thư. ' 
 

4.4 TÁCH HỢP CHẤT ALDEHYD VÀ CETON 
 

4.4.1  Nguyên tắc chung 
 

Phựơng pháp này dựa vào nguyên tắc các hợp chạt aldehýde và 

ceton cho phản ứng cộng hợp với natri bisulílt tạo sản phẩm cộng hợp dễ 

kết tinh ở nhiệt độ thường. 

 

. 
ỌH 

. 
■ I 

— C — NaHSOg -------— C — SOoNa  

II  T 

• 0   

Sản phẩm cộng hợp là những chất rắn không tan trong nước 
 

 pH trung tính, nhưng bị thủy phân trở lại dạng ban đầu trong acid loãng 

hay bazơ loãng. 

 
ỌH 

I : ■ ■... ■■■ + HoO ■— c — SOgNa + HC1 ------- ► —c — NaCl + SOo 

I   
0 

I 
    

ỌH     

ĩ     
— C — SOaNa + NaOH  ------- — c — NaSG, + H20  

I   I  

   0  
 

4.4.2 Tá|ch cỉtral từ tinh dầu sả chanh 
 

1- Giới thiệu sơ lược về cỉtral 
 

CitraỊ là thành phần thơm trong tinh dầu sả Java, sả chanh, trong 

tinh dầu màng tang, tinh dầu bạch dàn cb.anh và rihiều tinh dầu khác như 

tinh dầu gừng, tinh dầu cam quýt... 
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Trong những tinh dầu đó, citral ở dưới hai dạng đồng phân là citral 

á và citral b. Thứờng thì dạng citral a chiếm chủ yếu. 

Citral có tên khoa học là 3,7-dimethyl-2,6-octadienal 

Công thức phân tử C10H16O Trọng lượng phân tử 

152,23 
 

Thành phần nguyên tố như sau; C; 78,89%; H: 10,59%; O: 10,51%. 
 

Công thức cấu của citral: 
 

OHC 
 
 
 
 
 
 
 

 
H 3C 

 
 
 
 
 
 
 

 
C H 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 

Citral a (geranial) 

 
Citral b (neral) 

 

Citral là một chất lỏng sánh như dầu, màu hơi vàng nhạt, mùi chanh 

rất thơm, ở áp suất thường sôi ồ 228 -í- 229°C; tỷ trọng ở 
 

22°c là 0,8844. 
 

Citral chiết từ các nguồn tinh dậu khác nhau hơi khác biệt về các tỷ 

số hóa lý, chẳng hạn citral trong tỉnh dầu sả chanh sôi ở 110 * lll° c (12m 

m Hg); tỷ trọng ở 15°c là 0,893; còn citral trong tinh dẩu chanh sôi ỗ 92-

f93°C (5mm Hg); tỷ trọng ở 15°c là 0,8926. 
 

Citral được sử dụng để tăng cường hương chanh nhưng mùi của nó 

không dịu bằng chánh, công dụng chính của nó là làm nguyên liệu đề 

tổng hợp ionon. 
 

4.4.3  Quy trìn h tách citral từ tinh d ầu sả chanh 
 

Tinh dầu sẳ chanh chứa 70 * 85% citral. Trước hết tinh dầu 
 

được chưng cất dưới áp suất thấp, lấy phân đoạn 115 -h 120°c ở 
/  

20mm Hg, sau đó để citral được tách ra qua dạng trung gian là phức với 

natri bisulílt dạng tinh thể. Sau đó rửa tinh thể bằng cồn hay ether, hoàn 

nguyên citral bằng cách xử lý với Na2CƠ3. 



56
 C hư ơng 4 

 

 

Người ta cũng có thể điều chế citral bằng cách oxy hóa geraniol 

bằng hỗn hợp cromic, hiệu suất của phương pháp này đặt khoảng 30 40%. 

 
 

Quy trình tách như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lọc hút 
 
 
 

 

Citral 
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TỔNG HỢP VÀ BÁN TổNG HỢP 
 

MỘT SỐ HỢP CHẤT Cỏ HƯƠNG TÍNH 
 

 

5.1 HỢP CHẤT DẠNG ESTER 
 

5.1.1  Gióti thiệu một số ester có hương tính 
 

Ester thường là những hợp chất thơm có mùi quả thiên nhiên, được 

sử dụng phổ biến do giá rẻ và dễ điều chế. 
 

1- Một sô' ester cố mùi quả và rượu 
 

 Ethyl acetate [IT; ethyl formiate [2]: mùi rượu Rhum 
 

 Ethyl oenantate [3]; ethyl pelargonate (ethyl nonanoate) [4]: mui 

cognac 
 

 Isoamyl acetate [5]: mùi lê (chuối) 
 

 ĩsoamyl butyrate [6]: mùi dứa 
 

 Ethyl bưtyrate [7]: mùi mơ 
 

 Ethyl isovalerate [8]: mùi khóm 
 

 isoamyl valerate [9]: mùi táo, bôm  
 Isoamyl isovalerate [10]: mùi táo, bôm. 

 

Các ester trên đều là chất lỏng, tỷ trọng 0,864-0,88, không tan 

trong nước, có nhiệt độ sôi, cao, thường được sử dụng trong công nghệ 

rượu, bánh kẹo, nước giải khát... 
 

2- Một số ester của acid benzoic 
 

 Methyl benzoate [11] (tinh dầu niobe), E = 199° 
 

 Ethyl benzoate [12] (tinh dầu niobe),  E = 209° 
 

Hai ester trên thường dùng trong những sẵn phẩm dược phẩm để 

chẹ mùi thuốc. 
 

3- Một số ester của acid acetic và rượu terpen 
 

 Linalyl acetate [13]: mùi cam ngọt 
 

 Geranyl acetate [14]: mùi cam ngọt, nhưng thơm hờn so với [13] 
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- Terpinyl acetate [15]: mùi cam ngọt, nhưng kém thơm hơn 
 

so với [13]. 
 

Hai ester đầu thường dùng phối trong các hợp hương cao cấp, ester 

thứ ba thường dùng trong công nghệ xà phòng hay trong các hương phẩm 

rẻ .tiền. 
 

4- Một số ester của rượu thơm 
 

 Benzyl acetate [16]: mùi hoa lài 
 

 Phenyl ethyl acetate [17]: mùi mật và mơ 
 

 Cinnamyl acetate [18]: ửiùi hoa dạ hương. 
 

Tất cả các ester trên đều có phân tử lớn, nhiệt độ sôi cao trên 200°c, 

tỷ trọng lớn hơn 1, có mùi rất dễ chịu. [16] được dùng nhiều trong các hợp 

chất thơm có mùi hoa lài, hoa dông thảo, hoa thủy tiên, có thể làm dung 

môi trong sơn dầu. 
 

Từ [17] có thể điều chế một số este khác có mùi đào, dứa, cam 

hồng, dùng trong xà phòng thơm cao cấp. 
 

Ester [18] dùng trong các tổ hợp hương có mùi thơm của hoa, chất 

ển định trong hương linh lan và lài. 
 

ố- Một số ester cửa acid salicylic 
 

 Methyl salicylate [19]: mùi xá xị 
 

 Ethyl salicylate [20]: mùi xá xị 
 

 Isoamyl salicylate [21]: mùi phong lan 
 

 Benzyl salicylate [22]: mùi phong lan. 
 

Tất cả các ester này đều ở dạng lỏng, có nhiệt độ sôi cao hơn 200ọc 

và tỉ trọng 1 . 
 

Ester [19] có mùi thơm nhẹ, thường dùng trong các loại nước hoa, 

chypre và trong y học. 
 

Ester [20] có mùi giông [19] thường có thể dùng thay thế trong các 

hợp hương. 
 

Ester [19] không dừng được trong thực phẩm, nhưng ester [20] 

dùng trong hương xá xị. 
 

Ester [21], [22] có mùi thơm hoa lan, dùng trong các hợp hương của 

xà phồng. 
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ổ- Một số ester của acid anthrạnilic 
 

Methyl anthranilạte [23]: mùi ngọt đặc txựng của cam ngọt, 

lài>nguýệt hương, y lan, ts = 1277 IXmmHg. 
 

Éthyl anthranilate [24] và một sô' đẫn xuất estẹr khác cùng có mùi 

đặc triửig, ngọt của các loài hoá và thường dùng lain chất định hựcmg 

dạng lỏng trong các hợp hương mùi hoa, có tĩnh chất chông nắng. 

 

 

7- Một số ester của acid cinnamic 
 

 Methyl cinnạmate [25]: mùi trầm, ts ~ 263°c 
 

 Ethyl cinnamate [26]: mùi trầm, ts = 271°G 
 

8 -Một sô'ẹster khác 
 

 Phenyl ethyl acetate [27]: mùi hồng, ts = 273°c 
 

 Phenyl isọbutýl acetate [28]: mùi mật, 4 = 247°c 
 

 Octin cạrbonat methyl [29]: mùi hoạ tím, ts = 122°G 
 

(ở p ^ 19mmHg). 
 

Công thức hóa học cửa các ester máng hương trên: 
 
 

™  II    ỉ 
.CH.  

CH/2 C    A  

' N 

’CH3 

 

o Ồ 

 

C H 3 CHị  "O'   

[1] Ethyl acetate (C4HÔỌ2)  [2] Ethyl formate (CaHô0 2) 

 ■ Ọ     '0   

^2^5^' 

I   

CH3 

 ĩ   

C,       

. 0 CH2 .  CH3(CHa> r  \ - C ?H5 

[3] Ethyl pelargònate (CôH1B0 2) [4] Ethyi nonanoate (CnHịịgOg) 

CHg 

— 
 ọ   Ọ  

T  H vng II v-,n2 
      

0 / ? \ /;c \ / c\ 
cnf ^cnf 

CH, 
 

' s<c h 3 C H 3  C f v  ố C H 3  
 

[5] isoamyl acetate (C7H140 2) [6] Ethyl butyrate (C9Hiạ0 2) 
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Ọ CH, 
 

II I 
/ c\ 

o 
/ CH\„ ../ CH\ 

C,H
2''5  CHc CH, 

[7] Isoạmyl butyrate {C6H120 2) 

  X  II    

  CH.  Ọ    

CH3 

CH CH 0 / CH2\ / 

CH,  o CH2  C H ' 

  [9] Isoamyl valerate {C10H20O2)  

  CH, Ọ   CH,  

   í     

CH 

/ CH\„ . / c\ V CHN / CH\ 

CH,  CH o  CH,  
  [10] Isoamyl isovalerate (C10H20O2)  

  CH, 0  C H 3  

  I I     

  A .   /O —c  / %  
CH 2 

    

II 
  2 : CHCH, 

I    I   

c h 2 c h 2   CHj   

  CH    CH  

  1   

/ 
I  

 A   \  

CH, CH,   c h ' NCH3 
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CH3 ọ   

X « 
/ CHz\ / CH\ / c\ 

C H 3 C H 2 o N CHJ 
 

[8] Ethyl Isovalerate (C7H 14Oz) 
 
 
 

 

CH, 
CH3— o 

 

[1 1 ] Methyl benzoate (C8H80 2) 

 

/CH3 
 

O "— CH2 
 

  < 
 

 Methyl benzoate (CôHt,0a) 
 

0 

II 
 

C H j:TCHCH3 CH3 
 
 
 
 

 

\
CH. 

 
(13] Llnaly! âcetate (C,2H20O2) [14] Geranyl acetate (C12H20O2) [15] Terpinyl acetate (Ct2H20O2) 

 
 
 
 
 

/CH\A  j C  

CHg  o    

[17] Phenyl ethyl acetate (CổH10O2) [16] Benzyl acetate (C9H10O2) 

/ 
CH,     

\ 
o V cv 

 
CH,   

    o CH3— o       

[18] Cinnamyl acetate (C^Hj^Oa) [19] Methyl salicylate (CBHaO,) 



Tổng hợp và b án tổng hợp m ột số hợp chất có hương tính 61 
 
 
 
 

 

 C c h /' CHí\ c h / CH: 

 ỉ I 
 OHo c ^ 3 

[20] Ethyl salicylate (CpH10Ó3) Ị2 1) Isoamayl salicylate (0 12H 16O3) 

o 
OH 

H,N 
 

  

CH   

 H X — o 

 

122] Benzyl salicylate (C14H120 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[24] Ethyl anthrártỉlate (CaH10NO2) 

 

CH3 

/ 
CH* 

 

CH — c> 
\ o 

 
[26] Ethyl cỉnnamạte (Ct1H220 2) 

 

 
■'' ' ■ /- ' 

 

[23] Methyl anthranilate (CeH10NO2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ị25] Methyl cỉnnamate (C10H10O2) 
 
 
 
 
 

 

CH, I f 
 

CH{ V 
 

[27] Phenyl éthyl acetate (C,0H12O2) 

ộ ■ 
 

CH, =„ .OM, A CH, 
 

CH3 ■  CHÍ CHÍ c s g ' V 

 

[28] Octin carbonat methyl (Cị6H160 ?) 
 
 
 
 
 
 
 

 

CH, 

 

[29] Phenyl isobuty! acetate (C10H16O2) 
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5.1.2 Phương pháp đỉều chế 
 

Ester có thể dược điều chế từ phản ứng của rượu với 
 

 Chloroanhydriđ acid tương ứng [1] 
 

 Anhydrid acid tương ứng [ 2] 
 

 Acid tương ứng ỵới sự có mặt của xúc tác acid vô cơ [3]. Trong đó 

các phượng pháp [1] và [2] cho hiệu suất cao, nfrifng 
 

nguyên Ịỉệu đắt hoặc không thôrig dụng. Phương pháp [3] cho hiệu suất 

thấp hơn nhưng rẻ, dễ tìm nên thường được sử dụng. 
 

Lưu ý khi thực hiện phản ứng tổng hợp ester bàng phương 
 

pháp [3] 
 

• Xúc tác acid là H2SO4 đậm đặc. V j 
 

 ở 12Ọ°C, H2SO4 đậm đặc có thể kết hợp với 40% H2O tính theo 

trọng lượng. 

 Nếu cố kết hợp loại nưóc thì lượng H2SO4 đậm đặc chỉ cần dung 

khoảng 2*3% so với tổng lượng rượu. 
 

 Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp thì lượng H 2SO4 
 

đậm đặc được sử dụng nhiều hơn. 
 

 .Tốc' độ phản ứng ester hóa giảm khi bậc carbon tăng, phản ứng 

ester hóa phenol xảy ra rất chậm. 
 

 Tốc độ phản ứng giảm khi khối lượng phân tử tác chất tăng. 
 

 Nên loại nước để tặng tốc độ phản ứng, có thể dùng toluen hay 

benzen để tạo hỗn hợp đẳng phí toluen - nước hay benzen - nước để loại 

nước ra khỏi hỗn hợp phản ứng. Nếu rượu tạo hỗn hợp đẳng phí với nước 

thì nên sử dụng dư để nâng cao hiệu suất phảii ứng. 
 

1 - Phương trình phẫn ứng 
 

T°G 
R1CH2OH  +   R2COX — R1CH2OCOR2  + h x 11] 

Halogenua acid    

RtCH2OH  +   RaGOv _o_    

> - 
R1CH2OCOR2 + RaCOOH [2] 

   

RzCO      
Anhyđrld acỉd 

 

R^HaOH + RaCOOH —  - RtCH2OCOR2 + HaO [3Ị 
 

Acid 
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2- Sơ đồ điều chế chung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lưu y'\ 
 

 Các phân đoạn (1), (2), (3) và (4) tiến hành tùy thuộc vào nhiệt dộ 

sôi của từng sản phẩm 
 

 Nếu dùng tảc qhất ạcỉd, không sử dụng đường —----------- 
 

 Nếu loại rứợũ trước (2*), thì trong các phân đoạn sau chưtig cất 

không cổ (2). 
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5.1.3 Đ iều chê một số ester 
 

1- Điều chế một số ester mùi quả 
 

a- Isoamyl acetate: mùi lê, chuôi, t°s = 124 °c 

Điềú kiện: 
 

- Tỷ lệ tác chất: 1 mói ROH: l,3moZ RCOOH 
 

- Xúc tác: H 2 S O 4  đậm dặc: 1,5% lượng ROH 
 

- Nhiệt độ phản ứng: 100 °c 
 

b-Isoamylbutyrate: mùi dứa, t° = 178 °c 

Điều kiện: 

 Tỷ lệ tác chất: 1,1 moỉ ROH: 1mol RCOOH 
 

 Xúc tảc: H2SO4 đậm đặc: 8-r9% lượng ROH 
 

Thường dùng dư rượu isoamylic để tránh nhiệt độ lên cao làm hạn 

chế phản ứng. 

Acid hữu cơ rất dễ bị hao hụt do dễ hòa tan và dễ bay hơi. c- 

Isoamylvalerate: mùi táp, t°s = 204°c 
 

Điều kiện: 
 

 Tỷ lệ tác chất: lmol ROH:^ lmoỉ RCOOH 
 

 Xức tác: H2SO4 đậm đặc: 8^-9% lượng ROH 
 

 Thời gian phản ứng: 5-i-lO giờ 
 

Do acid valeric không tan trong nước nên ít bị haõ hụt trong quá 

trình phản ứng. 
 

2- Điều chế một số ester của acid acetic và rựợu terpen 
 

a- Lỉnalyl acetate: mùi bergamot (cam ngọt), t° = 220°c 
 

Phản ứng ở nhiệt độ thấp 
 

Tỷ lệ tác chất: 
 

- Imol linalol: l,2 mo/ anhydric acetic (rẻ hơn rượu) 
 

- Xục tầc H3PO3: 0,5% theo khối lượng linàlol 
 

Nhiệt độ = 40°G. Thời gian phản ứng 24 giờ, sau đó để lắng 24 giờ 

ồ nhiệt độ thường. 
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Khi tác dụng với acid hoặc arihydriđ acid ở nhiệt độ cao, rượu bậc 

3 đễ khử nước tạo alken, linalol rất dễ chuyển thành geraniol, làm sản 

phẩm thu được là một hỗn hợp phức tặp). 
 

Điều kỉệĩt phản ứng ở nhiệt độ cao 
 

Tỷ lệ tác chất: 
 

 1 mol linalol: 1 ,1-ỉ-1,5 moỉ anhydric acetic 
 

 Xức tác Na2C03: 5% theo khối lượng linalol 
 

Toluen: lượng tương đương linalól (tác dụng tách nước và dung 

mội cho phản ứng, tránh nhiệt cục bộ) 
 

Thời giah phản ứng: 8 giờ 
 

Nhiệt độ phản ứng: Ị 10 -ỉ- 115°c 
 

Hiệu sất thường khoảng 50 T 55%. 
 

Dựa trên khả năng tạo hỗn hợp đẳng phí của tolaẹn với acid acetic 

(nhiệt độ sôi hỗn hợp đẳng phí 104)2°C) để lóại bớt aciđ acetic sinh ra, 

giúp tăng hiệu sất phản ứng. 

 

 

 Trong phản ứng điều chế linàlyl acetate, hiệu suất phản ứng tăng 

theo nhiệt độ, do vậý người ta có thể điều chế gerariylacetat từ linalol 

 
 Điều chế terpinyl acetate dễ hơn geranyl ạcétate và linalyl acetate 

vì terpineol tương độl bền hơn, khống bị dồng phân hóa 
 

 Ba ester linalyl acetate, geranyl acetate, terpinyl acetate thường 

được diều chế từ rượu tương ứng, ở nhiệt độ thấp, để ngăn ngừa phẫn ứng 

đồng phân hóa cũng như phản ứng tạo alken, đôi khi còn phảỉ hạn chế 

các phản ứng này bằng cách dùng thêm toluen để pha loãng. 

 

 

3-Điều chế các ester của rượu thơm 
 

Đây lầ phản ứng ester hóa rượu bậc 1 nên có thể dùng acid hữu cơ, 

anhyđrid acid hoặc halogẹnua acid tương ứng. Tôc độ phản ứng lớn, 

trong quá trình phản ứng không xảy ra hiện tượng đỗng phân hóa hoặc 

thủy phân hóa. 
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 Nếu tác nhân ester hóa là acỉd hữu cơ, sử dụng dư acid gây ra 

những phản ứng phụ không có lợi. 

 Khi dùng tác nhân ester hóa là anhyrid acid, phẳn ứng xảy ra 

nhanh, không có phản ứng phụ. 
 

 Tác nhân ester hóa là halogenua acid: phản ứng xảy ra dễ dàng, 

cho hiệu suất cao, và không có phản ứng phụ. 

a- Benzyl acetate 
 
 
 
 

 

 1 mol benzyl alcol: 1,5mol acid acetic 
 

 Xúc tác H2SO4 đậm đặc: 35*50% theo khối lượng rượu 

Thời gian phản ứng: 2 giờ, thời gian lắng: 8 giờ 

Hiệu suất phản ứng: 85-í-93% 
 
 

 

 Dùng acid acetic 
 

 lmol benzyl alcol: l,3mo/ acid acetic 
 

 Xúc tác H2SO4 đậm đặc 
 

 Sử dụng dung môi benzen, 70%/benzyl alcol. 
 

 Dùng anhydrid acetic 
 

 1 mol benzyl alcol: 1 mol anhydrid acetic 
 

 CH3C02Na: 3% tính theo benzyl alcol 
 

- Gia nhiệt đến 100°, giữ trong 1 giờ, sau đó giữ ở 130° +3 giờ 
 

 Hiệu suất phản ứng khoảng 90% tíiih theo benzylalcol. 
 

 Dùng chloracetic acid 
 

- lm oỉ benzyl alcol: Irnol cloracetic 
 

s - Xúc tác pjrridin: 0,75mol 
 

 N hiệt độ phản ứng: 110°c 
 

 Thời giạn phản ứng: 3 giở 
 

 Hiệu sủất phản ứng khoảng 90% 



 

s 5 

 
„ A 

ay 
 

 

ảỳ 
 

 

iễ 

Tổng hợp vá b án tổng hợp m ột số hợp chất có hương tính 
 

 

b- Phenyl etyldcẹtate và cỉnnamyl acetate 
 

Phenyl ethyl acetate và cinnạmyl acetate trên chủ yếu được điều 

chế bằng phương pháp tác dụng giữa rượu và anhydrid acetic. Quá trình 

tiến hành tương tự các phương pháp tổng hợp ester nêu trên với dung 

môi là tóluen, hiệu suất phản ứng khoảng 93+95%. 
 

4- Điều chế các este của acid salicylic 
 

Or Kỹ thuật điều chế chung cho methyỉsaỉicyỉate và ethylscứicylate 
 

Để điều chế các este này người ta thường dùng dư rượu so với 

lượng acid hữu cơ (từ 2 -í-7 lần so với lý thuyết, do aleol còn đóng vai 

trò dung môi hòa tan acid khó tan). 
 

   Xác định lượng acid salicylic 

 
Rượu 

 cỏn lại 1 - 3%, ngưng phản ứng 
    

H2S 0 4d (từ. từ) 

Ester 

Nâng nhiệt Giừ nhiệt độ Gạn bớt acid  

salicylic độ phản ứng ~ 8 * 10 giờ /iớp acid/  
    

Làm khan ■«"  Rửa, trung hòa-*r— Lớp ester 
Pha loăng  

Tách-  

để phá nhũ 

 

Lóp nưđc 

 

Tách rượu  
(chưng cất) 

 

Không nên dùng quá nhiều xức tác H 2 S O 4 do nếu dung dịch phản 

ứng không được khuấy đều thì dễ sinh ra phản ứng phụ sulfon hóa acid 

salicylic: 

 
COOH 

 

+ H20 

 

HO,S 

 

6 - Điều chế benzyl salicylate 
 

Benzyl salicylate được điều chế gián tiếp qua dạng phènolate 
 

của methylsalicylate. , 
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COOCH3  ịl 5 
CH2OH 

COOCH, NaOH COOCH2-C6Hs 

  ONa ONa  
+ CH3OH 

 
 

COOCH2-C6H5 
 

H+ 
 
 

 

5- Điều chế các ester ạnthranỉlate (các ester C10 có mùi hương 
 

rất khó phai và có tính chất chông nắng) 

 

COOR 

H 
 ROH 

 
 
 
 
 

 

Theo lý thuyết, ester anthranilate được tổng hợp từ phản ứng giữa 

acid anthranilic và alcol tươíig ứng với xúc tác acid, tuy nhiên 
 

acid anthranilic (H2N - c 6H4» COOH) cỏ chứa nhóm ~ NH 2 dễ phản 

ứng với acid tạo tủa làm cản trở 
COOR 

phản ứng và gây khó khăn cho việc tách 
 

sản phẩm chính. Trong thực tế, người ta 
n h 2.h 2s o 4 

tổng hợp ester anthranilate bằng cách 
 

cho anhydric isatoic, dẫn xuất của acid salicylic, tác dụng với alcol tương 

ứng, có mặt xúc tác kiềm, phản ứng xảy ra nhanh và hiệu suất cao. 

 

Phương  trình phản ứng  tổng  hợp  ester anthranilate từ 
 

anhydrid isdtoic  

> co. COOR 
 

ROH 

OH 

+  CỒ, 
 

 

Anhydrid isatoic 
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6- Điều chế các ester cinnamic: methyl cinnamat, ethylcỉnnamat 
 

a- Từ aldehyd benzoic 
 

180°c, 8 giờ 
e 6H5CHO + CH3C 02Na + (CH3C0)20 --—— C6H5CH = CHCỌ2Na  + HaO 

  pỉridln   

  HC1   

C6H5CH =r CHCOzNa +  CH3OH — —  ----► C6H5CH = CHCO?CH3 (tft = 263°C) 

  HC1 _  

C6H5CH = CHQOgNa + C3H5OH —------------ --- C6H5CH: = CHC02C2H5 (t8= 271°C)  

 *  '  
b- Từ benzyliden cỉorua 

 
 

180° - 200°c 
C6H5CHCl2 + 2CH3COONa --------- — » 2 NaCI + CHgCOOH + G6H5CH = CHCO^Na 

 

 

sau đó tiến hành ester hóa tương tự trên. 
 

c- Từ benzyliden aceton 
 

 

C6H5CH = CHCOCH3 + 3 NaOCI - — ■ >•■•■■■■► 2 CHCla + NaOH + C6H5CH ■= CHC02Na 
 

 

sau đó tiến hành quá trình ester hóa. 
 

5.2 HỢP CHẤT DẠNG ALDEHYD 
 

5.2.1 Giới thiệu một số aldehyd có hương tính 
 

í- Aldehyd mạch thẳng 
* 

 

 Aldehyd nonylic CgHigO: mùi hồng dễ chịu 
 

 Aldehyd decylic C10H20O: mùi hồng dễ chịu 
 

 Aldehyd undecylic C11H22O: mùi hồng dễ chịu 
 

 Aldehyd lauric C12H24O: mùi hoa đông thảo. 
 

2- Aldẹhyd cố vòng thơm 
 

 Aldehyd benzoic C6H5CHO: mùi hạnh nhân 
 

 Aldehyd cinnamic CGH5CH2CHO: mùi vani 
 

 Heliotropin: mùi vani, dùng trong mỹ phẩm 
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CHO CHO CHO 
 
 
 
 

 

OMe 
 

OH OMe 
 

Hẹliotropin Vani (dùng trong Obepỉn (mùi hoa sơn  
thực phẩm) trà, hoa tường vl) 

 

3- Aidehyd thuộc dãy terpen 
 

- Citral: mùi sả nhẹ í 
 

H3C 

> c = CH - C H 2— C H 2~ C = C H  - C H O 

H><r Ị 

CH, 
 

~ Citronelal: mùi sả sốc 
 

 3C 
_ > c =  CH -.C H 2- C H 2— CH —CH2— CHO 

H3cr I 
C H 3 

 

- Hydroxỵcitronelal:  có mùi hương thích hợp cho nam giới 
 

H3a 
> c - C H - C H , ~ C H - C H 2- C H O 

H3<T I I 
OH CH3 

 

5.2.2 Phương pháp đỉều chế chung 
 

2 - Phân hủy acid 
 

RCOOH Mn02 
RCHO + CO, + H,0 

HCOOH 350 - 400 c 
 

 

HCOOH là một acid mạnh, oxy hóa và khử cũng rất tốt (lưỡng tính), 

phương pháp này chỉ phù hợp cho RCOOH có dây thẳng. 

 
 

2 - Khử H của rượu 
 

Ag 
' RCH2OH RCHO + 

02(KK) 
 - 500°c 

50 - 250mmHg 



Tổng hợp và bán tổng hợp m ột số hợp ch ất cổ hương tính 71 
 
 

Để tăng cường phản ứng theo chiều thuận, sử dụng K2 để loại 
 

 dư: 
 

" h2 + j 0  2 -------- ► Hz0 

 

Vì phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao nên rượu rất dễ m ất nước cho 

hydrocacbon. 
 

Ag xúc tác thường ỏ dạng lưới (không nên sử dụng ộ dạng bột do 

dễ bị oxy hóa tạo Ag20). 

SrOxy hỏa 
 

RCH3 + 02 —--------► RCHO +  HzO . 

RCH =  CH2 +  j 0 2 ---------- ► RCHO  +  HCOOH  

RCHgOH +“Oà - — — RCHO + H20  

 

Tác chất oxy hóa được dùng có thể là hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ 

có chứa oxy, oxy nguyên chất hoặc oxy trong không khí với sự hiện diện 

của chắt xúc tác: KM11O4 (môi trựờng acid, trung tính, Kiềm), M n02, 

K2Gr207, Na2Cr207, HNO3, nitrobenzen 
 

Ngoài ra còn một số phương pháp khác. 
 

5,2.3  Một số ví dụ về điều chế các chất thơm aldehyd 
 

Ví dụ 5.1 Điều chế benzaldehid từ toluen (thựic hiện trong phòng thí 

nghiệm). 
 

Điều kiện: 
 

 Tỷ lệ: lmol toluen: 37710MĨ2SO4 
 

 AgNƠ3: 0,1% tính theo lượng H2SO4 
 

 M nổ2: 0,25moZ (cho vào từ từ ) 
 

“ Nhiệt độ phản ứng: 20°c 
 

Trong phản ứng M11O2 sẽ tác dụng với H2SO4 cho: 
 

Mn02 + H2S 0 4 _ ----- MnS04 + H2 + 2 0 

 

Oxy sinh ra oxy hóa nhóm -CH 3 của toluen - 

Hiệu suất phẫn ứng khoảng 50*60% 



72
 Chương 5 

 

 

“ Trong thực tế sản phẩm thường là hỗn hợp toluen và benzaldehyd 

nên phải dùng natri bisulfite dể tách sản phẩm . 

Ví dụ 5.2 Oxy hóa allylbenzen để điều chế một số alđehyd có giá trị 

hương phẩm cao. 

Nguyên tắc chung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOH  

Hạn chế phản ứng phụ tạo thành acid bằng cách cho sản phẩm 

aldehyd kết hợp với acid sulfanilic: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R’ 
 

Sau dó thu hồi aldehyd bằng cách thủy phân cạc sản phẩm trung 

gian trên. 
 

Điều chế obepịn từ anethole 
 

OMe OMe 
 
 

JO] 
 

 

CH=:CH — CH CHO 
 

Anethole Obepin 
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Điệu chê obepin từ estragole 
 

OMe OMe 
 

 

0H~ [0] 

t°, dung môi Ý ? 

CH2— CH =  CH2 CH =  CH— CH3 

Estragole Iso-estragole 
 

Điều chế heliotropine (piperonal) từ safrole 
 
 
 
 
 
 

 

^ 

 
 
 
 

 

ƠH' 
 
t°, dung môi 

 
 
 

 

[O] 

 

CH2— ch as CH2 

 

CH==CH — CH3 

 

CHO 
 

Safrole 
 
ĩso-satrole 

 
Hellotropine 

 

Điều chế vani từ eugenol 
 
 

 
,OMe 

 
OH' 

 
t°, dung môi  
alcoí amylỉc  

CH2 — CH=s:CH2 
 

Eugenol Iso-eugeno! 
 

OH OH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vanillin 
 

Ví dụ về đỉều chế heliotropin 
 

- Giai đoạn đồng phân hóa 
 

Điều kiện phản ứng 
 

 Tỷ lệ: 2mol safrol (S): 1 mol KOH (K) 
 

 Rượu etylic 96°: 3,2 phần (Et), đóng vai trò dung môi để hòa tan 

KOH và safrol, sau đó loại bỏ để tiến hành phản ứng. 
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Đun nóng 

Tách rượu 
Nâng nhiệt độ Nâng nhánh lên 1 3 5 °c để 

hỗn hợp 
125-130° đổng phân hóa hoàn toàn 

S+KEt 
 
  

   

Trung hòa phần  - Tháo kiểm ra Cho nước vào Để yên 30 phút 

còn lại bằng H2S 0 4  tách lớp 
Kiểm tra phản ứng    

   hoàn tất 

   nsaif0i = 1 *535 (chiết suất) 

   ^ iso sa fro l ”   

1,575 - 1,578 

 

Rửa isosaỉrol Làm khan Chưng cất chân không ísốsatrol tinh 

thô bằng nước bằng Na2S 0 4   

 

 Giai đoạn oxy hóa 
 

Chuẩn bị hỗn hợp với tỷ lệ dung dịch c^o?2' 20%: acid sufanilic: 
 

isosafrok*: 1,75:0,75:1. 
 

H2SO4 35%: tạo môi trường để tăng cường phản ứng oxy hóa. 
 

Acid sufanilic dùng để che nhóm CHO sinh ra. 

 

60-70 c 
Hỗn hợp ....... ». Thêm t-^so^ -Đ iều chỉnh nhiệt độ Làm lạnh 

 35% 70 - 75°c  
 

 

Thủy phân cho  
sản phẩm đầu 

 
 
 
 

Kết tinh Heliotropin^x 

Loại dung môi Toiuen 
DùngToluen 

trong rượu ở t°, thấp tách hết sản phầm  
 
 

 

Heliotropin tinh (bảo quản trong tối) 

 

Ví dụ về điều chế citral từ ỉỉnaloỉ 
 

Nguyên tắc: Oxy hóa rừợu bậc 3 bằng bicromat trọng môi trường 

acid (trước khi oxy hóa, rượu bậc 3 được đồng phân hóa thành rượu bậc 

nhất). 
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0 
OH 

V H 
+

 
HgO 

 
 
 
 

 

Cách thực hiện: 
 

Điều kiện: 
 

 Sử dụng tinh dầu chứa 70%linạlol 
 

 Tỷ lệ linalol: bicromat: CH3COOH: H: H2SO4 = 3: 2 : 32 
 

 H2SỌ4 được pha loãng bằng CH3COQR để hạn chế tính oxy hóa 
 

 Hiệu suất phản ứng đạt khoảng 50.-70% (có thể đạt cao hơn 
 

nếu dùng HO Ac) 
 

- Nhiệt dộ: 60+62°C A 
 

 Thời gian: 1,3*4 giờ 
 

 Dùng NaHSC>3 tách citral 
 

Lưu ỷ: 
 

 Trong quá trình điều chế có thể xảy ra phản ứng oxy hóa sâu hơn 

cho acid geranic 
 

 Khi oxy hóa, linalol và citral có các nối đôi nên cũng có thể bị đứt 

mạch tạo các phân tử có phân tử lượng thấp hơn. 
 

 Khi dùng HOAc, HOAc sẽ tạo thành một số muổi acid phức tạp, 

giúp dung dịch ổn định và phản ứng oxy hóa sẽ xảy ra tốt hơn. 
 

 Tinh dầu linalol 75% còn có tác dụng làm dung môi, cho hiệu suất 

cao hơn so với dùng tác chất tinh khỉết. 
 

5.3 HỢP CHẤT DẠNG ALCOL 
 

5.3.1 Giới thiệu một số rượu có hương tính 
 

i- Alcol mạch thẳng 
 

Alcol  mạch  thẳng  ít  được sử dụng  ở dạng  tự do  (chỉ  có 
 

C2H5OH hơi thơm). 
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2‘ Alcoi cổ vòng thơm và alcol terpen 
 

Benzyl ạlcọiy(J^C H 2- 0 H mùi thơm dịu, thường được dùng ở 
 

dạng este benzyl acetate (tròng tinh dầu lài) hoặc benzyl cinnamate và 

benzyl benzoate (tròng chất định hương). 
 

Phenyl etyl alcol: C6H5CH2“'CH2~OH có mùi thơm hoa hồnsỊ 
 

(220+222°C). 1 
 

Phenyl propyl alcol: C6H5CH2-CH 2-CH 2-OH  có mùi  phong 
 

tín (nhiệt độ sồi là 235°C). 
 

Alcol anisic: HOCH2-C 6H4-OCH3 dùng làm chất định hương 
 

(nhiệt độ nóng chảy là 45°C). 
 

Terpineol (a/thường) có trong tinh dầu đậu khấu, kinh giới, tràm, 

thông. 
 

a - Terpinéol có tính sát khuẩn cao 
 
 
 
 
 

 

Borneol và isoborneol: dùng tẩm nhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isoborneol <ts = 212 - 214°C) Borneol (ts = 203 - 204°C) 
 

Menthol: ts = 208*212°c, có mùi bạc hà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Citronellol: ts = 225^226°G, có mùi hoa hồng 
 

 Rhodinol (trong phong lữ thảo): ts = 225-^226°C, mùi hoa hồng, 

thơm dịu. 
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Rhodinól Geraniol 
 

Geraniol (trong tinh dầu sả): ts = 230°c, mụi hồng, thơm dịu. 
 

Linalol (trong tinh dầu hoa lan chuông): ts = 197\^1980c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linaiol Farnesol 
 

 Farnesol (trong tinh dầu cam, hồrig):- chất dẫn dụ do côn trùng 

đực tiết ra. 
 

 Nerolidol (trong tinh dầu hoa cam, nhựa thơm Peroư}: dùng làm 

chất định hương. 
 

c h 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NerolidolIXUUIIUUI Thymol1iiMV/ 

 

 Thymol (trong tinh dầu bách lý hương): mùi bách lý hương đặc 

trưng. Tinh thể hình kim, tnc■= 51*55°c, ts = 232°c. 

 Eụgenol, ts =: 252°c và Isoeugenol, ts = 26°c, có mùi cẩm 

chướng (không phải cấu tử có trong tự nhiên). 
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OH 

 

 

OH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iso-eugenol Eugenol 

 

5.3.2 Phương pháp điều chế chung 
 

i- Phản ứng khử hỏa i 
 

Acìd 

[HJ, xt 

Ester Alcol 

Aldehydi ceton (hoặc t/n khử] 
 

 Khử acid dùng xúc tác là CuO, Cr203, phản ứng xảy ra nhanh, ít 

phản ứng phụ. 
 

 Khử ester bằng Na/EtOH hoặc BuOH. (Không dùng Na cho ester 

có gốc acid formic). 
 

 Khử aldehyd bằng alcolat AI (phản ứng Claisen và Tixenco): - 

Alcolat AI ở dạng dung dịch sẽ bị thủy phân tạo Al(OH)3 
 

và rượu 
 

 Phản ứng thuận nghịch, để tăng hiệu suất nên dùng dư rượu, chủ 

yếu dùng isopropanol, để tạo thành aceton dễ tách loại. 

 

ọ 
Ai 

 
II 

R —c —H + R, — CH20 

^AIo I 
R — CH — o — CH2R1 

 
 

 

. . . +R — CHoOH R — CHgO-ậỉ- +  R, — CHO 

 

• Khử C6H5CHO bằng HCHO (phản ứng Kanizarro). 
 

2- Đồng phân hóa dưới tác dụng nhiệt, áp suất xúc tác 
 

RíỔHgOH R2CH2OH 

 

ThườĩẶg gặp giữa các alcol đồng phân của nhau như geraniol, 

citronellol,... 
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3- Hydrat hóa các alken với xúc tác sulfuric  
 

H+ 

HssCH — R’ + HgO ----- —►- R — CH(OH)C — CH2 «— R 

 

5.3.3 Một sô'ví dụ đ iể u chế alcol 
 

Ví dụ 5.3 Điều chế citronellol từ citral 
 

H2 (autoclave)  
Cỉtral — - Citronellol 

xt, 12atm, t°t 

H% < 90% 
 

Thực hiện trong autoclave, có que khuấy nằm ngang: 
 

 Thổi khí C ồ 2 (N2) qua autoclave để đuổi 0 2 phản  ứng 
 

 + 02-» H20. 
 

 Lần lượt cho citral, xúc tác và H2 vào. 
 

 Đổng valve và tạo áp, sau đó tiếp tục nâng nhiệt độ cho đến khi 

phản ứng kết thúc. 

 Mở valve xả khí và lấy dung dịch ra (có thể dùng khí nén). 
 

 Để lắng hỗn hợp sồn phẩm trong 24 giờ. 
 

 Tách lấy xúc tác (ly tâm nếu cần), sau đó xử lý xúc tác để dùng 

lại; 
 

 Hỗn hợp cit>ronellòl, citral,,.. còn lại được gạn, làm khan sau đó 

chưng cất. 

Tương tự như trên ta có thể diều chế citronellol từ géraníol 
 

H2, Ni xt 
Geraniol Cỉtronellol 

 atm, V 
 

Ví dụ 5.4 Điều chế geraniol từ citral (theo phương pháp Claisen và 

Tixẹnko). 

 
 
 
 
 
 

 

CH.
 Geraniot 

 
Citral  

+ CHa— CO —CH; 
 

+ Al(OH), 
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Cách thực hiện 
 

[1] Chuẩn bị dung dịch aluminat của rượu isopropylic bằng cách 

cho mảnh AI mỏng tác dụng với rượu isopropylic ở nhiệt độ cao, 
 

 Sau dó tiến hành khử trong thiết bị phản ứng, có thực hiện 

khuấy trộn: 

 Rượu isopropylic: 2,5ph 
 

 Âlưminat: 20% lượng aldehyd 
 

 Nâng nhiệt độ lên 80°c 
 

 Thêm 1 ph citral. 
 
 
 
 
 
 

 

 Cất loại rượu isopropylic (hơi nước gián tiếp), rồi tách Geraniol 

bằng hơi nước trực tiếp (lôi cuốn theo H2O, các alcolat khi tiếp xúc với 

nước hơi bị phân hủy. Sau dó dùng bisulfit để tách cítral còn dư, thú được 

lớp trên gồm geraniol và nerôl, tiếp theo dùng CaCỈ2 để tách geraniol. 

Geraniol kết hợp với CaCỈ2 trong khi íiẹròl thì không, tách riêng geraniol, 

sau đó dụng benzen để tách nerol. 
 
Ví dụ 5.5 Điều chế rượu benzylic từ benzaldehyd (phản ứng Kanizarro). 
 

Cách thực hiện 
 

Nguyên liệu cho vào thiết bị phản ứng có khuấy theo tỷ lệ: 
 

Rượu  etylic  (dung môi):  Aldehyd benzoic:  Aldehyd  formic: 
 

NaOH = 2:1: 1: 1,3. 
 

Khuấy và nâng nhiệt độ lên 40°c cho NaOH 50% vào Tiếp tục 

khuấy khoảng 1 giờ, do phản ứng tỏa nhiệt, nên phảỉ giải nhiệt và giữ ở 

60°c tránh nhựa hóa do tăng nhiệt độ. Sau đó, cho H2O vào hỗn hợp và 

trung hòa NaOH bằng dung dịch H2SO4 50%. Đun tách bớt rượu EtOH. 

Phần còn lại tách thành hai lớp, tách lớp rượu benzylic (nằm trên), sau đó 

rửa, làm khan và chưng chân không. Để sản phẩm tinh hơn có thể ioại 

aldehyd trước bằng natri bisulfit. Ví dụ 5.6 Điều chế a - terpineol từ terpin 

hydrat 
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a- Cách thực hiện   

[1] Chuẩn bị hợp chất xúc tác:  

- H2S04: 33,4% - p - toluensulfonic: 5,6% - H20: 61% 
 

 Hydrat hóa dầu thông và tách terpin hydrat thô: cho dầu thông 

vào và giữ nhiệt độ ở 22h-23°C. Khuấy 10^-llgiờ, sau đó xác định lượng 

dầu thông còn lại (a = 3-^4°), dể lắng trong vài giờ. Ly tâm để tầch lớp 

dung dịch H20 - H2SO4 - dầu. 
 

 Cho terpin hydrat vào nước. Cho acid vào sao cho nồng độ 

H2SO4 đạt khoảng 0,2-ỉ-Q,25% (tỷ lệ terpin - H20 là :20), đun sôi. 

Tách ịerpìnol trong thiết bị phân ly. Giữ nồng H2SO4 gần như không đổi 

tròng sụốt quá trình khử H20 bằng cách đun hồi lưu. 
 

 Tinh chế terpinol: làm khan terpinol thô và chưng cất phân 

đoạn ở áp suất thấp. 
 

b- Quỉ trình phản ứng 
 

 

'OH 
 

HpO 
 

 

OH  
á-pinen 

Terpin hydrate 
 

 

H2S04  (- H20) h2so4  (- H20) 
 
 
 

 

+ 2H?0 
 

 

)H 
 

p-terpineol 

V 

 
Ỵ-ierpineol 

 
a*terpỉneol (phản ứng chính)  

(thơm và có giá trị hớn) 
 

H2S04  (<h20) 
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Ví dụ 5.7 Điều chế hydroxy citronellal từ citronellal 
 
 

 

H A H 

 

CHO 
 
 

 

Citronellal 
 

Điểu kiện phản ứng 
 

- Tỷ lệ HC1: Citronelláỉ =: 10:1 
 

~Nhiệt độ: 28+30°C 
 

- Thời gian: 10 giờ 
 

 

 1/HCIđ   

 2/ NaHSOg Na2C 03đd  

Citronellal Hyđrat hóa (!) Trung hòa Tách tạp chất không 

  đến acid yếu (2) tham gia phản ứng (3) 

  1/Toluen  

  2/ Na2COg  

Dung dịch Hydroxy Phân hủy hợp Dung dịch hydroxy 

muối + suifat citronellal chất bisulfit citronellal (4) 

(dưới) (7) trong toluen hydroxy citronellal  

 (trên) (6) [t 60oC, 30ph] (5)  

 

Chưng cất 

p = 5 mmHg  
 Hydroxy citronellai (9) 

 chân không (8)   
 
 
 
 

Toluen (10) 

 

Lưu ý (3): Trong nguyên liệu có các tạp chất không tham gia phản ứng 

như terpen, citral, isopulegol. 
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5.4 MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HƯƠNG TÍNH KHÁC 
 

5.4.1 Tổng hỢp Ionon* 
 

ĩ- Nguyên tắc 
 

,CH* H 

CHO  
NaOH 

+ HoO + C H o -C O -C H 3     • 

ngưng tụ  

 

Cỉtral pseudo londònMẳ = 143 - 145°c  

 
 

 

^ 

 
 
 
 
 
H 

 
 

 

C0\ 

 
 
 
 
 

CH3 

 
 
 
 
 

đổng phân hộa 
 

[acid (đórigvòng)] [3] 
 

a-lonont 
 

2 - Pkản ứng phụ và sản phẩm phụ 
 

NaOH H 2O 

2CH3-  c o -  CH,' (CH3) - CH(OH)- CHa— C O -  CH3 

 (C H g V - C H sC H - C O - C H a  +  HaO 

 

Phản ứng trên tạo thành p - ionorìt/CÓ ts = 127-ỉ-1280c ở lOmmHg 
 
 

 

.co,\ 
CH, 

 
 
 

 

Acid (3) được dùng tróng khấu đóng vòng có thể là H2S04j H3PO4, 

HCOOH, (COOH)2... hoặc dung dịch kiềm như NaHS04, KHSO4, 

MgS04, NaOAc. 
 

3- Các phản ứng tương tự 
 

Citronellal hay rhodinal phản ứng với aceton cho dihydropseudo 

ionon và dihydro ionon có mùi giống với ionon. ^ 
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Citronellal Rhodinal 
 

Phản ứng ngưng tụ citral với methylceton, đồng đẳng của aceton, có 

sản phẩm là đồng đẳng của ionon cũng được sử dụng trong lĩnh vực hương 

liệu. 
 

4 - Cách thực hiện . 
 

Quá trình tổng hợp được thực hiện qua các giai doạn sau a-

Ngiing tụ cỉtrál và aceton 
 

Thực hiện phản ứng trong thiết bị bằng thép có khuấy chân 
 

vịt và có thiết bị ngưng tụ để cất aceton. 
 

Tỷ lệ tác chất 
 

Ạceton: Citraỉ: Dung địch NaOH 40% = 1,1:1: 0,1. 
 

Hỗn hơb Khuấy đểu 
. V •* IX " ‘ —  — -----------Tinh đẩu [1](52-54%citral)[cho trong 2 giờ]  

cira ) 
 
Nâng .nhiệt độ I 35°c 

 

—> ơ trong 1 giở —> để lẳng -> dung dịch kiềm (ở dưới) + 
 

đung dịch ăceion và pseudo ionon (ở trên)  -> tách lấy lớp trên  

trung hòa bàng dung dịch HOAc đến môi trường acid yếu [2]  

đuổi tách aceton ra hạ nhiệt độ dung dịch còn lại rửa với 

nựởc muối làm khanchưng để nâng nồng độ pseudo ionon  

(Pcồn lại = lồOmmHg), t = 80°c, loại tiếp áceton, sau đó đến  1 số 

terpen có nhiệt độ sôi cao như linalol, geraniol, citral -> rồi nhận 

pseudoionon ở giai đoạn sau đố.   
 

h-Đồng phân hỏa 
 

Thựe hiện trong thiết bị bằng thép không rỉ, có thiết bị khuấy và gia 

nhiệt. 

Tỷ lệ tác cỊiất: , 
 

 H2SO4 60%: Toluen: Pseudoionontc 1 : 1 : 1 . 

Tiến hành phản ứng: 
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 Thực hiện phản ứng trong 1 giờ ở 25“i-30oc 
 

 Phản ứng kết thúc khi nhiệt độ đạt 38°c [3] 
 

Thèm nước vào để lắng -> loại dung dịch  acid ở dưới, 
 

lóp trèn được rửa (bằng nước ìnuối - dung dịch NCL2CO3 10%) làm 

khan —> chưng cất chân không iorion tinh khiết 

 

[1] Thực nghiệm chứng minh rằng khi sử dụng tinh dầu có  

hàm lượng citral 50*60% cho hiệu suất phản ứng tổng hợp ionon 
* * 

cao hơn khi dùng citral tinh khiết. 
 

[2] pH dung dịch phải là pH acid yếu hoặc pHtrung hòa, do sản 

phẩm dễ bị phân hủy trong môi trườrig kiềm. 
 

 Hiệu suất phản ứng đồng phân hóa phụ thuộc rấ t nhiều vào 

nhiệt độ nên phải có thực hiện biện pháp giải nhiệt kịp thời cho dung 

dịch phản ứng. 
 

ỗ.4.2 Tổng hỢp musk ambro 
 

Ambro là một trong những loại xạ hương nhân tạo cùng với các 

musk khác như: 
 

 Musk xiỉen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Musĩt ceton 
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 Musk xạ hương thảo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Musk xymen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Giới thiệú Mush ambro 
 

Ambro là tinh thể màu xanh lá, nhiệt độ nóng chảy 86°c, có mùi xạ 

hương dễ chịu. Tuy ambro có mùi rấ t gần mùi xạ hượng thiên nhiên, 

nhưng có cấu tạo rất khác: 
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2- Nguyên tắc tổng hợp 
 

Phản ứng qua bá giai đoạn: Methyl hóa, Butyl hóa, Ni tro hóa 
 
 
 
 
 

 

metyl hóa 
Na2S 0 4  

o 
 

Metyl-acid sulfuric 
 
 
 
 
 
 

 

H20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ngoài ra, còn một số sản phẩm phụ mang nhiều gốc -N 0 2 hơn như: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

t°„c= 120°c t°n c  = 92°c 
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3- Cách tiến hành 
 

a- Methyl hóa 
 

Điều chế methyl acid sulfuric Trong 

thiết bị có khuấy và sinh hàn Tỷ lệ tác 

chất: 
 

 H2S04: MeOH: = 1:1,25 
 

 Một lượng nhỏ CuS04. 
 

 Nhiệt độ: 30°c 
 

Thời gian: 5 giờ +1 giờ để phản ứng hoàn tất, rồi để yên 24 giờ. -* 

hỗn hợp Me acid sulfuric (phần tích để xác định nồng độ) Điều chế 

metliyl phenolat 
 

Trong thiết bị có khuấy, có sinh hàn ngưng tụ: 

Tỷ'lệ tác chất 
 

 Methyl acid sulfuaric: Metacresol = 0,25: 1 
 

N hiệt độ: 96°c 
 

Thời gian: 6 giờ 
 

Hiệu suất sản phẩm khoảng 80% 
 

Cho hỗn hợp Me acid sulfuric vào thiết bị, cho tiếp dung dịch kiềm 

(Na2C03) dể trung hòa acid dư, dùng kiềm dư 0,5%, sau đó cho thêm 

25% kiềm nữa để trung hòa metacresol. Tiếp theo đun nóng hỗn hợp ở 

96°c để loại MeOH. Thực hiện phản ứng ở 96°c trong 6 giờ. Chung cất 

sản phẩm liên tục trong 12 giờ để tách ester metylic, metacrol và các chất 

không tham gia phản ứng, chiết các lớp metacresol phía dưới và ester 

metylic nhẹ nằm trên. Để tách riêng, có thể dùng kiềm tách ester methylic 

và trong trường hợp này metacresol ở dạng phenolat.hòa tan trong nưđc, 

ester còn lại không tan sẽ lắng xuống dưới. 

 

 

b- Butyl hóa 
 

- Tỷ lệ tác chất (mol): 
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Acid sulfuric 60%: Metylmetacresol: Rượu isobutyric 60% = 

3,3:1:25. - 

- Nhiệt độ: 100°c  

- Thời gian: 6 giờ  
 

Sau phản ứng, làm lạnh đến 40°c và để lắng. Rửa sản phẩm bằng 

H20, rồi bằng Na2C0 3 6% và cuối cùng bằng dung dịch nước muôi. 

Chưng chân không (tháp đệm) thu sản phẩm. Sản phẩm có nhỉệt độ nóng 

chảy 16-Ỉ-180C. 
 

Ạ  

c- Nitro hóa 
 

Trong thiết bị làm bằng nhôm, có gia nhiệt và khuấy. Tác 
 

chất chính vẫn là HNO3 nhưng XÚC tác yểm trợ không phải là H2SO4 

đặc, mà thay bằng anhydrid acetic. Trong vòng benzen, sau khi gắn —

C(CH3)3, 2 gốc - N 0 2 gắn vào vòng sẽ ở vị trí para rồi orto đốì vđi 

nhóm —OCH3 [rihóm màng oxy mạnh nhất ở dây là - O C H 3 , sau.đó là 

CHS, cuối eùng là -CH(CH3)3]. 
 

Muck ambro tổng hợp có dạng hình kim, nhiệt độ nóng chảy 
 

9l4-102°cv 
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MỘT SỐ TINH DẦU QUAN TRỌNG 
 
 
 

 

6.1 TINH DẦU HOA HỒNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum rosarum (Latin); essence de rose (Pháp); rosenoel (Đức). 
 

Thành phần * 
 

Tinh dầu hoa hồng chứa 70 75% geraniol, citronellol và một lượng 

nhỏ những ester khác. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu hoa hồng có được bằng cách chưng cất lôi cuốn hơi nước 

hay chiết bằng dung môi nguyên liệu hoa tươi rosa damascena, rosa gellica 

và những loại hoa hồng khác. 
 

Với phương pháp cất kéo thời gian cất khoảng 2 giờ 15 phut. Hiệu 

suất thu tinh dầu khoảng lkg tinh dầu/(2600 -ỉ- 2700kg hoa). Phương pháp 

chiết dùng dung môi thường dùng ether dầu hỏa, sau khi bốc hơi dung 

môi, ta thu được rose concret oil với hiệu suất khoảng 0,22 -í- 0,25%, từ 

rose concrete oil qua xử lý thu được rose absolute oil (50 -f 60%). Nưđc 

sản xuất nhiều tinh dầu hoa hồng nhất là Bungari, một số nưđc khác cũng 

sản xuất tinh dầu hoa hồng như Thể Nhĩ Kỳ, Nga, Ai Cập, Marốc, Pháp, 

Anh, Hà Lan, Ấn Độ... 

 
 

Tỉnh chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu hoa hồng là chất lỏng không màu hoặc có màu vàng nhạt, 

có mùi hoa hồng và có dạng bán rắn ở nhiệt dộ thường. 
 

- Tỷ trọng ở 15°c : 0,848 -H0,863 

- Góc quay cực : “ 1° -ỉ--4° (ống đo lOOm/71, 25°C) 

- Chiết suất ở 25°c : 1,458 -r 1,463 
 

- Rất ít tan trong nước, tan tốt trong cồn và CHCI3. 
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Tinh dầu hoa hồng Pháp nhận được từ hoa rose centifolia có mùi 

hương và tính chất khác tinh dầu Bulgari nhận được từ damásk rose - 

thỉnh thoảng tinh dầu hoa hồng trắng cũng được dùng ở Bungaria, nhưng 

có mùi hương kém hơn tin h dầu của damask rose. 
 

 

ứng dụng 
 

Tinh đầu hoa hồng genuine rose ọtto được dùng nhiều trong các 

hợp hương, trong hỗn hợp bouquet, perfume. Hương họa hồng được sử 

dụng rộng rãi trong các íoại nước hòa, sản phẩm mỹ phẩm như: kem, 

phấn, lotion... tẩm vào các vật dụng như khăn tay... 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tinh dầu hoa hồng gần như không gây dị ứng cho da. 
 

6.2 TINH DẦU TRẦM HƯƠNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum Aquylariae; essence de bois aigle (Pháp); agarroel (Đức). 
 

Thành phần chính cửa tinh đẩu trầm:   

2-(2-(4-methoxy phenyl ethyl) ehromon : 27,0% 

2-(2-phenyleethyl) chromon : 15,0% 

Oxoagarospirol : 5,0% 

9,ll-eremophilandien-8-on : 3,0% 
 

6-methoxy-2~(2“(4-methoxy phenyl ethyl) chromon: 2,5% Ngoài 

ra, trong tinh dầu còn có guaiạ-l(lO), ll-đien-15-al và 
 

những sesquiterpen khác. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chỉết 
 

Trầm là sản phẩm của cây dó đựợc sinh ra do tác dụng của một số 

vi khuẩn lên cây hoặc do tác động của vết thương. Trầm là những khối 

nhựa nằm trong gỗ thân cây dó. 
 

Tinh dầu trầm thu được bằng chưng cất lôi cuôn hơi nước hoặc 

chiết bằng dung môi từ phẫn vụn hoặc các thứ phẩm khi khai thác trầm . 
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Cây dó có ở các khu vực như vùng đông bắc Ấn Độ đến Myanma, 

Malaysia, Sumatra, Borneo (Indonesia), Philipine, Nam Trung Quôc, 

Campuchia, Việt Nam. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu trầm là chất lỏng sánh màu vàng tím màu da cam đậm, 

mùi thơm đặc biệt, rất dai. 
 

- Tỷ trọng : 1,0086 -ỉ- 1,0116 

- Gốc quay cực : -3°2’ ■¥-14° 

- Chiết suất ở 25° : 1,4920+1,5001 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu trầm khi đốt có mùi rất thơm, thường dùng trong các nghi 

lễ tôn giáo ở các nước phương Đông. 
 

Tinh dầu được dùng để sản xuất các loại nước hoa cao cấp. 
 

6.3 TINH DẦU HẠT XẠ (HẠT NOANG VANG) 
 

Các tên khác 
 

Oleum abelmoschi seminis (Latin); essence de graines (Tambrette 

(Pháp); moschuskoerner oel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu: 
 

( E ,È ) - f a r n e s y l acetate :59,1% 

Ambrettoliđ : 7,8% 

Decylacetate : 5,6% 

Dodecylacetate : 4,0% 

Farnesyl acetate : 3,8% 

Farnesol : 3,5% 

Tetradec-5-en-14-olid :  1,8% 

Tetradecenyl acetate : 1,4% 

Acid hexadecanoic : 1,4% 

Farnesyl propionate :  1,1% 

Octadec-9-en-18-olid : 1,0% 
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Nguyên liệu và phựơng pháp tách chiết 
 

Tinh dầu có được từ chưng cất lôi cuốn hơi nước hoặc chiết xuất 

bằng dung môi cảc hạt vong vang abelmoschus moschatus medik họ 

bông. Hàm lượng tinh dầu tròng hạt là 0,2 + 0,6%, 
 

pây vông vang A. moschatus có ở các nước Ấn Độ, Trung Quốc, 

các nước Đông Nam Á, các nước ô quầri đảo nam Thái Bình Dương, 

Madagasca, một số nước ở Trung và Nam Mỹ. Ở Việt Nam, cây vông 

vaiig phân bô' khắp mọi nơi từ vùng trung du đến các tỉnh miền núi. 

 

Tỉnh chất hỏa lỷ 
 

Tinh dầu hạt xạ là một chất lỏng sánh, mùi thơm đặc trứng, 
 

giữ được rất lâu. 
 

Tinh dầu vông vang ở Việt Nam có các chỉ số đặc triửig sau: 
 

-Tỷ trọng ở 30°c : 0,9713  

- Góc quay cực ở 22°c: +0°6’ - +0°35’ 

- Chiết suất ồ 22°c : 1,4650 
 

ứng đụng 
 

Tinh dầu vông vang được dùng để sản xuất nước hoa và các hương 

liệu cao eấp, dùng trong các hợp hương thuốc lá, cà phê, bánh kẹo, thức 

uống có cồn và không cồn. 
 

6.4 TINH DẦU DƯƠNG Hồl HƯƠNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum anisi (Latin); essence đ’ anis (Pháp); anisoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chỉnh trong tinh đầu dương hồi hương là trans anethol 

(89,7 -ỉ-94.0%) methyl chavicol, anise aldehyd. 
 

Nguyên ỉiệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu dương hồi hựơng có được bằng phương pháp chưng cất lôi 

cuôn hơi nước quả hồi khô pimpinella anisum L., họ hoa tán. Hiệu suất 

thu tirih dầu khoảng 1,5^6%. 
 

Cây hồi pimpỉnella anisum được trồng ở vùng Trung Cận Đông, các 

nước châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước ở Nạm Mỹ. 
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Tính chất hỏa lỷ 
 

Tinh dầu dương hồi hương là chất lỏng không màu hoặc có màu 

vàng nhạt, có mùi dặc trưng của hồi, vị ngọt. 
 

- Tỷ trọng ở 20°c : 0,980 ^ 0,990 

- Góc quay cực : 0°6’ ■¥- 2° 

- Chiết suất ở 20°c : 1,552 -ỉ-1,559. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu dương hồi hươĩỊg được dùng trong một số' hợp hương, các 

sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tay và chân. 
 

Tinh dầu dương hồi hượng có tác dụng trị liệu một số bệnh đường 

tiêu hóa nên được dùng trong các sản phẩm chăm sóc răng miệng. 
 

6.5 TINH DẦU HÚNG QUẾ 
 

Các tên khác 
 

Oleum basilici (Latin); essence de basilic (Pháp); basilicumoel 

(Đức). 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu tùy thuộc vào vùng nguyên liệu: 
 

Tinh dầu Pháp: linalol 40,7%; methyl chavicol 23,8%; Eugenọl 
 

5,9%; citronellol 3,6%; a-terpineol 1,9%; camphor 1,4%. 
 

Tinh dầu Ai Cập: linalol 45,6%; methyl chavicol 26,6%; eugenol 

5,9%; a “ terpineol 1,1%; camphor 0,6%. 
 

Tinh dầu Việt Nam: methyl chavicol (79,1 4- 82,5%); linalol 0,1%. Tại 

Việt Nam, loại ocimum basilicum  var. basilicum  được trồng rất phổ biến, 

hàm lượng tinh dầu trong lá khoảng 1,7% (tính 
 

trên dược liệu khô tuyệt đối). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ cành và lá của cây húng quế ocimum 

basilicum L., họ bạc hà. Hiệu suất khoảng 0,1 + 0,25% khi dùng nguyên 

liệu là tất cả phần trên mặt đất và 0,4% khi dùng cành mang hoa, thời gian 

cất kéo dài từ 1“?- 1 1 .giở. 
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Tinh dầu được khai thác nhiều ở các nước Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Tây 

Ban Nha, Algeri, Ai Cập và Trung Quốc. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh đầu của các nước nêu trên có tính chất khá giông nhau là chất 

lỏng, màu vàng nhạt, mùi tinh dầu húng quế đặc trưng. 
 

- Tỷ trọng Ổ 15°G : 0,9 + 0,930 

- Gốc quay cực : -6°Ỷ -22° 

- Chiết xuất : Ị ,481 -ĩ- 1,495. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu húng quế được dùng trong các hợp hương trong thực 

phẩm, công nghệ pha chế nước hoa và các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

rãng miệng như kem đánh răng, nước súc miệng... 
 

6.6 TINH DẦU CHANH THƠM 
 

Các tên khác 
 

Oleum berga mottae (Latin); essence de bergarmòte (Pháp); 

bergamottoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là p - pinen (6,12%); limonen 

(39,9%), y -terpinen (6,4%); linalol (10,6%), linalyl acetate (28,9%). 
 

Nguyên ỉiệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầụ có được từ sự ép vỏ quả cây chanh thơm, gạn lọc, sau đó 

ly tâm, tách tinh dầu. Dịch và bã còn lại tận dụng thu acid citric, pectin, 

và cất kéo hơi nước thu thêm tinh dầu (tinh dầu thứ phẩm). 

 

Cây chanh thơm citrus bergamia risso và poiteau họ cam, hiện được 

trồng nhiều ở Calabria, một ít ồ bờ biển Ngà và Ghinê. 
 

Tính chất hổa lỷ 
 

Tinh dầu chanh thợm là chất lỏng màu vàng đến màu vàng, có mùi 

thơm của cam, vị dịu, thơm, không đắng. 
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- Tỷ trọng ở 15°c : 0,848 -s- 0,853 

- Góc quay cực : +95°30 4- 99® 

- Chiết suất ở 20°c . : 1,473 - 1,475. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu chanh thơm là một trong những hương liệu rấ t quan trọng 

trong cống nghệ pha chê nước hoạ, đặc biệt là nước hoa cho nam giới, 

ngoài ra tinh dầu chạnh thơm còn được dùng làm chất thơm trong thuốc lá. 

 

 

6.7 TINH DẦU Vỏ CAM ĐANG 
 

Các tên khác 
 

Oleum aurantii ansari (Latin); essence d’orange bigarade (Pháp); 

bitteres pomeranzenoel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ vỏ quả cây cam đắng citrus aurantium L, 

họ cam bằng phương pháp ép cả quâ. Khoảng SOỒkg quả thì ép được 1kg 

tinh dầu, bã còn lại cất được 0,25Ã£ tinh đầu loại thứ phẩm. 

 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là limonen với hàm lượng trên 90%. 

Ngoài ra còn có các thành phần khác như: 
 

 Alcol 0,37% bao gồm linalol và terpỉneol 
 

 Ester 2,1% bao gồm linalyl acetate, meryl acetate* gerányl acetate, 

citronellyl acetate. 
 

 Aldèhyd 0,78% bao gồm nonyl aldehyd, decyl aldehyd, dodecyl. 

aldehyd. 

Tính chất hỏa lý 
 

Tinh dầu cam đắng là chất lỏng màu vàng, mùi thơm, vị dắng. 
 

- Tỷ trọng ở 15°c :0,8517 + 0,8542 

- Góc quay cực ở 15°c : +96°2’ .ị +96°58’ 

- Chỉ số khúc xạ ở 20°c : 1,4747 4*1,4764 
 

ứng dụng: Tinh dầu cam đắng được dùng trong hương liệu. 
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6.8 TINH DẦU GỖ HổNG SAC 
 

Cáp tên khác 
 

Linalo.es cayenne (Latin); essence de bois de rose cayenne (Pháp); 

cayenne rosenholzoel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu gỗ hồng sắc được khai thác từ gỗ cây ocotea caudata 

mez>, họ long não, bằng phương pháp chựng cất lôi cuốn hơi nước, 
 

hiệu suất thu khoảng 1,0 Ỵ 1,6%. ‘ 
 

Cây nguyên liệu òcotea caudata có ở Cayenne (Nam Mỹ), nên tịnh 

dâu cố tê ri cayenne boìs de rose oil, để phân biệt với mexican bois de 

rose oil (linaloe oil). 
 

Thạnh phần 
 

- Thành phần chính của tinh dầu là linelol, trên 80%. 
 

Ưng dụng 
 

Dùng tròng sản xuất nước hoa, đặc biệt để sản xuất nước hoa cao 

cấp, dùng rất nhiều trong các hợp hương trong các sản phẩm chăm sóc cá 

nhân. 
 

6.9 TINH DẦU TRÀM 
 

Các tên khác 
 

Oleum cajeputi (Latin); essence de cajeput (Pháp); cajeputoel 

(Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu tràm là cineol (40 -í-70%); a “ 

terpineol (6 *11%); linalol(2-i- 5%). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách òhiết 
 

Tinh dầu cổ được từ phương pháp chựng cất lôi cuốn hơi nước lá 

tràm melaleuca leucadendron L., họ sỉm, hiệu suất thu tinh dầu khoảng 

0,4 * 1,2%. 
 

Cây tràm liieláleuca có ở các nước úc, Tân Ghinê, Malaysia, 

Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. 
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Tính chất hỏa lý 
 

Tinh dầu tràm là chất lỏng không màu đến màu vàng nhật, mùi thơm 

dễ chịu. 
 

- Tỷ trọng ở 20°c : 0,910 + 0,920 

- Góc quay cực :- 1 ° -í--3° 

- Chiết xuất ở 20°c 1,466 +1,472. 
 

ứng dựng 
 

Tinh dầu tràm được dùng chủ yếu trong ngành dượq: trọng dầu xoa 

bóp, thuốc chữa bệnh đường hô hấp, các vết thương phần mềm. Ngoài ra, 

còn dùng để chiết xuất cineol, ngoài việc dùng trong ngành được, cineol 

được dùng trong các hộp bánh kẹo, kem đánh răng, nước súc miệng. 

 

 

6.10 TINH DẦU QUẾ 
 

Các tên khác 
 

Oleum cinnamoíù cassiae (Latin); essence cannelle de chine (Pháp); 

cassia oil (Đức). 
 

Tên khoa học: Cinnamomum zeylanicum nees; ceylon cinnamon; c. 

louréirii nees; Saigon cinnamon; c. cassia nees; Chinese cinnamon. 
 

Thành phần \ 
 

Thành phần của tinh dầu tùy thuộc váo nguyên liệu đầu: 
 

- Ceylón cinnamon (vỏ): caryophyllene, p - p hellandrene, p - 

cymene, p - pinẽne, linalool, furfural và các aldehyd khác. 
 

 Seychelles cinnamon (lá): Eugenol (75 -í- 95%), các terpene, p - 

caryophyllene, cinnamic alcol và benzylbanzoate (trẹn 27%). 
 

 Chinese cinnamon (vỏ): chứa cinnamic aldehyd rất cao (khoảng 

85%), ngoài ra còn có cinnamyl acetate, benzaldehyd, methyl salicylate, 

salicyaldehyd và coúmarin. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu thu được từ phương phập chưng cất lôi cuốn hơi nước Vỏ 

cây. 
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Tính chất hóa ỉỷ 
 

Tinh dầu là chất lỏng màu đỏ nâu, có mùi đặc trưng của quế (mùi 

cinnạmaldehyd). 
 

Tùy theo nguồn nguyên liệu, tinh dâu có các chỉ số lý hóa khác 

nhau: 
 

Vỏ ceylon cinnamon    

- Khối lượng riêng ở 25°/25°C : 1,010 + 1,030  

- Chiết xuất ở 20°c :1,5730 + 1,5910  

- Góc qựay cực ở 20°c :ọ° -H2°   

- Độ tan trong EtOH 70% :■1:2 + 1: 3 
\ ‘   

 Hàm lượng các hợp chạt aldehyd (quy theo cinnamic aldehyd): 55 

+ 78% 

 Hàm lượng các hợp chất phenol (quy theo fiUgenol): 4 -ỉ- 10%. 
 

Tỉnh dầu từ lá ceyỉon cinnamon 
 

- Khối lượng riêng ở 25725°c : 1,030 + 1,050 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,5290 1.5370 

- Góc quay cực : +1° -i- - 2°  
 

 Hàm lượng các hợp chất phenol (quy theo eugenol): 80 + 88% 
 

 Hàm lượng các hợp chất aldehyd (quy theo cinnamie aldehyd) 
 

nhỏ hơn 7%.   

- Độ tan trong EtOH 70% :1:2  

Tinh dầu lá Seychelles cinnamon  

- Khối lượng riêng ở 25°/25°C : 1,040 - 1,060 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,5330;.+ 1,5400 

- Góc quay cực : 0°-ỉ- -2° ’ 
 

- Hàm lượng các hợp chất phenol (quy theo èugenol); 87 96% 
 

- Độ tan trong EtOH 70% :1:1  

Tình dầu từ vỏ Chinese cinnamon  

- Khôi lượng riêng ở 20°c : 1,046 + 1,071 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,600 1,610 

- Góc quay cực : - 1°^ +6° 
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- Hàm lượng Gấc hợp chất aldehyd (quy theo cinnamic aldehyd): 
 

 90% 
 

 Chỉ số acid: 15,0 (max) 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu quế được sử dụng nhiều trỏng hương liệu thực phẩm, nước 

giải khát, rượu... Ngoài ra, tinh dầu quế còn được sử dụng trong cả các dầu 

và cao xoa bóp. 
 

Dịch ngâm 20% trong EtOH 60 -ỉ- 70% cũng được sử dụng nhiều * 
- * 

trong hương liệu thực phẩm và nước giải khảt. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tinh dầu quế có thể gây dị ứng cấp thời và gây nóng rát lên da nếu 

dùng quá liều. 
 

6.11 TINH DẦU GỖ THÔNG TUYẾT, TÙNG, HOÀNG ĐÀN 
 

Các tên khác 
 

Oleum ligni cedri (Latin); essence de ois de cidre (Pháp); 

cedernholzoel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tẩch chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ gỗ bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn 

hơi nước. 

Nguồn nguyên liệu chủ yếu: 
 

 Gỗ thông tuyết cedrus deodora (roxle) họ thông, cho tinh dầu 

hymalayan cedarwood, hiệu suất thu tinh dầu: 4,41%. 
 

 Gỗ từng juniperus virginiana L., họ trắc bách Hoa Kỳ, cho tinh dầu 

American red cedarwood, hiệu suất thu tinh dầu 3,5%. 

 Gỗ hoàng đàn cupressus funebris gord, họ trắc bách, Trung Quốc, 

Nhật Bản, cho tinh dầu Chinese cedarwood, hiệu suất thu tinh dầu 2 + 5% 

(gỗ rễ); 0,2 4-1,0% Clá). 
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Thành phần 

 

Thành phẩn 
Hyamalayan American C hinese 

cedarwood oii cedarwood oil cedarwood oil  

Cedren  80 67 

a - cedren    

p - cedren    

a - himechalen 12,34   

p - himechalen 30,83   

Gedrol *1,36  30 

CỈS - allanton 2,43 CÓ  

Trans - allaton 6,52   

Cedrenol  CỎ  

. Pseudocedrol  CÓ  

 

Tính chất hỏa lỷ 

 

Tính chất Hyamalayan American 

 cedarwood oil cedarwood oỉl 

 
Chất lỏng, vàng nhạt, 

Lỏng, không màu, 

Cảm quan đỏi khi có kết tinh, 
mùi đặc biệt  

mùi đặc biệt   

di5 0,9350 -ỉ- 0,9756 0,940*0,964 

QD +34° Ỷ +53°8' “ 18° ■¥-5 2 ° 

nD 1,515  +1,523 1,500 +1,510 

 

ứng dụng 

 

Chinese 
 

cedarwood oil 

 

Lỏng sánh, màu sáng, ở nhiệt 

độ phòng có kết tinh ceđrol 

tách khoảng 30% 

 
0,980 

 

-10° 

 

1,506 

 

Tinh dầu dùng làm chất định hương trong nưđc hoa. Ngoái ra, tinh 

dầu GÒn được dùng làm thuốc xoa bóp chữa sưng tấy, sai khớp xương, 

bệnh ngoài da, tinh dầu có tác dụng xua muỗi. 
 

6.12 TINH DẦU BẠCH ĐÀN GIÀU CINEOL 
 

Các tên khác 
 

Oleum eucalypti (Latin); essence d’ eucalyptus (Pháp); 
 

eucalyptusoel (Đức). 
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Thành phần 
 

Thành phần chính là eineol, tùy từng loại nguyên liệu đầu mà hàm 

lượng cineol thay đổi từ 70%-ỉ-90%... Nguyên liệu phải có hàm lượng trên 

60% thì khai thác mới có giá trị kinh tế. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu bạch đàn giàu cineol được khai thác từ lá cầy eucalyptus 

globulus labill và nhiều loại eucalyptus giàu cineol khác họ sim. Tinh dầu 

thu được bằng phương pháp chưng cất lội cuốn hơi nước. 

 

Các loại cây eucalyptus giàu cineol được trồng ở Trung Quốc, Tây 

Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nam Phi, v iệ t Nam, Ấn Độ, Brazil, ức, Paraguay, 

Ưragụay, Colombia, Liên bang Nga. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tiniì dầu bạch đàn giàu cineol là chất lỏng không màu đến 
 

vàng nhạt.  

- Tỷ’trọng ở 21°c : 0,905 - 0,915 

- Góc quay cực : +5°27 -í- -9°39 

- Chiết suất ở 20°c : 1,463 -í-1,466. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu bạch đàn giàu cineol có giá trị dược lý rất cao, dùng để 

chữa các bệnh đườxig hô hấp, được dùng nhiều trong các loại thuốc mỡ, 

chữa phỏng,trong kem đánh răng, nước súc miệng, dầu gió, dầu xoa bóp... 

 

 

6.13 TINH DẦU QUẾ SRILANKA 
 

Các tên khác 
 

Oleum cinnamon zeylanici (Latin); Essenee de cannel de ceylan 

(Pháp); ceylon - zimtoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu vồ quế: Alđehyd cinnamic: 65,4 75,0%; cinnamylacetat: 
 

0,3 -ỉ- 0,6%; eugenol; 2,2 + 13,3%. 
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Tinh dầu lá quế: Eugenol: 66,8 + 87,0%. 
 

Nguyện liệu và phường pháp tách chiết 
 

Tịnh dầu quế srilanca được khai thậc từ vỏ thân và lá của cây quế 

cinnarnomùm verum presl họ long não bằng phương pháp chưng cất lôi 

cuốri hơi nước, hiệu suất thu tinh dầu từ vỏ khoảng 0,5 +1%; từ lả 

khoảng 0,75%. 
 

Cây quế srilanka được trồng ở Sri Lanka, Seychelles, Ấn Độ, 

Reunion, Madagasca. / 
 

Tỉnh chất hóa lỷ 

 

Tính chất Tỉnh dầu vò quế Tỉnh dầu lá quế 

Hình dạng, mùi vị Chất lỏng, màu vàng nhạt, mùỉ Chất lỏng màu vàng nhạt, mùi 

 thơm dễ chịu, vị ngọt và cáy như tinh dầu 4ỉnh hương 

Tỷ trọng ở 25°G 1,01+1,03 1,03 + 1,05 

Gỏc quay cực ' 0°-í- -2° ■+i.+ -2 ° 

Chiết suất 1,573* 1,591 1,529 4-1,573 

 

ứng dụng 
 

Yo quế được sử dụng chủ yếu lằm gia vị trong ngành thực phẩm. 

Tinh dấu vỏ được đùng làm chất thơm trong công nghệ thực phẩm, trong 

nước hoa cao cấp, trong ngành dược như tinh dầu cassia, tinh dầu đinh 

hương. . 
 

6.14 TINH DẦU SẢ JAVA 
 

Các tên khác 
 

Oleum cetronellae (Latinh); citronellae (Đức); essence de citronella 

(Pháp). 
 

Thành phẩn 
 

Tinh dầu sả java chứa khoảng 85-i-97% geraniol. 
 

Tinh dầu sả ceylon chứa khoảng 60% geraniol, 15% citronellol, 10 

-ỉ-15% cạmphene và dipentene, một lượng nhỏ linalol và borneol. 
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Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu sả thu được bằng phương pháp chưng Cất lôi cuốn hơi 

nước cỏ tươi cymbopogon, hiệu suất thu tinh dầu khòảng 0,4 ^ 1,6%. Tinh 

dầu java có mùi tốt hơn dược chưng cất từ cymbopogon nardus. 

 

Tinh dầu ceylon thu được từ andropogon nardus. Theo Schimmers 

Report, loại sả này sau này được thay bằng cymbopogon nardus vì dễ 

trồng hơn. 
 

Tính chất hóa lý 
 

'Tinh dầu citronella không màu hoặc vàng nhạt, thường dễ trở màu 

đỏ từ từ, có màu dễ chịu. Cảc hằng sô" lý - hóa của tinh đầu citronella 

như sau: 
 

Tính chất Tinh dẩu Java Tinh dầu ceyloh 

Tỷ trọng ở 25°c 0,885 4-   0,900 0,897 0,912 

Góc quay cực 
■-2°+  -5° -6° 4- -14° 

(ổng 100mm ở 20°C)    

Chiết xuất ở 20°c 1,468 -T-1,473 1,479 V 1,485 

 

Tinh dầu citronella tan rất ít trong nước nhưng tan tốt trong cồn 

(trong 10 thể tích cồn 80%). 
 

ứng dụng , 
 

Tinh dầu citronella được sử dụng rất rộng rãi trong sản phẩm xua 

đuổi côn trùng và hương liệu. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tinh dầu citronella không gây dị ứng cấp thời, gây dị ứng da nhẹ 

tùy thuộc vào sự quá nhạy cảm đối vớỉ tinh dầu citronella. 
 

6.15 TỈNH DẦU ĐINH HƯƠNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum caryophyllorum (Latin)v nelkenoel (Đức); essence de 

girofle (Pháp). 
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Thành phần 
 

Tinh  dầu đinh hương chứa 82-1-90% eugenol, khoang  10% 
 

acetyleugenól, caryophỳllene, một lượng nhỏ furfural, vanillin, 

methylamỵlketone. 
 

Nguyền liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh  dầu đinh hương là tinh dầư bay hơi, thu  được bằng 
 

phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước nụ, cuống và lá hoa khô 

caryophyllus aromaticus L. Cây đinh hương được trồng ở Indonesia, 

Madagasca, Srilanka, Brazin, Ấn Độ. Nụ chứa 17 +-18% tinh dầu, cuổng 

hoa 6% vả lá 2 * 3%. 
 

Tính chất hóa lỵ 
 

Tinh dầu đinh hương không màu hoặc có màu vàng nhạt, hoặc 
 

đậm hơn tùy theo tuổi của câỵ và có mùi đinh hướng đặc trưng. 
 

Trọng lượng riếng ỏ 25°c  : 1,038 + 1,060 

Góc quay cực : < 1°10’ (ống  đo lOOmm ố 25°C) 

Chiết xuất ở 20°G : 1,530 

Điểm sôi : « 250°c 
 

Không tan trong nước 
 

Tan trong hai thể tích alcol 70% 
 

Tan nhiều trong ạlcol cao độ, trong ether, trong acid acetic băng. 

Theo tiêu chuẩn B. p. Standard: Tinh dầu dinh hương phải có 
 

hàm lượng eugenol > 85% viv và < 90% ƯỈV (C10H12O2) 
 

Tỷ trọng ỗ 20°c : 1,041  l,0Ồ4g/mì 

Chiết xuất ỏ 20°c : 1,528 -1,537 

Gô"c quay cực : 0 -ĩ- -1,5° 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu đinh hương kích thích tiêu hóa, nên nụ hoa được dùng làm 

gia vị trong thực phẩm. Ngoài ra nó còn có tính sát khuẩn, giảm đau nên 

được dùng trong nha khoa. 
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Tinh dầu đinh hương được dùng trong hương liệu, trong kem đánh 

răng, trong nước sức miệng, trong sản phẩm chăm sóc răng, trong kem 

mặt phủ lên vùng bị đau như chất chống dị ửng nhẹ. 
 

Khả năng gãy dị ứng 
 

Với lượng từ 5 đến 10% trong hương liệu và mỹ phẩm, tinh đầu có 

thể gây sót trong miệng. 
 

6.16 TINH DẦU BẠC HÀ Á 
 

Các tên khác 
 

Oleum menthae carvensis (Latin); esssence de menthe du japon 

(Pháp); japamisches pfefferminzoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Cấu tử chính trong tinh dầu bạc hà Á là: menthol (78* 83%); 

menthol ester (4,7 -ỉ- 5,0%); menton (11,9 + 13,8%). 
 

Nguyên liệu và phưcrng phập tách chiết 
 

Cây bạc hà Á (meiitha arvensis L.) dược trồng đại trà ở Brazil, 

Paraguay, Trung Quốc, Angentina, Nhật Bản, Thái Lạn, Ấn Độ, Việt 

Nam. 
 

Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 

phần trẽn mặt đất cây bạc hà Á. Thời gian cất từ 1 giờ rưỡi đến 2 giờ, hiệu 

suẩt thu tinh dầu trên nguyên liệu tươi khoảng 0,4 * 0,6%. 
 

Tỉnh chất hóa lỷ 

Tinh dầu bạc hà Á - 

Tỷ trọiig ở 25°c -

Góc quay cực - 

Chiết xuất 20°c 

 

 

là chất lỏng vàng nhạt, mùi menthol. 
 

: 0,8997 + 0,9011 
 

: - 3 7 ° ir + 37°29V 
 

: 1,4590'-s--1,4595 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu bạc hà Ấ dung để chế biến menthol, được dùng làm chất 

thơm và sát trùng trong kem đánh răng, nước súc miệng, lầm chất thơm 

trong các sản phẩm thuốc, nước uống, thuốc lá, bánh kẹo, nước hoa và 

cao xoa bóp... 
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6.17 TỈNH DẦU BẠC HÀ ÂU 
 

Các tên khác 
 

Oleum mentha piperitae (Latin), essence de menthe poioree (pháp), 

pfefferminzoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu bạc hà Âu chứa: 
 

Menthol tự do : 49,5   68% 

Menthol estẹ : 3,0-ỉ-8,0% 

Menthon : 9 4*12% 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu: đựợc điều chế thu được bằng phượng pháp chưng cất lôi 

cuốn hơi nước phần Gây trên mặt đất cây bạc hà Âu mentha piperita L. 

Thời gian cất từ 1,54-2 giờ, hiệu suất khoảng 0,4-0,6%. 

 

Cây bạc hà Âu được trồng hầu hết các nước châu Âu, Hoa Kỳ, 

Marốc, Angentina, úc. 
 

Tính chất hỏa lỷ 
 

Tinh dầu bạc hà Âu là chất lỏng không, màu đến màu vàng 
 

nhặt, mùi thơm mán mát đễ chịu.  

Tỷ trộng ở 15°C : 0,901 4- 0,912 

Góc quay cực :-21° *-38° 

Chiết xuất ở 20°c : 1,460 - 1,463 
 

Hoà tan trong 4 thể tích alcol 70% 
 

ứng dụng 
 

Do có mùi thơm mát rất tinh tế, nên dược dùng nhiều trong các sản 

phẩm thuốc ngành dược, trong kém đánh răng, nước sức miệng, kẹo gồm, 

thuốc lá, trong bánh kẹo, nưức giải khát và trong công nghệ hương liệu. 
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6.18 TINH DẦU BẠCH ĐÀN CHANH 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu bạch đàn chanh chứa khoảng 70 -ỉ- 75% citronellal; 13% 

isopulegol; 5 -ỉ- 6 % citronellol. 
 

Ngoài ra còn có geraniol, (3-caryophylen, citronellyl acetate, cineol, 

terpineol, pinen. 

Nguyên liệu và phứơng pháp tách chiết 
 

Tinh dầu bạch dàn chaưh là tinh dầu dễ bốc hơi, thu được bằng 

phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước các lá tươi bạch đàn chanh, các 

loại Eucalypitus họ sim, đặc biệt là loại eucalyptus citroodora hook. 

 

Cây bạch đàn chanh được trồng nhiều ở Brazil, Guatemala, 

Seychelles, ồ Việt Nam cây phát triển tốt ở các tỉnh phía Nam. 
 

Tính chất hóa lý 
 

Tinh dầu bạch dàn chanh có màu vàng nhạt hoặc hơi sẫm 
 

nếu để lâu, mùi sả chanh.  

- Tỷ trọng ở 15°c : 0,8658  0,874.0 

- Góc q u a y cực : +2°48’ -ỉ- -2°48’ 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,4510 4- 1,4560 
 

* Tan trong cồn 70° với tỷ lệ 1,3 đến 1,7 lẳn thể tích. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu bạch đàn chanh do giàu citronellal được dùng trong các 

sản phẩm xua đuổi côn trùng và trong một số hợp hương. 

Tinh dầu còn được sử dụng để tách cấu tử citronellal tạo một số hợp 

chất có hương tính giá trị cao hơn như hydroxycitronellal. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tinh dầu bạch dàn chanh không gây dị ứng cấp thời cho da, gây dị 

ứng nhẹ khi da quá nhạy cảm, nhưng với liều lượng sử dụng trong sản 

phẩm không đủ gây dị ứng cho da. 
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6.19 TINH DẦU HYACIN 
 

Các tên khác 
 

Oleum hyacinthi (Latin); hyazintherioel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ hoa của cây hyacinthus oriẹntalis 
 

Lmhọ hành bằng phương pháp chiết xuất với dung môi (ether dầu 
 

hỏa), hiệu suất khoảng 0,01 0,016%. Cây hyacinth  được trồng 
 

nhiều ở Hà Lan. * 
 
 
 
 

 

Benzylacetate: 36,84 -í- 44,24%; 2-phenyl alcol: 8,96 -i-16,39% 
 

2-phenylacetate: 1,62-ỉ-2,48%; benzylalcol: 1,78+1,95% 

Tính chất hốa lỷ 
 

Tinh dầu hyacinth có mùi khó chịu khi ở dạng nguyên chất, khi pha 

loãng có mùi thơm hoa hyacinth. 
 

- Tỷ trọng ở 15°c : 1,0423 

- Góc quay cực : 0°12’ 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,4981 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu hyacinth dùng để sản xuất nựớc hoa và những hợp 
 

,  hương cao cấp, dùng trong công nghệ hương liệu và mỹ phẩm. 
 

6.20 TỈNH DẦU Hồ TIÊU INDONESIA 
 

Các tên khác 
 

Oleum cubebarum (Latin); essence de cubèbe (Pháp); cubebenoel 

(Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là các hợp chất sesquyterpen: 
 

P-cubeben : 11,0% copaen : 10,4% 

Cubebol : 10,0% ỗ-cadinen : 8,8% 
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a-cubeben : 7,1% a-humulen : 4,9% 

Ị3-caryophyllen : 3,7% nerolidol : 3,5% 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ quả hái khi còn xanh và' phối khô của 

cây Piper cubeba L, họ hồ tiêu thu được bằng phương pháp chưng cất lôi 

cuốn hơi nước. 
 

Cây piper cubeba có nguồn gốc ở Indonesia và hiện nay dược 
 

trồng nhiều ỏ các đảo Fuva, Sumatra, Kalimantan và Sri Lanka. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu là chất lỏng hơi sánh, màu xanh lá cây nhạt. 
 

Tinh dầu chỉ không màu khi ta bỏ phẳn địch hứng cuối, có: 
 

- Tỷ trọng ở 15°c :0,91s *0,930 

- Góc quang cực : -25°* -45° 

- Chiết suất ở 20°c : 1,4938-ỉ-1,4981 
 

ứng đụng 
 

Tinh dầu có dược tính nên được dùng trong các thuốc chữa viêm 

phế qúản, viêm họng, chữa khổ tiêu, thấp khớp... 

Tinh dầu được dùng làm hương liệu trong chế biến thực phẩm, đồ 

uống có và không có cồn, nước hoa, xà phòng thơm và một số sản phẩm 

khác, lượng tinh dầu cho phép tối đa trong thực phẩm là 0,004% và 0,8% 

trong các sản phẩm chăm sóc da. 
 

6.21 TINH DẦU LÀI 
 

Các tên khác 
 

OleuiỊi jasmini grandiflori (Latin); essence d jasmin (Pháp); 
 

jasmioel (Đức).    

Thành phẩn    

Thanh phần chính của Jasmine absolute oil:  

Benzyl acetate :65% Linalol : 15% 

Geraniol :10% a-terpineol : 5% 

Cis-jasmon :3% Indol : 2,5% 



Một số tinh dầu quan trọng 
 

 

Methyl anthrariilatẹ: 1,5% 
 

Thành phần tinh dầu thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu và nơi 

sản xuất. 

Chinese jasmin concrete oil có mùi thơm diu, thường chứa nhiều 

methyl arithrạnilate và ít indol hơn loại jasmine oil thông thường. 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tỉnh dầu lài đựợc điệụ chế bằng phương pháp chiết xuất với dung 

môi hóặc ướp. Dung môi thường được sử dụng ether dầu hỏa hoặc hexan. 

Dung mội sau khi chiết tinh dầu được bốc hơi trong chân không, cặn còn 

lại gọi là “jasmine concrete”, hiệu suất 0,28 + 0,34%. Hòa tan tinh dầu 

jasmine concrete tròng cồn 95° để lạnh để loại sáp, cất chân không để loại 

cồn, cận cốn lại được đem cất kéo hơi nước thu dược 45 * 53% tinh dầu 

jasmine absolute. 
 

Hiệu suất tịnh dầu jasmine absolute điều chế bằng phương pháp ướp 

cao hơn phương pháp dung rnôi. 
 

Trên thế giới có rất nhiều loại lài, nhưng lọài jasminium 

grandiflorum L là loài chinh được trồng để khai thác tinh dầu ở các hước 

có khí hậu âm, thuộc châu Âu, châu Ắ, châu Phi và vùng Thái Bình 

Đương. Trong khi đó có một số nước như Trưng Quốc, Việt Nam loài 

jasmine sambạcait đựợc trồng để khại thác tinh dầu, 
 

tinh dầu này được gọi là Chinese jasmine oil. 
 

Tính chất hỏa íỹ 
 

Jasmine concrete, có mùi thơm hoa lài. 
 

 Nhiệt độ đông đặc là 54> 55°c 
 

 Chỉ số ầcid là 0,23 * 0,27 
 

 Chĩ số xà phòng là 116,2* 119,6 
 

Jasmine absolute oil: là chất lông sánh màu vàng đến vàng nâu, mùi 

thơm hoa lài. 
 

 Tỷ trọng ở 22°G = 0,9814 
 

 Góc quay cực ở 22°c = 4-4°26í 
 

 Chỉ số khúc xạ ở 22°c = 1,497 
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 Chỉ số acid = 1,6 
 
 -   - Chỉ số xà phòng = 278,06  

 Hàm lượng ester tính theo benzyl acetat = 74,8%. 
 

ứng đụng 
 

Jasmine concrete và jasmine absolute oil được dùng rộng râi trong 

công nghệ nước hoa cao cấp. Ngoài ra nó còn được dừng cho những hỗn 

hợp sử dụng cho các sản phẩm chăm sóc da, trong các hợp hương cho thức 

uống cọ cồn, tròng ướp trà và bánh kẹo. 
 

6.22 TINH DẦU OẢI HƯỚNG - TINH DẦU LAVĂNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum lavandulae (Latin); essence de lavande lavandeloel (Đức), 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu lavender chứa linalyl acetate, linalol, pinene, limonene, 

geranioỊ .và cineol. Hàm lượng ester quy theo linalyl acetate không được 

nhỏ hơn 35% kl/kl. 
 

Nguyên liệu và phựơng pháp tách chiết 
 

Tinh dầu lavender là loại tinh dầu bay hơi, nhận được bằng phương 

pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước các hoa tươi lavanduia officinelis (cây 

này được trồng ở hầu hết các nước châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn 

Độ). Hiệu suất thu tinh dầụ 0,8 4-1,5%; thời gian cất 90 phứt. 

 

 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tính chất hóa lý của tinh dầu thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu: 
 
 

 

Tính ch ất Anh Các nưổc khác 

Tỷ trọng ỗ 20°c 0,875 * 0,897 0.C80 -h 0,892 

Góc quay cực ở  25°c -5° + -13° -3° -ĩ- -10° 

Chiết xuất ở 20°c 1,459 + 1,474 1,450 + 1,464 
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Tinh dầu lavander là chất lỏng không màu hoặc có màu vàng nhạt, 

hoặc vàng lục nhạt với mùi thơm ngọt đặc trưng của Lavander. 

ứng dụng 
 

Tinh dầụ lavander được dùng trọng công nghệ mỹ phẩm và hương 

liệu. Tinh đầu còn có tác dụng diệt côn trùng, diệt khuẩn, trung hòa nọc 

độc rắn. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Liều cao tinh dầu là chất độc gây ngủ, có thể làm chết người 
 

do co giật. ’ * 
 

6.23 TINH DẦU CHANH 
 

Các tên khác 
 

Ọleum citri (Latin), Essence de Citron (Pháp), Citronenoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu chanh chứa khoảng 90% limonené, terpinene, 

phellandrene và pinene; 4-6% aldehyd quy tính theo citralj ngoài ra còn 

có citronellal, geranylacetat và sesquiterpene. 
 

Tinh dầu lá chanh được khai thốe từ lá cây chanh citrus limon L họ 

cam rutaceae. Tinh dầu có thành phần chính là các ạldehyd: Neral 7,6-

ỉ~22,5%, geranial (14,54-31,8%), citronellal (1,9*3,7%); các alcol: 

lỉnalol, nonanol, geraniol, nẹrol (3,3-*-10,5%), các este của các alcol trên 

(>10%). 
 

Tinh dầu lá chanh Việt Nam cổ chứa: neral (6%), gèranial (24,7%), 

linalol (2,5%), borneol (5%), linalyl acetate (2,5%). 
 

Nguyên liệu vậ phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu chanh là tinh dầu bay hơi, có được từ sự ép vỏ chanh 

(citrus medica var. limonum họ cam (rutaceae)). 

Cây chanh citrus limon được trồng ở các vùng Địa Trung Hải, . các 

nước Bẩc Phi, Hóa Kỳ, Nam Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông 

Nám Á. , 
 

Hiệu suất thu tinh dầu 0,l-ỉ-0,3% trên cả quả; 0,7-ĩ-l,7 % trên vỏ 

quả và 14,34-18,8 % trên yỏ ngoài quả. 
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Tính chất hóa lý 
 

Tinh dầu chanh là chất lỏng có màu vàng nhạt hoặc vàng 
 

chanh với mùi dặc trưng chanh.    

Khối lượng riêng ở 25°c : 0,849-ỉ-0,855 

Góc quay cực ở 25°c : +57 -í- 65°6 (ống  đo lOOmm) 

Chiết xuất ồ 25°c : 1,4742 1,4755 
 

Tan ít trong nước, tan trong alcol và trong acid acetic băng. Tinh dầu 

chanh phải được trữ đầy trong chai kính, nơi 
 

thoáng mát và tránh ánh sáng. 
 

ưng dụng 
 

Có thể dùng trong các hương có mùi chanh, trong kem, trong thuốc 

làm. trắng tóc, trong kèm đáng răng, nựớc súc miệng..., là cấu tử trong 

một vài hợp hương dùng trong kem, phấn và dặc biệt là lotion chăm sóc 

mặt.., Ngoài ra, tinh dầu chanh còn được sử dụng rất nhiều trong thực 

phẩm và cả trong ngành dược để làm thơm thuốc. 

 

 

Khả năng gày dị ứng 
 

Tinh dầu chanh nếu dùng ở dạng đậm đặc có thể gây di ứng cấp thời 

cho da. Tuy nhiên trong các sản phẩm, nó thường được dùng được dưới 

1% nên thường không gây dị ứng cho da. 
 

6.24 TINH DẦU LINALOE 
 

Các tên khác 
 

Oleum linaloes (Latin), essence de linaloe du mexique (Pháp), 

mexikanis ches linaloeoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Cấu tử chính gồm linalool (60*70%), geraniol, nerol, methyl 

heptenol, methyl heptenone, myrcene và những sesquiterpene^ khác. 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 

các vỏ bào gỗ cây bursera delpechiana pois. được trồng nhiều ở 
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Mexico, ngoài ra còn dược trồng nhiều ở Ân Độ, Nguyên liệu phải tránh 

tối đa sự tiếp xúc quá nhiệt để tránh sự thủy phân linalyl acetate. 

 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tỉnh dầu là chất lỏiig dễ bôc hơi, không màu hoặc màu vàng nhạt, 

mùi hoa hồng dễ chịu, hơi camphor nhẹ. 

- Khối lượng riêng ở 15°c : 0,883 * 0,889 

- Góc quay cực , : -5°26’ -4*-13ồ8’ 

- Chiết suất ở 20°c  : 1,4587 +1,4612 

- Chỉ số acid  : 0,8 * 2,7 
 

 Hàm lượng ester (quy theo linalyl acetat) : 14 * 27% 
 

 Hàm lượng aỊcọl tổng (quy theo linalool)  > 85% 
 

- Độ tan trong EtOH 60 % : 1:4 
 

ứng dụng 
 

Vì nó khá bền trong kiềm nên thỉnh thoảng nó được dùng trong các 

hợp hương trong các sản phẩm chứa thioglycolate, lotion, mỹ phẩm và xà 

phòng thơm, ngoài ra nó cụng còn dùng trong các hợp hương thực phẩm, 

nước giải khát không cồn và kẹo. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Không cổ phản ứng gây dị ứng tức thời lên da. 
 

6.25 TINH DẦU MÀNG TANG 
 

Các tên khác 
 

Oleum Litseae cubebae (Latin) 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ quả của cây Màng Tang Litsea cubeba 

(Lour) Pers., họ long não (Lạuraceae) bằng phương pháp chưng cất lôi 

cuốn hơi nước. Hiệu suất tinh dầu trong quả khô là 5*7%, có khi đạt tới 

10*15%. 
 

Cây màng tang đựợc phân bô' khắp các khu vực thuộc vừng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới trên thế giới, ngoại trừ châu Phi. 
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Việt Nam trồng loại màng tang Litsea cubebă, là nguồn cho * tinh dầu 

giàu citral. 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là citral (neral và geranial) với hàm 

lượng hơn 75%. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu màng tang litsea cubeba oil là chất lỏng màu vàng 
 

đến nâu vàng, mùi thơm lemon grass oil. 
 

- Tỷ trọng ở 15°c : 0,8725 -i- 0,9168 

- Góc quang cực :+5° *+35° 

- Chiết suất ở 20°c : 1,4675 4- 1,4684 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầụ màng tang là nguồn tinh dầu giàu citral, nên được dùng 

trong công nghiệp dược để tổng hợp vitamin A,- Ngoài ra, tinh dầu cũng 

được dùng nhiều trong nưởc hoa, hương liệu 
 

6.26 TINH DẦU QUÝT 
 

Các tên khác 
 

Oleum mandarinne (Latin), essence de mandarines (Pháp), 

mandarinenoel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu dược khai từ vỏ quả cây quýt, họ cam với những nhóm 

quýt chính sau: citrus retieulata bianco (Philippin); citrus nobilis loureiro 

(Đông Dương); citrus unshiu marcovitch (Nhật Bản); citrus deliciosa 

tenore (Địa Trung Hải). 
 

Tinh dầu quýt được điều chế bằng phượng phập ép, với khoảng 

1000 quạ được 400# tinh dầu. 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là các hợp chất hydròcacbon, 

monoterpenic (limonen và Ỵ-terpinen), các hợp chất có hàm lượng 
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thấp chứa oxy tạo mùi thơm đặc biệt như các aldehyd và các alcol (<1%). 

Ngoài ra còn cỏ thành phần đặc trưng của tinh dầu quýt là methyl-N-

methyl anthranịláte (<Ị%). 
 

Tinh đầu lá quýt được khái thác từ lá cây quýt. Do có nhiều giống 

khác nhau nên thành phần của tinh dầu cũng thay đổi nhiều, có loại giậu 

Linalol (59,2%), có loại giàu Methyl-N-methyl ánthranilet (65,7%). 

 
 

Tính chất hóa lỷ 
, , * 

Tinh dầu quýt là chất lỏng màu vàng đỏ, cho huỳnh quang tím nhạt 

khi pha loãng tinh dầu trong cồn, có: 
 

Tỷ trọng ở 20°c : 0,8540 4- 0,8541 

Góc quay cực : 73° -r 73°4 

Chiết xuất ở 20°c : 1,4753-f-1,4775 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu quýt được dùng nhiều trong công nghệ thực phẩm để pha 

chế thức uống, bánh kẹo. Ngoậi ra còn được dùng trong công nghệ nước 

hoa yà các hợp hương của các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 

 

 

6.27 TINH DẦU HOA CAM ĐANG 
 

Các tên khác 
 

Oleum Ílorum aụràntii (Latin), essence de neroli (Pháp), nerolioel 

(Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu hoa cam đẩng và cáe sản phẩm chiết suất khác được khai 

thác từ hoa cây cam đắng citrus aurantiúm L. họ cam (rutaeeae). Tinh dầu 

hoa cam đắng có các dậng sau: 
 

Orange flower water absolute oil: nhũ trong nước cất (chứa khoắng 

1/2 lượng tinh dầu toàn phần) thu đựợc khi chiết lếy tinh dầu bằng ether 

hoặc ether dầu hỏa, bốc hơi dung môị trong chân không, sẽ thu được tinh 

dầu loại này. 
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Concrete oil: chiết suất tinh dầu trong hoa bằng dung môi (thường là 

ether dầu hỏa),'bốc hơi dung môi trong chân khốrig, dịch còn lại lẫn sáp 

được gọi là concrete oil, hiệu suất 0,2*0,4%. 
 

Orange flower absolute oil: từ concrete oil loại sáp bằng cách hoà 

tan trong một ít cồn, để lạnh, lọc để loại sầp. Loại cồn bằng cách bốc hơi 

trong chân không. Dịch chiết còn lại đem cất kéo hời nước, sẽ thu được 

hai phần: phần tinh dầu và phần nước cất bão hòa tinh dầu. Chiết phần 

nước bão hòa tinh dầu bằng ether dầu hỏa, loại dung môi trong chân 

không, thu được phần tinh dầu: trộn hai loại tinh dầu với nhau sẽ được tinh 

dầu Orange flower absolute oil. Hiệu suất 36-ỉ-55% so với phần concrete 

oil, tức 0,6*0,9% so với nguyên liệư. 

 
 

Cây cam đắng dược trồng nhiều ở các vùng địa trung hải: 
 

Italia, Tây Ban Nha, Marốc, Tunisi, Algeri. 
 

Thành phần 

 

Thành phần Neroli oi) 
Orange water Orange absolute 

absolute otl oil   

Linalol 30,6 44,2 32,0 

2-phenylethyl alcol - 1,9 4,5 

a-Terpineol 3,0 18,5 2,4 

Citroneílo! 0,2 0,2 0,5 

Nero! 0,5 2,8 0,9 

Linalyl acetat 9,1  16,8 

Geraniol 2,0 6,4 1,5 

Indol 0,1 0,1 1,0 

Methyl anthranỉlat 0,3 4,1 3,0 

Neryl acetat 1,7 0,5 0,8 

Geranyl acetat 2,9 0,5 0,6 

Nerolidol 4,0 1,7 7.6 

Farnesol 4,0 0,5 7,7 
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Tính chất hóa lỷ 

 

Tính chất 
 

Neroli oi! 
 Orange water 

  

absolute oil     

Cảm quan. Chất lỏng vàng Chất   lỏng vảng 

 nhạt chuyển nâu nhạt . chuyển nâu 

 đỏ trong không khí, đỏ trong không khí, 

 thơm rất dễ chiu. thơm rất d i chịu. 

Tỷ trọng ở 15°c 0,870+0,881 0,9193 -ỉ- 0,9482 

Góc quay cực +1°30' í-ỉ- +12° 0° + +0°35’ 

Chiết suất ở 20°c 1,468 Ỷ 1,474 1,4836 + 1,4928 

Hàm  lượng  methyl J 0,45 + 1,1 8,7 + 9,4 

anthranilat (%)      

 
 
 
 

 

Orange absolute 

oil 

 
Chất lỏng vàng nhạt 

chuyển nâu 
 
đỏ trong.không khí, 

thơm rất dễ chịu. 
 

0,889 +0,929 

 

. -0°48' -í- -4°06’ 

 
1,4727 -7- 1,470 

 

2,7 4 15 

 

ứng dụng 
 

Cả ba loại neroli oil, orange water absolute oil, orange absolute oil 

đều là nguồn nguyên liệu rất quan trọng trong công nghệ sản xuất nước 

hoa. 
 

6.28 TINH DẦU HƯƠNG NHU TRANG 
 

Các tên khác 
 

Russian basil oil (Anh), oleum ọcimum gratissimi (Latin). 
 

Thành phần 
 

Tinh dầu hương nhu chứa 70*75% eugenol (C10H12O2), 

germacren D (7*8%), ngoài ra còn có caryophyllen oxid, cardinen, 

terpinen-4-ol, a-thujon, a-cubeben, a-copaen, (3-bourbonen, p-cubeben ... 
 

Nguyên liệu và phựơng pháp tách chiết 
 

Tinh dầu hương nhu là dầu bay hợi thu được bằng phương pháp 

chưng cất lôi cuốn hơi nước cành lá cây hương nhu trắng ocimum 

gratisimum L (Lamiaceae), hiệu suất thu khoảng 0,54%. Cây hương nhu 

trắng được trồng ở các nước nhiệt đới. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu hương nhu là chất lỏng màu vàng nhạt, đến nâu, mùi 

hựơng nhu đặc trưng, vị cay nóng. 
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- Tỷ trọng ở 30°c :1,557 
 

 Góc quay cực ở 20°C: -20,2°-í--15,60 
 

 Tan trong cồn 80°. 
 

Ở Việt Nam có hai loại tinh dầu hương nhu trắng: 
 

Loại nhẹ hơn nước:được cất ra vào giờ đầu, có màu vàng nhạt, 

chuyển sang màu nâu nhạt khi để lâu, mùi eugenol đặc trutag. 
 

- Tỷ trọng ỗ 15°c : 0,970 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,5112 

- Hàm lượng ẹugenol : 45-^55%. 
 

Loại nặng hơn nước khi chứng cất nước ngưng tụ đục, bắt đầu 
 

có tinh dầu hương nhu nặng, có màu vàng nhạt, và nâu dần theo thời gian, 

mùi eugenol đặc trưng 

- Tỷ trọng ở 25°c : 1,025 
 

 Chiết xuất ở 25°c  : 1,5250 
 

 Hàm lượng eugenol : 70-^85%. 
 

ưng dụng 
 

Tinh dầu hương như được dùng trong hương liệu, trong các sản 

phẩm chăm sóc răng miệng như kem đánh răng, nước súc miệng, trong 

nha khoa và dầu cao xoa. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Với lượng sử dựng cao hơn 5-ỉ-10% có thể gây sốt. Tuy nhiên 

thường tinh dầu đinh hương được phân phối trong hợp hương cho những 

sản phẩm mỹ phẩm ở dưới mức này nên thường vô hại cho da. 
 

6.29 TINH DẦU CAM, TINH DẦU v ỏ CAM CHANH 
 

Các tên khác 
 

Oleum aurantii duleis (Latin), essence d’orange Portugal (Phápx 

swesses pomeranzenschalenoel (Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được sản xuất từ vỏ qua cây cam ngọt hay cây cam chanh 

citrus sinensis L, citrus aurantirem L. họ cam (rưtaceae) 
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bằng phương pháp ép (quả cam sau khi hái, được dựa vàỏ bộ phận bóc 

vỗ, rỗi xay nhỏ, cho vào túi lưới và ép). 
 

Địch ép được để lắng, gạn, ly tấm dể lặng tinh dầu. Tinh dầu thu 

được bảo quản trong phộng tối, sau ít nhất 14 ngày sẽ xuất hiện mùi 

thơm rất tinh tế. Hiệu suất thu sản phẩm là 0,272 -ỉ- 0,318%. 
 

Bã thu thêm tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước, cho tinh dầu chất lượng kém hơn, hiệu suất thu là 0,318 * 0,344%. 

 

Cây citrus được trồrig nhiều ở Brazil, Hoa Kỳ, Mexico, Nhật Bản, 

Israen, Italia, Trung Quốc, ức, Argentina, Nam Phi, Ghine, Cuba, 

Jamaica, Tay Ban Nha, Gana, Marốc, Paraguay. 
 

Thành phầrt 
 

Thành phần chính của tinh dầu là Limonen (>90%). Các thành 

phần tạo mùi thơm tinh tế là do các hợp châ't chứa oxy (aldehyd, alcol, 

este <1%). Các aldehyd ehính chiếm so vđi tọng aldehyd: octanal (20-

^30%), decanal (17-^23%), citral a và b (33^-41%). 

 

 

ứng dụng 
 

Tinh dầu được dùng nhiều trong công nghệ thực phẩm và một ít 

trong công nghệ hương liệu. 
 

6.30 TINH DẦU SẢ HỒNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum palmarosae (Latin), essence de geranium des indes (Pháp), 

palmarosaoel (Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là geraniol và geranyl acetate. Hàm 

lượng hai thành phần này tùy vùng, ví dụ: 
 

 Tinh dầu palmarosa của Brazil khoảng 81% và 14.4% 
 

 Của guatemalian khoảng 60% và 17,3% (còn có nerol khoảng 

14,8%) 



122 C hương 6 
 

 

- Của Ấn Độ là' 76,2% và 9,1%; của Madagasca là 84% và 8%. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu nhận đửợc từ sự cất cuốn hơi nước của cây sả thu hoạch 

giữa tháng 9 và 10. Hiệu suất thu tinh dầu tuy theo nguyên liệu đầu: 

 

- Toàn cậy : 0,10-^0,40% 

- Lá : 0,10-0,25% 

- Cành mang hóa : 0,45-7-0,52% 

'   - Thân : 0,01-0,05%. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh sả hồng dạng lỏng màu vàng nhạt, mùi hồng đặc trưng, tông cỏ 

nhẹ. 
 

- Khối lượng riêng ở 20°c : 0,882 * 0,896 

- Chiết xuất Ở 20°c : 1,4715 - 1,4780 

- Góc quay cực ở 20°c : -3° - +3° 

- Hàm lượng alcol quy theo geraniol : 84 -*■94% 

- Độ tan trong cồn 70% : 1:2 

r Mùi ngọt, hồng tông cỏ nhẹ.  
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu sả hồng palmarosa được sử dụng nhiều trong hương liệu và 

mỹ phẩm cho những hợp hương cần geraniol và geranyl acetate là cấu tử 

chính. Ngoài ra nó còn được sử dụng khá phổ biến trong các hợp hướng 

dùng cho thuốc lá, kẹo, bánh. 
 

Khả nãng gây dị ứng 
 

Không gây dị ứng tức thời lên da. 
 

6.31 TINH DẦU HOẮC HƯƠNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum foliorum patchouli (Latin), essence de patchouli (Pháp), 

patchoulioel (Đức). 
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Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ phần trên mật đất chủ yếu là lá của cây 

hoắc hương pogostemon cablin benth, họ bạc hà lamiaceae, bằng phương 

pháp cất không dùng hơi nước. Nguyẽn liệu được cất ngay sau khi thu 

hoạch, thời gian cất nên từ 6-Ỉ-8 giờ. Hiệu suất thu tinh dầu là 2,5^3,5%, 

tính trên nguyên liệu phơi khô trong râm. 

Nước sản xuất chính là Indonesia, Trung Quốc, ‘một ít ở Ấn Độ và 

Malaysia. 
 

Thành phần * 
 

Thành phần chính của tinh dầu là patchouli alcol (23,6-í-45,9%) và 

các hợp chất hợp chất hydrocacbon sesquiterpen. 
 

Tinh dầu hoắc hương Việt Nam có chứa patchouli alcol (32-i-38%). 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu hoắc hương được dùng trong công nghệ thực phẩm. 

Ngoài ra, nó còn được dùng trong công nghệ hương liệu, pha chế nước 

hoa và các hợp hứơng dùng chọ các sản phẩm chăm sóc cá nhân. 
 

6.32 TINH DẦU PEARL 
 

Tinh dầu pearl là dạng nhũ hoặc huyền phù của guanine 

Công thức: C5H5N5O guanine 
 

Các tên khậc 
 

2-axnino-6-ọxy purine; 2-Aminohypoxanthine 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Có trong phân chim ở- .dạng muối canxi, trong phân của một số 

động vật khác, trong vảy cá mọi (khoảng 4%), trong những vảy các loài 

cá khác (0,24-0,5%). Tinh dầu pearl trong thương mại chứa từ 12 -ĩ- 50% 

guanine ỏ dạng nhu hóa trong nước hoặc trong dầu. 
 

Tính chất hồa lỷ 
 

Theo phương pháp chuẩn bị guanine: Có thể ồ dạng vô định hình 

hay tinh thể mịn, điểm chảy 360°c kèm theo sự phân hủy. Không tan 

trong trong nước, tan nhẹ trong acol, tán trong kiềm loãng. 
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ứng dụng 
 

Chuẩn bị guanine huyền phù ở dạng của các tinh th ể  mịn 
 

trong castor oil hay trong các chất lỏng hữu Cơ khác để tạo màu óng 

ánh trong sơn móng, trong son môi và các sản phẩm cạn óng 
 

ánh khác. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Người ta cũng phát hiện một số ít trường hợp gây dị ứng da, mặt của 

sơn móng chứa guanine, đật biệt guanine lấy từ vảy cá. 
 

6.33 TINH DẦU Hổ TIÊU 
 

Thành phần 
 

Hoạt chất .cay chính của hạt tiêu là piperin. Hồ tiêu đen chứa 4,9-ỉ-

7,7% piperin, hồ tiêu trắng chứa 5,5-4-5,9% piperin. 

Thành phần chính là cầc mino và sesquyterpea: limonen 24,0%; 

salpinen 17,9%; p-pinen 15,7%; a-terpinèn 9,9%; a-pinen 
 

7,8%; P“Caryophyllen 5,3%; nerolidol 3,0%; a-thujen 2,1%; ỗ-3-càren 
 

2,0% bisabolen 1,2%; a-copaen 1,2%; amorphen 1,0%... 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ quả của cây hồ tiêu piper nigrum L. (Họ 

hồ tiếu piperaceae), thư tinh dầu được bằng phương pháp chưng cất lôi 

cuốn hơi nước (tinh dầu tập trung ở lớp vỏ ngoài, hiệu 
 

sưầt l-f-2,6%. : ' 
 

 

(methanol hoặc methylen chlorid), sau đó loại bỏ dung môi. 
 

Cây hồ tiêu Tiper nigrum L. được trồng nhiều ở cắc nước Malaysia, 

Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam. 
 

Sản phẩm hồ tiêu có hai loại, hạt hồ tiêu đen, thu hái khi quả chưa 

chín hẳn, 'rồi đem phơi khô, trong khi hạt hồ tiêu trắng được chế biến từ 

quả chín, chà xát để loại bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi đem phơi khô. Hồ tiêu 

đen thơm hơn nhưng kém cay hơn hồ tiêu trắng (tiêu sọ). 
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Tính chất hỏa lý ■ - 
 

 Tinh dầụ là chất lỏng màú vàng nhạt, mùi thơm nóng không 
 

cay, có: 
 

' . " 
 

Tỷ trợng ở 15°c 

Góc quang cực 

 

: 0,873 4- 0,9i6 
 

: -10ó V. +3° 
 

4- ừng đụng 
 

Hạt, tiêu, tinh dầu và nhựa dầu tiêu đứợc sử dụng hầu hết các nước, 

dưới dạng gia vị trong chế biến thức ăn. Tinh dầu mang lại hương thơm, 

nhựa dầu mang đến vị cay, lượng tinh dầu cho phép đưa vào thực phẩm 

tối đa là 0,04% 
 

6.34 NHỰA PERU 
 

Các tên khác 
 

Indian balsam;  China oil; Blade balsam 
 

Công thức háy thành phẩn 
 

Chứa 50 đến 60% ester của cinnamic và benzoic acid, khọảng 28% 

nhựa, styracine và vanillin. 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Nhựa peru là loại nhựa sền sệt chảy ra từ thân cây củ à myroxylon 

pereoe (royle), klotzseh, sau khi vỏ cây bị đập và đốt bề mặt. 

 
 

Tính chất hỏạ lý 
 

Nhựa peru là một chất lỏng nâu đậm sền sệt có mui varii. Không 

tan trọng nước, tan trong cồn 90° (tỷ lệ thể tích 1:1, tan một phần trong 

ẹther, tan trong cloroform, petroleum nhẹ: (ts: 50*60°C) và acid acetic. 

 

Nhựa Peru thựơng mại phải chứa 53% basalmic este vdi chỉ số xà 

phòng không được nhỏ hơn 235. 
 

Khối lượng riêng ở 15,5°C: l,1140tl,170. 
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ứng dụng 
 

Nhựa peril là chất kích thích cực bộ và có thể dùng trong một Vvài 

lotion chăm sóc tóc. Trong các sản phẩm chăm sóc rặng nó lá một trong 

những chất tẩy các vết bảm trên răng. Dùng trong các sản phẩm ngoài da để 

chữa các vết thứớng, vết bỏng ung nhọt, yết nứt, ghẻ, chỗ phỏng... 

 

 

Khả năng gây dị ừng 
 

Một số người nhạy cảm và bị viêm da do nhựa peru. 
 

6.35 TINH DẦU LÁ CAM ĐÀNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum petigrain (Latin), essence de petigrain (Pháp), petitgrainoel 

(Đức). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu lá cam đắng được khai thác từ lá và cành non của cây cam 

đắng citrus aurantium L. họ cam (rutaceae) bằng phương pháp chưng cất 

lôi cuốn hợi riước, thời gian 2+2 1/2 giờ. Hiệu suất 0,20 * 0,25%. 

 

Các nưổc sản xuất chính: Paraguay, Jamaica, Đôminic, Haiti, Brazil 

và Italia. 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính của tinh dầu là linalyl acetat (45,9%), linalol 

(20,2%), limonen (5,4%), a-terpineol (4,0%), geranylácetat (3,5%), 

geraniol (3,0%), nerylacetat (2,2%). 
 

Tỉnh chất hỏa lỷ 
 

Tinh dầu lá cam đắng là chất lỏng màu vàng nhạt, mùi thơm gần 

giống mùi tinh dầu hoa cam đắng, vị hơi đắng. 
 

- Tỷ trọng ở 15°c : 0,885 * 0,900 

- Góc quay cực : +ồ° -ỉ- “4° 

- Chiết suất ở 20°c : 1,459-+ 1,466 
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ứng đụng 
 

Tinh dầu lá cam đắng được dùng trong công nghệ hương liệu để 

pha chế nước hoa và có trong các hợp chất dùng trong các sản phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc cá nhân. 
 

6.36 TINH DẦU HƯƠNG THẢO 
 

Các tên khảc 
 

Oleum rosmarini (Latin), rosemarinoel (Đức), essence de rosmafin 

(Pháp). 
 

Thảnh phần 
 

Tinh dầu hương thảo chứa borneol, borriyl acetate, camphor, p-

caryophylen, eúcalyptol, camphene. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu hương thẫo cổ được từ sự cất kéọ hơi nước cành có mang 

hoa và lầ của rosmarinus officinalis, linn họ bạc hà (lamiaece). Cây 

rosmarin có nguồn gốc ở Địa Trung Hải được trồng khắp nơi ở châu Âu. 

Hiệu ồụất khi chiết nguyên liệu tươi 0,2+1%, nguyên liệu khô 1,5*2%.. 

 

 

Tỉnh chất h ó a lỷ 
 

Tinh dầu hương thảo không màu hoặc có màu vàng nhạt có mùi 

hương thảo đặc trưng. Khối lượng riêng ở 25°Cí 0,894 4-0,912. 
 

Tính chất của tinh dầu tùy theo phần của cây và thổ nhưỡng. Tinh 

dầu hương thảo tan trong một lượng thể tích bằng nhau 
 

của cồn 90% và trong 10 thể tích alcol 80%. 
 

- Tỷ trong ở 20°c : 0,895 ^ 0,914 

- Góc quay cực :"5°-T +10° 

- Chiết suất ở 20°c : 1,466 - 1,476. 
 

Theo B.p Standard: 
 

Tinh dầu hương thảo không chứa thấp hơn 2% kl/kl este quy tính 

theo bornylacetat (C1 2 H2 2 O2 ) và không thấp hơn 9% kl/kl alcol 
 

quy theo borneol (CioHisO). 
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ứng dụng 
 

Tinh dầu hương thảo được dùng trong các sản phẩm xoa bóp da đầu 

và massage. 
 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tương ứng với lượng sử dụng trong sản phẩm chăm sóc tóc, da đầu 

và massage không đủ gây dị ứng. 
 

6.37 TINH DẨU BẠCH ĐÀN HƯƠNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum ligni santaii (Latin), essence de santal (Pháp), sandelholzoel 

(Đức). 
 

Nguyên liệu và phựơng pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ gỗ cây bạch đàn hương santalum album 

X., (họ bạch dàn hương santalaceae) bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn 

hơi riước. Gỗ được bào nhỏ, ngâm trong nước 48 giờ rồi đem cất, thơi 

gian cất từ 48V72 giờ, dưới áp sụất 1,4+2,8kg/cm2. Hiệu suất tinh dầu phụ 

thuộc .vào nguyên liệu, cao nhất ở gỗ rễ (10%), gỗ thân (4-^-8%), gỗ cành 

(2-ỉ-4%). 
 

Các nước trồng nhiềụ bạch dàn hương là Ấn Độ, Trung Quốc, 

Indonesia, Timor, Fiji đến tận Bắc úc, ở Việt Nam cũng có trồng. 

Thành phần 
 

Thành phầii chính của tinh đầu là santalol, chủ yếu là hai 
 

đồng phân. Hàm lượng thậy đổi thèo từng vùng: trong Indian oil, a ; và p 

santabol là 48,44 và 28,76%; ti*ong Chinese oiỉ Ịà 49,99 và 8,76%; ngoài ra, 

còn có một sô" aieol sesquitẹrpen khác như bisabolenol, các aldehyd và rất 

nhiều thành phần khác cổ hàm 
 

iượng thấp. . • 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu bạch đàn hương là chất lỏng sầnh, mùi thơixi giữ 
 

được rất lâu. ' 
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 - Góc quay cực = -15058’ -ỉ- -20° 
 

- ChiêVxuất ở 20°c = 1,505-1,510 
 

ứng đụng 
 

Tinh dầu bạch đàn hương được dùng trong công nghệ hương liệu, 

pha chế nước hoa, đóng vai trò là chất định hương và chất thơm. Gỗ dùng 

làm các đồ dùng, đặc biệt phục vụ cho nghi lễ tôn giáo, 

 

 

6.38 TỈNH DẦU XÁ XỊ ' , 
 

Các tên khác 
 

Oleum sassafras (Latin), essence de sassafras (Pháp), sassafrasoel 

(Đức). 

Thành phần 
 

Trong tinh dầu vỏ rễ: cấu tử chính là safrole (>90%), ngoài ra còn 

có a-pinene, phellandrene, eugenolvà D-camphor. 
 

Trơng tinh dấu của lá: cấu tử chính a - pinene, phellandrene, citral, 

geraniol và linalooi (dạng tự do hoặc dạng ester). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước 

của vỏ rễ hay lá. Tinh dầu nhận dược từ hai nguồn có thành phần rất khác 

nhau. 
 

Tinh dầu được khai thác nhiêu nhất ỗ hai nưởc: Ở Trung Quốc từ 

cây cinnamonum porrecterum và ở Brazil từ cây ocolea odorifera. 

 
 

Tính chất hốa ịỷ tùy bộ phận lấy tinh dầu 
 

Tinh dầu vỏ rễ: Tinh dầu xả xị từ vỏ rễ nhận được từ chưng cất lôi 

cuốn bằng hợi nước có hiệu suất 6*9% nếu chỉ chưng cất vỏ, hay 1,8% 

nếu chựng cất toàn bộ phần rễ. Tinh dầụ là chất lỏng màu vàng cạm nhạt, 

mùi và vị đặc trưng. 
 

- Khối lượng riêng ở 25°c : 1,065 *1,076 

- Góc quay cực ở 25°c : +2 
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- Chiết xuất ở 20°c : 1,527 4- 1,5311 
 

- Độ tan trong EtOH 90%  : 1:1 -í- 1:2 
 

- Điểm đông : 4,5 T 6,9°c 
 

Tinh dầu lá: Tinh dầu từ lá mùi. the rất dễ chịu giống chanh và 

khác hẳn tinh dầu lấy từ vỏ 'rễ. 
 

 Tỷ trọng ở 20°c ~ 0,872 
 

 Góc quay cực ~ + 6  
 Dịch ngâm: 20 % trong EtOH 60 % 

 

ứng dụng 
ị ■  

. Tinh đầu từ lá, tinh dầu từ rễ vỏ, sử dụng trong mỹ phẩm và một ít 

trong thực phẩm, lấy cấu tử chính safrol để tổng hợp những dẫn xuất 

isosafrol, heliotropin, ethyl anilin, là những hợp chất có hương tính đặc 

biệt tạo vị ngọt cho hợp hương rất mạnh. 
 

6.39 TINH DẦU HỔI 
 

Các tên khác 
 

Oleum anisi stellati (Latin), essence de badiane (Pháp), starnanisoel 

(Đức). 
 

Thành phần 
 

Thành phần chính tinh dầu là trans Anethol (71,2^-91,8%). Tinh 

dầu từ lá hồi có chứa 15 tinh dầu, thành phần chính là 
 

.trans-anethol (>90%). 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

 Tinh dầu hồi thu được bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước quả của cây đại hồi illicum verum hook.f. Họ hồi (illiciaceae). Hiệu 

suất thu tinh dầu 2,5*3% quả tươi và 9% quả khô. 
 

Câỵ đại hồi illicuxn verum được trồng nhiều ở các tinh phía nam 

Trung Quốc kể cả đảo Hảì Nam và ở Việt Nam (Lạng Sơn) 
 *   r 

ứng dụng 
 

Quả hồi và tinh dầu hồi được dùng là gia vị và hương lỉệu cho rất 

nhiều sản phẩm thực phẩm. Hàm Ịượng sử dụng tối đa cho phép là 0,07%. 
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Ngoài ra tinh dầu còn được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc 

răng miệng. Trong y dược, phối hợp với các vị thuốc khác để chữa đau 

bụng, lợi sữa, đau dây thần kinh thấp khớp. 
 

Tinh dầu hồi còn là nguyên liệu tổng hợp các thuốc oestrogen 

(deihylstilbestro, diethylstibestrol propionat) và các tập hợp chất thơm 

dùng trong hương liệu (p-anisaldehyd). 
 

6.40 TỈNH DẦU TRÀM TRÀ 
 

Các tên khác 
 

Oleum melaleuca alternifoliae (Latin) 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ lá cây tràm trà, melaleuca alternifolia họ 

sim (myratceae), bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, hiệu 

suất thu tinh dầu khoảng 1,8%, thời gian cất là 6,5 giờ. 

 

Cây tràm -trà cộ nguồn gốc và được trồng ở ức, nay được trồng ở 

nhiều nước trên thế giới. Việt Nam đang có kế hoạch trồng cây này để 

khai thác tinh dầu. 
 

Thành phần chính 
 

Của tinh dầu là terpinen-4-ol (đến 45%) và cỉneol (3^7%). 
 

Tinh dầu của tràm trà Việt Nam chứa 40% terpinen-4-ol. 
 

Tỉnh chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu tràm trà là chất lỏng màu vàng sáng, mùi dễ chịu. 
 

Tỷ trọng ở 15°c : 0,8950 + 0,9050 

Góc quang cực : +6°48’ + +9°48’ 

Chĩết suất ở 20°c : 1,4760 *5- 1,4810 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu tràm trà có tặc dụng kháng khuẩn và kháng nấm vì vậy 

được dùng trong y học để chữa một số bệnh ngoài da. Ngoài Ira tinh dầu 

tràm còn được dùr}g trong công nghệ hương liệu và mỹ phẩm. 
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6.41 TINH DẦU THYM 
 

Các tên khác 
 

Oleum thymi (Latin), essence thym (Pháp), thymianoel (Đức) 
 

Nguyền liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu thym được khai thác từ phần trên m ặt đất của cây thymus 

vulgaris L., (họ bạc hà: lamiace.ae) bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn 

hơi nước, hiệu suất tinh dầu: 0,69*0,745 cất trong 8 giờ. 

 

Cây thymus vulgaris ưa khí hậu ẩm, được trồng nhiều ở các nước 

ven bờ Địa Trung Hải, Pháp, Đức, Anh và một số nước châu 
 

 như Ấn Độ, Trung Quốc. 
 

Thành phấn 
 

Thành phần chính của tinh dầu: thymol (16,55-5-28,245%) 

carvacrol (0,61*1,72%). Thành phần này thay đổi tùy theo nguyên liệu 

khai thác. 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Tinh dầu thym là chất lỏng màu đỏ nâu thẫm, mùi dễ chịu. 
 

Tinh dầu được sản xuất ở Pháp có các chỉ số sau: 
 

- Tỷ trọng ở  15°c : 0,901 * 0,931 

- Góc quay cực :0+-4° 

- Chiết xuất ở 20°c : 1,490 - 1,500 
 

Phân biệt white thyme oil là tinh dầu có được từ Sự tinh chế lại cửa 

tinh dầu red thy mẹ oil. 
 

ứng dựng 
 

Tinh đầu thỵme được dùng trong công nghệ nước hoa và các hợp 

hương dùng trong các sản phẩm chăm ỔÓC cá nhân như: xà phòng, nuổc 

tẩy rửa, nuớc xúc miệng...,tinh đầu lá và cành còn được dùng nhiều tròng 

cạc sản phẩm thực phẩm. Hàm lượng tối đa được dùng trong thực phẩm là 

0,003%. Ngoài ra thyme có tác dụng trị kí sinh trùng và tinh dầu thym còn 

được dùng trong trị liệu các bệnh đau đầu, viêm đường tiêu hóa và viêm 

phế quản. 
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6.42 TINH DẦU THÔNG 
 

Các tên khác 
 

Oleum terebinthinae (Latin), essence de térébenthine (Pháp), 

terpentinoel (Đức). 
 

Thành phần chính 
 

Là pỊnene (a và p ) chiếm khoảng 80^ 95%. 
 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu thông turpentine thu được bằng phương pháp chưng 
 

cất lôi cuốn hơi nước nguyên liệu nhựa thông vừa mởi thu hoạch \ * 
 

(oleo-gum-resin) của cây thông Pinus. Trước khi cất phải làm nổng chảy 

nhựa để loại các tạp chất như gỗ, đất đá, sau đó đem chưng cất lôi cuốn 

hơi nước hoặc cất chân không. Hiệu suất thu tinh dầu khoảng 20*24%. 

Cặn còn lại được tinh chế bằng cách làm nổrig chảy nhiều lần ta thu được 

colophan hay resin. 

 

 

Tinh dầu là chết lỏng linh động trong suốt, không màu, mùi balsam 

đặc trưng gây ấm. 
 

Các hằng số dặc trưng:   

- Tỷ trọng ở 15,5°c 0,860 - 0,875 

- Chiết xuất ồ 20°c 1,465 + 1478 

- Điểm sôi đầu 150+160°c 

 (>90% được chưng dưới 170 °C) 

“ Gổc quay cực : +11 0 19* 
 

Khi chưng cất tuyệt đối khan để tránh phản ứng oxy hóa a và p-

pinene. 

ứng dụng 
 

Tinh dầu thông turpentine có ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều 

ngành: hương liệu dược phẩm... 
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6.43 TINH DẦU VANI 
 

Các tên khác 
 

Oleum vanillaẹ (Latin), essence de vanille (Pháp), vanilloel (Đức). 
 

 

Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ quả cây vanilla planifolia H .c . họ lan 

(orchidaceace) 
 

Dạng thương phẩm được lưu hành trên thị trường là quả vani, dịch 

chiết (extract) và cồn vanL 

Tinh dầu được điều chế trong phạm vi phòng thí nghiệm: 
 

Cho dịch chiết vani tác dụng vđi kiềm rồi đem chưng cất. 
 

Cây vanilla planifoloa có nguồn gốc tại Đông Nam Mexico, 

Guatemala và các vùng thuộc Trung Mỹ, hiện nay cây này được trồng 

nhiều ở Indonesia, Cormores, Tonga, Reunion. 
 

Thành phần 
 

Với vanilla extract đã loại dung môi có hàm lượng vanillin 85%, 4-

hydroxylbenzaldehyd 8,5%, 4-hydroxylbenzylmethyl ether 1,0% và các 

cấu tử khác như anisalcol, anisaldehydvà acid anisic. 
 

Trái vani tươi có chứa 1^-3% vanillin: Tinh dầu Indonesia có 2,75% 

vanaillin, Mexico 1,75%, Tahiti 1,7%, Sri Lanka 1,5%. Trong quả vani 

Tahiti có chứa heliotropin nên mùi khá đặc biệt. 
 

Tính chất hỏa ỉý 
 

Tinh dầu vani là chất lỏng màu vàng nhạt, mùi dễ chịu 
 

- Tỷ trọng ở 20°c : 1,079 

- Chiết xuất 24°c : 1,4850 
 

6.44 TINH DẦU HƯƠNG LAU 
 

Các tên khác 
 

Oleum andropogonis muricati (Latin), essence de vertiver (Pháp), 

vertiveroel (Đức). 
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Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu được khai thác từ rễ cây hương lau vértiveria zizanioides 

L., họ lúa (poaceae) bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Nếu 

nguyên liệu khô trước khi cất phải cắt nhỏ và ngâm trong nước qụa đêm, 

nếu dược liệu khô thì không cần phải xử lý. 

 

Hiệu suất tinh dầu là 0,3% cho nguyên liệu tươi, nguyên liệu khô 

có thể dạt 2*í-3%, thông thường hiệu suất tách là 0,5^1% (tinh dầu có 

thành phần rất khó bay hời nên phải sử dụng thiết bị tách hiện đại). 

 

Cây hương lau mọc tự nhiên ồ vừng đầm lầy vùng Bắc Ấn, 

Banglades, Myanma. Nay được trồng ở Ấn Độ, các nước nhiệt đới khác 

như: Indonesia, Trung Quốc, Braxil, Việt Nam, bang Texas Mỹ. 
 

Thành phần chính 
 

Của tinh đầu hương lau: Vetiverol 50,0%, a~vetivollO%, p-vetivol 

10%, y-vetivol 5%, a-vetivon 5%, p-vetivon 5%. 
 

ứng dụng 
 

Tinh dầu hương lau được dùng trong công nghệ hửơng liệu làm 

chất định hương, nếu acetyl hóa tinh dầu hương lau ta sẽ thu được một 

loại tinh dầu chứa vetiveryl acetat có giá trị cao trong kỹ nghệ pha chế 

nước hoa và trong các hợp hương dùng trong các sản phẩm chăm 3ÓC cá 

nhân. 
 

6.45 TỈNH DẦU NGỌC LAN TÂY 
 

Các tên khác 
 

Oleum anonae (Latin), Essence de ylang ylang (Pháp), ylang-ylang 

oel (Đữc). 

Thành phẩn 
 

Tinh dầu ylang-ylang chứa D-a-pinene, L-linalool, geraniol, benzyl 

alcol và ester, p-cresol, p-crezyl acetate, eugenol, methyl benzoate, 

methylsalicylate và nhiều acid (formic, valeric, acetic, benzoic, salicylic). 
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Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Tinh dầu ylang-ylang có được từ sự chưng cất hoa yláng-ylang 
 

vàị giờ sau khi được thu hoạch từ sáng sớm. Việc chưng cất có thể kéo dài 

đến 24 giờ, hàm lượng tinh dầu chứa khoảng 1%. Thành phần tinh dầu 

thay đổi tuy theo thu hoạch. 
 

Cây có nhiều ở các vùng Philippines, Pacific Islands, Madagascar, 
 

Reunion và Nossi Islands. 
 

Tinh đầu là chất lỏng dễ bay hơi, thường màu vàng nhạt, có 
 

mùi dịu ngọt và đặc trưng. ' 
 

Tính chất hóa lỷ 
 

Có nhiều loại tùy theo thời gian chưng phân đóạn Yỉang-yỉang oil 

extra: Chứa tinh dầu dễ bốc được hứng trong yài 
 

giờ đầu tiên. Lượng tinh dầu chiếm khoảng 35*40% tổng tinh dầu chưng 

cất. Tinh dầu màu vàng nhạt cỏ mùi dịu ngọt và hoa đặc trưng. 
 

- Tỷ trọng ở 20°c : 0,946 0,982 
 

- Góc quay cực ở 20°c : “ 25° -4- -40° 
 

- Chiết suất ồ 20°c : 1,4980 4- 1,5090 
 

- Chỉ số acid : 2,8 (max) 
 

- Chỉ số ester : 130 -*■182 
 

- Độ tan : 1:0,5 trong etanol 90% 
 

Hàm lượng ester quy theo linalyl lacetat: 55,5% Yỉang-ỵlang loại 1, 

2 , 3 được lấy từ những phân đoạn tiếp 
 

theo, mỗi phân đoạn lấy trong vài giờ, tinh dầu có màu vàng lợt, mùi hoa 

đặc trưng 

 
Tính chất 

 
Tỷ trọng ở 2 0 ° c 

Chiết su ẩ tở 20°c 
 

G óc quay cực ở 2 0 °c 

Chỉ s ố acid 
 

Độ tan trong EtOH 90% 
 

 

Hàm lượng ester theo 

Linalyl acetat (%) 

 
 

Tinh dầu loại 1 Tinh dầu loạỉ 2 Tinh dầu lọại 3 

0,928 + 0,949 0,918 4- 0,933 0,906 + 0,923 

1,5000 ■* 1,5090 1,5057 -ỉ- 1,5117 1,5070 + 1,5150 

-33°-*'-60° -40° V -68° -35°+ .-67° 

2,8 max 2,8 max 2,8 max 

1:0,5 . 1:0,5 1: 0,5 

 (thĩnh thoảng) (thinh thoảng) 

50,3 37,3 21,3 
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Tinh đẩu ylang - ylang toàn phân: Là tinh dầu dễ bốc, có màu từ 

vàng tới nâu, bốc hương hoa, có các hằng số đặc trưng sau: 
 

- Tỷ trọng ở 25°c : 0,924 t 0,935 

- Chiết suất Ố20°c : 1,5050 + 1,5100 

-Góc quay cực ồ 20°c : -45° + -60° 

- Chỉ số xà phòng : 80' -5- 100 

- Độ tan trong EtOH 90% : 1: 0,5 
 

Hàm lượng ester quy theo linalyl acetat (%): 37,4 Ngoài 

ra còn cổ các dịch ngâm (concrete vấ absolute) 
 

Vói concrete ehiết với ether dầu hoầ hoậc benzen, dược lần lượt 

khoảng. 15 và 2,5 -ĩ- 3,6%. Sản phẩm là chất lỏng, mùi hoa ngọt. 
 

Với absolute, chỉết các concrete hoa với EtOH được 80% hiệu suất. 
 

 

ứng dụng 
 

Tinh dầu.ylarig - ylang mùi mạnh, hương hóa, dịu ngọt. 
 

Tinh dầu concrete và absolute được sử dụng tihiều trong hương liệu 

làm chất định hương. 
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Trước dây, hương liệu chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực mỹ 

phẩm, nước hoa, nhưng ngày nay việc sử dụng hương liệu được mở rộng 

ra rất nhiều lĩnh vực, ngay cả những lĩnh vực trước đây không hề sử dụng 

hứơng liệu. 
 

Đôì với mỹ phẩm, hương liệu là một trong những thành phần thiết 

yếú, nó có mật troiig tất cả các sản phẩm mỹ phẩm. Ban đầu hương có mặt 

tíong các sản phẩm như dầu thơm, nước tắm, dịch cồn có hương, dầu tấm, 

những sản phẩm khác có liên quan đến việc tắm rửa... Dần dần, việc sử 

dụng hương lan rộng ra nhiều sản phẩm khác như kem sản phẩm trang 

điểm mặt dạng lotion hay dạng bột, kem cạo râu, phấn mặt... và hiện nay, 

không sản phẩm mỹ phẩm nào không sử dụng hương. Hương tạo mùi 

thơm hấp dẫn cho sản phẩm và để che mùi cho một số sản phẩm có sử 

dụng các hợp chất mang mùi không thích hợp như mùi của các sản phẩm 

có chứa muối thioglycolat (thuốc làm rụng lông, thuốc uốn tóc...), sản 

phẩm trang điểm mắt, sản phẩm móng và một số sản phẩm khác cho phụ 

nữ. Các sẵn phẩm dành cho nữ giới có xu hướng sử dụng nhiều hương 

liệu, ngay cả những vật dụng của nữ giới như khăn, áo, túi xách... người ta 

cũng cho hấp hương nhẹ. 

 

Hương liệu có thể được sử dụng ỏ dạng đơn cấu tử hoặc kẹt 
 

.hợp một vài cấu tử, nhưng mùi hương tạo thành ít thu hút do quá đơn 

điệu, do vậy người ta thường phối trộn hương gồm hỗn hợp nhiều cấu tử 

thiên nhiên hay tổng hợp. Sự gia tăng cấu tử trong hợp hương xuất phát từ 

việc làm hợp hương đa dang, gây cảm giác hấp dẫn, quyến rũ người tiêu 

dùng. Tùy vào hương tính và hàm lượng của các cấu tử trong hỗn hợp mà 

người ta có thể phát triển thành nhiều hợp hương với rất nhiều mùi khác 

nhau. Một hương dầu thông thường có thể chứa đến 200 hoặc hơn, cấu tử 

có hương tính hay không có hương tính, nhưng tạo được sự cân bằng và 

hài hòa cho hợp hương. 
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Hỗn hợp có hương tính có thể ở dạng hương dầu, hương nền, tinh 

dầu hay hương hoa hỗn hợp. Trong khảo sát, từ perfum e sẽ được dùng để 

mô tả dung dịch đậm đặc của nguyên liệu hương liệu trong alcol được 

bán đến tay người tiêu dùng, còn gọi là dầu thơm đậm đặc. Hương nền, 

tinh dầu hay hỗn hợp vòng có hương tính sẽ tạo hương cho các sản phẩm 

mỹ phẩm, xà phòng hay những sản phẩip khác sẽ được gọi tên là hương 

dầu perfume oil. 
 

7.1  NGUYÊN LIỆU c ợt BÀN 
• 

 

Nguyên liệu hương cơ bản có thể chia ra làm nhiều loại, chúng 

thường được gọi theo nguồn gốc sản xuất như thiên nhiên hay tổng hợp 

nhưng sự phân biệt này quá tổng quát, đôi khi nó không cung cấp một dữ 

liệu cần thiết cho việc phôi chế tiếp theo. Trong phần này trình bày tóm 

tất những dữ liệu có liên quan đến tinh dầu, nhìn chung tinh dầu có thể 

phân chia một cách tương đối như sau: 
 

Chia theo nguyên liệu 
 

Nguyên liệu từ cây: 
 

 Tinh dầu nhận được từ sự chưng cất hay ép 
 

 Tinh dầu từ hoa 
 

 Resin, gum và Ịihựa cây. 
 
 
 

 

 Cô lập từ nguyên liệu đầu 
 

 Là dẫn xuất từ các cha't cô lập từ nguyên liệu 
 

 Cấu tử tổng hợp. 
 

Số lượng hợp chất có hương tính lặ rất lớn, hiện nay có ít nhất 200 

loại tinh dầu đã được sử dụng phổ biên trong đó có bôn loại có nguồn gốc 

động vật, khoảng 800 loại tinh dầu khác bắt đầu được sử dụng trong công 

nghiệp. Từ đó người ta có thể phối hợp để tạo thành hàng trăm hợp chất 

có hương tính này cũng như những hợp chất có thể giữ và làm hài hòa 

giữa các cấu tử đã có, tạo nên hàng ngàn hợp hương với những sắc thái 

khác nhau. 
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7.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN HƯƠNG LIỆU 
 

7.2.1  Nguyên liệu và phương pháp tách chiết 
 

Từ tinh dầu thường dược dùng trong công nghệ mỹ phẩm và hương 

liệu, tinh dầu còn được gọi là hương dầu, hương cơ bản hay hương hỗn 

hợp trong sử dụng, từ hương hỗn hợp ít được dùng đại trà vì chỉ sử dụng 

trong ý nghĩa tổng hợp của nó, thực ra rất khó định nghĩa hương liệu một 

cách rõ ràng và chính xác. Đầu tiên, Haagen Smith khi tách tinh dầu xa 

khỏi nguyên liệu, ông đã dùng từ èssential oil hay ethereal oil để chỉ dầu 

nhận được từ sự chưng cất lôi cuốn hơi nước của cây thân mộc. Parry dùng 

từ essential oil để chỉ tinh dầu ở cả những cây thân mỘG và những cây 

thân thảo. Langenau đã khám phá ra từ 150 đến 200 loại có hương tính, 

được thương mại hóa. Tinh dầu có thể ở dạng lỏng, dạng bán rắn hoặc rắn 

ở nhiệt độ thường, và bay hơi không có kèm sự phân hủy. 

 

Tinh đầu có thể được tầch từ những phần khác nhau của cây: từ rễ 

(hồi); gỗ (hồng mộc); vỏ và lá cây (quế,..); hoa (hồng...). Phần lớn tinh dầu 

chứa rất nhiều cấu tử khác nhau, hương của tinh dầu phụ thuộc vào tương 

tác của các cấu tử. Trong một số trường hợp cụ thể, tinh dầu có thể chứa 

một hay nhiều hợp chất có hàm lượng lớn và hương tính mạnh, các hợp 

chất này tạo hương chủ lực cho tinh dầu. Ví dụ như tinh dầu đinh hương, 

hàm lượng eưgenol chiếm khoảng 80 90%; tinh dâu bạch đàn chanh hàm 

lượng citronellal chiếm khoảng 6 0 8 0 % . Trong những trường hợp này 

tinh dầu chỉ cần qua giai đoạn tinh chế hoặc điều phối là có thể sử dụng 

ngay. 
 

Tính chất và hàm lượng của tinh dầu trong nguyên lỉệu thay đổi tùy 

theo thổ nhưỡng, thời vụ thu hoạch, do đó để được sản phẩm tinh dầu tốt, 

người ta phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố có liên quản. 

 

Tinh dầu hoa hay dầu biểu lộ mùi hoa là những tinh dầu nhận được 

từ cây, hay nói đúng hơn từ hoa của cây. Tinh dầu hoa được trích chiết 

bằng dung môi bay hơi hoặc không bay hơi thường 
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được ưa chuộng hơn và người ta dùng từ tuyệt đối đi kèm theo tên tinh 

dẳu, vì thường hương tính của chúng gần với hương thiên nhiên hợn. Ví 

dụ, chúng ta thấy những từ jasmine absolute, rose absolute... Tinh dầu 

tách bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, một phần bị biến 

tính bởi tác dụng của hơi nước, của nhiệt độ, do thời gian lôi cuốn thực 

hiện trong thời gian quá dài... 
 

Ba phương pháp thông dụng dùng tách tinh dầu hoa là sử dụng 

dung môi bay hơi để chiết tinh dầu, ngâm hoa vào chất béo ấm và chiết 

bằng chất'béo lạnh. Một sô' loại tinh dầu khác có hàm lượng lớn trong 

nguyên liệu đầu như họ citrus oil nhận được từ vỏ hoặc lá chanh, cam, 

bưởi, quýt và một số cùng loại khác... 

Tinh dầu dược tách khỏi nguồn bằng phương pháp ép. Những tinh dầu ép 

này thường chứa lượng lớn terpen và có cả sesquiterpen. Do tính chất dễ 

bị biến tính bởi tác dụng oxy hổa, đồng phân hòa..: làm hạn chế tính chất 

hương và mùi nên khi sử dụng phải lưu ý lượng sứ dụng và điều kiện bảo 

quản để đảm bảo chất lượng của nền hương. 

 

Resin, gum, balsam và nhựa không có địrih nghĩa rõ ràng. Chúng là 

những hợp chất tách từ nguyên liệu nhựa cây gồrh có: gum styrax, balsam 

peru, benzoin, labdanum, myrrh và những hợp chất khác... Các chất này 

thường có tỷ trọng và độ nhớt cao, có mùi thơm kéo dài. 

 

Người ta đã tách được rất nhiều hợp chất có hương tính có nguồn 

gốc từ động vật, trong dó bốn loại quan trọng nhất là castereum, civet, 

musk và ambergris, được dùng nhiều trong hương lịệu và mỹ phẩm. 

Những loại hợp chất này thường được sử dụng với hàm lượng rất thấp để 

tậo mùi dễ chịu, và tạo hợp hương bền với các cấu tử khác, hạn chế sử 

dụng với hàm lượng lớn do dễ tạo mùi háng và bốc, đôi khi gây khó chịu. 

Chung thường đóng vai trò cố định hương trong hợp hượng và từ đó tạo 

nét độc đảo cho các hợp hương sử dụng chúng (tham khảo thêm trong 

The Science and Art of Prefumery). 
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Trong một số trường hợp, khi hợp chất mang hương tính có hàm 

lượng cao trong tinh dầu, chúng ta cũng có thể tách chụng để làm nguồn 

hương liệu, phối vào các hợp hương khác khi có nhu cầu. Ví dụ, tách 

eugenol từ tinh dầu đinh hương, citral từ tinh dầu xả chanh, geraniol từ 

tinh dầu xả... hoặc thực hiện bước bán tổng hợp tiếp để chuyển chúng 

thành những hợp chất có giá trị hơn. 
 

Ngoài ra, cũng có một số hợp chất hiện diện trong nhiều loại tinh 

dầu như linalool hiện diện trong tinh dầu rosewood, petit grain, linaloe 

seed, bergamot, rose, jasmin... 
 

Đối với ĩihững cấu tử hiếm hoặc khó tách từ nguồn nguyên liệu 

thiên nhiên, người ta có thể diều chế chúng bằng phương pháp bán tổng 

hợp. Ví dụ, đề tổng hợp những ester có hươrig.tính như formate, acetate, 

propionate... của citronellol, linalool, geraniol, rhodinol, terpineol... 

(citronellyl formate, citronellyl acetate, citronellyl propionate...) bằng quá 

trình ester hóa giữa acid và alcol tương ứng với sự hiện diện của xúc tác 

acid; điều chế hydroxycitronellal từ citronellal bằng phương pháp hydrat 

hóa; điều chế ionone từ cỉtral bằng cách đóng vòng; một số hợp chất 

aromatic và cả aliphatic có hương tính được tổng hợp từ nguồn than đá 

hay dầu mỏ. 
 

Một sô" hợp chất có nhiều trong thiên nhiên nhưng cũng được tổng 

hợp như benzyl acetat, có trong jasmine absolute, được tổng hợp từ acid 

acetic và benzyl alcol; linalool trong bois de rose oil đuợc tổng hợp từ 

acetylen -và aceton. 
 

Một số hợp chất thuần túy là các hương tổng hợp không tìm thấy 

trong -thiên nhiên như như cyclamen aldehyd, ámyl cinnamic aldehycL. 

Các musk ambrette và những loại musk khác được gọi tên chung là musk 

tổng hợp. 
 

Nguyên liệu thô có thể được phân loại theo nhiều cách khác ùhau, 

cách sắp xếp thuận tiện nhất theo nhóm chức như nhóm aliphatic alcol, 

aliphatic' aldehyd, aromatic keton, macrocyclic lacton... 
 

Việ.c sắp xếp theo nhổm chức thuận tiện cho việc khảo sảt và nghiên cứu 

trong tổng hơp, đồng thời giúp hê thông đươc loai hương. 
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Một Số nhà nghiên cứu hương có những phân loại khác nhau theo 

quan điểm riêng và điều kiện nghiên cứu thực tế của họ: 
 

Poucher: sắp xếp theo hệ thống tổng hợp và sự bốc hơi của các hợp 

chất có hương tính. 
 

Bedoukain; dựa vào sự khảo sát toàn diện những hợp chất có hương 

tính có nguồn gốc từ cây và cả tổng hợp. 
 

Jacobs: mô tả những hợp chất aromatic có hương tính. 
 

The givaudan index: cho những hằng số đặc trưng của một số lớn 

hợp chất aromatic. * 
 

Parry và poucher: sắp xếp theo ứng dụng của các hợp chất trong 

ngành hương liệu. 
 

Moncrieff và arctander: tương tự parry và poucher nhưng rộng hơn. 

 

* 
 

7.2.1 Dịch chiết cồn, dịch pha ỉóãng, dịch ngâm, dung dịch 
 

cộ độ nhứt cao 
 

Hương liệu thường được sử dụng ở dạng dung dịch loãng có liều 

lượng thấp. Hương ban đầu ở dạng đậm đặc, sau đó được pha loãng tới 

nồng độ thích hợp. Việc chuẩn bị một dịch chiết cồn hay dịch pha loãng 

có thể thực hiện theo nhiều cách. 
 

Một số điểm lưu ý khi pha loãng hương: 
 

 Lượng hương sử dụng trong công thức thường rất nhỏ, để chính 

xác phải cân mẫu trên cân vi phân tích và pha mẫu theo phương pháp pha 

nối tiếp, đầu tiên người ta pha dung dịch 10%, sau đó pha loãng tiếp đến 

nồng độ theo yêu cầu. 

 Nếu cấu tử có hựơríg tính manh như các aliphatic aldehyd, phải 

pha loãng nó trước trong dung môi thích hợp, ví dụ dịethyphtalat, trước 

khi sử dụng. 
 

 Trong trường hợp nguyên liệu là nhựa như rệu sồi, nguyên liệu 

phải được hòa tan trước trong dung môi thích hợp trước khi đem lấy theo 

tỷ lệ cần cho pha chế. 
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- Dung môi ngoài mục đích dùng để pha loãng cấu tử hương, còn 

giúp cho hương tàng độ bền. VI dụ như phenyl acetadehyd rấ t dễ bị 

polỵme hóa khi ở dạng tinh tự nhiên, nhưng khi pha loãng thành dung dịch 

50% trong diehtylphtalat thì lại rất bền. 
 

 Không có quy định ăối với nồng độ thích hợp cho từng loại hương 

cụ thể. Nồng độ hay hàm lượng hương sử dụng trong từng hợp hương tuy 

thuộc vào tay nghề của người pha chế. Trong trường hợp là sản phẩm động 

vật như civet, dịch chiết có hương mạnh, nồng độ sử đụng dể tạo mùi hương 

hấp dẫn cho hợp hương phụ thuộc vào quan điểm của người pha chế, chủ 

yếu họ dựa vào J sự cảm nhận tinh tế của mũi để ước định độ pha loãng cần 

th iết trước khi phối. 

 

 

7,2.2 Sự chuẩn hóa nguyên liệu 
 

Hợp hương bắt đầu từ một nền hương chính, sau đó thêm vào những 

hợp chất cần thiết cho độ bốc, độ ngọt ngào, độ đậm đà, độ êm đềm cho 

hợp hương... Những chất thêm vào được lựa chọn để có sự hài hòa hoàn 

hảo trong hợp hương về tính tan, tính phân bô' và tính bốc hơi... sao cho 

hương được cảm nhận như là một hợp chất duy nhất, không thể phân biệt 

ra từng cấu tử hay một vài cấu tử trong hợp hương. 

 
 

Mức độ tinh của tinh dầu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chu yếu 

do hương củạ tinh dầu quyết định. Quả trình tinh chế tinh dầu chủ yếu để 

loại phần lớn tạp chất gây ảnh hưởng đến hương. Nếu các tạp chất ở nồng 

độ thấp và khôrig có ảnh hưởng xấu đến hương thì cung không cần phậi 

thực hiện việc tinh chế quá phức tạp. 
 

Khi hương nguyên liệu ở một mức độ tinh tương đốì, các nhà 

chuyên môn cổ thể dùng khứu giác để cảm nhận, đầrih giá và so sánh chất 

lượng các hương cùng loại, từ đó quyết định khả năng sử dụng của nguyên 

liệu. 
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Việc pha chế hướng phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm và khả 

nạng của các nhà pha chế, điều này gây khó khăn cho những người bắt 

đầu bước vào nghề. Do vậy người ta nhận thấy cần thiết phải có một sự 

chuẩn hóa chung cho các loại tinh đầu dùng trong công nghiệp hương liệu 

và mỹ phẩm. Sự chuẩn hóa và nhận danh tinh dầu được đưa ra đầu tiên 

bởi Guenther. 
 

 Pháp, tỉnh dầu được đối chiếu với bản tóm tắt chung dựa trên các 

hằng sô" phân tkh lý hóa. Đối với sản phẩm tổng hợp, các hằng số lý hóa 

được tra trong The Givaudan Index của Bedoukain hoặc bảng tra của 

Jacobs khi sẫn phẩm dùng nhiều trong công nghiệp hương liệu. Hiện nay 

tài liệu Essential oil Association of The United States cung cấp đầy đủ 

nhất các hằng số hóa lý, các phương pháp phân tích của các loại tinh dầu 

thiên nhiên cũng như tổng hợp. 

 
 

Sự chuyên môn hóa trong ngành hương liệu đã tạo rạ những thuận 

lợi chính sau: 

- Cung cấp kiến thức và phương tiện tạo ra những hương mới trên 

kinh nghiệm của các chuyên gia. 

- Cưng cấp phương tiện tạo ra một số hợp hương mới bằng cách 

thêm hay chuyển đổi một lượng nhỏ các hợp chất khác vào hợp hương 

đầu. Ví dụ, trong hợp hương lilac chỉ thay đổi khoảng 0,5% lilac và thêm 

vào đó 1 lượng nhỏ terpineol, ánisịc aldehyd, ylang oil, cinnamic alcol, 

phenylehtyl alcol và một vài hợp chất khác là ta đã có một hương lilac 

mới. 
 

Để tạo được những hợp hương có giá trị, các chuyên gia hương liệu 

phải giàu khả năng tưởng tượng, rất nhạy bén trong việc thu thập các nhu 

cầu của người tiêu dùhg và có khả nãng đánh giá chất lượng chính xác. 
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7.3  MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN HƯƠNG DẦU 
• * 

 

Để mô tả hay đánh giá một hương liệu cụ thể, người ta sử dụng 

những khái niệm như: 
 

 Hương bốc nhiều, bốc ĩĩiạnh hay bốc nhẹ. Khi nói đến sự bốc 

hương, ngoài các nguyên liệu mang hương tính, thì hợp hương còn được 

phối thêm một ít tinh dầu lấy từ hoa như hoa hồng, hoa tím, hoa tử đỉnh 

hương và hoa dành dành... để tăng tính bốc vì tất cả hoa này đều bốc 

hương mạnh. Ví dụ với hồng, người ta tạo light rose, heavy rose, sweet 

rose, floral bouquet rose, a spicy-nuarce rose, tea rose và những sản phẩm 

hương hồng khác. Do vậy, nếu chỉ với một vài cấụ tử hương chính người 

pha chế không thể nào tạo được hợp hương hoàn chỉnh gây thích thú cho 

người sử dụng. Trong thiên nhiên, những tinh dầu tách từ hoa tử đinh 

hương, hồng, mimosa... 
 
là một hỗn hợp nhiều cấu tử, trong đó các cấu tử phụ phối hợp vớí cấu tử 

chính tạo nên một hợp hương thiên nhiên hoàn chỉnh. 
 

 Người ta cũng còn dùng từ tròn trịa hay đậm đà để nói lên tính 

chất của hợp hương đã phối đầy dử, đậm đà chưa. 

~ Hương thuộc gư: hương phương đông, hương gây ấn tượng, 

hương lai tạo theo phong cách hiện đại... 

Các hương liệu có cùng loại hương được chia thành một nhóm. Ví 

dụ, dùng từ farina type để chỉ các loại tinh dầu giống hương chanh như 

tinh dầu bergamot, lemon và những tinh dầu có hương chanh khác. Tương 

tự như vậy, ta có những từ chỉ một số nhóm tinh đầu có chung một kiểu 

mẫu như: aldehydric, woody, minty, mossy... 
 
Các nhóm hương có thể tra trong American Society of Perfumes. 
 

7.3.1 Tuýp hương 
 

Oriental: Loại hương này chỉ những hỗn hợp dẫn xuất từ sự phối 

trộn hỗn hợp hương với các hương chủ yếu mạnh và đầy đặn nhất. 

 

Cologne blend: Loại hương này chỉ những hỗn hợp hài hòa của 

những hương đặc trựng từ tinh dầu citrus oil. 
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Bouquet: Loại hương này chỉ những hỗn hợp hài hòa của hai hay 

nhiều hương bốc từ hoa. 
 

Floral: Loại hương này chỉ những hương đặc trưng của hương hoa. 
 

 

Chypre: Loại hương này chỉ những hỗn hợp mùi rêu - gỗ với tính 

chất đặc trưng mang vị ngọt của hương chanh, thỉnh thoảng có thêm một 

ít hương bốc của hoa. 
 

Fougere: Loại hương này chỉ những hỗn hợp hương tạo thành chủ 

yếu là hương ngọt và rêu, lavander, citrus... 
 

 spice blend: Loại hương này chỉ những hỗn hợp hướng của các 

hương bốc như hoa cẩm chướng hay cỏ đặc trưng, có mùi đa dạng... 
 

Wood blend: Loại hương này chỉ những hỗn hợp hương chủ yếu 

mùi gỗ (bạch đàn, bá hương...), thỉnh thoảng phối hợp với những hương 

thơm khác. 
 

Ảldehydric blend: Loại hươrig này chỉ tập trung những hợp chất có 

hương dặc trưng aldehyd béo dây dài mùi béo, mùi quần áo mới... 
 

Amber: Loại hương này chỉ những hợp chất hương giữa hổ phách, 

mùi mạnh (hổ phách, skatol, civet...) 

Balsam: Loại hương này chỉ những hợp chất mùi nặng, dịu 
 

như mùi vani, cacao... 
 

Nhóm hương trải cây: Từ riêng để chỉ mùi trái cây theo loại trái... 
 

Ngoài ra, còn một số nhóm ít gặp hơn như: 
 

Nhóm băng phiến: ĩixùi long não 
 

Nhóm hương đất: mùi đất mùn, đất ẩm 
 

Nhóm hương xanh lá: mùi cỏ mới xén 
 

Nhóm hương dược liệu: mùi các chất sát trùng, diệt vi khuẩn, 
 

methyl salicylat, phenol... 
 

Nhỏm hương kim loại: mùi được phát hiện từ bề mặt kim loại 
 

Nhỏm bạc hà: mùi bạc hà 
 

Nhỏm hương bột: mùi liên quan đến bột tan 
 

Nhóm gia vị: mùi gia vị 
 

Nhóm sáp ong: mùi nến, sáp 



148 Chương 7 
 

 

7.3.2 Những thuật ngữ sử dụng trong hớp hương 
 

Nốt hương đầu: gây cảm giác.hương đầu tiên khi tiếp xúc 
 

Nốt hương giữa: hương chủ yếu cho hợp hương 
 

Nốt hương nền: hương lưu lâu nhất 
 

Độ mạnh của hương: cảm giảc hương mạnh hay yếu , 
 

Tính lưu hương: khả năng của hương lưu giữ theo thời gian 
 

Tính khuếch tán: khả năng của hương phát ra từ chai chứa khi mở 

nút và khuếch tán trong môi trường xung quanh. 
 

Tỉnh tạo hậu ngọt dịu: tính đặc trưng tạo sự phảng phất hương ngọt 

dịu thơm trên nền vật được tẩm. 
 

Tỉnh lơ thơ: nốt hương nền bị khiếm khuyết, không tạo cảm giác 

đầy đặn, đậm đà cho hợp hương. 
 

7.4 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH Bốc HƠI 
 

CÙA HƯỜNG 
 

Đặc điểm chung của hương liệu là tính dễ bốc hơi và khi các chất 

trong hợp hương ồ dạng khí, chung sẽ tác động lên tế bào thần kinh khứu 

giác gây một cảm nhận về hương tính. Tính dễ bốc hơi được xác định bằng 

một sô" đại lượng được trình bày dưới đây. 
 

7.4.1 Thời gian sống của hương 
 

KỊii chai chứa được mồ, hương sẽ lan tỏa trong khộng khí đến mũi. 

Thời gian từ khi mũi bắt đầu nhận biết hương đến khi hương lan tỏa hết là 

thời gian sống của hương. 
 

Từ khái niệm này, một hợp hương tuyệt đối tốt: lượng hương được 

cảm nhận phải gần như không thay đổi từ no't hương đầu đến nôt hương 

cuối. Tuỵ nhiên, điều này rất khó thực hiện được vì những cấu tử trong 

hỗn hợp hương là những hợp chất dễ bốc và tổc độ hơi không đêu nhau. 

Để đảm bảo độ bốc đồng đều của hương cần phải dùng các hợp chất có 

khả năng hạn chế sự bốc của hương. 
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Nốt hương đầu hay nốt hương đỉnh có khối lượng phân tử thấp, 

nhiệt độ sôi thấp, khả năng bốc hơi cao. Nốt hương giữa của hợp hướng 

có khốỉ lượng phân tử, nhiệt dộ sồi cũng như khả năng bốc hơi trung bình, 

nốt hương giữa quyết định thời gian sống của hợp hương trong suốt thời 

gian hương bốc. Cuối cùng, nốt hương cuối kéo dài chu kỳ sống của 

hương trước khi hương hoàn toàn bị biến mất. Thông thường những hợp 

chất ở nốt hương này bốc chậm và tạo liên kết với những hợp chất trong 

nốt hương giữa để kéo dài thời gian sông cho hợp hượng. 

 

 

7.4.2 Sức căng hương 
 

Sức cãng hương là lượng hương ở pha khí cân bằng với dạng đặc 

hay lỏng của nó, đơn vị tính là ụg/l. Hương liệu thường có sức căng 

hương vặo khoảng 0,05 + 50.000|xgỉL 
 

7.4.3 Giới hạn cảm nhận hương 
 

Giới hạn cảm nhận của hương liệu là mức nồng độ thấp nhất, 
 

 đó người ta không còn cảm nhận được hương thơm của nó. Giá trị này tùy 

thuộc vào các cấu tử trong hợp hương và cá nhân người cảm 'nhận. Giới 

hạn cảm nhận của hương liệu vào khoảng 0,002 + 
 

2000nanọgamỉL 
 

1 A A Giá trị hương thơm o .v 
 

Giá trị hương thơm o .v biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ của một 

chất có hương tính và mức giới hạn phát hiện nó. 
 

7.5 Sự LƯU GIỮ HƯƠNG 
 

7.5.1 Khái nỉệm về sự lưu giữ hương 
 

Hiện nay khái niệm về sự lư u giữ hương đang còn tranh cãỉ, đã có 

rất nhiều cố gắng để giải thích lý thuyết của hiện tượng lưu giữ hương 

nhưng chưa có lý thuyết nào có sức thuyết phục cao. Pickthall đã đưa ra 

rất nhiều ý kiến đáng quan tâm như sự lưu giữ 
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hương liên quan đến việc chọn lọc và sử dụng các nguyên liệu có hương 

mạnh và có áp suất hơi thấp. Tuy nhiên, hương liệu là một hỗn hợp có rất 

nhiều cấu tử, các cấu tử này có thể tương 'tác lý hóa với nhau làm thay đổi 

áp suất hơi của hỗn hợp và rất khó khống chế yếu tố này. Pickthall đề nghị 

căn cứ vào định luật Raoult để giải thích và áp dụng vào quá trình phôi chế 

hương. Định luật Raoult giải thích về áp suất hơi bão hòa đối với một 

dung dịch nhiều cấu tử, các cấu tử bốc hơi đồng thời ỉàm cho áp suất riêng 

phần của từng cấu tử giảm xuống và làm cho toàn bộ hỗn hợp tóc hơi 

chậm. Các cấu tử có tác dụng làm chậm quá trình bốc hơi được gọi là cha't 

lưu giữ hương hay còn gọi là chất định hương. 

 

 

7.5.2 Chất định hương 
 

Chất định hương theo Pickthall nên là những chất có áp sụất bay hơi 

thấp và trọng, lượng phân tử thấp. Hai tính chất này ít khi có trong cùng 

một cấu tử đặc biệt là ở những chất dạng tan trong dầu. Do đó, cần có một 

sự sắp xếp để chọn một cấu tử có độ bốc hơi tương đối thấp và 

trọng.lượng phân tử không quá cao. Qua kinh nghiệm, Pickthall chỉ ra một 

cấu tử khá lý tưởng là benzyl benzoat. 

Chất định hương theo Poưcker có thể có mùi hoặc không có mùi (dễ 

chịu hay không dễ chịu lắm) nhưng thường đa phần có mùi nhẹ. Ví dụ như 

benzyl benzoat, diethylphtalat. 
 

Poueker chia quá trình giữ hương làm ba giai đoạn: 
 

Giai đoạn đầu của quả trình hay giai đoạn tiền cố định: thường chỉ 

được quan tâm nhiều trong quy trình phối trộn hương ở dạng alcol (không 

có ý nghĩa trong phối trộn hương dầu cho mỹ phẩm). Quá trình được tiến 

hành bạng cách thêm dịch chiết resin aromatic trong alcoL Ví dụ, ông đề 

nghị thêm dung dịch resin cửa gum benzoin, balsam tolú và olibanum vào 

alcol, tiếp theo hỗn hợp được để yên trong 1 tháng, sau đó dịch nhựa nầy 

được sử dụng làm dung dịch định hương. 
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Giai đoạn giữ hương của quả trình cố định: để cố định hựơng trong 

suốt thời gian phối trộn, Poucker dùng những nốt hương aromatic có tính 

chất kéo dài để tạo ra các nốt hương đỉnh phối hợp khác. Ví dụ như trong 

hương violet, ông đã dùng costus và ylang- ylang; trong hương lily of the 

valley, ông dùng hyđroxycitronellal và bois de rose; và trong hương 

carnation ông dùng heliotropin. 

 

Giai đoạn cuối của quá trinh cố định , Poucker phôi trộn với hợp 

cha't định hương gốc động vật, kế đến thêm hợp chất tạo nôt ngọt và dễ 

chịu, thường là tinh dầu thiên nhiên như bergamot và cuối cùng thêm 

những dịch chiết tạo vẻ tươi mát, bốc hương như hoa. 

 

Việc lựa chọn chất định hương là một vấn đề riêng có liên quan đến 

sự thưởng thức và việc xác định giá trị giữ hương của nhiều cấu tử trong 

các hương liệu khác nhau, cho đến nay vẫn chưa hệ thống rõ nét được. 

 

Trong những năm gần đây, người ta cũng đã bắt đầu thay việc dùng 

các chất định hương'nguồn gốc từ động vật bằng những hợp chất tổng 

hợp để giảm giá thành, chúng cũng cố những tính chất như những chất 

định hương gốc động vật. 
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8.1  CÁC BƯỚC XÂY DỰNG 
 

Một hợp hương đơn giản lấ hỗn hợp của tinh dầu, tinh dầu từ hoa, 

cùng vđi dịch hương động vật. Những hợp chất này phải phối trộn để có 

sự hài hòa giữa các cấu tử, phải tạo được các điểm: boc sâu, tươi mát, 

dai... Hợp hương đi từ các nguồn thiên nhiên rất dễ phối hợp, nhưng giá 

thành cao, nên người ta có khuynh hướng thay thế một phần hoặc hoàn 

toàn các hợp chất thiên nhiên bằng các hợp chất tổng hợp. 

 

 

8.1.1  Lựa chọn nguyên liệu 
 

Sự lựa chọn nguyên liệu cấu tạo nên một hợp hương tùy theo mục 

đích sử dụng, các loại sản phẩm cần ướp hương và ứng dụng của nó. Ví 

dụ: 
 

 Hương nước hoa cần có đặc tính thơm, quyến rũ, hương lau lâu... 
 

 Chất thơm dùng trong nước rửa chén: dừng mùi chanh hay chanh 

pha cam ngọt. Chất thơm chỉ có tác dụng dễ chịu đôi với người rửa và 

phải được loại đi khi chén bát đã được rửa sạch, hoặc nếu còn lưu thì cũng 

không làm người sử dụng cảm thấy khó chịu. 

 
 

 Chất thơm dùng trong bột giặt quần áo: Với chất thơm này thì 

ngược lại, sau khi quần áo đã được giặt sạch thì .mùi hương phải lưu lại 

trên quần áo tạo mùi dễ chịu. 
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8.1.2 Phổi hợp giữa các nốt hương 
 

Để dễ hĩnh dung, chúng ta lấy ví dụ tạo một hợp hương dành cho 

bột giặt quần áo: 
 

Nốt hương đầu được cấu tạo bởi các đơn hương dễ bốc như: 

limonen, dihydromyrcenol, linalol, rượu phenylethanol... do tÍỊạh dễ bốc 

hơi, chúng biến mất nhanh chóng khi giặt xả liên tiếp và không lưu lại 

trên quần áo. 
 

Nốt hương giữa được Cấu tạo bởi các đơn hương có độ bốc hơi 

trung bình, ít hòa tan trong nước nhất, chúng được lưu lại trên quần áo 

với nồng độ tương đối thấp. 

Nốt hương nền dược cấu tạo bởi các đơn hương có sức căng hơi và 

độ hòa tan rất yếu như: galoxolid, íìxolid (xạ có nhiều vòng), aldehyd, 

hexyl cinnamic... Do đặc điểm này, chúng có ái lực mạnh trên quần áo và 

cho quần áo một mui thơm trong nhiều ngày. 
 

8.1.3 Triển khaỉ một hợp hương 
 

Khi thiết lập công thức một-số hợp hương, việc đầu tiên là phải xác 

định loại hương, người tạo hương phải khảo sát và tìm hiểu các loại 

nguyên liệu cần thiết bằng kinh nghiệm hoặc tài liệu có sẵn để có một 

định hướng phối chế tương đối chính xác. Tiếp theo, người tạo hương 

phải điều chỉnh để có một hợp hương đạt yêu cầu hương tính và các chỉ 

tiêu kỹ thuật cần thiết. 
 

Các tính chất của các cấu tử trong hợp hương, sự chuyển mùi hương 

giữa các nốt hương đầu, giữa và nền phải được thực hiện hài hòa trên nền 

đối tượng sử dụng, tương tác giữa các thành phần trong hương, tính hài 

hòa, tính lưu hương trong khuôn khổ sử dụng được giới hạn và ràng buộc 

chặt chẽ, để đảm bảo sự ổn định cả về các chỉ tiêu hóa lý và hương thơm, 

tính tương quan giữa chất lượng giá thành sản phẩm. 

 

Cần quan tâm đến sự biến đổi của một số cấu tử riêng biệt do phản 

ứng đồng phân hóa hay thủy phân các ester làm thay đổi một ít hương 

thơm. Ví dụ, trong hợp hương có chứa linalylacetat, 
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linalylacetat có thể bị thủy phân cho linalol một phần, sự biến đổi này 

không làm thay đổi độ ổn định về mùi. Tuy nhiên, người phối hương vẫn 

thích dùng ester hơn do sự hiện diện của nó làm hương ngát hơn. 

 

Khi có dự biến đối hương (mùi, màu...), người phối hương phải xác 

định được phạm vi sử dụng cũng như dự đoán các nguyên nhân gây ra, sau 

đó tiến hành các thí nghiệm đưa hợp hương vào các nền tương ứng và lưu 

trữ trong các điều kiện mà khách hàng đòi hỏi để phát hiện các yếu tô" làm 

ảnh hưởng, từ đó điều chỉnh hợp hương hoặc đưa vào những khuyến cáo 

cần thiết. Những kiểm nghiệm về độ ổn dinh thường kéo dài, có thể đến 

một vài tháng, nên người phối chế có thể dựa vào kinh nghiệm của minh 

để điều chỉnh, khi sự điều chỉnh do kinh nghiệm không hữu hiệu mới thực 

hiện các bưđc trên. Người phôi chế có thể dựa vào các tài liệu liên quan 

của cáo tác giả như: 

 

 Me Donough, Morel, Pickhall, Karas và Wynne nghiên cứu phản 

ứng giừa các nguyên liệu của hợp hương lên sự ổn định của hệ nhũ. 

 
 Wight, Tomlinson và Kirmeier nghiên cứu các phản ứng sính ra 

trong bình chứa bằng polyethylẻn khi chứa sản phẩm chứa hương. 
 

 Kilmer nghiên cứu vấn đề phối hương cho xà phòng và bột giặt 

tổng hợp. 

 Foresman và Pantaleoni nghiên cứu về những hợp chất thích hợp 

trong aerosol khi sử dụng hương. 
 

 Sagarin và Balsam nghiên cứu về các sản phẩm tạo dạng cho tóc 

khi chứa thioglycolat có phôi hương. 
 

Hiện nay, nhiều dụng cụ phân tích đã được sử dụng trong lĩnh vực 

hương liệu, như sắc ký khí, phổ hồng ngoại, qúang phổ u v , khôi phổ, phổ 

cộng hưởng từ hạch nhân... Với những phương tiện này người ta phát hiện 

ra được rất nhiều cấu tử mang hương và xác định các tính chất của chúng, 

giúp cho việc phối chế và sử dụng dễ dàng hơn. 
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8.2 MỘT SỐ HƯƠNG CÓ MÙI HOA ĐƠN GIẢN 
 

ổ.2.1 Ví dụ một số đơn phôi chế hương hoa đơn gỉản 
 

Trong những công thức từ 1 đến 6, tác giả đã dùng 8 cấu tử cơ bản, 

thay đổi lượng, dùng vết musk keton làm chất định hương để tạo 6 mẫu 

hương đơn giản. 
 

 Bảng 8.1 Một số cống thức hương hoa đơn giản  

  

1 

r ■ ■"■' 

4 5 6   2 3 

TT Thành phẩn Lilac Rose Muguet Jasmin Violet Carnation 

  (%) (%) <%) (%) (%) (%) 

1 phenylethylalcol 30 35 15 5 20 25 

2 Hydroxycitronelial 30 - 45 6 .5 5 

3 Geraníoỉ 2 48 20 2 4 5 

4 Amylcinnamat 4 2 5 45 1 1 

5 Benzyl acetat 5 4 5 40 10 3 

6 lonone 3 4 5 - 60 4 

7 Eugenol 1 2 " - - 55 

8 Terpineol 25 5 5 2 - 2 

 

Với 6 công thức trên chúng ta thấy, mỗi hợp hương hoa chỉ gồm 

hai hay ba cấu tử chủ lực. Ngoài ra, các cấu tử còn lại chí đóng vai trò 

phôi hợp, được sử dụng với lượng nhỏ. Ví dụ: 
 

 Lilac được xây dựng chủ yếu trên các cấu tử: terpỉneol, 

hydroxycitronellal và phenylethylalcol. 
 

 Rose được xây dựng chủ yếu trên các cấu tử: phenyl ethylalcol 

và geraniol. 
 

 Jasmin với các cấu tử chủ yếu: amyl cinnamic, aldehyd và benzyl 

acetat. 

Để xây dựng các công thức của các loại hương này, lượng cấu tử sử 

dụng đóng vai trò rất quan trọng, phải điều phôi như thế nào để các cấu 

tử chính dù được sử dụng lượng lớn, cường dộ hương cũng như độ dai 

quá mạnh vẫn không át hẳn những cấu tử cần khác hiện diện trong hợp 

hương. 
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8.2.2 Ví dụ phát triển hợp hương 
 

Để các hợp hương trên phong phú và gây hấp lực hơn, người ta 

thêm một số cấu tử cơ bản khác. 

Ví dụ, các đơn phối chế từ 1 đến 6 được thêm 15 cấu tử khác thanh 

các hợp hương từ 7 đến 12. 
 

Bảng 8.2 Công thức hương hoa 

 

 
Thành phần [%) 

7 ,8 
 

Lilac Rose    

Nền căn bản  
65 65 

(lấy từ 6 đến 11)  . 
 

   

Linalyl acetat  
- 1 

Cinnamic alcol  11 6 

Cỉtronellol  - 15. 

Indole 10% trong 
3 1 

diethylphthalat 
 

   

Phenylacetalđehyd    

Dimethylacetal10%  1 2 

trong diethyl phthalat   

Phenylacetaldehyd 50% 

1 1 
trong diethyl phthàlat   

Geranium oil  - 7 

Heliotropin  12  

Linalool  4 - 

Methylionon    

Ylang ylang oil  1 1 

Musk ketone  -  

Resin balsam peru  - -• 

Aubepine (anisic aldehyd) 1 - 

Isoeugenol  1 1 

 
 

9 10 11 12 

Muguet Jasmin Violet Carnation 

65 65 65 6 5 

4 7 7 - 

7 3 - 3 

3 - -  . 1 

7 8 -  
 
 

 

■- - - - 

 
 
 
 

. - 
 - ■ " - 

, 1 - -   . - 
 

    

 3  
- 

7 5 
     

 8  7 - 3 

 »  .  - 13 4 

 1  7 4 2 

 1  
« 

3 2 
     

• -  3 ■- 1 

 -  - -  

 “'   1 14 
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Từ 6 công thức trên, ta có nhận xét: 
 

Với mỗi loại hợp hương, ngoài nền chiếm 65%, người ta thêm vào 

một số Cấu tử khác với hàm lượng tương đối lớn-để định hướng gu 

hương tương ứng. Ví dụ: 
 

 Lilac (công thức 7): thêm cinnamic alcỏl (11%), helitropin (12%) 
 

 Rose (công thức 8); thêm geraniol(15%), geranium oil(7%), 

cinnemic(6%) 
 

 Muguet (công thức 9): linalool(8%), cinnamic alcol(7%) 
 

 Jasmin (công thức 10): linalyl acetat (7%), indol (10% trong 

diethyl phthalat) (8%), linalool (7%), ylang ylang oil (7%) 

 Violet (công thức 11): methylionone (13%), heliotrópine (7%), 

linalylacẹtat (7%) 

 Carnation (công thức 12): iso eugenol (14%), heliotropine (5%). 

Ngoài những cấu tử có hàm lượng đã nêu trong các hợp 
 

hương, còn có một số cấu tử khác được thêm vào hợp hương để làm hợp 

hưởng hài hòa, đầy đặn và có độ bốc đủ tạo hấp dẫn cho người tiêu dùng. 

 

 

8.3 KHẢO SÁT NHỮNG CÔNG THỨC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG Bố 
 

Khi phối chế hương, người ta có thể sử dụng những công thức 

hương có sẵn và phối chế lại theo ý thích. Thực ra với những công thức 

đã công bô", chúng ta cũng khó lòng phộì chế để có sản phẩm có hương 

tính giông hệt. Việc phôi chế rất dễ gặp những trỏ ngại như: 

 

 Nguồn nguyên liệu khác nhau, khó có thể tìm đúng những nguồn 

nguyên như công thức. 

 Trong phối chế đòi hỏi tính chuyên môn cao, vì việc phôi chế 

không ở mức độ đơn thuần pha chế mà còn đòi hỏi óc tưởng tượng phong 

phú, khứu giác tinh tế trong việc nhận xét từ nốt hương, sự hài hòa giữa 

các cấu tử trong hợp hương... 
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Sau đây, chúng tôi giới thiệu 7 đơn phôi chế của các chuyên gia tên 

tuổi trên cùng một loại hương “chypre perfume oil” từ đơn 
 

phối chế 13 đến 18, công thức 13 của Poucher, 14 của Cola, 15 của 

Gerhárdt, 16 của Burger, 17 của Winter, 18 của Mann và 19 là công thức 

tập hợp từ những đề nghị và những tính chất đặc trưng chính rút từ'sáii 

công thức kia. 

Sáu đơn phối chế đầu đã sử dụng 56 nguyên liệu khác nhau, chứng 

tỏ sự phức tạp của mỗi, hợp hương. Tuy nhiên, ta có thể thêm bớt lượng 

hoặc thay thế bằng một sô' nguyên liệu cơ bản tướng ứng. Vì vậy việc đầu 

tiên là phải tìm được những nhóm nguyên liệu cơ bản trong đơn phối chế. 

 
 

Nhóm thứ nhất là nhóm trung tâm của mọi loại hương chypre bao 

gồm oakmoss, patchouki, vetiver (hay vetiverol), sandalwood' (hay 

santalol), bergamot và methyl ionone, hàm lượng chiếm từ khoảng 28 đến 

55% cho mỗi công thức, những câu tử này có thể thay thế cho nhau. 

 

Ví dụ trong công thức 15, linalool và linalyl acetat được dùng thay 

thế cho bergamot (tỷ lệ nhóm thứ nhất tăng lên đến 65%), methylionone 

thay cho vetiver. 
 

Nhỏm kề tiếp nhóm citrus (citrus notes), với cấu tử chính là 

bergamot. Ngoài ra có lavender oil, sweet orange oil, hydroxycitronellal, 

linalool và linalylacetat. 

* 
Nhóm tạo tính bốc cho hợp hương: rose, jasmin hay lilac... 

 

Nhóm cuối là những chất có tác dụng định hương, kéo dài thời gian 

sông của hương như resin, tincture, fixative, chất tạo vị ngọt. Có thể sử 

dụng một số chất khác cũng có tác dụng định hương như musk thiên nhiên 

hay tổng hợp: labdanum, benzoin sty rax, vanillin và vanilla, coumarin và 

tonka... phối trộn với oakmoss. 
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Bảng 8.3 Công thức chế của hương chypre 
 

Thành phần (ỷ ,) 13 

Oakmoss 6,0 

Patchouli oi! 5,0 

Vetiver oil 5,0 

Sandalwood oil E.I 14,0 

Bergamot oil 16,0 

Methyl ionone r  7,0 

Lavender oil - 

Sw eet orange oil - 

 

14 
 

6.0 
 

2.0  

IN
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22,5 

 

5,0 
 

0,3 
 

- 

 
 

15 16 17 18 

12 10 5,0 3,5 

3,2 4,0 3,41 1,0 

- -• 6,0 0,6 

12,2 8,0 9,0 4,5 

4 
20,0s 26,0 19,0  

1,60s - 6,0 - 

- ■  - - - 

4,0 5,0 - ■ - 

 

19 
 
■10 
 
4 

 
5 

 
12 
 
22 
 

4
 . 

 
 
 

1 
 

Hydroxycitronellal 5,0 -  - - -  - 

Linaỉool - 3,0  16,04 - 4,0  ■ - 

Linalyl acetate - - - 20,44 - -  - 

Jasmin absolute 5,0 2,0  - 4,0 4,07  1,5 

R ose absolute 5,0 1,5 
 

- 6,0 

o
  

4,59'  

"-*3C
O

 

 
  

- 

   j   

Geranium oil Bourbon -  2,5 2,0 -  - 

Tuberose absolute - -  - - -  oC
O

 

Carnation specialty - -   - 3,0  - 

Iris concrete - -  - - -  0,2 

Cassie absolute 1,0‘ 
  .. 

2 0 - 
 

-     

Neroli petals 1,0 -   2.0 1.2  - 

Angelica root oil - 0,5      - 

Clary sage oil 1,0 3,0 , - - 2,5  - 

Ylang ylang oil - 7,0  “  . - -  - 

Citronellol -   4,0 - -  - 

Benzyl acetat - -  - 10,0 -  - 

Terpineol - -  4,8 -   - 

Phenyl ethyl alcol - -  1,5 - -  - 

Isobutyl Sầlicylat 9,0 -  - - -  - 

Amyl salicylat - -   - 1.2  - 

Eugenol - -  - - -  - 

Iseugenol - 3,5  - -  Ị  

Coriander oil 0,5 -  - -  • - I „ 

 
2 
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 - 
 

3 
 

3 
 

- 
 

- 
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Thành phẩn { %) 13 14 15 16 17 18 19 

Ẻstragon oil (tarragon)  . 0,5 2,5 -  1.0 -■ • 1 

Cinnamon bark OH 0,2 - - - - -  

Cinnamyl acetat  2,5 - - -   - - ■ 

Sassafras oil 0,2 - - - - - - 

Methyl salicylat - 0,2 -  - -  

P-methyl acetophenon - - 0.4 - - - .  - 

Vanillin 0,5 1,5 3,1 - 
1,5 

0,7 1 
    L   

Vanilla resinold -  - - - 0,6  

Coumarin ■ - 9,0 2,4  9,0 2,0 6 
I        

Tonka resinid - - - - 1,0 0,6  

He l.ỉotropin - 3,5 - - 4,0 - 2 

Nitromusks10 4,0 5,0 8,0 15,5 4,5 3,0 a 

Ẩldehyd C-12 lauric 10% 0,1 - - - - - . 

Undecalacton - - 0,2 - - -  

Vanilla tincture - - - - *■ 28,0 - 

Musk tincture - “ - - - 20.,0 - 

Ambreine absolute 3,0 2,5 - - - - - 

Castoreum absolute '  1.0 - - 6,013 0,213 10,0 1 

Labdanum - - 4,1 5,0 3,0 - 2 

Benzoin gum resinoid - 5,0 - - - -  

ốtyrax 10,0 -  - - - - 

Clove reslnoid - -. - - 0,5 - - 

Givet purified - -   ■ - 0,5 ■ - - 

 

G h i chứ:  1- hỗn hợp dầu và nhựa; 2-   vetiverol thay thế cho vetiver oil; 

3- santalol thay thể cho sandalwood oil; 4- có thể dùng lượng lớn linalool và 

lìnalyl acetat ihay thế cho bergamot oil;  5 - công thức có tên là sẹsquiterpenless ọil; 

6- công thức tên ìà íonơne 100% được thay thể cho methyl ionone; 7- tương tự 

như. Jasmin absolute  1% và jasmin synthetic 2%; ỡ  -  tương tự như rose absolute 

i %  và rose synthetic 8%; 9 -  tương tự như rose absolute  1% và rose'Synthetic 

3,5%; 10- nỉtròmusks gồm có musk ambrette, musk keton và musk xylol;  11- độ 

dai của dung dịch chiết không cho, có thể bảo đảm  từ 24 : 128; 12- ambreine 

trong đơn phối chế 18 và riêng biệt; 13- dùng 10% resinoid.  
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Như vậy, để xây dựng một hợp hương dạng này phải tiến hành các 

bước như sau: 
 

 Đầu tiên, tìm kiếm tài liệu để định hướng chọn công thức cơ bản 

làm điểm tựa cho việc phối chế tiếp theo. 

 Lựa chọn và nhóm hợp một số công thức mà điều kiện thực tế có 

khả năng khả thi được. 

 Đánh giá, nhận xét từng công thức lại một lần nữa để chọn 
 

một công thức cơ bản. ' 
 

 Xem xét, đánh giá hương tính của từng cấu tử một trong công 

thức, từ đó điều phối lượng chất và thêm một số’ nguyên liệu mới nếu 

cần. 

 Cuối cùng thăm đò ý kiến người tiêu dùng để tìm những điểm yếu 

của hợp hương để điêu chỉnh lại đến khi hợp hương hoàn chỉnh. 
 

8.4 PHẬN TÍCH VÀ TÌM ĐIẾU KIỆN THÍCH NGHI 
 

Giả sử chúng ta đã chọn được công thức đơn phối chế, ví dụ công 

thức 20, và đã tiến hành phôi chế thành công, như vậy ta đã hoàn chỉnh 

bước thứ nhất. Tiếp theo ta cần tiến hành trong phòng thí nghiệm để xác 

định các hiện tượng liền qụan như độ ổn định, khậ năng gây dị ứng và đánh 

giá giá thành sản phẩm. Trong việc ♦ sản xuất hương dầu, chủ yếu sử dụng 

phương pháp phôi trộn. Nguyên liệu dạng rắn được cân trựớc, sau đó cho 

vào nguyên liệú dạng lỏng và khuấy đều đến khi tan hoàn toàn, không nên 

khuấy quá mạnh để tránh bọt khí, có thể giạ nhiệt nhẹ để chất rắn hòa tan 

nhanh hơn nếu cần. 

 

 

Khả năng gây dị ứng 
 

Tiến hành rà soát-theo nguyên liệu ban đầu, loại những nguyên liệu 

nghi ngờ có khả năng gây dị ứng. Qua nghiên cứu, Klarmann thông kê 

cho thấy khả năng gây dị ứng từ hương rất hiếm, nên vấn đề này cũng ít 

gây hạn chế trong việc phôi chế. 
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Giá thành sản phẩm 
 

Xem xét để tìm những nguyẽn liệu thay thế thích hợp, có thể làm hạ 

giá thành sản phẩm bằng cách thay thế những nguyên liệu thiên nhiêri đắt 

tiền bằng nguyên liệu tổng hợp. 
 

Sản phẩm phối chế từ công thức 20 có giá tương đối thấp (tfyeo 

American market 1969, giá nguyên liệu thô lỉb thay đổi tròng khọảng 3$ 

đến 25$/lb), có thể sử dụng trong nước tắm, kem mỹ phẩm... Giá cổ thể hạ 

50% nếu người ta thay một phần hòặc hoàn toàn dịch ngâm của tonquin 

musk bằng macrocyclic musk (ethýlén brassylate). 

 

 

Sản phẩm từ công thức 17 và 18 chủ yếu dùng cho cho các sản 

phẩm mỹ phẩm. 
 

Người ta cũng có thể hạ giá bằng cách thay sandalwood oil 
 

bằng patchouli, balsam, guoiacwood và cedarwood, tháy hoàn toàn 
. 

 

tọnquin musk bằng macrocyclic musk. 
 

Trong công thức 19 và 18, giá thành giảm khi thay linalylacetat thay 

cho berậámót oil (thời điểm 1960 giá rất cao), hiện nay được thaý bằrig 

térpínyl àcèiat. Sandalwood và patchouli oil được thay một phần hạy. toàh 

phần, musk xylol được dùng để thay thế cho nhuftig musk khác, ngay cả 

tinh dầu chánh lémon oil cũng bị thay trong côrig thức 25 bằng hỗn hợp 

lemon tèipẹn và citrẳt. 
 

Trong cộng thức 25, các floral absolutes bị giới hạn do I*ât đắt, 

vanilla beán tincture và vanillin cũng có thể tháy thế bằng cấu tử rẻ hợn. 

 

Để bù vào lượng vanillin, tỷ lệ coiimarin được tăhg lên và giữ lại 

musk tónquin và ethylèné brassyiate. 

. .. f • • 
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Bảng 8,4 Công thức cho loạt hương dầu dẫh kuất   

Thành phẩn (%) 20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Orange oil 7  7 13 15 15 7,5 15 13 5 2 1 

Bergamot oil 30 . 30 - • - 31,5   26,0 17,0 9,0 

Lemon oil 4,0  4,0 13,0 14,0 - 4,0 14,0 13,0 3,0 2,0 1,0 

Lemon replacement -   •- - - 14,0 - - - - - - 

Linal.yl acetat . • 

Ạ 
15,0 - - .  - ■ 15,0 14,5 7,0 15,0 13,0  

Terplnyl acetate -  -  17,0 17,0  - 5,0 - - - 

Lime oil -  - 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 !  - - - 

Sandalwood oil 6,0  6.0 2,0 - - 6,5 3,5 6,0 7,5 5,0 6,0 

Balsam copaiba -  - 2,0 2,5 2,5  2,0 - - - ■ - 

Guaiaewood oil    2,0 2,5 2,5 - 2,0  -  - 

Patchouli oil 6,0  6.0 2,0 -  6,5 2,5 6,0 7,5 5,0 6,0 

Cedarwood oil -  * 2,5 5,0 5j0 ■■- 3,0  - - - 

Lavender oil 6,0  6,0 6,0  - ■ 6,5 - 5,5 5,5 2,0 '1.0 

Lavandin oil .   . 6,5 6,5 - 6,5 - -  - 

R osede mai absolute 0,5   ■-■.-  ■ - ■ - - - - 

Rose specialty 3,0  3,5 3.5 3,5. 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 6,0 6,0 

Jasmin absolute 2,0            

Jasmin specialty -  . 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 6,0 8,0 

Resin castoreum 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 

Resin benzoin 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0  ■ 2,0 3,0 2,0 2,0 

Resin opoponax 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,5 1,5 1,0. 

Resin sty rax * - - ■  “  ; -■ 0,5 0,5  -■  - 

Tlncturemusk tonquin 4:128 5,0 2,5  • - . ■ “ 5,5   . 5,0 2,5. 5,0 5,0 

Amt)èr synthetic   -  0,5 0,5 ■- • i  - • ■-  - - 

Tincturevanilia bean 16:128 3,5 3,5 3,5  .  -  - 3,5 3,5 3,0 3,0 

Vanillin 1.0 1,0 1,0 2,0 2,0   1,0 1,5 0,5 1,0 
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Thành phần ) 20 21 22 23 24 25 26 27 -28 29 30 

ớóumarin  7.0 7,0 7,0 7,5 8,0 9,5 9,5 7,0 8,5 5,0 5,0 

Ethylen brassylat.10%   2,5 5.0 2,5 1,0 5,0 10,5 - 2,5 1.0 1,0 

Tinctur Ambergris, 4:128 2.5 2,5 2,5 -  2,5 - 2,5 2,5 2,5 2,5 

Musk keton  3,0 3,0 3,0        - 

Musk ambrett  2,0 2,0 2,0 - * - - * - - - 

•Musk xylol  - - * 5,5 5,5 - - - - - - 

Phenyl ethyl alcol  1,8 1,8 1,8 1.8 1.8 2,0 2,0 1,8 1.8 2,0 2,0 

; Linalool  3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 3,0 3,5 3,0 2,5 6,0 5,0 

Indol,10%  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - “ 0,5 0,5' 1,0 0,5 

Methyl anthranilat  0,2 .0,2 0,2 0,2 0,2 ‘ - 0,2 0,2 0,2 0,2 

Hydroxycitronellal   - - - - - - -  4,5 4,0 

Methyl ionon  - - .   - - - - - - - 3,0 5,0 

Aldehyde C-10,10%            2,0 

Aldehyde C -11,1%  0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 iI 1,0 0,5 0,5 2,0 
         Ỉ    

Aldehyde C-12 lauric(10% - 
 

- - - - - 
! 

- - 2,0   

Ylang ylang oil           2,0 5,0 

Sty rally I acetat           - 0,5 

 

Độ ổn định của sản phẩm 
 

Tiến hành xem xét, đánh giá về phạm vi ứng dụng của sản phẩm để 

loại bỗ hoặc thêm vào các cấu tử thích hợp. Ví dụ: 
 

 Trong những sản phẩm chống nắng, người ta không dùng 

bergamot bới vì nó rất nhạy với ánh sáiig. 
 

 Trong thuốc uống lạnh, người ta tránh dùng một vài loại hương 

liệu có chứa hợp chất aldehyd, vì chúng sẽ không bền khỉ có mặt 

thioglycolat, là một tác nhân khử rất mạnh. 
 

 Methyl anthranilat không bền .trong xà phòng trắng, 

hydroxycitronellal không bền trong kem, son môi, cỉầu massage, 

brillantine, lotion mật và shampoo lỏng. 
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Trong công thức 20 đến 24, khi dùng trong mỹ phẩm, cần phải thay 

đổi một số chất để tránh biến đổi màu. 
 

Trong công thức 26, tất cả các tác châ't đổi màu đều bị loại trước 

trong công thức cũng như một vài yếu tố về kinh tế cũng đã đựợc phân 

tích trước để điều chỉnh cho thích hợp. 
 

Trong công thức 21, tinh dầu bergamot không được dung vì nhạy 

sáng và được thay thế bằng lemon và lime oil, linalyl acetat và lavender... 

 

Sản phẩm từ công thức 22 có hương đậm hơn và ngọt hơn các 

hương từ các công thức trước. Hương đậm do tỷ lệ sandalwood và 

patchoul oil cao hơn, tỷ lệ benzoin và opoponax cao, và có mặt coumarin 

và vanillin tạo mùi ngọt. 
 

Trong công thức 23 có mặt một sô" cấu tử mới có hương tính khác 

các nguyên liệu trước. Hydroxycitronellal phối hợp rất tốt với linalool và 

nốt citrus; methyl iọnone ảnh hưởng nốt woody và floral; ylang oil phôi 

hợp tốt với jasmin. Việc thêm jasmin và rose hoặc indole và linalool vào 

hợp hương làm tăng giá trị hương tính. 
 

Trong công thức 24, bằng cách cho thêm chất mới, ta sẽ được một 

tông mới, tinh tế hơn cho hợp hương, như styrallyl actat làm tăng tính 

bốc. Methyl ionone và ylang ylang oil đã dùng trong công thức 29, lại có 

tác dụng kéo dài độ bền hương. 
 

8.5 HÒẠ TAN HƯƠNG LIỆU 
 

Trong các công thức nêu trên, không có hương dầu nào tan trong 

nưổc. Thực tế có rất ít hương dầu tan trong nước, độ tan dao động từ 

0,1+1%, ngoại trừ phenyl ethylalcol. Trong quá trình phối chế hương vào 

các sản phẩm (mỹ phẩm...), người ta nhận thấy cần phải hòa tan hương 

(tính dầu) vào nước. Một số công trình nghiên cứu làm tăng tính tan 

hương dầu trong nước cho thấy: 
 

 Một số hương gốc terpen có chứa một số cấu tử chứa oxy tan 

trong nước, có hợp chất có thể tan đến 2%, nhưng do trong quá trình tách bằng 

lôi cuốn hơi nước hoặc dùng dung môi phân cực để chiết tách thì phần giàu oxy 

bị giữ lại trong nước hoặc trong dung 
 

môi phân cực. 4 
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 Tất cả các hương dầu có thể được hòa tan bằng tỷ lệ tác chất thích 

hợp. Các loại hương đầu có chứa các loại nhựa cây, hợp chất terpen, phải 

sử dụng lượng tác nhân hòa tan lớn. Ngược lại, hương dầu chỉ chứa chủ 

yếu hợp chất không terpen, rượu, hợp chất có khôi lượng phân tử thấp, 

hợp chất phân cực thì lượng tác nhân hòa tan sử dụng ít hơn. Việc lựa 

chọn chất hòa tan phụ thuộc vào bản chất của chất hòa tan, tính chất của 

hương, 'thành phần của sản phẩm... 

 
 Việc sử dụng những chất như xà phòng, bột giặt tổng hợp hay 

những hợp chất nhũ hóa thường dùng khác cũng làm tăng tính tan của 

hương dầu trong nước. Một số’ chất hoạt động bề mặt thuộc dẫn xuất 

polyoxyethylen của ester acid béo sorbitan và ngay cả ester acid béo 

sorbitan cũng được dùng khá thông dụng (polyoxyethylene derivatives của 

sorbitan fatty acỉd esterrs và sorbitan fatty acid esterrs). Những sản phẩm 

này được bán trên thị trường với tên thương mại là TWEENS và SPANS. 
 

 

8.6 Sự HÒA HỢP CỦA HƯƠNG 
 

Hương liệu là một thành phần rất quan trọng trong sản phẩm, đặc 

biệt là các sản phẩm mỹ phẩm. Hương có mặt trong hầu hết các sản phẩm, 

đặc biệt trong sản phẩm tẩy rửa và chắm sóc cá nhân. Hương giúp làm át 

mùi nền và tạo mùi hấp dẫn cho sản phẩm. Những mùi nền trong sản phẩm 

cần phải che bao gồm: 
 

 Mùi khó chịu do chất béo trong sản phẩm có thể bị oxy hóa cho 

aldehyd. 

 Mùi tanh cá của chất hoạt động bề mặt cationic, thường là dẫn 

xuất của các hợp chất amin. 
 

 Mùi chụa các acid béo, enzym như lipase thủy phân các vết béo 

(bơ hay các sản phẩm béo gốc sữa) cho các acid béo dây ngắn có mùi rất 

khó chịu. 
 

“ Mùi của các polyme như polyvinyl pyrrolidon dùng trong bột giặt 

để tránh sự chuyển màu. 
 

 Mùi từ các chất bẩn vây quần áo, mồ hôi... 
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Vỉệc dưa hương vào sản phẩm mỹ phẩm phải thực hiện cẩn thận để 

hương kết hợp hài hòa vào sản phẩm, tạo hương tốt và không bị các 

thành phần trong sản phẩm làm át hương. Nêu sự hòa hợp hương trong 

sản phẩm không tốt sẽ gây hiện tượng giảm hựơng, phân bố hương 

không đồng đều và dễ gây hiện tượng vữa sản phẩm do phối hương. 

 

Hợp hương phải bám chặt trẻn sản phẩm sử dụng, phóng thích từ từ 

và tạo hương thơm trên nền dối tượng sử dụng hương. Để đạt được yêu 

cầu nàyv người phối chế phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, tùy theo 

từng loại sản phẩm cụ thể. Ví dụ, sử dụng hương cho bột giặt. 

 

Hợp hương trong bột giặt có nhiệm vụ tạo hương thơm cho quần áo 

sau khi giặt. Hàm lượng hương sử dụng trong sản phẩm tẩy rửa rất thấp, 

đồng thời hượng phải chịu nhiều tác động như: 
 

7 Phần 1ớn các cấu tử trong hợp hương bị hòa tan trong nước giặt. 

Chầt hoạt động bề mặt càng cổ ái lực tốt với các hợp hương chứa nhiều 

cấu tử ưa béo làm tăng độ hòa tan của hương trong nước. 
 

- Mội trường giặt quần áo thường kiềm (9,0 10,5) và có chất 
 

tẩy trắng oxy hóa làm thủy phân các ester trong hương, nhất là cáe ester 

bậc 1, thành acid và alcol tương ứng. 
 

Trong bột giặt có tác nhân làm trắng TAẸD, chất này sẽ chụyển 

hóa các ester, chẳng hạn như benzyl salicylat, một trong những chất định 

hứơng có trong bột giặt, thành benzyl acetate. 

  o 

OH 

H, II 
c c 

 TAED CH3 

\\ 
c  
H;  

o   
Benzyl saiicylat Benzyl acetat 
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Ngày nay, người ta sử dang một số phương pháp cải thiện hiệu quả 

sử dụng của hương liệu, để hương liệu bám lại dễ dàng và kiểm soát được 

quá trình giải phóng hương thơm như: 
 

 Sử dụng chất hấp phụ (hạt xốp làm cầu nối), trộn hợp hương với 

các chất hấp phụ như các polyme hữu cơ, các khoáng zeolit, silic hay đất 

sét. 
 

 Hợp hương được phân tán vào một châ't tan trong nước như 

cyclodextrin (dạng hình lồng), sau đó hạt được hình thành hoặc 
 

bằng cách khử nước hoặc bằng cách ép đùn hoặc bằng sự k ết tinh 
 

 tinh thể các hợp chất thơm, hợp hương sẽ được bảo vệ bởi một tâm 

chắn polyme (dùng phương pháp hình thành các giọt tụ hày polyme hóa). 

 
 Dùng chất tiền hương liệu: Với những chất đầu có tính chất ít bốc 

hơi, bám tốt vào vật liệu, phân hủy hoặc phản ứng tạo ra các hương dễ bay 

hơi, như eác ester geranyl hoặc neryl (họ ester allylic) trong sản phẩm làm 

mềm vải, các chất này thủy phân chậm cho geraniol hoặc nerol nên hương 

có thể tồn tại lâu. 
 

Hương dầu hòa hợp tốt nhất trong sản phẩm mỹ phẩm ở chu kỳ đầu 

tiên trong quá trình phối chế. Hạn chế các quá trình nhiệt các cấu tử trong 

hương dầu có thể bị phân hủy hay thất thoát do bốc hơi. Trong một số 

trường hợp, người ta phối hợp hương dầu sản phẩm mỹ phẩm bằng cách 

cho hương dầu vào tướng dầu có chứa chất nhũ hóa, sau đó thực hiện quá 

trình phối trộn tạo nhũ, nhiệt độ có thể lên đến 85 -ĩ*90°c. 

 

Mỗi loại sản phẩm được phối một loại hương riêng biệt. Tuy việc 

thiết lập một công thức hương cho một sản phẩm rất phức tạp, nhưng 

người ta có xu hướng thiết kế những hợp hương có thể sử dụng cho nhiều 

sản phẩm khác nhau, nhằm mục đích hạ giá thành. 
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CÁC DẠNG HƯƠNG LIỆU ĐẶC TRƯNG 
 
 
 
 

9.1 HƯƠNG LIỆU DẠNG DUNG DỊCH CỒN 
 

Dụng dịch hương trong cồn còn có tên là dầu thơm, với gỉá mang 

hương là dung môi étanol. Dung dịch hương dạng lỏng dễ trữ, dễ sử dụng 

nên đã được dùng khá phổ biến. 
 

9.1.1 Dầu và nước thởm 
 

Dầu và nước thơm bao gồm các loại như nước hoa, nước thơm, 

nước sát trùng thơm. Chúng là những dung dịch thơm chứa hương hòa tan 

trong rượu, khác biệt nhau về nồng độ rượu, nồng độ hỗn hợp hương và 

mục đích sử dụng. 
 

1“Nước sát trùng 
 

Có các loại sau: 
 

 Loại nước dùng để làm dịu da chứa từ 1,0+1,5% thuốc làm sạch 

và dịu da. 

 Loại nước chữa chấn thương: chứa thuốc chữa bệnh với nồng độ 

thuốc tương ứng với nồng độ cồn cho trị liệu. 
 

 Loại nước bảo vệ tóc và da: có chứa vitamin cần cho tóc và da, 

một ít xà phòng hay saponin, chứa từ 0,5*1% để làm sạch chất béo do mồ 

hôỉ tạo ra trên da và tóc. 
 

 Loại nước diệt nấm: có chứa acid acetic khoảng 3%, dùng để rửa 

chỗ bị hôi hay mụn nhọt. 

2- Nưởc thơm 
 

Dung dịch có nồng độ chất thơm không dưới 2^3%, hòẩ tan trong 

rượu có nồng độ không dưới 60%. Hợp hương có mùi hoa quả như cam, 

chanh, hoa ... 
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Loại nước thơm này ngoài tác dụng tạo mùi dễ chịu, còn làm cho da 

sạch, nhẹ nhàng và tươi mát. 
 

3* Nước hoa 
 

Dung dịch có nồng đệ hợp hương không dưới 5%, hòá tan trong cồn 

có nồng độ không dưới 70%. Nước hoa thường sử dụng một lượng lởn 

chất giữ hương, có thể đến 35%. 
 

Tùy theo mùi hương, nước hoâ có thể phân biệt: 
 

 Loại nước hoa có mùi thơm của các loại hoa hay một nhóm hoa. 
 

 Loại có mùi trừu tượng b.ao gồm các mùi thơm không có trong 

thiên nhiên. 

Tùy theo cường độ thơm và độ bền, nước hoa có thể chia lám 
 
3 nhóm: 
 

Nhóm A: loại cao cấp cổ từ 7,5-5-20% hợp hương, GÓ loại chứa tới 

35%, giữ đứợc múi hương trêĩị 40 giờ. 
 

Nhóm B: loại trung bình có từ 5*10% hợp hương, giữ được mùi 

thơm từ 30-Í-40 giờ. 
 

Nhóm C: loại bình thường có 5% hợp hương, khoảng 5% dưng dịch 

định hương, giữ được mui thơm trong vòng 30 giờ. 

Nước hoa, nếu được bảo quản tốt có thể giữ được trong vòng 12 

tháng. 
 

9.1.2  Phương pháp pha ch ế 
 

Một giai đoạn 
 

Pha các thành phần (các loại hương, dung môi...) theo đứng đơn pha 

chế, để ổn định trong thỡi gian qụi định, sau đó đem lọc và đóng gói. 

 
 

Hai giai đoạn 
 

Hương liệu dược hòa tan trong cồn cao độ và để ổn định trong một 

thời gian nhất định, sau đó phạ loãng bằng cách thêm rượu và nước theo 

liều lượng của đơn phối chế, để ổn định thêm mệt, thời gian rồi mới đem 

lọc và đóng gói. 
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Phương pháp thứ hai tạo ra sản phẩm ổn định hơn do giai đoạn dầu 

dùng cồn cao độ nên quá trình lý hóa trong dũng dịch, xảy ra nhanh hơn 

và các chất hòa tan tốt hơn. 
 

9.1.3 Các quá trình xảy ra trong pha chế 
 

Trong giai đoạn phối trộn và để lắng, trong dung dịch hương xảy ra 

một số quá trình sau: 
 

1~  Quá trình lỷ học 
 

Qua trình lý học xảy ra trong dung dịch hương chủ yếu là hiện 

tượng tạo ra cặn lẵng. Vì vậy sau khi phối trộn dung dịch, cần phải để ổn 

định dung dịch trong một khoảng thời gian để lắng các eấu tử không tan, 

sau đó tiến hành quá trình lọc loại tạp chất lắng. Ngoài ra, giai đoạn ổn 

định cũng nhằm mục đỉch giảm mùi cồn của dung dịch. 
 
 

a- Thời gian để lắng 
 

Từ 5-Í-15 ngày sau khi phối trộn. Do tạp chất có kích thước nhỏ cần 

có thời gian sa lắng kéo dài. 
 

b- Ẽiệìt pháp rứt ngẩn thời gian lắng 
 

Quá trình lắng phụ thuộc vào một số yếu tố sau: 
 

 Thành phần hợp hương  
 Liều iựợng và tính chất dung dịch ngâm 

 
 Nồng độ dung môi (cồn)  
 Độ cứng của nước 

 
 Nhiệt độ 

 

 

Quá trình lắng kéo dài quá lâu ảnh hưởng đến sản xuất do các bể 

lắng chiếm nhiều diện tích. Vì vặy người ta đưa ra nhiều biện pháp giải 

quyết nhằm ì*út ngắn thời gian lắng: 
 

Tăng nồng độ con 
 

Sử dụng cồn có nồng độ cao hợn để tăng khả năng hòa tan, để ổn 

định từ 2^6 ngày. Sau khi pha nước đến nồng độ cồn theo yêu cầu chỉ cần 

để lắng dung dịch từ 2-Ỉ-3 giờ là có thể lọc được. 
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X ử lỷ hợp hương 
 

 Giảm phần trăm hương sử dụng. 
 

 Sử dụng hương liệu có hàm lượng các cấu tử khó tan thấp (các 

cấu tử khó tan trong dung môi chủ yếu như resin, chất sáp, chất béo, hợp 

chất terpen...). Ví dụ trong tinh dầụ hồng có stearin, trong tinh dầu ylang 

có terpen, trong các dung dịch trích ly có resin, béo, sáp... 

 
 

Giảm nhiệt độ 
 

I 
 

Khi giảm nhiệt độ thì sẽ làm giảm độ tan của một số 
 

hợp 
 

I  chất khó lắng, rút ngắn được thời gian lăng cho dung dịch. 
 

Ví dụ: Thời gian lắng nước thơm hoa lài ở nhiệt độ thường là 
 

120 giờ. Nếu hạ xuống 0°c thì chỉ còn 2 giờ. 
 

Một sô' biện pháp khác 
 

Dùng tác động của các tia tử ngoại để rút ngắn quá trình lắng. 
 

2- 
 

Quá trình hốa học 
 

Quá trình hóa học xảy ra trong khi phối trộn bao gồm tương 
 

tác giữa các chất tham gia với nhau và tương tác của các chất tham 
 

gia và dung môi. 
 

Tương tác chủ yếu xảy ra  ở các hợp chất chứa Ịiên kết đôi 
 

c= c hoặc nhóm carboxyl -CHO hoặc -CO -. Các phản ứng này  tạo 
 

I ra các sản phẩm có thể làm biến đổi màu, mùi vị của dung dịch 
 

I 
 

hương trong cồn. 
 

 • Phản ứng với dung môỉ 
 

Khi hòa tan vào nước, các aldehyd tác dụng với nước đễ tạo I thành 

các hydrat. 
 

R-CHO + H20 R-CH(OH)2 
 

Khi có mặt rượu, các hydrat sẽ phản ứng tạo thành hemiacetal hoặc 

acetal. 
 

/ 
OH OCPH5 

+ C2H5OH R— CH 

 OH  

  Hemiacetai 
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OH   OC2H5 

/ 
+ 

.. / 
R— CH 2C2H5OH  --------— R —-CH 

^ O H   OC2H5 

   Acetal  

Phản ứng tạo hemiacetal có thể xảy rạ trực tiếp không qua quá trình 

tạo thành hy dr at. 

o  OC2H6 
// 

+ C2H5OH 
/ 

R — C ---------►-  R — CH 
\  \ 

H ■* OH 

Ví dụ:   

o  . o c 2h 5 

C6H5 — CHZ— ỏ + 2C2h5oh --------c 6h5 — ch2— ch 

V ) ' ^OCjHs 

Phenylacetaldehyd (Mùi hổng cỏ lẫn lá) 

(Mùi hoa dạ hương)  
 

Trong môi trường kiềm, có thể xảy ra hiện tượng thủy phân nôi đôi 

a của các aldehyd. Ví dụ: 

h 3c v ■ ' 
\ ý 

+ H20  C = CH— CH2— CH2— C — CH--C 
u r * 1 N 

H H3C L ,  

Citral CH3   
   

 H3C \  ỵ° 
--------- *- CsssCH — CH2— CH2— c =  0 + CH3— < 

 H,cỵ   I 
   CH,  

Methyl heptanon 

 

'ậ Phản ứng với chất oxy hóa 
 

Các aldehyd có thể bị oxy hóạ bởi oxy không khí tạo thành peracid 

hoặc acid 

R—CHO + 02 "» R— COOOH 
 

R — CHO + R — COOOH -------• - 2R — COOH 
 

Trọng môi trường nước, aldehyd bị oxy hổa tạo tạo thành acid: 

 

R—CHO + 

 

H20 

 

R — CH(OH)2 
 

R — CH(OH)2.+ 1 /2 0 2 ------- ► 
 
R — COOH + H20 
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Ví dụ: 

 

c 6h5 

 

Benzaldehid Acid benzoic 

(Mùỉ hạnh nhân) (Không mùi) 

C6H5— CH2— C    + 1/20z C6H5- C H 

NH ^OH 
Mù ỉ đạ hương Mùi mật ong 

 

Oxy hóa trong môi trườríg nước với sự có mặt của kiềm tạo thành 

các este (dựa theo phản ứng tixenko và kanizarro): 
 

  
NaOH 

,0 
   

2 C 6 H5 — CH2— c +  1/202 - —   » C6H5~ C H 2—  C 

 . °2 N o — Ò H 2 — .C H 2 — C 6H 5 

Mùj dậ hương   Mùi mật 
 

Các aldehyd aliphatic đễ dàng bị oxy hóa bởi oxy không khí 
 

như amyl cinnamic aldehyd, cinnamic aldehyd, hydroxy citronellàl... 
 

 Phản ứng đồng hóa 
 

Do tác dụng giữa các phân tử aldehyd hoặc giữa alđehyd với ehất 

thơm. Nếụ bảo quản aldehyd trong điều kiện không có không khí có thể 

xảy ra cậc hiện tượng sau: 
 

Đồng phân hóa: phản ứng này làm mất mùi ẩlđehyd. 
 

■' 
 

o : 
 

c 6H5— CH2— ố 
 
—  — 

 
C6H5— CH2- 

 
C 

 
'ch — ch 2 — C6Hs 

 

MÙI dạ hựớng 

 

Không mùi 
 

Phản ứng ngựng tụ; Tròng tương tác này* các nhótn -C H 0 không 

bị ttiất hoàn tòàri nên mùi của các chất không, mất mà chỉ bị' giảm đi. 
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 Phản ứng tạo baz Schiff 
 

Aldehỵd hay ceton có thể tác dụng với amin để tạo baz Schiff, làm 

dưng dịch hương có màu đậm hoặc có thể tạo tủa trong dung dịch. Hiện 

tượng này thường xuất hiện trong eác hợp hưởng giàu các cấu tử aiiisic 

aldehyd, benzaldehyd, citral, cinnamic ạldehyd, hydroxy citronelỊạl, 

phenyl acetaldehyd, yanL, và có sự hiện diện của một vài amin trọng 

hương dầu dạng quí hiếm như indol, 
 
 
 
 
 

HLO 
 
 
 
 

 

 Phản ứng trao đổi ester 
 

Những estẹr mang hương tính có độ bền cao, tuy nhiên trọng một số 

trường hợp trong dung dịch cồn (có độ cồn cao) lại xảy rá phản ứng trao 

đổi èster với rượu hoặc giữa các ester tạo ester mới làm thaỵ đổi mùi 

hương Ví dụ, trường hợp các ester acetate nhự benzylacetate, cinnamyl 

acetate, geramyl acetate trong môi trường cồn cho ethylạcetate. 

 

 
C6H5 — CH2 — 

 
 

o —c 

 

 

— CH3 + C2H5OH 

 

 

V  „.:: £ 

 

 

C6H5~ C H 2— OH 

 

 

C2H5— Ọ«^C--CHa 
 

0 
 
V 

 
.. . 

 

■ ; ' 
 
■''-'■"■Ọ. 

 

• V. • 
 

Benzylacetat 
 
Bẹpzyl ạlqol 

 
Ethylàcetạt 

 
(Mùi iàỉ) 

 
(MŨI hạnh nhản) 

 
(MÙI quà) 

 

HO, 
 

 

ẵ  o   

Isoamỵlsálicylãt Terpínyíácẹtat   

(Mùỉ phong lan) 

" >ạ  

^ ^ ’S SSBSV (MÙỊ làvạndẽ)  
C^Nn  ó -r-C *-.GHa + C10H17- O  -  C Ậ 

, 
 ĩ9, 0  
 0 o  

ĩsoamylôcetạỉ Terpỉnỵjsalicylat 

 (Mùi tô)   
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C5Hn - 0  -   C + c 6h 5 — c h 2*— o CH,  

 o   

Isoamylbenzoat Bezylacetat   

(Mùi ambro) (Mùi lài)   

 C5Hn — O — C  — CH3 + C 6H5 - ~ C H z— o —  c 

/  II II  V 
 o o  

 Isoamylacetat Benzyl benzoat  

 (Mùi lê) (Mùi huệ)  
 

Hai hợp hương lilac và chypre minh hoạ rất thú vị những tương tác 

hóa học của hợp hương trong dung dịch được khảo sát bởi Stradoz. 
 

Bảng 9,1 Hợp hương tỷp liỉac 
 

Hỗn hợp định tính 
 

Phenylacetaldehyd Dimethylbenzyl carbitol 
 

Amylcinnamic alđéhyd ISO Eugenol 
 

Hydroxycitronellal Cinnamic alcol 
 

Ansic aldehyd Benzylacetat 
 

Heliotropin Phenylethylacẹtat 
 

Peru balsam Phénýlacetaidehyd-dỉmethylacetaí 
 

Terpineol 7“ Methyl quinoline 
 

Unalool Skãtole 
 

Phenylethylalcoi Jasmin absolute 
 

Anisic alcol 

 

Ước lượng nhóm cấu tử (%) 
 

Aldehyd «45,0 

Alcol 48,0 

Este 4,0 

Acétal 0.4 

PhenoỊether 0,7 

Ketone 0,3 

Nitrogenous bodies 0 5 

Resỉn 0,1 

Các chất khác 1,0 

 

Bảng 9.2 Hợp hương týp chypre 
 

Hỗn hợp định tính Ước lượng nhóm cấu tử (%) 

Amyl clnnamíc aldehyd Musk keton Aldehyd 6.7 

Hyđroxycitronellal Coumarin Alco! 25,0 

Phenylacetaldehyd Exaltolide Este 19,0 

Anỉsic aldehyd Patchouli oil Schiff baz 1,0 

Vanillin Bois de rose oil Phenolether 3,8 

Cltral Vetiver oil Keton 13,0 

Benzyl acetat Sandalwood oil Lacton 3,2 

Amyl acetat Orange oil Terpen 14,0 

Lìnalyl styrax oil Scsquiterpen 2,0 

Geraniol Bergamot oil Sesquiterpen alcol 14,0 

Linalooỉ Ỵlang.oỉl Resin 2,0 

Phenylẹthyl atcol Styrax rọsinoid Nhừng chất khác 3,2 

Terpỉneol Labdanum resinoid   

Eugenol Civettine   

Benzyl alcol Mousse de chene   

Nerol Jasmin absolute   

Methyl ionone Rose abolute   
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Từ thành phần cấu tử, chúng ta có thể ước đơán khả năng tương tác 

giữa các cấu tử trong hợp hương và với dung môi cộn, từ đó có biện pháp 

pha chế thích hợp 
 

3- Quá trình chín 
 

Quá trình chín là giai đoạn dung dịch hương đã trở thành một mùi 

vị đồng nhất, không thay đổi và ổri định, mùi dung môi rượu cũng ổn 

định, không có mùi hắc. 
 

9.1.4 Kỹ th u ậ t sản x u ất hương liệu 
 

Quá trình sản xuất hương liệu bao gồm hai giai đoạn: phôi trộn và 

đóng gói được thực hiện ở hai phân xưởng riêng biệt: xưởng chuẩn bị 

dung dịch và xưởng đóng gói. 
 

1- Chuẩn bị dung dịch 
 

a- Nguyền ỉiệu 
 

Dung môi cồn 
 

Rượu etanol dùng làm dung môi trong hương liệu phải là loại rượu 

tinh luyện cao cấp và phải đạt các tiêu chuẩn sau: 
 

. - Không đục 
 

 Không màu 
 

 Không có mùi vị lạ 
 

 Dầu fusel (%) < 0,0005 
 

 Các aldehyd (%) < 0,0005 
 

 Rượu methylic và furfurol:  không có 
 

 Hàm lượng etanol > 96°. 
 

Dung môi etanol có nhiều ưu điểm, ngoài tính chất làm dung môi 

hòa tan, etanol còn có tính sát trùng (mạnh nhất ỗ nồng độ >70°), có mùi 

dễ chịu, không át mùi thơm chung, và tác dụng làm tăng mùi của các chất 

thơm lên. 
 

Trong một số trường hợp, dung môi etanol làm biến đổi hương tính 

thì phải sử dụng alcol biến tính (SDA: special denatured alcohol), ví dụ: 

SDA 39-C và SDA40-C. Những loặi dung môi SDÀ tạo cảm giác nhẹ, 

gần như không còn phát hiện mùi alcol khi pha hỗn hợp hương. 
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Nước 
 

 Tinh khiết, khộng màu, không mùi, không vị. 
 

 Độ cứng <15° (độ cứng củá Đức). 
 
 
 
 

 

 Không được gây đị ứng đốì với da 
 

 Không để lại vết bẩn trên da 
 

 Phải hòa tan dễ dàng trong rượu và nước. 
 

Chất màu thường được dùng ở dạng hòa tan trong rượu theo tỷ lệ 1 

% trước rồi sau đó lượng dùng sẽ theo yêu cầu sử dụng. 

Chuẩn bị dung dịch hương 
 

Để chuẩn bị dung địch hựơng, thông thường gồm một sô" công đoạn 

sau: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Thổi không khí nén 
 

 Khuấy cơ học 
 

 Bơm chuyển các chất bằng bơm. 
 

Để dung dịch yên và lắng, thời gian từ 5*15 ngày ở nhiệt độ khoảng 

16°c. 
 

 Lọc nhằm mục đích tách cảc cặn cờ học củng như các chất không 

tan ra bằng thiết bị lọc. 

 Vận chuyển dung dịch thơm vào phân xưởng đóng gói bằng tay 

(các bình đựng) hoặc bằng hệ thống vận chuyển sử dụng bơm, không khí 

nén... 
 

Vật liệu làm thiết bị: Lưu ý về những vật liệu có thể sử dụng: 
 

 Thép không rỉ 316, 304 
 

 Thủy tinh: đắt, dễ vỡ 
 

 Đất nung tráng men: dễ vỡ (Pháp) 



Cạc dạng hương liệu đặc trưng 179 
 
 

 Đồng tráng thiếc hay hợp kim monel: dễ bị những rãnh nhỏ làm 

biến đểi hương (Mỹ) 
 

 Thiết bị dán sợi thủy tinh tẩm nhựa polyẹste hoặc tẩm nhựa 

epơsy. 

Những vật liệu không nận sử dụng: thau, nhôm, sắt dễ phân hủy 

dung dịch hương tạo màu và mùi. 
 

Đệm: sử dụng là những loại fluoroplastic, vinỵl polymer, 

polyethylen với tên thương mại Teflon, Viton hay Tygon. 
 

Kiểm vật liệu trước khi sử dụng: 
 

 Phương pháp tiện lợi để đánh giá tác động qua lại giữa dung dịch 

hương liệu và vật liệu chứa được nhận diện trên hai mẫu test cũng cùng loại vật 

liệu, có kích thước 2x8 cm vầo trong bình thủy tinh cố chứa dung dịch hương, 

được đậy kin trong một tháng 
 

 nhiệt đệ phòng và 45°c. Nhận xét mẫu vật test và mẫu của dung địch 

hượng, đặc biệt ở bề mặt phân giới giữa lỏng và hơi. 
 

Tương tự cũng phải thử các vật liệu khác khi chúng tiếp xúc với 

dung dịch hương. 

 Một số vấn đề khác cũng phải quan tâm là sự bộc hơi của đurig 

dịch trong các thiết bị rất dễ gây áp và nể. 
 

b' Đóng gói dung dịch thơm 
 

Quá trình đóng gói bao gồm các bước saụ: 
 

 Rửa và làm khố bình chứa 
 

 Chịết dung dịch thơm vào chai lọ 
 

• ^ Dán nhãn hiệu • 
 

-Bóng hộp, đóng thùng. 

 
 
 

' 
 

9.2 HUfdN^ LIỆU ỌẶNG NHŨ 
 

ĩỊựớng liệu dạng nhu có các tện gọi nhự: kenị Ị^Ợih;, dầu thớm, 

nướp hoa dạng iótipn, dầu thớm cho dá, crtíam lotion sachet, perfume 

cream sachet... ^ 
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Hương liệu dạng nhũ trong rượu được gọi bằng các tên như veils of 

perfume, toilet water hay cologne, silks hay skin balms..., những sản phẩm 

dạng này được dùng giống như các loại nước hoa thông thường. 

 

Hương nhũ dạng bán rắn hay dạng kem lỏng đang được thịnh hành 

và dạng lỏng trong alcol giảm dần. 
 

9.2.1  Những yêu  cầu của hương liệu dạng nhũ 
 

1- Có màu tròng mờ 
 

2- Gó tính chất lưu lâu do tác dụng của các chất định hương hoặc do 

sự tạo thành lớp film trên da 
 

3- Có tác dụng làm da mềm và ẩm nhẹ 
 

4- Có tác dựng gây cảm giáp mát lạnh và khô nhanh 5~ 

Mùi hương phải trội hơn nền. 

Hươrig liệu đạng nhũ là một dạng dung dịch đặc hay một sản phẩm 

bán rắn chứá từ 1+10% hương dầu đặc, lượng hương sử dụng tùy thuộc 

vào cường độ hương cần trong sản phẩm. 
 

Vấn đề chính trong việc tạo hương liệu dạng nhũ là độ bền của nhũ, 

do hương được sử dụng ở nồng độ cao, nên sản phẩm phải không gây 

nhờn hoặc để lại lớp nhờn trên da khi sử dụng. 
 

ỡ.2.2  Một số tác nhân nhũ hóa thường đưực sử dụng trong 
 

hương liệu 
 

i- Dạng anionic 
 

 Carboxy vinyl polymer được trung hòa với kiềm: Carbopol 934, 

940 hay 941, được trung hòa với diethanolamin, triethanolamin, 

monoisopropanolamin, diisopropanolamin hay dodecyl amin... 
 

 Fatty acid soaps: Muối K và Na stearate sẽ cho hợp chất nhũ hóa 

dạng bán rắn, trong khi muối triethanolamin stearate, 2-methyl-2-amino-

l,3 propandỉol stearate cho hợp chất nhũ hóa dạng lỏng... 
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 Sulfated alcohol: Na laurylsulfate, NH4 laury sulfate, Na stearyl 

sulfate... Chất nhũ hóa sulfated alcohol có thể sử dụng cho hợp chất nhũ 

hóa dạng bán rắn vừa cho hợp chất nhũ dạng lỏng. 

 Oleyl etherphostphate: Polyoxy ethylene, oleyl ether phostphate 

(Crodaíòs -10 trung tính)... 
 

2• Dạng nonỉonỉc 
 

 Polyhydric alcohol esters: Glyceryl monostearaté propylene 

glycól stearate diethylen glycol monostearate... 

 Polyethylen oxid ethers: Polyoxyethylen (3) oleyl alcohol (volpo 
 

3), polyoxyethylen (10) oleyl alcohol (volpo 10) } 
 

 Polyethoxylated sorbitan esters: Polyoxyethylensorbitan mono 

stearate (tween 60), polyoxỵethylen sorbitan monolaurate (tween 20), 

polyoxyethylen sorbitan monooleat (tween 80)... 
 

 Sorbitan esters: Sorbitan monostearate (arlacel 60), sorbitan 

monolaurate (arlacer 20), sorbitan monooleate (arlàcel 80) sorbitan 

sesquioleate (arlacel 83) ... 
 

 Liquid solution of lanolin alcohols: Hỗn hợp của cholesterol và 

những sterol tự do khác trong nền hydrocarbon lỏng (amerchol L “101 , 

nimlesteroL,) 
 

 Polyethylen glycol esters: Polyethylene alcol 200, 300, 400, 600 

và 1000 mono- và dilaurate, oleate, stearate... 
 

 Acetylated polyoxyethylen derivates of lanolin: Acetylated 

polyoxyethylen (10) derivate của lanolin (solulan 98)... 
 

Nonyl  phenoxypolỵ  (ethylen  oxy)  ethyl  alcohols:  Nonyl 
 

phenoxypoly (ethylene oxy)(9-10) ethanol (igepal c o -630)... 
 

 Polyethylene glycol ether of lanolin alcohol: Polyethylene (5) 

glycol ether of lalolin (polychol 5)... 
 

 Ethylene oxid condensate of propylen oxid: Propylene glycol 

condensate (pluronic P123)... 
 

 Ethoxylated cholesterol. 
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3- Dạng cationic 
 

Cetyl  trimetyl  aminonium  bromide,  diisobutylphnoxy  ethoxy 
 

ethyl dimetylbenzyl ammonium chloride (hyamine 1622), alkyl (CiO-C14) 

dimetylbenzyl ammonium chloride USP, N-stearoly colamirio formyl 

methyl, pyridinium chloride, cetyl pyridinium chloride ... 
 

Những hợp chất này phản ứng với các chất dạng anionic nhừ là acid 

béo để tạo thành những phân tử lớn có tính nhũ hóa. 
 

Một hệ nhũ hóa đa năng tạo nhũ bền khi có hoặc không có mặt dung 

môi alcol ià các carbopol 934, 940 và 941... Carbopol là nhựa carboxy 

vinyl polimer có phân tử lượng .cao. Carbopol aci(Ị đượe cung cấp ỏ dạng 

bột khô, nhẹ và khi sụf dụng phải trung hòa để làm tăng độ nhớt, Việc lựa 

chọn tảc nhân trung hòa thích hợp là chìa khóa thành công trong việc xây 

dựng hương liệu dạng nhũ. Hiện nay, cảc hợp chất amin được dùng chủ 

yếu do chúng còn làm tăng tính hòa tán dầu và cồn củ á nhựa carbopol. 

 

Công thức tổng quát hương dạng nhữ cố sử dụng chất nhũ 
 

hóa carbopol:   

- Carbopol 941,  940 0,1 -ỉ- 0,5% 

- Carbopol 934 0,1 * 0,3% 

- Chất làm ẩmisopropyl myristat... 0,0 *10% 

- Hươhg 1 * 10% 

-Alcol 0-50% 

- Tác chất trung hòa (amin) 0,1 T 0,5% 

-H 20 v/đ 100% 
 

Một Vài chỉ dẫn trong việc thiết lập công thức hương dạng nhũ dùng 

carbopol được trình bày theo các đơri phối chế kèm theo. Carbopol có thể 

được pha trựớc ở nỗng đệ 0,5% trong nước, sau đó bản quản cẩn thận để 

tránh tác động của vi sinh vật, ion kim loại, ảnh sáng làm cắt mạch 

polimer đưa đến việc giằm độ nhớt, bằng cách sử dụng một số hợp chất 

chông nhiễm khuẩn, hợp chất có thể tạo phức cùng với ion lúm loại, hợp 

chất hấp thu tia tử ngoại. 
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9.2.3 M ột số đựn phối chế hương dạng nhũ 
 

1- Giới thiệu một số đơn phối chế 
 

Bảng 9.3 Một số đơn phối chế hương nhũ lotion trong mờ 
 
 

Thành phần (%) 1 2  3 4 

Carbopol 934 0.3  0,35 ■ - 

Carbopol 940 - 0,4  - - 

Carbopol 941 -  ■   

HgOdéion 65,4 45,2 74,48 79,5 

Glyceryl monostearat  --    

Armecbol L.101    ■* -- 

Vergum HV - "  -* - 

C2H5OH 30,0 50,0 17,50  

T.E.A 0.3 0,4  - 1,0 

Isopropyỉ linoleat 1,0 1,0  - - 

Polyoxyethylen (40) Stearat 3,0 3,0  -  .  • - 

Cèraphyl 28 - - 0,87 - 

Cerasynt 840 - - 3,94 - 

Monolsopropropanolamin - ~ 0,24 - 

Stearic acid {ép 3 lẩn) - - . “ 2,0 

Cetyl aicol T -  - 0,5 

Propylen glycol - -  - 5,9 

Propylen glycol 400 Monostearat  : -  “ 6,0 

Methyl p - hydroxyl bezoat -   - 0,1 

Glycerol - - 
.  

- - 

Cetyltrimethyl ammonium bromide 
- 

~   “ 
     

Pectin, citrus N.I - -  - - 

Hương qs qs  2,62 5,0 

 
 

 6 
 

/- -- 

 

-■--. 

 

 - 

 

78,24 83,4 
 
. 1,0 

 

■- 1,0 
 

0,5 
 

- 

 
 0,1 

 

- - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

~ 
 

- 
 
 

 

. - 

 

0,10 

 
10,00 

 
0,16 

 

1,50 

 
10,00 
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Bảng 9.4 Một số dơn phối chế dạng lotion có màu óng ánh ngọc trai 
 

 

Thành phẩn (%) 7 

Carbopol 934 - 

Carbopo! 940 - 

Carbopol 941 0,3 + 0,4 

H2O deion 40,3+ 38,1 

EtOH  44,3 

Diisopropanolamin 3,0 -í- 5,0 

(10% trong nước)  

Pearl essen ce 0,1 

Solulan 98 3,0 

Igepal C 0-630 5,0 

Natrasol 250 HR - 

Diisopropyl adịpat - 

T,E,A,10% trong nước  

Uvinul D 50 - 

Ceraphyl 50 - 

Diethanolamin “ 

Hương  4,0 

 

 
 

8 9 10 11 1 2 

- - - - — 

- - 0,15 •  - — 

0,15 0,30 - 0,3 0,25. 

43,15 62,83 46,12 42,2 44,15 

50,00 29,70 50,00 50,0 50,0 

*  - - 1.2 -- — 

0,10 0,3 0,30 1,5 0,10 

3.00 - - 3,0 3 .0 

- - - -- - 

0,10 _ -  -- 

2,00 2,50 2,50 -- - 

1,50 - - 3,0 2,5 

- 0,07 »  - 

- 2,50 - -- — 

- Ọ,30 _ - - 

qs 1,50 qs qs Qs 

 

Bảng 9,5 Một số đơn phối chế tạo hương dạng lotion ánh ngọc trai 
 
 

 Thành phẩn (%) 13 14 

Carbopol 9401,2% dạng phân bố 25,0 27,0 

H20 đeion  34,0 32,0 

EtOH  32,0 32,0 

Volpo  10  3,0 1,5 

Polychol 5 - 1,5 

Isopropyl myrìstat 5,0 5,0 

Diethanolamìn v/đ  pH  6,4 v/đ  pH  6,4 

Hương  1,0 1.0 
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Bảng 9*6 Một số đơn phối chế hương dạng kem trong mờ 
 

Thành phần (%) 15 16 

Sáp ong trắng 12.0 - 

Sorbitan monostearat 5.0 - 

H20 deion 66,0 73,0 

Propylen glycoỉ 5,9 5,9 

Polyethylensorbitan monostearat 5,0 - 

Methyl p - hydroxybenzoat 0,1 0,1 

Sodỉum borat 1.0  

Cetyl aícol 
- 

5.0 
  

Stearyl alcol 
- 

5,0 
  

Spermaceti - 5,0 

Sodium Laurylsulphate '  - 1,0 

Hương 5,0 5,0 

 

Bảng 9,7 Một sổ đơn phối chế hương dạng lotion trong 

 

Thành phần (%) 17 Thành phần (%) 17 

Carbopol  941,2% phân bố trong nước 20,0 EtOH  40,0 

H2Ođeion 36,0 Hương  2,0 

Volpo 3 1,0 T.E.A  v/đ  pH 6,5 

Crodafas N‘10 trung tính 1,0    

Bang 9.8 Một số đơn phối chế khác   

Thành phần (%) 18 19 20 21 

(1 ) (2) (3) (4) (5) 

Glyceryl Monostearat (GMS) 10 19,50 10  

Cetyl alcol 3 - - - 

H20 deion 16 59,25 59 66,0 

Carbopol 940, dạng phân tán 2% 62 * - - 

Hương 8 8,00 4 5,0 

T.E.A 1 - - - 

Spermaceti • 6,50 - • 



186     Chương 9 

(1 )  (2) (3) (4) (5 ) 

Propyl p - hydroxybenzoat   0,10 - - ■ 

Glycerol . - 6,50 -  

Methyl p - hydroxybenzoat   0,15 - 0,1 

Pluronỉc P123  - - 16  

Propyien glycol   - 6 5,9 

Lanolin khan  - - 2 - 

Stearic acid  * - 3 - 

Sảp ong trắng . -* > - 12,0 

Sorbitan moriostearat  - -■ - 5,0 

Polyoxyethylen Sorbitan monostearat - -" ■ - - 5,0 

Sodium borat   - - 1,0 

 

9.2.4  Một số lựu ý trong phối chế hương dạng nhũ 
 

1“Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền nhũ 
 

Thực tế, việc phối chế hương nhũ dễ gặp nhiều khó khăn, vì đa số là 

nhũ phức. Vì vậy, khi xây đựng đơn phối chế phả ĩ lưu ý xây dựng công 

thức đợn giản dể có khả nâng khả thị được. 
 

Nồng độ của hương thay đổi từ l-ỉ-10% tùy thuộc vào sần phẩm cần 

có ít hay nhiều, ví dụ từ tọilet water đến perfume, độ bền của nhũ tỹ.lệ 

nghịch với nồng độ hương. Phầii lớn nhũ được hình thành ở rihiệt độ từ 

6(H80oC và hương được cho vào nhũ khi nhũ đã hoàn tất. Tuy nhiên 

trong một sô" trường hợp để tránh phá nhũ, hương được đưa vào tướng 

dầu rồi mới thực hiện quá trình tạo nhũ. Khi thềm hương vào cần giữ nhiệt 

độ thấp hoặc có biện pháp giải nhiệt triệt để để tránh thất thoát. 

 

Wynne mô tả ảnh hưởng của vài loại hương trên độ bền của nhũ 

tương với thời gian khạo sát là 3 tháng với nống độ là .1%: 
 

 - Synthetic arỏmatics: Terpineọl extra, phenylethy.l alcol, geraniọl tinh, 

hydroxy citronêllal và amyl cinnamic aldehyd 
 

 Essential oils: rose de mai absolute, geranium, bourbon và 

lavender (chứa 50% ester) 
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 Compound perfume oils: modern bouquet, lilac type, light floral 

type, và hại loại rose character. 
 

Và Wynne đã thống ké đừợc những điểm chính sau: 
 

 Với nhũ triethanolamin steárất: chỉ có terpineol:là gây rã hiện 

tượng tách nhũ 
 

 Với nhũ sorbitari monosteạrate: polyoxyethylen sorbitan 

monọlaurate: không tìm thấy nguyên liệu nào phá hủy nhũ đáng kể 
 

 Với nhũ aminoglycol stearate: chỉ có một loại rose perfume 
 

oil gây phá nhũ < 
 

 - Vớỉ nhũ K Stéàrát-quince seed mucilage emulsion: geraniol tính, 

terpỉneọi extra và light floral perfume oil gây phá nhũ. 
 

2 - Phụ gia khác 
 

 Tác nhân chống đông: điều này giúp ta tránh được sự hóa cứng 

sản phẩm khi gặp thời tiết lạnh, làm vờ chai chứá hoặc lám tách pha 

 
 Duiig mối cho hương dầu: thông thứờng người ta dùng polyol ĩíhư 

carbitol (diethýlen glycoi monoethỵl ether), glycerol, pòlyethylen glỵsol, 

polyethylen glycol, sorbitol và 1,3-butylenglycol 
 

 Sản phẩm hương nhũ có màu do màu của hương dầu (màu nện); 

trắng, máu vàng phớt, nâu phớt, đôi khi nâu. Vì vậy khi chọri màu phải 

lứụ ý đến khả năng baò phủ màu nền của nhũ 

Một số màu thứờílg đứợc dùng: 
 

 Hồng: D&C red N°19 
 

 Xanh lá hay xanh dương: D&c green N°5 
 

 Vàng: FD&C yellow N°5. 
 

3- Bảo quản hương dạng nhữ 
 

Thông thường thời gian Ịưụ hành sản phẩm khoảng 6 tháng. Sản 

phẩm nên được lưu trụf trong điềú kiện nhiệt độ mat, độ ẩm thấp, tránh 

ánh sáng. Trước khi xuất xưởng, sản phẩm phải trải qua các kiểm nghiệm 

về độ ổn định, thông thường người ta lưu trữ mẫu trong điẻư kiện thay đổi 

liền tục sau đó đánh giá các chỉ tiêu sau: 
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 Hiện tượng tách nước - sự tạo thành lớp lỏng, trong ở trên hay ở 

dưới lớp nhũ 
 

 Hiện tượng nổi váng - sự tạo thành một lớp đục trên bề m ặt không 

dồng nhất giống sữa bị vữa 

 Hiện tượng tách dầu - tách dầu trong khối hoặc dầu trong 
 

trên bề mặt 
 

 Hiện tượng làm biến đổi hương - so hương gốc với hương trên nền 

sản phẩm, lúc phối và lúc xác định 
 

 Hiện tượng làm biến đổi màu - nhận xét bằng mắt 
 

 Hiện tượng thay đổi độ nhớt - đo độ nhớt. 
 

Nhũ Ổn định tốt ở nhiệt độ thường khi không tách lớp, không noi 

váng trong 3 tuần ở 45°c. Nhũ không bị biến đổi qua năm lần thay đổi 24 

giờ ở 45°c đến 24 giờ ồ -10°c sẽ bền trong vòng hai năm khi lưu trữ ở 

nhiệt độ thường. 
 

Người sản xụất cũng cần phải lưu ý sự khác biệt của sản phẩm trong 

phòng thí nghiệm yà sản phẩm thực nên phải luôn tiến hành kiểm tra cho 

từng mẻ sản phẩm. 
 

4-Bao bỉ 
 

Bao bì cần phải đảm bảo kín, ngăn chặn được các yếu tố bên ngoài 

xâm nhập và tránh thất thoát hương do bay hơi hay thẩm thấu. Bao bì chứa 

hương nhũ thường là thủy tinh, polyethylen, cao su 14 B armstrong trắng... 

 

 

9.3  HƯƠNG LIỆU DẠNG RẮN 
• »■ 

 

Hương liệu rắn ở dạng thanh, thỏi, miếng hoặc que cứng có hương, 

đựợc bọc trong giấy kim loại. Hương liệu rắn được sử dụng khá thông 

dụng do dễ sử dụng, ít hao, dễ vận chuyển... 
 

Hương Ịiệu dạng rắn được điều ehế từ hương liệu dạng lỏng thêm 

chất hóa rắn như natri stearate, wax, kali diace ton, fructoz sulfate, 

acetanilid, calci acetate và ethyl cellulose... 
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Công thức hương lỉệu dạng rắn tổng quát 

Nguyên liệu % 

Hương 2+5% 

Ethyl alcol 85 - 90% 

Nguyên liệu hóa rắn 5+6% 

Polyhyric alcol 5 -ỉ- 10% 

Nước 5  10% 
 

9.3.1 Hương liệu rắn với chất hóa rắn là natri stearate 
 

1 - Chất hóa rắn natri stearate 
 

Dùng trực tiếp natri-stearate hoặc gián tiếp qua phản ứng giữa 

stearic acid với NaOH trong quá trình khuây trộn, natri stearate được hình 

thành từ từ. 
 

Khi dùng chất hóa rắn là natri stearate có một sô" lưu ý sau: 
 

 Acid stearic dùng tạo natri stearat là loại triplepressed stearic acid 

hay stearic hydrogenated oil 

 Lượng palmitic acid trong acid stearic có tác dụng làm trong 

hương rắn 
 

 Các muối xà phòng khác (oleate) phải ở mức tọi thiểu để hạn chế 

ảnh hưỗng đến sự gel hóa 

 Để thanh hương liệii trong có thể dùng KC1, dầu castor oil hay 

acid béo từ dầu castor, tuy nhiên-chúng có thể làm giảm độ bền của gel. 

 

2- Dung môi polyhydric aỉcol 
 

Hương liệu rắn phải chứa dung môi không bay hơi ở dạng 

polyhydric alcol như một chất hóa dẻo, để: 

 Tránh bị quá cứng, dễ gãy 
 

 Tránh việc tạo lớp phim bị khồ quá nhanh trên da trong thời gian 

sử dụng 
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 Tránh sự tạo một lớp trắng trên da (do natri stearaté). Polyol còn 

đựợc dùng lặm dụng môi củ ạ tác nhân gel hóa, nếu 
 

sử dụng ở nồng độ cao có thể làm chảy nhặo khi nhiệt cao, ví dụ khi tiếp 

xúc vđi ánh nấhg. Các polyol thông dụng như carbitol, propylen glycol, 

sorbitol, glycerol, polyethylen glycol 300, hoặc 400; 1,3 butylen glycol và 

2-ethyl“l,3-hexanediol, ester acid bép như isopropyl palmitat hay myristat. 

 

 

3- Dung môi nựớc 
 

Nước dược dùng chủ yếu để hòa tan NaOH, nếu dùng natri 

stẹarate gián tiếp qua NaOH và acid stearic. Nồng độ của H20 phải dưới 

10% (thông thường^ là đứởi 5%) để tránh hiện tựợiig tạo vết trắng của 

natri stearate hay stearic acid tinh thể. 
 

9.3.2 Một số đơn phối chế hương dạng rắn thông dụng 
 

1- Dung môi chính là ethylalcol 
 

Phương pháp sản xuất hương liệu dạng rắn được trình bày rõ trong 

4 dạng đợn phối chế bởi Fishback - đơn phối chế 22 và 23, bởi Osipow - 

đơn phôi chế 24 
 

Bảng 9.9 Đơn phối chế hương ỉịệụ dạng rắn 

 

Thành phẩn (%) 22  23   

Ẹthyl alcol 81 80,61  76,Q 

Carbltol 3 :  3,00   

1,3-butylenglycol -  -.. '  5,0 

Glycerol 3   3,0   

H20,deion ■5   5,0  11,5 

Stearic acid    5,55   

Ná sỉearaỉ 6  -  ■ • - ■ 7 . . 5.5 

NaOH 
   

0,84 
.. . ,  .. 

     

Hướng 2  ;V:■: 2  ^ : q s 

Dụng dịch màu q s ■ qs ,  

propyỉenglycol r  - •   
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2 - Dùng dung môi không phải là ethyl alcol 
 

Một dạng hương rắn Ịdiảc khọng sử dụng dung môi alcol bắt 
 

đầu xuất hiện tréri thị trường nhưng chưa phổ biến, có lẽ do dung 
 

mối không bốc đủ nhạnh, Dung môi được dùng cho loại này có thể là 

propylen glycol, polyethylen glycol 300 hòậc 400, hay 2-ethyl-1,3 

hexaneọl. 
 

Đợn phối chế 25  

Na stearat 15% 

H 20 /  5% 

Propylen glycol 60% 

Hương 20% 
 

Cách tiến hành: Đun Na stearate, H20, propylen glycol trong bình 

khuấy trộn. Khi natri stearat tan hoàn toàn, hạ nhiệt độ tới 75°c, sau đó 

cho vào dung dịch hương vào khuấy đều và rót vào khuôn. 
 

3- Hương liệu dạhg rắn với chất hổa rắn là sáp 
 

Hương  đựợc hòa tạn trong hỗn hợp sáp, sau đó để đỏng rắn. 
 

Những dạng này được minh hoạ trọng đơn phối chế 26 T- 31. 
 

Bảng 9.10 Đơn phối chế hương liệu dạng rắn 
 

Thắnh phẩn (%) 26 27 28 29  30 31  

Parafin wax 20 56 60 ■> •    

Petrolatum,trắng 65 20 -■ . >;  .    

Hượng 15 17 15 20  25 25  

Spermaceti - 4 -■ ■- ■. "...   

Glycerol - 3 . ■.  - - ■  '  *  

Garnauba Wax - ■ 3    27,5  

Ozokerite -  7 8     

Mineral oil   15 12  5  . -  

Lalolin anhydrous  r .■. 8   ■' *í' ■ 

Mlcrocrystallinewax -  - 30   ■ - • 

Isopropylmonostearat -   12  ■   

Glycerylmonostearat ■■“   •• • - ■  r: . 70 *  

Benzyl benzoat -  - - • - 47,5  

Beeswax - - - 10  - ■ -■■ 
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Cách tiến hành Làm chảy hoàn toàn hỗn hợp sáp ở nhiệt độ' thấp 

nhất nếu có thể, thêm hương, sau đó rót vào khuôn, để nguội cho quá trình 

đóng rắn diễn ra, tách khuôn và đóng gói sản phẩm. 

 

Dạng hương rắn thông dụng nhất ở đây là đèn cầy (nến) hương khi 

đốt tạo ra hương thơm. Một số điểm cần lưu ý cho sản phẩm: 
 

- Ngọn lửa không được cháy mạnh quá, có thể đốt cháy phần hương 

liệu thoát ra, tạo các sản phẩm có mùi khó chịu 
ị 

 Không cháy nhanh quá 
 

 Cháy đều và ổn định cho đến khi hết 
 

- Không phá hủy hương. ' 
 

Hương dạng dầu phải tan trong sáp đèn và phải phối hợp hài 
 

hòa được tất cả các tính chất từ cảm quan đến hương tính của đèn. 
 

Về đèn hương chúng ta nên khảo sát: 
 

- Độ dài của thời gian cháy 
 

- Xác định có hay không lượng hương bốc khi đốt ỗ khoảng 
 

1  

thời  gian xác định 
 

 Xác định có hay không có sự chảy và phân huỷ màu của đèn 
 

 Thời gịan cháy. 
 

Waugh liệt kê những dạng nguyên liệu hương dầu sử dụng như sau: 
 

 

 Tinh dầu: oil sandalwood, patchouli, expressed limes, geranium 

(algeriạn) 
 

 Hợp cha't vòng thơm: geraniol và terpinneol 
 

 Chất giữ hương nguồn gốc thực vật: perubalsam, resinoid myrrh, 

resỉnoid olibanum, oakmoss extractives. 
 

“ Chất giữ hương nguồn gốc động vật: civet và castoreum 
 

 Chất giữ hương tổng hợp: synthetic musk 
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Bảng 9.1 ỉ  Công thức đèn cầy có hương 

 

Thành phần (%) 32 33 

Stearic acid .double pressed 20 30 

Paraffin wax, m.pròpionat 137°l 75 65 

Perfume 5 5 

 

9.3,3 Một số V ấn đề liên quan đến việc sản xuất hứơng liệụ 
 

dạng rắn 
 

Khi xây dựng đơn pliối chế cần chú ý để đạt được các chỉ tiêu sau: 
 

 Hương thơm 
 

 Sản phẩm trong mờ 
 

 Dễ sử dụng 
 

 Tạo cảm giác mất khi sử dụng. 
 

Sự trong mờ của sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lượng xà phòng sử 

dụng trong đơn phối chế, lượng palmitic acid chứa trong acid stearic, độ 

sạch của khuôn sản phẩm. Sản phẩm trong nhất khi được sản xuất trong 

điều kiện: 
 

 Lượng xà phòng ở mức nhỏ nhất 
 

 Lượng palmitic acid ở mức cao nhất (mức cao theo tiêu chuẩn cho 

phép cho nguyên liệu acid stearic) và tốc độ làm lạnh chậm. 

Người ta cũng thêm Zn stearate vào khi chuẩn bị đổ khuôn, kẽm 

stearatecó tác dụng gây cảm giác mát lạnh khi sử dụng. 

Ngoài ra, người ta thường sử dụng tối đa lượng polyhydric alcol có 

thể, vì polyhydric alcol vừa đóngvai trò chất dẻo vừa đóng vai trò chất 

gĩư ẩm làm mát da. 
 

Hương liệu ở dạng rắn có nhược điểm là không khai triển hoàn hảo 

lắm rihư dạng lỏng vì nốt hương đầu của hượng bị ảnh hưởng bởi mùi xà 

phồng trong đơn phôi chế. Mùi xà phòng đặc biệt rồ trong trường hợp 

hương có mùi nhẹ, nên người ta chủ yếu 
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dùng các hương mạnh và có độ bốc cao chọ hương liệu dạng rắn Tuy 

nhiên thời gián lưu trên da của hương dạng rắn cao hơn nhiều so với 

hương dạng lỏng tứơng ứng. 
 

Các yếu tổ’ khác như pH, thời gian khụấy trộn, nhiệt độ diều chỉnh 

để không ảnh hưởng độ bền của hương. 
 

 Bao bì cua hương liệu dạng rắn cần phải đảm bầo kín trán h thất 

thoát hương đo thẩm thầu, đồng thời không bị ăn mòn bởi các thành phần của 

hương. Các vật'liệu thông dụng như các loại nhựa, giấy phủ nhôm, thiếc... 
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- Rụng tóc do giang mai: bệnh giang mai ở một số người cũng gây 

rụng tóc thành từng đám nhỏ 1 3cm ồ vùng thái dương, đỉnh đầu và có 

khi chân mày. 
 

 Rụng tóc do bị nhiễm khuẩn, túy nhiên khá hiếm. 
 

 Rụng tóc sớm (hồi) bắt đầu rụng ồ thái dương lan dần đến trán 

hói. Ngụyên nhân: 
 

 ở nam giới do da đầu sinh nhiều dầu, nhiều gầu, các lớp sijfng à 

nang lông dày ra,,da hơi teo, tóc khô dần và rụng để lại da đầu bóng lộn. 

Tóc hói ít gặp ở phụ nữ. 
 

 Trong thời kỳ dậy thì, tuyến sinh dục hoạt động mạnh. 
 

 Tròng thời kỳ hậu sản của nữ giới. 
 

Ngoài ra còn khá nhiều bệnh của tóc nhưng không phổ biến nên 

không trình bày ộ đây. 
 

5- Vệ sinh, chăm sốc tóc và da đầu Luôn giữ 

tóc và da đẩu khô ráo và sạch sẽ 

 Dùng dầu gội, xà phồng hoặc một chất gì khác làm sạch tóc và da 

đầu cũng phải Ịưu ý đến độ pH, vi pH kiềm sẽ làm cho da đầu và tóc khô, 

gây gầu, gây trỏc vẩy, làm giảm sức chống đỡ củạ da. pH bình thường 

giúp da chống đỡ các bệnh tật ở 14.5-5.5] và pH thích hợp cho sự phát 

triển của vi khuẩn và nấm mốc khoảng 6.8-8.2. 

 

 Tránh để mái tóc ẩm vì khi tóc ẩm rất dễ gây nấm trên tóc và da 

đầu. 

Phải luôn chăm sóc tóc và da đầu, ngòài ra để có một mái tóc mữợt, 

khỏe mạnh cẳn bổ sung các chất cần thiết cho tế bào tóc và dạ đầu như: 

 
■' Các vitainin: A, B (B2, B3>B5, B6> B12), C, E, p, M, p có tác 

dụng nuôị eác tế bào tổc và ảỷ đầu, giúp tế bào mọc khỏe hơn 
 

 Các protein như biotin, cystin;.. giúp tóc khỏe từ chân đến ngọn. 
 

 Cẩc nguyẽn tố vi lượng: iod, đồng, kẽm, sắt... 
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Cố gắng tránh những tiếp xúc tác dụng quá mạnh lèn da và tóc 

như: 
 

 Khói xe, bụi bặm hoặc nhiệt độ cao dễ làm da đầu và tóc nhiễm 

mồ hôi và nhờri. Từ đó kết hợp với bụi khói làm bít lỗ chân lỗng, làm lỗ 

chân lông bị nở to và dễ bị nhiễm trùng. 
 

 Tia tử ngoại (ra nắng, hoặc làm dưới ánh nỊắng không có mũ) làm 

cháy da và tóc do collagen, elastin, keratin bị hủy hóại. 
 

 Dùng chất hoạt động ,bề mặt nhiều hoặc mạnh cũng gây hiện 

tượng làm khô và tróc đa đầu và làm mâ't lởp dầu tự nhiên có sẵn trên tóc. 

 
 Thỉnh thoảng cũng nên “massage” da đầu để nìáu tuần hoàn nuôi 

tóc tót. 

Đo yêu cầu làm đẹp và lầm sạch tóc hiện nay có một sổ dạhg 
/ 

sản phẩm chăm sổc tóc như: 
 

 Lầm đẹp tóc: Thuốc nhuộm tóc; thuốc uốn tóc; keo xịt.., 
 

 Làm sạch tóc: Dầu gội đầu; dầu xả. 
 

Ngoài ra còn một số sản phẩm chuyến biệt khác. 
 

10.4 ĐỐI TƯỢNG MỘNG 

 

10.4.1 Sinh lý móng 
 

 - Cấu tạo 
 

Đĩa móng  
Phôi lỉôn kết 

 
Thịt/móng  

‘Lớp móng 
 
\ ' 

 

Hình 10,6 Cấu tạo móng  , 
 

Móng tay có cấu tạo gồm hai phần: lớp móng và dĩa móng. 
 

Lớp mồHg: cổ l3Ìểu bì tương tự da, không có tiểu cầu và tiểu nang, 

có phôi sinh móng. Lốp biểu bì này nằm dưới móng bao bọc phần thịt và 

xương rigổn tay! 
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Đĩa móng: cấu tạo từ những lớp kết dính của tế bào phẳng đã bị 

mất nhân (tế bào chết). Các tế bào có chứa keratin cứng, có %s cao, chủ 

yếu là cystin (9.-ỉ-12%), với phần cúối móng cứng hơn phần trong 

móng. 
 

HOOC — CH — CH?— s —' s — CH, — CH — COOH Cystin 

I 
, 

T 
n h 2 n h 2 

 

Ngoài ra móng còn chứa nước (%) = 4 -ĩ*12; béo (%) = 0,15 -ỉ- 0,7 

(ở trẻ con cao hơn - 1,38%); ca% = 0,02 + 0,04%. 
 

2' Tỉnh chất 
 

 Móng không-giếng'tóc, phát triển liên tục trong CUỘC sống 
 

 Móng tay phải phát triển nhanh hơn móng tay trái 
 

 Móng giữa đài nhánh nhất, móng ngón út chậm nhất 
 

 Trai và gái có phát triển móng gần như nhau trong độ tuổi 
 

■ 19 +23 ■ ■ :ị';■V \ 
 

- Tốc độ phát triển móng tay trọng một tuần: 0,2 * 1,5mm/tuần. 

10.4.2 M ột số vấn dề liên quan đến m óng 
 

 Bệnh không ìhổng do di truyền (hiểm). 
 

 Bệnh rớt móríg đo tai nạn bị hư phần đĩa móng nhưng phôi vẫn 

còn, nếu giữ kỹ móng sẽ ra lại (không làm chết phần phôi). 
 

 Lỏng móng do luôn tiếp xúc với nước nhiễm vi khuẩn, vi nấm 

hoặc phải làm việc trong điều kiện luôn tiếp xúc với hóa chất như phenol, 

formaldehyd, acrylic acid. 
 

 Dòn móng ảo thiếu Fe (thường do di truyền). 
 

 Rách móng thường gặp ở người già trên 50 tụểi. 
 

- Hạt gạo do ăn thực phẩm có chứa arsen hoặc do bệnh gan. 
 

 Móng bị ố do hút thuốc; sơn móng; nhiễm nấm pseudomonas 

aerugịnose (thường hay gặp ở móng chân cái). 
 

Cho đến nay, mỹ phẩm chính chăm sốc cho móng tay vẫn là sơn 

mong tay. 
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10.5 ĐỐI TƯỢNG RĂNG VÀ MIỆNG 
 

10.Ổ.1 Sinh lý răng và m iệng 
 

Miệng gồm hai phần 
 

 Phần cố định: răng, má lưỡi, lợi 
 

 Phần di động: nước bọt. 
 

Phần cố định luôri luôn được tẩm bởi một luồng nước bọt liên tục. 
 
 
 

1 -Cấu tạo răng ' 
 

 

rten răng 
 

 

Ngà răng 

 

Tủy răng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 10.7 Cấu tạo răng 
 

Răng được cố định trong các ổ xương bởi chần răng. Phần bên 

ngoài là thân răng, bao bọc bên ngoài chân răng là nướu. Nếu cắt đôi rặng 

kể từ ngoài vào trong, ta có: 
 

Men răng 
 

Thành phần: không chứa tế bào sống, dày gồm: 
 

- Chất vô cơ ~96%: 
 

Phần chủ yếu là hyđroxy-alpatit CasíPO^COH); phần còn lại là 

muối của C032~; Cr; F“; Cá2+; Mg2+; Zn2+... 
 

 Chất hữu cơ -1%: chủ yếu là keratin, acid ãcetic, protein... 
 

 H 20~3% 
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Tính clĩất: 
 

 Men răng hình thành từ những tế bào ameloplast. Sau khi được 

hình thành tế bào này sẽ tự hủy dần và từ đây men răng xem như không 

bị thay đổi về cầu tạo sinh học. 
 

* Men răng tùy vào thể trạng con người, gen của dòng họ. 
 

 Men rãng có khả năng trao đổi F" trong kem đánh răng hoặc 

trong nước súc miệng, giải phóng OH~, góp phần làm trung hòa acid sinh 

ra trên bề mặt men răng (do vi khuẩn lon men mảnh thức án sinh ra): 

 

Ca5(P04)3(OH) + F~ —►Ca5(PÓ4)3F + OH' 
 

Ca5(P04)3F là muôi phức bền 
 

Ngà răng chứa 20 4- 30% tế bào sông, dày hơn so với men răng 

nhiều. Thành phần gồm: 
 

 Chất vô cơ gần -78%: phần chủ yếu vẫn là hydroxy-alpatỉt và Itiôt 

ít muối khoáng. 

 Chất hữu cơ và nước -22% gồm collagen, protid, peptid, acid 

acetic .. 
 

Tủy răng nằm ỗ tâm răng chứa lipid, protid,... dây thần kinh và gân 

máu. 
 

2- Nước bọt do các gân ở gò má và phần dưới lưỡi tiết ra, nó luôn lúôn 

được đổi mới, bảo vệ và làm trơn nướu răng. Trong nước bọt chứa: 

 

 Protein chứa nhiều hydrat carbon làm nước bọt nhờn. 
 

 Muốị Ca2+, P 043-... giúp duy trì sự toàn vẹn bề mặt men 
 

răng. 
 

- Một sô" enzym, vi khuẩn và chất kháng khuẩn. 
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10.Ỗ.2 Một số vấn đề liên quan đến răng m iệng - 
 

i- Bệnh gây ra do vi sinh vật cổ hại trong miệng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2” Bệnh khác 
 

 Bệnh răng ưàìig ố, lõm chõm do di truyền; uống nhiều trụ sinh; 

hút thuôc; sử dụng những thực phẩm có màu... 
 

 Bệnh răng nhạy cảm: Nướu răng bị lùi vào,. phơi bày ngà răng 

của chân răng (không có men bảo vệ), kế đến tủy răng, tế bào thần kinh 

của tủy răng bị phơi bày ra ngoài nên rất dễ bị kích thích gây đau đớn, 

bệnh này tăng theo tuổi. 
 

Cho đến nayy sản phẩm mỹ phẩm chính chăm sóc răng miệng vẫn 

là kem đánh răng, ngoài ra còn một số sản phẩm khác như nước súc 

miệng, kem tẩy trắng, kẹo trắng răng... 
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SINH LÝ Cơ BẢN CỦA CÁC 
 

ĐOI TƯỢNG MY PHAM 
 

10.1  ĐỐI TƯỢNG PA 
 

10.1.1  Sinh lý da 
 

1- Chức năng 
 

Da là một lớp mỏng bao bọc xưng quanh cơ thể, có cấu trúc phức 

tạp và có những chức nãng sau: 
 

 Bảo vệ cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn và các chất 

hó.a học ở môi trường xung quanh; các tác nhân lý học làm hại cơ thể; sự 

thoát hơi nước của cơ thể. 

 Cảm giác  
 Điều hồa nhiệt độ cho cơ thể. 

 

2- Cấu trúc 
 
 

 

Lớp 
 

y biểu 
 

bì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1“ thân lông; 2- iỗ thoát mồ hôi; 3 - hổng huyết cầu; 4 - dây thần kinh; 5 - cơ 6- tuyến 

bã nhờn; 7- chân lồng; 8- tuyến mổ hôi; 9- thần kinh cảm giác; 10 - hồng huyết cầu; 

11* tuyến mồ hôi; 12* mô mỡ; 13-tĩnh mạch; 14 -dây thần kinh vận động; 15-động 

mạch; 16-.lớp mỡ; 17-lớ|Jbì; 18-lớp sừng 
 

Hình 10.1  Cấu tạo da và thành phần của các lớp mờ 
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Da bao gồm ba lớp riếng biệt được chia khác nhau: yếu tô" sinh lý, 

sinh hóa và hình dạng cấu tạo của chúng. 
 

• Lớp  biểu  bì, là lớp mỏng nhất  có chíẹu  dày  trung  bình 
 

0,1/71/72. Thành phấn chính của tế bào ở lớp biểu bì là keratinocyte, Chức 

năng chính là để sinh sản tế bào điều khiẹn quá trình thay da (quá trình 

keratin hóa) các tế bào mới sinh ra ở lớp dưởi cùng của biểu bì, các lớp tế 

bào tạo ra .trước đó được đẩỵ lên cao hơn trẽn bề mặt. Tất cả các cờ quan 

của tế bào được tạo ra bởi quá trình keratin hóa và quá trình chết của tế 

bào. Lớp cản tế bào chết gọi là lớp sừng. Quá trình này xảy ra khoảng một 

thảng 
 

 Lớp sừng, dày 1220|JU71, có 15*20 lớp tế bào, giữa các tế bào là 

dịch chất. Độ ẩm được duy trì 10 -í- 15%. Chu kỳ tế bào 6 4- 8 tuần. Lớp 

sừng có chức năng ngăn chặn những tác nhân có hại, duy trì và chống bay 

hơi nước, làm bóng và làm mịn da. 
 

 Lớp bì, dày hơn lớp biểu bì, nó bao gồm các sừng tế bào vồ mô liên kết tế 

bào ngoại, vối thành phần chính là sợi collagen. Sự liên kết giữa sợi collagen 

và sợi đàn hồi làm cho da khỏe, đàn hồi và dễ co giãn. Ngoài ra lớp bì còn 

chứa mạch máu, dây thần kinh, các tuyến mồ hôi, nhờn. Những chức năng 

sinh lý chính của lớp bì là bảo về cơ học cho cơ thể, thực hiện cung cấp máu 

đến da và điều hòa nhiệt độ cơ thể. 

 

• Lớp mỡ, là lớp cuối cùng gắn các cơ quan xương, cơ, bắp thịt đến da, lớp 

này chứa các dây thần kinh và các tế bào thịt. Mô mỡ thực hiện chức năng 

giảm chấn động và íạ khu vực dự trữ năng lượng. 
 

10.1.2  Một số vân đề liên quan đến da 
 

i- Sự lão hóa 
 

Biểu hiện lâm sàng được nhận biết qua sự xuất hiện các vết nhăn. 

Sự lão hóa da biểu hiện rõ qua sự giảm tính đàn hồi của da. 
 

Sự lão hóa da được chia ra làm hai loại: lão hóa tự nhiên và lão hóa 

quang học. 
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Lão hóa tự nhiên: Khi tuổi tăng lên, các tế bào ở lớp bì (lớp cơ sở) 

phát triển chậm nên không thể tự thay đổi chính nó. Kết quả là lượng ẩm 

trong lởp sừng giảm, dẫn đến xu hướng tạo thành bó tế bào trên bề mặt 

da làm da bị tróc vảy, xù xì và khô. Độ tuổi càng cao, lớp bì càng trở nên 

mỏrig hơn, các sợi đàn hồi yếu ớt hơn và số lượng sợi mềm tăng lên, tỷ lệ 

collagen được tổng hợp bị giảm vì thế xuất hiện các vết nhăn rõ trên da. 

 

Lão hóa quang học: hay còn gọi là lão hóa sớm, chồng lên lão hó,a 

tự nhiên. Nguyen nhân do da bị phơi nắng liên tục, bề dày của sợi đàn hồi 

tăng, sợi collagen bị tổn thương và bị giảm tác dụng. Da bị lão hóa qúang 

học chuyển màu vàng, bị khô, xuất hiện vết nhăn sâu, kém đàn hồi, bị 

tróc da và thường có màu sắc không đều. Một số vitamin có tác dụng 

chông lại sự lão hóa da như: vitamin E, vitamin A và một số chất caroten. 
 

 

2- Độ ẩm của da 
 

Lớp sừng bình thường ở nhiệt độ 21°c, có độ ẩm tương đối 65%, 

lượng hơi ẩm xấp xỉ 10 -í-15%. Khi mức chứa hơi ẩm từ 15 * 20%, các 

sợi mềm của lớp sừng căng ra dễ dàng và làm cho da có cảm giác mềm 

mại, mượt mà. Nếu lớp sừng có lượng hơi ẩm dưới 10% thì da bị khô, tạo 

vết nhãn trên bề mặt hoặc tạo thành những lớp vẩy. Đối với dạ bị khố, có 

thể làm đa mềm trở lại bằng cách tăng hàm lượng ẩm trong lớp sừng 

bằng cách. 
 

Đàng chất giữ ấm: Chất giữ ẩm có khả năng giữ ẩm (hút hơi ẩm) 

bên trên hay bên trong da, giúp da trở lại mềm mại như bình thường. 

 

Tạo màng bán thấm: chất thường dùng là chất béo hay dầu (dầu 

khoáng, silicon, lanolin, vaselin, vitamin B, dầu của các loại hoa). Khi sử 

dụng, những chất riày tạo một lớp mỏng không tham nước trên dạ nhằm 

giữ ẩm cho lớp sừng. 
 

Cần duy trì lượng ẩm đủ cho da (10 -ỉ- 20% ẩm 'đối- với lớp sừng). 

Khi đủ ẩm, làn da luôn trơn láng và có cảm giác tươi mát dễ chịu. Để da 

mịn và săn chắc (làm vững chắc sợi collagen) thường 
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người ta dùng các propeptid trích từ thiên nhiên, tạo sự tuần hoàn máu tốt 

trên da, làm sắc da hồng hào trông khỏe mạnh. Sự tuần hoàn huyết mạch 

tốt sẽ cung cấp oxy và dinh dưỡng đầy đủ để nuôi dưỡng da. 

 

Ngoài ra nên giữ da thật sạch, đánh thức da vào buổi sáng sau khi 

thức dậy và cho da nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Nên làm mặt nạ và 

mát xa kích thích tuần hoàn huyết mạch cho da sau một tuần. 

 
ị  

3- Vitămin trong chăm sóc da 
 

Các vitamin cần cho da bao gồm: A, E, F, Bi, Be, K và c. 
 

Các vitamin được chia thành hai loại: 
 

 Loại tan trong nước bao gồm Bb B6, c 
 

 Loại tan trong dầu gồm A, E, F, K. 
 

Dưới tác dụng của nhiệt ánh sáng vitamin A và c (ít hơn) dễ bị phân 

hủy. Để tăng tính ổn định và hiệu quả sử dụng, người ta thường giữ chúng 

trong viên nang collagen - vitamin. Viên nang này được phân hủy từ từ 

nhờ men trong da, giải phóng lượng vitamin cần thiết cho da, ngoài ra 

collagen còn là một thành phần của da có tác dụng làm căng da, làm da 

mịn màng. 
 

Tác dụng của các vitamin 
 

- Tuần hoàn huyết mạch: 
 

Bi: trị thiếu máu, tham gia trao đổi chất glucid. 
 

BQ: tham gia quá trình hình thành hemoglobin trị bệnh viêm da, 

tham gia trao đổi chất protid, lipid, glucid. 
 

 mở rộng mao mạch, làm mềm, tham gia hình thành 

prothrombin, chữa sưng tấy. 
 

- Gác vitamin liên quan đến sự làm trắng da 
 

Vitamin c ức chế tác dụng của men thirocinager đồng thời khử sắc 

tố meìamin đã hình thành thành melamin dạng màu da: 
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Thỉrocine Topha Tophaquino 
 
 
 
 

 

j Tác 
 

Men Thiro cỉnager 

 
I dụng khử 
 
 

I 

 

 Các vitamin liên quan đến sự chống lão hóa: A, Eị F: 
 

A: tái tạo tế bào, tăng sức căng cho da, chống khô da. 
 

 kháng sinh hóa, ức chế sản sinh quá trình oxit mỡ bì, tác dụng 

chống lão hóa. 
 

 tăng cường màng mô, tăng sức căng cho da. 
 

4- Sắc tố meỉamine 
 

Melạmine .được sinh ra do tác dụng của men thirocinazer từ 

thirocine (một loại acid amin) trong tế bào sắc tố melanosite có trong lớp 

nền của biểu bì. Melamin thường tồn tại chủ yếu ở hai dạng: melamin 

màu da và melamin màu đen. Đối với da bình thường melamin đựợc đào 

thải ra ngoài nhờ ống tunrover. 
 

Nguyên nhân hình thành vết nám và tàn nhang: Dưới tác dụng của 

tia tử ngoại, tuổi tác (làm giảm các hoạt động trao đổi chất) và di truyền 

của dòng họ có hiện tượng tạo tàn nhang (tích tụ sắc tố thành điểm từ 2 * 

5mniy màu nhạt hoặc đậm) hay tạo các vết nám (tích tụ các sắc tố màu 

đen dạng mỏng ở má và trán), đó là hiện tượng sinh ra do sự tích lũy dư 

thừa sắc tố melamin màu đen. 
 

5- Nhóm acid AHAs và BHAs trong chăm sóc da 
 

AHAs và BHAs tuy đều là những nhóm acid có trong hoa quả và 

cây cỏ thiên nhiên, nhưng thành phần của chúng rất khác nhau. Mỗi loại 

đều có tính năng riêng biệt: 
 

AHAs (alpha hydroxyacids) 
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 AHAs là hợp chất được tinh chế từ dịch trái cây, dịch đường mía 

và sữa iên men. AHAs bao gồm acid malic, acid citric, acid glycolic, acid 

lactic. 
 

 AHAs có tác dụng xóa nếp nhăn, se lỗ chân lông, tărig độ ẩm cho 

da, ngăn ngừa mụn trứng cá. AHAs còn kích thích dạ thải tế bào chết, giúp 

da tươi sáng và mịn màng hơn. Kiêng nắng m ặt trời khi dùng và khi dùng 

nên thử dị ứng trước trên tay. 

 AHAs thường có trong các sản phẩm sữa rửa mặt, sữa tẩy trắng, 

trong các kem trị mụn. ' 

 

 BHAs là hợp chất gồm acid salicylic, acid citric. BHAs giúp tẩy 

trắng các tế bào chất, tái tạo làn da mới, giúp da tươi m át và làm giảm nếp 

nhăn. BHAs được xem như một dược liệu dùiỊg để trị trứng cá. 

 
 BHAs an toàn hơn và ít gây phản ứng phụ hơn nhóm AHAs.  
 BHAs thường được sử dụng trong các loại kem dưỡng da, sữa tẩy 

trắng. 
 

6~ Chăm sốc da mặt 
 

Làm sạch da 
 

Người ta làm sặch da và thức đẩy việc loại bỏ các tế bào sừng già 

làm cho da trổ nên sáng và trong. Thường người ta sử dụng acid sữa và 

muối (acid lactic/natri lactat), thu được từ sự lên men mật mía. Acid sữa 

và muối phù hợp với da, nó cung cấp một trong những acid AHA (cx-

hydrociđ acịđ) có tính năng cung cấp ẩm và chông vết nhăn tốt. Ngoài ra 

nó còn khả năng làm mềm và sạch lđp tế bào sừng già và chết. 

 

 Làm trắng da: trong các dạng sản phẩm chăm sóc làm da trắng, 

người ta thường phôi hợp các hoạt chất: 
 

 ZnO cực mịn: chống tổn thương da do tia tử ngoại và ngừa mụn 

trứng cá. Ngoài ra, ZnO còn có tính trị liệu vết thương, ổn định da. 

 
 Vitamin C: có tác dụng trắng kép, không chỉ có tác dụng ức chế 

throcinager mà còn khử sắc tố melamin đã sinh ra thành màu da. 
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 Dùng các dịch chiết có hiệu quả làm trắng đa, ví dụ: dịch ‘ chiết 

phần rễ Căm thảo, phần rễ dâu tằm, nước chiết từ nhau bò... 

(tham khảo tài liệu y học cổ truyền). 
 

 Một số hợp chất có chức năng ức chế hình thành peroxid peptid 

(dẫn xuất vitamin E)... 
 

Làm đẹp da: Làm đẹp da mặt bằng mặt nạ hiện nay rất được ưa 

chuộng, vì có thể tự làm, đơn giản và hiệu quả. Thông thường đắp mặt nạ 

trong 20 -ỉ- 30 phút, sau đó dùng bông mềm hoặc khăn 
Ạ  

mềm lau sạch. 
 

Khi lởp mặt nạ phủ lên da mặt, không khí khó lọt vào, lượng nước 

bốc khỏi da cũng đọng lên dưới lớp mặt nạ khiến mặt da mềm mại do 

tăng độ ẩm, các tế bào và chân lông giãii ra để chất dinh dưỡng từ mặt nạ 

thấm vào, các chất thải cũng thoát ra, sau khi đắp m ặt nạ lớp da mặt trở 

nên rất mềm và sạch. Thế nhưng không nên kéo dài thời gian đắp mặt nạ 

hoặc đắp quá thường xuyên sẽ bị phản tác dụng: làm đa nghẹt thởj quá 

mẫn cảm, yếu ớt hoặc nổi mụíi 

 

Tùy theo loại da, ta có thể chọn lựa các chất thích hợp (trừ những 

thứ có nhiều vị chua như chanh, cam, khế... •không thể sử dụng an toàn 

cho mọi loại da), ví dụ: 
 

 Mặt nạ cho làn da khô: Sữa bò tươi và một ít bột mì quấy thành 

hồ đắp lên mặt trong 30 phút. Sữa tươi có hiệu quả tốt trong việc làm 

mềm da. 
 

 Mặt nạ làm sạch các lỗ chân lông: Dùng lòng trắng trứng gà tươi 

phết lớp đầu đợi khô, phết tiếp thêm 2 4- 3 lớp riữa, nhự thế có'tác dụng 

làm sạch lỗ chân lông, sau 20 phụt dùng nước ấm rửa, da sẽ sạch và mềm. 

Đối với da nhạy cảm, có thể dùng thêm một ít bột mì quấy hồ rồi đắp sẽ 

hiệu quả hơn. 
 

 Mặt nạ làm đẹp da: Mật ong, một ít nước và lòng trắng trứng 

quậy thành hồ rồi đắp lên da. Sử dụng mật ong do có chứa những chất có 

hiệụ quả làm mịn da và làm trắng da rất tốt. 
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 Mặt nạ dưỡng da (loại da thường): Dùng bột nửa quả táo trộn đều 

với một muỗng canh mật ong, một lòng đỏ trứng gà, một muỗng cà phê 

dầu thực vật, một muỗng cà phê dấm và một muỗng cà phê vitamin c đắp 

mặt nạ trong 30 phứt. 
 

 Mặt nạ dưỡng da (loại da thứờng và da khô): Một muỗng ếanh bột 

táo xay nhuyễn trộn đều với một muỗng canh váng sữa, 
 

một lòng đỏ trứng gà và một muỗng cà phê mật ong, đắp trong 
 

 20 4- 30 phút. 
 

 Mặt nạ dưỡng da, hạn cKế quá trình lão hóa và tạo dộ mềm mại 

cho da: Một quả táo nướng hoặc luộc, giã thành bột trộn đều 
 

với 2 '* 3 giọt dầu thực vật (dâu ngò hoặc dầu hướng dương) yà một 

•muỗng cà phê mật ong, đắp mặt trong 10 4- 20 phút. 
 

Mặt nạ làm trẻ hóa và tạo độ tươi mát cho da: Một muỗng canh bột 

táo, khuấy đều trong 40ml sữa nóng (2 + 3 phút rồi để nguội 30 phút). Đối 

với da nhờn có thể thêm một lòng trắng trứng gà, khuấy đều, đắp lên mặt 

cỡ 20 -r 30 phút. 
 

Thông thường mỗi tuần không đắp quá hai lần, đắp trước khi 
 

Ịđi ngủ , mỗi lần từ 20 -ỉ- 30 phút, sau khi rửa mặt sạch xong cần 
 

Ịthoa lên mặt một lớp mỏng kem dưỡng da. 
 

10.2  ĐỐI TƯỢNG MÔI 
 

10.2.1  Sinh lý môi 
 

1“Đặc tỉnh sinh lý môi so với da 
 

Phân loại Da Môi 

'Tuyến nhờn Có Không 

Lớp sừng Dày Rất mỏng 

•Thành phần giữ ẩm tự nhiên NMF 
Nhiều ít 

 

0,12 molỉmg 0 ,7 6 -ỉ- ì t27\xmoỊỊmg 

Chậm Nhanh 
Tốc độ bay hơi nước 

QgỉmmP hr 78g ỉmm2 hr 11*1 

Lượng H20 
Nhiều ít 

 

1 6 ^ 2 5 SỊaQ 30 -ỉ- 39 S|LiQ 
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So với da, khả năng giữ ẩm của môi kém hơn và rấ t dễ bị khô, nứt 

nẻ, làm nảy sinh ra nhiều vấn đề đối với việc giữ ẩm cho mõi khi sử dụng 

sản phẩm chăm sóc môi. Thực ra, không phải môi không có tuyến lông 

và tuyến nhờn, nhưng có ít và sâu trong môi, cộng thêm lớp sừng mỏng 

cổ những phần xốp mềm nhô lên không liên tục tạo chò môi những đặc 

tính: lượng nước trên môi thấp, môi không lông, tíiộrig dầUj màu hồng 

khác da và có lằn sọc quanh môi. 
 

10.2.2 Một số vấh đề liên quan đến môi 
 

1”Sự bắt màu cửa môi 
 

Câu tạo của mội tương tự da, nhưng không có lông và tuyến 
 

nhờn, do đó khả năng bắt màu của môi rất khác biệt so với da. Dr. o. J. 

Jacobi đã tiến hành nghiên cứu sự bất màu và xâm nhập thực của son đối 

với môi, khi kiểm tra môi và các đoạn đã được bôi một ldp son, sau 30 

phút chùi lớp sòn này đi, ông nhận thấy bằng mắt thường có một lớp 

màng mỏng liện tục trên môi, nhưng khi quạ kính phóng đại nó chỉ lằ 

những dãy không liên tục trên môi, chỉ phần nhô lên của môi được tô và 

ạau khi được lau đi, thì son lại đi vào phần lõm của mòi và được giữ lại ở 

đó. Nghĩa là khi bôi son, chỉ có phân xốp mềm nhô lên của môi là bắt 

màu, phần lõm của môi ít bắt màu. Như vậy, chỉ ínột nửa lớp sừng được 

ngấm màu và một nửa lớp sừng còn lại ít ngấm máu hờn, lớp biểu bì 

không ảnh hưởng gì và sự dị ứng của son nếu cổ sinh ra cho môi rất ít. 
 

 

2 - Giữ ẩm cho môi • 
 

Nhừ chúng ta biết, son môi trước đây là hỗn hợp sáp, khi sử dụng ta 

'thoa lớp sáp này tạo một màng mỏng trên môi, nhưtig lớp sáp này không 

hoàn toàn phủ hết môi nên nước vẫn cứ thoát nhiều qua môi. Từ đó 

những sản phẩm son môi mới thay đổi kết cấu, đưa chất giữ ẩm váo son, 

kết hợp với việc sử dụng cọ sơn thay vì dùng thỏi son kẻ thẳng lên môi. 

 

Cho đến nay, các dạng sản phẩm chính cho da vẫn là phấn, kem 

các loại, các dạng sản phẩm chính cho môi là son môi. 
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10.3 ĐỐI TƯỢNG TÓC 
 

10.3.1 Sinh lý tóc 
 

2- Cấu tạo tóc 
 

Thân tóe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hỉnh 10,3 Cấu tạo sợi tóc 
 

 Tóc gồm hai phần: 
 

 Nạng tốc nằm dưới da dạng củ, phần dưới loe, bao bọc chân tóc với nhiều 

huyết quản. Những tế bàó bên dưới hang tóc sẫn sinh ra kẹratin. 

 

Thân tốc gồm ba lớp đống tâm Từ tâm ra ngóài, ta phân biệt: 
 

 Tụy: Các tế bào phát triển rất mạnh, bị đẩy đần ra ngọài, rồi sau đó 

bị keratin hóa. 
 

 Vỏ là thành phần chính của tóc, rất dàỵ tạo bởi các tế bào đã bị 

kerạtin hóa dạng Mnh thoi gắn liền nhau. Lớp này chứa sằc tố ấèn, nâu... 

thuộc họ melamin, tùy gen gia dinh và nòi giôlng; 
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 Tiểu biểu bì: Hợp thành bởi các biểu bì đã bị keratin hóa và xếp 

chồng lên nhau như mái ngói. Keratin là các acid amin mà 
 

chất chủ yêu là cystin. 
 

  NHg 

 
HOOC — CH — CH2 

I 
 s — s ’— CHp — ÒH — COQH 

; 
ỳ  

NH2  

Ba lớp này được bao quanh bởi hai lớp bao, là một chất 
 

không định hình, giống nhự màng thủy tinh. Keratinè do những tế 
 

bào thuộc 1/3 bên dưới của* nang tóc sản sinh, - 
 

2- Chụ trình tốc 
 

Mỗi sợi tóc đêu qua ba giai đơạn tăng trưởng: ^ 
 

 Giai đoạn anagen: Thời kỳ tăng trưởng (thời gian trụng bình ba 

năm). 

 Giai đoạn catagen* Thời kỳ chuyển tiếp (khoảng 3 tuần). Trong 

giai đoạn này nàng không hoạt động. 
 

 Giài đòạn télogeri: Thời kỳ ngừng: nghỉ, tóc chết rụng, sau đó bị 

đẩy ra bởi một sợi tóc nhỏ mới ỏ giai đoạn anagen thay thế vị trí cua nó. 

 

 

anagei 

 

 

catagen 

 

 

tẹiogen 

 

 

teiogen anagen 

 

 

anôgen  
sớm 

 
trưởng thành 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 10,4 Các giai đoạn phát triển của tổc 
 

Sợi tóc mọc khoảng 0,35mm/ngày. Mùa hè mọc nhanh hơn mùa 

đông, bail đêm mọc nhanh hơn ban ngày và tóc nừ dài nhanh hơn nam. 

Mỗi cẩ nhân có từ 100000 đến 150000 sợi tóc, 85% thuộc giai đoạn 

anagen ở người trẻ. Giai đoạn telogen tăng'theo tuổi tác. 
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Mỗi ngày tóc rụng đi từ 100 -í-150 sợi thuộc giai đoạn telogen. 

Toàn bộ bề mặt của tóc phụ nữ từ 4 -ỉ- 8m2 và đây là diên tích cần được 

gội sạch. 
 

3-Thành phần 
 

Tóc được hình thành từ những bó polypeptid (kèratin) tạo thành 

những phân tử mạch dài của các acid amin như: cystein, leucin, isoleuciĩí, 

glutamic acid... trong đó cystein chiếm chủ yếu. Chúng liên kết với nhau 

nhờ các nối (liên kết): 
 

 Nối vander waals do các polypeptid có trọng lượng phân tử lớn. 
 

 Nối hydro: do có H trên > N-H. Do đó khi gội (+H2O) hay 
 

khi sấy (“ H2O), các nối hydro tăng hay giảm làm cho tóc thay đổi theo. 
 

 

 Nối muối amid: -CO -NH - (giữa -COOH và -NH 2), do đó khi 

gặp môi trường acid hoặc baz tóc bị biến đổi do sự thủy phân amid. 
 

 Nối disuifur -S -S -: do đó tóc sẽ bị oxy làm dòn tóc hoặc bị khử 

cho -SH làxn đổi dạng tóc. Từ những tính chất này cho thấy tóc sẽ bị biến 

đổi bởi cầc tác nhân oxy hóa khử, ánh sáng, nhiệt độ, acid, baz, H20. 

 

 

10.3.2 Một số vấn đề liên quan đến tóc và da đầu 
 

1- Các trạng thái của sỢỈ tỏc 
 

Quan sạt dọc theo chiều dài của một sợi tóc, ta có thể phân biệt 4 

trạng thái: 
 

Gần chăn tóc: Tóc còn mới, biểu bì đều đặn, bao phủ hoàn toàn lớp 

vỏ. 
 

Cách ehân tóc õcm: Tóc già hơn, đã chịu sự tấn công cơ học (lược, 

bốn chải...), biểu bì bị hư hại một phần, nên bao phủ không hoàn toàn lớp 

vỏ. 
 

Phần đuôi tóc: Tóc bị tấn công cơ học và hóa học quá nhiều nên vỏ 

gần như bị phơi ra. 
 

Cuối sợi tóc: Toàn bộ biểu bì bị mất, vỏ bị phơi bày hoàn toàn, do 

đó sợi tóc dễ bị gãy và chẻ ngọn. 
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2- Các chất bẩn trên tóc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 10.5 Bề mặt sợi tóc sạch và bề mặt sợi tóc khi bị bám bẩn 
 

Các chất bẩn của tóc rất đa dạng và có nhiều nguổn gốc khác nhau: 
 

 

- Chất nhờn do tuyến bã nhờn tiết ra nhiều (sựtiết nhờn tăng từ tuổi 

thơ đến thiếu niên, đạt tối đa ở tuổi trưởngthành, sau đó giảm dần). Sự tiết 

ra nhiều nhờn này làm da và tóc nhuộm dầu nhanh hơn, từ đó làm tóc rất 

chóng bẩn vì bụi bặm dễ bám vào. Đôi khi có hiện tượng sinh mùi khó 

chịu do hiện tượng bị peroxit hóa hay nhiễm vi sinh vật. 

 

 Mồ hôi tiết ra nhiêu, nước bốc để lại muối trên tóc. 
 

 Các mảnh keratin bì già bong ra. 
 

 Sự lưu của các sản phẩm chăm sóc tóc. 
 

 Lớp bụi khói của không khí xung quanh. 
 

3- Gàu 
 

Các tế bào ở bề mặt lớp sừng da đầu bị hủy hoại và phát sinh nhiều 

mảnh keratin nhỏ hay các vảy ly ty là đều bình thường. Nếu bất bình 

thường sẽ có thể xảy ra hai trường hợp: ' 
 

Bị gàu khô: vảy xám hay màu nhạt, tản mát trong tóc và da đầu. 

Loại này có thể gội sạch đơn giản nhưng lại-tái nhiễxn mau lẹ. 

Gàu thật sự: lớp sừng bị hủy hoại quá nhanh cộng với sự hiện diện 

của các vi khuẩn hay nấm từ môi trường xung quanh, đặc biệt là nấm 

men pỉtyrosporum: p. Ovale và E. Orculare với môi trường 
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rihờn lý tưởng của tóc và da đầu loại này chiếm 75% vi thực vật ở những 

người có nhiều gàu so với 45% trên da đầu bình thường. 
 

4-Một Số bệnh khác của tổc 
 

Viêm da tiết bã thường gập ở da đầu tiết nhiềụ nhờn. 'Triệu chứng: 

da bị đỏ ngứa và có ít vảy nhiễm vì nấm pityrosporum. 
 

Viêm hẵng lông cổ hai trường hợp: 
 

 Bệnh vừa do dị ửng vừa do nhiễm trùng vẫy. Triệu chứng thường 

gặp; nổi lên những cực sần đỏ nhỏ, đóng ít hoặc rịn ra một ít nước dịch 

rất ngứa. 
 

 Bệnh đo nhiễm nấm, thường gặp là vi nấm trichophyton. Triệu 

chứng: trên da đầu có những mảng da đỏ, rất ngứa. 
 

 sừng: Bệnh rất phức tạp có thể dò nhiễm  trùng. Triệu 
 
chứng: da đầu thường đóng nhiều lớp vảy dày, dính. 
 

Vảy nến: Nguyên nhân gây ra phức tạp. Triệu chứng: trên đầu có 

mảng da đỏ, đóng nhiều lớp vảy, đặc biệt vảy thường rớt ra sau một đêm 

ngủ. 
 

Tóc già không rõ nguyên nhân. Triệu chứng: ngứa da đậu kèm theo 

ngứa toàn thân, gãi đến khi trầy da trốc vảy. Thường dầu gội không hiệu 

quả. 
 

Chí da đầu: Nguyên nhân do ký sinh trùng bám trên da đầu để hút 

máu. Triệu chứng: ngồi đâu cũng gãi, và có trứng chí bám trên tóc và chí 

di chuyển trên da đầu. 
 

Thần kinh: Nguyên nhân do suy nghĩ tập trung, làm việc quá căng 

thẳng/Triệu chứng: ngửa giả tạo, gãi đầu và tóc trong thời gian ngắn, 

thường sẽ hết khi chỉnh đốn thần kinh. 
 

Rụng tóe do: 
 

 Bẩm sinh (nguyên nhân này rất hiếm), thường do di truyền. Đứa 

bé ra đời vẫn có tóc bình thường, nhưng vào khoảng tuần thứ sáu, tóc bắt 

đầu rụng theo quy luật sau đó không mọc lại nữa. 
 

 Rụng tóc do chiếu xạ hoặc uống hóa chất trị ung bướu. 
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NGUYÊN LIỆU Cơ BẢN DÙNG TRONG MỸ PHAM 
 

 

Các nguyên liệu cơ bản để sản xuất mỹ phẩm bao gồm: 
 

 Các dầu, mỡ, sáp  
 Chất hoạt động bề mặt  
 Chất làm ẩm 

 
 Chất sát trùng 

 
 Chất bảo quản  
 Chất chống oxy hóa  
 Chất màu 

 
 Hương liệu 

 
 Các chất phụ gia khác. 

 

Số lượng cũng như thành phần của cấc nguyên liệu tùy theo công 

thức của từng loại $ản phẩm. Mỗi loại nguyên liệu có thể có một hoặc 

nhiều chức năng, và có tác động tương đồng hoặc hỗ trợ cho các nguyên 

liệu khác. 

Chương này sẽ trình bày một số vấn đề chính như: các yêu cầu cơ 

bản, nguồn gốc, tính chất của một số hợp chất tiêu biểu, các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng, ứng dụng trong mỹ phẩm và độc tính đối với 

người sử dụng. Riêng nguyên liệu hương liệu được trình bày chi tiết trong 

phần hóa hượng liệu và các chất phụ gia khác trong phần sản phẩm chăm 

sóc đa dạng phấn. 
 

11.1 DẦU - MỠ - SÁP 
 

Khi nói về dầu, người ta thường nghĩ tới các chất lỏng hữu cơ có 

trong tự nhiên giống như dầu olive và dầu dừa... là các glycerid hay các 

hợp chất este của glycerin và các acid béo, những loại dầu này đã được 

dùng làm nguyên liệu chọ mỹ phẩm từ rất lâu. Ngoài ra, người ta cũng tìm 

thấy các hợp chất có tính chất tương tự trong tự nhiên hoặc tổng hợp như 

các dầu hydrocacbon, dầu silicon... Những loại này không chứa glycerin 

liên kết. 
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Có nhiều cách để định nghĩa dầu và sáp theo chức năng của chúng. 

Dầu đặc trưtig bởi tính chất kỵ nước và tính không tan trọng nước, Chúng 

có thể được sử dụng làm chất nhũ hóa hoặc làin dung môi cho các chất 

hữu cơ, có độ nhớt thấp và tồn tại ở thể lồng ồ 21°c. Mỡ có tírih chất 

tương tự như dầu nhưng tồn tại ở thể rắn ở 21°c, vì vậy tính lan rộng của 

mỡ bị giới hạn. 
 

Dầu vả mỡ 
 

 

ĩ 
 

Thực vật           Động vật                 Khoáng              .  Tổng hợp và li.-----/I 1----—
nr—Ị—bántổng hợp 

Silicon 

các este nonglycerin 

 

Sáp là chất rắn ở 21°c, tan trong dầu, không tan trong nước và tạo 

lớp mặng chông nước. Một số Ịoại sáp được sử dụng làm các chất nhũ 

hóa, trợ nhũ hóa, chúng là các chất rất dễ gây lắng. 
 

Sáp 
 
 
 
 

  Ị   
Thực vật Động vật Khoáng  Tổng hợp.và 

  

i r — T 
bán tổng hợp 

   

Các glycerid Rượu acid béo, Hydrocarbon Các este Các Silicon 

este không glyceriđ este nonglyc&ride    
 

11.1.1 D ầu và m ỡ 
 

Hóa mỹ phẩm thường quan tâm đến những tính chất sau đây cụa 

dầu mỡ: 
 

 Chất lỏng, có độ bay hơi thấp ở nhiệt độ phòng và không tan trong 

nước. 

 Có cảm giác nhờn khi cọ giữa các ngón tay, sau khi sử dụng 

chúng để lại một lớp màng nhớt trên da và tóc. 
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 Lan tỏa dễ dàng trên da và để lại một lớp màng kỵ nước trên da. 
 
 

 Có thể dược nhũ họ ạ với nước khi có mặt một chất nhũ hóa thích 

hợp. 
 

 Có khả năng làm dụng môi tốt, vì thế có thể được dùng làm dung 

môi cho các chất hữu cơ khác ở trạng thái được nhũ hóa hay không nhũ 

hóa, nhằm mục đích điều trị hay tạo các hiệu quả mong muốn khác. 

 

 Có tính chất làm mềm, chúng ngăn sự khô da bằng cách duy trì 

hàm lượng nước cửa da, tạo cho da sự mềm mại. 
 

 Nguyên liệu dầu mỡ thỏa mãn sáu tính chất trên có mạch cacbon 

dài và thựờng không phân nhánh. 
 

1-Dan xuất từ dầu mồ 
 

Dầu mỏ là một hỗn hợp các hydrocacbon có màu nâu đen và mùi 

mạnh Trong dầu mỏ, ngoài hydrócacbòn còn có các hợp chất chứa lưu 

huỳnh, nitơ .. Những chất này có mùi khó chịu và gây khó khăn cho việc 

tinh chế dầu mỏ. 
 

Phần sản phẩm từ dầu mỏ sử dụng trong mỹ phẩm gọi là dầu tráng. 

Dầu trắng kỹ thuật dùng trong mỹ phẩm cò tỷ trọng 0,84 + 0,88; ở 

60/60°F, phạm vi nhiệt độ sôi từ 310*410°F. 

Thành phần dầu trắng: Dầụ trắng là một hỗn hợp phức tạp của các 

loại hydrocacbon khác nhau, chúng là các hợp chất polyméthylen đa vòng 

hay các vòng no với công thức chung (CH2)n- 

 
 
 
 
 
 

 

Ngoài ra, dầu trắng có chứa một lượng nhỏ parafin mạch dài, các 

naphten, hệ đa vòng chứa nhân thơm. 
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Trong hệ vòng naphten gắn với nhánh parafm, nhóm - C H < là nơi 

dễ bị oxy hóa, khi tiếp xúc với không khí, đặc biệt khi có ánh sáng mặt 

trời, có thể làm biến đổi màu hay gây mùi khó chịu. 
 

2- Hydrocacbon có nguồn gốc động vật 
 

Chất tiêu biểu là squalene (C 3 0 H 5 0 ), nguồn chính là từ dầu gan cá 

mập. Phân tử squalene có 6 nhánh metyl và có 6 liên kết đôi, các Ịiên kết 

này rất dễ bị oxy hóa và polyme hóa. Squalence có mùi cá khó chịu và 

không đượq sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. 
 

Sqưalene có thể được biểu diễn như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tuy nhiên, khi hydro hóa dầu gan cá mập trước khi chưng cất ta thu 

được hydrocácbon no squalan. Squalan được dùng làm chất làm mềm và 

chất bôi trơn da, nó dễ bị nhũ hóa và tương hợp với phần lớn các cấu tử 

của mỹ phẩm. 
 

3- Dầu silicon là các chất tổng hợp có công thức như sau: 
 

ca rcH, CH, 

CH, — Si — 0 - -  S i — 0 
T 
S i -  CH, 

CH,V CH3 

I 

CH3 
 

Mạch phân tử silicon có thể kéo dài. Dầu silicon ở trạng thái lỏng, 

không màu, trong như nưởc, có sức căng bề mặt thấp. Chúng không bị oxy 

hóa khi đốt nóng trong không khí đến nhiệt độ 150°c, cháy khi đốt trên 

320°c, bị phá hủy bởi acid và kiềm mạnh. Silicon có độ nhớt ít thay đổi 

theo nhiệt độ. 
 

Dầu silicon được sử dụng trong kem stearat (như kẽm tan) để tạo 

lớp màng chông nước trên da, đưa vào kem đánh răng để tạo lớp màng kỵ 

nước ngăn ngừa dính thức ăn. 
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4- Rượu cao phân tử 
 

Rượu cao phân tử là các .-rượu'Cố mạch cacbon dại kỵ nước. 
 

Rượu cao phân tử phản ứng với các acid tạo ester. 
 

 CH2OH ’+ CH3 COOH  —►. - CH2 0C0CH 3  + h 2o 
 

 CH2 OH + HOSO2 OH  •—  - CH2 OSO2 OH + H20 
 

Các ester củạ rựợu cao phân tử với acid sulfuric có thể được trung 

hòa bằng kiềm để tạo muối alkyl sulfate, muối này được sử dụng làm 

chất HĐBM (thường sử dụng nhóm rượu có mạch cacbon từ 12 4-18). 

Trong sản xuất thựờng dùng acid chlorsulfonic: 
 

-CHsOH  + CỈSO2 OH —►- CH2 0 S 0 2 0H + HCi 
 

Các rứợu bẻo cổ mạch cacbon chứa 18 nguyên tử c (no hoặc không 

no) được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm. 
 

Oley alcol tồn tạỉ ở dạng tự do hay ester, có trong dầu đầu của động 

vật có vú, ngụồn chính là cá nhà táng. Sản phẩm thương mại là một chất 

lỏng màu vàng tái, chỉ số iod 80 : 85, không tan trong nước. 

 

CH3(CH2)7- CH = CH - (CH2)7 - CH2OH 
 

Lirioỉeyl alcol được sản xuất từ dầu và mỡ có nguồn gốc động vật 

và thực vật. Tính chết tương tự oleyl alcol. 
 

CH3  (CH2)4CH = CH - CH2- CH = CH3- (CH2 )7 CH2OH 
 

Linolenyỉ aỉcol có hai nối đôi giống với linoleyl alcọl và có tính 

chất tưong tự. 
 

CH3- (CH2 -CH = CH2)3~ CH2 - (CH2)6 - CH2OH 
 

5- Glyceride phản ứilg với acid tạo ra các mono, di hay tri ester. 

Các triglyceride của glycerine và các acid béo cổ ìihiều và chiếm phần 

lớn trong các loại dầu mỡ tự nhiêri. 

Tính chất lý hóa của các glyceritde được xác định bởi cấu true và 

tính chất của các acid béo trong phân tử. Các acid béo chứa từ 10C trở 

lên tương đối khó bay hơi, đôi khi có mui mạnh và đặc trưng. 
 

Các dầu có nguồn gốc từ động vật dửới nước cổ nhiều loại acid béo 

khác nhau hơn dầu mỡ từ động vật trên cạn và thực vật, chung đều có hàm 

lượng các acid béo không no caơ. Động vật nước ngọt và thực vật chủ yếu 

chứa các acid không no Ciẹ và Ci8 và một'" 
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lượng nhỏ các acid không no C20 và Cz2- Trái lại, dầu thực vật biển 

chứa một lượng lớii các acid béo không no C20 và C22, với một lượng 

nhỏ hơn là các acid không no G16 và c 18. 

Dầu cá không thể dùng trực tiếp trong mỹ phẩm do có mùi 

mạnh và khuynh hướng bị oxy hóa. Dầu cá được xử lý dể thu lấy 
 

các cấu tử có giá trị trong ngành mỹ phẩm như squalene, oleyl 

alcol, spermaceti và vitamin A...   

Acid béo no: Công thức chung CnH2n02 với n là số chẵn, các 

acid béo quan trọng nhất«là: '   

Acid S ố nguyện tử c Điểm nóng chảy (°C) 

Butyric 4 “ 19  

Caproic 6 -1,5  

Capryiic 8 16  

Caprỉc 10 31,5  

Lauric 12 44  

Myristic 14 54  

Palmitic . 16 64  

Stearic 18 70  

Arachỉdrỉc 20 77 V 

Behenic 22 80  
 

Acid béo không no 
 

Acid chứa một nối đôi 
 

- Acid oleic: CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH, được tìm thấy 

trong tấ t cả đầu và mỡ, m.p 4°C; b.p 286°c (ở 100mm Hg); chỉ số 
 

iod 90. Rất khó tách ra ở trạng thái tinh khiết. 
 

- Acid erucic: CH3(CH2)7CH = CH(CH2)u COOH, có trong các 
 

glycerid của dầu cải, dầu mầm hạt mù tạc, mầm hạt quế trúc<*. ni p 
 

33,8°C; b.p 314,4 (ở 100mm Hg); chỉ số iod 75. -v 
 

Acid chứa một nối đôi và nhóm hydróxyl 
 

Acid ricinoleic CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH = CH(CH2)7COOH. 
 

Xà phòng, sodium ricinoleate có tính sát trùng cụng như tính chất tẩy 

rửa, m.p 5,5°C; b.p 245°c (ở 10mm Hg); chỉ số iod 85. 
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Acid có một vòng và một nối đôi: CnH2n-4Ọ2 
 

 Acid hydrocarpic có trong dầu hydrocarpus. Các tinh thể không 

màu khỉ mới điều chế, màu sẫm dần và nhiệt độ ’nóng chảy giảm so với ban 

đầu là 59 * 60°c. 
 

- Acid Chaul rhoogric: 
 

 

CH(CH2)10COOH 
 

 

Acid ehaul rrioogric có trong dầu chaulmoogric, m.p 68,5°C; b.p 

247 : 248°c (ở 20mm HgJ; chỉ số iod 90,5. Nó cũng sẫm dần và bị giảm 

nhiệt độ nóng chảy 

 

CH(CH2)12COOH 
 

 

Ácid có hai nối đôi: CnH2n-402 
 

Ạqid linoleic là chất tiêu biểu nhất trong nhóm này, có nhiễu cái 

glycerid tự nhiên như trong hạt cây thuốc phiện và dầu lanh, dầu ngô, đầu 

đậu nành; m.p 12°c; chỉ số iod 181.1 
 

CH3(GH2)4CH = c h -C H 2- c h = CH - (CH2)7COOH 

Acỉẩ cố bà nối đội: CnH2n 6^2 
 

Ạcid linolenic có trong nhiều glycend tự nhiên: dầu đậu nành, dầu 

hạt cậy thụốc phiện, dầu lạnh...; b.p 230 :232°c (ồ 1 Ĩĩnm Hg). 

CH3 (CH2- CH ==CH)3GH2(CH2)6 C00H 

Các acid béo không bão hòa khác 
 

Một số acid béo không bão hòa có trong đầu dẫn xuất từ động vật 

dưới nước như acid clupanòđọnic C22H34O2, nó là một dầu có mùi mạnh, 

đóng rắn ở ~78°c, sôi ở 236°c ố 5mm Hg. Acid clupanodonic rất dễ bị 

oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. 
 

Ổ- DầUị mỡ, sứị> tổng hợp 
 

Acid béo mạch dài và các rựợu mạch dài tự do cổ thể thụ trực tịếp 

từ nguyên liệù tự nhiên, chúng được dùng để tổng hợp các ester, bằng các 

phản ứng giữa rượu và acid mạch ngắn. Ví dụ, Ịchỉ acid palmitic phản 

ứng vởi methyl alcol khi có mặt acid hydrochloric, sau đó để lắng, sản 

phẩm methyl palmital sẽ tách ra nằm ồ lớp dưới. 
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Ester của rượu thấp phân tử có thể tạọ ra trực tiếp từ  các 
 

glyceride bằng phản ứng rượu phân. Các methyl ester của hỗn hợp acid 

lauric, myristic, palmitic có thể được điều chế trong thương mại bằng phản 

ứng của methyl alcol với dầu hạt quả cọ hay dầu dừa vđí xúc tác acid hoặc 

bazơ. 
 

Methyl ester có giá trị thương mại cao vì có nhiệt độ sôi thấp hơn các 

acid béo tương ứng và có thể tách ra khỏi hỗn hợp các acid béo. Từ methyl 

ester, người ta có thể tổng hợp được các acid béo hoặc rượu béo. Acid béo 

được dùng rộng rãi trong việc sản xuất các alcylolamid hoặc điều chế các 

glyceride không có trong tự nhiên như glyceryl monostearat 

(C17H35COOCH3 - CHOH - CH2OH), một chất trợ nhũ hóa. 
 

 

a-LOCOCH, 

I 
CH —OCOCH3 
ĩ 
ÒH2OCOC17H35 

 

Các triglyceride cũng có thể được tổng hợp bằng cách acetyl hóa 

glyceryl monostearate dể sản xuất các dầu, mỡ, sáp tổng hợp. 
 

11.1.2 Sáp 
 

Sáp là các chất rắn không tan trong nước, tồn tại ở dạng tinh thể hay 

vô định hình. Sáp có nhiều loại và thường là hỗn hợp như sáp ong chủ yếụ 

là ester nhưng chứa 11-ỉ- 13% hydrocacbon và khoảng 13% acid béo tự 

do. 
 

1- Tính chất. Sáp dùng cho mỹ phẩm có các tính chất sau: 
 

 Tạo lớp màng chông thâm nưđc nhờ có mạch cachon dài kỵ nước. 
 
 

 Tan trong dầu, làm tăng nhiệt độ nóng chảy của lớp màng dầu trên 

da, làm tăng khả năng làm mềm da của dầu. 
 

 Một sô' trường hợp được sử dụng làm tác nhân, nhũ hóa hay trợ 

nhũ hóa. 

 Thông thường làm tác nhân lắng và trong nhiều trường hợp cải 

thiện độ mịn và cấu trúc của kem nhũ tương. 
 

 Tạo độ bóng trong các sản phẩm mỹ phẩm như son môi 
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2- Một số sáp thông dụng trong mỹ phẩm 
 

 Sáp paraíln thu từ dầu mỏ, gồm chủ yếu các hydrocacbon no 

(C20- C 35), m,p 35^75°á 

 Cẩc acid béo: các acid rắn ở nhiệt độ phòng và có thể sử dụng như 

sáp. 

 Cetyl ạlcol: CH3(CH2)i4 - CH2OH, có tính chất sáp, làm chất trợ 

nhũ hóa, tồn tại ở dạng tự do cũng như dạng ester trong spermaceti, m.p 

47 * 49°c. 

 stearyl ạlcol: CH3(CH2)i6CH2OH; m.p 57 -ĩ*59°c, có tính chất 
 

gần giống cetyl alcohol, đôi khi trong quá trình sử dụng hai rượu 
 

được trộn lại vớí nhau. 
 

 Lanolin: chất rắn hơi dính, màu vàng tái. Lanolin là hỗn hợp cạc 

ester trung tính và rượu tự do, bao gồm cả cholesterol, có thể làm tác nhân 

nhũ hóa, m.p 31 41°c. 

 Spermaceti thu được từ cá nhà táng, chứa chủ yếu cetyl palmital, 

mp 45°c. 
 

 Sáp ong là hỗn hợp các ester cetyl hoặc myrcyl với gốc myristat 

hoặc palmital và một vài acid béo tự do, rượu tự do và các hydrocacbon, 
 

m.p 62 + 64°c, có thể dùng làm chất nhũ hóa rất hiệu quả. 
 

r Sáp carnauba là sáp lá cọ^ cứng và giòn, vàng sáng hay xanh xám 

với độ bóng cao, m.p 84°c. 
 

Cũng như dầu và mỡ, việc sản xuất các sáp có nhiều tiên bộ, đặc biệt 

là trong kỹ thuật polyme, nhiều loại sáp tống hợp đã được ‘ sử dụng thay 

thế nguyên liệu tự nhiên. 
 

11.2 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT 
 

Hiện tượng Cơ bản của chất hoạt động bề mặt là hấp phụ, nó có thể 

dẫn đến hai hiệu ứng hoàn toàn khác nhau: 
 

 Làm giảm lỊỊỘt háy nhiều sức căng bề mặt ở các mặt phân giới 

trong hệ thống. 

 Bền hóa một hay"nhiều mặt phân giới bằng sự tạo thành các lớp 

bị hấp pha. 
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Một tác nhân hoạt động bề mặt là một vật liệu có tính chất làm thay 

đổi năng lượng bề mặt mà nó tiếp xúc. Sự giảm năng lựợngf bề mặt có thể 

dễ quan sát thấy trong sự tạo bọt, sự lạn rộng một chất lọng trên một chất 

rắn, sự phân tán cắc hạt rắn trong môi trường lỏng và tạo sự huyền phù. 

 

Việc sử dụng chất hoạt động bề mặt trong mỹ phẩm có 5 lĩnh vực 

chính tuy thuộc vào tính chất của chúng: 
 

 Tẩy rửa  
 Làm ướt khi cần có sự tiếp xúc tốt giữa dung dịch và đối tượng 

 
 Tạọ bọt 

 
 Nhũ hóa trong các sản phẩm, sự tạo thành và độ bền của nhũ 

tương là quyết định, ví dụ trong kem da và tóc. 
 

 Làm tan khi cần đưa vào sản phẩm cấu tử không tan, ví dụ 
 

như đưa hương liệu. 
 

11.2.1 Phân loại chất hoạt động bề mặt 
 

Tất cả các chất hoạt động bề mặt thông thường có một điểm chung 

về cấu trúc: phân tử có hai phần, một phần kỵ nước và một phần ưa nước. 

 

Phần kỵ nước thường là các mạch hay vòng hydrocarbon hay hỗn 

hợp của cả hai, phần ưa nước thường là các nhóm phân cực như các nhóm 

carbocylic, sulfate, sulfonate, hay trong các chất hoạt động bề m ặt không 

ion, nó là một số nhóm hydroxyl hay ether. Tính chất kép này của các 

phân tử cho phép nó hấp thụ ở mặt phân cách và điều này giải thích cho 

tính chất của chung; 
 

Có thể phân loại chất hoạt động bề m ặt theo nhiều cách, nhưng có 

lẽ hợp lý nhất là phân loại theo tính chất ion, khi đó sẽ có bốn loại: 

 

 Chất hoạt động bề mặt anion là các chất mà phân tử của chúng 

trong nước có ion hoạt động bề mặt tích điện ậm, ví dụ nhự 

Ci7H33COCTNa+ (natri ọlèàte). 
 

 Chất hoạt động bề mặt cation: các ion hoạt động bề mặt trong 

dung dịch tích điện dương. 
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 Chất hoạt dộng bề mặt không ion: .phần ưa nước thường cấu tạo 

từ vô số các nhóm phân cực, ví dụ nhóm hydroxyl hay liên kết ether trong 

dãy ethylene oxide. Cũng những liên kết đó được dụng 
 

. để tăng tính ưa nước trong một số chất hoạt dộng bề mặt anion, ví dụ như 

các alkyl ether sulfate R (OCH2CIỈ2)n OSO^M*. 

 Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính có khả năng tặo các ion hoạt 

động bề mặt tích điện dương lẫn âm. 
 

11.2.2 Tính chất của chất hoạt động bề mặt 
 

Sự thay đổi về tính chất bề mặt khi nồng độ của một đung dịch 

nước của chất hoạt dộng bề mặt tăng lên là một đặc điềm của phần lớn 

các phân tử hoạt động bề mặt. Ví dụ khi nằng độ tăng, sức căng bề mặt 

của dung dịch sodium dodecyl sulfate (Ci2H250S0 3Na) giẫm nhanh 

(xem hình) cùng với những sự thay đổi tương ứng về các tính chất vật lý 

như sức căng giữa các bề mặt, độ dẫn điện... Ở một nồng độ nào đó có 

một sự gián đoạn xảy ra, sức căng bề mặt và các tính chất khác không 

giảm xuống nữa. Nồng độ ở đó sự gián đoạn náy xảy ra được gọi là nồng 

độ mixen tới hạn CMC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Việc khám phá ra sự giári đoạri này và nguyên nhân của nó lần đẩu 

tiến đựợc giậi thích bồi Mc Bạiii vào những năm 1920. Mc Bain cho rằng 

hức căng bề mặt giảm khi nong độ của các ion đơn tăng (ví dụ như 

C12H25OSOg) đến giá trị CMC thì các ion đơn bắt đểu liên kết thành 

một nhóm mà ông gọi là mixen. Các mixen này 
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CÓ thể ở dạng hình cầu, với kích thước phân tử, trong đó các đuôi 

kỵ nước của các anion định hướng theo tâm  quả cầu, trong khi 
 

phần đầu ưa nước lại ở bề mặt ngoài. Vì vậy, một mixen hình cầu của 

sodium dodecyl sulphate sẽ gồm một nhóm các đuôi C12H ^ hưởng về 

phía tâm quả cầu còn đầu-OSOg ở bề mặt ngoài. Thực tế 
 

các mixen không có tính chất hòa tan các chất hữu cơ không tan 
 

trong nước. Hiện tượng này gọi là sự làm tan, hiện tượng này là một trong 

những đặc tính quan trọng của chất hoạt động bề mặt đối với hóa mỹ 

phẩm. 
 

Khi sức căng bề mặt giảm, tính tạo bọt và thấm ướt thường tăng. 

Sức căng bề mặt giảm thường đi đôi với sự giảm sức căng giữa các bề mặt 

mà nó cho tính nhũ hóa và tẩy rửà tốt hơn. Ở nồng độ cao hơn CMC, tất 

cả các chất hoạt động bề mặt đềụ có tính làm tan ra. 

 

% 

1- Các chất hoạt động bề mặt anỉon 
 

Nhổm anion liên kết trực tiếp với phần kỵ nước 
 

- Fatty acid soap RCOO~M+ 

 
- A l k y l s u l f a t e r o s c > 3 M + 

 

- Alkyl sulfonate RSOãM* 
 

-  Alkyl a r y l  s u l f o n a t e R C 6H 4SC>3 M + 

 

-  a - s u l f o n y l f a t t y a c i d R —  C H —  C O O M 

I 
so3'N/r 

 

- Secondary alkyl sulfate RCH(0S03‘)RM+ 
 

- Alkyl phosphat R0P032‘(M+)2 
 

Nhóm anion liền kết quả liến kết ester 
 

- M  o n o g l y c e r i d e s u l f a t e R C 0 0 C H 2C H 0 H C H 20 S 0 ã M + 

 

- Dialkyl sulfosucinate (R thường Ce - Cio) 
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- Polyethylene glycol ester sulfate RC0(0CH2CH2)n0SC>3M* 
 

- Isothionat RCOOCHgCHgSOãM 

 

Nhóm anion được nối qua liên kết etẽ 
 

- Alkyl ether sulfate R(0CH2CH2)n0S03M+ 
 

- Alkyl phenol sulfate RC6H4(0CH2CH2)n0S03M* 
 

- Alkyl ether carboxylat R(OCH2CH2)nOCH2COO“M+ 
 

Nhóm anion được nối qua liến kết amid 
 

Alkanolamide sulfate RC0NHCH2CH20S03M+ 
 

- Taurine 
 

RCONHCH2CH2SO3M 
 

- Sarcosinate RCON(CH3)CH2COO"M 
 

Nhóm anion được nối qua liên kết amỉdin - 

Imidazole sulfate 

 
 
 

 

R 
 

2- Các chất hoạt động bề mặt cation 
 

Các muối amoni bậc 4 trong đỏ nitơ nối trực tiếp với nhôm kỵ 

nước - Muối alkyl trimethyl amonium 
 

C H 3 

I 
R— N* —CH3lX’ 

I 
C H 3 

 

“ Muôi dialkyl dimethyl amonium 
 

CH3 . 
 

R — N* — CH3,X‘ 

I 
R' 

 

- Muôi alkyl benzyl dimethyl amonium 
 

ỌH3 

I 
R—N+—CH3X 

 
CH.CpH 
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- Muôi ethoxy lateđ alkyl dimethyl amonỉum 
 

CH3 
i 

R—N+—*CH3X’ 

) 
(OCH2CH2)nH 

 

Nhóm cation điện ly 
 

- Quaternized amides of ethylene diamine 
 

CH3 
T .... 

c h 3— n + — c h 3x" 

I 
CH2CH2NHOCR 

 

- Quaternized amides of polyethylenamine 
 

. c h 3 

I 
CH,— N+ — CH.X' 

 

CH2CH2(NCH2CH2)nNHOCR 

L 
CH3 

 

Nhóm cation đặt trọng vòng 
 

- Muôi alkyl piridinium 
 

 

R-N )> X 
 

 

- Muôi alkyl morpholinium 
 

 

R—HN* ^0 X’ 
 

 

Chất hoạt động bề mặt cation không nitơ - 

Muối sulfonium 
 

R — s + — c h 3x" 

I 
 h 3 

 

 Muôi phosphonium 
 

c h 3 

I 
R — p+ — CH3X‘ 

I 
c h 3 
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Chất hoạt động bề mặt dicationic 
 

- Muối quaternized diamine 
 

CH3 CH3 
I T 

R — N+— CH2CH2 — N+ — CH32X~ 

I I 
CH3 CH3 

 

Alkanol amides 
 

- Fatty acid alkanol amid RCONHCH2CH2OH 
 

- Fatty acid dialkanol amid RCON(OH2CH2OH)2 
 

Các dẫn xuất poly ethylene glycol 
 

- Alkyl poly glycol ether R(OCH2CH2)nOH 
 

- Alkyl aryl poly glycol ether  RC6H4(OCH2CH2)nOH 
 

- Poly glycol ester RCO(OCH2CH2)nOH 
 

-Thio ether RS(CH2CH20 )nH 
 

Các dẫn xuất poly ethylene imin 
 

- Alkyl poly ethylene imin R(NHCH2CH2)nNH2 
 

- Poly ethylene imin amid RCONH(CH2CH2NH)nH 
 

3- Chất hoạt động bề mặt không ion 
 

Alkylamino acid 
 

- Alkyl p-aminopropìonat 
 

- Betaine 
 

CH3 

I 
R—N+— CH2COO" 

Ị 
CH3 

 

Acylamino acid 
 

“ Alkyl P-aminopropionat 
 

H 
I 

R — C —N+— CH2CH2COO' 
lí I 

,0 H 
 

- Acyi peptiti 
H 
I  

R — 0 — |SJ+—CH — CH —c —N — CH —COO' 

II I I n I I 

o H R' o H R” 

CH, 
I 

R— N+— CH2CH2COCf 

I 
CH3 

RNHCH2CH2COO' 
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Alkyl imidazolin 
 

R 

I 
^ CH2CH2OH  

v CHJJCOCT 

 

11.2.3 Chọn lựa và sử dụng cha't hoạt động bề m ặt (HĐBM) 
 

V Tẩy rửa là một quá trình phức tạp liên quan đến việc thấm ướt đối 

tượng (tóc hay da). Nếu các chất cần loại là dạng rắn dính mỡ, quá trình 

tẩy rửa liên quart đến sự nhũ tương hóa các chất dầu được loại đi và bền 

hóa nhũ tương. 
 

Với nhu cầu làm sạch da, xà phòng vốn là một chất tẩy rửa rất tốt. 

Theo thói quen, người ta thường đòi hỏi có bọt nhiều dù nó không có chức 

năng gì, khả năng tạo bọt của xà phòng có thể tăng dễ dàng bằng cách 

thêm vào các acid béo mạch dài. 
 

Việc làm sạch tóc phức tập hơn và trong quá trình làm sạch tóc, thể 

tích bọt cổ đóng một vai trò nào đó. Sodium laui-yl ether sulphate (SLES) 

là một cấu tử thông dụng của xà phòng gội đầu và sự tạo bọt thường được 

tăng thêm bằng cách cho thêm các alkanolamide. Các chất HĐBM lưỡng 

tính được dùng cho các xà phòng gội đầu chuyên biệt. 
 

 

2- Thấm ướt: Tất cả các tác nhân HĐBM đều có một số tính chất 

làm ướt. Trong mỹ phẩm, người ta thường sử dụng các alkyl sulphat mạch 

ngắn (C12), hoặc alkyl ether sulphat. 
 

3- Tạo bọt: Như đã nói ở trên, để tạo thể tích bọt lớn và bền, người 

ta thường sử dụng SLES tăng cường với các alkanolamide. 
 

 Nhũ hóa: Một tác nhân nhũ hóa tô"t thường đòi hỏi phần kỵ nước 

hơi dài hơn tác nhân thấm ướt. Hiện nay xà phòng vẫn 
 

còn được sử dụng làm tác nhân nhũ hóa trong mỹ phẩm do dễ điều 
 

chế. Nếu một acid béo được đưa vào pha dầu và kiềm đựa vào pha nước, 

khi đó các nhũ tương bền dầu trong nước dễ dàng hình thành khi trộn lẫn. 

Nhũ tương nước trong dầu như trong một số kem tóc thường được bền hóa 

bằng xà phòng chứa kali.. 
 

Các chất HĐBM không ion cũng có giá trị trong nhũ tương. 
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5- Làm tan: Tất cả các chất HĐBM trên nồng độ CMC đều có tính 

chất làm tan. Điều này quan trọng khi cần phải kết hợp hương liệu hữ;u 

cơ hay một chất hữu cơ không tan vào sản phẩm, ví dụ như xà phòng gội 

đầu. Xà phòng, alkyl ether sulfate và phần lớn là các chất HĐBM được sử 

dụng cho mục đích này, tuy nhiên cần sử dạng ở nồng độ cao để cho quá 

trình làm tan tốt, 
 

11.2.4 Các tính chất khác của chất hoạt động bề m ặt 
 

Ngoài những tính chất đã nói trên, một số chất HĐBM có những 

tính chat riêng biệt như sau: 
 

 Tất cả các chất HĐBM cation hấp phụ mạnh trên protein và các 

đối tượng khác tích điện âm, vì thế chúng được dùng để cải thiện tính 

chất bề mặt của các đối tượng, ví dụ làm tăng cảm giác bổng và mượt của 

tóc. Các hợp chất catión có khả năng diệt khuẩn 
 

và có thể được sử dụng trong các xà phồng, gội đầu đặc biệt và 
 

nước súc miệng. 
 

 Sodium N-lauroyl sarcosinat có khả năng ức chế enzym 

hexokinasc (enzyme có liên quan đến quá trình phân hủy đường trong 

miệng) được sử dụng trong kem đánh răng. 

 Không nên  sử dụng hỗn hợp các chất HĐBM cation do 
 

chúng có thể tạo thành các muối cation - anion không tan, ngay cả 
 

các chất HĐBM anion cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, Ví dụ, bọt sinh rạ bởi 

SLES có thể dễ dàng bị phá vỡ bỗi xà phòng, tính chất này được ứng 

dụng trong các công thức chất tẩy rửa tạo bọt thấp, 
 

11.3 CHẤT GIỮ ẨM 
 

Chất giữ ẩm là các vật liệu hút ẩm có tính chất hút hơi nước từ 

không khí ẩm cho đến khi đạt được cân bằng, Khả năng hút ẩm phụ thuộc 

tính chất làm ẩm và độ ẩm tương đối của không khí xung quanh. Chất giữ 

ẩm được thêm vào các kem mỹ phẩm, đặc biệt là loại mỹ phẩm dầu trong 

nước, để tránh các kem bị khô khi tiếp xúc với không khí. Tuy nhiên, tính 

chất của lớp màng hút ẩm với chất gây ẩm tồn tại trên bề mặt da khi sử 

dụng sản phẩm có thể là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng lên kết cấu và 

tính trạng của da. 
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Sự m ấ t nước của sản phẩm 
 

Việc một sản phẩm mỹ phẩm bị khô có thể xảỵ ra b ấ t kỳ lúc nào, 

từ khi sản xuất đến lúc sử dụng hết sản phẩm. Quá trình này chịu tác động 

của nhiệt độ, mức độ tiệp XUC và độ ẩm tượng đô'i của không khí. Nước 

trong sản phẩm bốc hơi tới khi áp. suất hơi nước của sản phẩm bằng với 

áp suất của hơi nước trong không khí xung quanh. 

 

Đặc tính của bao bì đóng một vai trò quan trọng trong viêc ngăn 

ngừa khô sản phẩm, sản phẩm sẽ được bảo vệ tô't khi bao bì được 

đóng kín hiệu quả, chất làm ẩm ít quan trọng hơn vì chỉ có một không gian 

nhỏ phía trên bị bão hòa với hơi nước. 
 

Đối với sạn phẩm nhũ tương, độ khô sản phẩm phụ thuộc chủ yếu 

vào loại nhũ tương. Nhũ tương nước trong dầu mất nước chặm hơn nhiều 

so với nhũ tương dầu trong nước. Các loại kem nhũ tương dầu trong nước 

rất khó dụy trì trạng thái còn mới nguyên ngay cả khi bao bì rất kín. 

 

Chất giữ ẩm chắc chắn không loại trừ được hoàn toàn sự khô sản 

phẩm. Nồng độ của chất làm ẩm trong pha nước của một sản phẩm điển 

hình thường quả thấp để có thể đạt được cân bằng với đặ ẩm không khí 

trung bình. Chất giữ ẩm chỉ có thể làm giảm tốc độ mất nước vào không 

khí, do đó bao gói kín là yếu tô" bảo vệ tốt nhất. 
 

11.3.2 Tính chất của chât giữ ẩm lý tưởng 
 

 Sản phẩm phải hút ẩm từ không khí và duy trì nó ở điều kiện độ 

ẩm thông thựờng. 

- Hàm lượng nước it thay đổi theo độ ẩm tương đối. 
 

 Chất làm ẩm có độ nhđt thấp, dễ trộn vào sản phẩm, tuy nhiên 

chất có độ nhớt cao giúp ngăn ngừa sự tách rời nhũ tựơng. 

 Chất làm ẩm nên tương hợp với nhiều vật liệu, có tỉnh chất dung 

môi hay làm tan. 
 

 Màu, mùi, vị thích hợp. 
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 Không độc và không kích thích, 
 

 Không gây ăn mòn đội với vật liệu bao gói. 
 

 Không bay hơi, không đóng rắn hay kết tinh ở nhiệt độ thông 

thường. 

 Trung tính trong các phản ứng. 
 

 Khồng đắt tiền. 
 

11.3.3 Các loại ch ất làm ẩm 
 

Có ba loại chất lànv ẩm: vô cơ, cơ kim, và hữu cơ. 
 

Chất làm ẩm vô cơ: CaCỈ2 là điển hình, khá hiệu quả nhưng 
 

gây ăn mòn và tính tương hợp không cao, chỉ được sử dụng giới 
 

hạn trong sần phẩm mỹ phẩm. 
 

Chất làm ẩm cơ kim (kim loại - hữu cơ): Chất chính là natri lactat, 

chất này có tính hút ẩm cao hơn glycerin, nhưng không 
 

tương hợp với một số vật liệu thô, có thể gây ăn mòn, có vị rõ rệt 
 

và có thể biến màu. Các loại chất làm ẩm cơ kim không được sử dụng 

rộng rãi trong mỹ phẩm, tuy nhiên được dùng trong kem da vì nó không 

độc và không gây viêm da, pH trong sản phẩm có thể được diều chỉnh 

bằng cách trộn với acid lactic, cũng là một chất hút ẩm khá tốt. Dung dịch 

đệm có thể đạt pH 7,1 -í- 7,2 ở tỷ lệ 5% natri lactate/ acid lactic. 

 

Chất làm ẩm hữu cơ được sử dụng rộng rãi nhất, các chất làm ẩm 

hữu cơ là các rượu đa chức, các ester và ete của chúng như ẹthylen 

glycol, glycerin (trihydroxy propan), sorbitol (hexahydroxy hexan). 
 

Rượu đa chức có thể được tạo ra bằng cách cộng ethylene oxide vào 

dơn vị cơ bản (ethylen glycol) hay vào chính nó. Các liên kết ete làm 

giảm tính chất hút ẩm, tính chất này phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ các 

nhóm -OH và số nguyên tử cacbon. 
 

Các hợp chất thường được sử dụng nhất cho mục đích hút ẩm trong 

sản phẩm mỹ phẩm là: ethylen glycol; propylen glycol; glycerol; sorbitol; 

polyethylene glycol. 
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11.3.4 Yếu tố an toàn khi sử dụng chất giữ ẩm 
 

Ba chất làm ẩm được dùng rộng rãi trong công nghiệp mỹ phẩm là 

glycerin, sorbitol và propylen glycol do không độc đối với da. Ethylene 

glycol không được xem là an toàn do bị oxy hóa cho acid oxelic và bất kỳ 

sự hấp phụ nào qua da cũng có thể dẫn đến sỏi thận. Glycerin đã bị dặt 

vấn dề về khả năng có thể hut nước từ da. 
 

11.4  CHẤT SÁT TRỪNG 
 

Một tỷ lệ lớn các sản phẩm mỹ phẩm dùng cho các mục đích vệ 

siiih thông thường có chứa chất sát trùng, từ xà phòng, dầu gội đầu cho 

đến nước rửa miệng và kem đánh răng. 
 

Các tác nhân diệt khuẩn dùng trong mỹ phẩm chủ yếu để giảm bổt 

các tình trạng như hôi miệng, mùi cơ thể, mụn trứng cá. Mặc dụ có một số 

điểm tương đồng, các sản phẩm này nên được phân biệt rõ ràng với các 

sản phẩm chứa thuốc chữa trị các tình trạng bệnh lý, do thuốc chữa trị có 

thể chứa chất kháng sinh và các tác nhân khác không thích hợp cho mục 

đích vệ sinh. 
 

Việc sử dụng các chất sát trùng trong sản phẩm mỹ phẩm khác với 

việc sử dụng các chất bảo quản. Chất sát trùng có khả năng chống lại các 

vi sinh vật trên da, đầu hay trong miệng... còn chất bảo quản là để duy trì 

sản phẩm luôn ở điều kiện tốt. 
 

11.4.1 Hệ vi sỉnh vật trên cơ thể người 
 

Hệ vi sinh vật trên bề mặt cơ thể bao gồm haỉ nhóm riêng biệt: hệ 

thường trực và tạm thời. Các vi sinh vật thường trực sinh trưởng nhanh 

trên bề mặt da, như acetobacter, micrococi, corynebacteria gram+, những 

nơi ẩm như nách và háng có thể có mặt các vi khuẩn gram - như 

acinetobạcter. 
 

Lượng vi khuẩn thay đổi đáng kể trên các phần khác nhau của cơ 

thể: tóc, nách, háng. Phần lđn các vi sinh vật thường trực được tìm thấy 

trên bề mặt da nhưng khoảng 10 4- 20% tập trung ở 
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nang lông, tuyến bã nhờn... những nơi khó loậi chúng. Thường việc rửa 

da không hiệu quả lắm trong việc loại đi các vi sinh vật thường trực (và 

điều đó chỉ có thể đạt được bằng cách dùng các chất diệt khuẩn). Tuy 

nhiên phẳn lớn các vi sinh vật thường trực cổ độc tính thấp. 

 

Các vùng của cỡ thể (chủ yếu là tay) cũng chứa các hệ vi sinh vật 

tạm thời nhiễm từ môi trường. Hệ sinh vật này gồm nhiều loại khác nhau, 

kể cả các loài gây bệnh. Tuy nhiên, thông thường các 
ị  

 sinh vật tạm thời chỉ tồn tại trong khoảng thời gian tương đối ngắn do 

không đủ độ ẩm và có sự hiện diện các chất kháng khuẩn như các acid 

béo trên bề mặt da. Khác với các sinh vật thường trực, các sinh vật này 

chỉ gắn lỏrig lẻo với da và có thể bị loại đi phần lớn bằng cách tắm rửa, 

 

 

11.4.2 Tính hỉệu quả của các tác nhân diệt khuẩn 
 

Tính hiệu quả của các sản phẩm sát trùng khổng chỉ phụ thuộc vào 

tính chất của chất diệt khuẩn mà còn tùy thuộc vào bản chất cua công thức 

sản phẩm, có thể là xà phòng thỏi, nhũ tương, xà phòng lỏng hay cách 

thức tẩy rửa'... Việc sử dụng chlorhexidine tạo ra hiệu quả nhanh chóng 

trong việc loại các sinh vật trên da, trong khi các hợp chất phenol như 

hexachlorophene và irgasan 300 chỉ có tác dụng hạn chế ở lần đầu sử 

đụng, các chất này chỉ có hiệu quả tốt sau thời gian sử dụng lâu dài. 

 
 

Điều cần thiết đối vổi các sản phẩm mỹ phẩm có tính sát trùng là 

mục đích sử dụng: loại các sinh vật thường trực hay tạm thời, loại nhanh 

chóng hay lâu dài... Các sản phẩm dùng cho tắm rửa thông thường giúp 

cơ thể chống lại cả vi khuẩn thường trực và tạm thời, trong khi những sận 

phẩm dùng trong việc rửa tay liên quan đến toalet, vệ sinh thực phẩm, 

cầm nắm trẻ em mới sinh, tiếp xúc người bệnh cần có khả năng loại đi các 

sinh vật tạm thời trên da để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. 
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11.4.3  Các chất sát trùng thông thường 
 

i- Phenol và cresol 
 

Một số lớn các dẫn xuất của phenol và cresol có kính diệt khuẩn, 

các hợp chất này diệt vi khuẩn gram+ mạnh hơn grám -, chúng được sử 

dụng với nồng độ 0,1 -ĩ- 5%. Tuy nhiên, nhiều hợp chất tan ít trong nước 

nên cần phải dùng xà phòng hay các chất hoạt động bề mặt khác để đạt 

nồng độ cho hoạt động tối uụ. Dù dộc tính có thể khá thấp, nhiều phenolic 

gây ra kích thích ở nồng độ cao, do vậy cốc hợp chất này không được sử 

dụng nhiều trồng mỹ phẩm và được thay thế bằng các bisphenol, các 

salicyaniliđe và carbanilide. 

 

 

 »Bisphenoỉ 

 

Trong rất nhiều các chất sát trùng phenol đã được tổng hợp, các 

phenol đã dược halogen hóa nằm trong số các chất có hoạt tính mạnh nhất. 

Nhiều dẫn xuất diphenol được halogen hóa được sử dụng rộng rãi'trong 

mỹ phẩm, đặc biệt do khả năng tướng hợp với xà phòng như hexa 

chlorophene, dichlorophene, bithionol và irgasản DP 300. Cũng như các 

phenolic, các hợp chết này thường hiệu quả đối với vi khuẩn graiĩH* hơn 

vi khuẩn gram- và nấm. Chóng tan ít trong nước, vì vậy các sản phẩm 

dung dịch cần chứa cắc chất hoạt động bề mặt để đạt nồng độ cần thiết. 

Nồng độ thường đựợc sở dụng là từ 0,3 +-2%'. Tất cả các hợp chất này 

không tươrig Hợp với các hợp chất hoạt động bề mặt cation, 

hexạchlorophene không tương hợp với các hợp chất hoạt động bề mặt 

anion và không ion. 

 
 
 
 
 
 

 

Bithionol. PCMX 



N guyên liệu cơ bản dừng trong mỹ phẩm 239 
 
 
 
 

 

C1 

i / r  °  - \ /)  
‘C1 HO’ 

 
Irgasan DP300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C1 
 
 
 
 

 

3- Công thức một số hựp chất sát trùng tương hợp với các ch ấ ị 

anỉon 
 

Hexaehlorophene đùng trong xà phòng dạng thỏi, xà phòng lỏng và 

các nhũ tương tẩy rửa với nồng độ 2 * 3%, hiệu qua giới hạn 'ở lần đầu 

sử dụng. Hiệu quả nhanh của mệt số sản phẩm xà phòng lỏng chứạ 3% 

hexachlorophéne có thể được tăng lên bằng cách thêm vào 0,3% 

chlorocresol. 

Một bất lợi quan trọng khi sử dụng héxaẹhlorophehé là tinh hoạt 

động chọn lọc của nổ đối với vi sinh vật gràm+ dẫn đến hiện tượng các vi 

sinh vật gram - có thể phát triển trong các sảọ phẩm này. 

 

Việc sử đụng rộng răi hẹxạchlorophene trong sảri phẩm mỹ phẩm 

đã Ẵàm tăng sự lo sờ về nguy cơ tích tụ không mòng muốn 

trọng cơ thể. Vào thárig 9 nặm 1912, sự nhiễm độc hàiig lóạt đo dùng 

hexachlorophene trong một Ịoậì bệ,t chò trẻ em liên qpán đếĩi 
 

một số cái chết của trẻ sờ sinh tại Pháp, dẫn đến vỉệc cơ quan thực phẩm 

và thuốc men Hoa Kỳ loán báò sẽ hạn chế việc sử đụng hèxá 

cỉíloróphené> sau đó là quy định dùng hexa chlorophene tới h<5ng độ 
 

0*1% làm chất bảo quản. ^ ^ 
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Dichlorophene cũng được sử dụng trong xà phòng và các sản 
 

phẩm mỹ phẩm nhưng không rộng rãi bằng hexachlorophene. 
 

Bithionol: Mặc dù các bisphenol này ít gây ra kích thích đối 
 

với da và thỉnh thoảng mới gây ra dị ứng, nhiẠig đã có các bằng 
 

chứng về sự nhạy cảm ánh sáng do bithionol gây ra. 
 

Irga&an DP 300 được sử dạng rộng rãi trong xà phòng thỏi diệt 

khuẩn, dầu gội đầu và các sản phẩm khử mùi. Rất hiệu quả ngay cả ở 

nồng độ thấp đối với nhiều vi khuẩn gram - vầ một phạm vi thông thường 

vi khuẩn gram+, nhưng không có tác động đốì với loại pseudomones và ít 

có hiệu quả với nấm. 
 

Irgasan DP 300 không độc, không gây dị ứng và nhạy cảm ánh sáng, 

thường được sử dụng với nống độ 0,5 -ĩ- 2% đối với các sản phẩm được 

rửa khỏi da sau khi dùng như xà phòng mỹ phẩm, chất phụ gia cho xà 

phòng tắm, xà phòng lỏng để phun tia*.. Đối với các sản phẩm đựợc dùng 

trên da mà không loại đi như sản phẩm khử mùi, kem, sạn phẩm vệ sinh 

kín... nồng độ sử đụng là 0,05 -ỉ- 0,2%. Irgasan DP 300 thường không 

tương hợp với xà phồng và các hệ anion khác. 

 

Salicylanilỉd và carbanỉlỉd 
 

Các salicyỉanilide đã đừợc halogen hóa 
 

Các đồng đẳng của salicylamid và salicylanilid đã được sử dụng đặc 

biệt có tác dụng chống nấm và vi,khuẩn, có hiệu quả khi làm các chất phụ 

gia cho xà phòng. 
 

Một số hợp chất chính: 
 

 4,5-dibromo salicylamilid (DBS) 
 

 3',4\5-trichloro salicylanilid (anobial) 
 

 3,4^5-tribromo salicylanilid (temasep IV, tuasal 100, TBS) 
 

 2,3,3’,5-tetrachloro salicylanilid (TCS) 
 

 s ^ ’^ ^ ’-tetrachloro salicylanilid (irgasan BS 200, TGS) 
 

Một trong những yếu tố ngăn cản việc sử dụng Gác salicylanilid 

được halogen hóa là sự an toàn của chúng. Người ' ta nghi ngờ 

tetrachlorosalicylanilid rất nguy hiểm do khả năng gây ra sự nhạy 
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cảm về ánh sáng. TCS gây ra sự viêm da do ánh sáng và không còn được 

sử dụng trong xà phòng. 
 

Qua nghiên cứu tribromosalicylanilid và đibromosalicylanilid, 

người ta kết Ịuận rằng các hợp chất này có tính nhạy cảm ánh sáng rất 

thấp. Các chất diệt khuẩn loại này đã được sử dụng trong xà phòng mỹ 

phẩm một thời gian dài và được sự chấp nhận của người tiêu dùng. 

 

Các carbaniỉid: Trichlorocarbanilid (3,4,4’-trichlorocarbạnilid) còn 

gọi là TCC hay tricỉilorocarban là một chất diệt khuẩn hoạt tính cao, và 

cũng như irgasan DP 300, được sử dụng rộng râi ở nồng độ 1 *-2% trong 

xà phòng diệt khuẩn và các sản phẩm mỹ phẩm khác. TCC gần như 

không tan trong nước, nhưng có thể được làm tan bởi một sô'hợp chất 

không ion. 

TCC có độ an toàn tương đối cao, sử dụng trong xà phòng gội đầu, 

chất khử mùi, sản phẩm da và xà phòng. Tuy nhiên, phải lưu 
 

 tránh nhiệt độ cao khi sản xuất vì nọ phân hủy cho chloroanilid eó độc 

tố cao. 
 

Một carbanílid khác, 3-triflouro methyl-4,4’-dichloro carbanilid 

(irgasan CF3, anobial TFC) không làm cho da bị nhạy cảm do ánh sáng. 

Một nhũ tương chứa 2% irgasan CF3 và 0,1% p-phenoxyethanol có hiệu 

quả diệt khuẩn kéo dài, tương tự như sản phẩm chứa hexa chlorophene và 

có thể dùng thay thế hexa chlorophene. 
 

Chất diệt khuẩn hơạt động bề mặt cation được sử dụng rộng rãi 

trong nước rửa. miệng, chất khử mùi, sản phẩm vệ sinh phụ nữ, sản phẩm 

cho phụ nữ, sản phẩm làm sạch gàu, sản phẩm tóc, các nước thơm làm se 

da... Một vài vấn đề nảy sinh khi sử dụng các hợp chất bậc 4 vì các hợp 

chất riày có khuynh hướng làm cho vì khuẩn tạo thành khố*i và chúng 

bám chặt vào bề mặt các tế bào, vì lý do này, một tác nhân dội sữa hóa 

học cần phải được thêm vào. 
 

Thông thường các hợp chất bậc 4 hiệu quả đối với vi khuẩn gram+ 

hơn gram -. 
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Các hợp chất cation không tương hợp với một số lớn các vật liệu, 

đặc biệt là các hợp chất anion, kể cả xà phồng. Vì vậy những hợp chất này 

ít được sử dụng trong kem và dầu gội dầu trừ khi các tác nhân gây nhũ hóa 

không ion được sử dụng... 
 

Công thức một sô' chất sát trùng hoạt động bề mặt cation 

 

 R CHa      

 \ /       
 N+ c f      

 / V  
/ 

N+ Br   
 CH2 CH;  \    

    H,G CH;    

Bezalkonium  Cetavlon  Domỉphen  

CH   c h 3      

H3C — c — CHz — c 0{CH2)0(CH2)z— n   

í 
3 - 

!      

C H CHỎIh3ỏ       

    Benzethonium chloride   

 NH — c — NH — c —• NH(CH2)6NH — c — NH— c — NH C1 

  II  ịl  p ií  

  NH NH  NH* NH  
Chlorhexidine 

 

Các hợp chất ammonium bậc 4 à nồng độ 1 + 2% hay cao hơn có 

thể gây ra sự mờ giác mac mắt lâu dài. Nồng độ sử dụng cho dầu gội đầu 

là 0,5%. Sử dụng trên đa với nồng độ 0,5 * 1%, do clo vị đắng, nên trong 

nước súc miệng, người ta khuyên nên dùng nồng độ thấp hơn. Trong chất 

khử mùi và bột sát trụng cho trẻ em 
 

thường dùng với nồng độ 0,1 -ì*0,2%, dùng xử lý tã lót trẻ em với riồng 

độ 0,2%. 
 

Từ năm 1970, theo một số báo cáo của các bệnh viện; dung dịch các 

hợp chất ammonium bậc 4 kém hiệu qua khi sử dạng 
 

chông Ịại một. số mầm sinh bệnh. V Một số chất điệt khuẩn 

amonium bậc 4. 
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Tỗn thương mại 
 

Benzalkonium chloride ■' 

Marỉnol 

Vántoc CL 
 

Roccál 
 

Zephiral 
 

Zephirol 

 

Arquad 16 
 

Vantoc AL 

 

Cetrimid 
 

CTẠB 
 

Cetavlon 
 

Morpan CHSA 
 

Domỉphen b rom id 
 

Bradosol 
 

Benzethonium chloride 
 

Phemerol 
 

Octaphln 
 

Hyamin 1622 
 

Flxanol VR 
 

Vantoc B 
 

Flxianol c 
 

Ceepryn 

 
:Diometam 

 

Isothan Q 

 

 

Nhóm hóa học 
 
Alkyl’dimethyl benzyl ammonium chloride 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alkyl-trimethyl ammonium chloride 

 

 Alkyl-trlmethyl ammonium Bromide 

Cetyl-trimethyl ammonium bromide 

 
 
 
 

 

p-phenoxyethyl-dimethyl-dodecyi ammonium bromide 
 
 
 

p-tert-Octylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium 

chloride 

 
 
 
 
 

 

Tetradecyl-pyridinium bromide  
 0 

 

Cetyl*pyridinium bromide hay chloride 
 
 

 

Di-(n-octyl)-dimethyl ammonium bromide 

 

Alkyl«isoquinolinlum bromide 

 

Doỉvicil 200: l-(3-chloroallyỊ)-3,5,7-triạza-Ị-azồhiadamántane 

chloride, sẫn xuất bởi Dow chemicals. Khi hoạt động, doỴTÌcil phỏng 

thích từ từ formaldehyd trong dung dịch nưđc, nổ hiệu quả đối với vi 

khuẩn hơn nấm và men. Dowicil tan nhiều troiig nước, không bị ảnh 

hựởng đáng kể bởi ptt, nỉiUrtg khi sử dụng trong thời gian dài dung dịch 

bị biến màu và có mùi đặc trưng. Hoặt động của nổ được duy trì khi có 

mặt các chất tẩy rửa anion và không iỏn. 
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Chlorhexidine dù không thực sự là một hợp chất bậc 4, tuy 
 

nhiên giống chúng ở điểm là bị ức chế mạnh bởi các vật liệu ánioii. Hợp 

chất này có tính sát khuẩn tốt yà độc tính rất thấp. Một số các chất-làm 

giảm hiệu quả của chlorhexidine và sự hiện diện của các ion chloride, 

sulfate, phosphate hay cacbonate tự do gây ra kết tủa, nó không tương hợp 

với sodium carboxyl methylcellose, alginate, sáp ong và Formaldehyt. 

Chlorhexidine là một tác nhân diệt khuẩn tác động nhanh được dùng cho 

các kết quẫ loại trừ tức thời. Nó được sử dụng rộng rãi làm chất sật trùng 

thông thường trong quá trình giải phẫu, trong xử lý các vết bỏng và vết 

thương và ngăn ngừa nhiễm khuẩn, trong bột trẻ em, 0,1% chlorhexiđine 

hypochlori.de cọ tính sát trùng dịu, trong khi nồng độ nhỏ hơn 0,5% được 

dùng trong sản phẩm vệ sinh phụ nữ. 

 

Hiệu quả của chlorhexidiné dối với hệ sinh vật rặng miệng đã được 

nghiên cứu, người ta thấy một nước xúc miệng chứa 0,2% chlorhexidine 

diglucoriáte làm giảm lượng vi khuẩn thường tạo thành trến ,bề mặt răng. 

 

Chất diệt khuẩn hoạt động bề mặt ỉưỡng tính lạ một nhốm các hợp 

chất kết hợp tính tẩy rửa trong phần anion với khả năng diệt khuẩn trong 

phần cation. Các chất được sử dụng rộng rãỉ nhất trong nhóm này là 

amino acid glycine được thế bằng một nhóm alkyl amine mạch dài: R-

NH(CH2CH2NH2)2CH2COOH với R là một nhổm alkyl, thường từ Cio-

Cie. 
 

Vì các hợp chất này không nhạy cảm với việc bị mất hoạt tính do 

protein như các hợp chất ammonium bậc 4, chỉirig đựợc sử dụng rộng rãi 

trong công nghiệp mỹ phẩm. Tuy nhiên hiệu quả của chúng đôi khi bị 

giảm do xà phòng và các hợp chất tẩy rửa anioii khác, và trong một vài 

trường hợp do các chất tẩy rửa không iọn. 
 

Các hợp chất halogen: cáo dung dịch iodine ít đựợc dùng do tính 

chất gây kích thích và dây bẩn, chúng đứợc thay thế phần lớn bởi 

các.iodophor. Các iođophor là hỗn hợp cửa iodine với các chất HĐBM 

được sử dụng Iậm chất sảt trùng ở nồng độ 0,5 4-1%, có áp sua't hơi thấp 

và gần như không có mùi, ít gây kích thích và không dây bẩn. 
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Các iodophor có thể được đưa vào công thức cùng với các chất 

HĐBM anion, cátiọn và không ion và các sản phẩm cỏ ưu điểm hoạt 

động như chất làm sạch da cũng như chất sát trùng. 
 

Sodium hypochloride và các loại hợp chất giải phóng chloride là 

các chất diệt vi khuẩn, nấm và virus mạnh. Mặc dù chúng được sử dụng 

rộng rãi trong việc chống nhiễm trùng vết thương trong bệnh viện, nhưng 

thường không được dùng làm chất sát trùng da, có thể do mùi không dễ 

chịu cửa chúng và khuynh hướng gây kích thích da ở nồng độ chlorịde 

lớn hơn 0,5%. 
 

Hợp chất thủy ngân: Các hợp chất thủy ngân vô cơ như mercury 

chloride và mercury nitrate vẫn được sử dụng trong việc sát trùng da 

nhưng hiếm khi dược sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩin. 
 

11.5 CHẤT BẢO QUẢN 
 

. Chất bảo quản dược thêm vào sản phẩm với 2 lý do: 
 

 Ngăn ngừa hư hỏrig sản phẩm 
 

 Bảo vệ người tiêu dùng* 
 

11.5.1 Nguồn gây ô nhiễm 
 

Một số nguyên nhân gây nhiễm khuẩn: 
 

 Từ nguyên liệu thô  
 Môi trường 

 
 Thiết bị  
 Vật liệu bao gói 

 

*Do người sản xuất: có thể đây là nguồn nhiễm khuẩn cao nhất. 

11.5.2 Sự p h á t triể n của vi k h u ẩn tro ng sả n phẩm 
 

1- Hàm lượng nước 
 

Các vi sinh vật phụ thuộc vào nước để tổng hợp các thành phần của 

tế bào nên tính chất hóa lý của pha nước trong nhũ tương là yếu tố quan 

trọng nhất có ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Đối với các sản 

phẩm không nhũ tường, các yếu tó chủ yếu là pH, áp suất thẩm thấu, sức 

căng bề mặt và sức căng oxy của hệ thống. 
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Thông thường nhũ tương với pha liên tục là nựớc đễ bị vi khuẩn tấn 

công hơn nhũ tương với pha liên tục là dâu. Một số vỉ sinh vật có thể phá 

hủy các triglyceride trong cấc nhũ tương, quá trình này được tạo điều kiện 

thuận lợi bởi sự hấp phụ của vi sinh vật ở bề mặt dầu - nước. 

 
 

Kết quả nghiên cứu cho. thấy tỷ lệ dầu/nước có tác dụng quan trọng 

đối với sợ phát triển của vi khuẩn. 
 

Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong pha nước như carbohydrate, 

protein, phospholipid của bất kỳ sản phẩm nào cũng sẽ góp phần vào sự 

phát triển của vi khuẩn và làm cho yếu cầu bảo quản sản phẩm cao hơn. 

Sorbitol,' glycerol và ngay cả cạc chất HĐBM, đặc biệt là các chất không 

ion và một số ít các hợp chất anion khi có mặt ồ nồng độ thếp có thể bị 

phân hủy bởi vi khuẩn. Alkyl sulfat, dẫn xuất polyethylene glycol có 

.trọng lượng phân tử thâp bị phá hủy nhanh chóng, trong khi các chất 

alkyl sulfonate^, alkylphenoxy polyoxyethanol và dẫn xúất polyethylene 

glycol cao phân tử bị tấn công chậm hơn. 

 
 

2- pH: Vì các loại vi khuẩn có các khoảng pH hoạt động khác nhau nên 

pH của sản phẩm không đựợc xem là yếu tô" diệt khuẩn. 
 

Áp suất thẩm thấu: Các màng bán thấm bao quanh cơ thể vi sinh vật 

có thể bị vỡ do sự thay đổi về áp suất thẩm thấu, sau đó có thể dẫn đến sự 

co màng và lấy nước của vi sinh vật. Do vậy glycerin và sorbitoi ở nồng 

độ 40 4- 50% hay các chất điện phân ở nồng độ cao có tác dụng ức chế vi 

sinh vật. Vì vậy khi ở nồng độ đậm đặc, sản phẩm có khả năng tự bảo 

quản, tuy nhiên khi sử dụng chúng có thể bị pha loãng dẫn đến việc bị hư 

nhanh chỏng. Ví dụ như dầu gội đầu, được bán cho các nhà làm tóc 

chuyên nghiệp ỗ dạng đậm đặc và được pha loãng khi đùng, điều này dẫn 

đến việc sản phẩm bị hư nếu không bảo bảo quản đúng cách. 
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Sức căng bề mặt và oxy: Sức căng bề mặt do chất hoạt dộng bề mặt 

tạo ra là một nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn. Nhiều vi 

khuẩn gram - phát triển tốt trong môi trường eó nhiều chết hoạt động bề 

mặt, trong khi phần lớn vi khuẩn gram+ không phát triển tốt ở giá trị sức 

căng bề mặt nhỏ hơn 0,Q5N/m. Các vi khuẩn gram- phát triển nhiều trong 

dầu gội đầu và cũìig là yếu tố gây nhiễm khụển cho pha nước của các nhũ 

tương. Chất hoạt động bề mặt catiọn độc đối với nhiều vi sinh vật, chất 

hoạt động bề mặt aniọn độc đối với một vài vi sinh vật và các chất hoạt 

động bề mặt không ion gần như không dộc đối với bất kỳ vi khuẩn nào. 

 
 

Phần lớn các vi sinh vật, vi khuẩn và nấm gây hỏng sản phẩm là 

hiếu khí và sự phát triển của vi sinh vật phụ thuộc vào khả năng cung cấp 

oxy cho quá trình trao đổi chất. 
 

Nhiệt độ: Vi khuẩn thường hoạt động ở nhiệt độ 30 * 37°c, nấm và 

men ở'20*25°c. Ở nhiệt độ thấp, hoạt động của vi sinh vật. bị giảm. 

 

 

11.5.3 Các yêu cầu của chât bảo quản 
 

 Không độc, gây kích thích hay nhạy cảm ở nồng độ sử dụng trên 

da. 
 

 Bền với nhiệt và chứa được lâu dài. 
 

 Có khả nàng tương hợp với các cấu tử khác trong công thức và 

với vật liệu bao gói. 
 

 Nên có hoạt tính ở nồng độ thấp. 
 

 Giữ được hiệu quả trong phạm vi pH rộng. 
 

 Có hiệu quả đôì với nhiều vi sinh vật. 
 

 Dễ tan ở nồng độ hiệu quả. 
 

 Không mùi và không màu. 
 

 Không bị bay hơi, giữ được hoạt tính khi có các muôi kim loại 

như nhôm, kẽm, và sắt. 



248 Chương 11 
 

 

Một số chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm. 

 

p-hydroxybenzoic acid 
 

Benzoic acid 
 

Sorbic acid 
 

Dehydro acetic acid 
 

Formic acid 
 

Salicylic acid 
 

Boric acid 
 

Vanillic acid 
 

p-chlorobenzoic acid 
 

o-chlorobenzoỉc acid 
 

Propionic acid 
 

Sulfurous acid 
 

Trỉchlorphenyỉ acetic acid 
 

 

Methyl p-hydroxy benzoat 
 

Ethyl p-hydroxy benzoat 
 

Propyl p-hydroxy benzoat 
 

Butyl p-hydroxy benzoat 
 

Benzyl p-hydroxy benzoat 
 

 

Benzethonium chlorid 
 

Benzalkonium chlorid 
 
Cetyl trimethyl ammonium bromid 

 

 

Cetyl pyridinium chloric! 
 
Dimethyl didodecenyl ammonium chlorid Ịì-phenoxy-

ethyl-dimethyl-dodecyl ammonium bromid Tetra methyl 

thiuram disulphid 
 
l-iS'ChloroallyO-S.Sy-triazonic adamantane chloride 
 
 -bromo-5-nitro-1,3-dioxan 

 
 -Acetoxy-2,4-dimethyl-m -dioxan 

Imidazolidinyl urea 

Vanillin Ethyl 

vanillin 

 

Phenol 
 
Cresol 
 
Chlorothymol 
 
Methyl chlorothymol 
 
Chlorbutanol 
 
o-pheny! pheno! 

Dichlorophen Hexa 

chlorophen Parachlor 

metaxylenol 
 
p-phenoxy ethyl alcohol 

Para chlor meta cresol 

Dichlor metaxylenol 

(i-p-chlorphenoxy ethyl alcohol p-

chlor phenyl propanediol 

p-phenoxy propyl alcohol Potassium 

hydroxy quinoline sulfate y-hydroxy 

quinolin 
 
p-chior phenyl glyceryl ether 
 
Formafdehyd 
 
Hexamine 
 
Monorriethylol dimethyl hydantoin 2-

bromo-2-nitro-1,3-propanediol 

 ,6-bis-p-chlorophenyl 

diguanidohexan Phenyl 

mercury acetat Phenyl 

mercury borat Phenyl 

mercury nitrat 
 
Sodium ethyl mercurithiosalicylat 

Tetra chloroalicylaniiid 

Trichlorsalỉcylanỉlid 

Trichlorcarbanilid 



Nguyên liệu cơ bản dùng trong mỹ phẩm 249 
 
 

11.5.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hỉệu quả sử dụng của 
 

chất bảo quản 
 

I- pH môi trựờng 
 

Các công thức của mỹ phẩm có một khoảng pH rộng và loại này 

hay loại khác vi sinh vật có khả năng phát triển trong khoảng pH 2 + 11, 

một chất bảo quản lý tưởng nên hiệu quả trong khoảng này. Thực tế, 

nhiều chất bảo quản có hoạt tính phụ thuộc pH, da số hoạt động trong môi 

trường acid. Một số chất bảo quản có phạm 
 

 pH hoạt động rộng nhưng là các hợp chất có hóa tính cao (như 

formaldehyt và các chất cho formaldehyt), chúng sẽ phản ứng với các chất 

khác trong công thức. 
 

Nhiều acid yếu dược dùng làm chất bảo quản, hoạt tính của chúng 

phụ thuộc lượng acid không bị phân ly, điều này lại phụ thuộc vào hằng 

số phân ly và pH cửa hệ. Acid benzoic là một chất bảo vệ rất tốt ở dạng 

không bị phân ly do đó phụ thuộc rất nhiều vào pH, vì thế ở pH 6 lượng 

acid benzoic cần dùng nhiều gấp 60 lần ỗ pH 3. 

 

Các phenol, kể cả các paraben, có tính acid yếu và do đó ít bị ảnh 

hưởng bởi pH như acid mạnh, như methyl paraben ở pH 8.5 có khoảng 

50% không bị phân ly. 
 

2- % chất bảo quản không bị phân ly theo giá trị pH 

 

Chất bảo quàn pH 2 pH 3 pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 

Acid benzoic 99 94 60 13 1,5 0,15 

Acid boric 100 100  * 100 100 100 100 

Acid dehydro acetic 100 100 95 65 15,8 1,9 

Acid p-ch!oro benzoic 99 91 52 9,7 1,06 1,107 

Acid propionic 100 99 88 42 6,7 0,1 

Acid salicylic 90 49 8,6 0,94 0,094 0,0094 

Acid sorbic  98 86 37 6 0,6 
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Các chất bảo quản khác, ví dụ như các cationic chỉ hoạt động 
 

 dạng bị ion hóa. Các hợp chất ammonium bậc 4 hoạt động ở pH kiềm, 

nhưng hoạt tính giảm nhanh theo pH. 
 

3r Nồng độ của chất bảo quản 
 

Nồng độ hiệu quả của chất bảo quản thay đổi từ 0,001% ở các hợp 

chất thủy ngân hữu cơ cho đến 0,5% -ĩ-1% đối với các acid yếu do phụ 

thuộc vào pH của sản phẩm. 
 

Khi sử dụng kết hợp các chất bảo quản, người ta nhận thấy có các 

ưu điểm sau: 
 

 Việc sử dụng ồ nồng độ thấp hơn của mỗi chất bảo quản tránh 

được vấn đề gây độc và việc hòa tan nó trong sản phẩm. 
 

 Khả năng sống sót của vi sinh vật giảm đi khi phải tiếp xúc với 

nhiều chất bảo quản. 

 Tính diệt khuẩn khi .dùng kết hợp có thể lớn hơn tổng các hiệu quả 

riêng biệt của từng chất bảo quản. 

Một số-tác. dụng hiệp dồng: methyl ester trong pha nước của một 

nhũ tương và propyl ester trong pha dậu, các paraben với phenoxyethanol, 

benzalkonium chloride hay chlorhexidine với một số alcol thơm, p-

chlorlo-m-cresol và benzalkonium chloride, m-cresol và phenyl mercuric 

acetat, benzalkonium chloride và phenyl mercuric acetat. 
 

 

4-Hệ số phân bố 
 

Vấn đề bảọ quản các công thức chứa dầu và nước rất phức tạp do 

phải xét đến khả năng phân bố giữa hai pha. Vì các vi sinh vật chỉ phát 

triển trong pha nước nên có thể chất bảo quản bị phân bố làm cho nó mất 

đi nồng độ hiệu quả trong pha này. Lý tưởng là chất bảo quản nên có độ 

tan trong nước cao và trong dầu thấp, tức là hệ số phân bố dầu - nước thấp. 

 

Hệ số phân bố thay đổi theo pH và tính chất của dầu. Một số dầu có 

hydrocacbon chiếm ưu thế, trong khi một số dầu khác, ví dụ như dầu thực 

vật, chứa các nguyên tử oxy. Các phenol được clo hóa tạo liên kết hydro 

với loại dầu sau làm cho chúng có hệ số phân bố 



Nguyên liệu cơ b ản dùng trong mỹ phẩm 251 
 
 

cao, vì thế chất bảo quản này không thích hợp cho hệ có chứa loại dầu 

này; Tuy nhiên, các phenol được clo hóạ là các chất bảo quản thích hợp 

cho cấc công thức dựa trên các dầu có hỹdrocacbon chiếm trội. 
 

5- Tương tác giữa các cấu tử và chất bảo quản 
 

Khác vội sự không tương hợp về mặt hóa học giữa các câu tử dùng 

trong sản phẩm và chất bẳo quản, các nhân tố vật lý như sự Ịàm tan, sự 

hấp thụ hay việc liên kết với vị trí hoạt động có. thể làm chất bảo quản 

mất hoạt tính trong các hệ tương hợp về hóa học. 
 

6' Chất hoạt động bề mặt 
 

Một số chất họạt động bề mặt cation có tính diệt khuẩn mạnh và khi 

chúng dược sử dụng kết hợp với các chất sát trừng hay bảo vệ khấc, khi 

đó hiệu quả tăng lên. Hiệu quả diệt khuẩn của các cation thay đổi theo 

chiều dài của mạch kỵ nước, các hợp chất hiệu quả nhất có chiều dài 

mạch alkyl khoảng 12 -f-14 nguyên tử c. 
 

Nhiều chất hoạt động bề mặt không ion, nhất là tween 80, 

polyethylene glycol 1000, monocetyl ether và polyethylene glycol 400 

laurate, dược thấy là có tác dụng bảo vệ vi sinh vật. Tween 80 và nhiều 

polyethylene glycol ester bảo vệ vi sinh vật gram - từ hiệu ứng ức chế các 

chất bảo vệ. 
 

Xà bông và chất hoạt động bề mặt anion có tính diệt khuẩn yếu ở 

nồng độ cao và còn có khuynh hướng giúp cho sự phát triển của vi khuẩn 

gram - và nấm ở nồng độ thấp. Các chất này làm giảm hoạt tính của nhiều 

chất bảo quản và đây là kết quả của sự làm tan các chất bảo quản trong 

các mixen. Dưới nồng độ mixen tới hạn CMC của một dung dịch xà 

phòng hay chất tẩy rửa anion, chất bảo vệ và chất sát trùng có hoạt tính 

mạnh, trong khi ở nồng độ lớn hơn CMC, hòạt tính bị giảm đi. 

 

Các chất hoạt động bề mặt không ion được sử dựng rộng rãi làm 

chất nhũ tương hóa cho kem và cũng là chất làm tan hương liệu trong các 

sản phẩm không đựợc nhũ hóa. Chúng làm mất hoạt tính các chất bảo 

quản mạnh hơn nhiều so VỚỊ xà phòng và chất HĐBM anion hay càtion. 
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7« Ảnh hưởng của các hạt rắn 
 

Một số lớn các chất rắn không tan khác nhau được sử dụng 
 

trong mỹ phẩm, như, cao lanh, oxid titan, acid tartric, oxid kẽm và CạC03 

cũng như các chất rắn không tan nhuộm màu kem và các pigment tự nhiên 

và tổng hợp đều có thể hấp phụ chất bảo quản trên bề mặt. 

 

Sự hấp phụ này phụ thuộc tính chất của chất rắn, loại chất 
 

bảo quản và pH của hệ. ' 
 

11.5.5 Lựa chọn chất bảo quản 
 

Các bước chọn chất bảo quản 
 

 Kiểm tra các cấụ tử có thể gây nhiễm (ví dụ như nước, vật liệu 

sản xuất tự nhiên, bao gói...). 
 

 Xem xét các yật liệu cung cấp nguồn năng lượng cho sự phát triển 

của vi sinh vật (ví dụ như glycerin, sorbitol... ở nồng độ nhỏ hơn 5%, chất 

HĐBM không ion gần như ở bất kỳ nồng độ sử dụng nào, xà phòng và 

chất HĐBM anion ở nồng độ dưđi 15%, protein, carbohydrate, dẫn xuất 

cellulose và các nhựa tự nhiên). 
 

 Xác định pH trong pha nước của sản phẩm trước khi sử dụng bết 

kỳ chất bảo quân nào phụ thuộc mạnh vào dạng không bị phân ly cho hoạt 

động của nó. Xem xét việc thay đổi pH để làm tăng hoạt động diệt khuẩn. 

 

 Xác định tỷ lệ nước và dầu trong công thức, đánh giá sự phân bố 

chất bảo quản giữa hai pha, xem xét khả năng thêm vào các cấu tử thay 

đổi hệ số phân bố hay CMC. 
 

 Đánh giá tỷ lệ tổng cộng chất bảo quản tự do khi có các chất cao 

phân tử trong công thức, và nhân nồng độ hiệu quả thông thường với một 

thừa số thích hợp (xem bảng). 

 Chọn chất ít độc nhất trong các chất bảo quản. 
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Thừa sô" mà nồng độ chất bảo quận nên được nhân lên khi có mặt 

các chất cao phân tử: 
 

 2% 5% 2% 5% 2% 5% 2% 5% 

Chất bào quản tween tween myrj myij PEG PEG methyl methyl 

 80 80 52 52 4000 4000 cellulos cellulos 

Methyl p-hydroxy benzoat 2,5 4,5 2,0 3,0 1,2 1,5' 1,05 1,25 

Ethyl p-hyciroxy benzoat 5,0 11,0 3,0 5,0 1,3 1,6 “ - 

Propyl p-hvdroxy benzoat 12,5 27,0 6,0 13,5 1,4 1,7 - - 

Butyl p-hydroxy benzoat 30,0 63,0 18,0 40,0 - - - _ 

Phenol 1,6 2,5 - -  . 1,2 1,25 - - 

Sorbic acid 1,8 2,9 1,7 2,7 1,1 1,2 - - 

Cetyl pyridinium chloride 38,0 60,0 “ - -  - '  - 

Bengal konium chloride 3,0 5,5   -   . - - - 

 

11.5.6 An toàn trong sử dụng chạt bảo quản 
 

Vấn đề an toàn luôn được đãt rạ hàng đầu trong mọi loại sản phẩm. 

Chất bảo quản thường đắt tiền, do vậy nó thường được sử dụng ở nồng độ 

thấp nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải xem xét khả năng gây ảnh hưởng đối 

với người sử dụng. 
 

 Các ester p-hydroxy benzoat: ở nồng ctộ 0,3% không gây kích 

thích ban đầu. ở nồng độ 5 * 10% {sử dụng trong bột, kem các dung dịch 

chữa trị chân vận dộng viên...) các phản ứng gây hại 
 

cũng không nhiều. Các hợp chất này tượng đối an toàn so với các hợp chất 

khác về mặt gây nhạy cảm. Tuy nhiên, dung dịch bão hòa có thể gây kích 

thích đối với mắt- 
 

 Acid benzoic: an toàn.  
 Acid sorbic: ở nồng độ nhỏ hơn 0,5% đã gây ra kích thích bạn 

đầu, đặc trưng bởi ban đả và ngứa. 
 

 Acid dehydro acetic được sử dụng rộng rãi làm chất bảo quản 

thực phẩm và mỹ phẩm, it bị ảnh hưởng bởi sự có mặt các 
 

chất nho tương hóa không ion. 
 

 Các hợp chất ammonium bậc 4: ở nồng độ dưới 0,1% gây ít hay 

không gậy ra sự kích thích, nồng độ cao hơn gây ra ban đỏ vá lain khô da. 

 
 Formaldehid là chất gây kích thích da do dễ bày hởi và mùi khổ 

chịu nên không được sử dụng rộng rãi làm chất bảo quản. 



254 Chướng 11 
 

 

11.6 CHẤT CHỐNG OXY HÓA 
 

11.6.1  Khái niệm về chất chống oxy hóa 
 

Trong mỹ phẩm, hiện tượng oxy hóa thường gây ra sự thoái hóa và 

có thể đẫn đến hỏng hoàn toàn sản phẩm. Hai vấn đề chính liên quan đến 

các phản ứng oxy hóa là mức độ các chất hữu cơ bị phân hủy do oxy hóa, 

các yếu tô' ẵnh hưởng lên tốc độ và quá trình phản ứng như độ ẩm, nồng 

độ oxy, bức xạ cực tím, sự cổ mặt của các chất chống oxy hóa và -chất 

xúc tiến quá trình oxy hóa. 
 

Cho đến nay, theo, thuyết phản ứng dây chuyền hiện đại, động học 

cho quá trình tự oxy hóa có thể được mô tả như sau: 
 

- Giai đoạn khởi đầu (khơi mào): 
 

RH  -> các gốc tự do (R*, R02* ...) 
 

 Giai đoạn phát triển mạch: 

R* + Ọ2 -> R02* 
 

R02* + RH -» ROOH + R* 
 

- Giai đoạn ngắt mạch: 
 

R02* + R02* .7 
 

Rỏ2* + R* > “— 

 
 
 

 

các sản phẩm táng mạch 
 

R*+R* — 
 

Nguyên tắc chung của một chất chống oxy hóạ là ức chế sự tạo 

thành các gốc tự do hoặc đựa vào hệ các chất phản ứng với các gốc tự do 

khi chúng được tạo thành. 

Các tác nhân chelat hóa kim iùạỉ: Hiệu quả thông thường của các 

tác nhân chelat hóa kim loại ià liên kết với các ion kim loại làm tăng quá 

trình oxy hóa và vì thế sẽ ngăn cản tác dụng xúc tác 

của chúng đối với phản ứng dậy chuyền oxy hóa thông thường. 
 

Phản ứng nàỵ không ngăn ngừa sự oxy hóa thông thường xảy ra, mà chỉ 

làm chậm sự tạo thành các peroxid. Sự biến hóa đạt được bằng phản ứng 

của kim loại với các acid hữu cơ hhư acid tartaric, acid citric, ethylene 

diamine tetra acetic (EDTA). 
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Ví dụ: Người ta nghiên cứu ảnh hưởng của hydroquinon.6 lên sự 

oxy hóa ethyl linoleat (RH): 
 

R*+AH ^ 
 

 các sản phẩm không hoạt động.  

R02* + AH  J 
 

Ngoài hệ đơn, các chất chông oxy hóa còn được sử dụng Ịiịệp đồng 

trong hệ chúng. Sự hiệp đồng xảy ra khi hai haỳ nhiều chất chống oxy 

hóa trong hệ có hiệu quả tổng cộng lớn hơn tổng hiệu quả củạ từng chất 

riêng biệt. 

Các chất chống oxy hóa thường đùng trong mỹ phẩm: 
 

Hệ chứa nước 
 

Sodium suiflt Acid ascorbic 
 

Sodium metabisuỉíit Acid ịsoascórbic 
 

Sodium bỉsultỉt Thiọglycerọl 
 

Sodium thỉosuiíãte Thiosòrbitol 
 

Sodium formaldehyde sulphoxylat Thioglycollic acid 
 

Aceton sodium metabisulfit Cysteine hydro chiọride 
 

Hệ không chứa nước 
 

Ascorbyl palmitat Butylạtéd hydròxy anisole (BHA) 
 

Hydroquỉnon (X“ tocopherob 
 

PropylgálỊìạt Phenyl a - nạphthylamídẹ 
 

Nordỉ hyđtò guạỉaretíc acíd Lecithin ; 
 

Butylạtẹd hydroxytolụen (BHT) 
 

 

Chất chống ợxy hóa 

Propyi gallatô 

a - tổcòphẻrọls 
 

Nọrđỉhýdro guaỉarótic acid (NDGA) 
 

 

Hydroquinonẹ 
 

 

Butylated hydrơxyániốOlô (BHA) 
 

 

Bụtyỉated hydroxy íoluen (BHT) 

 
 

Các hộ hỉộp dổhg  

: % C h ấth ỉệp đ ổn g  

0,005 * 0,15 Acid cltrlọ và phosphoric  

0,01 t ơ , i Acid citric và phosphoric  

0,001 0,01 Các acid ascorbic, phosphoric, citric 

  (25*50°/o hàm lứợng NpGA) v á BHA 

0,05*0,1 Lecithin, acid citric phosphoric, BHA, 

  BHT ; 

0,005 - 0,01 Acid citric và phosphoric, lecithin 

  BHT, (SIDGA  

0,01 Ạcỉd cítriạ và  phosphprlc (dùng gấp 

  dôi kW i íượng òủà 6 HT, BHÀ) 
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11.6.2 Chọn lựa chất chông oxy hóa 
 

Chất chống oxy hóa iý tưởng phải bền và hiệu quả trong khoảng pH 

rộng, không màu, không mùi, không độc, tương hợp với cấu tử trong sản 

phẩm và bao gói, phản ứng tạo sản phẩm oxy hóa tan được. 

 

 

1- Các chất chống oxy hỏa phenol 
 

Nhựa guaiixcum kếm hiệu quả hơn phần lớn các phenolic. Tác dụng 

bảo vệ đối với dầu động vật tốt hơn dầu thực vật, không bị ảnh hưởng bởi 

nước và nhiệt. 
 

Acid nordihydrogualaretỉc có nhiều tính chất giống như nhựa 

guaiacum nhưng hiệu quả hơn. ở nồng độ 0,003% có khả năng chống lại 

sự trở mùi do oxy hóa, so với propyl gallate là 0,006%. Hoạt tính tăng khi 

có mặt acid citric với nồng độ 0,75%; dưng dịch 0,05% trong chất béo 

không bị kết tinh. 
 

Tuy nhiên, acid nordihydrogualacetịc đã bị loại đi khỏi danh sách 

cầc chất cho phép của Mỹ năm 1968. 
 

 Các tocophenoỉ có tác dụng chống oxy hóa dầu động vật và các acid 

béo, đặc biệt khi có mặt chất hiệp đồng như acid citric, leicithin hay acid 

phosphoric, tuy nhiên ít có tác dụng bảo vệ dầu thực vật và ít được sử dụng 

rộng rãi do giá cao. 
 

Các gaỉỉat là một trong các chất chống oxy hóa hiệu quả nhất. 

Methyl, ethyl, pròpyl, octyl và dodecyl gallat thường được sử dụng trong 

mỹ phẩm, tuy nhiên acid gallic bị chuyểri màu sang xanh khi có vết sắt, 

 

Trong số các ester của acid gallic được nghiên cứa, propyl gallat ! là chất 

chống oxy hóa mạnh nhất. Acid citric là chất hiệp đồng rất tốt với các chất 

chống oxy hóa, nhất là acid nordihydroguaiaretic và 
 

;  propyl gallat. 
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2- Các chất chống ọxy hóa không phenol 
 

Acid ascorbic và ascorbyl palmitat hoạt động bằng cách ngăn chặn quá 

trình oxy hóa gốc tự do. Các ẹster ascorbyl đặc biệt hiệu quả trong dầu 

thực vật và tạo hỗn hợp hiệp đồng rất tố t với các phospholipid như 

lecithin và tocopherol. 
 

Hiệu quả của chất chống oxy hóa có thể được tăng cường bằng cách 

thêm vào một tác nhân chẹlat hóa thích hợp. Các acid citric, phosphoric, 

tartaric và acid ethylene diamine tetra acetic CO thể thêm vào hệ để tăng 

cường khả năng chống sự oxy hóa. Các tác nhân chelat hóa rẻ tiền, ít gây 

ra biến màu hay múi hơn so với các hợp chất phenol nồng độ cao; 
 

 

3- Độc tỉnh cửa một số chối chống ọxy hóa 
 

Propyl trihydroxy benzoate mạch thẳng ít độc hơn pyrogallol. 

Propyl gallate 10% trong propylen glycol không gây dị ứng khi cho tiếp 

xúc với dạ người trong vòng 24 giờ, nhưng dung địch pyrogallol 10% 

trong popýlen glycol gây ngứa trong điều kiện tượng tự. 
 

Hydroxyanisole được butyl hóa (BHA): BHA có hai đồng phân 

chính là 2“ và 3-tertbutyl hydroxyanisole, ít khi được sử dụng một mình, 

do hoạt tính của nó trong phần lớn các hệ kém hơn propyl gallat, nhưng 

có khả năng tạo hiệp đồng rất tốt với các ester gallat. Công nghiệp thực 

phẩm và mỹ phẩm thường sử dụng hỗn hợp 20% ĐHA; 6% propyl gallát; 

4% acid citric và 70% propylene glycol. Đối với các sản phẩm dầu dộng 

vật và thực vật, có thể sử dụhg hỗn hợp BHA ở mức 0,025% để bảo vệ. 

 

Hydroxy toluen được butyl hóá (BHT): BHT là 2,6'di-tertbutyl-4-

methyl phenol hay di-tertbutyl-p-cresol (DBPC), nó được sử dụng rộng 

rãi làm chất chống oxy hóa cho các acid béo và dầu thực vật. BHT có 

nhiều Ưu điểm so với các chất chống oxy hóa phenol khác ở chỗ không 

có mùi phenol, bền với nhiệt và độc tính thấp, tuy nhiên BHT không có 

khả năng hiệp đồng với các ester gallat. Trong mỹ phẩm thường có chứa 

các hợp chạt có nối đôi dễ bị oxy hóa, do đó nên sứ' dụng BHT với nồng 

độ 0,01 ^ 0,1% và thêm vào tác nhân chelat hóa thích hợp như acid citric 

hay EDTA. 
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11.7 CHẤT MÀU ĐÙNG TRONG MỸ PHAM 
 

11.7.1 Phấn lòại màu 
 

Màu dùng trong mỹ phẩm 
 
 
 
 
 

Tan Không tan 
 

 

   r 
Phẩm hữu cơ 

    

Trong Trong Trong Vô cơ Hữu cơ 

nước alcol dầu  Lake 
  

 
 
 

 

Màu 

 
 
 
 
Màu 

 

Màu oxid 

 

Màu đen 

 

Màu pha tạp 

 

Màu xanh biết 

 

Màu xanh lá 

 

Màu kím loại  
r 

 

11.7.2 Các loại màu được phép sử dụng 
 

Phẩm màu sử dụng trong mỹ phẩm được chia ra làm ba loại, dựa 

theo luật sử dụng màu của Mỹ ban hành năm 1938 
 

 F, D và C: màụ trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm 
 

 D và C: màu trong dựợc và mỹ phẩm 
 

 Ext D và C: các loặi màu khác dùng trong dược và mỹ phẩm. Một 

số màu dùng trong mỹ phẩm (có thể xem chi tiết thêm 

trorig Handbook of Cosmetic Science của H. w. Hibbot, New York): 
 

Nhôm F, D và c 
 

Màu 

 

Xanh lá 

 

Vảng 

 

Đỏ 

 

Xanh lờ 

 

Tím 
 

N° 
 
1 >2,3 

 

5,6 
 

2,3,4 
 

1,2 
 

1 

 

Nhóm Màu lake tham khảo thêm trong Handbook. 
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Nhóm D và c 
 
 

Mấu Xanh lá Vàng   Đò    Cam  Xanh lợ 

N° 5,6 7,10,11 6 , 7, 8 , 9,  10,  11, 4, 5, 6, 8 , 4 ,6 

  9 12, 13, 17, 19, 21, 1 0 , 1 1 , 1 2 ,  

   22, 23, 27, 28, 30, 17    

   31, 33, 34, 36, 37     

 

Nhóm màu lake tham khảo thêm trong Handbook*; 

Nhỏm Ext D và C 
 

- Vằng: N° 7 
 

Ngoài các màu theo quy định, có thể sử dụng các màu sau nhưng 

không được vượt quá 6% tính theo khối lượng: 

 D&c cam: N° 4, 5, 17 
 

 D&c đỏ: N° 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 33. 
 

Những, màu sau được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc ráng 

miệng (sản phẩm chăm sóc răng miệng có các quy định tương tự như 

dược phẩm), , khi sử dụng phải chú ý đến giới hạn ‘khuyến cáo cho phệp: 

 

 D & c cam: N° 4,5 
 

 D&c đỏ: N° 8, 12, 19, 33, 37. 
 

Lưu ý: Đối với những sản phẩm có sử dụng phẩm màu, phải sử 

dụng nựớc đã khử ion vạ tiệt trùng nhằm hạn chế tối đa sự phân hụỵ màu 

gay ra bởi vết kịm loại và vi sinh vật. 



Chương 12 
 
 
 

SỬ DỤNG NƯỚC TRONG CÔNG NGHỆ MỸ PHAM 
 
 

 

Trong tất cả nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm, nước là nguyên liệu 

được sử dụng nhiều nhất, không có nước, số lượng sản phẩm mỹ phẩm sẽ 

giảm đáng kể, do giá thành thấp lại chiếm nhiều trong thành phần mỹ 

phẩm. Trong toàn bộ lượng nước sạch trên hành tinh của chúng ta, chỉ có 

0,03% là có thể sử dụng được ngay. 
 

12.1  TÍNH CHẤT VÀ CÔNG DỤNG CỦA NƯỚC TRONG NGÀNH 
 

MỸ PHẨM 
 

Nước là một trong những chất cực kỳ hoạt động, hoạt động hơn 

nhiều so với hầu hết các nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm, 

nên mức độ phá hủy của nước cũng lớn: nước ăn mòn kim loại, phân hủy 

các chất vô cơ và hữu cơ. 
 

Trong sản xuất mỹ phẩm, nước được sử dụng chủ yếu làm dung môi 

hoặc để pha loãng hơn là một thành phần thiết yếu. Khi kết hợp với các 

chất khác, nước tạo thành phần quan trọng của dầu gội đầu, sản phẩm tắm 

rửa, sản phẩm nhũ tương... Do rẻ tiền và dễ kiếm, nước đóng vai trò quan 

trọng trong sản xuất mỹ phẩm. Tuy nhiên cần quan tâm đến chất lượng 

nước khỉ sử dụng. 
 

12.2 THÀNH PHẦN CỦA NƯỚC 
 

Thông thường nước ngầm hoặc nước m ặt có chứa các ion vô cơ 

như: Ca2+, Na+, K+, HCOã, so*-, c r và SiO*-... Ngoài ra, nước có thể 

chứa một lượng nhỏ chất hữu cơ, đặc biệt là các acid humic và acid fulvic 

(các acid cao phân tử sinh ra do quá trình phân hủy thực vật), amino acid, 

carbohydrat và protein (từ lá hư), các alkan, alken phân tử lớn (từ sự phát 

triển của tảo) và một số hợp chất sulfua (từ nước thải sinh hoạt hoặc nhà 

máy). 
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 các vùng đô thị, nguồn nước mặt và nước ngầm bị ô nhiễm đo 

các hoạt động công nghiệp. Trong nước ô nhiễm cò th ể có mặt các chất 

vô cơ như: amoniac, phosphat, borat, cròm, kẽm, berili, cadimi, đồng, Co, 

Ni, Fe, Mn... Chất hữu cơ như: xăng, các hợp chất chlor hóa, chất hoạt 

động bề mặt alkylbenzen sulfonat natri..* Bất kể nguồn nước nào đều có 

thể chứa vi khuẩn, virus, vi nấm... 
 

Hầu hết nguồn nước đều không thích hợp để sử dụng cho mục 
 

đích sinh hoạt. Nước cần, trải qua các giai đoạn làm sạch trước khi sử 

dụng. Vấn đề làm sạch nước không phải là sản xuất nước hoàn toàn tinh 

khiết, mà chỉ sản xuất nước đạt được tiêu chuẩn, người ổử dụng hài lòng 

khi nhìn, ngửi, uống và không nguy hiểm chò sức khỏe con người. Nước 

uống cần phải loậi hết các, chất'rắn,, lơ lửng, acid humic và các vi sinh 

vật nhưng vẫn còn chứa đủ muối khoáng và khí hòa tan. 
 

 

12.3  MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN CHẤT LƯỢNG NƯỚC 
 

TRONG SẠN XUẤT MỸ PHẨM 
 

Nguồn nước chính là nước sinh hoạt cung cấp từ các nhà máy. Tuy 

nhiên, với những tiêu chuẩn cao cấp ngày nay, để đạt được những sản 

phẩm ổn định, nước cần phải làm sạch hơn nữạ trước khi đưa vào sản 

xuất. 
 

12.3.1 Ảnh hưởng của các ion vô cơ trong nước 
 

Nước cấp từ nhà máy nưđc vẫn còn một lượng lớn muối Na, Ca, 

Mg, K, các kim loại nặng, đặc biệt là Hg, Cd, Zn, Cr, cũng như vết sắt, 

vết kim loại khác có thế sinh ra từ ống dẫn. 
 

Trong sản xuất các loại sản phẩm nước như nước thơm và nước 

dùng sau cạo râu (chứa 15 -T-40% nước), khi có mặt các ion kim loại như 

Ca, Mg, Fe, và AI có thể sự hình thành các chất kết tủa, làm mất phẩm 

chất sản phẩm. Khi sản phẩm có mặt các hợp chất hữu cơ dạng phenolic 

(chất chông oxy hóa và chất ổn định), các ion kim loại như Fe sẽ phản 

ứng và tạo tlíành những chất gây đổi màu 
 

Qpri nhnm / 



262 Chương 12 
 

 

Trong sản xuất các sản phẩm dạng nhũ tương, sự có m ặt của các 

ion vô cơ có điện tích cao như Mg và Zn có thể làm mất cân bằng tĩnh 

điện của các chất hoạt động bề mặt, từ đó ảnh hưởng đến độ bền nhũ. 

Cũng như sự hiện diện của các ion này trong pha nước cũng có thể tăng 

độ nhớt sản phẩm như kem, nước thờm (gội và tắm), xà phòng tắm và một 

số sản phẩm khác. 
 

12 3.2 Ẳnh hưởng của vi sinh vật 
 

Hoạt động của vi siứh vật sẽ làm hỏng sản phẩm mỹ phẩm do sự 

phát sinh mùi hoặc màu lạ. Rất nhiều vi sinh vật như vi khuẩn, vi nấm 

ngoài việc làm hỏng sản phẩm còn có thể gây hại đến người tiêu dùng. Vì 

vậy, tất cả nguyên liệu, đụng cụ, thiết bị... 
 

có liên quan đến sản xụất cần phải được tiệt trùng hiệu quả. Thông thường 

số lượng vi sinh vật trong nước cấp biến dổi 
 

thất thường, do mức độ phát triển của vi sinh vật phụ thuộc vào độ bẩn 

của nước. Sự nhiễm bẩn của nước phụ thuộc vào cách xếp đặt đường ông, 

hệ thông lưu trữ, mức độ thường xuyên sử đụng hệ thống phân phối. 

 

 

12.4 XỬ LÝ, LÀM SẠCH NƯỚC CẤP 
 

12.4.1  Loạỉ ion vô cỢ 
 

Có thể sử dụng các phương pháp: trao đổi ion, chưng cất, thẩm thấu 

ngược... 
 

i- Trao đổi ion 
 

a- Hệ thống trao đổi ion được cấu tạo từ nhựa trao dổi ion cao phân 

tử. Các loại nhựa trao đổi ion có thể tham gia phản ứng trao đổi với các 

ion vô cơ trong nước, giải phóng ion trong nhựa. Nhựa cationic để loại 

cation và nhựa anionic dùng để loại anion. 
 

&- Hoạt động của hệ thống trao đổi ion 
 

 Nguồn nước (A) chứa nhiều loại ion vô cơ khác nhau được cho đi 

qua cột cationic (I). ở đây xảy ra quá trình trao đổi, các ion 
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 dược thạỵ thế bối H* và chúng được giữ lại vị trí hoạt hóa trên cột, 

nước ra sau cột A là nước (B). Sau đỏ nước (B) tiếp tục đi qua 
 

cột anionic yà tại đậy các ion (-) bị giữ lại và thay th ế chúng là ion OH~ 

*> nước đi ra (C) không cộn chứa ion vô cơ. 
 

 Sau một thời gián hoạt động do các vị trí hoạt hóa trên nhựa bị 

làm đầy bởi những ion, khả năng traó đổi ion không còn, khi đó nhựa cần 

dược tái sinh lại để tiếp tục hoạt động, 
 

 Để tái sinh, tiến hành rửa nhựa bằng acid và bazơ, phải; ứng trao 

đổi xảy ra và cation được thay thế bởi HV anion thay thế bởi O ff. 

 

c-Các loại cột trao đổi Ịon 
 

Theo cách hoạt động sẽ có ba loại, mỗi loại sẽ tạo ra nước có chất 

lượng khác nhau. 

Loại i: Hai loại nhựa được đật ồ hai cột khác nhau gọi là hệ tầng 

đôi. Đối với loại này thường cỏ sự trao đổi không ion Na+ từ cột cationic. 

Hiện tượng này phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ion Na trên tổng cation trong 

nước. Sáu khi qua cột anionic, natri hydroxyt hình thành làm cho nước có 

pH khoảng 10 (khá cao). 
 

Loại 2: Cả hai loại nhựa được trộn Ịại và chứa trong một cột duý 

nhất gọi là hệ tầng hỗn hợp. Loại này khắc phục được nhược điểm của 

loại 1 là pH sẽ được giảm xuống do có phản ứng trung hòa. Hàm lượng 

của ioii trong nước sau trạo dổi có nồng độ thấp hớn Ippm. Tuy nhiên 

nước sau trao đổi thường hấp thu CƠ2 và hình thành acid yếu H2CO3 

đẫn đến nước có pH acid. 
 

Loại 3: Kết hợp một catiọnic mạnh vào một cationic yếu trong loại 

tầng đôi hoặc tầng hỗn hợp. Hệ thống này thì không 

thể loại được ion có tính acid yếu như cọ!~ , S1O3 ". Nước sau khi 
 

xử lý vẫn còn các ion đặc biệt với hàm lượng khá cao, pH của nước 

khoảng 4. Hệ thôiig nậy đước dùng để làm sạch nước chứa nhiều vi 

khuẩn. 
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 Nước chứa các ỉon Na+PMg , Ca .... Cl 
 
 
 
 
 

Cột trao đổi  ion  1: Trao  
đổi các lon  dương N a\  
Mg2+, Caz... bằng'H+ 

 
 
 
 
 

 

Nước chứa các íon H+, cr 
 
 
 

 

Cột trao đổi ỉon 2:  
Tách loại HCI 

 
 
 
 
 

 

Nước khử ỉon 
 

 

Hình 12.1 
 

Theo cách tái sinh thì hệ thống trao đổi ion cũng được phân chia 

thành các loại: tự tái sinh, lớp phim hoặc là loại không tái sinh. 
 

Tự tái sinh: Hệ thống trao đổi ion tự tái sinh thì sự tái sinh sẽ được 

thực hiện bằng một trong hại cách: 
 

 Thủ công: sử dụng van 
 

 Tự động: nhựa sẽ được tái sinh khi hoạt động tới thời điểm đã định 

sẵn khi chế tạo hoặc khi chất lượng nước ra đạt đến một giá trị định trước 

nào đó. 
 

Loại tự động được ứng dụng rống rãi, và cả hai loại tầng hỗn hợp và 

tầng đôi đều có thể sử dụng hệ thống này. 
 

 Hệ thông trao đổi ion dạng lớp phim (đối với tầng hỗn hợp): Khi 

cần phải tái sinh lại thì lớp phim ngoài sẽ được lấy đi và được thay thế bởi 

nhựa sạch mới. Lớp phim sau khi không còn khả năng trao đổi được đưa 

trở lại phân xưởng để tái sinh. 
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Loại này có một số thuận lợi hơn so với hệ thông tự tái sinh: 

nước đi ra tinh khiết hơnj không mất thời gian ở việc tá i sinh 
 

nhựa, không cần nhiều về kỹ năng sử dụng, lắp đặt nhanh và dễ. 
 

Bất tiện chính là chi phí vận hành khá cao. 
 

Loại không tái sinh: nhựa sau khi không còn khả năng trao đổi thì sẽ 

không cho tái sinh dể hoạt động lại. Loại này cồ ích ở những nơi mà sự tái 

sinh nhựa không thực hiện được. 
 

Một loại kỹ thuật,trao đổi ion thường được sử dụng trong công 

nghiệp mỹ phẩm là “trao đổi bazơ” hoặc "làm mềm nưởc”. Trong trường 

hợp này thì nướe cung cấp đi qua cột nhựa catiọnic dạng Na, do đó ion 

Câ, Mg trong nước cứng được thay th ế bởi ion Na và nước đi qua đã 

được làm mềm. Hàm lượng ion tương đương của nước được xử lý bằng 

phương pháp này cồn lại như cũ, chỉ có hàm lượng cation là thạy đổi. 

 

 

2- Phương pháp chưng cất 
 

Phương pháp trao đổi ion có một số nhược điểm: không loại được 

những chất không phân ly thành ion hoặc không ion trong nước, do đó 

phương pháp chưng cất được sử dụng để khắc phục nhược điểm trên. 

 

Phương pháp này chủ yếu sử dụng trong công nghiệp dược vì ngành 

này yêu cầu độ tinh khiết của nước cao, phải được vô trụng hoàn toàn. 

Công nghiệp mỹ phẩm không sử dụng phương pháp này dò giá thành cao. 

Nếu không tái sinh nhiệt thì chưng cất một kg nước cần hăng lượng tối 

thiểu là 0,8kW. 
 

3- Phương pháp siêu lọc 
 

Phương pháp siêu lọc đơn giản và nhanh chóng để tách phân tử hồa 

tan bằng cách bơm nước qua máy ỉọc có kích thước của lỗ xốp nhỏ hơn 

kích thước phân tử hòa tan. Tuy nhiên, phương pháp này có năng suất 

(dưới 10ỉ/ph) quá thấp để có thể sử dụng nhiều cho sản suất. 
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4- Phương pháp thẩm thấu ngược 
 

Nguyên tắc của phương pháp thẩm thấu ngược là dùng màng 
 

bán thấm, màng lọc cho các phân tứ nước đi qua và giữ lại các hạt có kích 

thước rihỏ hơn nước. Nước tự do hấp phụ trên bề m ặt lọc, ở một áp suất 

lọc nhất định thì chi có nước ìọc đi qua được, còn các ioh tuy có kích 

thước nhỏ hơn kích thước lỗ xốp nhưng do cộ dám mây hydro bao bọc nên 

sẽ không thấm qua lớp màng, 
 

Phương pháp này có thể loại được 95% ion vô cơ, 100% vi khuẩn, 

virut và tỷ lệ khá cao các thành phần hữu cơ khác, phụ thuộc vào khối 

lượng phân tử của chúng. 
 

Để lọc, người ta dụng nhiều loại màng khác nhau, nhưng phổ biến 

nhất là màng bằng cellulose acetat là loại màng có cấu trúc không dẳng 

hướng. Màng cellulose có lớp hoạt tính phía trên có bề dàý 1800-f 2500Â, 

còn ỗ dưới là lớp hạt thô (100 *200ja?n) đảm bảo độ bền cơ màng lọc, làm 

việc ổn định ở 1 *8MPa và pH .3;+8. 
 

Màng được tạo thành với cấu trúc thích hợp để làm việc ở áp suất 

khoảng 400 -ỉ- 600psi (2,7 -ỉ- 4,1 Nỉmm2). Quá trình này làm việc trong 

chu trình liền tục. Nước cung cấp đi qua lớp màng (lớp hoạt tính) và sẽ thu 

được nước tinh khiết ở bên kia lớp màng. Có khoảng 75% nước đi qua, 

GÒn lại 25% nước vẫn còn chứa chất ô nhiễm. 
 

Nhược điểm của phương pháp này là màng dễ bị hư dưới sự tấn 

công của vi khuẩn, nhiệt độ cao và giá trị pH thay đổi trong khoảng hẹp, 

sau thời gian sử dụng khoảng 5 * 10 năm cần thay đổi lớp màng. Lớp 

màng không dẳng hướng có giá thành cao. 
 

Đây là một phương pháp khá lý tựởng để cung cấp nước sạch 
 

cho ngành mỹ phẩm. 
 

12.4.2  Loại vi sỉnh vật 
 

Nguồn nước cấp chứa khá nhiều vi sinh vật, số lựợng vi sinh vật 

khoảng 102 + 103/lm ỉ. Trong thùng chứa thì số lượng vi khuẩn có thể đạt 

105 hoặc 106 trong lm ỉ nước. Trong điều kiện trữ nước 
 

do dinh dưỡng hạn chế nên chủ yếụ chứa các loại vi khuẩn gram (-) mà 

điển hình là pseudomonas, achromobacter và alcaligenes. 
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Những loại này phát triển khá nhanh trong các sản phẩm có nền là 

nước. 

Cố một vài loại vi sinh vật không bị ảnh hưởng bởi quá trình diệt 

khuẩn bằng clọ hóa, hóặc tồn tại ở dạng bào tử, khi gặp điều kiện thuận 

lợi chúng sẽ phát triển trở lại. 
 

Quá trình trao đổị io ii có thể làm cho mức độ ô nhiễm vi sinh vật 

cao hơn, Ịớp phim nước mỏng trên bề mặt cột là nơi lý tưởiig cho vi sinh 

vật phát triển. Ngoài rá, trong các thiết bị sản như bợm, thiết bị dó lường, 

'khớp nối, đường ông, van dụng cụ đo đều có những vùng đọng nước tạo 

điều kiện cho vi sinh vật phát triồn. Nhự vậy trước khi dem tinh chế để 

loại ion cần phải loại vi khuẩn trong nước. 

 

. Một số phương pháp được sử dụng để loại trừ vi sinh vật như: 

phương pháp xử lý hóa học, xử lý nhiệt, lọc, xử lý bằng tia uv, thẩm thấu 

ngược. Chúng có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp với nhaú. 

 

 

1- Phương pháp hỏa học 
 

Cột nhựa và hệ thống chưng cất bị ô nhiễm được vô trùng và làm 

sạch bằng cách dùng dung dịch formol loãng hoặc clo (ở dạng dung dịch 

hỵpoclorit) nhưng trước đó nhựa phải được cho tiếp xúc với dung dịch 

mụối để được rửa giải hoàn toàn, nếu không thì formol có thể chuyển, 

thánh para ibrmạldehyd (một dạng polyme), và hypoclorit làm thoát khí d 

o . Phương pháp xử lý thông thường lằ cho tầng xức tác tiếp xúc với dung 

dịch hộa chất 1% qua đêm. 
 

Khi nước đã qua trao đổi ion, cho vào chất khử trùng với nồng đệ 

nhố để loại bỏ những vi sinh vật còn sót lại và ngăn ngừa sự lây nhiễm. 

 

Trong sản xuất mỹ phẩm, nước thường được cho thêm clo với hàm 

lượng 1 +ếppm (nếu dùng 5ppm thì chỉ gây mùi nặng, chưa có ảnh hưởng 

rồ ràng đến sản phẩm mỹ phẩm). Việc kiểm tra nồng độ của clo phải tiến 

hành thường xuyên và thực hiện tái định lượng khi nồng độ clo giảm 

xuống mức dưới 1ppm. 



268 C hương 12 
 

 

Một phương pháp ít được sử dụng hơn là xử lý nước với chất bảo 

quản và có gia nhiệt. Ví dụ, dùng dung dịch paraben 0,4 •*- 0,5% và đun 

nóng ồ 70°c thì nước hầu như được vô trùng và nước này được dùng cho 

việc làm sạch thiết bị sản xuất. 
 

2’ Phương pháp nhiệt 
 

Nước được già nhiệt đến 85 4- 90 °c trong khoảng 20 phút. Phương 

pháp này đủ để loại trừ tết cả vi khuẩn thông thường trong nước nhưng 

khồng phá hủy được dạng bào tử, Sau đó khoảng 2 giờ để bàò tử chuyển 

thành vi khuẩn, lặp lại quá trình gia nhiệt lần thứ hai dể loại hết vi sinh 

vật, nếu cần thiết có thể thực hiện thêm lần thứ ba. 

 

Có thể dùng một thiết bị liên tục gọi là ƯHST để loại hết toàn bộ vi 

khuẩn trong nước: gia nhiệt nước ở trong một lớp phim đến khoảng 120°c, 

sau đó làm lạnh tức thời, 
 

3- Bức xạ ƯV 
 

Chiếu tia tử ngoại có bước sóng < 300nm qua nước để tiêu diệt hầu 

hết vi sinh vật thông thường trong nước như: virus, vi khuẩn và nấm mốc. 

 

Do hiệu ứng quang hóa của tia tử ngoại tác động lên DNA và RNA 

trong lớp nuclein bảo vệ bên ngoài vi sinh vật riên chúng sẽ bị tiêu diệt 

khi xuất hiện trong nước. Tia sóng này khộng thể xâm nhập sâu vào nước/ 

do đó nước phải cho chảy thành lớp mỏng khi tiếp xúc gần với nguồn UV, 

điều này gây giới hạn trong việc cung cấp. Phương pháp này không có 

hiệu quả hoàn toàn, một lượng nhỏ vi sinh vật có thể thoát khỏi hệ thống 

xử lý và sẽ tăng nhanh lên nếu điều kiện cho phép: 

 

 

 4- Phương pháp lọc 
 

Cho liước đi qua thiết bị lọc có kích thước lỗ xốp < 0,2|i7?z thì hầu 

hết vi khuẩn đều bị giữ lại. Phương pháp lọc có thể dùng riêng hoặc phôi 

hợp với thiết bị lọc khác. 



Sử dụng nước trong công nghệ mỹ phẩm 269 
 
 

Bộ lọc màng tuy loại được vi sinh vật gây ô nhiễm trong nước khá 

hiệu quả nhưng có một sô' nhược điểm sau: 
 

 Gây cản trở dòng chảy. 
 

 Chi phí thiết bị và vận hành khá cao. 
 

 Sự tích lũy của vi sinh vật trong chất trợ lọc làm tăng trở lực và khi 

đạt đến một giá trị áp suất nhất định thì một vài loại vi sinh vật nào đó có 

thể phầ vỡ màng hoặc làm cho nước ngừrig chảy. 

 Một vài vi sinh vật, đặc biệt là nấm mốc có thể phát triển nhanh 

trong chất tạo màng và sẽ đi qua lớp màng. 
 

 Thiết bị sử dụng theo một chu trình kín liên tục, trên đường đi quá 

bơm và màng lọc, nựớc tuần hoàn có thể bị nóng lên và làm cho sự phát 

triển vi sinh vật bị giữ lại trên màng tăng lên. 

Cuối cùng cần chú ý rằng, chất sinh nhiệt sẽ bị loại khỏi nước sau 

quá trình chưng cất, siêụ lọc và thẩm thấu ngược. 
 

12.5 HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC 
 

Chất lượng của nước sử dụng phụ thuộc vào chất lượng nước cấp, 

hệ thống, bản chất của vật liệu chế tạo, cách thiết kế và bảo dưỡng hệ 

thông. 
 

12.5.1 Vật liệu 
 

Vật liệu cũng có thể gây ô nhiễm nguồn nước. Vật liệu không đảm 

bảo sẽ bị ăn mòn làm nhiễm bẩn nguồn nưđc. 
 

Vật liệu lý tưông để chế tạo đường ống cung cấp nước là thép không gỉ. 

Nhưng do giá thành cao nên chưa được sử dụng phổ biến. Hiện nay, 

nhiều hệ thốngí cung cấp sử dụng đường ống bằng 
 

nhựa, đặc biệt là loại ông được chế tạo từ PVC, pp và ABS... Nhược điểm 

của vật liệu nhựa là không chịu được tác động của nhiệt và có thể giải 

phóng những câụ tử trong nhựa làm ô nhiễm nước như: chất xúc tác, chất 

tạo màư, chất hóa dẻo, chất chông oxy hóa, chất bôi trơn, chất chông keo 

tụ, chất làm giảm tĩnh điện, chất làm tăng sức bền và monome, polyme 

phân tử nhỏ... 
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12,5*2 Sơ đồ bố trí của hệ thông cung cấp 
 

Sự lựa chọn vật liệu chế tạo ống và thiết bị là bước đầu tiện trong 

quá trình thiết kẹ hệ thống cung cấp, tiếp theo cần phải thiết kế hệ thống, 

lựa chọn và bố trí thiết bị, bởi vì một thiết bị dù tốt nhất cụng gãy ra hàng 

loạt Vấn đề khi sử dụng nếu không thích hợp với mục đích sử dụng và 

không liên kết với thiết bị khác trong hẹ thống; 

 

Sau đó, người kỹ sư thiết kế cần quyết định các bộ phận cơ 
í * 

bản của sơ đồ, lựạ chọn thiết bị Ịọc chính và phụ, có thể lựa chọn hệ thống 

phản phối kín hoặc hệ thống có bình trung gian (H.12.2). 
 

1? Sơ đổ hệ thống phân phối kín 
 

Hệ thống phân phối tuần hoạn kín và liên tục, nước được tuần hoàn 

liên tục trong đường ống, từ bồn chứa đầu qua các thiết bị lọc, đến các 

điểm sử dụng, sau đó quay trở lại điểm khởi đầu. Nước 
 

. chuyển động liên tục trong hệ thống nên không có -các vùng tĩnh. Do nựớc 

tuần hoàn liên tục, nên nhược điểm chính của hệ 
 

thống là có sự trộn lẫn của nước trước khi lọc và nước đã qua xử lý làm 

hao tốn công xử lý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,Hỉnh 12.2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động cửa sơ đồ hệ thống phân phổi kín 
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Nước cung cấp Á được đưa vặịO bồn chứa kín (C) có lắp van cầu, 

có gắn ống thông khí B và van xấ D. Bờm E đẩy nước doc theo van một 

chiều F quạ thiết bị lọc thô trước khi vào thiết bị trao đổi ion (H), sau đó 

đi vào vào thiết bị khử trùng (I). Nước đước bữm đến các điểm sử dụng 

Li, L2, L3, L4, sau đó tuần họàn trở lại đi qua bồn chứa ban đầu. 
 

2r Sơ để hệ thống phán phối có bẩn trung gian 
 

Hệ thông này ít được sử dụng hơn so với hệ thông phân phôi kín. 

Hệ thống phấn phối cổ bồn trung gian sử dụng một bồn chứa trung gián 

để chứa nước ấã qua xử lý. Hệ thống này tránh được sự trộn'lẫn nước bần 

đầu vổi nước đã xử lý, giảm hạo phí năng lượng. Tuy nhiên do cộ bồn 

chứa trung gian, hệ thống tồn tại những khu vực tĩnh, dễ tạo điều kiện cho 

sự phát triển của vi sinh vật. Hệ thống có bồn chứa hoạt động hiệu quả 

trong những nhà máy nhỏ. 
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Hiĩih 12.3 Sơ đồ ngùyêri lý hỡạt động của 

sơ đồ hệ thống phần phối cồ bồn trung gian 

Nước sau khi qua hai hệ^ thông trao dổi ion sẽ được đựá vậo bồn 

chứa kín N, có bộ lọc vi sinh vật (B) và một thiếtbị khử trung bằng clo, 

hàm lựợrig clo trong nước đựợc giữ à lppm . TỈỊ bồn ọtiứa trung gian, 

nước được bơm đến các điểm sử dụng .*.Íị4» 
 

3« Sợ 8ẩ hệ thống phận phối với hệ thống xử lỷ sofig song 
 

Đối với sần xuất lớn và yêu cầu độ tinh khiết cào thì thường dùng 

hệ thống phân phối theo hình 12.4. Trong hệ tỊiống này, mỗi 
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đường dẫn nước đều được bố trí các thiết bị xử lý riêng. Giá thành của hệ 

thống cao nhưng đảm bảo sự an toàn và ít gặp sự cô' nhất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 12.4 Sơ đồ hệ thống phân phối với hệ thống xử lỷ song song 
 

Trước khi bắt đầu lắp đặt bất cứ một hệ thống cung cấp nào, điều 

cần thiết là nắm được yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật của nhà máy. Khi thiết 

kế hệ thông, có thể sử dụng riêng hoặc có thể kết hợp các hệ thông vổi 

nhau, 
 

12.5.3  Quản lý hệ thống cung cấp nước 
 

Lúc lắp đặt cần giữ tất cả đường ống và những thiết bị phụ tùng ở 

điều kiện sạch sẽ và tất cả những nắp dậy, thiết bị lọc bụi khác phải phù 

hợp với cả hệ thống. 
 

Nếu như đặt mua hệ thống thì cần phải giữ thùng chứa sạch sẽ và 

thay đổi bộ lọc, đèn chiếu ƯV với tần số thích hợp. 
 

Khi sử dụng, cần kiểm tra độ đẫn điện của nước thường xuyên, và 

cột nhựa trạo đổi ion phải được thay hoặc là táỉ sinh đúng lúc. Tương tự, 

cần kiểm tra mức ô nhiễm vi sinh vật ít nhất' là một lần trong một tuần. 

Toàn bộ hệ thống cần được làm sạch bằng phượng pháp hóa học khi gặp sự 

cố đầu tiên. 
 

Tóm lại, nếu hệ thống tinh lộc nước được thiết kế phù hợp và được 

bảo quản tốt thì sẽ cung cấp đủ nước với chất lượng cao, cho sản xuất ở 

bất cứ lúc nào. 
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NHŨ MỸ PHẤM 
 
 

 

13.1  ĐỊNH NGHĨA CHUNG 
 

13.1.1 Nhũ tương mỹ phẩm 
 

Nhũ tương: Một hệ hai pha chứa hai chất lỏng không tan lẫn vào 

nhau, trong đó một pha phân tán trong pha còn lại dưới dạng những hạt 

cầu có đường kính trong khoảng 0,2 -í- 50ịì7?í. 
 

Pha là một thành phần riêng biệt, đồng nhất (theo ý nghĩa vật lý), 

phân biệt với các thành phần khác của hệ thống qua bề mặt phân cách 

xác định. 
 

Khi nói đến nhữ tương mỹ phẩm, người ta không hạn chế ở những 

hệ lỏng - lỏng đơn giản mà còn là những hệ phức. Tuy nhiên, đặc trưng 

chung của các hệ đó là phải có một pha háo nước và một pha háo dầu. 

Khi pha háo nước (pha phân tán: chất nằm trong) phân tán trong pha háo 

dầu (pha liên tục chất nằm ngoài external), ta có hệ W/0 và ngược lại, ta 

có hệ 0/W. Ngoài ra, hai pha chính trong nhũ cũng có thể ở trạng thái 

lỏng, rắn hoặc là hệ phân tán rắn. Ví dụ, kem có màu dạng nhũ 0/W, 

trong dó pha nước liên tục chứạ những phân tử mang màu phân tán và 

pha dầu phân tán ở trạng thái bán rắn bao gồm những phân tử sáp tan 

trong dầu lỏng. 

 

 

13.1.2 Nhũ phức 
 

Dầu có thể phân tán trong pha nước của nhũ W/0 để tạo ra hệ phức 

0/W/0. Nhà sản xuất không chủ ý tạo ra loại nhũ này, nhưng sự hình 

thành nhũ phức xảy ra một cách tự nhiên trong một vài sản phẩm mỹ 

phẩm. Tương tự, ta cũng có hệ phức W/0/W. 
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13.1.3 Nhũ trong 
 

Phần lớn các loại nhũ được đề cập ở trên đều đục, do ánh sáng bị tán 

xạ khi gặp các hạt nhũ phân tán. Khi đường kính của những giọt cầu 

xuống khoảng 0,05^1771, tác dụng tán xạ giảm, lúc này mắt không thấy 

được các hạt phân tán và khi đó nhũ sẽ trong suô't. Nhũ trong còn được gọi 

là vi nhũ (micro emulsion). 
 

Có hai loại nhũ trong: 0/W và W/0. Hệ nhũ trong 0/W được ứng 

dụng trong những sản phẩm vệ sinh cũng như sản phẩm mỹ phẩm cao cấp. 

Ví dụ, dầu tắm, nước hoa. 
 

13.1.4 Trạng thái keo 
 

Khi hòa tan đường vào nước, các phân tử đường phân tán trong 

nước ở những dạng phân tử riêng rẽ, trạng thái này gọi là trạng thái hòa 

tan hoàn toàn. Trong khi đối với các nhũ đục, đường kính hạt phân tán lớn 

hơn 0,2ụm. Trạng thái keo là trạng thái trung gian giữa hai trạng thái: tan 

hoàn toàn và nhũ đục. Kích thước các hạt keo nằm trong khoảng: 5 * 

0,2|JIm. 
 

Nhũ trong chính là ví dụ điển hình của trạng thái keo, ngoài ra còn 

có nhiều hệ keo khác dùng trong mỹ phẩm. Ví dụ: 
 

 Những chất gôm (nhựa, cao su) như carboxy methyl cellulose, 

íiatri carraghentate,... được dùng làm chất làm sệt pha háo nước của nhũ 

tương mỹ'phẩm. 
 

 Những chất màu cũng được sử dụng trong sản xuất kem, chúng 

phân tần tô"t tạo ra những hệ keo. 
 

Đôl với nhũ có pha liên tục ở trạng thái lỏng, phân thành hai loại: 

loại ưa dung môi (ưa lỏng) và một loại kỵ lỏng. Ví dụ: 
 

 Những chất gôm khi phân tán trong nước tào ra hệ keo lỏng gọi là 

keo ưa nước. 
 

 Những chất màu phân tán trong nưđc tạo ra hệ keo kỵ lỏng hay 

còn gọi là keo kỵ nước. 
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Những dịch phân tán keo gọi là chất keo (soZ), và khi tạo hệ phận 

tán rắn trong chất keo ưa nước thì hệ nhũ được gọi là 'gel. Sự khác biệt 

gịữa keo kỵ Ịỏng vặ keo ưa lỏng cũng có liên quan đến quá trình sản xuất 

mỹ phẩm. Keo kỵ lỏng có độ nhớt và sức căng bề mặt gần với hệ nhũ 

phân tàn trung bình, còn keo ưạ lộng có sức căng bề mặt -thấp hơn và độ 

nhớt thì cao hơn rất nhiều so với hệ phầh tán trung bình. 

 

Ngoài ra, khi bổ sung chất điện ly, keo ưa riước cũng có những tính 

chất rất khác biệt so với keo kỵ nước. Với những lừợng nhỏ, chất điện ly 

có thể làm keo kỵ nước bị láng tỏa nhưng lại không ảnh hưởng dối với 

những keo ưa nước. Tuy nhiên, với lượng lớ n c h ấ t đ iệ n ly có t h ể gây ra sự 

muối tích những keo ứa nửớc. 
 

13,2  LÝ THUYẾT VỀ NHŨ 
 

Từ những thuyết nghiên cứu về nhũ, người ta có thể triển khai ra 

nhiều phương pháp sản xuất nhũ mỹ phẩm khác nhau. Do vậỹ, một lý 

thuyết righiên cứu nho dầy đủ phải giải thích được sự tậò thành nhũ, sự 

ổn định và điểu kiện để xác định ioại nhụ. 
 

13.2.1  !Sửc cảng bề m ặt và th u y ết h ấp phụ 
 

Xét trường hợp phân tán  lm l  dầu vào nước, nếu giột dầu 
 

phân tán có đường kính 5|^n thì bề mặt chung giữa dầu và nước sẽ 
 

đựợc gia tăng khoảng 12000cm2, đồng thờị kéo theo Sự gia tăng tương 

dường của năng lượng tự do bề mặt của hệ. Tuy ahiên, do gỉớỉ hạn của 

sức căng bệ mặt giữa hai pha nền để giảm thỉểu nặng 
iựởng tự do bề của hệ khoảng  15 000.000>000 giọt C ầu  có 

 

đựờpg feinh 5|i/n có khuynh hưởng kết hợp lậi tạo ra nhỢng hạt 
 

đớn sau khi những rung động cơ họe ngừng, Và bất cứ sự gịảm sức cậng 

bề mặt nào cũng sẽ làm cho sự phân tán dầu trong nước trở nên dễ đàng 

hơn và cũng làm táng tính ổn định mặt nhiệt động lực học. 

 Ị ĩ 
i ặ t 
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Cuối thế kỷ XIX, sự liên hệ giữa việc hình thành nhũ và sự 
 

giảm sức căng bề mặt đã được Quincke nêu rõ trong một nghiên cứu về 

nhũ 0/W với chất ổn định là xà phòng và nhựa gôm. Sau đó, Donhan đã 

nhận ra sự giảm sức căng bề mặt giữa dầu khoáng và nước xảy ra khi có 

sự hình thành muối natri của acid béo. Người ta nhận thấy mưối natri của 

những acid béo có 8 c trở lên (natri caprylạte trở lên) sẽ làm giảm nhanh 

sức căng bề mặt, tạo nhũ cũng nhự ổn định nhũ rất tốt. 

 

Có thể giải thích hiện tượng trên như sau: sự giảm thấp sức căng bề 

mặt xảy ra khi có sự hấp phụ những xà phòng của acid béo cổ mạch 

carbon dài lên bề mặt phân chia pha của dầu và nước, và quá trình hấp phụ 

này dẫn đến hiện tượng gia tăng sự ển định của hệ nhũ. 

 

Những yếu tố để xác định loại nho được giải thích bởi Braiicroft và 

Tucker: lớp phim dược hấp phụ ở bề mặt phân chia pha có thể được xem 

như một pha riêng biệt, trong đó hiện diện 
 

.hái bề mặt: một của pha dầu và một của pha nước. Lớp phim phân cách 

này cũng chịu hai áp lực bề mặt và sẽ cổ khuynh hướng lõm về phía có 

sức căng bề mặt cao hơn, điều này giải thích cho hình dáng của các hạt 

pha phân tán. Ví dụ, nếu sức căng bề mặt của lớp phim phân cách của pha 

nước caọ hơn của lóp phim phân cách của pha dầu thì một hệ nhQ OAV 

được hình thành. 
 

Ngoài ra có thể giải thích: nếu chất nhũ hóa có ái lực với nưởc sẽ 

tạo ra nhũ 0/W và ngược lại. 

Những thuyết khác cung được đưa ra để giải thích cho việc xác định 

loại nhũ. Năm 1917, Harkins đã đưa ra thuyết “định hướng” để giải thích 

hiện tượng những xà phồng đơn chức tạo ra nhũ 0/W và xà phồng đa chức 

lại tạo ra nhũ W/0. Thuyết mới nhất cho rằng dạng cong của lớp đơn xà 

phòng bao quanh pha phân tán sẽ được xác định bởi những điện tích tạo 

bởi đuôi kỵ nước và háo nước. Nếu đuôi háo nước có vùng diện tích trải 

rộng hơn đuôi kỵ nước thì lớp đơn sẽ cong để bao quanh một giọt dầu tạo 

nhũ 0/W và ngược lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều ngoại lệ đối với thuyết 

này. 
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13.2.2 Thuyết thể tích pha 
 

Thuyết này giải thích cho việc xác định loại nhũ giống như thuyết 

“định hướng”, cũng dựa vào những nhận định lập thể. Oswal cho rằng, 

nếu một pha chiếm 25,98% thể tích sẽ thể hiện là pha phân tán; nếu 

khoảng 25,98 * 75,02%, Ĩ1Ósẽ thể hiện cả hai pha phân tán và liên tục; 

nếu khoảng trên 75,02%, Ĩ1Ósẽ thể hiện là pha lỉên tục. Tuy nhiên, hệ nhũ 

sẽ không lý tưởng nếu những hạt cầu phân tán không bên và không có 

kích cỡ đồng nhất. Ngoài ra, hệ nhu còn phụ thuộc vào thể tích pha, loại 

chất tạo nhũ và phương pháp điều chế. Ví dụ, Salisbury et al đã nghiên 

cứu hệ sáp ong - borax đùng trong kém lạnh. Với những điều kiện trong 

phòng thí iighíệm, họ đã tạo ra hệ 0/W với khoảng 45% thể tích là nước 

và hệ W/0 với hàm lượng nước ít hơn 45%. Tuy nhiên, thực tế hệ nhũ 

W/0 dùng trong kem lạnh chứa ít nước hơn, khoảng 20% thể tích. 

 

Vì vậy, dù cho những dữ liệu của Salisbury không được ứng đụng 

thích hợp cho kem lạnh nhưng nguyên tắc thể tích pha giới hạn vẫn có giá 

trị đối với yiệc tạo ra sự đảo nhũ. 
 

13.2.3  Sự hình thành phức phân tử 
 

Những nghiên cứu về sự hình thành phức phân tử bể sung cho 

những nghiên cứu trưđc về sự tác động phân tử qua lại xảy ra trong lớp 

đơn ồ bề mặt phân cách nước và không khí. Việc hình thành những phức 

phân tử là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự ổn định hệ nhũ 

0/W nào đó. Sự ổn định của nhũ cũng có liên quan đến loại phân tử ỗ hai 

pha. 
 

Những điều kiện cần thiết để tạo ra những nhũ 0/W loại này: 
 

 Phức phân tử Ổn định tạo ra phải gồm ít nhất hai thành phần, một 

thành phần tan tốt trong nước và một thành phần tan tốt trong dầu. 

 
 Sức căng bề mặt phải nhỏ, không đáng kể. 

 
 Để đáp ứng hai điều kiện đầu thì phải có một lượng thừa cấu tử 

tan trong nước dưới lớp phim ở bề mặt phân cách. 
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 Lớp phim bề mặt phải nằm ở trạng thái lỏng sệt. 
 

 Những giọt dầu phải tích điện. 
 

Những điều kiện này đựợẹ sử dụng nhiều đối với nhũ tương mỹ 

phẩm 0/W. Riêng đối với nhu W/0, họ cho rằng: 
 

 Lớp phim bề mặt phải cỏ độ bền đáng kể. 
 

 Lớp phim bề mặt không tích điện. 
 

Để đảo nhũ đối với nhũ 0/W ổn định anion: thêm vào những 
 

cation da hóa trị nhằm đáp ứng được những điều kiện trên. 
 

Những điều kiện cần tỉíiết để tạo ra được nhũ 0/W lỷ tựổng 
 

như trên có thể áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng -đối' với hệ 
 

W/0 thì cổ những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, việc sử dụng những 
 

chất nhũ hóa không ion có thể tạo ra những nhũ W/0 ổn định hoặc 
 

không ổn định với hàm lựợng pha phân tán cao, khoảng 80%. Nếu 
 

như lởp phim bề mặt của tất cả các hệ W/0 đều có độ cứng cao rõ 
 

rệt, như điều kiện (1) thì không thể điều chế dược một nhũ tương 
 
 

 

như vậy. Ngoài ra, nếu thêm vào nhũ tương W/0 ổn định bằng xà *• * 
 

phòng canxi, một chất nhữ hóa hỗ trợ không ion thích hợp như sorbitan 

sesquioleat thì một sản phẩm mềm hơn được tạo ra có tính bền cơ học cao 

1'iG'n những hệ nhũ và xà phòng canxi trước đó. Sự gia tăng độ bền này 

cổ liêri quan đến sự làm mềm lớp phim và xà phòng canxi bởi sự thấm và 

kết hợp của chất tậo nhũ không ion. 
 

Becher cũng cho rằng, những hạt cầu trong hệ W/0 có thể tích điện. 

Schulman đã đưa ra những điều kiện cần thiết cho việc sản xuất những hệ 

nhũ cực mịn bền. Từ những nghiên cứu về electron trong phạm vi nhỏ đối 

với những hệ 0/W ổn định bằng xà phòng, Schulman nhận thấy có hai loại 

đều trong suốt, một loại lỏng, đẳng hướng quang học, gồm những hạt cầu 

phân tán; loại thứ hai gồm những mixen hìrih trụ, loại này gồm những chất 

nhựa rắn *:ó tính nhớt, không đẳng hướng quang học hoặc gồm những 

chất bán rắn. Họ cho rằng những nhũ cực mịn sẽ dễ dàng được tạo ra khi 



có mặt một iớp phim không chặt, rối loạn; ngược lại những lớp phim bền 

sẽ dẫn đến sự hình thành ríhững hệ nhữ bình thường. 
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Những lớp phim không bền sẽ được tạo ra khi đáp ứng những điều 

kiện sau: 
 

 Dùng những xà phòng gồm những cation lớn để k ết hợp với 

những dãy acid béo phân nhánh. 
 

 Có sự thấm của một loại chất (thuộc pha dầu) có hình dạng phân 

tử không đối xứng vào lớp xà phòng. 

 Sự thấm cua một hydrocarbon không phân cực thuộc pha dầu Ịàm 

cho sự kết hợp phân tử xảy ra. 
 

Ví dụ, muối xà phòng 2-amino~2-metyl propanol-1-oleat đã bể 

sung những điều kiện cho sự bất đối xứng (đáp ứng điều kiện (2)). Bảng 

13.1 tổng kết một vài dữ kiện cơ sở cho nhận định trên: 
 

Bảng 13.1  Thành phần chất tạo nhũ và loại nhũ 

 

Pha dầu 
 
 

n-C7-CiB hydrocarbon 

 

n-Ci0 'C i2 Kerosene n-

Cis-Cao, sáp paraffin 

Sáp paraffin tinh thể 

C.18-C30-C80 
 

n-Cio*Ci2 Kerosene 
 

Benzen 
 

Kerosốne 
 

Benzen 
 

Benzen 
 

Benzen 
 

Benzen 

 
 

RƯỢU Xà phòng  Xà phòng acid pH Nhũ trong 

Cetyl, stearate 
AMP oleate >10,5 Tốt 

Hoặc cholesterol    

Oleyl AMP oleate >10,5 Không 

C32(myricyl) AMP oleate >10,5 Không 

Sáp AMP oleate >10,5 Tốt 

 AMP oleate 8,8 Tốt 

 AMP oleate 8,8 Không, 

 AMP oleate >10,5 Không 

 AMP oleate >10,5 Tốt 

  >10,5 Không 

p-metyl-cyclohexanol  >10,5 Tốt 

Cetyl hoặc cholesterol AMP oleate >10,5 Không 

 

Trong khi hydrocarbon mạch thẳng C7-C18 có thể thấm vào cetyl 

alcol-AMP oleat thì benzen lại không thể do tính không gian của nổ. Tuy 

nhiên* khả năng thấm ưál và kết hợtycủa benzen với p-metỳl-

cyclohexanol với riatri oleat lại cố thể tiến hành đứợc. Tương tự như vậy, 

dễ hiểu rằng việc kết hợp giữa hydrocarbon C18-C30với một dãy alcol 

béo rất dài (nhưmyricyl) lại rất dễ thực hiện. 
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Nghiên cứu này có giá trị thực tiễn đế’ điều chế những nhũ tương 

mỹ phẩm cực mịn như nước hoa... 
 

13.2.4 Sự tích điện ở bề mặt 
 

Những điện tích ở bề mặt biên giới dầu - nước được xem là một yếu 

tố quan trọng trong việc ổn định nhũ 0/W, tương tự như những hệ phân tán 

khác. Vào năm 1897, Helmholtz cho rằng: tồn tại một lớp điện tích kép 

trên bề mặt của một loại keo ưa dung môi. ông cho rằng, nếu các ión mang 

củng một loại điện tích tiếp giáp với bề mặt của hạt keo, thì những ion 

mang điện tích trái dấu sẽ sắp xếp thành một lớp song song với lớp điện 

tích kia và tạo ra một lớp diện tích kép. Quan điểm này được Gouy và 

Steru bổ sung: lớp điện tích gồm hai phần, một phần cố định so với bề 

mặt, một phần xác định bề đày, độ dậm đặc của lớp. Trong lớp điện tích 

kép, có một sự thay đổi đột ngột về điện thế (theo Helmholtz), và phần thứ 

hai di động (theo Gouy) ~khuếch tán. Có hai khả năng xảy ra: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 
 

í
1 X 

í 

 

c Đổ thị 1 

 
 
 
 
 
 
 

 

V 
 

í 
 

 

Đổ thị 2 

 

Tĩ “ điện thế nerst;  ệ - điện thế zeta. 
 

TT - nhiệt động hoặc điện thế nerst hiện diện giữa bề mặt vàchất lỏng. Điện thế 
 
điện động ệ, hay còn gọi là điện thế zeta là điện thế tổn tạigiữa phần  cố định (AC) và 
 
phần thay đổi (BC) của lớp điện tích kép. 
 

Những khái niệm này áp dụng cho bề mặt phân cách lỏng - rắn, 

được bổ sung cho những giọt nhũ. Verney cho rằng, những khác biệt quan 

trọng giữa bề mặt phân lỏng - rắn và bề mặt phân cách lỏng - lỏng chỉ có 

thể là lớp điện tích kép trên cả hai phía của bề mặt phân cách nhũ. 
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Sự phân tán điện tích trên cả hai phía của bề mặt phân cách được 

miêu tả bởi Tempel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Khi không có chất hoạt động bề mặt  
 Khi có chất hoạt động bề mặt  
 Khi có chất hoạt động bề mặt và chất điện ly với nồng độ cao 

 

Khi không có mặt những chất hoạt động bề mặt (a), điện thế zetạ 

nhỏ và hệ có khuynh hướng kết bông. Khi hiện diện những chất hoạt 

động bề mặt (b), điện thế zeta tăng rõ rệt, tạo thuận lợi cho việc hình 

thành một hệ bền, không bị kết bông. Việc thêm vào những chất điện ly 

với sự hiện diện của các chất hoạt động' bề mặt lại làm giảm điện thế zeta 

và cũng làm giảm bề dày của lớp điện tích kép và do đó hệ có khuynh 

hướng chuyển sang trạng thái không Ổn định. 

 

Nói tóm lại, sự tích điện của những thành phần không phân tán gia 

tăng là do ba phương pháp cơ học khác nhau, đó là sự ion hóạ, sự hấp phụ 

và sự tương tác ma sát. Xét trường hợp nhũ 0/W được ổn định bằng 

những tác nhân nhũ ion, sự tích điện sẽ xảy ra dễ dàng bởi vì sự ion hóa 

của những chất tạo nhũ ở bề mặt phân chia pha. Vì vậy, những giọt dầu 

phân tán trong một hệ nhũ ổn định anion sẽ có bề mặt tích điện âm, và đối 

với hệ nhũ ổn định cation sẽ cho những giọt dầu phân tán tích điện 

dường. Với những hệ 0/W ổn định không ion, sự tích điện xảy ra là do sự 

hấp phụ cho những giọt dầu phân tán tích điện âiĩ>. Nếu những giọt nước 

phân tán trong hệ W/0 tích điện thì có thể những điện tích đó là do một 

vài sự ma sát đo cơ học gâỷ ra. Những giọt nước sẽ tích điện âm nếu hằng 

số điện môi của dầu thấp hơn nhiều so với nước. 
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13.3 TÍNH CHẤT CỦA NHŨ 
 

Tính chất của nhữ được quyết định bởi thành phần và cách điều chế. 

Những nhân tố quan trọng nhất quyết định tính châ't vặt lý của nhũ, là mối 

quan hệ về lượng giữa pha phân tán và pha liên tục hay tỷ lệ thể tích pha, 

bản chất của cả hai pha và bản chất của chất tạo nhũ. 

 

 

13.3.1 Tỷ lệ thể tích pha 
 

Mối quan hệ về lượng giữa hai pha có thể biểu thị qua nhiều hình 

thài. Thực tế, nhũ tương được hiểu là một hệ có pha liên tục chiếm phần 

trăm thể tích cao. Việc biểu thị giới hạn phần trăm thể tích như vậy cho 

một khái riiệm chưa đúng đắn về nhũ tương. Ngoài ra, pha phân tán cũng 

có thể được biểu thị như một phần của nhũ. Ví dụ, một hệ chứa 54% thể 

tích pha phân tán sẽ "có tỷ lệ 
 

thể tích pha <x>= 0,54. 
 

Riêng đối với nhũ mỹ phẩm, hàm lượng pha phần tán có thể trong 

khoảng 5 -4-60% trọng lượng. Mặc dù vậy, vẫn có thể đạt đến 80% trọng 

lượng pha phân tán, dặc biệt với hệ nhũ có pha liên tục là dầu. 

 

 

13.3.2 Bản châ't vật lý cửa các pha 
 

Điều này rất quan trọng Pha dầu có thể ở trạng thái lỏng V rắn có 

điểm nóng chảy từ 60°c tirỏ lên. Tứơng tự, pha háo nước có thể là nước - 

keo rắn, thêm vào đó một trong hai pha hoặc cả hai pHa có thể chứa 

những hạt rắn phân tán. 
 

Về bản chất, sự chất chứa và phân tán những hạt rắn cọ thể bổ sung 

một số tính chất một cách rõ rệt cho bất kỳ một hệ iihũ cơ bản nào được 

nói ô trên. 
 

13.3.3 Bản chât của châ't tạo nhũ 
 

Nếu nói đến một hệ nhũ chứa ba pha chính (liên tục, phân tán và 

pha phân cách) thì chất tạo nhu hay bất cứ một hợp chất hoạt động bề mặt 

mạnh nào cũng có một vai trò rất quan trọng. Ví 
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dụ, tròng hệ nhũ W/0 chứa 40% trọng lượng dầu và 1% chất nhũ 
 

hóa, tính chất chảy của nhũ phụ thuộc vào độ nhớt của pha liên tực “0 ”, 

sự phần bố những giọt nhỏ và bản chất của \Ôp film phân cách. Khi áựạ 

hương vào nhũ, việc thêm vào 0,5% hượng sẽ không làm thay đổi đáng 

kề độ nhớt của hệ, nhưiỊg khi dùng hương với hàm ìựợng cáo (trên 

1,25%) thì phải iưu ý đến khả năng biến đổi độ nhớt của hệ. 

 

Tuy nhiên nếu hựơng chứạ những thành phần hoạt động bề mặt, nó 

sẽ tác đọng lớn đến kích cỡ các thành phần và bản chất của lởp flim phân 

cách. Tứơng tự, tính bền và tính chất, công dụng có thể bị tác động bởi 

nhữrig cầu tử trong hệ. 
 

1- Dụng nhũ Ịằ inột tính chất quan trọng của nhũ tương. Loại nhũ 

đựợc xác định thông quạ chất tạo nhũ, ngoài ra tỷ lệ pha và phương pháp 

điều chế cũiig là những nhấn tố quan trọng tiếp theo. 

Có vài cách xác định loại nhụ: 
 

- Cho, một phần Xihỏ Ịihũ vào trong dầạ và nước, nếu nhũ hòa 

tan hoàn toàn vàó môi trường nào thì pha liến tục là thành phần đó, 
 

 Rắc bột thuốc nhuộm tan được trong đầụ và thuốc nhuộm tan 

được trọng nước lên bề mặt nỊiụ. Nêu loại thuốc nhuộm nào tan thì pha 

liên tục của nhụ cọ tíiih chất củ á thuốc nhuộm đó. 
 

 Đo độ dẫn điện bằng một máy kiểm ti*a nhữ. Nếu neon không 

sáng thì đó là nhu W/Q» Nêu neon sáng rõ, ổn định đó là 
 

nhu 0/W; nếu neon chớp tắ t liên hồi, đó là nhu W/0 không ổn định hay 

nhũ phức/ 
 

2- Sự phân bộ' kích thước tiểu phận: Trong nhủ bình thường, kích 

thước hạt phân tán không đọng nhất, cổ thể biến đổi trên một dãy rộng. 

Quá trình đồng nhất làm giảm sự phân bố những kích cỡ thành phân vâ 

tặo ra một sản phẩm ổn dinh hơn, đặc hờn và đục hơn. Sự phân bô" kích 

thựớc thành phần phụ thuộc vào điều kiện sản xuất, mặc đù vậỹ, yếu tố 

chíĩih vẫri là lõại chất tạo nhũ. Hiện Iiay để đo kích thước pha phân tán, 

người ta dùng kính hiển 
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vi, ngoài ra còn dùng phương pháp đo tỷ lệ đóng cặn và sự phân 
 

tán ánh sáng. 
 

3- Sự ổn dịnh nhữ: Trong mỹ phẩm, khái niệm ổn định 
 

hiểu là sự ổn định trong suốt quá trình lưu trữ và sự ổn định khi 

 
 
 
 
 
 

 

được 

 

sử dụng. Ví dụ, dầu gội đầu phải đảm bảo sự ổn định và hoạt tính trong 

chai trong suốt thời gian lưu trữ (có thể kéo dài vài năm ) và sử dụng. 

 

Đảm bảo được điều kiện ổn định như ví dụ trên có Ịẽ không dễ 

dàng. Tính chất này có liên quan nhiều đến quá trình hình thành kem mỹ 

phẩm. Có bốn hiện tượng xảy ra đối với hệ không bền: sự nổi kem, kết 

bông, dính lạỉ và sự đắo pha. 
 

a- Hiện tượng nổi kem thường xảy ra đối với nhũ đục, nhũ không 

đồng nhất, chúng dễ dàng phân tách thành một lớp nhiều dầu ở trên và để 

lại một lớp ít dầu ở phía dưới. Những giọt dầu có tỷ trọng thấp nhất nằm lơ 

lửng trong pha liên tục. Trong nhũ W/0, nếu pha phân tán có khuynh 

hướng lắng xuống thùng chứá, ta sẽ gặp hiện tượng nổi kem ngược. 

 

Sự thay đổi này có tính thuận nghịch, và nhũ cũ có thể tái tạo bằng 

cách lắc. Nếu sau khi lắc nhũ cũ không dược tái tạo, nghĩa là lúc đó đã xảy 

rá hiện tượng kết bông hoặc kết dính. 
 

Những yếu tố tác động lên tỷ lệ nổi kem được trình bày trong thuyết 

Stoke, có liên quan đến tỷ lệ lắng của các hạt cầu đơn trong một chất ìỏng. 

Mặc dù thuyết này đứợc áp dụng đối với hệ lý tưởng nhưng trong trường 

hợp nhũ tương, cũng có thể áp dụng được. 
 

Thuyết Stoke cho rằng: 
 

2gr2{d.x ~ d 2) 
V - — ------  ̂

9n 
 

trong đó: V - tỷ lệ dóng cặn; r - bán kính hạt cầu. 
 

g - gia tốc trọng lượng; dị - tỷ trọng của hạt cầu 

đ2- tỷ trọng của lỏng; r| ~độ nhớt của dung dịch. 
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Đối với nhũ mỹ phẩm, việc thay đổi tỷ trọng của hai pha trong một 

gỉới hạn nào đó để làm giảm (di - d2) là rất hạn chế. Do đó để ngăn ngừa 

hiện tượng nổi kem, người ta làm tăng độ nhớt của pha liên tục và làm 

giảm kích cỡ thành phần của pha phân tán. Đây. là phương pháp được áp 

dụng thường xuyên để làm giảm sự nổi kem của nhũ đục. 

 
 

6- Hiện tượng kết bông là hiện tượng dẫn đến sự phá vỡ khống thuận 

nghịch nhũ tương. Trong một hệ kem bình thường, những giọt phân tán sể tập 

trung lại nhưng không liên kết với nhau. Còn trong một hệ nhũ bị kết bõng, một 

số hạt phân tán sẽ 
 

tập hợp lại với nhau nhưng vẫn giữ được hình dạng riêng của chúng như 

những thành phần riêng biệt. Việc tạo ra những tập hợp như vậy sẽ tự 

động thúc đẩy nhanh hơn tỷ lệ nổi kem và làm tăng kích thước thành 

phần. 
 

Trong nhũ 0/W, sự kết bông là biểu hiện của hiện tượng tích điện 

không đối xứng trên bề mặt. Sự tương tác mạnh giữa những hạt cầu không 

đủ lớn dể ngăn chặn sự tiến lại gần nhau cũng như sự kết hợp của chúng. 

Ngoài ra, sự tích điện bề mặt có thể đủ lớn nhưng lại không ổn định. Ví 

dụ, hệ 0/W ổn định bằng Na lauryl sulfat sẽ có khuynh hướng kết bông và 

bị phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không phải do sự tích điện 

không cân xứng trên bề mặt. Khi hai hạt phân tán của cùng một hệ tiến lại 

gần nhau, những điện tích âm sệ đẩy chung ra, cùng lúc đó chúng có 

khuynh hưđng dịch chuyển trên quỹ đạo tròn và tiến ra xa khỏi điểm tiếp 

xúc, do đó chúng để lại điểm đã bị trung hòa diện. Nếu những phân tử Na 

lauryl sulfat trong lđp đơn đặt ở những vị trí thích hợp dưới tác dụng của 

cetyl, ạlcol, cholesterol... thi sự dịch chuỵển của điện tích bề mặt sẽ không 

xảy ra và hận chế sự lên bông. 

 
 

c- Sự kết dinh xảy ra sau sự lên bông, khi mà mỗi tập hợp kết hợp 

lại thành một hạt đơn lớn. Sau quá trình kết bông, tiếp theo hiện tượng kết 

dính xảy ra và có thể lặp đi lặp lại nhiều 1ầu 
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cho đến khi sự phân tách pha xảy ra hoàn chỉnh trong một vài trường 

hợp, nó có thể dừng lại khi kích thước thành phần đạt một giá trị ổn 

định, khi đó tạ gọi là hiện tượng kết dính giới hạn. Điều này có thể xảy 

ra khi thiếu chất tạo nhũ và trở nên đối xứng khỉ diện tích bề mặt bị 

giảm trong suốt quá trình kết dính. 
 

Khi hái hiện tượng kết bông và kết đính xảy ra liên tiếp nhau thì 

tỷ lệ toàn bộ nhũ bị phá sẽ phụ thuộc vào những tác nhân tác kích lên 

giai đoạn chậm nhất. Với những nhũ loãng, tác nhân ảnh hưởng lên sự 

lên bông là “tỷ lệ xác định”. Vì vậy độ nhớt pha liên tục pha phân tán 

trồ nên quan trọng khí chúng ảnh hưởng lên thánh phần hạt phân tán 

tiến lại gần nhau. Khi chúng tiến lại đủ gần, sự tích điện bề mặt của 

chúng sẽ trở thành “tỷ lệ diều khiển”. Trong nhũ đặc, những yếu tố 

ảnh hưởng lên sự lêiụ bông không quan trọng bằng những yếu tố ảnh 

hưởng lên sự kết dính như là sự cố kết của lớp film bề mặt. 

 

d- S ự đ ã ó p h a xảy ra độ nhọ không bền và dẫn đến kết quả thay 

đổi loại nhũ. Ví dụ, nhữ 0/W chuyển thành nhũ W/0. 
 

Thường trong quá trình lưu trữ không xảy ra hiện tượng đảo 

pha, nhưng có vài loại nhũ có sự đảo pha khi thoá lên da. 
 

Sự đảo nhũ thường xảy ra trong khi sản xuất, khi thềm phá liên 

tục vào pha phâịí tán. Vấn đề cơ học liên quan đến sự đảo pha cũng 

rất đứợc quán tâm. 

Thuyết của Schulman và Cockfaain giải thích sự đảo phá của 

một vài lơại nhũ 0/W được ổn định, bởi chất HỊE)BỊM anion như sau: 

sự đảo pha xảy ra là do sự thêm vào những chất điện ly hái hóa trị. 

Batnagạr lậi cho rằng: nhũ 0/W ổn địĩih bằng xà phòng ít bị đảo pha 

hơn khi thêm vào chất điện lý hổã tiii III Khả năng hoạt động của các 

cation đựợc sắp xếp theo áặy sau: 
 

Al3+ > Cr2+ > Ni2+> Pb2+> Ba2+> Sr2 + > Ca2+> Fẹ2+> Mg2+ 

Parsóns và Wilson đã nghiên cứu sự đẳó pha của nhũ 0/W 
 

được ổn định bởi natri oleate sẽ xảy ra khi thêrn vào những chất điện 

ly. Họ qiian sát ảiih hưởng của muôi natri khi thêm vào sản 
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phẩm dầu gội nam trong quá trình sản xuất và nhận định rằng, sự 

đảo pha xảy ra khi nồng độ khối lượng phân tử của muôi Na tăng. 
 

Ngoài ra, những thay đổi về thể tích pha có thể dẫn đến sự 
 

đảọ pha. Ví dụ, hệ ong sáp - borax rất dễ bị thay đổi th ể tích pha. Nhiệt 

độ cũng có thể tác động lên thể tích pha tới hạn mà ộ đó sự 

đảo pha bắt đầu xảy ra. Hệ 0/W bền ở nhiệt độ cao, sự đảo pha xảy ra 

ở nhiệt độ thấp. Nói chung, ảnh hưởng của nhiệt độ lên sự đảo pha có 

thể liến quan đến độ tan tương đương của chất tạo nhũ vào hái pha 

chính. 
 

13.4 TÍNH CHẤT B!ỂM DẠNG VÀ CHÂY CỦA NHŨ 
 

Hệ sô' độ nhứt T| của một chất lỏng được định nghĩa là yếu tô 
 

tạò ra sự khác biệt về vận tốc giữa hai lớp chất khác biệt nhau. Nếu 

cường độ lực s gây ra vận tóc tương đối giữa hài lớp chất cách 
 

nhau dx có giá trị là du em/s thì gradient vận tốc'-tỷ-lệ- vđi lực s: 
 

o __ du 
 

lo dx 
 

Ghất lỏng thỏa điều kiện trên được goi là chất lỏng Newton hay 

chất lỏng lý tưởng. Tuy nhiên, hầu hết các nhũ không phải là một 

chất lỏng đơn giảủ. 
 

13.4.1 Những yếu tế ảnh hưởng đến tính chảy của nhũ 
 

Các yếụ tố quan trọng tác động đến tính chảy của nhũ: 
 

- Độ nhớt của pha liên tục 
 

* Độ nhớt của pha phân tán 
 

 Nồng độ thể tích của pha phân tán 
 

 Sự phân bố kích cỡ thành phần phân tán 
 

 Bản chất của chất tạo nhũ 
 

 Tác động độ nhớt điện. 
 

Sự tác động của các yếu tố này khá quan trọng. Trong một vài 

sản phẩm, yếu tố độ nhớt của pha liên tụccung cổ thể ảnh hưởng độc 

lập đến độ nhớt của sản phẩm, cồnhầuhết các sản 
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phẩm khác, độ nhớt của nó tác động đồng thời bởi nhiều yếu tố khác 

liên quan đến thành phần và cách điều chế. 
 

1- Độ nhớt của pha liên tục là yếu tó quan trọng nhất 'vì. độ nhớt 

của nhũ T| tỷ lệ thuận với độ nhớt TỊo của pha liên tục, còn các yếu tố 

khác như sự phân tán kích thước thành phần và tỷ lệ thể tích pha có ảnh 

hưởng lớn đến TỊ khị TỊo thấp nhưng ít ảnh hứởng 

khi ĩ]o cao. 
 

2- Độ nhớt của pha phân tản: Theo lý thuyết, yếu tó  này 
 

không quan trọng nếu những hạt phân tán là những hạt cầu cứng. 

Tuy nhiên, nếu những hạt phân tần là những hạt lỏng có thể thay 
 

dổi hình dạng thi độ nhớt pha phân tán r| có thể ảnh hưởng đến 
 

độ nhớt của nhũ tương. Riêng đối với nhũ tương mỹ phẩm, đỉều này 

không ảnh hưởng lớn. 
 

3- Nồng độ của pha phân tán: Nhiều công thức đã được đưa 
 

ra để xác định nồng độ pha phân tán/ hầu hết đi từ công thức 

Einstein, thể hiện mối quan hệ giữa độ nhớt của nhũ Tì với dộ nhớt 
 

của pha liên tục TỊo, và tỷ lệ thể tích pha o của nhũ: 
 

TỊ = T]o(l  + 2,50) 
 

Cộng thức này chỉ được áp dụng đối với những nhũ loãng, mà íp 

không thể vượt quá 0,02. 
 

Hatschek đề nghị công thức sau cho những nhũ có <i>> 0,5 
 

/ -I \ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 gọi là thông số thể tích, bằng khoảng 1,3 cho hệ o/w. 
 

Theo những công thức này, độ nhớt tăng theo sự tăng nồng độ 

của pha phân tán, ban đầu tăng chậm, sau đó tăng nhanh đến một giá 

trị cực đại sau khi sự đảo pha xảy ra. Sự phân bố kích thước thành 

phần và bản chất của lớp film phân cách là những van đề đang được 

nghiên cứu. 
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4- Sự phân tán kích thước thành phẩn phân tán 
 

Sự đồng nhũ cấu tạo ra một sự thay đổi về phân bố kích cỡ hạt phân 

tán. Khi đường kính trung bình giảm, diện tích bề mặt tăng,* và phản ứng 

bề mặt chung của các hạt cầu làm gia tăng một số thông số, nhufiig làm 

giảm bớt áp lực. 

Khi các hạt cầu đồng nhất về dường kính, mối liền quan giữạ độ 

nhớt củ á nhũ và nồng độ thể tích trở nên rõ ràng hơn, nhưng hiện tượng 

này lại cản trở quá trình dồng nhất kích cỡ các hạt cầu. Vì vậy về thực 

nghiệm, quá trình làm đồng nhất kích thước thành phần là một phương 

pháp có giá trị để sản xuất ra những mẻ nhũ có độ nhớt tiêu chuẩn. 

 

Roscoe dưa ra hai công thức biểu diễn mối quan hệ giữa độ nhớt và 

thể tích pha, sự phân phôi kích thước thành phần như sau: 
 

 Đối với sự phân bố kích thưởc rộng 
 

n =  Ho ( 1  - 3 > r 2,5 
 

- Đối với sự phân bố hẹp 
 

n= no (1 - 1,35 <ur2'5 
 

Độ nhởt của hệ phân tán hẹp cao hơn độ nhớt của hệ phân tán rộng, 

sự sai khác về độ nhớt giữa hai hệ gia tăng theo sự gia tăng giá trị <x>. 

 

Sự phân phối kích thước thành phần của những cầu tử rắn, kể cả 

những cầu tử rắn trong nhũ mỹ phẩm cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến độ nhớt. Ví dụ, sự đồng nhất kem o/w mang * màu vữa phân phối lại 

kích thước thành phần của pha phân tán, vừa bổ sung những phân tử phân 

tán mang màu, cả hai yếu tô" riày đều ảnh hưởng đến độ nhớt. 

 

Tương tự như vậy, đối với một kem W/0 chứa sáp, quá trình đồng 

nhất hóa cũng làm giảm sự tập hợp củ ạ những tinh thể và do đó tăng độ 

nhớt của pha liên tục. 
 

Tổm lại, trong thực nghiệm, ảnh hưởng thực của quả trinh làm đồng 

nhất hóa kích "Cỡ pha phấĩí tán lên nhũ tương mỹ phẩm có thể là tổng 

hợp của những tác động thành phần, đó có thể là sự tổng hợp những tác 

động bổ sung cũng như đối kháng. 
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5* Bản chất của chất tạo nhũ 
 

Bản chất và hàm lượng của chất tạo nhũ đều có ảnh hưởng đến tỉnh 

chảy của hệ nhụ những ảnh hưởng lên tính bền của nhũ. Ví dụ, nhũ nước 

trong dầu khoáng chứa 60% trọng lượng là nước, được ổn định bằng xà 

phòng canxi, thường là kem đặc. Nếu nhũ nước/dầu khoáng trên được ổn 

định bằng sorbitan sesquioleate thì nhũ sẽ mềm hơn. 

 

Sự khác biệt này không chỉ do những khác nhau về sự phân tán kích 

thước thành phần mà còn do bản chất của lớp film phân cách. Xà phòng 

canxi tạo một lớp film cứng, trong khi lớp film do sesquioieate tạo “'H khi 

được cho vào nhũ đã được ổn định bằng xà phòng canxi sẽ tạo ra một nhũ 

mềm hơn và bền hơn hệ nhũ ổn định bằng xà phòng đơn giản. Tác động 

này có .thể được giải thích dựa trên những khác biệt về bản chất của lớp 

film, lớp film xà phòng 'sorbitan sesquioleate Ca đễ bị phá vỡ hơn lớp film 

xà phòng canxi cứng. 

 
 

Tương tự, độ nhớt của nhũ o/w ổn định bằng xà phòng được gia tăng 

khi thêm vào dó những chất tạo nhũ như: cetyl alcol, glyceryl 

monostearat... 
 

Như những trường* hợp trên, những thay đổi về bản chất của lớp 

film phân cách là dó những ảnh hưởng lên độ nhớt cũng nhừ tính bền. 

 
 

Ổ- Ảnh hưởng cửa điện tích lên độ nhớt 
 

Sự hiện diện lớp điện tích kép trên bề m ặt của hạt phân tán gây ra 

một sự gia tăng thể tích rõ rệt của các hạt. Vânder Walls cho rằng bất kể 

kích thước hạt phân tán là bao nhiêu, bán kính hiệu đụng-ẹủa hạt cầu tăng 

khoảng 0,003 * 0,0035jim. Vì vậy người ta đoán rằng, những tác động 

electroviscous sẽ lớn hơn đối với những huyền phù mịn. 
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13.4.2 Tính chiết quang 
 

Hiện tượng đục ở một số nhụ có liẽn quan đến chỉ số khúc xạ hai 

pha. Nếu hai pha có chỉ sô" khúc xạ như nhau nhưng năng lượng phân tán 

quang học khác nhảu thì nhũ trong suốt được hình thành. Tuy nhiên, điều 

này không xảy ra trong nhũ mỹ phẩm, hệ trong suốt được tạo ra bất chấp 

điều kiện về chỉ số khúc xạ, mà nó chỉ phụ thuộc vào kích thước hạt phân 

tán (giảm xuống khoảng 0,0Ổj4/n). 
 

Đối với nhũ thường, biểu hiện bên ngoài (màu sắc, trong hay đục) 

và những thay đổi về kích cờ hạt có liên quan. 
 

Bảng 13.2 Kích cỡ hại phân tán và màu nhữ 

 

D (um) Màu 

>0,05 Trong 

0,05 -f 0,1 Xám, trong mờ 

0,1 -f 1 Trắng xanh 

1+50 Trắng sữa, đục gia tăng theo sự tăng của d 

 

Độ đục của nhũ phụ thuộc vào pha phân tán. Nói chung, hai pha bất 

kỳ nào, dộ đục của nhũ tăng đến một giá trị cực đại giới hạn (phụ thuộc 

vào sự phân phối kích cỡ thành phần), sau dó nó lại dộc lập với pha phân 

tán (sau Cmax). Nồng độ tới hạn đó tăng theo sự tăng kích cỡ hạt. Đối với 

nhũ tốt, có kích thước phân tán khoảng l|A/n, độ đục độc lập với nồng độ 

pha phân tán khi nồng độ pha phân tán > 5%. 

 

 

13.4*3 Tính chất điện 
 

Nhũ tót là nhũ ít dẫn điện, vì vậy phương pháp đo độ dẫn Vdiện là một 

phương pháp đơn giản để xác định loại nhũ. Trong nhũ mỹ phẩm, độ dẫn 

điện không phải là một tính chất quan 

trọng, ngoại trừ những sản phẩm được đựng trong thùng kim loại. Sự ăn 

mòn điện hóa sẽ xảy ra trong những hộp mỹ phẩm nhự 
 

ống nhôm, thùng chứa trang thiết bị. Ví dụ trong ông nhôm, kim^ loại; ở 

phẩn'đuôi gấp nếp hoặc ô miệng sẽ lậ anod củạ ống kem. 
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Kem W/0 ổn định được đóng gói trong một ống như vậy m à không xảy ra 

sự ăn mòn điện hóa. Tuy nhiên, vì tính chất dẫn điện của nó, kem 0/W có 

thể gia tăng sự ăn mòn ở những vị trí anod và gia tăng sự tạo ra H2 ộ 

những vị trí catod. Với những nhũ ổn định không ion, tính dẫn điện có thể 

là một yếu tố quạn trọng trong sự ăn mòn này. Ví dụ, việc thêm vào 

khoảng Sồppỉĩi lauryl sulfat vào kem gói trong ống trong thùng nhôm, tạo 

ra sự ăn mòn dữ dội sau vài tuần ỗ nhiệt độ phòng, sự thay dổi màu cũng 

như sự ăn mòn đuồi tube kem đã chứng tỏ rằng thuốc nhuộm tham gia một 

phần vào sự ăn mòn. Với một sản phẩm tương tự, chửa tỷ lệ sáp cao để tạo 

ra kem cứng, sự ăn mòn xảy ra có kèm theo bởi những hiện tượng khô 

kem ở vùng ăn mòn và sự tách nước ở vùng catod. 
 

 

13.5 TÁC NHÂN TẠO NHŨ 
 

13.5.1  Các loại chất nhũ hóa 
 

Nhóm chất tạo nhũ quan trọng nhất là những tác nhân aliphatic, 

chúng được chia làm bốn loại, phụ thuộc vào bản chất ion của những phần 

háo nước của những phân tử hoạt động bề mặt. Nhũ mỹ phẩm chủ yếu sử 

dụng chất tạo nhũ anỉon và không ion. 
 

1- Chất nhũ hóa anion 
 

Xà phòng là chất nhũ hóa đầu tiên được dùng trong mỹ phẩm. Mặc 

dù hiện nay có hàng trăm chất nhữ hóấ khác có giá trị, nhưng xà phòng 

vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Những xà phòng đơn chức tan trong nước 

dùng làm chất tạo nhũ 0/W như xà phòng Na+, K \ NH4 và amoium của 

những acid béo: oleate, stearate và cao hơn như sáp ong... Thường những 

chất phân cực có thể hòa tan dầu như rượu béọ (ví dụ như cetyl alcol), 

ester của acid béo có mạch carbon cao như glyceryl mono stearate được 

dùng làm chất ển định. Những xà phòng đa chức của Ca, Mg, và AI tạo ra 

nhũ W/0. Những chất phân cực béo của cholesterol được dùng để tăng sự 

ổn định của những hệ nho W/0. 
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Ngoài xà phòng, những alkyl sulfat như natri cetyl sulfat là những 

chất nhũ hóa 0/W hữu hiệu khi dùng kết hợp với những tác nhân ổn định 

cetyl alcol, ngoài ra còn có những chất aniọn khác được dùng để nhũ hóa 

nhũ tương 0/W, ví dụ như ester tổng hợp từ acid phosphoric. 

 

 

2- Chất nhủ hỏa cation 
 

Có những hạn chế khi sử dụng các hợp chất amin hóa trị 4 làm chất 

nhũ hóa. Hợp chất amoni hóa trị 4 có thể tan trong nưđc như stearate 

dimetyl benzalkonium, cetyl trimetyl ammonium cloride cho ra nhũ 0/W. 

Để tạo ra hệ ổn định, người ta thêm vào những chất béo phân cực như 

cetyl aỉcol, cholesterol như những trường hợp xà phòng tan được trong 

nước. Những hợp chất ammonium tan được trong dầu như distearyl 

dimetyl quaternary ammonium cloride được dừng để tạo ra nhũ W/0, 

nhưng ít hơn so vđi những chất nhũ hóa không ion. 

 

 

3- Những chất nhủ hỏa lưỡng tính 
 

Những chất nhũ hóa lưỡng tính chưa được sử dụng trong nhũ mỹ 

phẩm. Sự phân cực của những hợp chất này phụ thuộc vào pH. Tại pH 

đẳng điện, sự hòa tan và những tính chất nhũ hóa thấp nhất. 

 

 

4- Những chất nhũ hỏa không ion 
 

Người ta thường sử dụng những chất nhũ hóa thuộc nhóm này trong 

mỹ phẩm. Chúng có thể tạo ra nhũ w/o hay 0/W và tương hợp với những 

tác nhân thuộc ba nhóm kia. 
 

Hiện nay người ta đã tổng hợp được nhiều chất nhũ hóa không ion, 

phần lớn troríg đó đều có giá trị thương mại. Đặc biệt là những este của 

acid béo và polyalcol từ propylen glycol đến sorbitol, những dẫn xuất của 

polyoxyetylen. Những thành phần béo của những hợp chất này thường có 

nguồn gốc từ sáp hoặc chất béo thiên nhiên. 
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13.5.2 Cân bằng ưa và kỵ nước - giá trị HLB 
 

1- Thuyết căn bằng ưa nước và kỵ nước 
 

Thuyết Griffin có thể được sử dụng để giải thích về cân bằng ưa 

nước - kỵ nước. Mỗi loại nhũ tương ứng một số HLB, biểu thị mối quan 

hệ với nước và với dầu, cũng như khuynh hướng nhũ hóa. 
 

Nói chung những chất nhũ hóa có giá trị HLB từ 3 đến 6 sẽcho nhũ W/0, 

trong khi những chất nhũ có giá trị HLB khoảng 7+17 sẽ tạo nhũ 0/W. 

 

Giá trị HLB có thể tính được thông qua một sô" công thức: 
 

s 
 

- 

 

y B  ~ 
 

1A ~ 
 

Y AB 
 

với: 
 

Yg - sức căng bề mặt của lỏngA, B\ s - hệ sô' trải 
 

 A B  ~S ^ C căng bề mặt của lớp phim phân cách. 
 

Xem xét giọt nhũ ồ bề mặt của một chất nhũ, nếu như s > 0 thì hình 

dạng cầu bị biến mất và nó nổi lên trên bề mặt. Nếu s < 0 thì tồn tại hạt 

cầu và là điều kiện cần thiết để đảm bảo sự ổn định của nhũ 

 

Một số nhận định cho rằng giá tri HLB của một tác nhân gây ra nhũ 

biểu thị loại nhũ, không liên quan đến những khía cạnh khác như sự tương 

thích với các thành phần khác và nồng độ của chất tạo nhũ. Giá trị HLB có 

thể thay đổi khi pha thêm một số chat khác. 

 

Giá trị HLB rất có ích trong việc nhận định tác động của chất tạo 

nhũ khác nhau lên tính chất của nhũ: tính bền, tính chảy, từ đó có sự chọn 

lựa những hỗn hợp chất tạo nhũ thích hợp. 
 

2- Xác định HLB cho các chất hoạt động bề mặt thường dùng Giá trị 

HLB có thể xác định bằng tính toán hoặc bằng thực 
 

nghiệm, hoặc cả hai. 
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Hầu hết các este của các acid béo của các alcol polyhydric có giá trị 

HLB được tính theo công thức sau: 

IỈLB = 20(1 - -ị) 
.... A 

 

với: S;r chỉ sô" xà phòng hóa của estẹr; A - chỉ sô' acid. 
 

Ví dụ: - Arlacell61, glycerylmonostearate 
 

S: 161; A: 198 
 

HLB 

 

= 20(1 - i | ì ) 
 

= 3,8 
 

- Tween 20, polỷoxyethylen sorbitol monolaurate 
 

 45,5; A: 276’ => HLB = 20(1 - 41^) - 16,7 276 
 

Nhiều ester của acid béo không thể xác định s đúng được, ví dụ như 

dầu thông và ester của dầu nhựa thông, estèr sáp ong, ester lanolin. Trong 

những trường hợp này, phép tính có thể dựa vào công thức: 

 

 

HLB = 

5 < với: E - phần trãm khối lượng 

oxyethylen chứa trong hợp chất 
 

 - phần trăm khối lượng alcol polyhydric chứa trong hợp chất. 

Ví dụ: Atalas G 1441, dạn xuất polyethylẹnsorbitol Lanolin 

E = 61,5; p = 6,7  => HLB = 65,1-,+ 6’7- = 14 
5 

 

Trong sản xuất, đôi khi chỉ sổ oxid ẹthylen được dùng như chất ưa 

nước và chò sản phẩm ngưng tụ oxid ethylen alcol béo, lúc đó HLB của 

hợp chất tính theo công thức: 
 

HLB =- 
5  

với E là phần trăm khôi lượng oxyethylen trong hợp chạt. 
 

Ví dụ: Myrj 49, polyoxyethylen stearate 
 

E =76 => HLB = — =15 
5 

 

Các công thức trên chỉ áp dụng tốt cho chất hoạt động bề mặt 

không ion. 
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Về mặt thực nghiệm, để xác HLB của một hợp chất, căn bản dựa 

phương pháp thể tích, đối chiếu với cấu trúc hợp chất và hiệu chỉứh lại 

dựa trên sức căng bề mặt, sức căng bề m ặt phân pha, hệ số phân pha, độ 

tan phẩm màu, hằng số điện môi. 
 

Giá trị HLB của một số hợp chất thông dụng nằm trong phần phụ 

lục. 

Trong trường hợp hệ chất nhũ hóa phức hợp, có nghĩa là gồm nhiều 

chất nhũ hóa thì chúng sẽ di từng cặp: một ưa nước, một ưa dầu. 
 

Ví dụ hệ nhũ phức: 
 

Sorbitan monostearate HLB = 4,7 

Pòlyoxyethylen sorbitan HLB = 14,9 
 

HLB của hệ được tính theo công thức gần đúng: 
 

HLB = X.A +(1 - x).Ẹ 
 

với A,B là HLB của chất A và chất B. 
 

NêV* là tỷ lệ của hợp chất có hoạt tính A thì (1 “ x) là tỷ lệ của hợp 

chất có hoạt tính B. 
 

3- Một số hướng dẫn chung để chọn chất nhũ hóa a- Lựa 

chọn theo tính năng 
 

Glyceryl stearate và laureth -2,3 (2-ỉ-5%) + PEG-20 stearate (2+5%) 
 

 Kem (nhũ 0/W) mềm và mịn hơn 
 

 On định trong công thức chứa AHAs 
 

 Tạo sự kết hợp tổt cho các nhũ có pH trong khoảng 4 -ỉ- 9  
 Diethylaminoethylstearat -f acid (để trung hòa)  
 Rất hiệu quả trong nhũ 0/W  
 Điều chế nhũ có tính acid không cần thêm chất nhũ hóa khác. 

 

 

 Tạo nhũ 0/W ổn định trong môi trường pH thấp đến pH cao 
 

 Glyceryl stearate, stearylalcol, Ná laurylsulfate (khoảng 3%)  
 Chất nhũ hóa anionic 

 
 Dùng cho các loại kem, lotion và thuốc mỡ dầu trong nước 

 
 Đặc biệt tốt cho các công thức có chất chống rá mồ hôi, chất điện 

phân 
 

 pH > 5,5. 
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Glyceryl stearate (4 T 6%) +PEG-20 stearate (2 ^ 4%) 
 

 Làm cho kem cứng hơn, đặc hơn, sáng và đục hơn 
 

 Tốt cho kem có nhiều thành phần phức tạp. 
 

 

 Chất nhũ hớ a anionic tốt cho chế phẩĩh loại 0/W 
 

 Chỉ tốt cho các hệ có pH cao 
 

 Dùng riêng lẻ hay kết hợp với các chất nhũ hóa 0/W. 
 

b- Lựa chọn theo dạng sản phẩm 
 

Dạng sữa Ị lotion cố Sộ nhớt < lOOOOcps 
 

- Glycerylstearate vá laureth-2,3 (3 * 4%) + PEG-20 stearate 
 

(2,5 + 3%). 
 

- Glycerylstearate (5 + 6%) + PEG-20 stearate (2,5 -í- 3%). Dạng 

lotion đặc/kem mềm có độ nhớt từ 10000 đến 35000cjơs - Glyceryl 

stearat và laureth-2,3 (5 -ỉ- 6.%)'+PEG-20 stearat (3 -ỉ- 4%) - 

Glyceryl stearate SE (5 -ỉ- 6%) + PEG-20 ồtearat (3 + 4%) 
 

 Glyceryl stearate, steary alcól, Nalauryl sulfate (5 + 6%) + PEG-

20 stearate (2 -f 3%). 
 

 Propylenglycol stearate (3 -í- 4%) -f PEG-20 stearate (2 * 3%). 
 

 

 Glyceryl stearate và laureth-2,3 (7,5 -í- 8%) ■+ PEG-20 stearate 

(3,5+ 4,5%). 
 

 Glyceryl stearate và laureth-2,3 (5+6%) +cerasynt M (2,5*3,5%). 
 

13.6 PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NHŨ 
 

13.6.1 Các g ia i đoạn sản xu ấ t nhũ 
 

Có ba giai đoạn chính: 
 

 Trộn lẫn các pha 
 

 Làm lạnh nhũ 
 

 Đồng nhất nhũ. 
 

1- Hòa trộn cấẹ phaỉ Các yếu tố ảnh hưởng quan trọng bao gồm; nhiệt 

độ pha, thứ tự đưa pha vào, chất tạo nhũ, phản ứng tạo nhũ kết hợp cách pha 

trộn, từ đó ta có nhiều phương pháp sản xuất khác nhau. 
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Cả hai pha dược gia nhiệt đến 70°c trước khi trộn do phải đảm bảo 

hai pha đều ở trạng thái lỏng để sự tạo nhũ có hiệu quả khi sử dụng những 

thiết bị khuấy trộn đơn giản. Ngoài ra, một số nhQ chỉ có thể được tạo 

thành ở nhiệt độ cao, nên phải có thiết bị gia nhiệt. Ví dụ, hòa trộn xà 

phống trietanol amin oleat vào pha 
 

dầu để chế tạo kem cạo râu. Nếu dầu được trộn vào xà phòng ở rihiệt độ 

75°c và được thêm vào pha nước sẽ tạo thành một sản phẩm bền; dưới 

70°c, lớp nhũ sẽ tạo thành tức thời và không bền 
 

ồ nhiệt độ thấp. , 
 

Nếu cùng một sản phẩm đó được tạo ra bằng cách cho acid béo vào 

pha dầu và trietanolamin trong pha nước sề tạo ra lớp huyền phù mỏng ở 

nhiệt độ thấp hơn. Phương pháp này đảm bẵo lớp đơn tạo thành không bị 

ẳnh hưởng bởi nhiệt độ trộn như những hệ xà phòng khác. Ví dụ, hệ sáp 

ong-borax có ba cặch khác nhau dể trộn pha với nhau: 

 

 Cho pha phân tán vào pha liên tục 
 

 Cho pha liên tục vào pha phân tán 
 

 Cho hai pha pha đồng thời. 
 

Chỉ có hai cách đầu Ịà có thể tiến hành trong những thiết bị trộn đơn 

giản. Cách cuối thuận lợi hơn nhiều nhưng chỉ đạt được hiệu quả cao khi 

dùng thiết bị khuấy liên tục. 
 

Đối với các phương pháp trên, chất tạo nhũ có thể hòa trộn trong pha 

này hoặc pha khác hoặc chia rầ trong hai pha. Trong trường hợp dùng cha't 

tạo nhũ là xà phòng được tạo ra ngay trong quá trình trộn thì thuận lợi hơn. 

Sử dụng cách thứ hai, nhũ bị đảo pha ở một sô' giai đoạn trong quá trình 

đưa chất pha liên tục vào để đạt được nhũ bền. Phương pháp này là 

phương pháp cổ điển để tạo ra nhũ mỹ phẩm hoặc nhũ thực phẩm. Phương 

pháp này khó thực hiện đối với hệ có hàm lượng pha phân tán thấp nhưng 

nhìn chung được dùng nhiều hơn khi không có những thiết bị khuấy hiện 

đại. Một số công thức như kem sáp ong-borax được tạo ra tốt nhất bầng 

phương pháp này. 
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2- Giai đoạn làm lạnh nhủ: Tốc độ làm lạnh và  cách trộn 
 

trong suốt quá trình làm lạnh là những thông số quan trọng, đặc biệt đối 

với nhũ có chứa hàm lượng sáp cao. Trong suốt quá trình làm lạnh, cũng 

có khuynh hướng thô hóa nhũ tương, cho đến khi sản phẩm đạt được 

nhiệt độ bền nhiệt động. Tuy nhiên, không thể tiếp tục làm lạnh đến nhiệt 

độ phòng trong lúc khuấy vì sẽ gây ra hiện tượng sục khí, trong trường 

hợp này cần làm lạnh sản phẩm trong thùng chứa và tốc độ làm lạnh được 

thay dổi thích hợp từ tâm thùng ra ngoài. Điều này tạo ra những khác biệt 

về tính chất vật lý trong thùng chứa vì những thay đổi về kích thước cũng 

như mức độ kết hợp của những tinh thể và những khác biệt trong phân bố 

kích thước hạt. 

 

3- Giai đoạn đồng nhất nhũ: Để điều chỉnh những thay đổi đặc tính 

vật lý xảy ra trong quá trình làm lạnh, nhiều sản phẩm đòi hỏi phải khuấy 

trộn thêm ồ giai đoạn dồng nhất nhũ. Những 

thay đổi này phụ thuộc vào nhiệt độ và tốc độ chụyển đổi. 
I * 

 

13.6.2 Ví dự hướng dẫn phối chế nhũ tương dầu trong nước (một 

trong những dạng sản phẩm kem, lotion được ưa chuông 
 

 những vùng nhiệt đớí) 
 

1- Cách 1 
 

Tưởng nước 
 

 Chất làm đặc: stabilezer QM/06 
 

 Nước 
 

 Chất trung hòa: TEA/NaOH 
 

Trộn nóng 
 

- Phải bảo đảm chất làm đặc dược phân tán đều trong nước ở nhiệt 

độ phòng. 
 

 Đun nóng lên 75 -ỉ- 80°c, đồng thời khuấy đều cho đến khi tạo 

được dạng keo trong mở. 

 Làm nguội xuống 60°c rồi cho chất trung hòa vào. Khuấy đều và 

một dạng keo trong được tạo thành. 
 

Quy trình xử lý nóng thích hợp cho nhiều loại chất ổn định QM và 

các loại base hữu cc / vô cơ. 
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Trộn nguội 
 

 Phân tán chất làm đặc trong nước ở nhiệt độ phòng 
 

 Trong khi trộn cho base vào và tiếp tục khuấy 
 

 Một dạng keo đục sẽ được tạo thành trong 1 -ỉ- 2 phút và sau 8 giờ 

sẽ tạo thành dạng keo trong. 
 

Quy trình xử lý nguội thích hợp cho stab. QM với chất trung hòa 

base vô cơ NaOH, KOH, NH4OH. Tra bảng tỷ lệ chất ổn định nền (w/w) 

để phối chế nếu cầri. 

 

 Chất nhũ hóa 
 

 Chất làm mềm. 
 

 

 Chất nhũ hóa dầu trong nước 
 

 Tùy vào loại hệ nhũ hóa lựa chọn sẽ làm tăng độ sệt chung và vẻ 

ngọài của nhũ tương. 
 

 Xem phần hướng dẫn để chọn đủng hệ nhũ hóa. 
 

 Chất làm mềm. được khuyến cáo sử dụng dựa vào yêu cầu của 

khách hàng (cảm giác khô, bình thường, mịn). 
 

* Các nguyên liệu khác 
 

 Chất bảo quản: germall plus, germaben II-E 
 

 Hương liệu 
 

 Chất màu 
 

 Chất chiết xuất thực vật. 
 

Quy trình sản xuất 
 

- Trộn tấ t cả các thành phần trong tướng dầu và đun nóng lên 

khoảng 75 -i- 80°c 

 Khuấy cho đến đồng nhất 
 

 Cho tướng dầu vào tướng nước, đồng thời khuấy đều 
 

 Đồng nhất hóa để đảm bảo sự nhũ hóa hoàn toàn (trong khi làm 

nguội) 
 

 Cho chất bảo quản vào ở 35 -f 40°c, theo sau là những ngưyên liệu 

khác và khuấy đều. 
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2' Cách 2 
 

Tướng nước 
 

 Nước đã được khử ion 
 

 Chất làm ẩm: -propylene glycol, sorbitol 
 

 Muối: NaCl, MgS04 
 

 Chất bảo quản: germall plus 
 

 

 Chất nhũ hóa nước trong dầu: emùlsynt 1055, arlacel P135, 

hydrogenated lanolin, silicone surfactants. 
 

 Chất làm mềm. 
 

Quy trình săn xuất 
 

 Trộn các nguyên liệu trong tướng nước ở nhiệt độ phòng. 
 

 Trộn các nguyên liệu trong tướng dầu và đun nóng ở nhiệt độ 75 -

T 80°c cho đến khi đồng nhất. 
 

 ở nhiệt độ 75 -í- 8Ọ°C vừa khuấy vừa cho từ từ tướng nước vào 

tướng dậu. 
 

 Làm nguội và chuyển qua giai đoạn trộn nhạnh trong khóảng từ 

10 * 15 phút. 
 

 Để nguội xuống bằng nhiệt độ phòng. 
 

13.6.3 Một số’, vấn đề cần quan tâm trong sản xuất nhũ 
 

mỹ phẩm 
 

1‘ Định hướng rịhử 
 

Trong trường hợp đơn giản, không dùng chất nhũ hóa khi trộn pha 

nưổc vào pha dầu và iigược lại. Định hướrig của iihũ tùy thuộc vào máy 

khuấy, vận tốc khuấy cung như vị trí đặt cánh khuây: 
 

 Nếu cánh khuấy đặt trong pha w thì nhũ 0/W hình thành và ngược 

lại, bởi vì pha phân tán giông như phâ kéo theo những pha khác. 

 
“ Tương tự, nếu ban đầu bình chứa pha nào đó thì pha này rất dễ là 

pha liên tục trước khi thêm pha thứ hai vào. 

 Ngoài ra với vận tốc khuấy cao, pha nặng có khuynh hướng là pha 

liên tục và ngược lại. 
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Khi sử dụng chất nhũ hóa thì loại nhũ sẽ tùy thuộc vào châ't nhũ hốa 

này. Thông thường, người ta cho chất nhũ hóa vào pha liên tục và pha liên 

tục cũng được cho vào trước còn pha phân tán sẽ cho từ từ vào sau, như 

thế cân bằng nhũ dễ dạt ổn định trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên trong 

một số trường hợp, không thực hiện được như yậy. Ví dụ trong nhũ 0/W, 

tướng phân tá n là dầu đặc hoặc sáp dầu, người ta bắt buộc phải làm 

ngược lại và chồ'p nhận có sự đảo pha trong nhũ, và thời gian tiến tới cân 

bằng 
 

nhũ dài hơn. , 
 

Việc lựa chọn chất nhũ hóa hoặc hệ chất nhũ hóa ảnh hưởng 
 

rết lớn trên tính chất cũng như cảm quan của nhũ, đây là một trong những 

yấn đề mà nhà sản xuất phải đặc biệt quan tâm để thu hút người tiêu dùng. 

 

2- Kiểm tra loại nhữ tương 
 

Để kiểm tra loại nhũ tương o/w hay W/0, có thể căn cứ vào: 
 

Phẩm mầu 
 

 Nếu nhũ nhuộm methyl violet (phẩm tan trong nựớc) thì nhũ 

thuộc loại 0/W. 

 Nếu nhũ nhuộm xudan III (phẩm tan trong dầu) thì nhũ thuộc loại 

W/0. 
 

Bo độ dẫn điện 
 

 Nếu nhũ dẫn điện, nhũ thuộc loại OAV 
 

 Nếu nhũ không dẫn điện, nhũ thuộc Ịoại w /0. 
 

3- Kiểm tra nhanh tính ổn định của sản phẩm 
 

Tất cả các sản phẩm loại nhũ như kẽm, lotiọn rất dễ bị phá nhũ trong 

thời gian lưu trữ, bày bán và ngay ố nhà lỊgười tiêu dừng, dò đổ các yếu 

tô" ảnh hưởng làm sản phẩm rấ t đà dạng >nhự nhiệt độ, ánh sáng, sự 

chuyển động cơ học, mối trựờng (pH, độ ẩm, nhiễm vi khuẩn). 

 

/Vì vậy, ngoài việc kiểm trã bắt buộc thèo quy chiếu, trong sản xuất 

và trong nghiên cứu lập công thức để cổ kết quả nhanh, người ta phải 

thực hiện các phép thử nhậnh bằng cách cặn cứ vâo 
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các yếu tố tác động mạnh lên sản phẩm, như đối với các sản phẩm dạng 

nhũ như kem, lotion, hai thông số được chọn thử là nhiệt độ và tác động 

cơ học (ly tâm hoặc lắc). 
 

Trước tiên thử mẫu trong cùng điều kiện bao bì, sau đó thực hiện 

phép thử nhanh. 

 Thử nhiệt độ (do nhiệt độ cao phá vỡ nhũ rất nhanh chóng): Giữ 

mẫu ở điều kiện “ 5°c và +40°c trong 24 giờ trong tủ có thể điều chỉnh 

hai cực nhiệt độ trên. 

 Thử ly tâm hoặc lấc (do sự ly tâm đẩy mạnh tỷ lệ đóng cặn và kết 

dính hạt): nhũ tốt có thể chịu được tốc độ ly tâm 5000 đến 10000 

vòng/phút. Quan sát cấu trúc nhũ qua kính hiển vi, sự phân phối và hình 

dạng hạt phân tán. Thông thường sự phân bố không đồng đều về kích 

thước và độ tụ tập hạt là dấu hiệu nhũ bị phá vỡ, còn trong cùng điều 

kiện, kích thước và đệ tụ tập hạt đều và trong một số trường hợp nhỏ hơn 

báo hiệu hệ nhũ ổn định. 
 

4- Sự ổn đmh của nhữ 
 

Cũng nhự hệ keo và hệ dị thể, nhũ không bền vững do có năng 

lượng tự do thừa trên bề mặt phân cách, do đó nó có khuynh hướng làm 

giảm năng lượng thừa này bằng cách kết dính các giọt cùng loại với nhau 

và cuối cùng là hệ nhũ bị phá vỡ hoàn toàn và tách ra làm hai lớp: mọt 

tương ứng với tướng phân tán, một tương ứng với tựớng liên tục, và tính 

bền vững này sẽ được đặc tnùig bằng: 
 

 Hoặc bằng tốc độ phân lớp của nhũ 
 

 Hoặc bằng thời gian tồn tại của nhũ. 
 

Tính bền vững của tập hợp nhũ phụ thụộc rấ t n h iều vào bản chất 

và lượng chất nhũ hóa: về mặt nhiệt động học, chất nhũ hóa bị hấp phụ 

trên bế mặt phân cách tướng làm sức căng bề mặt phân cách tướng giảm 

do nó ngăn cản sự kết dinh các hạt khi nó có mặt xung quanh giọt. Nhự 

vậy với bản chất của chất nhũ hóa, không chỉ xác định được độ bền vững 

tập hợp nhũ mà còn xác định được loại nhũ tương. 

 

Chất nhữ hóa có bản chất khác nhau, cổ thể ở dạng: 
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 Dạng ion hoặc không ion như chất nhũ hóa dạng xà phòng hoặc 

chất giọng xà phòng. 

 Dạng caò phân tử. 
 

 Dạng bột rắn. 
 

Trường hợp 1 sử dụng-chất nhũ hóa dạng xà phòng hoặc các chất 

nhũ hóa dạng xà phòng: điện tích xuất hiện trên bề m ặt giọt được làm bền 

bằng xà phòng do sự hấp phụ các ion hữu cơ côà xà phòng và tạo nên lớp 

điện tích tương tự iihư sự tạo thành lớp điện kép trên bề mặt các hạt của 

sol kỵ nước điển hình, chính lớp điện kép này quyết địrih tính bền của 

nhũ. 

Trường hợp 2: Sự bền vững nhủ tương đậm đặc loai OAV là sự tạo 

thành trên bề mặt các giọt nhũ tương các lớp nhũ hóa có dạng gel cấu thể, 

có độ nhớt cấu thể, có độ bền vững cao và có mứe độ sovat hóa cao của 

mặt ngoài của lớp vỏ do bởi môi trường phân tán. Hiện tượng này rất có ý 

nghĩa khi muốn làm tăng nồng độ của tướng phân tán vượt qua giới hạn 

của nhũ tương đậm đặc. 
 

Trường hợp 3: sự bền vững của các nhũ W/0 bởi các xà phòng có 

cation hóa trị cao phức tạp hơn. Tính bền vững của cầc nhũ tương này là 

do sự có mặt của hàng rào cấu thể Cơ học trên bề mặt các giọt nhũ tương. 

Gần đầy, người ta đã tìm thấy rằng vẫn có lớp điện tích kép, dù độ dày rất 

mỏng vào cỡ mấy micro và chính lớp điện kép nạy cung góp phần vào độ 

bền của nhũ. 
 

Trường hợp 4 sử dụng chất nhũ hóa rắn: các chất nhũ hóa rắn có thể 

ià bột phân tần cào, cổ khả năng thâm ướt chọn lọc hoặc chất lỏng phân 

cực. Ví dụ đất sét, thạch cao, oxit sắt, mồ hóng. Khi khuấy, các chất nhũ 

hóa rắn sẽ nằm trong chết lộng nào mà nó thấm ướt tốt,-tạo thành lớp 

*‘giáp” ngăn cản cạc h ạt kết dính lại với nhau. Ví dụ: 

 

 Với chất nhu hóa rắn cáo lanh, lởp giáp cao lanh xuất hiện phía 

trong nước và ta có nhu 0/W vì cao lanh thấm ướt nừớc tốt. 
 

 Với chất nhũ hóa ran mồ hóng thì lớp giáp mồ hóng xuất hiện 

phía trong tướng hỵdrocacbon và to có nhũ W/0 vi mồ hóng thấm ướt tốt 

hydrocacbon. 
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 Cảc chất nhũ hóa rắn một mình không đủ khả năng tạo sự bền 

vững cho hệ nhũ, và sự xuất hiện các lớp điện tích kép hoặc lớp sovat hóa 

khá dày trên các hạt của chất nhũ hóa rắn. Thực ra sự bền vững này là do 

tác động đồng thời của các chất tạo nhũ hiện diện và điều kiện kích thước 

hạt rắn phải bé hơn kích thước giọt và kết dính tốt vào bề mặt hạt. 

 

Độ ổn định nhũ cần quan tâm đến nồng độ tướng phân tán: 
 

 Nếu nhũ chứa khoảng 0,1% tướng phân tán, ta có tướng nhũ 

tương đương (hệ phân tán cao). Ví dụ, nhũ dầu trong nước. 
 

 Trong trường hợp hạt nhũ khoảng 10"5 (bằng kích thước hạt 
 

keo) không cần thêm các chất nhũ hóa đặc biệt vẫn có thể nhũ hóa, hạt 

nhũ có linh động điện di do mang điện tích trên các hạt của tướng phân 

tán do có sự hấp phụ các ion của chất điện ly vô cơ có mặt trong môi 

trường đôi khi vổi lượng cực kỳ nhỏ. Khi không có chất điện ly lạ thì bề 

mặt hấp phụ các ion OH“ hoặc H+ do sự ion hóa của nước, như vậy tính 

bền vững của nhũ lỏng tùy thuộc vào lớp điện tích trên hạt và nồng độ 

hạt, ồ đây nồng độ hạt vô cùng loãng nên sự va chạm của các hạt rất ít xảy 

ra. 
 

 Nếu hệ phân tán lỏng - lỏng chứa một lượng tương đối lớn tướng 

phân tán,'ví dụ đến 74% thể tích, ta có nhũ tương đậm đặc. 
 

 Nếu hệ nhũ đơn phân tán: các giọt lớn hình cầu không bị biến 

dạng. 
 

 Nếu hệ nhũ đa phân tán, các giọt có nhiều loại hình cầu có kích 

thước khác nhau, giọt nhỏ di chuyển giữa các giọt lứn. 
 

 Nhũ tương đậm đặc thường được chế tạo bằng phương pháp phân 

tán, thể tích giọt lớn 0,1 -s*lfi hoặc lớn hơn, có thể dùng kính hiển vi 

thường nhận dạng giọt. Các giọt trong nhũ đậm đặc có chuyển động 

Brown, giọt càng nhỏ chuyển động càng mạnh và rất dễ sa lắng, sự sa 

lắng càng dễ xảy ra khi khối lượng riêng của hai tướng càng khác biệt 

nhiều. Nếu tướng phân tán có khối lượng riêng bé hơn sẽ xảy ra hiện 

tượng sa lắng ngược, các giọt sẽ nổi lên trên bề mặt. 
 

Độ bền vững của nhũ tương đậm đặc tùy thuộc nhiều vào bản chất 

của chất nhũ hóa, các chất điện ly vô cơ không làm bền hóa 
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nhũ tương đặc hữu hiệu vì các ion không được hấp phụ đầy đủ lên bề m 

ặt phân cách dầu và nước. 
 

 Nếu hệ phân tán lỏng - lỏng chứa tướng phân tán lớn hơn > 74% 

thể tích, ta có nhũ tương rất đậm đặc và nhũ tương gelatin hóa. Đặc biệt trong 

trường hợp này, có sự biến dạng hỗ tựơng giữa 
 

các giọt, làm các giọt có dạng đa diện và được ngăn cách với nhau bởi các 

màng mỏng của môi trường liên tục, qua kính hiển vi ta thấý hệ nhũ giống 

như tổ ong, làm cho cấu trúc hệ chặt chẽ, không có khả nărig sa lắng và cố 

tính chất cơ học giống gel, nhũ tương được gelatin hóa. Ví dụ, nhũ hóa 

benzen trong dung dịch Na Oleate 1%, nhũ chứa 99% thể tích tưóng phân 

tán benzen. 
 

5- Hạn chế một số yếu tố lạm, phá nhữ 
 

Nhũ tương có thể bị phá vỡ khi thêm chất điện ly hóa trị cao 
 

trong chất nhũ hóa có tác dụng ngược trên hệ. Giả sử nhũ tương 
 

đang ở dạng Ó/W, nhũ có thể bị phá vỡ khi sử đựng thêm chất 
 

điện ly chứa ion hóa trị cao, ion hóa trị cao tác dụng với nhóm ion của 

chết nhũ hóa tạo những hợp chất không tan trong nước, tức chuyển chất 

nhũ hóa về dạng không hoạt động (bị keo tụ). 
 

. Khi sử dụng thêm chất nhũ hóa có tác dụng ngược với chất nhũ hóa 

ban đầu. Ví dụ, hệ nhũ OAV vổi chất nhũ hóa Na Oleate, khi thêm vào hệ 

CrCl2 hoặc Cr Oleate nhũ sẽ bị phá vỡ. 
 

Giả sử nhũ tương đang ở dạng W/0, khi thêm vào nhũ chất điện ly ở 

nồng độ cao sẽ xảy ra hiện tượng muôikết (không phải hiện tượng keo tụ) 

làm vỡ nhũ. 

Nhũ có thể bị phá vỡ nếu đưa vào hệ một chất họạt động bề mặt 

hoặc một chất nào đó có khả năng đẩy chất nhũ hóa rakhỏi hệ. Dùng rượu 

amylic, nhũ 0/W sẽ bị phá vỡ. 
 

Nhũ tương có thể bị phá vỡ bằng cách ly tâm, lọc, diện di, đun 

nóng. Sự tăng nhiệt độ làm chất nhũ hóa dễ bị tách ra khỏi bề mặt giọt 

trong quá trinh giải hấp phụ hoặc hòa tan chất nhũ hóa của tướng phân 

tán, do đó tất cả những yếu tố này phải rất cần được quan tâm trong quá 

trình tạo nhũ sản phẩiTL__ 
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Bảng 13.3 HLB của một số hợp chất nhũ hóa thông dụng 
 

Giả trị 

HLB ± 

HỢp chất 

0,5 

<1> (2) 

1,8 Sorbitan triolẹate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,1 Sorbitan tristearate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-2 ,4 stearip acid 
 

2,5 Glycerol monoricinoieate 
 
 
 
 
 

 

2,7 Glycerol monpoleate 

 

 

Tên thương mại 
 
 

(3) 
 
Arlecel 85 
 
Emasol 430 
 
Emsorb 2503 
 
Glycomul TO 
 
Hodag STO 
 
Span 85 
 
Armotan TS 
 
Drewmulse STS 
 
Emsorb 2507 
 
Glycomul TS 
 
Hodag STS 
 
Span 65 

 
Double pressed 
 
Flexricin 13 
 
Surfactol 

 
Aldo MR 
 
Hodag GMR 
 
A ldoM D 
 
Drewmulse 85 
 
Emery 2421 
 
Hodag GMO 
 
Sinnoester OGC 

 

2,8 Glỳcẻrol monostearate Aldo MS 
 

Atmu! 84S 
 

Cerasynt 945 
 

Drewmulse 900 
 

Em erest 2400 
 

Hodaỡ GMS 
 

Sỉnnoester SGC 
 

T egoester 503 
 

3,1 PEG 50 monostearate^ P egosp erse 50-MS 
 

Propylene glycol monostearate 
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(1) (2) (3) 

3 .3 Glycerol monolaurate Aldo MG 

 \ Aldo ML 

  Drewmulse CMO 7 0 

  Hodag GML 

3,7 Sorbitan sesquinoleate Arlacel 83 

  Glycomul s o c 

-4 ,0 stearyl alcohol  

4,3 Sorbitan m onooleatể Arlacel 80 

  Armotan MO 

  Drewmulse SMD 

  E m asol410 

  Emsorb 2500 

  Glycomul o 

  Hodag SMO 

  Span 80 

■ 4,7 Sorbitan m onostearate Arỉacel 60 

  Armotan MS 

  Drewsorb 60 

  Emasol 310 

  Emsorb 2505 

  Glycomul s 

  Hodag SMS 

  Span 60  " 

4,9 Poiyoxyethylene (2) stearyl ether Bri] 72 

4,9 Polyoxyethylene (2) oleyl ether Brlj 92 

ỉ  Brij 93 

4,ỡ Polyoxyethylene (2) m onostearate Arosurf HSF-246 

5 Polyọxyethylene sorbitol beesw ax derivative G -1702 

5 Polýoxyethylene sorbitol beesw ax derivative G -1726 

5,3 Polyoxyethylene (2) cetyl ether Brij 72 

5,3 PEG 100 m onooleate P egosp erse 100 -0 

-5 ,5 Glycerol m onostearate-dispersibie Aldo MSD 

  Tegin 
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(1) (2) 

6,3 PEG 200 dilaurate 

 

 

(3) 
 
Emerest 2622 
 
Hodag 22-L 
 
K essco PEG 200 dilaurat© 

Nonion 200 DL 

  s 1106 

.6,5 Diethylene giycol monoiaurate P egosperse 100 ML  '' 

6,7 Sorbỉtan monopalmitate Arlacel 40 

  Drewmulse SMP 

  E m sorb2510 

  Glycomul p 

  Hodag SMP 

  Span 40 

- 7 Lauryl alcohol  

7,5 Glycerol monostearate distilled Myverol 

7,8 Polyoxyethylene (3.5) nonyl phenổl Emulgen 903 

8,5 PEG 200 monostearate T egester PEG 200 MS 

8,5 PEG 40.0 distearate Em erest 2642 

  Hodag 42-S 

  Lipal 400 DS 

  Nonion 400 DS 

  P egosperse 400 DS 

  T egester PEG 400 DS 

8,6 Sorbitan monoiaurate Arlacel 20 

  Armotan ML 

  Drewmulse SML 

  Emasol 110 

  Emsorb 2515 

  Glycomul L 

  Hodag SML 

  Span 20 

8,8 Polyoxyethylene (5) nonyl phenol T-Det N-4 

8,8 Polyoxyethylene (5) monoóleate Ethofat 0/15 

8,8 PEG 400 dioleate Em erest 2648 

  Hodag 42“0 
 

P egosperse 400-DƠ 
 

Tegester PEG 4 0 0 -D 0 
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(1) 
 

9,0 
 

9,0 
 

9/1 
 

9,6 
 

 

9,6 
 
 
 
 
 

 

9,7 
 
 
 

 

10,0 
 
 
 
 
 

 

10,0 
 

 

10,4 
 

10,4 
 

10,5 
 

 

10,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,8 
 

11,0 
 
 
 
 
 

 

11,0 

 

 

(2) 
 
Polyoxyethylene (5) monostearate 

Polyoxyethylene poiyol fatty acid ester 

Polyoxyethylene (5) oleyj ether Polyoxyethylene 

(4) sorbỉtan m onostearate 

 

PEG 400 dilaurate 
 
 
 

 
* 

 

Polyoxyethylene (4) lauryl ether 
 
 
 

 

Polyoxyethylene (5) sorbitan m onooleate 
 
 
 
 
 

 

Polyoxyethylene (5) laurate 
 

 

PEG 300 m onooleate 
 

PEG 600 dioleate 
 
PEG 600 distearate 
 

 

Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polyoxyethylene fatty glyceride 

Polyoxyethylene (20) sorbitan trioleate 

 
 
 
 

 

Glycerol m onostearate, self-emulsifying 

 

 

(3) 
 
Ethofat 60/15 
 
Ariatone T 
 
Arosurf JL-457 
 
G lycosperse S -4 

Tween 61 
 
Em erest 2652 
 
Hodag 42-L 
 
K essco 182D46 
 
P egosperse 400 DL 
 
Brij 30 
 
Ethosperse LA-4 
 
G lycosperse LA-4 
 
Emsorb 6901 
 
G lycosperse 0-5 

Sorbinox 0-5 

Tween 81 Arosurf 

MFL-418 Ethofat 

C/15 Neutronyx 

834 Hodag 62-0 

 

Hodag 62-S 
 
s 1013 

 

Armotan PTS-20 

Emsorb 6907 
 
G lycosperse TS-20 

Hodag PSTS-20 

Sorbinox TS-20 

Tween 65 Arlatone G 

Emsorb 6903 Hodag 

PSTO-20 Sorbinox 

T0-20 Tween 85 

 
 

 

Arlacel 165 
 

11,0 Polyoxyethylene lanolin derivative G -1790 
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(1) (2)  (3) 

11,1 Polyoxyethylene (8) monostearate Aldospearse S -8 

  Arosurf M FS-546 

  Myrj 45  

11,4 Polyoxyethylene (6) tridecyl ether Ethospersé TDA-6 

11,6 PEG 600 dilaurate K essco PEG 600 dỉlạurate 

11,7 PEG 400 monooleate Aldosperse 0-9 

  Emerest 2646 

  Hodag 40-0 

11,9 PEG 400 monostearate Emerest 2640 

  Hodag 40-S 

  S-541  

  T egester PEG 400 MS 

- 1 2 Triethanolamine oleate   

12,2 Polyoxyethylene 10 monooleate Ethofat 0/20 

12,4 Polyoxyethylene (10) stearyl ether Brij 76  

12,4 Polyoxyethylene (10) oleyl ether Brij 96  

  Brij 97  

12,4 Polyoxyethylene (10) monostearate Ethofat 60/20 

12,9 Polyoxyethylene (10) cetyl ether Brij 56  

12,9 ,  PEG 400 monolaurate Emerest 2650 

  Hodag 40-L 

  s 307  

13,0 Polyoxyethylene (9.3) octyl phenol Triton X-100 

13,3 Polyoxyethylene (10) nonyl phenol R ex 690  

13,3 Polyoxyethylẹne (4) sorbitan monolaurate Tween 21  

13,7 PEG 600 monooleate Emerest 2660 

13,8 PEG 600 monostearate Hodag 60'S 

  P egosp erse 600-M S 

  \ ...  .. 

13,9 PEG 1000 dilaurate K essco  

14,0 Polyoxyethylene sorbitol lanolin dirivative GM.441  

14,2 Polyoxyethylene (15) monostearate Ethofat 60/25 

14,4 Polyoxyethylene (12) lauryl ether Ethôsperse LA-12 
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(1) 
 

14,6 

C hương 13 
 

 

(2) (3) 
 

PEG 1500 dioieate Hodag 152-9 
 

P egosperse 1500 DO 
 

14,7 
 
 
 

14,8 

 

14,9 

 
PEG 600 monolaurate 
 
 
 

Polyoxyethylene (14) laurate 

 
Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate 

(polysorbate 60) 

 
Hodag 60-L 
 
s 1019 
 

Arosurf HFL-714 

 

Armotan PMS 20 
 
Drewmulse POE-SM S 
 
Emsọrb 6907 
 
G lycosperse S -20 

Hodag PSM S-20 

Sorbinox S-20 

Tween 60 

 
15,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,3 

 

15,3 

  
Polyoxyethylene  20  sorbitan  m onooleate Armotan PMO 20 

(polysorbate 80) Drewpone 80 

 Em sorb6900 

 G lycosperse 0-20 

 Hodag PSMO-20 

 Sorbinox 0-20 

 Tween 80 

Polyoxyethylene (15) monolaurate Ethofat C/25 

Polyoxyethylene (15) nonyl phenol T-DET N-15 

Polyoxyethyiene (20) steary! ether Brij 78 

Polyoxyethylene (20) oleyl ether Brij 98 

 Brij 99 
 

15,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15,7 

 

15,8 

 

Polyoxyethyỉene (20) sorbiían monopalmitate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polyoxyethylene (20) cetyl ether 

 

Polyoxyethylene (23) monostearate 

 

Drewmulse POE'SMP 

Emsorb 6910 

G lycosperse P-20 

Hodag PSM 8-20 

SorbỉnQX P-20 

Twéen 40 

 
Brij 58 

 

Arosurf MFS-748 
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(1)  (2)  (3) 

16,0 Polyoxyethylene (25) oxypropylene G-2162 

 m onostearate    

16,0 Polyoxyethylene sorbitol lanolin derivative G-1471 

16,7 Poíyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate Armotan PML 

    Drewmulse POE-SML 

    Emsorb 6915 

    G lycosperse L-20 

    Hodag PSML-20 

    Sorbinox L-20 

    Tween 20 

16,9 Polyoxyethylene (23) ỉauryl ether Brij 35’ 

    Ethosperse LA-23 

16,9 PEG 1500 monostearate  P egosperse 1500M S 

    Hođag 150-S 

16,9 Polyoxyethyỉene (40) monostearate Aldosperse S-40 

    Arosurf HSF-846 

    Myrj 52 

    Polyoxyl 40 stearate 

17,0 Polyoxyethylene lanolin derivative G -1795 

17,1 Polyoxyethyiene (30) nonyl phenol T-DET-N-30 

17,9 Polyoxyethylene (50) monostearate Arosurf HSF-840 

    Myrj 53 

-1 8 Sodium stearate    

-1 8 Sodium oleate    

18,7 PEG 4000 monostearate  P egosperse 4000 

    MS 

-2 0 Potassium stearate    

-2 0 Potassium oleate    

-4 0 Sodium lauryl sulfate   Duponol WA 

 

Giá trị HLB, kể cả giá trị tính hay đo, có sại số là ±1. 
 

A = anionic;  c = cationic;  N = nonionic. 
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VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN TRONG MỸ PHAM 
 
 

 

'14.1  GIỚI THIỆU VI SINH VẬT 
 

14.1.1  Đ ịnh nghĩa 
 

Vi sinh vật là những thực thế sông có kích thước râVnhỏ, mắt 

thường không nhìn thấy được, chỉ có thể quan sát qua kính hiển vi. 

 

 

14.1.2 Những đặc tính cơ bản của vi sinh vật 
 

Vi sinh vật có cấu tạo đơn giản, phần lớn có cấu tạo đơn bào (yí dụ 

như nấm men, vi khuẩn, vi rút...). Vi sinh vật rất dễ thích nghi với điều 

kiện bên ngoàỉ thông qua sự trao dổi chất, sự hô hấp và sinh tổng 

hợp'enzym. 
 

Vi sinh vật có khả năng sinh sản rất nhanh khi gặp điều kiện thuận 

lợi. Tốc độ sinh sản của chủng vượt xa so với các sinh vật khác. Đặc tính 

này được sử dụng trong công nghệ sản xuất sinh khối trong y học, thực 

phẩm và kỹ thuật di truyền để tổng hợp những chất có ích. 

 

Vi sinh vật có khả năng sinh tống hợp mạnh mẽ các chất có hoạt 

tính sinh học như vitamin, kháng sinh, enzym, acid amin, lipid, các chất 

kích thích tăng trưởng.., 
 

Vi sinh vật là đối tượng khoa học phong phú do có mặt khắp nơi 

trên trái đất, chúng tham gia hầu hế-; các quá trình chuyển hóa trong thiên 

nhiên. 
 

Vi sinh vật vô cùng phong phú và đa dạng, chúng bao gồm các 

nhóm vi sinh vật chủ yếu sau: 
 

 Vi khuẩn 
 

 Vi nấm gồm nấm men và nấm sợi 
 

 Một số loại tảo 
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 Một sô" nguyên sinh động vật  
 Một số loại thể khảm 

 
 Vi rút. 

 

Trong sáu nhóm trên, ba nhóm đầu được quah tâm nhiều trong mỹ 

phẩm vì nó liên qụan nhiều đến tính chất và độ ổn định sản phẩm, nhất là 

trong giai đoạn lưu trữ và sử dụng. 
 

14.2 VI KHUẨN 
 

14.2.1 H ình th á ỉ 
 

Theo hình thái bề ngoài, vi khuẩn được chia làm 4 loại: cẳu khuẩn, 

phẩy khuẩn, xoắn khuẩn và trực khuẩn. 
 

1- Cầu khuẩn là loại vi khuẩn có dạng hình cầu, đôi khi có dạng nhử 

ngọn nến hay hình hạt cà phê. Kích thước vi khuẩn thường trong khoảng 0,5 + 

l\xm. 
 

Đặc tính chung của cẩu khuẩn 
 

 Tế bào hình cầu có thể đứng riêng lẻ hay liên kết với nhau 
 

 Có nhiều loại cọn có thể gây bệnh cho người và gia súc 
 

 Không có cơ quan di động'  
 Không tạo thành bào tử. 

 

 

 Giống Monococus, riêng rẽ từng tế bào một, đa sô" thuộc loại hoại 

sinh, thường sông trong đất, nước và không khí, 
 

 Giống Diplococcus, liên kết nhau từng đôi một, có khả năng gây 

bệnh. 
 

 Giông Tetracocus, liên kết nhau thành từng nhóm bốn tế bào một, 

có khả năng gây bệnh cho người và động vật. 

“ Giống Streptococus, liên kết vổi nhau thành một chuỗi dài, có một 

số loại có khả năng gây bệnh. 
 

 Giống Sarcina liên kết với nhau thành khôi từ 8 * 16 tế bào, có 

màu vàng. 

 Giống Staphilococcus liên kết với nhau thành đám giông chùm 

nho, bên cạnh các loại hoại sinh còn có một số loại gây bệnh cho người và 

động vật. 
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2- Trực khuẩn là loại vi khuẩn hình que, kích thước thường từ 0,5 -

í-1 X 1 -Ỉ-4ỊI771. Thường gặp các loại như sau: 
 

 Bacilus là trực khuẩn gram dương, sinh bào tử, thuộc loài kỵ khí 

hay hiếm khí. 
 

 Bacterium là trực khuẩn gram âm, không sinh bào tử, thường có 

tiêm mao mọc xung quanh. 
 

 Pseudomonas là trực khuẩn gram âm, không sinh bào tử, có tiêm 

mao, thường sinh sắc tố. 
 

 Clotridium là trực khuẩn gram dương, sinh bào tử. Một số loại có 

ích như trực khuẩn cố định đạm, một số có hại như như vi khuẩn uốn ván. 

 
3- Phẩy khuẩn có hình qụe uốn cong dấu phẩy, điển hình là giống 

vibrio. Một số có khả năng phân giải cellulose, hoặc có khả nặng khử 

sulfat. 
 

4- Xoắn khuẩn là vi khuẩn có hai vòng xoắn trở lên, là loại gram 

dương, di động được nhờ nhiều tiêm máo mọc ở đỉnh. Đa số thuộc loại 

hoại sinh, một số rất ít có khả năng gây bệnh. 
 

14.2.2  Câu trúc của tế bào vi khuẩn 
 

Tế bào vi khuẩn bao gồm: lớp vỏ nhầy, thành tế •■'•bào, màng 

nguyên sinh chất, trong cùng là chất nguyên sinh có chứa chất nguyên sinh 

và cha't dự trữ. 
 

1- Lớp vỏ nhẫy: Nhiều vi khuẩn được bao bọc bởi lớp vỏ nhầy, với 

thành phần chủ yếu là nước (98%), thành phần còn lại là 

hemipolysaccharid, các hợp chất chứa nitơ, không chứa photpho và lưu 

huỳnh, tác dụng của lớp nhầy là bảo vệ tế bào vi khuẩn và là nguồn thức 

ăn dự trữ cho tế bào khi môi trường thiếu chất dinh dưỡng. 

 

2- Thành tệ bào có cấu tạo gồm các lipoprotit, lipọpolisacchrid và 

glucopeptit. Thành tế bào có chức năng bảo vệ tế bào, duy trì hình thái tế 

bào và áp suất thẩm thấu của tế bào. 
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3- Màng nguyên sinh chất nằm phía trong thành tế bào bao bọc toàn 

khối nguyên sinh chất, màng nguyên sinh chất chiếm khoảng 10 + 15% 

trọng lượng của tế bào vi khuẩn, cấu tạo bởì lớp protein ở phía ngoài cùng 

và trong cùng, lớp phospholipy ở giữa. 
 

Màng nguyên sinh chất có nhiệm vụ: 
 

 Đuy trì áp suất thẩm thấu của tế bào. 
 

 Đảm bảo việc chủ động tích lũy chất dinh dưỡng trong tế bào và 

thải các sản phẩm trao đổi chất ra khỏi tế bào. 
 

 Là nơi xảy ra quá trình tổng hợp một sô" thành phần của tế bào, 

nhất là các chất của thành tế bào và vỏ nhầy. 

 Là nơi chứa một số enzym, sự có mặt của một số ribosom trong 

quá trình tổng hợp protein cũng được phát hiện ở màng nguyên sinh chất. 

 

4- Nguyên sinh chạt: chất nguyện sịnh của tế bào vi khuẩn là hệ 

thống'keo. phức tạp chứa 80 -í-90% là nước. Nước trong tế bào nguyên 

sinh chất của vi khuẩn ở hai trạng thái: 
 

 Nước tự do chiếm phần lớn, có nhiệm vụ hòa tan các chất và tạo 

dung dịch keọ với chất cạo phân tử. 
 

 Nước kết tinh chiếm tỷ lệ nhỏ, thường liên kết với cấu trúc của tế 

bào như lipid, protein. 
 

5- Nhân tế bào là1cơ quan lớn nhất, có thể nhìn thấy dưới kính hiển 

vi thường, rõ hơn nếu tế bào được nhuộm màu. Nhân là trung tâm điều 

phối mọi hoạt động của tế bào. Nhân tế bào chiếm khoảng 10% tế bào 

nhưng nó chứa hầu như toàn bộ ĐNA của tế bào (95%). Nhân tế bào gồm: 

 

Màng nhân: Nhân được giới hạn bởi màng nhân do hai lớp 
 

 màng xếp đồng tâm, rải rác trên nhân có các lỗ thủng xuyên qua hai lớp 

màng gọi là lỗ của màng nhân. Các lớp màng tạo sự thông thương giữa 

bên trong nhân với tế bào chất bên ngoài nhân. Màng nhân nốì liền với 

lưới nội chất. 
 

Nhiễm sắc thể: Bên trong nhân có hai cấu trúc quan trọng là hạch 

nhân và nhiễm sắc thể. Chất nhiễm sắc là các DNA của 
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nhỉễm Sắc thể ở dạng tháo xoắn, cả hạch nhân và nhiễm sắc thể nằm tròng 

dịch đồng nhất. Nhiễm sắc thể có hình dáng và kích thước đặc trưng chỉ ở 

kỳ giữa của sự phân bào, lúc đó màng nhân tàn. Nhiễm sắc thể gồm có 

DNA, các protein histon và các protein không histon của nhiễm sắc thể. 

 

Hạch rthân, có hựih bầu dục hay hình cầu, dễ nhuộm màu đậm và 

chỉ nhìn thấy trong các nhần của tế bào chưa phân chia. Hạch nhấn là bộ 

máy sản xuất các ribosom, nó được tạo nên nhờ các DNA từ nhiều nhiễm 

sắc thể góp chung lại. Các cuộn DNA này chứa các gen mã hóa cho RNA 

của ribosom. Các RNA sau khi được, tổng hợp lập tức gắn với các protein 

của ribosom tạo ra ribosom. Nhân tế bào biến đổi trong quá trình phân bào. 
 

 

14.2.3 Đặc tính dỉnh dưỡng và sinh sản của vỉ khuẩn 
 

 - Dinh dưỡng cửa vi khuẩn 
 

Vi khuẩn không có diệp lục nên phần lớn là dị dưỡng, một sô" tự 

dưỡng. Vi khuẩn dị dưỡng sống nhờ chất hữu cơ có sẵn bằng hình thức ký 

sinh hay hoại sinh. Vi khuẩn tự dưỡng nhờ quá trình tổng hợp chất hữu cơ 

nhờ năng lượng của quá trình oxy hóa chất vô cơ. 
 

Dựa vào quá trình thẩm thấu qua màng lọc cửa tế bào mà những 

chất dinh dưỡng nhất định từ ngoài sẽ ngấm vào tế bào, và những chất cặn 

bã được thải ra ngoài. 
 

Sinh sản của vi khuẩn 
 

Vi khuẩn sinh sản theo hình thức tự nhân đôi tế bào với tốc độ sinh 

sản rất nhanh. Một số loại vi khuẩn có khả năng hình thành bào tử bảo vệ 

khi gặp điều kiện bất lợi. 
 

Trong hiện tượng bào tử hóa, nhân và một phần chất nguyên sinh 

bọc lấy nhân biến thành bào tử. Khi vi khuẩn bị dung giải thì bào tử trở co 

cụm lại* nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi thì bào tử phát triển thành vi khuẩn. 

Bào tử là hình thái có khả năng tồn tại lâu nhất và chịu được nhiều điều 

kiện khắc nghiệt của môi trường, màng bọc của bào tử khó bắt màu. 
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14.2.4 Độc tố của vi khuẩn 
 

Nội độc tố cổ thành phần hóa học là hỗn hợp glucosid-protid-lipid, 

chịu đựng được nhiệt độ cao (100°c trong một giờ không mất tác dụng), 

Khi vi khuẩn bị dung giải thì độc tố ĩr ới tiết ra. 
 

Ngoại độc tf) tiết ra ngoải, độc tính cao, dễ tan và dễ lan rộng, gây 

hại bằng các. 1 tác động vào hệ thống thần kinh hay vào máu. 
 

14.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng lên vi khuẩn 
 

2- Yếu tố vật lỷ 
 

 Vận động cơ học, độ ẩm tăng làm tăng lượng vi khuẩn. 
 

 Mỗi loại yi khuẩn chỉ hoạt động ở một vùng pH nhất định. 
 

 Áp suất thẩm thấu ảnh hưởng mạnh lên sự tăng trưởng của 
 

 khuẩn. 
 

 Ánh sáng; Tia cực tím có tác dụng diệt vi khuẩn (không sống nhờ 

tổng hợp diệp lục nên không sử dụng ánh sáng). 
 

 Nhiệt độ: Vi khuẩn phát triển không giới hạn trong khoảng nhiệt 

độ 18 T 40°c. Các bào tử chịu đựng 100°c trong 20 phút đến 2 giờ, 
 

2-Yếu tô' hỏa học 
 

Các yếu tố hóa học có ảnh hưởng đến vi khuẩn như có thể kích 

thích sự phát triển, ức chế hay tiêu diệt vi khuẩn. Đối với hóa chất sát 

khuẩn, người ta dựa vào chỉ số phenol để phân loại. 
 

Có nhiều loại hợp chất sát khuẩn khác nhau: 
 

 Acid, bĩ J phân giải thành ion hay làm thay đổi pH môi trường, 

tạo ra tác dụng sát khuẩn. 

“ Muối kim loại nặng như Cu, Ag, Hg, Au... khi tan trong nước có 

tác dụng sát khuẩn do phân giải thành ion, nhiíng mất tác dụng khi hòa 

tan vàò dầu. 
 

 Hợp chất halogen: íluor, brom, iod, clo. Có tính sát khuẩn rất cao. 
 
 

 Phenol: nếu sử dụng ồ nồng độ thích hợp thì có khả năng diệt cả 

vi khuẩn lẫn bào tử (dung dịch phenol 5% trong 24 giờ có khả năng diệt 

những vi khuẩn có sức đề kháng cao nhất). 
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 Rượu etanol sát khuẩn nhẹ. 
 

 Cáe aldehyd là độc tố đối với các tế bào vi khuẩn - phenol là chốt 

sát khuẩn mạnh nhất trong nhóm, dùng ở trạng thái hơi hạy dung dịch. 

 
 Các thuốc nhuộm có tính sát khuẩn thường được dùng để ức chế sự 

phát triển của tạp khuẩn trong môi trường chọn lọc. 

Tuy nhiên, tác dụng sát khuẩn của các chất còn tùy thuộc vào nồng 

độ, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ, thành phần của môi trường, số lượng vi 

sinh vật và khả nấng đề kháng của vi khuẩn, 
 

Khi xét nghiệm một hợp chất diệt khuẩn trong một sản phẩm, cần sử 

dụng mẫu trắng làm đốĩ chứng do nhiều công thức pha chế có một lượng 

nhỏ nhiều chất có tính kháng khuẩn như pH, chất tạo hương... có thể che 

ảnh hưởng của chất diệt khuẩn. Sự khác biệt trong độ lớn của miền có sự 

ức chế sẽ cho biết ảnh hưởng của chất diệt khuẩn. 

 

 

14.3 VI NẤM 
 

Vi nấm được chia làm hai loại: nấm men và nấm sợi. 
 

14.3.1 Nâm men 
 

Nấm men có đặc điểm chung như sau: 
 

 Tồn tại ở trạng thái đơn bào. 
 

 Đa số* sinh sản bằng cách đâm chồi, cũng có khi phân cắt 
 
tế bào. 
 

“ Nhiều loại có khả năng lên men đường.  
 Thành tế bào có chứa mannan. 

/  

 Thích nghi với môi trường có hàm lượng đường cao, có tính acid 

cao. 

 Nấm men phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên, nhất là trong môi 

trường có chứa đường cao, pH thấp, chẳng hạn nhự trong hoa quả, rau đưa, 

m ật mía, rĩ đường, mật ong, trong đất ruộng mía, đất vườn cây ăn quả, 

trong đất có nhiễm dầu m ồ .. 
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1- Hình thải 
 

Nấm men là nhóm vi sinh vật điển hình cho nhóm nhân thật. Tế bào 

nấm mèn lớn gấp 10 lần so với tế bào vi khuẩn. Nấm men có nhiều loại 

khác nhau: hình cầu, hình trứng, hình oval, hình elip, hình thoi, hình cung 

nhọn, hình tam giác, hình lưỡi liềm... 
 

Có loài nấm men có khuẩn ty hay khuẩn ty giậ. Khuẩn ty giả chưa 

thành sợi rõ rệt mà chỉ là nhiều tế bào nối với nhau thành sợi dài, có loại 

có thể tạo thành váng khi nuôi cấy trong môi trường dịch thể. 

 

 

2 - Cấu trúc cửa tế bào nấm men 
 

 Thành tế bào: nấm men dày khoảng 25nm, chiếm 25% khối lượng 

khô của tế bào. Đa số nấm men có thành tế bào có cấu tạo bởi glucạn và 

manan. Một số nấm men có thành tế bào cấu tạo bởi chitin và mannan. 

Trong tế bào nấm men còn chứa khoảng 10% protein (tính theo khối 

lượng khô), trong các protein này có một phần là enzym, ngoài ra trên 

thành tế bào còn chứa một lượng nhỏ lipỉt. 

 

 Màng tế bào chất nằm dưới thành tế bào. Màng tế bào ehất cấu tạo 

gồm ba tầng kết cấu khác nhau. Cấu tạọ chủ yếu là protein (chiếm khoảng 

50% khối lượng khô), phần còn lại là lipitU40%) và một ít polysaccarỉd. 

Phần steron trong màng tế bào chất khi được chiếu tia ƯV có thể chuyển 

hóa thành Vitamin Dệ. 
 

 Nhân của tế bào nấm men được bao bọc bởi một màng nhân như ở 

các sinh vật có nhân thực khác: màng nhân có cấu trúc hai lớp và có rất 

nhịều Ịỗ thủng. 

 Ty thể của nấm men cũng giống với các nấm sợi và các sinh vật có 

nhân khác. Các tế bào nấm men khi giấ sẽ xuất hiện không bào. Trong 

không bào có chứa các enzym thủy phân, polyphosphat, lipit, ion kim 

loặi, các hợp chất trao đổi trung gian. Ngoài tác dụng như một kho dự trữ, 

khôĩlg bào còn chứa chức năng điều hòa áp suất thẩm thấu của tế bào. 
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Trong một số tế bào nấm men, ví dụ loài Candida albicans, 
 

còn thấy các vi thể. Đó là các thể hình cầu hay hình trửngị đường kính 3 

ịim, chỉ phủ một lớp màng dày khoảng Inm . Vi thể có vai trò nhất định 

trong quá trình tổng hợp methanol. 
 

3- Sinh sản của nấm men • 
 

Nấm men có nhiều hình thức sinh sản khác nhau: 
 

Sinh sản vô tính: 
 

 Nảy chồi ở tất cả các chi của nấm men 
 

 Phân cắt ở chi schizosaccharomyces 
 

 Bằng bào tử ở các chi geotrichum, sporobolomyces, Candida 

albicans... 
 

Sinh sản hữu tính: 
 

Bào tử ở các chi saccharomyces, zyrosaccharorriyces, nhiều chi nấm 

men khác thuộc bộ Endomycetales. Báọ tử túi được sinh ra trong các túi. 

Hai tế bào khác giới, đứng gần nhau sẽ mọc ra hai mấu lồi, chúng tiến lại 

gần nhau và tiếp nối vớỉ nhau, chỗ tiếp nốỉ sẽ tạo ra một lỗ thông và qua 

dó chất nguyên sinh có thể đi qua để tiến hành phối chất, nhân cũng đi qua 

để tiến hành phối nhân, sau đó nhân phân thành 2, thành 4 thành 8. Mỗi 

nhân được bao bọc bởi chất nguyên sinh rồi được tạo màng dày xung 

quanh và hình thành các bào tử túi. 

 
 

Vào năm 1983 J. A Barnett, R.w Payne và D. Yarrow xác định được 

483 loài nấm men được ứng dụng rộng rãi trong sản xuâ't các ngành thực 

phẩm, dược và một sô" ngành khác. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không it 

loại có hại, hoạt động của chung làm hỏng các sản phẩm thực phẩm, dược 

phẩm, mỹ phẩm.... Có khoảng 
 

13 ^ 14 loại nấm men có hại, đáng chú ý như Candida albicans, 

cryptococus neoformans, T. capitatu... Trong kiểm tra khả năng lây nhiễm 

vi nấm trong sản phẩm mỹ phẩm, người ta thường chọn 

Candida albicans' để thử đối chiếu. 
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14.3.2 Nấm sỢi 
 

Nấm sợi còn gọi là nấm mốc, bao gồm tất cả các mốc mọc trên các 

sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, trên chiếu, trên quần áo, giầy dép... 

Chúng phát triển rất nhanh trên các nguồn có chất hữu cơ, nhất là ồ các 

khu vực có khí hậu nóng ẩm, trên nhiều vật liệu vô cợ bám bụi. Ví dụ trên 

thấu kính ống nhòm, máy ảnh, kính hiển vi, chúng phát triển, sinh acid và 

làm mờ các vật liệu này. 
 

Rất nhiều loại nấm mốc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp 

thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, môi trường... Tùy nhiên, cũng có 

nhiều nấm mốc ký sinh trên người, trên động vật và thực vật, gây bệnh 

khá nguy hiểm, nhiều loại sính độc tố gây ung thu và các bệnh khác. 

 

Hình thái: Các nấm mốc đều có chiều ngang tương tự như nấm 

men, cấu trúc cũng tương tự như nấm men. Bên ngoài có thành tế bào, rồi 

đến tế bào chất, bên trong là tế bào chất với nhân phân hóả. Màng nhân có 

cấu tạo hai lớp và trên màng có nhiều lỗ nhỏ. Trong nhân có hạch nhân, 

bên trong tế bào nấm còn có không bào, ty thể, mạng lướỉ nội chất, bào 

nang, thể màng biên (nầm giữa thành tế bào và tế bào chất). 

 

 

14.4 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH VẬT 
 

14.4.1 Cơ chế vận chuyển chất dinh dưỡng vào trong tế bào vi sỉnh 

vật 
 

Vi sinh vật hoàn toàn không có một cơ quan dinh dưỡng riêng biệt 

như các sinh vật khác. Chất dinh dưỡng được vận chuyển trực tiếp qua 

thành tế bào qua hai con dường chính: 

 Đường thẩm thấu bị động: Trên thành tế bào VI sinh vật có những 

lỗ nhỏ có tác dụng vận chuyển chất dinh dựỡng từ bên ngoài môi trường vào 

bên trong nhờ áp suất thắm thấu. Ngược lại, chất thải trong quá trình trao dổi 

chất cũng được thải qua những 
 

lỗ này giống như màng lọc cơ học, màng này có khả năng lọc đối 
 

với chất cần thiết nhất định cần thải. 
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 Đường hấp thu chủ động: Khi các thành phần dinh dưỡng không có 

khả năng xâm nhập vào trong tế bào thì hệ permeaza được hoạt hóa (hệ 

permeaza là một protid hoạt động) liên kết với chất dinh dưỡng, phức chất 

liên kết này sẽ đi qua thành tế bào, sau đó protiíl được tách ra. 

 

 

14.4.2 Các yếu tố tác động đến vi sinh vật 
 

Do sự thay đổi của môi trường sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá 

trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật. Đa số các yếu tố đó đều có 

đặc tính tác động chung biểu hiện ở ba điểm hoạt động: tối thiểu, tôi thích, 

tối đa. 
 

Tác dộng tối thiểu của môi trường, sinh vật bắt đầu sinh trưởng, mở 

đầu các quá trình trao đổi chất, có tác dụng kích thích vi sinh vật sinh 

trưởng. 
 

Tác động cực đại của môi trường, biểu hiện trao đổi chất trao đổi 

năng lượng lớn nhất. Với tác động cực đại, các vi sinh vật ngừng sinh 

trưởng và chết. 
 

Tác động tối thích của môi trường, biểu hiện trao đổi chất và trao đổi 

năng lượng thích hợp, ở đó vi sinh vật phát triển mạnh nhất. 
 

Các yếu tố chủ yếu bao gồm: vật lý, hóa học... 
 

1 -Yếu tô'vật ỉỷ 
 

a- Nhiệt độ 
 

Mỗi sinh vật chỉ có thể phát triển trong một giới hạn nhiệt 
 

độ nhất định, ngoài khoảng đó hoạt động của sinh vật bị hạn 
 

chế. Tùy theo mức độ chịu nhiệt mà ta có một số khái niệm sau: 
 

 Nhiệt độ tối ưu, ở đó vi sinh vật phát triển thuận lợi nhất (thường ô 

nhiệt độ thân nhiệt của người 37°C). 

 Nhiệt độ cực đại chịu đựng được, quá trình phát triển của vi sinh 

vật chậm và yếu. Quá nhiệt độ đó, vi sinh vật bị tiêu diệt (khoảng 40 -Ỉ- 

450C). ở nhiệt độ cao, thường gây chết vi sinh vật một cách nhanh chóng. 

Đa số vi sinh vật chết ở nhiệt độ khoảng 60 '* 80°c. Vi khuẩn có bào tử có 

thể tồn tại trong nước sôi vài giờ. Bào tử thường bị diệt bởi hơi nước nóng 

bão hòa ở 140°c trong 3 giờ. Hơi 
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nước nóng khô có khả năng sát khuẩn cao hơn hơi nước nóng ẩm do có 

hai tác dụng đồng thời lấy mất nước và hơi nóng. Tương tự> việc lấy mất 

nước và làm lạnh dần có thể phá hủy tế bào sinh vật. 
 

 Nhiệt độ cực tiểu chịu đựng được. Dưới nhiệt độ đó, vi sinh vật tự 

tiêu diệt (khoảng 15 ^ 20°C). Ở nhiệt độ thấp, thường không gây chết ngay cho 

vi sinh vật mà nó có tác động lên khả năng chuyên hóa các hợp chất, làm ức chế 

hoạt động của các enzym, làm thay đổi khả năng trao đổi chất của chứng, từ đó 

vi sinh vật mất khả năng sinh sản và phát triển, đôi khi bị chết. 
 
 

b- Độ ẩm 
 

Độ ẩm của không khí, vật liệu hay môi trường đều ảnh hưởng đến., 

sự phát triển và sinh sản của vi sinh vật. Đa số vi sinh -vật phát triển tốt 

khi độ ẩm không khí lớn hơn 80% và độ ẩm môi trường lổn hơn 20%. 

Nếu hạ thấp độ ẩm sẽ làm rối loạn quá trình sinh lý bình thường của vi 

sinh vật (nguyên sinh chất thay đổi) vì độ ẩm là một trong những yếu tố 

làm cho vi sinh vật tiếp nhận thức ăn một cách dễ dàng và đảm bảo hoạt 

động của hệ enzym. Để hạn chế sự phát triển của vi sinh vật, người ta 

thường sấy khô, phơi khô nguyên liệu, hay để vật liệu bảo quản ở nơi khô 

ráo cho vi sinh vật ít phá hoại. 
 
 

c- Ánh sáng 
 

Đa sô" vi sinh vật nhanh chóng bị tiêu diệt khi tiếp xúc với ánh sáng, 

trừ vi sinh vật tự dưỡng quang năng. Các vi sinh vật gây bệnh nhạy cảm 

ánh sáng hơn so với vi sinh vật gây thối. Tác dựng chiếu sáng phụ thuộc 

vào bước sóng của tia sáng, chủ yếu là các tia sáng có bước sóng X từ 200 

-ỉ- 300Ả và các tia ot, p, Ỵ. Bước sóng càng ngắn thì khả năng tác dụng 

quang hóa càng mạnh, càng làm cho vi sinh vật dễ bị tiêu diệt, do tia sáng 

sẽ tác động lên tế bào chất, ion hóa tế bào tạo thành ion H' và OH~. Chính 

H+và OH~này sẽ kết hợp với oxy tạo nên H2O2 và HOõ ìà những chất 

độc đôi với cơ thế’ vi sinh vật. Lợi dụng đặc điểm này, người ta tihường 

phơi nắng các dụng cụ cần bảo quản, một mặt làm giảm độ ẩm, một mặt 

tiêu diệt các vi sinh vật phát triển trên bề mặt. 
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2-Yếu tố hóa học 
 

a- Nồng độ chất hòa tan 
 

Một số vi khuẩn có thể tồn tại trong môi trường nước cạt, tuy nhiên 

nếu không có nguồn cung cấp nitơ và năng lượng chúng không có khả 

năng tái sinh sản, mà biến thành bào tử. Một vài muôi với hàm lượng nhỏ 

có thể giúp chúng kéo dài sự sống cũng như sự tồn tại của chúng. 

 
 

Nồiig độ các chất hòa'tan, môi trường cung cấp nitơ có ảnh hưống 

sâu sắc đối với vi khuẩn không bào tử và hai yếu tố quyết định đến sự 

phát triển của sinh vật. Các muối natri và kim loại nặng với hàm lượng 

nhỏ có thể kích thích sự phát triển. Tuy nhiên, với nồng độ cao sẽ gây 

hiện tượng khô sinh lý (mất nước từ trong ra ngoài), tế bào vi khuẩn bị co 

lại làm cho quá trình trao đổi chất bị đình trệ và tế bào chết. 

 
 

ò- pH 
 

pH của môi trường tác động trực tiếp lên vi sinh vật. Ion hydro làm 

thay đểi trạng thái điện tích của thành tế bào. Tùy theo nồng độ, chúng 

làm tăng hay giảm khả năng thẩm thấu của tế bào đối với ion nhất định. 

Mặt khác, chúng cũng làm ức chế một phần enzym có mặt trên thành tế 

bào. Sự phát triển của vi sinh vật tùy thuộc rất nhiều vào môi trường acid 

hay kiềm. Vi khuẩn phát triển thuận lợi nhất trong môi trường trung tính 

hay kiềm yếu. Vi nấm (men, mốc) phát triển mạnh trong môi trường acid 

yếu. Nếu pH trong môi trường vượt quá mức độ bình thường đối với vi 

sinh vật nào đó thì chúng sẽ bị ức chế. 

 

- Đối với vi khuẩn: pH tối ưu là 6,0 -ỉ- 8,0 
 

- Đôi với nấm: pH tốì ưu là 3,0 * 6,0. 
 

c-  Khoáng chất 
 

Nguồn thức ăn sinh tổng hợp các thành phần của tế bào gồm 6 

nguyên tố chính: c, H, o, N, s, p. Các chất dinh dưỡng vi sinh vật có thể 

sử dụng cần phải thẩm thếu qua được thành tế bào. 
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 Nguồn c chính:'pọlysaccarit, rượu, glycerin 
 

 Ngụồn N chính: NOg, NHỊ và đôi khi ỉấy N2 ngoài không khí 
 

 Nguồn P: muối kali như K2HPO4, KH2PO4. 
 

 Nguồn S quan trọng nhất dối với tế bào là cystein, và các acid 

amin khác dưới dậng -SH. 
 

 Nguồn vitamin rất quan trọng dối với quá trình sinh trưởng, kích 

thích tố sinh trưởng, đặc biệt là họ vitamin B. 

 Nguồn oxy rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả các sinh vật 

hiếu khí. 
 

14.5 Sự KHỬ TRÙNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ TRÙNG 
 

14.5.1  Định nghĩa 
 

Khử trùng là quá trình tiêu diệt tế bào sinh dưỡng, bào tử... 
 

của vi nấm, vi khuẩn và các loài vi sinh vật khác nhằm tránh các tác hại 

của chúng lên đối tượng nghiên cứu và sản xuất. 
 

Hiện nay, nhiều phương pháp khử trùng khác nhau đang được áp 

dụng, bao gồm: 
 

 Tác dụng của nhiệt 
 

 Phương pháp hóa học 
 

 Ánh sáng bức xạ và tử ngoại 
 

 Tiến hành đuổi vi sinh vật. 
 

Việc lựa chọn phương pháp khử trùng, máy móc và dụng cụ, 

nguyên liệu tùy thuộc vào bản chất vật chất được khử trùng. Ví dụ đổi-với 

dụng cụ bằng nhựa, ta chỉ có thể khử trùng bằng ánh sáng và hóa chất 

không tác động nhựa. 
 

14.5.2  Các phương pháp khử trùng 
 

1 - Phương pháp vật lỷ 
 

a- Khử trùng bằng nhiệt 
 

Hơi nhiệt khổ: Các bộ phận nhỏ của máy móc, thiết bị có thể được 

đun nóng vài giây dưới ngọn đèn bunsen. Gác dụng cụ, máy 
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móc có kích thước lớn có thể khử trùng bằng cách đun nóng hay cho dòng 

nhiệt khô có nhiệt độ từ 160 -ỉ- 180°c đi qua ít nhất là 1 giờ, hay ỗ 140°c 

trong 3 giờ. 
 

Hơi nhiệt ẩm: Hơi nhiệt tiêu diệt vi sinh vật bằng cách làm đông lại 

các protein của chúng. Hầu hết các loại tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn và 

nấm đêu bị tiêu diệt ở 70°c trong 30 phút, hay tế t cả bị tiêu diệt ở nước sôi 

trong 5 phút nhưng các bào tử vẫn còn sống sót. 

 

Quá trình khử trùng các dụng cụ, nước cất và muôi hòa tan được tiến 

hành bằng cách hấp. Với cách này, hơi nước được cung cấp dưới tác dụng 

của áp suất khoảng 15 lb/inch2 sôi ồ  121°c. Dưới tác dụng của nhiệt và áp 

suất sẽ phá hủy cả bào tử cũng như tế bào sinh dưỡng trong khoảng thời 

gian là 15 * 20 phút. Quá trình khử trùng được hoàn toàn và đảm bảo hơn 

với khoảng thời gian dài hơn. Trong quá trình hấp, phải đuổi không khí ra 

khỏi môi trường khử trùng. 

 

Đôi với môi trường chứa gelatin và các chất khác không thích hợp 

đối với quá trình hấp ở nhiệt độ cao, ta có thể tiến hành hấp hơi nóng ở 

nhiệt độ 100°c trong khoảng 20 phút, thực hiện liên tiếp trong ba ngày: 

 

 Ngày thứ nhất, phá hủy cơ thể tế bào sinh dưỡng, tuy nhiên các 

bào tử vẫn còn sống sót. 
 

 Ngày thứ hai, tiêu diệt hoàn toàn, các tế bào sinh dưỡng vẫn còn 

sống sót. Các bào tử bắt đầu nảy mầm tạo thành các tế bào sinh dưỡng. 

 
 Ngày thứ ba, tiêu diệt hoàn toàn các tế bào - cơ thể sinh dưỡng do 

các bào tử tạo ra. 
 

6- K hử trùng bằng cách lọc 
 

Phương pháp này được sử dụng cho việc khử trùng các vật liệu 

không bền nhiệt, hầu hết các thiết bị lọc này đều làm việc ỡ áp suất chân 

không. 
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Thiết bị lọc seizt sử dụng tấm đệm lót amiăng đặt trên tấm lọc bằng 

thủy tinh có bề dày 1 -ỉ- 
 

Thiết bị lọc candle được sử dụng cho mục đích khử trùng, do dó 

chính các thiết bị lọc này cũng cần phải khử trung trước khi sử dụng. 
 

c- Khử trùng bằng ánh sáng: Tia rơnghen, tia Ỵ sử dụng để thanh 

trùng phòng vô trùng. 
 

2- Phương pháp hỏa học 
 

Nhiều chất hóa học có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, khả năng tác 

dụng này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sản xuất. Cơ chế tác dụng và 

mức độ hiệu quả của chúng khác nhau, ít đồng nhất, phụ thuộc bản chất 

hóa học, điều kiện sử dụng và từng loại vi sinh vật cụ thể. 

 

Ester, alcol, dung dịch kiềm yếu có tác dụng làm tan chất lipid có 

trong thành phần của tế bào. Muối kim loại nặng, kẽm, acid, formol làm 

đông tụ protein, làm thay dổi thành phần bào tương của vi sinh vật. 

 

Acid nitric, clor, bột clor, permanganat kali, các chất hữu cơ oxy hóa 

mạnh cổ khả năng phá hủy hoàn toàn tế bào vi sinh vật. Gác chất khác như 

glycerin, dung dịch đường hoặc muôi nồng độ cao làm tăng áp suất thẩm 

thấu, gây mất nước tế bào. 
 

Đối với kỹ thuật diệt khuẩn ẩm, dùng hóa chất ở dạng dung dịch, 

huyền phù hay bột. Còn đốì với chất ở dạng khí, dùng ở dạng khí hoặc 

hơi. 
 

Các hốa chất thường được dùng để dịệt khuẩn: 
 

Kiềm và muối: NaOH 0,1% với pH = 10, ở nồng độ này vỉ sinh v ật 

bị tiêu diệt trong khoảng từ 1 đến 2 phút ở nhiệt độ 40°c (không được dùng 

đối với thỉết bị được làm bằng nhôm). Na2CƠ3 1% hay 0,5% thường được 

sử dụng ở nhiệt độ 55°c. 
 

Halogen và các dẫn xuất của nó: Clor là chất diệt khưẩn rất mạnh, 

có thể sử dụng ở dạng nước hay dạng khí, tác dụng của chúng lên tế bào 

dinh dưỡng, bào tử không dồng đều. Nồng độ rất 
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nhỏ cũng đủ tiêu diệt vi sinh vật. Phản ứng của clo với nước theo cơ chế 

sau:, 
 

CI2+ H20  — ^ HOC1+HC1 
 

HOC1 ----► HC1 + [0] 
 

Bột clor CaOCl2 là dạng hypoclorit được ứng dụng nhiều trong 

công nghiệp, thường sử dụng nồng độ 2%. 
 

Bảng 14A  Khả năng diệt khuẩn của cỉor 

 

LƯỢng vỉ sinh vật trong 1 mg nước phụ thuộc nổng độ clor  

Thời gian tương tác   
(mg/ỉ) 

 

(ph) 
   

0,5 1,0 2,0 4,0  

0 1.800.000 1.$00.000 1.800.000 1.80Ọ .000 

1 13900 1940 350 285 

2 6000 970 24 8 

5 4500 640 15 5 

 

Hợp chất kim loại nặng chủ yếu là các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ 

thủy ngân, đồng, bạc, chúng có khả năng làm đông tụ protein của vi sinh 

vật. 
 

c lo rua thủy ngân được sử dụng dạng dung dịch. Ở nồng độ 1/1000, 

tiêu diệt các tế bào dinh dưỡng trong vòng 1 đến 30 phút, nồng độ 1/5000 

tiêu diệt các bào tử. 
 

Các hợp chất bạc cò nhiều dạng khác nhàu. Trong y học thường sử 

dụng nitrat bạc, có thể diệt được vỉ sinh vật ở nồrig 
 

1/10.000.000.000. 
 

Phenol và các dẫn xuất của chúng sử dụng ỗ nồng độ 1/100. 
 

 nồng độ này, phần lớn những tế bào dinh dưỡng bị tiêu diệt sau 
 
5 đến 10 phút. 
 

Hexachlorophene (Gll), Dichỉorophene(G4)‘. sự hiện diện của clor 

trong nhóm biphenol làm tăng hiệu ứng chống vi khuẩn cả gram âm lẫn 

gram dương. Số nhóm halogen càng nhiều, tính chống khuẩn càng cao; khi 

halogen ở vị trí 4 có tính chống khuẩn gầm âm cao, ít độc hơn phenol. G ll 

thường được sử dụng để khử trùng mùi của cơ thể, tránh viêm da (xà 

phòng diệt khuẩn). 
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Hợp chất aràoni bậc 4: một số chất hoạt động bề mặt cation hợp 

chất amoni bậc 4 có khả năng chống lại vi khuẩn gam âm lẫn gam dương 

và vi nấm. Ví dụ, benzalkonium chloride (alkyl dimethyl benzyl 

ammonium chloride), chất này được xem như thuốc sát trùng được dùng 

rộĩig rãi trong y, dược và mỹ phẩm. Tất cả các hợp chất amoni bậc 4 bị 

giảm hoạt tính khi có sự hiện diện của các chất hoạt động bề mặt anion. 

Thường chúng được sử dụng ồ nồng độ 0 +2% trong các sản phẩm khử 

mùi cá nhân, nưổc thơm, dầu gội. trị gàu, sản phẩm cho trẻ em, sản phẩm 

trị mụn trứng cá... 
 

Các chất khí: nhiều chất khí khác nhau có khả năng tiêu diệt vi sinh 

vật (S02, formalin...). 
 

Formalin; Formalin làm biến tính protid của vi sinh vật bằng cách 

tác dụng lên nhóm amin. Nồng độ formalin 5% tiêu diệt bào tử sau 30 

phút, 2% sau 60 phút và 1% sau 2 giờ. Trong thực tế, thường sử đụng 

dung dịch 2% được pha loãng từ dung dịch formalin 40%. 
 

14.6 VỆ SINH TRONG SẢN XUẤT MỸ PHAM 
 

Chất lượng sản phẩm phụ thuộc toàn bộ quá trình, bắt đầu từ lúc thu 

mua nguyên vật liệu cho đến lúc sản xuất, phân phôi và tiêu thụ sản phẩm. 

Việc kiểm chất lượng sản phẩm (KCS) là một thước đo đánh.giá. một quy 

trình sản xuất. Dây chuyền không hợp vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến chất 

lượng cuối cùng. Bụi, chất bẩn hay khi thải ô nhiễm thải ra trong khu vực 

sản xuất có thể gây hư hại cho sản phẩm, do đó cần giữ vệ sinh cho dây 

chuyền sản xuất, khu vực sản xuất và trang thiết bị sản xuất. Việc thiết kế, 

lắp đặt thiết bị phải thuận lợi cho việc vệ sinh sau này. Thông thường việc 

ô nhiễm thường xảy ra trong các khâu cuổi cùng do thiết bị và dụng cụ 

không được tẩy trùng một cách triệt để. Để sản phẩm mỹ phẩm có chất 

lượng tốt, cần qụan tâm các điểm sau đây: 

 

 Luôn duy trì sự sạch sẽ 
 

 Chú ý vệ sinh cá nhân 
 

 Phát triển chương trình sạch sẽ và vô trùng 
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 Kiểm tra nguồn nước 
 

 Tăng cường kiểm soát nguyên liệu thô 
 

 Thaiĩi gia hệ thông quản lý chất lượng 
 

 Luôn kiểm tra vi sinh vật trong từng khâu trong sản xuất my phẩm. 
 
 

Sự hiện diện của vi sinh vật với số lượng lớn trong quá trình 
 

phối chế sản phẩm rất bất lợi vì như thế xác suất làm hỏng sản 
 

ị phẩin rất cao (thay đổi về màu, mùi, tính chất...). Ngoài ra, còn có thể có sự 

xuất hiện của một sô" vi sinh vật có hại đến sức khỏe con 
 

 ngứời, rất tiếc sự cảnh báo này vẫn chưa được chú trọng. 
 

14.6.1 Những nguồn ô nhiễm 
 

 -Môi trưởng: Việc kiểm soát môi trường sẽ làm giảm rủi ro 
 

 nhiễm sản phẩm. Sàn và tường phải không hấp phụ và chịu được những 

tác nhân chống vi khuẩn. Tường được rửa định kỳ và sàn được lau mỗi tối. 

Nước đọng, rác bẩn và các mảnh vụn phảỉ được quét dọn càng sớm càng 

tốt. Rãnh thoát nước phải được đậy kín và được lưư ý vệ sinh thưởng 

xuyên vì chúng nhanh chóng trở thành nguồn ô nhiễm. Không khí trong 

quy trình sản xuất phải được làm sạtíh, ống dẫn khí phải được vệ sinh 

thường xuyên và bề mặt trần cũng phải được giữ sạch. Ngoài ra, sự ô 

nhiễm có thể bắt nguồn từ các dụng cụ vệ sinh: xô, giẻ lau, bàn chải. Hạn 

chế tối đa sự di chuyển trong khu sản xuất, nhất là khu ra sản phẩm và ra 

bao bì. 
 

Đó là những yếu tố cần phải được quan tâm xem xét. Mặc dù 
 

 trong sản phẩm có chất bảo quản nhưng sự tồn tại nhiều vi sinh Ịvật trong môi 

trường sản xuất có ảnh hưởng lâu dài đến sản phẩm, nó sẽ làm giảm hạn sử dụng và 

chất lượng sản phẩm, xa hơn nó sẽ gây hại cho người sử dụng. 

 
 2- Nhà xưởng: phải' sạch sẽ, thông gió và đủ sáng. Các khu vực như 

phòng chứa vật liệu, lốì băng ngang, phòng thí nghiệm... 

phải giữ sạch và ngăn nắp, vật liệu thừa cần được thu gom và đưa đến nơi 

thích hợp. 
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3- Sàn và tường: Sàn phải làm bằng vật liệu không thấm  

nước, không có vết nứt và khe hở, luôn được giữ trong tình trạng tốt do 

bụi cơ, chất gây ô nhiễm có thể đưa vào trong nhà xưởng .qua đế giày, 

bánh xe đẩy. 
 

Tường phẳng, không thấm nước, dễ lau chùi bề mặt. Các lỗ hở khi 

có đường ống đi qua phải lăm kín. 

ể- Trang thiết bị: Khi thiết kế và chế tạo thiết bị, ngoài việc quan 

tâm năng suất sản lượng, ta còn phải quan tâm đến khả năng bị lây nhiễm, 

do dó thiết bị phải được thiết kế thế nào để vệ sinh thiết bị dễ dàng. 

 

Quá trình vệ sinh không được xem nhẹ trong trong thiết kế thiết bị. 

Thiết bị được làm bằng vật liệu chịu được những phương pháp tẩy rửa 

thông thường và thường được sử dụng là thép không rỉ. Các bộ phận khác 

có liên quan như là tấm đệm, cầu thang, tay vịn... cũng cần được vệ sinh. 
 

 

5- Quy trình sản xuất 
 

Nguyên nhân lây nhiễm 
 

 Tẩy rửa chưa sạch bồn chứa 
 

 Không khí có vi khuẩn, bào tử 
 

Đường lây nhiễm 
 

 Truyền qua máy vô chai - 

Truyền qua container 
 

- Truyền qua các bộ phận điều khiển. 
 

6- Nguồn lây nhiễm khác 
 

Thông thường những nơi chúng ta ít quan tâm cũng là nơi phát sinh 

nguồn ô nhiễm. Nguyên nhân chủ yếu do: 
 

 Thiếu quan tâm, liên hệ giữa người điều hành và công nhân 
 

 Thiếu sự giám sát, đặc biệt là vào buổi sáng sớm 
 

 Thiết bị lắp đặt ở chỗ khó vệ sinh 
 

 Thay đổi năng suất, giảm giá thành 
 

 Thay đổi nhanh chóng công nhân 
 

 Nhập nguyên liệu không qua phòng thí nghiệm. 
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14.6.2 T ẩy rử a và tẩy u ế 
 

Tẩy rửa và tẩy uế là một phần của quy trình sản xúất, đòi hỏi không 

chỉ hiểu biết chi tiết về quá trình sản xuất và th iế t bị mà còn đòi hỏi cả sự 

hiểu biết về đánh giá hiệu quả của quá trình tẩy rửa. Việc đó dẫn đến việc 

sử dụng nhân công, chọn thiết bị tẩy rửa, bột giặt và những tiêu chuẩn đi 

kèm khác. Dưới đây là m ột số vấn đề quạn trọng cần được xem xét: 

 

 Chất lượng sản phẩm sau khi sử dụng 
 

 Khả năng tiệt trùng bồn chứa 
 

 Khả năng bị tái nhiễm trong suốt quá trình sản xuất, vô bao bì 
 

 Luôn tìm cách ngăn ngừa vi sinh vật có hại. 
 

Dù luôn quan tâm đến việc tiệt trùng và vệ sinh dụng cụ, thiết bị 

nhưng những bất thường vẫn có thể xảy ra. Để hạn chế vấn để này là làm 

một cuốn sổ nhật ký tường trình xnọi việc diễn ra hằng ngày trong sản 

xuất. Khi đó, người điều khiển có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề sai sót và 

sửa chữa nhanh chóng, 
 

1* Việc vệ sinh cửa nhân viên 
 

Do việc nhận xét sai lầm là hiệu quả việc tẩy rửa không góp phần 

vào lãi tổng cộng của kinh doanh, mà họ đã xem nhẹ. Đò là sai lầm lớn, sự 

sai sót gây ra bởi công nhân vệ sinh cung quan trọng và có trách nhiệm 

ngang bằng với sử sai sổt của công nhân trong những quá trình khác. Nhân 

viên vệ sinh cần được đào tạo vận hành máy móc, lau chùi dụng cụ, vật 

liệu thường sử dụng và hưởng chính sách đãi ngộ, huấn luyện, giải thích 

trách nhiệm của họ trong kin h doanh. 

 
 

N hân viên phải được cung cấp phương tiện bảo hộ gồm giày cao sư, 

găng tay cao su và nón. Các dụng cụ này được để ở nơi sạch sẽ để trá n h 

sự lây nhiễm từ quần áo bẩn. Quả trình tẩy rửa sẽ được thực hiện trong 

khoảng thời gian cho phép, thu dọn làm sạch và bảo quản các dụng cụ cấn 

thận. 
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2- Tẩy rửa dụng cụ vầ thiết bị 
 

Một phương pháp tẩy rửà hiệu quả cần: 
 

 Lựa chọn đúng loại máy móc và dụng cụ sử dụng  
 Kế hoạch hợp lý 

 
 Chọn và sử dụng dụng cụ tẩy rửa thích hợp  
 Sử dụng đung chất làm sạch và đung nồng độ cho phép. 

 

Sơ đồ 14.1 Quy trình vệ sinh thiết bị chứa 
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Sơ đồ 14.2  Quy trình vệ sinh thiết bị vô chai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tẩy uế dụng cụ 
 

Để tẩy uế dụng cụ thường người ta dùng hơi nước và hóạ chất 
J  _ 

tay uẽ. 
 

T ẩy uế bằng hơi: Trước khi sử dụng phương pháp này phải xem xét 

khả năng chịu đựng của dụng cụ, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ thấp nhất ở 

cuối quá trình khoảng 12 + 80°c. Thời gian tiếp xúc thường 30 phút hay 

nhiều hơn, dưới tác dụng áp suất 1 -ỉ-5psỉ trong 20 phút, hay ở áp suất cao 

hơn trong 5 phút. Nước sau khi sử dụng được lọc cặn để dùng lại. 

 

T ẩy uế bàng hỏa chất: Một số chất hóa học có khả năng kìm hãm và 

ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Hợp chất anion tác động mãnh liệ t hơn 

ở pH acid và cation ở pH baz. Acid mạnh và kiềm có khả năng ức chế vi 

khuẩn: acid lactic là một chất bảo quản tự nhiên 
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cho sản phẩm lên men và muối của acid propionic, hiện nay được thêm 

vào trong thực phẩm như bánh mì để làm chậm sự phát triển của nấm 

mốc. Các halogen như Cl2 cũng được sử dụng nhưng không thông dụng 

vì nó ăn mòn thiết bị khi ở nồng độ cao. 

 Tác nhân alkyl bằng cách pha loãng formol và etylen oxide trong 

CO2, nhằm thay thế ‘H’ không bền của —NH2 và —OH trong protein và 

acid nucleic, cả ở -COOH và “ SH của protein. Do tính chất thẩm thấu nèn 

nó có khả năng tác động mạnh. 
 

 Phenol có khả năng biến tính protein của vi sinh vật. Tính sát 

trùng của nó được tăng cường bởi H+ hay alkyl thay thế trên 
 

mạch vòng, nhóm tăng khả năng phân cực -OH và kìm hãm phân 
 

s 

tử kỵ nước, chính những lý do này làm cho phenol trở nên hoạt động tốt 

hơn. Xà phòng trong khoảng nồng độ thích hợp làm tăng độ hòa tan và 

đẩy mạnh quá trình thẩm thấu. 
 

 Cồn (rượu): trong nhóm này etanol được dùng nhiều nhất nhưng 

hiện nay rượu isopropanol đang thay thế dần do khả năng ít bay hơi và 

hiệu quả êm dịu. Vài chất tẩy rửa hữu cư như formaldehyd và phenol và ít 

hiệu quả trong eồn hơn trong nước vì chất tẩy uế lúc đó bị giảm ái lực với 

các vi khuẩn hơn. Rượu béo 
 

chứa 8 4*10 c, ít hòa tan trong nước nên hạn chế sử dụng. 
 

 Chất tiệt trùng hóa học khác: chất hữu cơ hòa tan khác như ete, 

C6H6, aceton, cloroform có khả năng tiêu diệt vi khuẩn nhưng không đăm 

bảo tẩỵ uế hoàn toàn. Glycerol có tác dụng diệt khuẩn tốt được dùng làm 

chất bảo quản cho vacxin và các hoạt chất sinh học. 
 

Propylen glycol và dietylen glycol có tính diệt khuẩn trong không 

khí nhưng ít hiệu quả vì chịu ảnh hưởng của độ ẩm. Độ ẩm cao làm 

propylen loãng, ồ dộ ẩm thấp vi khuẩn không tương tác với glycol. Ngoài 

ra, glycol không có tác dụng tẩy uế bề mặt như sàn nhà, tường, chung 

được sử dụng khi tẩy rửa các thiết bị phản ứng không có hơi nưóc hay 

không chịu hơi nước. 
 

 Hợp chất halogen như CI2 và ĩ2: 
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Cl2 dùng trong công nghệ dược phẩm và mỹ phẩm chăm sóc da. 

HC1 hay chloramin có vùng hoạt động rộng, nhưng dắt và ăn mòn dụng cụ 

và thiết bị. 

I2 cũng được sử dụng như chất tẩy rửa vết bẩn và chất tiệt trùng, 

nhưng có vấn đề khi sử dụng dối với các loại thiết bị bằng thép. 
 

Hợp chất anion không có mùi, ít độc, ít ăn mòn kim loại hơn, chúng 

có tác dộng êm dịu, khi đước dùng ở nhiệt độ thích hợp thì 
 

rất tót. .. 

 

3- Chọn chất tẩy rửa 
 

Để hiệu quậ tẩy rửa tốt, cần phải tăng hoặc hạ thấp nhiệt độ hoặc 

tăng giảm chất tẩy rửa hòặc tăng thời gian phản ứng lâu hơn. Ngoài ra còn 

phụ thuộc bề mặt của thiết bị, loại bề mặt khác nhau thì cần hợp chất tẩy 

rửa khác nhau và thội gian khác nhau. 
 

Chọn chất sát trùng thích hợp cho dụng cụ tẩy rửa là vấn đề tương 

đối khó khăn, cần phải biết tính chất lý, hóa học, ưu nhược điểm của chất 

tẩy rửa. Sau đó chất sát trùng cần được kiểm tại phòng thí nghiệm vi sinh 

để xác định tính chất, hiệu quả và cách thực hiện chất sát trùng để tẩy uế. 

Các chất tẩy uế mới cần phải dược kiểm tra về tính khả thi và khả nãng tẩy 

rửa trên toàn bề mặt thiết bị và chỉ sử dụng khi đáp ứng được nhu cầu. 

 

 

ể- Thông sô' ụề tẩy rửa, tẩy uế và nước thải 
 

Tẩy rửa: Trong quá trình sản xuất thì bụi và sản phẩm thừa bị tách ra 

khỏi bề mặt thiết bị. Qưa nghiên cứu, người ta thấy việc, di chuyển sản 

phẩm là phản ứng hóa học. Nếu ma là khối lượng trong mỗi đơn vị bề mặt, 

t là thời gian di chuyển, ta có: 
 

= - k r.ma (14.1) 
dt 

 

trong đó: kr - tỷ lệ mô tả không-thay đổi vận tốc của việc tẩy rửa 
 

kr - tùy thuộc vào các giá trị: loại và lượng châ't tẩy rửa; vật liệu và 

tính chất bề mặt; loại và tính chất dư thừa còn lại; .nhiệt độ hòa tan; máy 

cung cấp năng lượng. 
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Sehlussles nhận ra rằng, mỗi chất có tác dụng tẩy rửa tốt nhất trong 

một khoảng nồng độ xác định, do đó cần phải dùng đúng và đủ. Ngoài ra 

Cần xem xét đến cả bề mặt, cấu trúc bề mặt cần tẩy rửa, bề mặt trơn, láng 

thì dễ chùi rửa và ngược lại với bề mặt gồ ghề, nhám thì khó chùi rửa. 

 

Phương pháp chùi rửa, có hai phương pháp chùi rửa: hở và kín. 

Trước tiên cần phải lây hết sản phẩm dư khỏi thiết bị, sau đó tiến hành 

chùi rửa. Nếu ít chất bẩn, lượng vi khuẩn ít thì ta chỉ cần làm một bước. 

 

Chùi rửa hở sử dụng khi cần tẩy rửa một bề mặt lớn như khu sản 

xuất, bề ngoài của ô'ng, dụng cụ sản xuất như xẻng, cánh khuấy. Thường 

sử dụng chất tẩy rửa nhiều bọt vì Ĩ1Ó dễ lôi kéo chất bẩn. 

 

Chùi rửa kín dùng cho máy móc, các ống nối, bồn chứa. Chất tẩy 

rửa và tẩy uế sẽ hòa tan trong bồn chứa được cung cấp đến máy mốc và 

chùi rửa ở điều kiện áp suất cao, phương pháp này ít gây sại sót khi vận 

hành. 

S ự tẩý uế: tẩy uế cho bề mặt rắn có thể sử dụng phương pháp nhiệt 

và hóa chất. 
 

14.6.3  Những quy định đảm bảo vệ sinh 
 

j- N hân viên: Ản, uống, hút thuốc hoàn toàn bị cấm đối với nhân 

viên trong khi làm việc. Tránh Sự tiếp xúc trực tiếp giữa nguyến liệu và 

tay trần, mọi hoạt dộng đều phải có trang bị bảo hộ. Trang phục cung cấp 

cho công nhân phải thích hợp vì quần áo bẩn cũng là nguồn ố nhiễm lớn. 

Áo quần chỉnh tề, ngăn nắp và thường xuýên được gỉặt ủi. Người không 

phận sự thì miễn vào khu sảri xuất vì có thể là nguồn lây nhiễm. Các vi 

khuần sống trên da người có thể là nguồn ô nhiễm iớn, do đó đòi hỏi 

người công n h ân phải chùi rửa chân taỳ, tắm rửa sạch sẽ và phải mặc đồ 

bảo hộ. 
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Vi khuẩn còn có thể xuất phát từ việc hắt hơi, sổ mũi... nên cần phải 

trang bị khẩu trang cho công nhân. 
 

2- Phòng giặt và toilet: Kiểm tra thường xuyên bồn rửa chén, buồng 

tắm và vòi sen, bồn xả cầu, khóa và sàn nhà. Việc sử dụng xà bông cục và 

khăn lau cho việc rửa tay nên thay thế bằng dung dịch xà bông khử trùng 

hay giấy sử dụng một lần rồi bỏ. Nhiều nơi dễ thâm nhập vi khuẩn như bàn 

ngồi toilet, chậu rửa và khóa, ngay cả khóa cửa cũng được xem xét thường 

xuyên. Nguồn nước sử dụng phải đảm bảo vệ sinh. 

 

3- Nguyên vật liệu phảỉ được kiểm tra trước khi nhập vào nhà máy, 

được kiểm lại sau khi vào nhà máy và phải được bảo vệ và kiểm tra tránh 

nhiễm bẩn trong suốt quá trình lưu trữ. Nguồn nguyên liệu cần quan tâm 

nhiều nhất là nước. Sau khi kiểm tra hoàn tấ t tấ t cả các cuộc kiểm tra vi 

khuẩn, nguyên vật liệu có thể được chuyển đến nơi chứa và giữ trong vùng 

cách ly. Điều kiện bảo quản phải chống đứợc các va chạm cơ học, tác nhân 

hóa học và vi khuẩn xung quanh. Nguyên vật liệu nên được kiểm tra định 

kỳ 6 tháng m ột lần. Trong quá trình hoạt động, khi kiểm tra thấy việc 

 

 khuẩn xuất hiện và tăng dần số lượng thì phải tìm biện pháp giải quyết 

nhanh chóng. 
 

4- Nưỉ lưù trữ bao gồm nơi chứa nguyên liệu thô, đóng gói vật liệu, 

sản phẩm trung gian hay sản phẩm hoàn chỉnh. Nơi lưa trữ cần phải được 

giữ sạch sẽ, khô ráo. Vật liệu, sản phẩm nên để cao 
 

hơn sàn n h à để đảm bảo khô và sạch sẽ. 
 

5- B a o bì sản phẩm : Sản phẩm được chứa trọng bao bì, đóng kín và 

xếp vào container, cần phải được niêm phong chắc chắn và kín để đảm bảo 

vận chuyển và chuyên chở- Quy trình đóng gói phải theo tuân theo quy 

định nghiêm ngặt. Các loại bao bì đóng gói như lọ, chai, thùng phải được 

đóng kín, sát trùng và trong thùng p h ải lót để chống va đập. Chai lọ có thể 

được khử trùng bằng nguồn không khí nóng, sạch trước khi sử dụng. 

 

Vệ sinh công nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong quy trìn h 

sản xuất. Sự coi thường vệ sinh trong sản xuất dẫn đến 
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kết quả rất tai hại, làm thất thoát hư hao nguyên liệu trong sản xuất, làm 

giảm chất lượng sản phẩm. Vì vậy, vấn dề vệ sinh trong tất cả các khâu 

trong sản xuất cần phải dược quan tâm chặt chẽ và nghiêm túc. 

 

 

14.7 BẢO QUẢN MỸ PHẨM 
 

14.7.1  Chất bảo quản 
 

Chất bảo quản là những chất ngăn ngừa sự phân hủy do tác động lý 

hóa hoặc do vi sinh vật có trong sản phẩm. 
 

14.7.2 Một số chất bảo quản sử dụng thông dụng trong m ỹ phẩm 
 

1- Triclosan 
 

Tên khoa học: 2,4,4-tricloro-2-hydroxydiphenyleter 
 

Tên thông dụng: Triclosan 
 

Trọng lượng phân tử: 289 ,bg/mol 
 

Lý tính: triclosan là bột, dạng tinh thể trắng hay trắng ngà, có mùi 

nhẹ của hợp chất vòng thơm. Nhiệt độ nóng chảy 54 -i- 57°c, pKữ 
 

 7,9. Triclosan không tan trong nước, tan trong các dung dịch kiềm. Hoạt 

tính: khoảng hoạt tính rộng, tiêu diệt được vi khuẩn 
 

gram—và gram+, đặc biệt là các vi khuẩn gây mùi hôi cho cơ thể, giữ 

được tác dụng trong nhiều giờ ngay cả khi ở nồng độ thấp. Tương hợp 

VỚỊ nhiều hợp chất nên rất dê phối vào nhiều loại sản phẩm. 
 

An toàn: tăng cường tác dụng diệt khuẩn khi thêm sodium cumen 

sulphonat, acid citric monohydrat, monoethanolamin. 

Đặc tính sử dụng 
 

 Ở nồng độ < 1% không gây dị ứng da 
 

 ở nồng độ > 1% dễ gây dị ứng da 
 

 Trong kem đáng răng, không vựợt quá 0,3% 
 

 - Trong nước súc miệng, không vượt quá 0,1% 
 

 Trong sản phẩm khử mùi: 0,15 *0,3% 
 

 Trong nước rửa tay tiệt trùng: 2,0 -ỉ-4,0% 
 

 Trong các sản phẩm rượu dùng cho phẫu thuật: 0,2 *f 0,5%. 
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ứng dụng: làm chất bảo quản trong các sản phẩm mỹ phẩm và tẩy 

rửa, sản phẩm tiệt trùng và khử mùi hôi. Một trong những hãng sản xuất 

triclosan là irgasan DP300. 
 

2- Dẩn xuất của hydantoỉn 
 

Tên khoa học: monometylol dimethylhydantoin 
 

Tên thông dụng: MDMH 
 

Lý hóa tính: MDMH là tinh thể rắn màu trắng, nóng chảy ở 100°c, 

tan hoàn toàn trong nước và rượu. Dung dịch MDMH trong môi trường 

acid giải phóng HCHO, phản ứng nhanh hơn khi đun nóng. Khi gia nhiệt ở 

trạng thái khô, nó chuyển thành nhựa dimetylhydantoin formaldehyd tan 

trong nước. 
 

Hoạt tính và độc tính: có tác dụng bảo quản các sản phẩm mỹ phẩm. 

Tác dụng bảo quản theo cơ chế giải phóng chậm HCHO. Lượng HCHO 

trong chết rắn chiếm 19%, nên chỉ với một lượng nhỏ MDMH, cũng đảm 

bảo được hiệu quả bảo quản. Tuy nhiên, dễ gây dị ứng và ảnh hưởng đến 

mùi sản phẩm. 
 

ứng dụng: thường được dùng làm chất bảo quản trong dầu gội với 

nồng độ 0,1 4-1%. 
 

3- Căc este của acid p-hydroxybenzoic có độc tính thấp, được sử 

dụng rộng rãi để ngăn chặn sự phá hủy của vi khuẩn và vi nấm. Sự khác 

nhau giữa hoạt tính của các este thể hiện trong bảng 14.2. Qua nghiên cứu, 

sử dụng hỗn hợp este có hiệu quả tốt hơn một este. 
 

4- Hợp chất cloramìn T: Cloramin T là mụối Na p-toluen 

sulfocloamid có mùi nhẹ, rất ổn định ồ nồng độ 2% và không gây dị ứng, 

thỉnh thoảng được dùng làm chất bảo quản trong mỹ phẩm. 
 

5- T in h dầu: Một số tinh dầu sau có tính sát khuẩn: tinh dầu bạch 

đàn, tinh dầu hoa hồng, cam, sả, nguyệt quế, hoắc hương, lài, hồi, chanh. 

Cơ chế tác dụng của chung rất phức tạp. 

Thông thường tinh dầu được sử dụng đồng thời làm hương liệu và chất 

bảo quản. 
 

6- Glycerin hay glycerol C3Hs03 
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14.7.3  Một số chất vừa có tính bảo quản sản phẩm vừa có 
 

tinh năng riêng 
 

i- Chất khử mùi cá nhân 
 

Mùi cơ thể có ở tất cả mọi người, chủ yếu do da không thường 

xuyên được làm sạch các chất thải, chất nhờn và vi khuẩn. Mùi trên da 

khó được làm sạch hoàn toàn bởi việc tắm bằng xà phòng 
 

v à n ư ớ c ,  d ừ có g i ả m b ớ t ,  n h ư n g v ẫ n c ò n r ấ t  n h i ề u VI s i n h v ậ t  t ồ n 
 

tại giữa các lớp da và trống các tuyến mồ hôi, tuyến dầu và thêm vào đó 

sự tăng trưởng quá nhanh của vi khuẩn. 
 

Vi sinh vật cô lập được trên da chia làm hai loại: thường trú và tạm 

thời. Loại vi sinh vật thường trú thường sống trên hoặc ở các tuyến; loại 

tạm thời được lưu lại trên da từ không khí và quần áo, cả hai loại đều góp 

phần tạo thành mùi tạm thời cho cơ thể. 
 

Hai loại tuyến mồ hôi được tìm thây chủ yếu ở vùng dưới cánh tay 

hoặc những tuyến nhỏ ở khắp cơ thể có liên hệ với nang tóc và các tuyến 

mỡ dưới da. 
 

Tuyến ecrime là tuyến bài tiết mồ hôi sạch, góp phần vào việc điều 

hòa thân nhiệt bằng cách bay hơi (có liên quần đến kích thích nhiệt và 

phản xạ của hệ thần kinh trung ương). 
 

Tuyển apocrime là tuyến bài tiết mồ hôi sệt hơn, dù lượng nhỏ, 

nhưng có mùi đặc trưng (sinh mồ hôi ngay khi có kích thích trên não). 

 

Mồ hôi từ hai tuyến trên cùng với mỡ, chất nhờn trên da tạo thành 

môi trường lý tưởng để vi sinh vật phát triển. Để ngăn chặn và loại bỏ mùi 

trền da, cần phải thực hiện những biện pháp sau: 
 

 Khống chế việc đổ mồ hỗi bằng cách dùng chất chốrig đổ mồ hôi 

như nhôm clorhỹdrat, dược dùng ở hàm lượng 10 * 20%. Với hàm lượng 

này cũng làm giảm hoạt động của vi khuẩn trên da. 
 

 Dùng chất diệt khuẩn để ngăn chặn việc hình thành mùi. 
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Việc lựa chọn chất diệt khuẩn phụ thuộc vào: 
 

 Dạng sản phẩm (lỏng, gel, kem, xà phòng, thanh, bột): chất diệt 

khuẩn phải tương hợp tót với các thành phần trong sản phẩm nền. 

 
 Tính đa năng, có nghĩa là khả năng ức chế vi khuẩn gram - và 

gram+ như nhau, có hiệu quả trên loại vi khuẩn thường trú và tạm thời. 

 
Một vài chất diệt khuẩn được sử dụng như: 

 
 Hexaclorophene: khử mùi hôi, ức chế chủ yếu vi khuẩn gram+ và 

staphyloceocus, được dùng trong các sản phẩm kem, nước thơm. 

Hexaclorophene bị giảm hoạt tính theo thời gian vì khả nãng ức chế vi 

khuẩn gram+ thấp. 
 

 Hợp chất cation amonium bậc 4 có tác dụng khử mùi hôi hiệu quả 

nhưng việc sử dụng bị hạn chế, chỉ sử dụng trong sản phẩm kem. 

 
 

2- Thuốc sát trùng và trị gàu 
 

Khác với bệnh vảy nến, hiện tượng da đầu bị đóng vảy gọi là gàu. 

Có hai dạng gàu: 

- Dạng 1 nhận biết nhờ sự xuất hiện chất nhờn thừa - 

Dạng 2 nhận biết nhờ những vảy khô. 

Nếu vảy khô không màu, được gọi là gàu thường hay gàu sinh lý, 

nếu vảy khô có màu xám gọi là gàu thực sự. 
 

Vi khuẩn pytirosporưm ovale được xem là nguyên nhân chính gây 

gàu vì nó được tìm thấy trong vảy gàu. Do đó trong chữa trị, người ta 

thường phôi hợp việc củng cố lớp sừng cho da đầu, làm giảm và làm sạch 

dầu và chất bẩn trên da đầu đồng thời dùng thuốc sát trùng vi nấm p. 

Ovale. Để củng cố lớp sừng thường dùng muôi selendisulfur, đế diệt vi 

nấm p. Ovale, hiện nay dùng ZnPTO, các chất n ày được dùng chọ dầu 

gội. 
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14.7.4 Kiểm tra chất sát khuẩn trong sản phẩm 
 

1’ Ý nghĩa 
 

Dùng phương pháp hòa tan để kiểm tra công hiệu của dung dịch 

thuốc diệt khuẩn. Điều này có ý nghĩa quan trọng nhằm ước lượng được 

hiệu lực cửa chất diệt khuẩn có mặt trong thành phẳn sản phẩm, đồng thời 

đánh giá được mức độ tương hợp giữa chất diệt khuẩn với các thành phần 

khác trong sản phẩm, tính bền và ổn định của sản phẩm. 

 

 

2- Kiểm nghiệm sự ức chế 
 

Để thực hiện, người ta thường sử dụng môi trường agar dinh dưỡng 

cho vi khuẩn và agar sabouroud cho vi nấm. Kiểm nghiệm được tiến hành 

trong dĩa petri. Sản phẩm thử ngiệm chứa chất sát trùng có thể tiếp xúc 

với hệ vi sinh vật bằng nhiều cách: 
 

 Dùng giấy lọ c vô trùng thấm ư ớ t sản phẩm, rồi đặt trên môi 

trường agar. 

 Dùng thiết bị khoan lỗ vô trùng và đục lỗ môi trường agar, rồi đặt 

sản phẩm vào lỗ môi trường ấy. 
 

Mỗi lần thực hiện, dĩa được làm sạch ở 4 + 6°c trong 24 giờ nhằm 

phân tán tót chất diệt khuẩn trên agar trước khi hệ sinh vật bắt đầu phát 

tx;iển. Sau dó, ủ chúng ở nhiệt độ thuận lợi nhất cho sự phát triển, thường 

là 30 -í- 37°c đối với vi khuẩn và 25°c đối với 
 

 nấm. 
 

Khoảng cách từ vị trí tiếp xúc ban đầu của sản phẩm đến điểm có sự 

phát triển bình thường của vi sinh vật cho ta biết đặc tính ức chế của chất 

diệt khuẩn (tính bằng đơn vị mm). 
 

14.7.5  Bảo quản sản phẩm 
 

2« Bảo quản thụ động 
 

Một sô' sản phẩm tự nó có khả năng diệt khuấn do một trong những 

thành phần chính của sản phẩm có tính sát khuẩn. Ví dụ 
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như nước hoa, thuốc nhuộm tóc, những sản phẩm có pH cao (pH > 
 

 hoặc thấp quá (pH < 2,5); nồng độ tinh dầu thô sử dụng cao, nồng độ 

glycerin sorbitol, propylen glycol > 50% hàm lượng nước của sản phẩm. 

Thông thường sản phẩm tự bảo quản ít. 
 

2- Bảo quản chủ động 
 

Thông thường từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, khâu phối chế, vô bao 

bì... tới khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm đều có thể bị nhiễm. Đặc 

biệt ở khâu người tiêu dùng sử dụng do thiếu kiến thức về bảo quản, dễ 

làm lây nhiễm vi sinh vật vào sản phẩm. Nấm aspergillus rất dễ xuất hiện 

tạo khói bụi đen hoặc nâu xung quanh cạnh hũ kem hoặc trên miếng mút 

dưới nắp đậy. Pènicillium chrysogenum và nhiều loại khác của chủng 

alternaria cũng gây nhiễm cho sản phẩm mỹ phẩm rất phổ biến. 

 
 

Khi sản phẩm có dấu hiệu bị vữa (sản phẩm dạng nhũ), bị nâu 
 

hay đen, nhạt màu, mất mùi, đôi khi tạo khí khó chịu, làm lỏng... 
 

báo hiệu sản phẩm đã thường dùng hoặc thiếu chất bảo quản. 
 

3- Chọn lựa chất bảo quản 
 

Khi hình thành một sản phẩm mới cần lựa chọn chất bảo quản thích 

hợp. Sự lựa chọn chất bảo quản phụ thuộc vào nhiều yếu tô": 

 

 Độ pH của sản phẩm phải được cân nhắc, vì nhiều chất bảo quản 

chỉ có tác dụng thực sự trong một khoảng pH nhất định. Ví dụ: acid 

benzoic, acid sorbic, acid dehydroacetic chỉ thể hiện hoạt tính hoàn toàn 

của chúng khi chúng ồ dạng không phân ly. 

 Ẳ nh hưởng của các phần tử trong công thức trên chất bảo quản 

phải dược cân nhắc và nên kiểm nghiệm sự tương tác giữa chât bảo quản 

với chúng. 
 

- N ếu sản phẩm ở dạng nhũ tương, nên chọn chất bảo quản có tính 

ta n trong pha chiếm ưu thế hơn. Có nghĩa nếu loại kem có chứa 60% chất 

béo trở lên nên chọn chất bảo quản tan trong dầu, 
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ngược lại kem có chứa 60% nước trở lên nên chọn chất bảo quản tan 

trong nước, nhưng trong thực tế thì cách chọn lựa này đôi khi cũng’ 

không phù hợp vì trong công thức còn nhiều hợp chất khác chi phối. 

 

 Nếu sản phẩm ở dạng đóng hộp hòặc dạng thỏi thì chỉ cần một 

lượng nhỏ chất diệt khuẩn đã ngăn cản được sự phát triển của 
 

 sinh vật. Trong khi dạng hũ hoặc chai lại cần chất bảo quản nhiều hơn để 

kiềm chế sự nhiễm của vi sinh vật khác khi sản phẩm dược sử dụng. 

 
 Tính độc hại và giá thành của chất bảo quản cũng phải được cân 

nhắc. 
 

4-Ảnh hưởng của chất hoạt động bề m ặt lẽn chất bảo quản 
 

Trong những năm gần đâỷ, chết hoạt dộng bề mặt không ion được 

sử dụng rộng rãi như chấl; nhũ hóa, như tween 60, tween 80, span 20, 

arlacel 83. 
 

Kết quả nghiên cứu của Wedderburn cho thấy tác dụng của chất 

hoạt dộng bề mặt không ion và chất bảo quản không phải là phản ứng hóa 

học đơn giản và trực tiếp mà tùy thuộc vào tính chất của các chất bảo 

quản. Kết quả được trình bày trong bảng 14.3. 

 

Với chất bảo quản khác nhau, ở nồng độ khác nhau, có sự hiện diện 

của chết hoạt động bề mặt không ion có nồng độ 2% trên m ột số vi sinh 

vật thường gặp trong mỹ phẩm. 
 

K ết quả bảng 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 cho biết ảnh hưởng của formol, 

acid benzoic, phenyl mercury nitrat, vừa có vừa không có sự hiện diện của 

chất hoạt động bề mặt không ion. 
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Bảng 14.2 Bảng tra hệ số phenol 

 

Nhiệt độ kiểm tra 

Vi sinh vật Điểm cuối Hệ s ố HỢp cha't 
<°C)       

G-4 20 M.aureus 1200+ 2400 20 4- 40 

G-4 20 S.typhosa 4000 + 5000 50+75 

G-4 37 M.aureus 3600 + 5200 45 +■ 62 

G-4 37 S.typhosa 12000 -r 18000 80 -r 12 0 

G-11 20 M.aureus 1500* 3000 25 + 50 

G-11 37 M.aureus 3600 + 5200 45 * 62 

G-11 37 S.typhosa 2500 + 4500 16-ỉ- 30 

G -4: dichlorophene;  G -11: h ex a ch lo ro p h en e    

B ảng 14,3 ức chế vỉ khuẩn và vi nấm bởi ester của acid benzoic 

   % chất bảo quản   

Vi sinh vật Methyl Ethyl Propyl Butyl 

Salmonella typhosa 0,2 0,1 0,1  0,1 

Escherichia coli  0,4 0,1 0,1  0,4 

M icrococcus pyogenes Var.aureus 0,4 0,1 0,05 0,0125 

Proteus vulgaris  0,2 0,1 0,05 0,05 

Pseudomonas aeruginosa 0,4 0,4 0,8  0,8 

Aspergillus niger  0,1 0,04 0,02 0,02 

R hyzopus nigricans 0,05 0,025 0,0125 0,00625  * 

Chaetomium globosum 0,05 0,025 0,00625 <0,003125 

Trichophyton interdigitale <0,008 0,008 0,004 0,002 

Candida Albicans  0,1 0,1 0,0125 0,0125 

S a cch arom yces cereviseae 0,1 0,05 0,0125 0,00625 
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Bảng 14.4 Tương tác giữa chất bảo quản và chất không điện ly 
 
 

 

Chất bảo quản  

1 5 0 0 

 C ar bo w ax
 

(%)  
  

Nipa 82121 0,15 - 

Nipagin M 0,1  

Parachlorpheníxetol 0,15 - 

P.C.M.C 0,1 - 

Hibitane 0,01 - 

Benzalkonium chloride 0,1 - . 

Octaphen 0,1 - 

Cetavlon 0,1 - 

Cinnamic aldehyde 0,01 - 

Formaldehyde 0,1  

Sorbic acid 0,3  

Benzoic acid 0,2 - 

Sod.benzoate 0,5 - 

E.D.T.A 1,0 - 

Pot. Hydroxy-quinolin sulph 0,1 - 

Phenyl mercury nitrat 0,01  

Phenyl mercury acetat 0,01  

Armeen 2 0,5 - 

 
 

  Chất không điện ly 2%    
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( - ) : không làm mất hoạt tính 
 

 : mất hoạt tính một vài phẩn 

(++): hoàn toàn mất hoạt tính 
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 Bảng 14.5 Formaldehyde (ở pH 7)    

   
Formaldehyd 

 Formaldehyd + 6% chất 
    

hoạt động bề mặt không ion       

  0.05 0,01 0,005 0,001 0,05 0,01 0,005 0,001 

  % % % % % % % % 

Staphylococcus a - ■- +++ +++ ..  - ++ +++ !+++ 

Albus b - ■- ++ +++ - + +++ +++ 

Streptococcus a  - ++ .  +++ - + +++ +++ 

Bovis b - “ “ +++ . - - ++ +++ 

Pseudom anas a  - +++ +++ - + +++ +++ 

Flourescens b -  4*++ +++ - - +++ +++ 

Proteus a - .  _ + +++ - - + +++ 

Vulgaris b  -  +++ - - - +++ 

 

Ẹàìig 14.6 Benzoic aci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staphylococcus 
 

Albưs 

 

Streptococcus 

Bovis 

 
P seu d om an as 

Flourescens 

 
Proteus 

 
Vulgaris 

 
 
 

  Benzoic acid  Benzoic acid + 6% chât không ion 

 0,2 0,15 0,1 0,05 0,2 0,15 0,1 0,05 

 % % % % % % % % 

a - + ++ +++ -  , +++ +++ +++ 

b - ■ '  “ ■f+ +++ - ++ +++ +++ 

a + ++ ++ +++ ++ ++ +++ +++ 

b — +  +++ + ++ +++ +++ 

a -  - - +++ +++ - +++ +++ +++ 

b - - +++ +++ - ++ +++ +++ 

a - - - ++ - + + ++ 

b  \ - ++ - ~ + ++ 
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Bảng 14.7 Phenyl mercury nitrate (HgN03CeHs) 
 

Khi độ pH có dấu hiệu có ảnh hưởng lên độ hoạt động của cha't bảo 

quản này, độ pH được điều chỉnh tới 7. 

 

     P.M.N    

  0,01 0,0075 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,0001 

  % % % % % % % 

Staphylococcus a - + - - -  ++ 

Albus b - -  ■ - - -   

Streptococcus a “  - - - + ++ 

Bovis b - - - - ~ + ++ 

Pseudomanas a - - - - +++ +++ +++ 

Fluorescens b - - - -  . ++ +++ +++ 

Proteus a - -  - +++ +++ +++ 

Vulgaris b - “ - - +++ +++ +++ 

 

Chú thích bảng 14.4, 14.5, 14.6, 14.7: 
 

(+++): phát triển sau 24 giờ cấy 
 

 : phát triển sau 48 giờ cấy 
 

(+) : phát triển sau 72 giờ cấy 
 

( - ) : không phát triển sau 7 ngày 

 

Dịch cấy a: 0,1 mí của nửớc cấy 24 giờ 
 

Dịch cấy b: 1/30 dịch cấy pha loãng từ a. 
 

Sự thật là chất bảo quản này chỉ có tác dụng hoàn toàn tại pH = 5,5 

hoặc nhỏ hơn, do đó pH được điều chỉnhtới pH =5,5, Cả bốn kiểm nghiệm 

đều cho thấy khả năng visinh vậtphát triển trong 24 giờ trong nưổc cấy (đã 

được điều chỉnh tới pH 5,5) nếu không có chất bảo quản. 
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Bảng 14.8 P.M.N + 6% chất không điện ly   

    P.M.N + 6% chât không điện ly  

  0,01 0,0075 0,005 0,0025 0,001 0,0005 0,0001 

  % % % % % % % 

Staphylococcus a  - - - +++ +++ +++ 

Albus b _ - - - ++ +++ +++ 

Streptococcus a - - - - ++ +++ +++ 

Bovỉs b - - - - ++ +++  

Pseudomanas a - - - +++ +++ +++ +++ 

Fluorescens b - - - ++ ++ +++ +++ 

Proteus a - - - ++ +++ +++ ++4* 

Vulgaris b - - “ + +++ +++ + + + 

 

Lưu ý: Các thử nghiệm phân chia phenyl mercury acetate và phenyl 

mercury borate cho thấy hoạt động của chúng hầu hết đúng như trên. 

 

Bảng 14.9 Acid sorbic 

 

   Sorbtc acid  Sorbic acid + 6% chất không ion 

  0,2 0,15 0,1 0,05 0,2 0,15 0,1 0,05 

  % % % % % % % % 

Staphylococcus a ~ - +++ +++ - + +++ +++ 

Albus b - - +++ +++ “ - +++ +++ 

Streptococcus a - - ++ +++ “ ++ ++ +++ 

Bovís b - - + +++ - ++ ++ +++ 

Pseudom anas a - - +++ +++ - ++ ++ +++ 

Flourescens b - - +++ +++ - + ++ +++ 

Proteus a - - - ++ -  + ++ 

Vulgaris b - - - ++ - - 4* ++ 
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CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG 
 
 

 

15.1 MỸ PHẨM CHĂM SÓC DA 
 

15.1.1 Một sấ dạng sảm phẩm chăm sóc dà mặt dạng phấn 
 

1- Phấn mặt 
 

a -Mục đích và yêu cầu 
 

Mục đích tạo một lớp mỏng mịn màng trên da, có tác dụng hút ẩm 

và nhờn, mượt mà không gây cảm giác khó chịu cho người sử dụng. 

 
 

Y ê u C ầ u  c ủ a s ả n  p h ẩ m 
 

 Đạt độ phủ nhất định và tính lan rộng tô't 
 

 Có độ bám dính, hút ẩm và nhờn tốt 
 

 Tạo nét tươi trẻ 
 

 Không tạo cảm giác khó chịu 
 

 Màu và hương phải phù hợp 
 

 Không gây dị ứng, không độc 
 

 Đạt quy định chung theo quy định sản phẩm. 
 

6- Nguyên liệu 
 

Nguyên liệu làm tăng độ phủ trên da: Ti02, ZnO, Kaolin, MgO. 
 

- T1O2: chất tạo độ phủ trên da rất tổt. 
 

H ạn chế: dễ gây mờ đục cho sản phẩm; không có tính chống nắng; 

không có tính sát khuẩn. 
 

 ZnO: chất tạo độ phủ tốt, không bằng T1O2, nhưng có mọi tính 

chất T1O2 không có. Để tạo phối hợp tốt, người ta thường dùng hỗn hợp 

TÌO2 + ZjaO. 
 

 Kaolin và MgO: làm tắng độ phủ nhưiig ở mức độ thấp. Để 
 

tạo phôi hợp tốt, người ta thường dùng hỗn hợp Ti02 +' ZnO. 
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Nguyễn liệu hút ẩm và nhờn, loại trừ tính bóng nhờn hoặc loang 

phấn: kaolin, tinh bột xử lý, CaC03, MgCƠ3, cellulose vi tinh thể, các 

loại chất dẻo... 
 

 Kaolin là những silicat dễ ngậm nước, sẵn có trong thiên nhiên, có 

khả năng điều chỉnh được độ trưởng nước của phấn, được sử dụng làm 

tăng độ phủ và có tính hút ẩm tốt. 
 

Hạn chế: thiếu tính lan rộng; có khuynh hướng làm sần sùi đa, do 

vậy phải dùng với hàm lượng nhỏ hơn 30%. 
 

 Tinh bột xử lý (tinh bột mỹ phẩm) được sử dụng nhiều do có tính 

hút ẩm tốt, cường đệ phủ tốt, dễ tạo một lớp mỏng mịn màng 
 

trên da (<x>hạt = 3 8ịxrn). 
 

Hạn chế: dễ đóng cục khi tiếp xúc với không khí; dễ dàng tạo paste 

nhầy khi gặp ẩm, do đó dễ làm bít lỗ chân lông; dễ tạo môi trường cho vi 

sinh vật phát triển (có thể hạn chế bằng cách thay thế bằng một phận bột 

talc). 
 

- CaC03 hút ẩm rất tốt, chống nhờn, không gây cảm giác sần sùi. 
 

H ạn chế: làm da có cảm giác bị khô khi dùng. 
 

 MgC03 hút ẩm rất tốt, cao gấp ba lần CaC03, giúp phấn không bị 

dóng cục ,và có tác dụng tăĩig hương, thường chiếm khoảng 

5% trong phấn. 
|'  

 Cellulose vi tinh thể hút ẩiii rất cao, được lấy từ phần chính giữa 

của cùi bắp. Phấn sử dụng nguyên liệu có chất lượng rất tốt. 
 

 Các loại polyme sử dụng những loại polyme mạch thẳng như 

polyethylenterephtạlate và isophtalate hoặc copolymer của chúng để tạo 

những hạt hút ẩm CÓkích thước từ 1 
 

Nguyên liệu làm phấn có khả năng lan rộng và có tính bám dính tốt 
 

 

 M -stearat (M = Mg, Zn) giúp phấn dễ dàng kéo một lớp mỏng, 

đều trên da. 
 

 Talc là một chất tự nhiên có công thức 3 MgO.4 S1O2.H2O. 
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Một số yêu cầu của bột talc sử dụng trong mỹ phẩm: 
 

 Phải thật trắng và sáng 
 

 Không được lẫn tạp chất có hại như: asbestos (thạch miên) 
 

gây ung th ư phổi; bào tử vi sinh v ật gây b ện h . 
 

+ Kích thước hạt lọt qúa rây Mesh 200, 
 

Hiện nay 70% các loại phân cao cấp sử dụng talc trong công thức. 

Nguyên liệu làm tăng tính bám dính củạ phấn 
 

 Mg stearat, Zn stearate được sử dụng với hàm lượng ~3 -ỉ-10%. 

Ngoài khả năng làm tăng độ bám dính còn làm cho sản phẩm 
 

mềm, xốp và có tính chống nước, thường, phải dùng thêm chất nền trợ 

dính: cetyl alcol hoặc stearyl alcol và glycerylmoiiostearate với một lượng 

bé 0,5 -í- 1,5% làm nền và khoảng 2% vaselìn, dầu khoáng làm chất trợ 

dính thêm vào. 
 

- Bột keo oxit silic: neosyl và aerosil làm chất trợ dính cho Mg 

stearaté, chiếm 10% trong phấn mặt, 20% trong phấn em bé và 
 

' phấn talcum. 
 

Nguyèn liệu tạo nét tươi trẻ làm cho da mặt người sử dụng 
 

tươi tắn, chủ yếu sử dụng tinh bột gạo xử lý 
 

Hương và màu có thể sử dụng màu vô cơ hoặc hữu cơ (không nên 

sử dụng những loại phẩm màu hoàn toàn tan trong nước hoặc trong dầu). 

Hương dùng trọng phấn phải tạo cảm giácị nhè nhẹ, dễ chịu (mùi hoa), tạo 

cảm giác quyến rũ. 
 

c- Một sô' công thức cở bản 
 

Phẩn trong phù hợp với người thích trang điểm tự nhiên 
 

Thành phần % 

Talc 80,0 

ZnO 5,0 

Zn stearate 5,0 

Tỉnh bột MP 10,0 

Hương, màu  
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Phẩn có độ mờ dục cao dùng để che lấp những vết sẹo, lỗ nhỏ trên 

da. 
 

Thành phẩn % 

Talc 30,0 

ZnO 24,0 

Z n 0 stearate 6,0 

Vôi MP 40,0 

Hương, màu qs 

 

Phấn thông thường: độ dục, độ phủ trung bình, tạo sự tươi trẻ 
 

Thành phần % 

Talc 50,0 

Tinh bột MP 15,0 

Vôi MP 15,0 

ZnO 15,0 

Zn stearate 5,0 

 

Phấn cao cấp lan rộng, hút ẩm, hút nhờn, độ phủ cao, bám dính tốt, 

tạo cảm giác da mịn. 
 

Thành phần % 

ZnO 16,0 

Talc 37,0 

Zn stearate 5,0 

Vồỉ MP 18,0 

Tỉnh bột MP 8,0 

Kalin 16,0 

 

P hăn mở dùng cho người da khô và sần. 
 

Thành phần Phần 

Vaselin 50 

Sáp ong trắng 40 

Sáp dầu hỏa 40 

Stearin (ester cùa a.steanic) 20 

Glycerin monostearate 75 
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d- Phương pháp phối chế 
 

 Nấu chảy những nguyên liệu mỡ với nhau thêm 500 phần nước 

nóng, vừa cho vừa khuấy tiếp tục đến khi nhũ hình thành,  
 Thêm 1000 phạn bột talc vào.  
 Trộn đều, cho qua lưới lọc và phối hương vào. 

 

e- Sơ đồ công nghệ 
 

Sơ đồ 15.1 Công nghệ phấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Phấn hồng 
 

a- Thành phần: Phân nền hoàn toàn giống phấn mặt nhưng có liều 

lượng chất bám dính cao hơn (thường chiếm từ 4 -í-10%). 
 

b- Một số công thức cơ bản 
 

Công thức nền phấn 
 

Nền % 

Sáp ong 12,0 

Mỡ cừu 2,0 

Dầu khoáng 86,0 
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Công thức phấn hồng (tướng dầu) 

 

Nguyên liệu Công thức I % Nguyên liệu Công thức I % 

Talc 48 Tỉnh bột MP 10 

Kaolin 16 Ti02 4 

Zn stearate 6 Màu 6 

ZnO 5 Hương  

MgC03 5 Nển  
 

Chú ý: màu thường dùng trên phần nền fe-oxyt đỏ: 11,5%; 
 

fe-oxyt đen: 0,3% 
 

D&c red 9 Ba lake: 0,2%; mica phủ với Ti02: 0,8% Phấn 

hồng nền sáp tương tự son môi nhưng hơi khô hơn. 
 

Màu sắc đỏ, hồng, cánh sen... Dùng isopropyl myristat làm chất điều 

chỉnh độ nhớt. 
 

Công thức 1 

 

N guyên liệu % Nguyên liệu % 

Cadelille wax 8,6 Lanolin 2,0 

Carnauba wax (sáp lá cọ) 5,4 ĩsopropylmyristat (làm mềm) 33,0 

B ees wax 4,0 Inorganic pigment & color lake 30,0 

Mineral oil 17,0   

Công thức 2    

N gu yên liệu % Nguyên liệu % 

Carnauba wax 10,0 TiOs 1,9 

Parafin wax 2,5 Feoxyd đỏ 1,0 

Ozo keritè wax 5,0 Bismuth oxycloride 7,0 

V aselin 4,0 Hương 0,1 

Mineral oil 68,5   

 

P hăn hồng dạng kem dùng vaselin làm mềm nền. Kaolin làm tăng 

độ bám dính, độ phủ, tính hút ẩm. Dùng hexa decylalcol để làm tăng tính 

mịn màng và mềm mại. 
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Cồng thức 
 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

White beeswax 5,0 Vaselin 77,0 

Stearic acid 7,0 Mineral oil 7,5 

Cetyl alcol 3,5 Hương qs 

 

15.1.2 Mỹ phẩm cho m ắt 
 

Mỹ phẩm cho mắt dùng trang điểm xung quanh mắt: mí. mắt, lông 

mi, lông mày, khoảng giữa mắt và lông mày. 
 

Mỹ phẩm cho mí mắt gồm: 
 

 Mỹ phẩm cho lông mi. 
 

 Mỹ phẩm cho vùng da xung quanh mắt. 
 

 Bút chì vẽ lông mày. 
 

I- Mỹ phẩm cha lông mi 
 

a- Mục đích:  làm tăng vẻ đẹp của mắt. 
 

6- Phân loại 
 

Mascara nền sáp: Nguyên liệu chính gồm: paraíin, carnauba 
 

wax, lanolin giống nền của phấn sáp, nhưng tính chất phủ mềm hơiv 

người ta còn cho thêm lượng lớn glyceryl monostearat hay triethanolamin 

stearat. Hai chất này còn có tính chất tăng độ bám dính sản phẩm trên 

lông mi. Ngoài ra để tạo màu đen, người ta dùng lampblack (bồ hống ống 

khói, carbonblack). Mặc dù sản phẩm là nền sáp nhưng phân bố tốt trong 

nước nên rửa dễ dàng. 
 

Công thức 

 

Nguyên lỉệu % Nguyên liệu % 

Glyceryl monostiarate 60 Lanolin 8 

Parafin 15 Lup black 10 

Carnauba wax 7   
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Mascara dạng kem cố nền kem tan. Phẩm màu tan trong dầu. 
 

Phải có thêm tác chất làm ẩm để giảm sức căng bề mặt. 
 

Cồng thức 
 
 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Triethanolamỉn stearate 45,0 Lanoiih khan 10,0 

Carnauba wax 15,0 B ees wax 5,0 

Glyceryl monostearate {chất trợ nhũ) 5,0 Lamp black 20,0 

 

Chú ý: - Điều chỉnh độ hhớt bằng isopropyl myristat, isopropyl 

palmitaL 
 

 Sử dụng chất bảo quản họ benzoat. 
 

 Dùng chất trợ nhũ và tạo nhũ diglycolstearate, 

glycerylmonstearate, trietanolaminstearate. 
 

Mascara dạng lỏng dược sử dụng rộng rãi vì dễ chảy đêu lên lông 

mi (vỏ đủng hình trụ và chuôi hình con “vít”), Nguyên tắc phối chế: phân 

tán tốt bột màu trong dung dịch sệt. 

Công thức 
 
 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Rosin (dung địch alcol 10%) hoặc ethylcellulose 3 Ethyỉalcol 84 

Dầu thầu d ầ u 3 Lampblack 10 

 

2- M ỹ phẩm cho vừng xung quanh mắt 
 

a- M ục đích: Sử dụng trang điểm vùng xung quanh m ắt để làm nổi 

b ậ t đôi mất nhờ màu đậm xung quanh mắt, có thể làm nổi bật bằng cách 

thêm một ít chất tạo óng ánh như: 
 

 Bismuth oxychloride 
 

 Mica được phủ với Ti02 
 

 Ánh vàng của bột nhũ Cu 
 

 Ánh bạc của bột nhũ Ag. 
 

Màu sử dụng thường là xanh lơ, xanh lá, hồng, tím... 
 

ỗ- V iết chì hề mắt có ruột là hỗn hợp carbon black và phấn nền. 
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15.1.3 Một số sản phẩm chăm sóc da dạng kem 
 

1- Yếu cẩu chung 
 

 Ổn định trong thời gian dài, không bị phân lớp (tất cả dạng kem 

đều ở dạng nhũ, thường là w/o hay o/w). 

 Màng kem tạo trên da phải mỏng, đều, mềm mại, có độ mịn, độ 

bóng và bám tốt trên da. 

 Không gây cảm giác khó chịu và có pH thích hợp với da.  
 Dễ sử dụng và bảo quản. 

 
 Không độc. 

 
 Đạt được tiêu chuẩn chung theo quy định dành cho sản phẩm. 

 

2- Phân loại kem 
 

a- Kem tẩy dừng vào buổi sáng hay tối dể tẩy sạch da. Sản phẩm 

chăm sóc da dạng kem có hai dạng: 
 

 Kem là nhũ o/w hoặc w/o vói % dầu: 3Ọ ^ 70%  
 Lotion có % dầu: 15 *5- 30%. 

 

 

 Tẩy rửa các chất bẩn, chất nhờn, các tế bào chết, chất bẩn do trang 

điểm để lại ra khỏi da. 
 

 Dễ tan ra trên đa vằ không gây dị ứng da. 
 

 Sau khỉ tẩy rửa, để lại trên da một lớp phim rất mỏng, tạo cảm 

giác sạch sẽ, mềm mại, thoải mái cho da. 
 

Thành phần 
 

Thành phần cơ bản (hệ nhũ tương): tướng dầu (0); tướng nước (W); 

hệ nhũ hóa. 
 

Các thành phần khác (tan trong dầu hay tan trong nước): chất làm 

đặc; chất làm mềm; chất ổn định; mùi; chất bảo quản; chất chống nấm. 

 

Tưởng dầu (0): Do yêu cầu phải hóa lỏng và lan ra trên da ở 
 

nhiệt độ phòng: tnc < 35°c, nên người ta thường dùng: 
 

 Dầu thực vật: dễ bị oxy hóa tạo mùi khó chịu.  
 Dầu khoáng: khả năng làm tróc lởp bẩn tương đương với dầu thực 

vật, không bị oxy hóa tạo mùi nhưng nhược điểm là để lại lớp nhờn trên 

da sau khi lau, thường được sử dụng chung với vaselin. 
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Hệ nhũ hóa 
 

 Sáp ong - borax: borax (trong pha w) tác dụng với các acid béo tự 

do trong sáp ong (trong pha 0), tạo muối Na của acid béo trên bề m ặt pha. 

 
 Chất hoạt động trên bề mặt: alkyl sulfat (ví dụ: laurylsulfat); xà 

phòng; chất hoạt động bề mặt không ion (sorbitan fatty acid ester); 

glyeeryl stearat; cetyl alcol, stearyl alcol. 

 

 Parafin wax  
 Sáp ong  
 Bentone (ví dụ: quarternium - 18 - hectorit). 

 

 

 Lanolin (có tính mướt rất cao, làm nền tốt) 
 

 Cetylalcol. 
 

Các chất trong công thức có thể mang nhiều vai trò khác nhau, 

cỊiúng có thể là chất làm mềm, đồng thời là chất làm đặc, chất tẩy rửa... 

 

Một số công thức minh họa đơn giản 
 

Công thức 1 dùng hệ nhũ hóa sáp ong - borax (w/o): 
 

N guyên liệu % Nguyên liệu % 

Dầu khoáng trắng 50 Hương t.h 

S á p ong 16 Chất bảo qúản t.h 

Borax 0,8 Chất chống oxy hỏa t.h 

Nước 33,2   
 

Ngoài hệ nhũ hóa sáp ong - borax, có thể bổ sung hay thay thế hoàrx 

toàn bằng chất nhũ hóa không ion như trong công thức 2 
 

hay công thức 3. 
 

Cồng thức 2 (w/o) 
 

N gu yên liệu % - Nguyên liệu % 

Sáp on g 10,0 , Sorbitan sesquioleate 1,0 

Dầu khoán g trắng 50,0  Nước 35,2 

Lanolin 3,1  Hương, chất bảo quản t.h 

Borax 0,7    
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Chất nhũ hóa không ion làm nền kem trong hơn so với công thức 1, 
 

 

Công thức 3 (wỉo) 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Petrolatum (vaselin) 31,0 Sorbitol dung dịch 70% 2,5 

Dầu khoáng trắng (mineral oil) 20,0 Mg sulfat 0,2 

Parafin sáp (paraíin wax) 7,0 H 2O 32,3 

Lanolin 3,0 Hương, chất bảo quản t.h 

Sorbitan sesqụioleate 4,0   
 

Một sô" dẫn xuất sáp ong có khả năng làm chất nhũ hóa và có ưu 

điểm là mềm hơn sáp ong ban đầu, dễ chảy hơn và cho phép kết hợp với 

lượng nước lớn hơn. 
 

Công thức 4 

 

 Nguyên lỉệú % Nguyên liệu % 

Dầu khoáng trắng 50,0 Nưởc 35,0 

P.E.G “ 8 - sorbitan sáp ong 12,0 Hương, chất bảo quản t.h 

P.E.G - 20 - sorbitan sáp ong 3,0   

 

Do pH của da là pH acid nên các kem tẩy trang có tính acid cho 

phép da trở về pH bình thường nhanh hơn các kem có tính kiềm. Người ta 

dừng các chất như hóa thích hợp cho các kem tẩy trang dạng acid như 

glyceryl stearat, phosphated fatty alcol... hay lemon juice. 

 

Công thức 5 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Sorbitan^ esquioleate 4,0 Lanolin 12,0 

Ozokerit 8,0 Nước 30,0 

Petrolatum 30,0 Lemon juice 6,0  . 

Dầu khoáng trắng 10,0 Hương, chất bảo quản t.h 

 

Để có thể dễ dàng rửa sạch kem bằng nước, xà phòng được dùng 

như là một phần của hệ nhũ hóa. 
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Công thức 6 
 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Dầu khoáng trắng 40,0 Na cetyl sulfate 1 .0 

Ozokerit 3,0 Nước 54,0 

Cetyl alcol 2,0 Hương, chất bảo quản t.h 
 

b- Kem tan và kem nền 
 

Công dụng và yêu cầu 
 

 Dùng ban ngày để bảo vệ da và làm dẹp da đã dược tẩy sạch.  
 Làm mất lớp dầu trẽn da để các mỹ phẩm khác dễ đàng bám lên 

da. 

 Lan ra nhanh trên da và hình như biến mất đi ngay sau khi bôi lên 

da. 
 

 Làm mềm mại và giữ ẩm cho da. 
 

 Có khả năng chống nắng để bảo vệ da (dùng ZnO + T i02 nếu sản 

phẩm đục, ester anthranilat của alcol mạch dài dùng trong sản phẩm 

trong). 

Thành phần  
 Kem tan ở dạng nhũ o/w - 15 - 30% O: t°nc > 50°c 

 

- Kem nền ở dạng nhũ o/w - 20 - 35% O: t° „c =40 55°c 
 

 Ngoài ra còn chứa các chất làm mềm, chất làm ẩm, chất ehống 

nắng, hương và chất bảo quản. 
 

 Công thức truyền thống dựa trên tướng dầu là acid stearic. Tướng 

dầu (t°nc > 50°C) kết tinh ở dạng thích hợp nên khi dùng sẽ không nhìn 

thấy và để lại lớp film không dầu trên da. Tưđng dầu sử dụng acid stearic 

không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và tạo nên màu hấp dẫn cho sản phẩm 

(màu óng ánh ngọc trai). Công thức sử dụng chất nhũ hóa là xà phòng và 

thường được thêm một lượng thích hợp kiềm để trưng hòa acid béo tự do. 

 
Công thức 7 

 

Nguyên liệu % Nguyên ỉiệu % 

Stearic acid 15,0 Nước 76,3 

KOH ° -7 Hương, chất bảo quản, chống oxy hóa t.h  
Glycerin 8,0 
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Lượng chất làm ẩm trong kem không được quá nhiều. Nếu hàm 

lượng > 5% thi lớp màng không dầu trên da sẽ có cảm giác ướt. 

Cetyl alcol đượe dùng với hàm lượng 0,5 -ỉ- 1% có tác dụng làm 

Ổn định kem. 
 

Công thức 8 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Stearic acid 15,0 KOH 0,65 

Cetyl alcol (tăng độ bền của nhũ) 0,5 Nước 78,85 

Glycerol 5,0 Hương, chất bảo quản t.h 

 

C' Kem tay và kem toàn thân 
 

Công dụng và yêu cầu 
 

 Tay là bộ phận ít được bảo vệ và thường xuyên tiếp xúc với môi 

trường nên da tay dễ mất đi dộ ẩm bình thường, trở nên khô, nứt nẻ và đôi 

khi bị tróc. Kem tay và kem nền sẽ có tác dụng làm mềm mại và lậm ẩm 

lớp da bị hư hại. 
 

 Kem toàn thân được áp dụng trên cơ thể nên thường ở dạng lotion 

hơn là kem rắn. 

 Sử dụng dễ dàng và nhanh chóng, không để lại lớp film dính. 
 

 Không dính vào các dồ vật mà tay tiếp xúc. 
 

 Làm mềm da và làm liền da (đối với da bị nứt) mà không ảnh 

hưởng đến sự bài tiết qua đa. 

 Khống biến đổi theo nhiệt độ. 
 

 Nên có màu và mùi nhẹ dể tạo cảm giảc dễ chịu khi sử dụng. 
 

Thành phầnx Thành phần kem tay giống kem tan hay kem giữ ẩm . 

Ngoài ra, nó còn có thêm các chất có tác dụng làm liền và làm phẳng các 

chỗ da bị nứt nẻ và chất sát trùng. 
 

Tướng dầu: cetyl alcol; glyceryl stearate (nhũ hóa + giữ nước, còn 

hai nhóm -OH); stearic acid; lanolin (sử dụng với lượng nhỏ, có công 

dụng làm mèm); isopropyl myristate (tạo phong kem trong hơn). 

Chất làm ẩm: glycerin; sorbitol 
 

Glycerin nếu dùng nhiều quá sẽ gây ẩm và rìhớp trên da, do đó 

người ta thường dùng hỗn hợp glycerol - sorbitol hơn. 
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Chất  bảo  quản;  Các este  của p-hydroxy benzoic acid như 
 

methylparaben hoặc propylparaben (cả hai diệt khuẩn, một diệt nấm men, 

một diệt nấm mốc). 
 

Chất nhủ hóa: triethanolamin stearate; Na laurylsulfate; sorbitan 

oleate. 
 

Tác nhãn làm liền da: phổ biến nhât là allation (2,5-dioxoa-imidazo 

lidinyl-ure), có tính chất làm tăng tế bào, làm sạch tế bào và làm mịn da. 

Phức yếu của allation (aluminium dihydroxy allationate). Quaternium-19 

(dẫn xuất của hydroxy etylcellulose). 
 

Một s ố công thức mình họa đơn giản 
 

Cồng thức 9 

 

Nguyên lỉệu % Nguyên liệu % 

Stearic acid 7,0 Sorbitol 10,0 

Lanolin 0,5 Nước v/đ 100 

Sorbitan oleate 0,5 Hương, chất bảo quản Tùy ý 

Polysorbat-60 0,5   

Công thức 10    

N guyên lỉệu % Nguyên liệu % 

Dầụ khoáng trắng 3,0 Nước 74,0 

Lanolin 3,0 Sorbitol 70% 5,0 

Sperm aceti 3,0 Hương, chất bảo quản t.h 

Glyceryl m onostearat 12,0   
 

d -K em đa năng 
 

Công dụng và yêu cầu 
 

 Tạo một lớp nền tốt cho trang điểm, nhưng không quá nhớt giống 

như kem nền. 

 Giống như kem tẩy trang, nó phải dễ hóa lỏng đễ lan ra trên da. 
 
 

 Giông như kem tay, có tác dụng làm mềm mại da nhưng không để 

lạ i lớp film nhờn hay dính trên da. 



Các sản phẩm đặc trưng 367 
 
 

 Giống như kem bảo vệ hay kem làm ẩm, nó phải để lại lđp màng 

dầu liên tục nhưng không bít kín lỗ chân lông trên da. 
 

Thực ra, không có một sản phẩm nào cùng lúc thỏa m ãn được hết 

các yêu cầu đâ nêu trên, nhưng trong các yêu cầu đó, yếu tố có nhu cầu 

cao nhất có tính năng cao nhất. Kem đa năng được sử dụng nhiều, phát 

xuất từ các nguyên nhân saụ: 

 Ngườỉ tiêu dùng không có tính lựa chọn cao, ít nhiều họ sẽ mua 

một loại kem nào có thể dùng cho nhiều mục đích. 

 Do tiện dụng, đối từợng chủ yếu là khách du lịch. 
 

Thành phần: Kem đa nặng cọ cả hai dạng o/w và w/o, thông dụng 

nhất là o/w với hàm lượng tương o là 35 -ĩ- 45% t\vc = 35> 45°c, nhưng 

nên lưu ý giữa hai dạng o/w và w/o thì dạng w/o dễ bảo quản hơn. 

 

Một số công thức minh họa đơn giản 

Công thức 11 

 

Nguyên liệu %  Nguyên Liệu % 

Stearic acid 15,0  PEG - 40 stearate 5,0 

Lanolin 2,0  Sorbitol 10,0 

S áp ong 2,0  Nước, hương, chất bảo quản v/d 100 

Dầu khoáng trắng 24,0    

Cồng thức 12     

Nguyên liệu % I Nguyên liệu % 

Trioleyl phosphate 3.0  Cetyl alcohol 2,0 

Petrolatum 18,0  stearyl octanoate 0,5 

Glyceryl stearate 5,0  Sorbitol 5,0 

Isopropy! palmitate 4,0  H2O, hương, chất bảo quản v/đ 100 

 

K&nt tan và kem nền giữ ẩm cho da nhờ có chất giữ ẩm. Thành 

phần kem đừợc bổ Súng thêm chất chôlng nắng để sử dụng ban ngày và 

cetyl alcol để hạn chế khả năng bị xáo trộn nhu do hút ểm từ bên ngoài. 



368 CHương 15 
 

 

15.1.4 Quy trình phối trộn kem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.2 MỸ PHẨM CHĂM sóc MÔI 
 

15.2.1 Y êu cầu của sản phẩm 
 

Khi sử dụng: - Lớp phim của son phải bám vào môi trong vài giờ và 

không bị bám dễ dàng vào tách ly hoặc trên điếu thuốc lá... 
 

 Thỏi son phải tạo được những đường nét rõ trên môi và không bị 

nhòe khi kẻ. 
 

“ Thỏi son phải đủ dẻo để không bị gãy khi sử dụng.  
 Mùi vị phù hợp với người sử dụng.  
 Không độc.  
 Đ ạt tiêu chuắn chung theo quy định dành cho sản phẩm. 

 

K hi tồn trữ: - ổ n định trong một .thời gian dài ở nhiễu điều kiện khí 

hậu khác nhau. 
 

“ Không bị hiện tượng tạo “hoa” trên bề mặt thỏi son 
 

- Không bị hiện tượng “đổ mồ hôi” trên bề mặt thỏi son. 
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15.2.2 Nguyên liệu 
 

1 -Nguyên liệu cho nềti sản phẩm 
 

Nền son là hỗn hợp'cua chất dầu, chất béo, sáp của cả động vật, thực 

vật, khoáng chất và tổng hợp. 

Sáp ọng sử dụng như sáp định dạng, dùng kết hợp với dầu thầu dầu 

nhưng bề mặt son ít bóng và thỏi son dễ bị gãy khi sử dụng, do dó phải bể 

sung những sáp nặng khác nhằm làm tăng tính mềm dẻo và linh động cho 

thỏị son và giảm vết nứt. 
 

Carnauba wax là sáp cứng có điểm nóng chảy (mp) cao, dùng với 

một tỷ lệ nhỏ để làm thỏi son chắc hơn và tạo một lớp màng kỵ nước, tăng 

độ bóng cho bề mặt thỏi son. 
 

Ozokerit là một loại sáp dẻo, dễ uốn, dược dùng như một loại sáp cợ 

bản trong công thức son môi do có dặc điểm vi tinh thể hấp thu dầu tốt. 

 

Ceresin wax dược dụng phối hợp với ozokerit để tạo điểm nóng 

chảy thấp hơn, làm cứng son mà không gây hiện tượng son quá dòn hay 

quá cứng. 
 

Sáp vi tỉnh thể dược sử dụng do có khoảng nóng chảy rộng và có 

tính hấp phụ (duy trì) dầu rất tốt. 

Candeỉiỉla wax là một loại sáp ôn hòa hơn carnauba do có nhiệt độ 

nóng chảy thấp hơn và ít cứng hơn, được sử dụng để làm chắc son nhưng 

với lượng nhiều hợn carnauba wax. 
 

Parafin wax không được sử dụng rộng rãi trong son vì không trộn 

lẫn với dầu và cấu trúc thiếu chắc. Tuy nhiên, khi sử dụng với lượng nhỏ, 

nồ sẽ góp phần làm tăng độ bóng cho bề mặt thỏi sòn. 
 

Spermaceti được dùng vđi một lượng nhỏ giúp tăng độ bóng bề m ật 

thỏi son và làm mềm son ở nhiệt độ cơ thể. Khi sử dụng phải rấ t cển 

trọng vì nó không tương hợp với những loại este khác. 
 

Anhydrous lanolin có tác dụng giúp môi chịu được thời tiết khắc 

nghiệt, giữ cho da môi mềm, không bị khô, không bị nứt nẻ và làm môi 

sáng lêri. Ngoài ra, anhydrous lanolin và dẫn xuất của nó dùng để phân 

tán màu trong son. Khi dùng nhiều lanolin làm tăng tín h dính của sản 

phẩm, gây khó chịu cho người tiêu dừng. 
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Những loại sáp khác: Một số loại sáp được dùng với một lượng 
 

 ất nhỏ để làm son dễ sử dụng hơn như: 
 

 Wool - wax alcohol làm son mềm và dẻo 
 

 Cocoa butter tác dụng hạn chế gây hoa 
 

 Hydrogenated castor oil giúp son bền, chống oxy hóa 
 

- Acetoglyceride có tác dụng hạn chế sự thay đổi cấu X.CÚe - 

Cetylacol giúp giảm bớt tính phân lớp. 
 

Dầu: Bên cạnh sáp, một số dầu cũng được đưa vào thành phần nền 

của son: 
 

 Dầu thầu dầu là thành phần dầu chủ yếu trong son do có tính deo 

cao, ngăn cản được sự lắng của phẩm màu trong thỏi son, giúp màu ỉan 

đều trên môi và là chất trung gian tốt cho quá trình nghiền. 
 

Hạn chế chính của dầu thầu dầu là mùi béo, tạo mùi khi lưu trữ và 

không làm ướt phẩm màu nhanh chóng (tính nh it cao). Trên thực tế, người 

ta có thể hạn chế các tính chất này bằngcách sử dụng hương che phù hợp 

và dùng chất chống oxy hóa. 
 

Một sô" chất khác được sử dụng để cải thiện tính chat cja son như: 
 
 

 Isopropyl myristat có tác dụng làm son không có mùi mỡ Vf 
 

thấm tốt hơn. 
 

 Oleyl alcol giúp son ít nhót hơn. 
 

 Butyl stearat giúp thỏi son đàn hồi, tuy  nhiên ít sửdụng  đo 
 

lố mùi hắc. 
 

 Isopropylpalmitat (stearat) có tác dụng làm cho son ít mùỉ béo 

hơn, tạo tính ổn định tốt cho sản phẩm. 

 Dimethylsebacat: tác nhân liên kết tốt cho dầu khoáng, dầu ■hực 

vật và là dung môi tốt cho phẩm (bromo acid). 
 

 Oleyl oleat: làm mềm, giữ ẩm tốt, hấp phụ tốt trên môi, sử dụng 

hận chế do hơi bẻo. 

 Dầu khoáng tăng độ bóng của son, hạn chế là dễ gây bẩn nếu dùng 

lượng lớn. 

 Petroleum jelly tăng độ bóng và dễ dùng khi sử dụng. 
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2 - Màu 
 

a- Yêu cầu: Màu trong soil giữ một vai trò quan trọngtrong phôi chế 

son. Các loại màu sử dụng cho son cần tuân thủmột số yêu cầu sau; 

 

 Rất ít hoặc không phai màu dưới ánh nắng mặt trời  
 Ôn định khi tăng nhiệt độ  
 Tạo độ phủ tót (O < 20\xm)  
 Không bắt ẩm (gây xung khắc với thể béo trong  son)  
 Không hòa tan trong dầu để tránh sự chuyển màu từ từ cả khôi 

son. 
 

 Khống hòa tan trong nước để tránh sự nhòe màu khó coi  
.quanh miệng do sự chảy màu.  

 Không gây bất cứ một phản ứng nào giữa các thành phần trong 

son. 

 Lượng phẩm hỗn hợp sử dụng trong khoảng 1 -í- 3%. 
 

b- Nguyên liệu màu: Màu son không cô" định mà thay đổi theo từng 

thời điểm, nhưng màu chính vẫn là màu đỏ. Gam màu sử dụng cho son 

bao gồm tất cả màu từ đỏ cam đến đỏ tía, một số loại có màu nâu, tím... 

Một vài loại son không cần màu như son mỡ và son bóng (hoặc màu rất 

nhạt). Màu trong son thường ở dạng hỗn hợp: pigment + thuốc nhuộm, 

Một số hỗn hợp màu được sử dụng trong son như: stalling dyes 

(bromoaciđs) 0,5 -í- 3%; oil soluble pigment 2%; pigment không tan-8-* 

10%; T1O2 1 -í- 4%. 
 

Starting dyes âược sử dụng rộng rãi là eosỉn và các đẫn xuất halogen 

fluorescein: 
 

 Eosin (D & c red N°21) là một chất màu cam không tan, chuyển 

sang dạng muối cho màu đỏ chói ở pH >4 . 
 

 Halogented fluorescein có nhiều màu khác nhau và thường được 

dùng chung với eosin. Tetracloro tetrabromo fluorescein (D & c red N°27) 

cho màu đỏ chói; dibromofluorescein (D & c orange N°5) cho màu đỏ 

cam. Hạn cíiế chung của bromoacid là khó phân tán trong son gây kích 

thích da, có thể dẫn đến dị ứng. Để sử dụng được các phẩm staning dyes 

trong son, cần phải loại sulfoacid ra khỏi công thức để tăng tính không tan 

trong nước. 
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Pigment 
 

 Ti02 thường sử dụng với hàm lượng trên 4%. T i0 2 là pigmếnt 

trắng hữu hiệu để tạo lớp màng trên môi. 
 

 Các loại màu thường được sử dụng trong son môi:  D & c red 
 

N°8.7.31 & 34; D & c red N°9; D & c orange w 17; D & c red NOS 2.3 

& 19; FD & c yellow NOS - 5 & 6. 
 

5-Đung môi 
 

Thực ra trong công thức của son không cần dung môi, nhưng nếư 

không dùng dung môi sẽ gây ra một sô" sự cô" như tẩy môi, gây rát, dồn 

cục, không trải đều trên môi dù sử dụng kỹ thuật phối chế hoàn hảo. 

 

Một số yếu cầu trên dung môi sử dụng cho son 
 

 í t bay hới và ổn định (bền, không chảy khi nhiệt <ỉộ tăng) trong 

suốt quá trình sản xuất hoặc lưu trữ. 
 

 Phải tương hợp với tất cả các thành phần của son. 
 

“ í t tan trong nước. 
 

 Có tác dụng giúp cho sự chuyển dịch son lên môi dễ dàng. 
 

 Không màu, không vị, không độc, không kích thích môi. 
 

 

 Glycol este: propyilen glycol monoeste (như laurat, myristat, 

monoricinoleat...) là những dung môi tốt cho son vì tác nhân liên kết ghép 

các hợp chất dầu vặ giúp chuyển son môi vào da dễ dàng. Mặt khác, nó 

cũng ít gây hiện tượng “chảy” hơn các glycol đơn giản. 

Tetrahydrofurfural alcoỉ và este của nó: Các alcol này có khả năng 

hòa tan eosin rất lớn (khoảng 28%). Các ester của acid có trọng lượng 

phân tử thấp cũng hòa tan eosin, nhưng dễ bốc hơi, ngược lại ester của 

acid có trọng lượng phân tử cao như acid stearic có khả năng hòa tan eosin 

thấp (0 -2- 5% eosin). 
 

Dung môi phẩm như alkylolamid, có mùi rất nhẹ, ít bay hơi, không 

hút ẩm, được sử dụng như một thành phần sáp cơ bản, vì có khả năng giúp 

trộn lẫn các thành phần khác trong son (dầu khoáng và dầu thực vật), đồng 

thời hòa tan được phẩm. Tuy nhiên, 
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do tính tan phẩm vào dung môi phụ thuộc vào chuỗi acid béo và sự hiện 

diện của liên kết amỉd nên rất cẩn thận khi dùng. 
 

Polyethylenglycol ether: Tùythành phần dầu, sáp, màu trong son để 

sử dụng hỗn hợp dung môị với thành phần yà lượng thích hợp. Lauryl 

alcổÌ cùng là dung mội tốt cho eosin nhưng không mang lại hiệu quả cao 

(do tính dễ hụt ẩm). 
 

4- Hương chọn cho son phải đạt một số yêu cầu chung sau: 
 

 Phải .dấu .được mùi béo của chất nền 
 

 Hương phải bền và thích hợp với các thành phần trong son. Hàm 

lượng hương sử dụng trong son khá cao: 2 -ĩ- 4%. Các loại 

hương thường dùng tròng son: 
 

 Rượu và este của hoa hồng 
 

 Hương trái cây: chanh, cam, quýt, dâu... nhưng không thông dụng. 
 

ố- Chất chống oxy hóa và chất bảo quản 
 

Trong thành phần của son phải cổ các chất bảo quản do: 
 

 Các loại sáp, dầu, mỡ bị oxy hóa dưới tác dụng của nhiệt độ, ánh 

sáng, oxy trọng không khí gây hiện tượng ôi hóa, làm mất mùi hương, 

làm phai mậu... 
 

 Iọn kim loại Cu, Fe... từ nguồn màu, nguồn nguyên liệu, thùng 

chứa, thiết bị sản xuất bị .oxy hóa tạo màu. 
 

 Nhiễm nấm mốc và vi khuẩn. 
 

Để hạn chế sự oxy hóa, nhiễm nấm mốc và vi khuẩn, người ta hạn 

chế việc sử dụng chất béo có nhiều liên kết đôi. Tránh chứa dầu, mỡ, sáp 

trong thùng bằng Fe, Cu hay các kim lọại khác và ở những nơi có ẩm cao. 

 

Các chất chống oxy hóa và chất bảo qụản thường sử dụng trong son 

môi: 
 

Các este của acid gaỉic 
 

Propyl galat là chất bột màu trắng, có điểm 

nóng chảy tới hạn 150°c, dược sử dụng rộng rãi n h 

ất vì có hiệu quả ngay ở nồng độ thấp (đặc biệt 

trong dầu thực vật) và phân hủy 
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 nhiệt độ cao. Khi gặp các chất độn kỵ nước, người ta dùng chất bảo quản 

octyl hoặc dodecyl galat. 
 

Butylat hydroxyanisoỉ (BHA) là chất rắn sáp bền m àu trắng, điểm 

nóng chảy tới hạn 60°c, dễ hòa tan trong dầu và chất béo, hiệu quả ở nồng 

độ thấp và đặc biệt hữu dụng trong mỡ dộng vật. 
 

OH OH  

J^.C (C H 3)3 
 
 
 

 

 —CH3 
 

Hydroxytoỉuen (BHT): Tinh thể trắng, điểm nóng chảy tới hạn 70°c, 

có mùi rất nhẹ, dễ hòa tan trong dầu và các chất béo. 
 

OH 
 
 
 
 
 
 
 

c h 3 

 

lỗ .2.3  Một số công thức minh họa đơn giản 
 

Việc thiết lập một công thức son môi không đơn giản, rất khó có thể 

phát hiện ngay những thiếu sót của thỏi son do có khi nó chỉ xuất hiện sau 

một thời gian dài bảo quản. Khi hoàn thành sơ bộ, cần lưu ý kiểm tra các 

yếu tố sau: 
 

 Khả năng tạo các giọt dầu trên bề mặt thỏi sòn 
 

 Tạo bột phấn  
 Gãy, vỡ 

 
 M ất nước bóng. 

 

Thông thường có hai loại son: son thường chủ yếu để làm đẹp và giữ 

ẩm cho môi; son mỡ - son bóng được dùng chủ yếu để bảo vệ môi trán h 

nhiệt độ và thời tiết thay đổi bất thường. 
 

1-Son thường 
 

Công thức 1 [có thể sử dụng silicon]: son thường loại rắn 
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Nguyên liệu % Nguyên liệu 

Castor oil 30 Carpauba wax 

Mineral oil 15 Ceresin wax 

B ees wax 15 Union Carbide L. 45 silicon Fluid (1000 CS) 

Parafin 10 Hương 

 

 

% 
 
10 
 
10 
 
10 
 
t.h 

 

Công thức 2 dùng để tạo son dạng lỏng. Loại son này có đặc điểm 

cải tiến hơn lọai rắn, vì nó cho lớp mằng mỏng trên môi bền hơn, và tạo 

cho môi có cảm giác bóng mọng hơn. Tuy nhiên, do không tiện dụng và 

gây khó chịu ở môi nên ít phổ biến hơn son thường dạng rắn. Thành phần 

chủ yếu gồm dung dịch alcol, xác màu tan trong alcol, dung môi ethyl 

alcol, chất tạo nhớt, tạo màng ẹtylcellulose, polyvinyl alcol, polyvinyl 

àcetat; chất tạo dẻo triethyl nitrat, methyl abietat, poly etylen glycol. 

Hương được hòa tan trước trong alcỏl trước khi trộn. 
 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Ethylcelluíose 3,1 Hydrogenated metylabietat 7,5 

Ethyl alco! 69,4 Rhodamin 9 t.h 

Petroleum ether 20,0 Hương t.h 
 

2- Son mỡ - son bổng 
 

Son mỡ giúp tạo ra một lớp mỏng, mềm dẻo, bám dính tốt để giữ 

ẩm cho môi, do đó son mỡ không cần màu. Son mỡ sử dụng các chất nền 

là dầu khoáng, sáp, có một ít chất ưa nước để làm tăng tính bám dính lên 

môị. Người ta cũng cho một lượng rất ít màu để trang điểm nhẹ. 

 

Công thức 3: Son mỡ 
 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Parafin wax 30,0 White oil 20,0 

Vaselin 35,0 Bees wax 15,0 

Công thức 4: Son mỡ   

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Cetyl alcol 5,0 Parafin wax (52°C) 15,0 

HD - Etanal 30,0 Liquid parafin 25, 0 

B ees wax 25,0 
----------------------------------------- *---------------- 
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Công thức 5: Son bóng lỏng 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Polybuten 30 Oleyl alcol 25,0 

Lanolin oil 20 Sacharin 0 ,2 

Mineral oil 24,8 Hương, chất chống oxy hóa t. h 

 

15.2.4  Quy trình chung sản xuất son môỉ 
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Bảng 15. Ị  Khả năng hòa tan của erosỉn trong các dung mồi khác nhau 

 

Dung mòi % eosin hòa tan ở 2p°c Dung môi 

% eosin hòa tan 

20 

   ỏ   °c 

Polyetylen glycol 4000 12,0 Cyclòhexanol 1,6  

Polyetylerí glycoỉ 1500 10,0 Propỵlen glycol 1.6  

Polyetyien glycol 400 10,0 Ethyl sebarat 1.3  

Hexaetylến glycol 9.0 Etylen glycol 1.0  

Phenyletyíerí cịlycỡl 8.0 Oleyỉ alcol 1.0  

Diaceton alcol 6,5 Lauryỉ ạlcol 0,75  

Benzylalcol 6,0 Myristyl alcoí 0,57  
I 

5,7 stearyl alcol 

  

Tetraetylen glyco! 0,5  

Hydroxycitronella! 4,5 Glycol oleat acetat 0,4  

Cỉtral 4,5 Cocoa butter 0,35  

Trietylen glycol 4,0 Lauric ạcỉd 0,3  

Aceton 3,5 * 4,0 Cetyl acetat 0,3  

Diphenyỉceton 3,5 +■4,0 Isopropyl myristat 0,2  

Diethylen glycol 2,5 Etyỉoleat 0,2 + 0,17  

Terpíneol 1 *9 Etyl stearat 0,2 + 0,17 
    

Ethylen ricinoỉeat 1,9 Glycol oleat 0,1  

 

15.3  CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC MÓNG 
 

15.3.1 Sờn móng tay 
 

1- Y èu cầ u của sản p h ẩ m 
 

r Làm đẹp móng hoặc bảo vệ móng (dành cho những người phải 

sinh hoạt trong môi trường bẩn hoặc có hóa chất dễ làm hư móng). 

 Tạo một lớp màng trên móng, không tan trong nước, chịu được 

dung dịch rửa tay hằng ngày. 
 

 Lớp sơn bóng, kết dính tốt, đủ cứng không quá dòn. 
 

 Thời gian khô sau khi sơn lên móng không quá lâu (chỉ trong vài 

phút). 

 Phải dễ dàng sử dụng và lưu trữ. 
 

 Không độc. 
 

 Đ ạt tiêu chuẩn chung theo quy định dành cho sản phẩm. 
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2- Nguyên liệu 
 

Sơn móng tay thường là dung dịch chứa chất tạo màng và một số 

chất khác làm cho lớp màng sau khi sơn lên móng đáp ứng được những 

yêu cầu đã nêu ở trên. 
 

Chất tạo màng 
 

Nitro-celluỉose (dinitrocellulose): độ nhớt khoảng 500cp khi hòa tan 

trong dung môi butylacetat với c (%) khoảng 20%. 
 

Màng tạo ra bởi nitro-celluìose có đặc điểm: 
 

 Mỏng, không thấm nước, cứng và khó mài mòn 
 

 Dòn, kém bóng và độ bám dính trung bình 
 

 Độ nhớt cao 
 

 Dễ cháy nổ. 
 

Chính các tính này gây hạn chế cho màng sơn nên cần bổ sung một 

số chất khác đáp ứng yêu cầu. 
 

Nhựa cải thiện độ dòn của màng, đồng thời cũng làm tăng độ bóng 

và độ bám dính của màng sơn lên móng. Nhựa dùng thường thuộc loại 

arylsulfonamid, formamid, santolid (santolit MHP cho màng sơn cứng, 

santolit MS 80% cho màng sơn dẻo). 
 

Chất hóa dẻo cải thiện độ uốn của màng, giúp màng không bị bong 

ra, đồng thời cũng làm tăng độ bám dính của màng trên móng. Một trong 

những chất hóa dẻo thường dùng là dibutylphtalat (DBP)... 

Dung môi dùng để hòa tan các thành phần trong hỗn hợp. Loại dung 

môi và nồng độ ảnh hưởng nhiều đến độ bóng, độ đục và độ khô cụa màng 

sơn sau này. Thông thường dung môi sử dụng trong sơn m óng tay là hỗn 

hợp của các loại dung môi sau: 
 

 Dung môi có nhiệt độ sôi thấp (< 100°C): acetori, acetaldehid. 
 

 Dung môi có nhiệt độ sôi trung bình (100 .-ỉ- 150°C): n-bưtylacetat. 
 

 Dung môi có nhiệt độ sôi cao (> 150 °C): acetat cellulose, 

butylcellulose... 

Tỷ lệ thành phần của dung môi được chọn thế nào để được một lớp 

m àng mỏng, bóng, không bị đục và lớp sơn trên móng khô đạt yêu cầu. 
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Chất pha loãng được sử dụng để pha loãng sơn với mục đích để 

giảm giá thành vì dung môi thực của nitro-cellulose khá dắt. Chất phạ 

loãng là hỗn hợp của hại nhóm dung môi sau: 
 

 Nhóm rượu: etanol, butanol, isopropanol. Nhóm này có tỷ lệ pha 

loãng 9 : 1 - cho tốc độ bay hơi vừa phải. Isopropanol là chất thường được 

dùng nhất. 
 

 Nhóm hydrocacbòn thơm: toluen, xylen. Nhóm này có tỷ lệ pha 

loãng 3:1, cho tốc độ bay chậm, có khuynh hướng làm tăng độ nhớt một ít 

nên làm giảm tính chảy của sơn. 

Chủ yếu người ta dùng hỗn hợp isopropanol và toluen. 
 

Màu tạo sự phong phú, đa dạng, nhất là về mặt cảm quan. Các màu 

sử dụng phải nằm trong danh sách màu cho phép. Ngoài màu sắc chính, 

trên nền sơn người ta có thể sử dụng thêm: 
 

- T1O2 để tạo độ mờ và tăng phông đậm nhạt nếu cần - 

Fe3Ơ4 để tạo màu nâu và màu tói sẫm. 
 

 Guanine tủa có vảy óng ánh, để tạo màu óng ánh như kim tuyến. 
 

 

Chất tạo huyền phù giữ sơn luôn luôn ồ trạng thái huyền phù không 

bị lắng. Bentone 27, béntone 34, bentone 38 là những chất tạo huyền phù 

bằng hệ cân bằng thuận nghịch đẳng nhiệt sol-gel. 
 

3- Công thức cơ bản 
 

a- Một số lưu ỷ trong phối chế 
 

Khi phối chế sản phẩm sơn móng phải lưu ý các tính chất sau: 
 

 Tính chảy của sơn 
 

 Tốc độ khô 
 

 Độ tương hợp giữa các cấu tử trong quá trình làm khô 
 

 Sắc thái 
 

 Độ cứng 
 

 Độ dẻo 
 

-.Độ.kết dính 
 

- Độ bền đổi với nước và xà phòng, 
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Điều chỉnh công thức đến khỉ lđp sơn đạt được các yêu cầu mong 

muốn, cần lưu ý là độ dày của lớp màng ảnh hưởng đến độ bóng, dộ cứng 

và độ bền khá nhiều, do vậy để vừa dạt được độ dày mong muốn... cần 

phải điều chỉnh độ nhớt của sản phẩm. Vì vậy khi sử dụng, móng tay cần 

được sơn hai lớp: lớp lót và lớp ngoài. 
 

6- Công thức cơ bản 
 

Nguyên liệu % Nguyên Ịiệu % 

Nitro-cellulose 10  Ethylacetat 20 

Nhựa 10 ’ Butylacetat 15 

Chất hóa dẻo 5  Toluen 35 

Alcol 5  Màu t.h 

 

Đây là công thức cơ bản, trong thực tế tùy theo công dụng sẽ có sự 

thay đổi trong thành phần cho phù hợp (xem thêm phẳn ví dụ minh họa), 

cần chú ý là các chất cần được pha trong dung môi trước khi trộn lẫn. 

 

c- Sơ đồ phối chế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàm lượng nhựa sẽ quyết định tới việc hòa tan các lacquer vào dung 

môi, chất dẻo, chất pha loãng (các chất này giúp hồa tan các chất) để cuối 

cùng đạt một huyền phù theo ý muốn. 
 

Công thức cơ bản nêu trên là cơ sở của nền huyền phù, trên thực tế 

thực nghiệm, cần sử dụng những nguyên liệu lacquer base 
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trong không chứa nhựa, chất hóa dẻo và phối theo công thức chuyên biệt. 
 

 

Lưu ý: 
 

 Dùng nhiều nguyên liệu dễ cháy nổ 
 

 Một sô" dung môi có độc tính cao 
 

 Do sản phẩm có dùng nhiều chất không hòa lẫn vào nhau hoàn 

toàn, nên dù đã có biện pháp khống chế nhưng khi lưu trữ cũng có thể 

xuất hiện cặn lắng, do đó thường dùng bao bì có màu hoặc đục để che. 

 

d* Một số công thức minh họa 
 

Bảng 15.2 Màu sử dụng trong sơn móng tay 

 

Mã màú Color Index Mã màu Color Index 

D & c red 6 15850 Na D & c red 7 15850:1 

D & c red 30 73360 FD & c yellow 5 19140 

D & c red 36 12085 FD & c yellow 6 15985 

D & c red 9 15585:1   

Bảhg 15*3 Một số công thức sơn mỏng tay 

Công thức 
Lớp sỢn lót [1] Lacquer trong [2] Lớp sơn ngoài [3] 

(%) (%) (%)  

Nitrocellulose 10 15 16 

Santolite resỉn 10 7. 5 4 

Dibutylphtalat 2 3, 75 5 

Butylacetat - 29, 35 10 

Ethylacetat 34 - 10 

Ethylalcol 5 6,4 10 

Butylalcol - 1 , 1 -  • 

Toluen 39 36,9 45 

Màu, mùi t.h t.h t.h 

 

 Sơn lót thường chứa lượng lớn nhựa để tăng tính bám dính, giúp 

khô nhanh hơn và cho lớp phim trện móng cứng hơn. 
 

 Lacquer trong kém cứng và kém nhớt hơn. 
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 Lớp sơn ngoài cũng đòi hỏi tính cứng và tính dẻo của màng sơn vì 

đây là lớp sơn giúp làm dày móng và cũng làm móng (có sơn) chịu được 

những tác động thông thường. 
 

lỗ.3.2  Một số dạng sản phẩm khác 
 

1- Sản phẩm có dược tính. Tùy loại, ví dụ những loại liên quan đến 

vi nấm và nhiễm trùng, người ta sẽ dùng những dược chất tương ứng phối 

trên nền: 
 

 Dầư (dầu khoáng, dầu mè, dầu mù u) 
 

 Kem (o/w hoặc w/o tùy hoạt chất tan trên nền nào tốt) 
 

 Thuốc mỡ (nền parafin). 
 

2- Nước và kem rửa móng chủ yếu là dùng dung môi để rửa loại lớp 

sơn như aceton, methylethylceton, và một số phụ gia khác để tăng cường 

khả năng bảo vệ móng. 
 

Công thức 1: Nước rửa 
 

Nguyên liệu  % Nguyên Hệu % 

Butylstearat  5.0 Aceton 85,0 

Diethylen glýcol monoethyl ether 10.0   

Công thức 5: Kem rửa     

N gu yên liệu %  Nguyên liệu % 

Paraffin (hay sáp ong) 11,5 Na hoặc K ìinoleate 2,6 

Lanolin 4,0 Methylethylceton v/đ 100,0 

 

15.4 CÁC SẢN PHẨM CHẦM SÓC RĂNG VÀ MIỆNG 
 

15.4.1 K em đánh răng 
 

ĩ- Yêu cầu của sản phẩm 
 

Đối với người sử dụng 
 

 Kem phải làm sạch răng và thơm miệng 
 

 Tạo cảm giác dễ chịu, sạch sẽ, dễ đùng 
 

 Không gây vị lạ, không đóng cao, không độc. 
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Yêu Cầu chung 
 

 Sản phẩm ổn định 
 

 Sản phẩm bền tròng quá trình lưu giữ và sử dụng 
 

 Ẹ)ạt tiếu chuẩn chung theo quy định dành cho sản phẩm . 
 

2- Nguyên liệu 
 

Kem thường là dạng paste trong hay đục, định hình  được. 
 

Thành phần gồm: 
 »  

Nước hòa tan và phân tán các chất tẩy rửa, làm sệt, làm dịu, tác 

nhân trị liệu.,. 
 

Chất mài mòn: cọ làm sạch vết bẩn trên răng và làm bóng 
 

r ă  n g , t h à n h p h ầ  n g ồ  m : 
 

- Gấu tử mềm chiếm phần lớn trong sản phẩm, là những tinh 
 

t h ể  c ó n h i ệ  m v ụ  t ắ  y c á c c h ấ  t b ẩ  n t r ê n r ă  n g , t h ư ờ  n g s ử d ụ  n g A  I 2  O 3  . 3 

 

H2O; Al(OH)3; silic vô định hình (S1O2); CaCC>3(calcit hay aragonit). 
 

 Cấu tử cứng (chiếm phần nhỏ) thường là những vi tinh thể có 

đường kính khoảng lịiỉĩiy có nhiệm vụ làm bóng răng. Thường sử dụng 

CaHP04.2H20 (DCP) (photphat dicalci dihydrat); Ca2P207 

(pyrrphosphat calci); Na(PƠ3)x (metaphosphat không tan). 
 

Chất tẩy rửa thường dùng những chất hoạt động bề mặt như 

primary alcohol sulfate [PAS]: natri lauryl sulfate; linear alkylbenzen 

sulfate [LAS], có nhiệm vụ chính giúp tẩy sạch răng đồng thời duy trì tính 

thấm nước và duy trì khả năng phân tán trong các pha (đặc biệt giúp hòa 

tan và phân tán các hợp chất không tan trong nước bằng cách tạo các 

mixel). 
 

Chất làm ướt, chống đông cứng để giới hạn sự làm khô kem, tạo sự 

tương hợp giữa các cấu tử trong kem làm tăng sắc thái và làm bóng kem. 

Thường người ta dùng hỗn hợp glycerin [HOCH2CH(OH)CH2OH] và 

sorbitol [HOCH2 [CH(OH)]4 CH2OH]. 
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Chất tạo cấu trúc tạo hình dáng cho kem khi ra khỏi tube, 
 

đôi khi người ta sử dụng polyethylenglycol (P.E.G) để tạo cấu trúc và hòa 

tan đồng thời hương và chất hoạt động bề mặt. 
 

Chất làm sệty lầm kết dính làm thay đổi độ nhớt cho kem và tránh sự 

lắng dọng các chất mài mòn. Tính chất này giúp dễ lấy kem ra khỏi ống, 

dễ nặn kem lên bàn chải, giữ dạng ống và không bị chảy dài. Thường dùng 

hợp chất hữu cơ như CMC Na (carboxy methylcellulose); gôm xanthan 

(polyme thiên nhiên có trọng lượng phân tử cao, có được do sự lên men 

của xanthomonas campetris trong môi trường glucose) hoặc hợp chất vô 

cơ như silica, đất sét (laponit, hectonit...). 

 
 

Chất làm đục sử dụng trong kem đục, có thể dùng thềm T1O2 để 

tăng độ trắng cho kem hoặc để tạo nền khi muốn thay đổi màu sắc. 
 

Chất làm dịu tạo vị ngọt nhẹ, dể miệng dễ chấp nhận, chất được 

dùng nhiều nhất là đường saccharin. 
 

Chất ổn định và điều chỉnh pH do kem thường được đựng trong các 

vỏ nhôm, dù đã được tráng lót kỹ bằng một lớp polyme vẫn có th ể xảy ra 

sự ăn mòn phóng thích ion kim lọ ai vào kem do thay đổi pH. Để hạn chế 

sự ăn mòn có thể bổ sung các chất sau: 
 

- NaH 2P 04 (monophosphat natri) để ổn định pHL 
 

 Zn citrat tạo pH trung tính cho sản phẩm, không được dùng chung 

với phosphat, do việc tạo muối Zn phosphat không tan. 

 ĨĨ2SÌO3 
 

Chất bảo quản trong các công thức sản phẩm chứa ít nước, chất làm 

ẩm có thể đóng vai trò chất bảo quản. Tuy nhiên trong đa số sản phẩm kem 

đánh răng, lượng nước sử dụiig đều lớn nên phải sử dụng chất ức chế hoạt 

động vi sinh vật. Có thể sử dụng: formol; benzoat Na; sorbat (công hiệu ở 

pH < 5,5); parabenzoat methyl (công hiệu ở pH - 7). 
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Dược chất 
 

 Chống bựa đóng trên răng: dùng các tác nhân diệt khuẩn là các 

muối Zn như Zn citrat, Zn sulfat, Zn clorua... hoặc tác nhân kháng khuẩn 

như trichlosan... 
 

 Ghống cao răng dùng Na pyrrophosphat, Na tetraphosphát. 
 

 Chống răng nhạy cảm dùng muôi Sr acetat hoặc muối kali 

(clorua, nitrat, citrat). 
 

 Chống sâu răng thường dùng kem có chứa fluorua, đánh răng từ 1 

đến 3 lần trong ngày. Nồng độ fluorua trong kem khoảng từ 0,01 + 

0,2ppm. Công thức kem được xem là tốt nếu chõ lượng fluorua tự do 

trong nước bọt cao hơn 0,02ppm trong nhiều giờ sau khi đánh răng. 

 

Các hợp chất íluorua được sử dụng chống sâu răng là do fluorua có 

tác dụng làm giảm sự hòa tan men răng và tái khoáng hóa các vết sâu 

răng ngay lúc mới bắt dầu. 
 

M àu: dùng các loại màu thực phẩm: màu trắng, xanh lá, hồng, lơ 

nhạt, có thể dùng thêm một lượng nhỏ MgSƠ4 để ổn định màu, 
 

Hương làm dễ chịu (mát, sạch, thơm miệng) và có tính diệt hoặc 

chống vi khuẩn càng tốt, thường dùng menthol, peppermint, tinh dầu bậc 

hà, quế, hồi, đinh hương... 
 

3- Câng thức cơ bảrt 
 

a- Dạng kem 
 

Hiện tại chỉ có hai dạng kem thông dụng: kem trong và kem 
 

đục, hai loại kem trên có thành phần không khác nhau lắm. Trong kem 

trong, các cấu tử được chọn sao cho kem cổ chĩ số khúc xạ của hỗn hợp 

cao. 
 

Chỉ số khúc xạ của một vài chất dùng trong kem: 
 

Silic :1,45 + 1,54 Alumin : 1,52 * 1,55 

Cạrbonat :ljl48 *1,168 Sorbitol (sird)ỉ 1,455 -5-1,461 

Glycerin :1,4729 H20 : 1,333   

Thường người ta phối trộn silic trong hỗn hợp nước và sorbitol (± 

glycerol) để ánh sáng truyền suốt tối đa (X = 589nm). 
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b- Cồng thức cơ bản 
 

Chức năng Tên chất thường dùng 

 
Chất mài mòn Silic vô dịnh hlnh, carbonat kết ỉủa, alumin, phosphat calcL 

 
Chất tẩy rửa LAS, PAS 

 
Chất làm ưởì, chống đông cứng Sorbitol, glycerol 

 
Chất tạo cấu trúc Polyethylenglycol (P.E.G) 

 
Chất lảm sệt, làm kết dính Gổm xanthan, geisilic, dẫn xuất CMC 

 
Chất làm dục T i02 

 
Chất làm dju Saccharin 

 
Chất Ổn định và điểu chỉnh pH NaH2P04, Zn citrat, H2Si03 

 
(chống ăn mòn) 

 
C hất bảo quản Formol, nabenzoat, methylparaben 

 
C h ất có dược tính: 

 
- Chống sâu răng NaF 

 
- Chống cao răng Pyrrophosphat 

 
- Diệt khuẩn (bựa, viêm răng Muối Zn hoặc Trichlosan 

 
và nướu, hôi miệng, sâu răng) 

 
- Răng nhạy cảm Sracetat, các muối Kati 

 
Chất màu Màu thực phẩm 

 
Hương, vj Menthol, peppermint... saccharin 

 
Nưởc 

 
% 

 
15+50 

 
 -ỉ- 2,5 

 
 - 45 

t.h 

 1 
 

t.h 
 

Ó
-o

"
C

V
I
 I- 

 
t.h 

 
 

 
0,1 + 0,5 

 
0,1+1 

 
 
 
 

 
t.h 

 
t.h 

 
1 +1,5 

 
Vừa đ ủ 100 

 

c- Sơ đồ công nghệ phối chế kem đánh răng 
 

Sau khi phối trộn thành dạng paste thì sản phẩm thường có bọt khí, 

khi đó người ta hút chân không để phá bọt rồi mới cho vào các bình chứa 

sản phẩm. Tùy theo công thức và nhà sản xuất, phương thức chế tạo kem 

đánh răng có khác đi đôi chút, nhưng quy tắc cơ bản giông nhau. 

 

Các bựớe thực hiện 
 

Bước 1: Sorbitol được hòa tan trong nước (TI) và được bơm qua 

máy khuấy trộn chính MT. Các vật liệu rắn được nạp qụa phễu 
 

 để dưa vào máy khuấy trộn chính (MT) (phosphat, Ti02, silic kết tủa), 

khuấy đến khi hỗn hợp đồng nhất (I). 

Bước 2: Sacharin, natri benzoat được hòa tan trong nước (thùng T2) 

- lọc và bơm vào máy trộn chính (MT). Laurylsulfat, CMC natri hòa tan 

trong nước (thùng T3) rồi bơm tiếp vào máy trộn chính (MT). Fluorua hòa 

tan trong nước (thùng T4) rồi bơm vào máy trộ n chính. 
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Dầu thợm + methylparaben (trong thùng T6) - trộn 

chính. 

 

 

bơm vào máy 

 

Sau khi đầ nạp xong các chất vào máy trộn chính, khuấy tiếp 30 

phút để được hỗn hợp đồng nhất (II). 
 

Bước 3: Loại bọt khí (hút chân không trong 15 phút), lọc, lắm đồng 

nhất và bơm vào thùng chứa, ở đây bắt đầu công đoạn nạp vào tube, bao 

bì, đóng gói. 
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d- Một sổ công thức hương và kem đánh răng 
 

Công thức hương 
 

Công thức 1 

 

1 Nguyên liệu 

 

Tinh dầu bạc hà tinh chế (làm mát) 
 
j Thyme oil  
1 
I 
ỉ _____________ ... ................ 

 
 

% Nguyên liệu % 

67 Ethylsalicylat (vị ngọt) 1 2 

12 Tỉnh dầu hổi: làm ấm vòm miệng, 9 

 trợ tiêu hóa  

 

Công thức 2 

 

Nguyên liệu % Nguyên liệu % 

Tinh dầu b ạ c hà tinh chế 60 Tinh dầu quế 10 

Anise oil 30   

 

Công thức 3 

 

Nguyên lỉệu 

 

Tinh dầu bạc h à 
 

Tinh dầu quế 
 

Tinh dầu đinh hương (có tính sát khuẩn) 

 
 
 
 
 
% 

 

67 

 

7 
 
7 

 
 
 
 
 
 

Nguyên liệu % 

Cassra oil 5 

Tinh dầu chanh 1 0 

Benzaldehyd (độ bốc hương cao) 4 

 

Công thức kem 
 

- Kem đục 
 

Công thức 1 

 

N guyên liệu  Nguyên liệu % 

NaF 

* I  

0,22 Na Giuconat 0,8 

ZnCI2 2 TiOa 0,8 

Sorbitol 70% 35 Sacharín 0,1 

Glycerin 10 N.a Sacharinat 0,7 

Silic hydrat 23 Na Benzoat 0,2 

Taurat Na 3,75 Hương liệu 1.3 

Gôm xanthan 1 Nước khử khoáng v/d 100 

Hydroyethylcellulose 1   
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Công thức 2 
 

Nguyên llệụ % Nguyên liệu  % 

Alumin.3 H20 50 Na Monofluorophosphat 0,5 

Sorbitol 70% 27 Hương iiệu  0,85 

Na PAS 1,88 Na Sacharỉnat  0,18 

Na CMC 0,8 Formol  0,04 

Zn cỉtrat.3 H20 1 H20 loại khoáng  v/đ 100 

Kem trong     

Nguyên liệu  Công thức 3 (%) Công thức 4 (%) 

Sorbitol 70 % (silic hydrat 23%) 58,59  58,59 

Polyethylenglycol  5  5 

Monotluorophosphat  0.8  - 

Na Fluorua  -  0,33 

Na PAS  1,7  1,7 

Na CMC  0,5  0,5 

Sacharin  0,2  0 ,2 

Phẩm màu  0,012  0,012 

Hương liệu  1 ,1  1 ,1 

ZnSƠ 4.7 H20  0,686  0,686 

Glycỉn  0,3584  0,3584 

l-uo loại khoáng  v / đ 100  v/đ 100 
 

Phụ chú: Trong công thức 3 và công thức 4, người ta dùng glycin 

dể khống chế sự tạo tủa muối Zn phosphat. 
 

15.4.3 M ột số dạng sản phẩm khác I- 

Nước sức miệng 
 

ơ- Công dụng: diệt khuẩn, khử mùi khó chịu, ngăn các mảng 
 

bám trên răng, hạn chế viêm nướu, viêm má trong, sâu răng... 
 

Thành phẩn dung dịch nước chứa: 
 

— Chất triệt khuẩn như hexachlorophen; trichlosan; polyphenol; thymol 

hay muối Zn2+. 
 

 Hương liệu làm thơm miệng: menthol, peppermint, eugenol... 
 

 Chất hoat đôner bề măt: Na laurvlsulfat. 
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2- Thụốc tẩy răng 
 

a- Công dụng: loại lớp cao răng, vết ô' trên  răng, diệt vi 
 

khuẩn trên răng và trong vòm miệng một phần, dựa vào nguyên tắc dùng 

oxy đang sinh trong môi trường kiềm và chất điện ly để phá lớp cao. 

 

6- Thành phần 
 

 Chất tạo 0 2: NaB0 3.4H20 (NaB0 2, H20 2, 3H20 ); 2Na2C0 3.3H 20 2 
 

 Chất điện ly: NaCl,  eó tác  dụng kéo theo  chất tạo  oxy 
 

nguyên tử để phá vỡ cặn bám. 
 

 C hất tạo môi trường kiềm: Na3pƠ4, Na2C03, NaHCƠ3 
 

 Chất chống bựa, sâu răng: hexachlorophen... 
 

 Tinh dầu 
 

 Chất diệt khuẩn. 
 

3- Kẹo ngậm: Nền chewing gum + muối 4 - tinh dầu có tính sát 

khuẩn + chất sát khuẩn + ... (có hay không có đường). 
 

4- Chỉ xỉa răng: Ghỉ tẩm thuốc sát trùng, thay tăm xỉa răng. 
 

5- Thuốc xịt miệng: chủ yếu là dung dịch nước + chất nhũ hóa + chất 

sát khuẩn. 
 

ổ- H àm giả: hàm plastic + giấy tẩm thuốc tẩy trắng và diệt khuẩn, 

đeo qua đêm. 
 

15*4.4 K iểm nghiệm hiệu năng kem đánh răng 
 

1- Trong phòng th ỉ nghiệm 
 

a- Nguyên tắc: Dựa trên việc đo độ hòa tan trong acid của hydro 

alpatit (HAP), thành phần cấu tạo của men. Độ hòa tan của acid càng kém, 

men càng có khả năng chống sự tấn công của acid hơn. 
 

6- Cãch thực hiện: Sử dụng bột HPA, bột này được xử lý với các 

hợp ch ất chứa fluorua cần khảo sát, rồi cho tiếp xúc với dung dịch acid 

trong một thời gian, lọc, rửa, sấy khô, cấn HPA còn lại. Thực hiện mẫu 

trắng song song. 
 

Sự sai biệt độ hòa tan giúp ta biết rõ hiệu năng của tác nhân chống 

sâu răng kiểm nghiệm. 
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2-Kiểm nghiệm invivo 
 

Kem được kiểm nghiệm cùng lúc với kem đối chứng, trên các bệnh 

nhân mang chứng sâu răng. Họ đánh răng hai lần ngày mỗi lận 2 phút 30 

giây, lần đầu vào buổi sáng sau điểm tâm và lần sau vào buổi tối trước khi 

đi ngủ. Quá trình thử kéo dài trong ba năm. Các nha sĩ kiểm tra định kỳ 

bệnh sâu răng theo tiêu chuẩn xác định (O.M.S), các thông tin được biết 

qua chỉ số CAO (C = sâu; A = không; 
 

o = phải trám). '• 
 

Kết quả kiểm nghiệm được đánh giá qua: 
 

 Mức tăng trưỏng: chỉ số CAO răng ở tổng kết phần kiểm nghiệm 
 
 

 Chỉ số CAO răng ở phần sơ kết. 
 

 Tỷ lệ phần trăm giảm chứng sâu răng. 
 

15.5 CẮC SẢN PHẨM CHĂM SÓC TÓC 
 

lổ .5.1  Một số sản phẩm làm đẹp tóc 
 

1’ Thuốc uốn tóc được sử dụng để làm thay đổi dạng tóc theo 
 

 muốn. Có nhiều dạng thuốc uốn tóc khác nhau nhưng hiện nay chỉ còn 

phổ biến loại duy nhất là loại thuốc dùng cho kiểu uốn lạnh do sự tiện 

dụng và tính an toàn cho tóc. 
 

a- Nguyên tắc uốn tóc: Trước tiên người ta làm đứt các liên kết 

trong tóc (giai đoạn làm mềm tóc), dịnh dạng tóc theo ý muốn (giai đoạn 

định hình)>và sau cùng làm tóc cứng lại (giai đoạn tạo các liên kết mới 

cho tóc). 
 

Quá trình lầm mềm tóc làm thay đổi cấu tạo củ á các liên kết: 
 

 Liên kết hydro được dài thêm do sự hiện diện của nước làm tóc duỗi 

ra. 



392 Chương 15 
 

 

- Liên kết muối bị mất trong môi trường baz. 
 

\ %H12Ị \ 

N—H g :  

o - c ^ H+/27 

 

m + — c —õị 

 

 Liên kết Vander Waals: liên kết này rất dễ bị phá vỡ do năng 

lượng liên kết rất thấp. 

Sự thay đổi ba liên kết này chỉ làm ảnh hưởng đến các liên 
* 

kết dọc của sợi tóc nên chưa đủ để thay đổi dạng tóc. 
 

 Liên kết disulfua với tác nhân khử thích hợp như những hợp 
 

chất thiol có thể làm đứt dễ dàng liên kết - s - s 

 

^ C H — CH2— s — s — CH2— C H ^ + 2RSH  ----- 
 

/^ C H — CH2— SH + HS — CH2— CH\^ + R — s — s — 

R 
 

Phản ứng trên là phản ứng ái nhân, với tác nhân là RS“. Trong môi 

trường acid, ion RS" khó tạo thành, vì vậy quá trình bẻ gãy liên k ết - S - S 

- cần được thực hiện trong môi trường bazơ. Các ion mang điện tích âm (“ 

) ở gần - S - S - trong mạch polypeptid cũng đẩy RS~, làm giảm phản ứng 

bẻ gãy. 
 

Tùy mức độ ion hóa trong nhóm RSH, khả năng phản ứng của RSH 

sẽ khác nhau: 
 
h s -c h 2-c o o h 

 

>  HS-CH2-CH2-COOH 
 
> 

 

HS-CH(COOH)CH2-COOH > 
 

acid thỉoglycollic 
 

acid p-mercapto propionic 
 

acid thiomãỉic 
 

> HS-CH 

 

2-CH(NH2)-eOOH  > NH2-C(SH)=NH 
 

cystein thiourea 
 

Sự biến đổi - S - S - ảnh hưỗng đến cạc liên kết ngang của sợi tóc, 

cho phép biến đổi dạng tóc. 
 

Quá trình định dạng tốc tùy thuộc vào: 
 

“ Loại thuốc 
 

 Thời gian uốn 
 

 Kiểu tốc (đường kính của ống cuốn, sức căng của tóc...) 
 

 Tay nghề của người thợ... 
 



Quá trình làm tốc cứng ỉạỉ.*phục hồi lại các liên kết. 
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 Liên kết hydro phục hồi dễ dàng bằng cách loại nước tự do và liên 

kết bằng cách sấy (phản ứng r). 
 

 Liên kết muối phục hồi bằng cách dừa về pH trung tính (gội, xả) 

(phản ứng 2’). 
 

 Liên kết Vander Waạls tự hình thành khi lĩiọi liên kết đã ổn định. 
 
 

 Hãi thiol tạọ ra trong quá trình cắt liên kết - S - S - .(phản ứng 
 

 sẽ tái hợp lại dưới tác dụng cua oxỳ trong khống khí, sau 5 giờ hoặc 

nhanh hơn dưới tác dụng của H2Q2 Nhưng sự tái hợp này ở những mảnh 

khác nhau dọ sự định dạng lại, từ đó tóc có dạng mới (dạng quăn hoặc 

thẳng theo định dang mong muốn). 

\ , ■ / 
— 

[O]  . 

/ 
^CH— C h i — SH + HS — CH,— CH 

N 
» 

 '    

  Cùa những mảnh tóc khác nhau    

     

/ 
CH — CH,— s — s — CH,— C H ^  + H .0 

     N 
Ổ Vị trí mới trong liên kết ngang  

của một bó sợi polypeptld 
 

b- Một số yếu cẩu đối với thuốc uốn tóc 
 

- Làm đẹp tóe theo ý muốn, nhưng khtông được làm hư tóc - 

Phải dễ dàng trong sử. dụng và lưu trữ 
 

 Không độc đối với cơ thể 
 

 Đạt tiều chuẩn chung thẹo quy định dành cho sản phẩm. c- 

Một vài công thức đơn giản 
 

Cồng thức 1 

 

thành phẩn % Thành, phận %  

Acid thipglycốllic 6,62 Rương  / th ' 

NH4OH 2,11;  v/đ ịòo 

 

Để tăng hhtóh thÒỊ gián uốáj cổ thể dừng este củá thỉoglycollic hay 

dùng chất phá yỡ ìiêii kết hỵdrọ như ethýỊenúrè công thức 2 và công thức 

3. 
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\ng thức 2 
 

Thành phẩn % Thành phẩn % 

Ammonium mercaptoacetate (50%) 9,4 Hương 0,4 

NH4 bicarbonate 4,2 Oleic acid pentaerythrỉol polyglycol ether 0,4 

NH4 carbonate 0,5 HzO 62,1 

Urê 3   
 

Có thể trộn 40g hỗn hợp này với 4g monomercaptoacetic glycerol 

este và uốn trong 10 1 15 phút rồi gội xả với nước cuối cùng 
 

cố định tóc với H2O2.    

Công thức 3  /  

Thành phần % /   Thành phẩn % 

NH4 thỉoglycollat (50%) 18 Hương 0,3 

Ethylenure 4 pDlyoxyethylene octylphenol 0,5 

NH4 bicarbonat 4 iji2o 73,2 

 

d- L ư u ỷ 
 

Công nghệ phối chế thuốc uốn tóc, đơn giản gồm một máy khuấy 

chính và môt số thùng phụ chứa những dung dịch trung gian. 
 

Châ^t khử chủ yếu là acid thÌQglycollic và chất tạo môi trường 

kiềm là NH 4OH, cả hai đều có mùi không phù hợp. Hiện nay người ta 

đang tìm cách sản xuất một loại thuốc uốn không mùi (hoặc mùi dễ chịu) 

nhưng chưa thành công. 
 

Để thuận tiện, người ta sử dụng tác nhân làm cứng là O2 không khí 

hoặc H20 2. 

Để tãng cường hoạt tính của H2O2 , người ta thường dùng các 

acid hữu cơ như acid citric, acid lactic hay đi kèm với natri perborate, 

NaB02, H2O2, 3H20, hay natri percarbonat Na2C03, H2O2,H20. 

Một số phụ gia đi kèm: 
 

 Tác nhân làm bền thuốc: dùng alcol (ethanol và isopropanol). 
 

 C hất làm thấm và phá vỡ liên kết hydro: urê, ethylenurê (2-

imidazolidinone). 

 C h ất làm dịu tóc: dầu động vật hoặc dầu thực vật, dịch thủy phân 

protein, dẫn xuất lanolin, polyoxyethylen của alcol béo... 
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 Chất làm tăng độ dẻo dai cho tóc: polyme, PVP, VA... 
 

 Chất chông rối tóc: muôi ammonium bậc bốn. 
 

Đồì với những tóc dã yếu do tẩy hoặc nhuộm nhiều, nên uôn với 

thưồ"c uốn tóc chứa chất khử là acid thiomalic hoặc A. thiolactic (PH =-

;5,5 + 7). 
 

Thuốc có độc tính cao, tránh thuốc vào mắt hoặc để thời gian thuốc 

tiếp xúc với tóc và da đầu quá lâu. 
 

2" Thuốc nhuộm tóc 
 

Thụốc nhuộm tóc giúp thay đổi màu của tóc dể che dấu dấu hiệu 

tuổi già (tóc bạc, tóc hoa râm), hóa trang hoặc thời trang. Dựa vào độ bền 

màu, ta có thể phân chia như sau: 
 

 Nhuộm tạm thời: màu nhuộm có trọng lượng phân tử cao, lắng 

trên bề mặt tóc, nhưng không xâm nhập vào tóc. Màu sẽ mất nhanh chóng 

sau lần gội đầu tiên, loại này thường dùng trong hóa trang, 

 
 Nhuộm bán bền: màụ nhuộm có trọng lượng phân tử thấp hơn, có 

ái lực trung bình với tóc, chống lại được các tác động thông thường, 

nhưng tương đối không bền. Thường loại này dừng trong thời trang. 

 

“ Nhuộm bền: màu nhuộm dược tạo trên tóc do quá trình oxy hóa 

trực tiếp trên tóc, nên màu rất bền. Màu chống lại được các tác dộng 

thông thường như uốn, gội... Loại này thường được sử dụng nhuộm tóc 

đen, chiếm khoảng 80% trên thị trường, ở đây sẽ đề cập chủ yếu đến dạng 

thuốc nhuộm đen. 

CL- Mộị sổ yêu cầu của sản phẩm 
 

 Không ảnh hưồng xấu đến tóc (hình dạng, độ bóng...) và da. 
 

 Tóc nhuộm chịu được các quá trình khác như gội uốn (thuốc 

nhuộm có ái lực tốt với keratin). 
 

 Giữ được tính bền trong dung dịch và bảo quản dễ dàng. 
 

 Tránh được sự tạo màu và độ bền khác nhau trên cụng một m ái 

tóc. 
 

 Đ ạt được tiêu chuẩn chung theo quy định dành cho sản phẩm.. 
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6- Nguyên tắc nhuộm tóc 
 

Dựa trên phản ứng oxy hóa các loại hợp chất dễ oxy hóa dạng para 

hoặc ortho. Chất nền (không màu) đễ ngấm qua màng tóc và bám lại trên 

tóc do có ái lực tốt với keratin, sau đó chúng được chuyển hóa thành 

những hợp chất màu trên tóc qua phản ứng oxy hóa với tác nhân oxy hóa 

là Ơ2 hay H20 2 và ngưng kết trong 
 

môi trưỡng kiềm (NH4OH). 
 

Một số chất nền quan trọng 
 

p - phenylendỉamỉn; o - 

phenylendỉamỉn; p - 

amỉnophenol; 

 
p - diaminoanisol; p - 

amỉnodiphehylamin; p - 

tolylendiamin 

 
o - phenylendiamỉn o 

- aminophenol 

 

Một số chất bổ sung thông dụng thường giống nhóm họ chất nền, 

nhưng ở dậng meta, do đó hạn chế được oxy hóa màu tạo thành: 
 

m - phenylendiamỉn; 6 - métyl - 3 - aminophenol; 2,4 - diaminoanisol 
 

2 - methylresorcinol;  m - aminophenol;  resorcinol 
 

Cơ ché của phản ứng oxy hóa tạo màu rất phức tạp. Ví dụ minh hộa 

khi chất tạo nền và chất bổ sùng để ngưng kết đều là p - phenylẽridiamin. 

 

NH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NH2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NC6H3(NH)2 
 

p-phenylen diamin 
 
p-quinon diamin 

 
Bandrowsky’s baz 
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Thường cấu tử cuối cùng có khối lượng phân tử rất lớn, độ liên hợp 

càng cao, màu sẽ có từ vàng đến đen tùy độ ngưng kết, phản ứng hoàn tất 

trong 30 * 40 phút. Trén thực tế có thể trộn chất nền p - phenylenđiamin 

với nhiều chất bổ sung khác nhau với tỷ lệ khác nhau sẽ tạo được nhiều 

hợp chất màu khác nhau rất phong phú, tùy theo bí quyết của nhà sản 

xuất. 
 

Một số màu nhuộm khi chất nền là p - phenylendiamin: 

 

Chất bổ sung 

 

Màu nhận được 
 

Resorcinol 
 

Xanh lá/nâu 
 

m - aminophenol 
 

Nâu 
 

2,4 - dỉaminoanisol 
 

Xanh lơ 
 

m - phẹnylendiamin 
 

Xanh lơ 
 

1 - naptol 
 

Tím - xanh 

 

c- Một số công thức minh họa đơn giản 
 

Thành phẩn % Thành phần % 

p - tolylendiamin 5,0 Alcol 40,0 

p - amỉnodỉphenylamìn 5,0 H 2O 40,0 

Na suỉiit (tinh thể) 10,0   
 

Hỗn hợp được pha với dung dịch xúc tiến, H2O2 20%, Tồi dùng 

lược chải thấm ngay lên tóc, nơi cần nhuộm, dể yên từ 30 -ỉ- 45 phút, sau 

đó gội và xả. Natri sulíỉt được dùng ở đây để chống lại sự oxy hóa của oxy 

không khí trong quá trình bảo quản. 
 

d* Quá trình nhuộm 
 

Chuẩn bị 
 

 Gội sạch đầu, để khô. 
 

 Chọn thuốc nhuộm cho màu theo ý thíeh (đen, hoàng kim, 

hung...). Thuốc nhuộm bán trên thị trường là một hỗn hợp màu có hàm 

lượng màu tổng trong khoảng 0,01-ì-5%. 
 

 Thử dị ứng (dùng tóc sát mang tai). 
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Nhuộm 
 

 Thời gian nhuộm và tiếp xúc với da đầu: 5-Ỉ-40 phút. 
 

 Lượng thuốc sử dụng từ 15 -ỉ-100mỉ tùy chiều dài, số lượng tóc. 
 

 Chu kỳ nhuộm khoảng 1 lần/1 tháng. 
 

Xử lý sau khi nhuộm: loại bỏ thuốc thừa không hấp phụ hoặc dính 

trên da đầu, do có thể gây độc. 
 

e- Một số lưu ỷ 
 

Tính độc của thuốc nhuộm 
 

 Thuốc nhuộm/kim loại: muối kim loại nặng như Pb(CH3C02)2 rất 

dễ hấp thu qua da đầu, tóc và móng, làm xầm, khô da và gây rụng tóc, 

nặng có thể gây tử vong. 
 

 Thuốc nhuộm/oxy hóa: thường các chất nền như p - 

phenylenđiamin có khả năng gấy dị ứng mạnh ở một số người. 
 

Tẩy thuốc nhuộm do một yêu cầu nào đó cần tẩy tóc, người ta 

thường dùng hydrosulfit hoặc Na formaldehid sulfoxilat với nồng độ 

khoảng 5% để tẩy. 
 

3- Keo xịt tốc 
 

a- Nguyên tắc: chỉ nhằm thay đổi các liên kết Vander Waals, liên 

kết hydro để giữ nếp tóc trong khoảng thời gian ngắn, bằng cách tạo thành 

một lớp keo và phim linh động bao bên ngoài sợi tóc. 

b- Yêu cầu sấn phẩm 
 

 Keo xịt phải trải đều lên tóc thành lớp phim mỏng linh động, giữ 

dược nếp tóc và phải loại dễ dàng khi gội. 
 

 Khô nhanh, nhưng không được khô trước khi bám lền tóc. 
 

 Được giữ trong bình chịu áp, áp suất phải đủ lớn để tạó sương khi 

sử dụng. 

c- Thành phồn 
 

 Polyme tạo lớp phim cứng tạo dáng cho tóc: PVP.K30 

(polyyinỹlpyrolidon), hòa tan trong dung mối alcol copolyme của vinylacetat 

và crotonic acid (tên thương mại là luviset GE 5505).^ 
 

 C hất hóa dẻo, đồng thời là tác nhân làm mềm và làm bóng 
 

lớp phim: polyethylenglycol, polysiloxan, dẫn xuất lanolin... 
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 Dung môi (etanol, isopropanol). 
 

 Nguyên liệu tạo áp, thường dùng là hỗn hợp propan, butan, 

isõbutan (lưu ý: đây là những chất dễ cháy nổ). 
 

d- Công thức cơ bản 
 

Thành phần % Thành phẩn % 

Nhựa 0,75 ị 3,5 Alcol 28 4- 29,5 

Chất trung hòa 0,38 + 1,3 Hương 0,05 + 0,1 

(nếu polỉme dùng có nhỏm carboxylic)   Nhiên liệu tạo áp 60 ;+ 70. 

Chất hóa dẻo 0,2 -í- 0,6   
 

e- Sơ đồ phối chế 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4- Sáp chải tóc 
 

Yêu cầu: làm bóng tóc và hấp thu nhanh qua tóc. 
 

Thành phần: hỗn hợp của sáp, dầu khoáng, màu, mùi. 
 

Công thức cơ bản: 
 

Thành phẩn % I   Thành phần 

Dầu khoáng 70*90 Chất làm mềm 

Sáp (tạo phim, tạo độ bóng cho tóc) 5*10 Mùi, màu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

% 
 

5 *12 
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15.5.2 Dầu gội đầu 
 

Mục đích chính của dầụ gội đầu là làm sạch tóc, da đầu và làm tóc 

có vẻ đẹp mềm bóng tự nhiên. 
 

V Yêu cầu sản phẩm 
 

 Dễ dàng hòa tan tròng H2O (cứng hay mềm) và không hình thành 

tủa trên tóc (ở vùng nước cứng thì trong sản phẩm phải cho thêm chất 

chống đóng bám tủa trên tóc). 
 

 Gội sạch hữu hiệu vạ không làm mất chất dầu tự nhiên của tóc. 
 

 Dễ dàng phần tần trên tóc, và dễ xả sạch sau khi gội. 
 

 Sau khi gội tóc sạch, dễ chải, không bị rôì, bóng, mượt và tạo cảm 

giác dễ chịu. 
 

 Phải dễ sử dụng và lựu trữ. 
 

 Không độc. 
 

 Đ ạt tiều chuẩn chung theo quy định dành cho sản phẩm. 
 

2- Nguyên liệu 
 

a- Chất tẩy rửa 
 

Chất hoạt động bề mặt chỉnh 
 

Chất hoạt động bề mặt dịu không độc, tẩy rửa tốt, tạo bọt tốt, ít r á t 

da: 

 Laurylete sulfat: C12H25-0-(CH2CH20)2S03Na (LES Na, hoặc 

NH4), có độ nhớt cao, trắng, trong suốt. 
 

 Cetylete sulfat 
 

 Sulfosuccinat Na... 
 

Chất hoạt động bề mặt cực dịu tẩy rửa tốt, ít tạo bọt, không lặm rát: 

este sorbitan polyetoxi hóa các acid béo... 
 

C hất đồng hoạt động bề mặt: Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính, 

lưỡng cực, cổ tác dụng gia tăng bọt, gia tăng độ nhờn, cải thiện độ dịu, làm 

giảm hiện tượng khô da: cocoámido propylbetain... CAPB (lỏng, vàng 

nhạt): RCONHCH2CH2NH+(CH3)2COO". 
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Ngoài ra người ta còn có thể sử dụng thêm một sô" chất hoạt 
 

động bề mặt khác tùy theo yêu cầu sản xuất. 
 

b- Chất điều hòa: Trong công thức dầu gội đôi khi phải phôi 
 

thêm một số chất hoạt động bề mặt có tác dụng mạnh, điều này 
 

gây hạn chế do chúng có khuynh hướng bị tóc hấp phụ, khiến tóc 
 

dễ gãy và khó chải, vi vậy người ta dùng thêm một số chất <Jểvô 
 

hiệu hóa các tác dụng này (chất điều hòa): 
 

- Lanolin và dẫn xuất hoặc alcol cetyl (< 2%), hoặc lecitin 
 

được dùng ở tỷ lệ thấp, có tác dụng làm mượt tóc. ! 
 

 Các polyme cationic để hạn chế rối tóc (amin bậc bốn), thường sử 

dụng clorua hydroxylpropyl triamonium của gôm guar, được thương mại 

hóa dưới tên Jaguar 

G—o — CH2—CH—CHg— N+— (CH2)3Cf 
 

OH 
 

 Silicon (làm dịu tóc): Tác dụng của những chất này là do chúng 

hấp phụ trên tóc nhanh làm cản trở sự hấp phụ của các chất tẩy rửa chinh 

trong dầu gội trên bề mặt tóc, tránh được sự hư hại của tóc, đồng thời giúp 

tóc không rối, mượt và dịu. 
 

c- Chất trị liệu áượCđưa vào tùy theo từng loại bệnh trên tóc, 
 

 dây chủ yếu đề cập đến trường hợp tóc có gầu. Để hạn chế gầu bằng dầu 

gội, lưu ý đến ba cách tác động như sau: 

“ Làm mềm lđp sừng để hạn chế da đóng vảy, sử dụng các hợp chất 

chứa lưù huỳnh như disulfua selen (chất phân giải da). 

 Giảm lượng đầu béo tự do trên da đầu, tránh tạo môi trường vi 

sinh vật và nấm men phát triển (dùng dầu gội dùng cho người có tóc nhiều 

dầu)... 
 

 Ngăn cấn sự tăng trưởng các loại liấm men như p. ovale và 

orculare bằng cách sử dụng các chất sáu: 
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Pirocton olamin (octopirox) 
 

C H 3 C H 3 ____/ c h 3 
e I I / ĩ © 

CH3~  C — CH2 — C H — CH2 —(/ y H3N — CH2 — CH2 — o 
 

 

Zn PTO (pyridinthion kẽm): 
 
 
 
 
 
 

 

Muối của hydroxypyridon: 
 

nu 
 
 
 
 

 

Ị  
ỎH  

Các dẫn xuất của imidazolylketon: 
 

Ọ 
II 

R — o — CH — C — R2 

I 

 

o 
 

Riêng đối với tóc khô, ta dùng dầu, rượu béo, protein. Đối với tóc 

nhiều dầu, vì phải dùng lượng chất hoạt động bề mặt nhiều hơn hoặc mạnh 

hơn nên phải tăng cường thêm protein và vitamin. 
 

đ- Các chất khácỉ Ngoài những nguyên liệu chính, người ta còn cho 

thêm một số chất khác nhằm cải thiện vẻ bề ngoài của sản phểm trên 

phương diện vật lý (độ nhờn, pH, tính ển định, sự bảo quản) hoặc trên 

phương diện thu hút người tiêu dùng (màu sắc, mẫu mã, hương thơm). 

 

ChéCt làm đục, tạo óng ánh 
 

 Sulfat alcol có dây dài như sulfat cetyl Na (Ciô) 
 

 Alcolamin của acid béo no (có Ci8 hay hơn) 
 

 Alcol béo (alcol cetyl hay stearyl) 



Các sản phẩm đặc triừig 403 

 

- Este của etylenglycol, propylenglycol hay glycol. 
 

Chất thường dùng: 
 

- Etylenglycol monostearat (EGMS)  

p 
I 

R — C — o — C H 2— C H 2OH 

 

- Distearat etylenglycol distearat (EGDS) 
 

ọ 
 

ọ 
 

II II 
R—C — o — CH2—CH2— o —C —R 

 

Chất làm sệt, chất điều chỉnh độ nhớt 
 

Chất làm sệt 
 

 Chất điện ly vô cơ như: NaCl, NH4CI (nhưng dễ bị phân hủy, 

NH3 tạo bởi nhiệt độ và vi sinh vật nên ít dùng). 
 

 Chất CMC Na (hiện nay ít dùng do nó hấp phụ hương làm giảm 

mùi hương): làm sệt trong dầu gội dầu đục và có thêm chức năng khác: 

làm dịu bọt, chống chất bẩn tái bám, để một lớp màng mỏng sau khi xả 

(tránh rối tóc và giữ ẩm cho tóc). 
 

 Các polyme carboxyvinylic (carbopol thương mại), các rượu béo 

etoxy hóa làm sệt rất tốt, luôn làm bọt có kem, ngoài ra còn ngăn cản sự 

lắng đọng (do độ nhớt cao nên giảm sự lắng đọng) hoặc nhũ tương của 

silicon khi dầu gội lưu trữ ở nơi oi bức. 
 

 Ngoài dầu gội nếu có dùng alkylsulfonat triethanolamin thường 

dùng muối ammonium làm sệt. 
 

Chất điều chỉnh độ nhờn: Thường dùng ethylenglycol, glycerol, 

polyethylenglycol (nhờ khả năng bao nước, giữ ẩm cho tóc). 

Chất ổn định bọt làm cho bọt của các hoạt chất chính trong dầu gội 

nổi rõ, tạo cầm giác “kem, xà phòng”, ổn định bọt, tăng độ nhờn và khả 

năng tẩy (khi tẩy bằng các sulfat alcoỉ béo). 
 

Chất thường dùng là các alkylolamid, đặc biệt là mono và 

diethanolamid ổn định bọtjrất tô"t (MEA và DEA). 

e- Chất bảo quản, chất chống oxy hóa 
 

Chất bảo quản ngăn cản mốc phát triển và sự lên men, vài chất 

được dung: 
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 Formaldehid hiện nay không còn thông dụng do các tác đụng phụ. 
 
 

 Bronopol (2-bromo-2-nitropropan-l-3-diol). 
 

N O 2 

ỉ 
H2C — ỏ — CMpH 

 
OH Br 

 

 Este của các acid p-hydroxybenzoic (methylparaben, 

propylparaben), acid sorbic, sulfat hydroxy quinolin. 

Đối với các sản phẩm dầu gội cũng nên lưu ý việc diệt trùng các 

trang thiết bị sản xuất. 

 

 

 Ngăn cản sự oxy hóa các nguyên liệu do sự hiện diện của vết kim 

loại chuyển tiếp. 

 C hất thường dùng là B.H.T (Butylated Hydroxy Toluene = 2,6-di-

tert-butyl-p-cresol. 

 
 
 
 
 
 

C(CHfl)3 
 

Thường người ta dùng muối EDTA (ethylendiamin tetra acetat Na) 

để ngăn cản sự tạo xà phòng canxi, magie khó tan, đồng thờỉ cũng để tăng 

cường khả năng chống oxy hóa. 
 

Các vitamin và một số dịch trích chiết từ thiên nhiên: thường người 

ta sử dụng các vitamin thuộc các nhóm A,B,C,E. Các vitamin này, đặc biệt 

là vitamin E, giúp hạn chế quá trình oxy hóa và có thể làm cho máu da dầu 

lưu chuyển dễ dàng. 
 

Màu và hương liệu được chọn theo tiêu chuận chất lượng và tính độc 

eho phép đối với cơ thể nhưng cũng phải tương hợp và không làm bất ổn 

định sản phẩm. 
 

Chất điều chỉnh pH: điều chỉnh kiềm thường dùng dung dịch NaOH, 

điều chỉnh pH acid có thể sử dụng acid acetic hoặc acid 
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citric (acid citric được dùng nhiều hơn do là không gây kích thích đối với 

da tóc và không gây mùi khó chịu). 

3* Công thức cơ bản 
 

a- Dầu gội đầu loại thưởng 
 

Thành phần Dẩu gội trong Dầu gội dục 

Chất hoạt động bề mặt amỉonic (LES) 10 *15 10 *15 

Chất đổng hoạt động bề mặt (CAPB)* 2 * 4 2 + 4 

Chất trợ bọt (mono hay diethanolamid) 0 -í- 1 0* 1 

Chất làm đục 0 0,5*2 

Chất chống oxy hỏa + + 

Chất điều Chĩnh độ nhởn -/+ —/+ 

Chất điểu Chĩnh pH -/+ -/+ 

Hương, màu, H20 v/đ 100 v/đ 100 
 

CAPB: làm da mểm mại, mượt. 
 

Phụ chứ: Nếu muốn dầu gội màu đục óng ánh: thêm EGMS hay 

EGDS. 
 

b-'Dầu xả 
 

Công dụng: Sản phẩm này giúp tóc có những đặc tính sau: 
 

 Tóc mềm mại 
 

 Dễ chải 
 

 Đóng mượt, mịn, dày 
 

 Bảo vệ được tóe (đặc biệt đối vởi đầu sợi tóc). 
 

Nguyên tắc thành lập công thức 
 

Dầu xả chủ yếu là hỗn hợp của một chất hoạt động bề mặt cation và 

một rượu béo, ngoài ra có thể có các polyme làm sệt như 

hydrodroxyethylcellulose, polyme NI,., chất làm ướt như 

polyethylenglycol... 
 

Đổi với những công thức không chứa hydroxyetyl cellulose, phải 

dụng chất điện ly hòa tan để điều chỉnh độ nhờn. Chất thường dừng là 

KC1, KBr, NaCl... 
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Gông thức dầu xả thường 

 

Thành phần % Thành phần % 

Cetyltrimethyl ammonium (CTAC) 0,5+ 1,2 Polymethyl siloxan (> 5000 cps) 0,5   2,5 

ơlorua 1,5+3 Hương, màu, H20 vđ 100 

 

Công thức dầu xả có chất làm đặc, chất làm óng ánh: thành phần 

tương tự dầu xả thường như trên nhưng có thêm: 
 

Thành phẩn % Thành phẩn % 

Monstearat glycerol 0,5 +1 Parafin 0.5* 1,5 

stearat steary! 0,3 + 0,7 Hydroxyetylcellulose 0,7 + 1,5 

Palmitat cetyl 0,3+ 0,7 Hương, màu, HgO v/đ 100 

Công thức dầu xả gầu béo, thường dùng cho tóc khô 

Thành phần  Công thức A Công thức B 

CTAC  0,8.+ 1,2 1 +1,5 ’ 

Alcol cetostearyl  2 + 3 2-5-4 

Alcol cetyl  0,5+ 1,5 - 

Paratin  - 0,5 * 1,5 

stearat stearyl  1,5+3 
- 

   

Hydroxyetylcelluỉose  ■1+2 - 

Polymethyl sixloxan (> 5000 cps) 0,5 4-1,5 “ 

Cất bảo quản  + + 

Dầu thơm  + + 

Màu  + + 

H 20  V/đ100 v/đ 100 
 

c- Dầu xả cỏ tính trị liệuĩ Tùy yêu cầu, người ta có thể chọn một 

trong các nền dầu xả trên và phối chế thêm chất trị liệu tương ứng. 
 

Riềng với chất chống gầu pirơcton olamin, gần như không hòa tan 

trên nền dầu xả do đó phần không tan trong nền rất dễ bị kêt tủa trên tóc và 

da đầu, ngoài ra nó cũng dễ biến tỉnh bởi ánh sáng, hương liệu, vết Fe, nên 

dầu loại này thường được chứa trong bao bì đục,hoặc bổ sung thêm chất 

hấp thư tia ƯV. 
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d- Công thức phối hợp dầu gội với chất xả: Trước đây, dầu gội và 

dầu xả được để trong hai chai riêng biệt, nhưng hiên nay đã xuất hiện các 

công thức phối trộn chung cả hai loại, tạo sự tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt 

là dối với tóc khô, các chất làm dịu trong dầu xả tạo cảm giác mềm mại 

rất dễ chịu (loại dầu gội 2 trong 1). 
 

Nguyên tắc của loại dầu phối hợp dầu gội với chất xả 
 

Sử dụng chất hoạt động bề mặt nhẹ có một đầu là polyme kỵ 
 

nước, phân tán trong dung môi phân cực dễ bay hơi. 
 

Hỗn hợp chất đầu và dung môi được phối trộn để tạo các hạt 
 

có kích thước từ 0,1 -5- 100|i/?i. Các hạt này kết tụ dễ dàng trên tóc 
 

trong khi gội. Sau khi sấy khô, dung môi bay hơi để lại chất đầu, những 

chất này tạo cho tóc những đặc tính mong muốn. 
 

Công thức cơ bản 
 

Thành phần  % Thành phần % 

LES 10 *15 BHT 0,025 -0,06 

CAPB 1 +-4 NaCI 0,5 *1,5 

Nhũ tương Silicon 0+1,5 Hương  + 

Carbopol (polyme carboxyvinil) 0 + 0,3 Màu  + 

Stearat etylenglycol 0,5 +1,5 Acid citric/ NaOH +/- để điều chỉnh pH 

Guar (clorua hydroxypropyl trimonium) 0,1 +0,5 H 20 v/đ 100 

Formol 0,05 +0,15    
 

c- Công thức dầu gội chuyên biệt tùy theo loại tóc và da đẩu Dầu 

gội dành cho tốc nhiêu dầu 
 

Nguyền tắc: Với loại này, người ta sử dụng hỗn hợp các chất hoạt 

động bề mặt có đủ khả năng gội sạch các chất dầu và chất bẩn do dầu giữ 

lại trong tóc, mà không làm hại da đầu. 
 

Lưu ý: Thường da đầu bị nhờn rất dễ bị dị ứng với bất cứ kích thích 

nào, do đó phải dùng một số chất để hạn chế sự tiết nhờn: 

 

 Dùng acid béo tự do, lượng ít để trì hoãn sự tiết nhờn của 
 

da đầu.  
 Dùng protein (gelatin hay caséin) hút chất nhờn, làm g i ả m 

 

nhờn trên tóc. 
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Ngoài ra có thể dùng biện pháp kéo dài thời gian tái tạo chất dầu. 

Một trong những hợp chất được sử dụng hữu hiệu là chất hoạt động bề m 

ặt non ionic dẫn xuất từ polyglycerol^có tính tạo bọt và tẩy rửa rấ t tốt) 

 

Công thức cơ bản 
 

Thành phần % T hành p h ẩn % 

LES Na hoặc NH4 8 +14 Chất phân giải từ protein, trứng 0,005 -5-0,1 

Chất đổng HĐBM [CH PB] 2 + 4 Chất bào quản + 

Chất làm bền bọt mono/diethanolamid ' -/+ Chất chống oxy hỏa + 

Chất làm đục 0 + 2 Hương.màu, H2 O v/đ 100 

Chất chuyôn biệt 0,005*0,1   
 

Chủ ý: Nếu dùng những chất phân giải từ trứng, không nên sử dụng 

chất bảo quản là formol. 
 

Dầu gội đầu dành cho tốc khô 
 

Nguyên tắc: Với loại này, người ta sử dụng hỗn hợp chất hoạt động 

bề m ặt nhẹ và các chất phụ gia mà khi hấp thụ trên tóc, có thể bù đắp 

những khiếm khuyết của tóc. 
 

Chất phụ gia sau đây thường sử dụng: 
 

 C hất acid hữu cơ: acid citric, acid tartric ngăn cản sự đào thải của 

các aminoacid hay oligoprotein do tóc bị biến chất. 

 Acid béo (acid oleic, acid stearic...), rượu béo (lauric, myristic, 
 
oleic): các triglycerid tự nhiên (dầu hạnh, dầu ngô, dầu oliu); các este 

glycol (stearat, oleat); các chất thủy phân từ protein (collagen, gelatin, 

casein...) để nuôi dưỡng tóc giúp tóc phục hồi. 
 

Công thức 

 

Thành phẩn 
 
L E S N a h o ặ cN H 4 

 
Chất đồng HDBM: CAPB 

 
Chất bền bọt mono/diethanolamỉd 

 
Chất điểu hòa: este sorbiỉan polyoxyetylen 

 
hóa các acỉd b é o 

 
Chất làm đục 

 
 

% Thành phần % 

8 *4 Chất chuyên bỉệt (* phụ gia trên) 0,05-0,4 

2+4 Vitamin 0 -ỉ- 0,2 

~/+ Chất bào quản + 

0+1 Chất chống oxy hỏa + 

 Hương, màu, H2 O v/đ 100 

0+2   
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Dầu gội dành cho trẻ sơ sinh 
 

Nguyên tắc: Với loại này người ta dùng chất hoạt động bề mặt dịu 

hơn, sử dụng lượng ít hơn để gội nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng đến tóc, da dầu 

và mắt. Thường người ta sử dụng các este béo của acid sulfosuccinic, các 

este sorbitan polyoxyetylen. 

Công thức cơ bản 
 

Thành phẩn % Thành phần % 

LES (2, 6 hoặc 8 OE ) Na, Mg* 5 - 7 Chất chống óxy + 

CAPB 3 + 4 Hương + 

Este sorbỉtan polyoxyetylen của acỉd béo 0,5+1 H 2O v/đ 100 

C hất bảo quản +   
 

Ghi chú: Dùng LES (2, 6 hoặc 8 OE) hoặc oleylete sulfat Na, Mg 

hoặc sulfosuccinat Na. 
 

Dầu gội đầu chống gầu 
 

Nguyên tắc 
 

Trong loại dầu này, người ta thêm các thành phần chuyên biệt có 

tính trị liệu như: 
 

 Hoặc chất diệt khuẩn hay diệt nấm để tránh sự nảy nở các  
 khuẩn và men p.oval.  

 Hoặc chất phân giải da để củng cố lớp sừng nhằm giới hạn sự 

đóng vảy (acid salicylic hoặc sulfua selenium). 
 

Cồng thức cơ bản 
 

Thành phẩn CT1 CT2 CT3 CT4 

LES 10+15 10-15 10,+ 15 10+15 

CAPB 1 + 2 1 * 2 ■1+2' 1 + 2 

Tác nhân chống gầu:     

Chất diệt khuẩn     

Pirocton olamin 0,05-0,15 - - - 

Pyridin thion kẽm — 0,05 + 0,15 ~  . - 

Chất phân giải da     

Sulfua selenium - 
 2 —. 

Acid salicylic - - - 2 

Chất íàm đục, chất bào quàn + + •f t 

Hzo v/đ 100 v/đ 100 v/đ 100 v/d 100 
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/*- Một số công thức minh họa dầu gội với chất xả 
 

Công thức 1 sử dụng chất hoạt động bề mặt nhẹ với chất đầu 
 

là polyme kỵ nước. 

 

Thành phẩn 
 

Alkyl ete (glycerol) sulfonat* 
 

Hỗn hợp polyme gel/dung môi** 
 

Phosphat mononatri 
 

Distearat glycol 
 

Monoethanolamỉd (dầu dừa) 
 

Tetrastearat pentacry thrytol PEG 

 
 
 

 
 

'   % Thành phần % 

14 Alcol etylic 0,42 

6 Alcol stearic 0,18 

0,3 Polyquaternium 10 0,30 

2 DMDM (Hydantoin) 0,37 

0,7 H 20 v/đ 100 

0,4   
 

Ghi chú ; 
 

- Sulfonat alkyl ete glycerol: 
 

R — Q — cHo — CH — CH?SÕ"3X+ hay OH — CH2 — CH — CH2SỔ3X+ 

I ĩ 
OH f OR 

 

- Hydrocarbon hoặc ( C5.C7) alkylete. 
 

Cống thức 2 sử dụng polyme dimethiconol NI kết hợp với một 
 

polyme cationic giúp kết tụ. 
 

Thành phẩn CT1 CT2 CT3 

LES (20 E) 16 16 16 

CAPB 2 2 2 

Poỉyme kết tụ 0,1 0,1 0,1 

Nhũ tương c ủ a polyme diemethiconol (60%) 3,2 “ - 

Nhũ tương Silicon trong chất có hoạt tính bề mặt (50%)  3 - 

Nhũ tương Silicon với chất tạo với máy khuấy mạnh - - 4 

EGDS 1,5 -  . 1,5 

Carbopo! 980 ~ 0,4 - 

H 2O v/đ 100 v/đ 100 v/đ 100 

 

Kiểm nghiệm cho thấy chất lượng sản phẩm tương ứng từ CT1 

tương đương CT2, và tốt hơn CT3. 



Chương 16 
 
 

 

TONG QUAN 
 

VẾ KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỸ PHAM 
 
 
 
 

16.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ SẢN XUẤT MỸ PHAM 
 

Các quá trình sản xuất mỹ phẩm đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế 

hơn là các lý thuyết cơ bản. vấn đề lớn nhất là sự đa dạng của các loại sản 

phẩm mà mỗi loại lại có các tính chất hóa lý khác nhau, do đó đòi hỏi mỗi 

loại thiết bị phải được chế tạo cho từng loại sản phẩm chuyên biệt. 

 

Quá trình sản xuất mỹ phẩm được chia làm 3 phần: trộn, bơm và lọc, 

trong đó quá trình phối trộn là quan trọng nhất. Bất kỳ một quá trình sản 

xuất mỹ phẩm nào cũng chứa ít nhất một , công đoạn phối trộn và eác công 

đoạn khác liên quan. 
 

Ví dụ: Việc sản xuất kem nền (dạng nhũ) có màu có thể bao gồm 

các công đoạn sau: 
 

- Phối trộn khô: màu và c h ấ  t  phân tán đều vào nhau 
 

 Hoà tan các nguyên liệu có thể tan trong dầu hay trong nước 

thành từng pha riêng biệt 
 

 Phân tán màu vào trong pha dầu hay nước 
 

 Phối trộn hai pha để tạo nhũ hay dạng “xốp” 
 

 Điều chỉnh pH thích hợp 
 

 Đuổi khí ra khỏi sản phẩm 
 

 Làm lạnh tới nhiệt độ phòng và bơm vào các bình chứa. Quá trình 

lọc không phải là công đoạn quan trọng chính 
 

trong sản xuất mỹ phẩm trừ việc sản xuất các chế phẩm như nước hoa, 

nước thoa sau khi cạo râu... khử trùng bằng siêu lọc. 
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Quá trình vô chai (bình chứa) của các sản phẩm được thực hiện bằng 

các máy được thiết kế dặc biệt diều khiển tự dộng hoặc bằng tay cho từng 

loại sản phẩm riêng biệt như quá trình để khuôn (son môi, sáp...) hoặc qúá 

trình nén chặt (phấn mắt, pha'n mặt...). 

 

 

16.2 QUÁ TRÌNH PHỐI TRỘN CÁC SÀN PHAM MỸ PHAM 
 

16.2.1  Mục tiêu của quá trình phấi trộn 
 

Mục tiêu của quá trình lầ tăng dộ đổng đều trong hỗn hợp nguyên 

liệu. Mức độ đồng đều có thể được xác định thông qua các tính chất vật lý, 

hóa học, chu yếu phụ thuộc vào thiết bị sử dụng và tính chất vật lý của 

nguyên liệu. Đối-; với các chất lỏng 
 

có thể trộ n lẫn thì mức độ đồng đều cao nhất khi chúng có khôi lượng ph 

ân tử tương đương, dối với dạng bột thì mức độ đồng đều lại phụ thuộc vào 

kích thửớc hạt. Tròng sản xuất, hỗn hợp 
 

được cho là đồng đều nếu tấ t cả các mẫu lây ngấu nhiên trong hệ có cùng 

độ đều. 
 

16.2.2  C ơ 
 

ch ế phôi trộn 
 

Quá trình phối trộn xảy ra theo ba cơ chế: cơ chế tác động 
 
dòng di chuyển của khối vật chất, trộn dối lưu và khuếch tán. Tác động vào đòng di chuyển khôi vật chất 
bao gồm các quá trìn h cắt xén, kết tụ và nhào trộn xảy ra ở trong dạng “paste” 

 
 
 
 
 
 
 

 

và hạt rắ n . Khuấy trộn đối lưu liên quan tới việc tạo thành dòng tu ầ n 

hoàn hỗn hợp trộn. Trọn khuếch tán xảy ra khi các 

h ạ t va chạm và lệch khỏi đường thẳng va chạm để phân tá n vào nhau. 

Trong các dung dịch chất lỏng cổ thề tán vào nhàu có độ nhớt 'thấp thì 



năng lượrig nhiệt toậ ra được sử dụng nhờ khuếch tán n h iệ t mà không 

phải thêm nhiệt từ ngoài, mặc đù quá trình này thường xảy ra chậm. 
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ị 
 

16.2.3 Phối trộn rắn-rắn 
 

!• Khái niệm chung về phối trộn rắn-rắn 
 

Phối trộn rạn - rắn bao gồm các quá trình phối trộn các dạng bột 

riêng biệt (không dính vào nhau) hoặc các dạng bột kết dính vớị nhau. 

Gác loại bột không kết dính có nhiều ưu điểm như dễ đóng góì, dễ chảy 

qua phễu và sản phẩm mịn, tuy nhiên dễ tách pha nếu kích thước hạt khác 

nhau. Các loại bột kết dính khó di chuyển trong hệ thống hơn và thường 

kết dính thành một khối gây nhiều vấn đề trong tồn trữ và vận chuyển. 

 

Trong cùng một khôi bột, lực kết dính cân bằng với trọng lực. Lực 

kết dírih thì độc lập với kích thước hạt, còn lực trọng lượng phụ thuộc 

kích thước hạt. Vì vậy các hạt sẽ dính kết lại với nhau khi chúng có kích 

thước đủ nhỏ dể lực trọng lượng nhỏ hơn lực kết dính. Thực nghiệm cho 

thấy hạt có kích thước nhỏ hơn 50ụm có tác dụng như bột kết dính. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ấ 
 

i

» 

h 
 

c 
 

0 
 
 

 

ti 
 

h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A - titan oxid; B , c  - magiê cacbonat; D - mica 
 
E - kẽm stearat; F,G,H * mica được phù bỡ ỉ Titan oxid; I - Talc J 

- phẩm màu hữu cơ; K - phẩm màu vô cơ 

Hình 16.1 Khoảng cỡ bạt của một vài loại bột thường dùng  

trong mỹ phẩm 
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2- Loậi máy nghiền 
 

Trong thành phần của phấn mắt, phấn mặt và phấn hồng thường 

thựờng chứa các vật liệu như: bột talc, pigment, tác nhân tạo vẻ óng ánh, 

chất kết dính dạng lỏng và chất bảo quản. Vật liệu thành'phầíi được phối trộn 

sau đó đổ khuôn. Thiết bị trộn được sử dụng phổ biến nhất là may nghỉền 

búa (H.16.2). Tốc độ máy vào khoảng 60*100m / S y tốc độ có thể thay đổi tùy 

theo kích thước sản phẩm mong muốn. Phương pháp trộn sử dụng máy 

nghiền bua thích hợp cho các hạt vật ĩiệu giòn có kích thước trong khoảng 

1500-ỉ-50pim, dưới khoảng đó hiệu quả nghiền của máy sẽ giảm nhanh, Để 

sản phẩm nghiền đạt được kích thước thì phải giảm tốc * độ nhập liệu và thời 

gian nghiền hoặc thực hiện quá trình nghiền CÓ hoàn Ịưu. Máy nghiền búa 

được sử dụng chủ yếu chó quá trình nghiền gián đoạn, nguyên liệu trước khi 

dưa vào máy cần phải đươc trộn thô trước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 16,2 Máy nghiền búa 
 

Máy nghiền búa cổ cấu tạo đơn giản bao gồm một mặt trông nằm 

ngang có chứa một trục quay gắn các cánh khuấy. Thời gian trộn khoảng 

20-Ỉ-30 phut. Hiện nay cũng có một số máy có tốc độ nhanh hơn nhưng 

tiêu tốn nhiều năng lượng. 
 

Người ta thường thêm chất kết dính dạng lỏng vào giai đoạn khuấy 

trộ n này. Dịch chất kết dính có thể được cho vào thông qua 
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các lỗ phun thích hợp. Các nhà sản xuất thường sử dụng phương pháp 

phun sương bằng thiết bị Venturi hay thiết bị tương tự. Cách này giúp 

phân bố đều dung dịch tránh làm ướt cục bộ gây hiện tượng vón cục. 

 

Các tác nhân tạo vẻ óng ánh như titan phủ mica rất dễ bị nghiền vỡ 

trong máy nghiền bủa. Vì vậy chúng thường được trộn vào hỗn hợp sau 

khi hỗn hợp ra khỏi máy nghiền, tức là cần có thêm một thiết bị trộn. 

 

Trước khi tiến hành sản xuất thực, người ta phải thực hiện phối trộn 

thử trong phồng thí nghiệm để xác định tỉ lệ nguyên liệu phù hợp. 

 
 

3• Lựa chọn thiết bị 
 

Một máy nghiền lý tưông cho sản xuất mỹ phẩm phải có các đặc 

tính sau: 
 

 Nghiền các hạt ỗ kích thưổc 0,54-50|am mà không làm vỡ bột talc 

và mica ở cùng kích thước 

 Tiết kiệm năng lượng, không được làm tăng nhiệt độ hỗn hợp 
 

 Thời gian của qưá trình nghiền phải ngắn hơn 10 phút 
 

 Không được hút nhiều khí vào trong hỗn hợp 
 

 Phải dễ dàng lau chùi và vệ sinh 
 

 Có thể sử  dụng được đối với bột có tính kết dính 
 

 Chu trình  sản xuất phải hoàn thiện và sạch. 
 

Các thiết bị nghiền mịn khác như máy nghiền trục thì hầu như làm 

việc không hiệu quả bằng máy nghiền búa. Gần đây, nhờ sự phát triển 

máy trộn tốc độ cao đã giúp cho việc chế tạo các thiết bị đạt gần tới lý 

tưởng. Hai loại máy trộn có hiệu quả hiện nay: 
 

 Máy trộn xoáy lốc: hỗn hợp bột được cho vào ốngtrụ đứng và 

nhanh chóng di chuyển thành dòng xoáy lốc lên txuống. Sự di chuyển của. 

dòng bột có thể được tạo ra nhờ nguồn khí nén liên tục thổi ra từ những 

miệng -thổi hình nón. 
 

 Máy đảo trộn (plough - thear device) cố chứa các cánh trộn gắn 

trê n trục khuấy. 
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16.2.4 Phô'i trộn lỏng - lỏng 
 

 - Khái niệm chung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) b) c) 

 

Hình 16.3 
 

a) Dung dịch Newton; b) Dung dịch bản dẽo; c) Dung dịch dạng trượng 
 

Quá trình trộn xảy ra do lực tác dụng lên dòng chảy sản phẩm. Quá 

trình trộn sẽ xảy ra rất nhanh khi dòng chảy trong thiết bị ồ trạn g thái chảy 

rối. Trạng thái dòng chảy trong thiết bị được mô tả bằng hằng số Renolds: 

 

 

Re = 
*1 

 

trong đó: D - đường kính cánh khuấy; N - tốc độ khuấy (vòng/ phút) p 

- khối lượng riêng của hỗn hợp; rị - độ nhớt hỗn hợp. 
 

Khi Re > 2300: chảy rối. 
 

Phương trình mô tả lực tác động làm khối chất lỏng di chuyển: 
 

2^ = T}. A. gradient vận tốc 
 

trong đó: Tì - độ nhớt; A - diện tích mặt cắt ngang dòng chảy 
 

Suy ra áp lưc cắt: s  = Ĩ-' 
A 

 

Hình 16.3 mô tả môi quan hệ giữa áp lực s với độ nhớt T| ở các loại 

dung dịch, khác nhau như: dung dịch Newton, dung dịch bán dẽo và dung 

dich dạng trương. 
 

2- T h iết bị trộn 
 

Thiết bị trộn thường được chia làm hai loại 
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 Máy trộn tốc độ chậm (chảy tầng): như trộn trục vít, máỳ trộn hai 

máy chèo, trộn ly tâm, máy trộn đứng yên (Re nhỏ)... 
 

 Máy trộn tốc độ cao: như máy trộn tuabin, máy trộn Jet, máy 

phun trộn ... 
 

a- Cánh khuấy đừng khuấy trộn các loại đung dịch cổ độ nhớt thấp 

và trung bình 
 

Loại dung dịch này khi khuấy trộn phải ở trạng thái rối để có thể 

trộn đều được toàn bộ dung dịch trong bình. Do đó hai yếu tố quan trọng 

trong khuấy trộn là phạm vi khuấy trộn và tốc độ luân chuyển của hỗn 

hợp. Loại thiết bị hay dùng cho loại này là cánh khuấy dạng tấm, loại 

tuabin và loại chân vịt. 
 

Các kiểu dòng chảy trong hỗn hợp 
 

Khi khuấy trộn thì trong đurig dịch có ba kiểu dộng chảy: 
 

dòng tiếp tuyến, dòng xuyên tâm và dòng dọc trục. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

\ / 
 

■■'Tv 
 

Nhìn ngáng Nhìn ngang Nhìn ngang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H ình 16Á a) Dòng xuyên tâm; b) Dòng dọc trục: c) Dòng tiếp tuyển 
 

 dòng tiếp tuyến thì chất lỏng di chuyển song sòng với hướng di 

chuyển của cánh khuấy (H.Ì6.4c). Còn dòng xuyến tâm 
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thì chất lỏng di chuyển ra phía ngoài của cánh khuấy nhờ lực ly tâm. Khi 

dòng chất lỏng đập vào thành bình thì nó bị chia ra thành hai dòng và di 

chuyển ngượ^ lại cánh khuấy (H.16.4a). Dòng đọc trục xảy ra khi tốc độ 

quay của trục khuấy lớn làm cho chất lỏng di chuyển dọc theo trục khuấy 

từ trên xuống (H.16.4Ồ). 
 

Các loại cánh khuấy cho các chất lỏng có độ nhởt thấp và trung 

bình 

 Cẩnh khuấy dạng máy chèo thì đơn giản và rẻ nhưng không phù 

hợp trộn lẫn các dung dịch khác nhau về độ nhớt. Nó chủ yếu tạo dòng 

tiếp tuyến và thường tạo lõm xoáy lớn, chủ yếu sử dụng để khuấy trộn các 

dung dịch có độ nhớt thấp. 
 

 Cánh khuấy tua bin: hay được sử dụng nhất trong mỹ phẩm vì trộn 

lẫn các dung dịch có độ nhớt và tỷ trọng khác nhau. Đôi với dung dịch có 

độ nhớt thấp thì người ta hay dùng cánh khuấy tuabin phẳng (H.16.5a và 

H.16.5b). Cánh khuấy tuabin uốn cong được sử đụng khi khuấy trộn dung 

dịch có độ nhớt cao thì cánh (H.16,5c). Còn cánh khuấy như hình 16.5d 

dùng khi muốn tạo dòng dọc trục. Loại này thường quay với tốc độ 

1004*2000 vòng/phút, trong khi loại mái chèo quay với tốc độ 15*50 

vòng/phút. * 
 

 Cánh khuấy chân vịt: Loại này hạn chế sử dụng cho các dung dịch 

có độ nhớt thấp. Chúng thường có ba cánh và thường quay ở tốc độ 

450*2500 vòng/phút. 

Khi cánh khuấy được lắp đủng chinh giữa bình (H.16.5a) thì lúc 

khuấy sẽ tạo xoáy nước ở giữa (sẽ làm giảm khả nãng khuấy trộn và tăng 

lượng khí hòa tan vào trong ehất lỏng). Để làm giảm khả năng này, người 

ta thường lắp nghiêng sang một bên như ở hình 16.5b. 

 
 

Bình khuấy trộn 
 

Tổng quát để nâng cao khả năng trộn lẫn và giảm thời gian trộn thì 

người ta hay dùng tấm chặn gắn ở dọc thành bình. Điều này cũng giúp 

ngăn chặn sự tạo xoáy lốc. 
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Kích thước bình cũng là một thông số quan trọng của quá trình. 

Thực tế thì kích thước, chiều cao của chât lỏng trong bình càng thâ"p, quả 

trình khuấy trộn diễn ra càng thuận lợi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16,5 Cánh khuấy tuabin 

b- Phôĩ trộn các dung địch có độ nhớt cao 

Các kiểu dòng chảy trong hỗn hợp 

Khi dung dịch có độ. nhớt từ 1000 poise trỡ lên thì vấn đề khuấy 

trộn dung dịch ở chế độ chảy rối sẽ rất khó *do tiêu tốn rất nhiều năng 

lượng. Chủ yếu người ta khuấy trộn các dung dịch có độ nhớt cao ở chế 

độ chảy tầng, mặc dù mức độ khuấy trộn sẽ giảm xuống, năng lượng cung 

cấp tăng lên do phần lớn năng lượng biến thành nhiệt năng của dung địch. 

Tốc độ tăng nhiệt lượng phục thuộc vào năng lượng cung cấp, tính dẫn 

nhiệt của hỗn hợp và khả năng giải nhiệt, thông thường thì tốc độ tăng 

vào khoảng từ l-h30°c trong một phút. Nhiệt độ tăng có những tấc động 

thuận lợi làm giảm độ nhớt giúp tăng hiệu quả quá trình trộn, giúp làm 

nóng chảy hay làm tan những chất khó tan vào dung dịch. Tuy 
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nhiên, nhiệt độ tăng cũng có những bất lợi như làm giảm lực cắt (như khi 

chia nhỏ và phân tán khối màu) do độ nhớt giảm hoặc gây ra hiện tượng 

quá nhiệt cục bộ làm hỏng sản phẩm. 

 

ù 
 
 
 
 

: Ạ 
 

\ w  y 
 

a) b) c) 

 

H ình 16.6 Hệ thống khuấy trộn với trục khuấy di động 
 

Cánh khuấy dùng cho chất lỏng có độ nhớt cao 
 

Do chất lỏng ở trạng thái 
 

chảy tầng liên sẽ xuất hiện 
 

những khu vực tĩnh, không bị xáo 
 

trộn.  Để khắc  phục hiện  tượng 
 

này, người ta dùng các cánh 
 

khuấy  loại  lớn  dạng mái  chèo, 
 

dạng mỏ neo và dạng bản... hoặc 
 

dùng cánh  khuấy dạng xoắn ốc 
 

(H.16.7). Đường kính cánh khuấy 
 

lớn,  gần  với  đường kính  thùng 
 

khuấy hạn chế các khu vực tĩnh trong thùng khuấy, giúp phận tán những h 

ạ t đóng cục và gia tăng khả nãng truyền rihiệt. Trong 
 

những th iết bi loại này thì đòng tiếp tuyên và dòng xuyên tâm là chủ yếu, 

dòng chảy dọc trục khuấy thì hầu như không cổ. 
 

Đối với các sản phẩm quá nhớt như mascara và những sản phẩm 

dạng paste thì thiết bị khuấy phải có khả năng cắt nhỏ và trộn lẫn sản 

phẩm, loại thiết bị này được mô tả như hình 16.8 có tên gọi là máy trộn 

tĩnh, nguyên tắc hoạt động giống các'ioại máy true vít. 
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Hình 16.8 Cánh khuấy trộn tĩnh dạng trục vít 
 

Các thiết bị trộn có lực cắt lởn 
 

Được ứng dụng trong việc-chia nhỏ các khôi màu và phân tán chúng 

vào trong dung dịch, chia cắt và phân tán tác nhân tạo gei và làm giảm 

kích thước của các giọt lỏng trong quá trình tạo nhũ tương. Điểm bất lợi 

của thiết bị là paste dễ đóng lớp ở khu vực xa rotor. 

 

Điểm chính của loại máy này là dòng hỗn hợp được đẩy đi nhờ một 

rotor tốc độ rất cao qua một khe hẹp giữa rotor và stator (H.16.9), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s = stator;  R = Rotor 
 

Hình 16.9 Nguyên tắc cắt trộn của Rotor Ị Stator 
 

Máy trộn cắt xén ngang 
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Tỉ lê cắt là: ỵ = — 
h 

 

trong đó:  V- vận tốc của rotor 
 

 - khoảng hở giữa cánh rotor với stator 

Ỵ- CÓgiá trị từ 100-ỉ-500s'1 

Máy trộn với lực cắt lớn dạng stator - rotor có thề được sử dụng cho 

từng mẻ gián đoạn hoặc hoạt động liên tục. 
 

Một loại thiết bị khác. cũng thường được sử dụng là máy nghiền 

nhựa keo, được dùng đế phân tán bột màu và làm nhỏ kích thước hạt phân 

tán trong tạo nhũ tương. Thiết bị cầu tạo gồm stator và rotor hình nón. 

Nhập liệu thông qua một khe nhỏ giữa rotor và stator (0,5^0,05/71/71). 

 

Khi trộn các sản phẩm có độ nhớt rất lớn người ta sử dụng thiết bị 

nghiền trộn trục (H.16.10), các trục được giải nhiệt để tránh quá nhiệt cục 

bộ. Nhập liệu đi qua khe hở giữa các trục nghiền, được nghiền nhỏ và trộn 

lẫn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16*10 Cối xay keo ba trục 
 

Trong tạo nhũ, người ta hay dùng thiết bị trộn Jet (H.16.11). Dung 

dịch được bơm vào ở áp suất cao, có thế đạt đến 350a tì sau đó đi qua 

miệng phun kích thước nhỏ. Tại cửa van xảy ra hiện tượng sủi bọt trộn lẫn 

các chất lỏng vào nhau. 
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A 
 

o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 16.11' Máy tạo đồng tướng dùng sổng siêu âm 
 
 

 

' ị u 

Statpy ■/ \ 3 
Rotor  

_____ 

 
 
 
 

 

a) 
 

 

Hình 16, ĩ 2  Cối xay kéo 
 

a) Bộ phận cối; b) Bộ phận răng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 16.13  Thiết bị lầm đồng tưởng siêu âm 
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Hai thiết bị nghiền và 1tfộn cũng rất hay được sử dụng là máy 

nghiền bi và máy nghiền sỏi. Sự cọ xát xảy ra khi các bi di động tiếp xúc 

với các sản phẩm kết dính vào nhau. Nhờ đó mà chúng làm vỡ các hạt kết 

dính này. Cấu tạo của hai loại th iế t bị này như hình 16.14 và hình 16.15. 

Hai loại thiết bị này thướng được dùng để phân tán bột màu vào trong các 

chất lỏng. Đỉểm bất lợi chính là thời gian làm sạch bị kéo dài khi chuyển 

từ màu này sang màu khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G> môi trường nghiến 
 

L- bộ phận nâng 
 

S“ slurry 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16.14 Cối nghiền bi (quả bi trong trống quay) 
 

 

T 
 
 
 

 

% 
 

1 

 

o 
 
 

 

I-và o 
 

O- ra 
 

S-m àn 
 

R- cánh khuấy 
 

A- hạt Ihủy tinh, cát, viên sỏi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16*15 Thiết bị nghiền sỏi 
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. 16.2.5 Khái niệm chung về phối trộn rắn - lỏng 
 

Được ứng dụng trong việc phân tán bột vào trong chất lỏng, các tác 

nhân có thể tan trong nước hoặc các chất không tan như phẩm máu. Điều 

lưu ý trong quá trình phối trộn là kích thước của bột phân tổn'và độ nhớt 

của chất lỏng có khoảng phân bố rộng. Do đó, thiết bị dùng cho công việc 

này cũng có nhiều loậi khác nhau. 
 

Việc phân tán chất rắn vào trong chất Ịỏng phụ thuộc vào sức căng 

bề mặt giữa hai phá rắn-khi và rắii-lỏng. Tuy vào tương quan giữạ hai loại 

sức căng này mà có các trường hớp như dính ướt, ngấm chất lỏng và phân 

tán vào trong chất lỏng nhự hình 16.16. 
 

Kh.ông khí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A* dính ước;  B- ngắm chất lỏng;  C- phân tán trong chất lỏng  

Hình 16.16 Nhúng chất rắn vào chất lỏng 
 

Đa số các bột dùng trong mỹ phẩm có kích thước rất nhỏ và dễ vón 

cục tạo ra các hạt có kích thưđc, bề mặt không đồng nhất và có nhiều lỗ 

xốp. Để làm ướt phân rắn, các chất lỏng phải xâm nhập vào lỗ xốp và dẩy 

không khí ra, khi đó sức căng bề mặt lớn làm cản trồ sự dính ướt. 

 

Quá trình ngấm chất lỏng lạ giai đoạn đầu tiên của chu trình phân 

tận . tạo sản phẩm mỹ phẩm. Trong giai đọạn này, các hạt khi ngấm ướt 

sẽ tạo dạng keo, chứng xu hướng keo tụ lại với nhau vặ lắng xuống, làm 

giảm nồng độ trong dung dịch, Vx vậy trong thiết bi phải diễn ra các quá 

trình phá vỡ các keo tụ. Quá trình trộn rắn lỏng ehủ yếu dùng các thiết bị 

như các loại máy nghiền 
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trục, nghiền bi... Đối với hệ có độ nhớt thấp như phân tán bột màu vào pha 

nhũ tương thì loại thiết bị hay được sử đụng là loại thiết bị dạng rotor và 

stator. 
 

Để ổn định sản phẩm sau khi phân tán thì ta có thể dùng một số 

phương pháp sau: 
 

 Sử dụng chất họat động bề mặt 
 

 Tích điện cho bề mặt các hạt bột 
 

 Điều chỉnh độ nhớt của dịch phân tán. 
 

Nguyên tắc chọn chất phân tán cùng giống như trong chọn chất 

HĐBM để tạo nhũ tương. Tức là một đầu phân tử phải ái pha lỏng còn đầu 

kia ái chất răn. Từ đó, ngăn không cho các hạt kết tụ lại. 

 

Còn khi bột được phủ một lớp chất HĐBM có tính chất dễ phân tán 

và làm ướt thì lúc trộn vào pha lỏng sẽ dễ dàng tạo nhũ hơn. 

 

Trong phương pháp cuối người ta điều chỉnh độ nhớt thích hợp để 

ngăn sự kết tụ. Đổì với chất lỏng có lượng chất phân tán nhỏ thì r ấ t dễ bị 

kết tụ do độ nhớt hệ thấp. Bằng cách thêm vào một số chất có độ nhớt cao 

như nhựa để tăng độ nhớt, làm giảm sự kết tụ. 

 

 

16.2.6 H uyền phù trong các bình rung 
 

Khi một chất rắn phân tán vào trong chất lỏng sẽ tạo ra huyền phù 

nếu chất rắn đó không tan trong chất lỏng. Để tạo huyền phù người ta tiến 

hành khuấy trộn trong các thiết bị có lầ chắn giúp tạo được huyền phù hiệu 

quả cao. 
 

Trong quá trình tạo huyền phu, để có được huyền phù hoàn toàn, 

huyền phù đồng dều cần chú đến ở các chỗ đọng ở đáy bình hay ở góc 

bình. 

Huyền phù hoàn toàn có được khi tấ t cả các hạt đều phải di động và 

k h i đó máy khuấy trộn sẽ khuấy ở tốc độ tạo huyền phù hoàn toàn Ns' 
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_ Sy0-1d 0-2[(éfAp)/pl°'45xO,13 
 

s 
 
£0,85 

 

trong đó: s - hằng số’; Ỵ- độ nhớt; d - kích thước hạt (c??i) 
 

g - gia tốc trọng trường;  A - chênh lệch tỷ trọng 
 

p- khối lượng riêng chất lỏng; %- /c w/w giữa chất rắn/ huyền phù 
 

 - đường kính cánh khuấy im). 
 

Huyền phù đồng đều có được khi nồng độ hạt và sự phân bố kích 

thưổc hạt như nhau tại mọi chỗ trong bình. Tốc độ tạo huyền phù đềụ 

luôn luôn lớn hơn Ns và rất khó xác định được. Trong thực tế sản xuất, 

huyền phù đồng đều không thể đạt được. 
 

Đối với các hạt có tỷ trọng lớn thì hay xảy ra hiện tượng lắng đọng 

dưới đáy hoặc góc bình. Chính hiện tượng này làm tăng 
 

năng lượng tổng cộng so vứi khi tạo huyền phù đồng nhất. 
 

Thông thường máy khụấy trộn có cánh khuấy chân vịt hay tuabin 

nghiêng góc 45° hay được sử dụng do tạo huyền phù nhanh và tiết kiệm 

năng lượng. 
 

16.2.7 Phôi trộn lỏng lỏng không tan lẫn - tạo hệ nhũ 
 

1- Phối trộn hệ lỏng - lồng không tan lẫn 
 

Trộn lẫn các chất lỏng tan lẫn tương đối đơn giản, vấn đề 
 

chủ yếu là chọn loại thiết bị sao cho phù hợp vđi độ nhớt của các cấu tử 

để đạt được hiệu quả cao nhất. Khi trộn lẫn các chất lỏng không tan lẫn để 

tạo hệ nhũ, cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác để có được một nhũ ổn 

định. 
 

Quá trình tạo như xảy ra khi hai pha tạo nhũ được phân tán vào 

nhau, trong đó cổ một pha pha tán là các giọt chất lỏng nhỏ (nhờ khuấy 

trộn) và một pha liên tục. Các hạt chất lỏng này có 

kích thước khoảng GỈmax và được ổn định bằng chất tạo nhũ, 
 

để đạt được độ ổn định cao, người ta thường sản xuất theo từng mẻ gián 

đoạn và tạo kích thước giọt lỏng càng nhỏ càng tốt bằng cách tăng tóc độ 

cánh khuấy (H.16.17). 
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Hình 16.17 Tương quạn giữa kích thước hạt và vận tốc khuấy 
 

Phân loại pha 
 

Để phân loại xem pha nào là pha liên tục thì thường người ta cặn cứ 

vào chất tạo nhũ và tỷ lệ thể tích giữa tướng đầu và tướng nựớc. Nhũ tạo 

thành phụ thuộc vào phương pháp tạo nhũ nữa. Khi môi trường liên tục là 

nước thì chất tạo nhũ cũng sẽ ưa nước và ngược lại. Nhũ có thể bị đổi pha 

khi thêm chất tạo nhụ thích hợp. 
 

Có nhiều cách để trộn chất tạo nhũ vào hỗn hợp. Hòa tan hay phân 

tán chất tạo nhũ vào nước, sau đó cho dầu vào để tạp nhũ dầu/nước, hay 

cho nước vào hỗn hợp để tạo thành nhũ nước/dầu. ít gặp hơn là cách cho 

nước và dầu được cho lần lượt vào chất tạo nhũ. 
 

2- Chọn thiết bị 
 

Thiết bị sản xuất gián đoạn 
 

Hại yếu tố quan trọng trong tạo nhũ là tạo dòng chảy và phân chia 

nhỏ chất lỏng trong thiết bị. Trong tạo nhũ thì thiết bị thường dùng dạng vỏ 

áo để có‘thể gia nhiệt hay làm mát dòng hơi (hoặc nước nọng) hay bằng 

nựớc lạnh chạy bên trong yỏ áo. Thiết bị thường có chỗ nhập liệu ở đáy 

hoặc bên hông để hạn chế sự xâm nhập của không khí. Ngoài ra, để tạo 

mức độ chia nhỏ giọt lỏng lớn th ì thiết bị thường là loại turbin hạặc loại 

rotor - stạtór. ■Thiết bị haỵ dùng có cấu tạo như hình 16.18, bao gồm một 

trục khuấy bên trong có gắn các cánh khuấy quay ngựợc chiều nhờ thiết bị 

quay ở dưới. Nhờ vậy mà hỗn hợp được khuấy trộn rất đều. 
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Loại môtơ dùng có thể chạy bằng điện Jiay bằng khí. Loại bằng 

điện thì mắc nhưng có ưu điểm là không bắt lửa, còn loại chạy bằng khí 

đốt thì có ưụ điểm là có nhiều loại tốc độ, ít hư hỏng nhưng rất nguy hiểm 

về vấn đề chấy nổ. 
 

T— 1 
 
 
 
 

 

1- môtơ 
 

2- thùng phản ứng vộ áo đun nỏng 
 

bằng hơi nước 
 

3- cánh khuấy vét 
 

4- cánh khuấy trong 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16.18 Thiết bị khuấy trộn trong sản xuất nhũ 
 

Thiết bị sản xuất liên tục 
 

Khi sản xuất theo dạng từng mẻ ở thể tích lớn thì sẽ gặp những khó 

khăn như vấn đề nhập liệu, hệ thống khuấy trộn.. Dọ đó, quá trình liên tục 

sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Sơ đồ của hệ thống liên tục như hình vẽ 

16.19 hoặc 16 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16.19 Sơ đồ sản xuất nhũ đớn giản 
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Hình 16,20 Sơ đồ sản xuất nhữ liên tục N 

hiệt độ trong quả trình nhữ hóa 
 

Khi nhũ hóa thường cung phải gia nhiệt để bảo đảm phần phân tản 

có chứa acid béo hay sáp (ở dạng rắn khi ở nhiệt độ thường) hóa lỏng, 

Thường người ta gia nhiệt hệ cao hơn 5°G so với nhiệt hóa lỏng của pha 

dầu. Sơ đồ hệ thống được mô tả ở hình 16.21. Trong đó, pha nước là pha 

lạnh còn quá trình phối trộn và đồng đều hóa xảy ra đồng thời. Ưư điểm 

của hệ này là tiết kiệm thời gian và năng lượng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 16.21 Sơ đồ sản xuất nhữ nóng!lạnh 
 

Sơ đồ tổng quát qui trình công nghệ sản xuất các sản phẩm dạng 

nhũ 
 

Thông thường, người ta trộn những nguyên liệu tan trong các tướng 

dầu và nước trong những thùng riêng biệt, rồi thực hiện quá trình phối trộn 

- nhu hóa theo sơ đồ sau: 
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Nguyên liÉư kho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1' ngụyên liệu 6- thiết bị trung gian cho tưởng nước 
 

2- thiết bị đo lưòng 7- thiết bị khuấy trộn 
 

3- thùng chứa ' Oưyén liệu thô 8- thiết bị cấp nhiệt 
 

4' bơm 9- thiết bị chân không 
 

5- thiết bị'đo lưu lượng 10- ra thiết bị đỏng gói 

 

Hình 16.22 Sơ đồ tổng quát 
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KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MỸ PHẨM 
 
 
 

17.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ MỸ PHẨM 
 

Mọi sản phẩm nói chung và mỹ phẩm nói riêng trước khi đến tạy 

người tiêu dùng đều phải trải qua quá trình đánh giá kiểm tra để đảm bảo 

chất lượng. Mỹ phẩm một trong những loại sản phẩm đặc thừ có tác động 

trực tiếp đến người sử dụng, do vậy việc đảm bảo cho-sản phạm đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chụẩn đặt ra chõ từ n g loại đóng m ệt vai trò hết sức quan 

trong. Cùng với việc marketing và bao bì, chất lượng của sản phẩm quyết 

định sự tồn tại của một loại m ặt hàng trên thị trựờng háy xa hơn là sự tồn 

tại của một nhãn hiệu, một công ty. 

 

Sản phẩm mỹ phẩm rất đa dạng vê chủng loại. Nhu cầu đổi với các 

sản phẩm tẩy rửạ và chăm sóc cá nhân ngày một tăng cao, các công thức 

đựợc thiết ịập ngày càng phong phú và đựợc bổ sung nhiều loại nguyền 

liệu vởi tính nặng mới: 
 

 Các sản phẩm tẩy rửa có thêm các tác nhân ngăn ngừa vết bẩn tái 

bám trở lại, chất làm trắng quang học, chất làm trắng enzym... 

 
 Dầu gội thêm chất làm óng ánh tóc, các hoạt chất thiên nhiên có 

tác dụng làm tóc mượt, bóng và suôn đều... 

 Sản phẩm chăm sóc da thêm chất làm mềm... 
 

Nguyên liệu mới tạo ra nhiều sự lựa chọn mới đọng thời cũng đưa ra 

những thách thức mới. Nhiệm vụ của người thiết lập công thức là làm thế 

nào để có được sự phối hợp hài hòa giữa các thành phần, đem lạ i tính 

năng mong muốn cho sản phẩm. Bên cạnh đó, họ cũng phải đảm bảo chất 

lượng sản phẩm trong suốt quá trinh sống từ lúc nguyên liệu đứợc phối đến 

lúc sản phẩm được sử dụng hết. Việc kiểm tra và đánh giá chạt lương sản 

phẩm có thể khác nhau tuỳ thuộc vào khả năng, uy tín và mức độ trách 

nhiệm của 
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công ty. Tuy nhiên, về cơ bản, kiểm tra đánh giá sản phẩm mỹ phẩm là 

tiến hành những công việc sau: 
 

17.1.1 Kiểm tra về mặt an toàn 
 

Mỹ phẩm không phải là sản phẩm trị lĩệu, nhưng đây cũng là yếu tố 

quan tâm hàng đầu của người thiết lập công thức cũng như người sử dụng 

mỹ phẩm. Kiểm tra mức độ an toàn của một sản phểm gồm cảc bước sau: 

 

Kiềm tra lâm sàng: Kiểm tra này không phổ biến trong mỹ phẩm 

truyền thống, chỉ‘ thực hiện khi liên quan đến vấn dề y khọa. Tuy nhiẽn, 

hiện nay có nhiều loại mỹ phẩm dưa thêm các chất có dư ợc tính trị liệu 

vào công thức nên kiểm tra lâm sàng trở nên cẳn thiết. Kiểm tra lâm sàng 

nhằm trả lời câu hỏi: “Khi sử dụng sản phẩm người tiêu dùng có bị phản 

ứng phụ về sinh lý không? như bị dị ứng gây viêm da, tạo mụn, đổi màu 

da, sưng... 
 

(các loại sản phẩm phấn, son, kem...), bị gàu, bị khô tóc, bị rụng tóc... 

(sản phẩm dầu gội)...”. 
 

Kiểm tra độc tính: Người thiết lập công thức phải đảm bảo những 

nguyên liệu và sản phẩm mỹ phẩm không gây nguy hiểm trong khi phôi 

chế cũng như khi sử dụng, cũng như không tích tụ trong inôi trường gây 

nguy hại đến cân bằng sinh thái. 
 

17.1.2  Kiểm tra tính chất ổn định của sản phẩm 
 

Mục đích việc kiểm tra này nhằm trả lời câu hỏi: “ Trong những 

điều kiện cụ thể khác nhau của quá trình lưu trữ và sử 
 

d ụ n g , s â n p h ẩ m GÓ d u y  t r ì  đ ư ợ c  t r ạ n g t h á i  b a n đ ầ u  n h ư  h ì n h d á n g , 
 

màu sắc, mùi vị và phẩm chất không ?” 
 

17.1.3  K iếm tra tính năng của sản phạm 
 

Mục tiêu của người sản xuất là bán được sản phẩm, mục tiêu của 

người sữ dụng là tìm mua được sản phẩm có tính năng mong muốn. Để 

đảm bảo bán được hàng, người sản xuất cạn phải đảm bảo sản phẩm eủa 

mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Câu hỏi “Sản phẩm sẽ được 

tiếp nhận như thế nào khi được bán ra 
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thị trường?” được quyết định một phần trên tính năng của của sản phẩm. 

Qua đó người sản xuất sẽ được trả lời về câu hỏi: “Sản phẩm đã đáp ứng 

được nhu cầu mà người tiêu dùng đang mong đợi 
 

không? Và sau một thời gian tham gia thị trường, nó có th ể trở thành sản 

phẩm phổ biến trong xã hội hay không ?” 
 

17.1.4 K iểm tra ch ất lượng sản phẩm 
 

Kiểm tra này nhầm kiểm soát xem nguyên liệu sử dụng có đúng tiêu 

chuẩn dùng trong mỹ phẩm không? Quy trình công nghệ có được theo dõi 

sát sao không? 
 

Quá trình kiểm tra đánh giá không nhất thiết phải theo đúng thứ tự 

nêu trên, chủ yếu đảm bảo có được đầy đủ các thông tin về sản phẩm 

trong thời gian ngắn nhất trong điều kiện cho phép. 
 

17.2 KIỂM TRA MỸ PHAM 
 

17.2.1 K iểm tra tín h ổn định 
 

i- S ự mất ổn định của sản phẩm 
 

Sản phẩm mỹ phẩm cần đảm bảo tính ổn định và duy trì được các 

tính năng trong một thời gian dài. Thông thường sản phẩm phải đảm bảo 

ổn định trong vòng 12 tháng, hay tót hơn là 

h a i  n ă m c h o v ò n g x o a y s ả n p h ẩ m ở đ i ề u  k i ệ n  lư u  t r ữ  v à  s ử  d ụ n g 
 

thông thường. 
 

Sự b ấ t ổn định của sản phẩm chủ yếu do những nguyên nhân như 

sau: 
 

 Sự kết tủa trong sản phẩm dạng lỏng do sự quá bão hòa, không 

tương hợp giữa các cấu tử, sự bôc hơi của dung môi... 
 

 Sự thay đểi màu sắc do phản ứng hóa học hay do phản ứng quang 

hóa xảy ra trong sản phẩm 
 

 Nhũ bị phá do sự phân pha hay sự đảo pha 
 

-S ự nhiễm khuẩn dẫn đến sản phẩm cổ mùi và màu lạ 
 

 Sự phân hủy hóa học hoặc phản ứng hóa học làm mất đi các thành 

phần chuyên biệt cho từng loại sản phẩm 
 

 Sự tương tác giữa sản phẫm và bao bì, sự ăn mòn thiết bị 
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 Sự khồ hay sự cô đặc do sự mất nước hay thấm qua vật chứa 
 

 Mùi thơm bị mất đi hay bị phai. 
 

2- Kiểm tra bằng phương pháp gián tiếp 
 

Dựa vào sự liên hệ giữa tính ổn định sản phẩm và tính chất lí hóa 

của sản phẫm để kiểm tra một scí tính chất cần thiết có liên quan đến độ 

ổn định sản phẩm mỹ phẩm, ví dụ: 
 

a- Kiểm tra tính ổn định cửa hệ nhũ tương 
 

 Phương pháp li tâm hay lắc sản phẩm ỏ điều kiện xác định, đánh 

giá sự phân li hay sự tạo kem lợn cợn. 
 

 Phương pháp pha loãng, đo tỷ lệ kết tụ hạt keo, đánh giá kích 

thước hạt phân bố. 
 

Tuy nhiên, việc đánh giá kiểm tra tính ển định của hệ nhũ tương 

còn nhiều hạn chế, ta không khảo sát được một sô' trường hợp như trong 

trường hợp nhũ chịu được nhiệt độ cao, như nhũ chịu được sự thâm 

nhiễm của vi sinh vật, nhũ chịu dược phản ứng giữa các thành phần trong 

nhũ với bao bì... 
 

6- Kiểm tra sự ãn mòn thiết bị và bao bì 
 

Ghi nhận sự biến đổi của một vài thành phần biến đổi nào đó trong 

sản phẫm với bao bì trước, ngay và trong tương lai, ghi nhận và biểu thị 

lên đồ thị. 
 

c- Kiểm tra sự mất nước và chất dễ bay hơi 
 

Ghi nhận độ ẩm của sản phẫm và từ dó suy ra độ mất nước và , chất dễ bay 

hơi theo thời gian, ghi nhận và biểu thị lên đồ thị. 

d- Kiểm tra sự xâm hại của vỉ sinh vật đối với sản phẫm Mặc dù đã 

có sự ngăn ngừa sản phẩm trước khả năng xâm 
 

nhập của vi sinh vật, nhiừig trong một số trường hợp bất thường, độ ô 

nhiễm chung quanh sản phẩm cao, chúng ta phải dự đoán được trong 

những trường hợp nào xảy ra: xảy ra trong lưu trữ hay khi đến tay người 

tiêu dùng,... và phải tìm đủ cách ngăn ngừa, khống chế kịp thời. Như^vậy 

việc sử đụng chất chống vi sinh vật không nằm ở chỗ bảo đảm chất lượng 

sản phẩm khi đóng gói mà còn nới rộng ở cả những khâu tiếp theo. 
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3- Kiểm tra kho ỉưu trữ 
 

 Kiểm tra kho thường được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ khác 

nhau, thường người ta biểu thị hàm đáp ứng theo giai nhiệt độ: 10°, 20°, 

30°, 40°, 50°c trong 12 giờ. 
 

 Số lượng mẫu sản phẩm mang kiểm tra tùy thuộc vào loại kiểm 

tra, vào điều kiện kiểm tra, vào kinh nghiệm người lập công thức, thường 

số lượng khá lớn, không ít hơn hai tá trong mỗi điều kiện kiểm tra. 

 
 Thời gian kiểm tra ít nhất là 12 tháng, kiểm tra tấ t cá những khía 

cạnh có thể làm hư hỏng sản phẩm trong một thời gian đều đặn, có thể là 

hàng tháng, kiểm tra ít nhất trong ba tháng đầu tiên. , 

 
 đây, ảnh hưởng của quá trinh oxy hoá khử cũng rất quan trọng, 

điển hình là sự đổi màu và mùi của các sản phẩm mỹ phẩm, thí dụ trữ 

nước hoa trong thụng đầy hoặc không đầy. 

a- Đối tượng của việc kiểm tra kho lưu trữ 
 

 Xác định tính ổn định của sản phẩm dưới những điềụ kiện bình 

thường và không binh thường trong kho lưu trữ. 
 

 Đánh giá thời gian bảò quản của sản phẩm trong những điều kiện 

thời tiết và khí hậu khác nhau trong kho lưu trữ. 
 

 Dự đoán thời gian bảo quản ở nhiệt độ bình thường và các nhiệt độ 

khác. 
 

b- Mục đích của việc kiểm tra kho lưu trữ 
 

Tổng thời gian tồn trữ dài hay ngắn tuy thuộc vào các thời gian: 
 

 Tồn trữ tại kho trước khi phân phối 
 

 Tồn trữ tại kho của những nhà bán sỉ 
 

- Để trê n kệ ở các cửa hàng . 
 

 Để ở nhà người tiêu dùng .(thường trong điều kiện rất phức tạp do 

ý thức người tiêu dùng: đậy nắp không kín, để nơi nhiều 4Vn, nhiều vi 

sinh vật;..). 
 

Do đó rất khó lòng biết chính xác thời gian sốiig của sản phẩm là 

bao ĩẳu, vậy phải, tìm ra một phương pháp thử nhanh để 
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kịp thời phản ánh’việc kiểm tra. Và người ta đã thực hiện phương pháp 

kiểm tra nhanh như sau: cho những mẫu sản phẩm cần kiểm tra vào 

những máy ủ lớn, điều chỉnh được nhiệt độ và độ ẩm hoặc thực hiện được 

những chu kỳ lạnh nóng mỗi 24 giờ hay 48 giờ những sản phẩm không ổn 

định sẽ bị tách pha, lắng cặn, ... chỉ sau vài iigày thực hiện phượng pháp 

kiểm tra này. 
 

c- Những thông số cần quan tẩm 
 

 Nhiệt độ; Thường thì khi tăng nhiệt độ lên 10°c thì tốc độ phản 

ứng tảng gấp đôi, đối với những phản ứng đơn giản còn đối với những 

phản ứng phức tạp thì không kiểm soát được tốc độ phản ứng. Trong khi 

đó sản phẩm mỹ phẩm là hỗn hợp nhiêu chất, có thể gây ra nhiều phản 

ứng giữa các pha do đó rất khó kiểm soát nếu có sự tăng nhiệt độ trong 

sản phẩm. Thông thường kho lưu trữ ồ những vùng nhiệt đới hay cận 

nhiệt đới thường từ 2(K25°C, trong khi ồ những vùng ôn đới và cận ôn 

đới thì thấp hơn. Đo đổ nhà sẳn xuất phải nắm được điều kiện nhiệt độ tự 

nhiên để tìm riguyên liệu và qui trình thích hợp để bảo đảm sự an toằn cho 

sản phẩm. Nhiệt độ có thể làm ảnh hưởng đến tính chất vật lý của sản 

phẩm như: 

 

 Đối với sản phẩm dạng bột: đóng thành khối, làm thay dổi đặc 

tính dòng chảy, tỉ trọng,... 

 Đối với sản phẩm dạng lỏng: đóng cặn, xuất hiện tỉnh thể, làm 

dục,... 
 

Nhiệt độ có thể làm ảnh hưống đến độ bền nhũ: 
 

Như chúng ta biết độ ổn định của nhũ phụ thuộc chủ yếu vào lớp 

phim trên bề mặt phân pha của hai pha phân tán và liên tục. Bất kỳ một 

ảnh hưởng nào có ảnh hưởng lên lớp phim này đều ảnh hựởng đến độ bền 

của nhũ Nếu nhiệt độ tặng, có thể làm giảm độ nhớt của pha dầu thì với 

hệ nhũ nước/ dầu, với sự tăng nhiệt độ này sẽ làm giảm độ nhớt của pha 

liên tục, từ đó dễ dàng tạo những hạt nhỏ của pha phân tán kết tụ lại. 

Thường những hiện tượng này không xảy ra ỏ vùng nhiệt độ 20^-25°C. 
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Thực  ra, từ kinh nghiệm  người ta  rút ra  nếu  sản phẩm 
 

được lưu trữ ở 40°c trong 6 tháng mà không có dấu hiệu hư hỏng thì sản 

phẩm dễ ổn định ở khí hậu ôn hòa trong 12-H24 tháng. Tuy nhiên, thành 

phần sản phẩm càng phức tạp thì khả năng m ất ổn định càng cao. Do đó, 

cần phối hợp giữa người lập công thức, tổ sản xuất, tổ nguyên liệu, tổ bao 

bì để hiệu chỉnh chặt chẽ và kịp thời. 

 

Nếu hạ nhiệt độ: Nhiệt độ thấp làm độ nhớt nhũ tương tăng lện;có 

thể dẫn đến hiện tượng tạo gel đối với sản phẩm lỏng và hóa cứng đối với 

sản phẩm bán rắn hoặc rắn. 
 

 Ánh sáng: Một yếu tố không kém phần quan trọng là tác động của 

ánh sáng lên sản phẩm mỹ phẩm. Cùng với nhiệt độ, ánh sáng cũng làm 

thay đổi tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm. Điều này dễ xảy ra khi 

trưng bày sản phẩm trong các tủ kính bán hàng hay ở bệ cửa sổ buồng 

tắm... biểu lộ rõ nhất là sự thay đổi màu sản phẩm. Tuy nhiên'kiểm tra 

trong điều kiện ánh sáng mặt trời tự nhiên khó thực hiện vì không gian và 

thời gian không cho phép. Nguồn ánh sáng mặt trời không ổn định tùy vào 

thời tiết và khí hậu. Do dó, người ta phải tạo ra nguồn ánh sáng mặt trời 

nhận tạo bằng bóng đèn hồ quang. Việc làm này cũng có 

 

những Ưu và khuyết điểm sau: 
 

 ưu điểm: khắc phục được những nhược điểm của việc sử dụng ánh 

sáng mặt trời tự nhiên. 

 Nhược điểm: cấc chỉ số đo được thường có sự sai lệch đáng kể, do 

ánh sáng mà mẫu nhận được tùy thuộc vào khoảng cách giữa nguồn và vật 

thử, cường độ ánh sáng cao, sự chiếu xạ phân bố không đồng đều. 

 

 Ánh sáng mặt trời cũng là một trong những yếu tố có liên quan đến 

tín h oxy hóa sản phẩm. Để kiểm tra người ta phơi những chai sản phẩm 

đầy và không đầy và đánh giá tình trạng oxy hóa sản phẩm. 

 
Ví dụ: sản phẩm nước hoa, dưới ánh sáng mặt trời có thể có tói thiểu 

hai hiện tượng xảy ra như sau: 
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 Dưới ánh sáng mặt trời, nhiệt độ tăng, làm ảnh hưởng đến nhũ 

tương nước hoa, làm nước hoa có thể bị ván dầu nổi trên mặt sản phẩm 

hoặc làm sản phẩm hóa đục. 
 

 Dưới ánh sáng mặt trời, những hợp chất chứa trong nước hoa nếu 

là phenolic, alcol, aldehyd, ceton, ni tro, amino,... sẽ bị biến đổi màu do 

bị oxy hóa hoặc bị biến đổi mùi do tạo hợp chất khác không mùi. 

 

 

d - Kiểm tra tình trạng thời tiết và khí hậu 
 

Khi bán sản phẩm vào những vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, thì 

phòng thí nghiệm kiểm tra phải thêm một kiểm tra sản phẩm theo thời tiết 

và khí hậu bằng cách gởi đi những vừng này, lưu trữ chúng ỗ điều kiện 

thường ở những nơi đó và sau đó gởi mẫu lại cho phòng thí nghiệm kiểm 

tra sau khoảng thời gian nhất định: 1, 3, 6, 9 và 12 tháng. Sự kiểm tra như 

vậy sẽ bổ sung rất tốt cho sản xuất. Việc kiểm tra này đôi khi mang tính 

quảng cáo cho sản phẩm. 
 

e- Kiểm tra khác 
 

Kiểm tra sự đồng nhất của các sản phẩm dạng huyền phù, dạng 

nhù, dạng gel hay dạng sol. 
 

Kiểm tra vận chuyển: 
 

 Gián tiếp: dùng thiết bị kiểm tra độ rung 
 

 Trực tiếp: gởi vài tá sản phẩm trong xe giao hàng, sản phẩm được 

đặt ở những nơi khắc nghiệt nhất trong xe (dộ rung lớn, nhiệt độ cao,...) 

và đ,ược vận chuyến hàng trăm cây số, đôi khi hàng ngàn cây số qua 3-^-

4 chặng đường. Sau mỗi chặng đường một sản phẩm mẫu được gởi lại 

phòng thí nghiệm để kiểm tra. 
 

Trong một số mặt nào đó, cùng đòi hỏi những kiểm tra khắt khẹ 

như trong hóa dược, để cuối cùng tạo nên một sản phẩm vừa hoàn hảo 

vừa không có độc tinh đối với người tiêu dùng, 
 

17.2.2 Kiểm tra tín h nằng 
 

Tính năng của sản phẩm chính là hiệu quả sử dụng của sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng. Một đậe tính ưu viẹt của sản phẩm 
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chính là sự sống còn của sản phẩm. Chính vì thế mà một sản phẩm mỹ 

phẩm muôn chiếm lĩnh thị trường phải đảp ứng một cách thỏa đáng về 

mẫu mã, hình thức bên ngoài và cả chất lượng bên trong trong suốt thời 

gian lưu trữ và sử dụng. 
 

Ta chia việc kiểm tra tính năng thành bôn nhóm, mỗi nhóm có đặc 

tính riêng: 
 

a- Kiểm tra ở phòng thí nghiệm 
 

Trong phòng thí nghiệm, dựa vào máy móc dụng cụ tạo ra những 

điều kiện nhân tạo để kiểm tra đặc tính của sản phẩm một cách chặt chẽ. 

 

Trong việc thiết lập công thức cho sản phẩm, thì việc tiến triển bắt 

đầu bằng các phép đo các thông số cần thiết ở phòng thí nghiệm trong 

nhiều tuần tồn trữ. Các thông sô" của mẫu thiết lập sẽ được so sánh với 

một hay nhiều mẫu đối chiếu hiện lưu hành, được người tiêu dùng chấp 

nhận, trong cùng điều kiện ở phòng thí nghiệm . 

 

 Do đặc tính vật lý hay hóa học hữu ích nhất cho sản phẩm thiết lập 

để tạo hiệu quả đặc biệt cho sản phẩm. 
 

Ví dụ: để dễ hình dung, thử lấy một sản phẩm chăm sóc cá nhân là 

bột giặt để kiểm tra, cần kiểm tra: 
 

 Những thông số vật lý: dòng chảy, khả nảng bị vón cục, độ mịn, 

khả năng tạo bọt,... 
 

 Những thông số hóa học: khả năng tẩy rửa, sự phân hủy cửa các 

chất tăng trắng,... 
 

Trong dó tính chất tẩy rửa và khả năng tạo bọt là hai tính chất quan 

trọng nhất đối với bột giặt và phòng thí nghiệm có nhiệm vụ kiểm tra hai 

chỉ tiêu này. Tuy nhiên, trong nhữrig năm gần đây thì khả năng tạo bọt có 

còn là đặc tính quan trọng nữa không? Chắc chắn không còn thích hợp 

nữa, vì cột bọt càng cao thì việc sử dụng trong máy giặt bị hạn chế do việc 

tràn bọt làm ảnh hưởng đến bảo trì máy, thay vào đó người ta chỉ để ý đến 

tính ehất phân tán ch ất bẩn và chống tái bám bẩn trở lại trên quần áo. 
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Một số ví dụ khác: dầu gội đầu 
 

Ngoài dặc tính làm sạch tóc, dầu gội đẳu phải có tác dụng làm đẹp 

tóc, có nghĩa là sau khi gội người gội đầu phải có mái tóc mượt mà, bóng 

mịn. Người ta dã sử đụng phương pháp tĩnh điện đo điện tích còn lại trên 

tóc sau khi gội và phương pháp vật lý đảnh giá độ bóng của tóc sau khi 

gội. 

 Đa số việc kiểm tra ở phòng thí nghiệm đều được thực hiện dưới 

những điều kiện nhân tạo cao, dể sự khác biệt giữa thực tế và nhân tạo 

cho kết quả không sai lệch lắm. Tuy nhiên, tròng một số trường hợp cũng 

có sự tranh cãi đáng kể. 
 

Ví dụ, người ta dùng một loại đất bám trên tóc, coi như tương 

đương với những chất thường bám trên tóc, điều này làm kết quả đo độ 

tạo bọt lệch quá cao. Chính những sự chênh lệch này dẫn đến khó khăn 

cho nhà thiết lập công thức. Do đó kiểm tra ở phòng thí nghiệm cũng có 

ưu và khuyết điểm. 
 

 ư u điểm: nó là công cụ dắc lực cho việc thiết lập công thức một 

sản phẩm mỹ phẩm và kiểm tra sơ bộ. Đặc biệt, hữu ích khi so sánh kiểm 

tra với một sản phẩm được biết. 
 

 Nhừợc điểm: trong một sô' trường hợp phương pháp kiểm tra 

không phản ánh đủ và đúng chỉ tiêu cần căn cứ để định hướng việc thiết 

lập và kiểm tra sơ bộ sản phẩm. 
 

ò- Kiểm tra ở phòng trưng bày 
 

Sự kiểm tra ở nơi trưng bày được thực hiện trong các tiệm uốn tóc 

và thẩm mỹ viện bồi các chuyên gia có kỹ năng và đội ngũ những người 

thiết lập nên công thức, về cơ bản thì những cuộc kiểm tra này mang tính 

thực tế hơn quá trình kiểm tra ở phòng thí nghiệm. Kết quả cuối cùng 

muốn tiến đến là tất cả những đặc tính được đánh giá và cho điểm riêng. 

 

Ví dụ trong trường hợp của dầu gội đầu, sự so sánh trực tiếp với sản 

phẩm tiêu chuẩn có thể thực hiện bằng một kỹ thuật gọi là “Nửa đầu” 

“half-head”, tóc được chia làm hai phần, mỗi bên nửa và 
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bên này được gội bằng dầu gội khảo sát, bên kia được gội bằng dầu gội 

chuẩn đối chiếu. Sự tiện dụng, tính ổn định,cảm giác bọt khi 
 

gội, rũ bọt dễ dàng, tính dễ chảy khi tóc còn ẩm, tính bóng mượt của tóc, 

cảm giác dễ chịu sau khi sấy,... phải được đánh giá. Thông thường việc 

đánh giá được làm ngay khi tóc khô, nhưng trong một số trường hợp, 

những người mẫu thử nghiệm được kiểm tra lại một lần nữa sau một vài 

ngày: 
 

Cách thực nghiệm: 
 

 Kiểm tra sản phẩm trên 20 đối tượng. Đối tượng phải được lựa 

chọn có da, tóc, kiểu tóc khác nhau để sự phản hồi đa dạng. 
 

 Khi tất cả kiểm tra hòần tất, người ta dùng phương pháp phân tích 

thống kê để đánh giá, xem xét sự khác biệt giữa hai sản phẩm. Đôi khi, 

người ta cũng dùng biểu đồ minh hoạ để biểu thị một số tính chất riêng biệt 

cần thiết nào đó. Phương pháp này cũng có một số ưu và khuyết diểm: 

 

Về ưa điểm: Nó mang tính thực tế, qua đây cũng có thể đối chiếu 

giữa phương pháp thử ở phòng thí nghiệm và phương pháp thử thực tế, từ 

đó giúp người thiết lập công thức những thông tin cần thiết để điều chỉnh 

công thức, nhanh chóng đạt được những tính năng cần thiết cho sản phẩm. 

 

Về nhược điểm: 
 

Phần nào mang tính chủ quan vì việc kiểm tra dược đảm trách bởi 

một nhỏm người, dù đó là những quan sát viên lành nghề. 
 

Khó lòng chọn được nhóm người mẫu đại diện cho dân số rộng lớn. 

Do đó, việc kiểm tra đòi hỏi kinh nghiệm người diều hành salon và người 

lập công thức thật dồi dào để đạt được lượng thông tin cần thiết tối da. 

 

Phương pháp thử tùy thuộc nhiều vào kỹ năng người điều hành và sự 

chuẩn bị đúng hướng của họ. Trong một số trường hợp, việc chuấn bị kiểm 

tra không phù hợp, kết quả mang lại nhiều khi bị tác dụng ngược. 
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C-  Kiểm ở nhà người tiêu dùng 
 

Đây cũng là một kiểm tra thực tế, xem xét mức độ chấp nhận của 

thị trường đối với sản phẩm, và kiểm tra này đã bù lại những khiếm 

khuyết của kiểm tra ở salon và thẩm mỹ viện. Cách thức thực hiện: 

 

 Đưa ra một số người (không ít hơn 25) tình nguyện dùng tại nhà 

và đưa ra ý kiến của họ. Thường thời gian sử dụng từ một đến hai tuần, có 

thể số lần dùng theo chỉ định hay theo thói quen của họ. 

 Thực hiện bản trắc nghiệm hoặc phỏng vấn trực tiếp, đôi khi phải 

phôi hợp cả hai hình thức trên. 
 

Cuối cùng phối hợp cả ba kiểm tra từ phòng thí nghiệm, từ phòng 

trưng bày và ở nhà người tiêu dùng để đưa ra kết luận chụng cho sản 

phẩm. Nhưng thông tin có từ người tiêu dùng được quan tâm hàng đầu, 

nên người lập công thức phải tìm cách điều chỉnh hai kiểm tra kia đề có 

những phản ảnh kịp thời cho những sản phẩm đồng loại tiếp theo. 
 
 

d- Kiểm tra khách hàng 
 

Đây là chiến lược tiếp thị, thực sự xem xét mức độ chấp nhận của 

thị trường, đây là việc kiểm tra rất cần thiết cho người lập công thức. Sự 

kiểm tra này có khác biệt nhiều với sự kiểm tra tại nhà người tiêu dùng về 

cả không gian và thời gian. 
 

Cách thức thực hiện: 
 

 Lựa chọn một nhóm người với số lượng lớn thật sự đại diện cho 

dân chúng, thường từ 200-Ỉ-500 người, phân loại theo các nhóm khác 

nhau về tuổi tác, giới tính, vị trí trong xã hội, vị trí địa lí, nghề nghiệp... 

 
 Thực hiện bằng những bảng thăm dò hay phỏng vấn, người thử 

nghiệm đưa ra hai sản phẩm khác nhau được đóng gói trong những bao bì 

hoàn toàn giống nhau, một là mẫu sản phẩm cần kiểm tra, mẫu còn lại là 

sản phẩm dừng để so sánh. Để tránh sự thiên vị trong việc trả lời lí giải 

của khách hàng tại sao ưa chuộng sẵn phẩm này hơn sản phẩm khác thì 

cân phải thiết kệ cẩn thận các câu hỏi, trong phỏng vấn phải tránh các câu 

trả lời cho khách hàng. 
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Tóm lại, việc kiểm tra khách hàng là một lĩnh vực đặc biệt, đòi hỏi 

sự phân tích dữ liệu một cách có hệ thống và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm 

để rút ra từ đó những dữ liệu cần thiết. 
 

17.2.3 Kiểm tra tình trạng sinh lí 
 

a- Thử nghiệm lâm sàng 
 

Dù khi thiết lập công thức, nhà thiết kế đã chọn lọc nguyên liệu rất 

kĩ nhưng vẫn có thể có những tác động trực tiếp của sản phẩm lên cơ thể: 

tóc, răng, móng, da, môi... nến rất cần kiểm tra để xác định tình trạng sinh 

lí của cơ thể khi có sự tiếp xúc với những chất đó. Đa số những phản ứng 

này có liên quan đến da liễu như gây mụn trứng cá, hoặc nổi những mụn 

đỏ nhỏ... Những tác dụng phụ rất khác nhau quá nhiều giãi đoạn và có thể 

bị ảnh hưởng bỏi nhiều yếu tố như mùa, sức khỏe, tình trạng cảm xúc, tuổỉ 

tác... đốì tượng kiểm tra phải đước quan sát về tình trạng sinh lý trước khi 

sử dụng sản phẩm một vài tháng và khi sử dụng sản phẩm ít nhất hai tuần 

trong một tháng. Sự kiểm tra này đương nhiên là một việc khó khăn, 

nhưng nó cung cấp những thông tin thực cần thiết và cổ giá trị. 
 
 
 

 

6- Kiểm tra độc tính 
 

Dù sản phẩm được phối chế từ một công thức đã được sử dụng từ 

lâu hoặc hoạt chất được Ịấy từ thiên nhiên, nhưng sản phẩm vẫn có độc 

tính. Vì trong suốt thời gian phối chế, tồn trữ hay sử dụng, rủi ro có thể 

phát sinh do sự nhiễm khuẩn hay nhiễm kim loại nặng. Kim loại nặng 

cũng có thể có do sự chồng tạp từ nguồn nguyên liệu vượt rào cho phép. 

Do đó, nhất thiết phải có luật về yếu tố dộc tính vi khuẩn và kim loại nặng 

cho sản phẩm mỹ phẩm. 
 

Độc tính có thể cấp tính hay mãn tính: 
 

- Với chất độc cấp tính có thể đánh giá háy đoán trước, chỉ cần một 

th í nghiệm ngắn trên dộng vật là có thể phát hiện, 
 

 Với chất độc mãn tính, sự phát hiện rất khó khăn, sự tăng dần độc 

tín h có thể xảy ra trong nhiều năm. Bệnh ủng thư nói chung và bệnh ung 

thư da nói riêng, là thí dụ điển hình củạ chất 
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độc mãn tính. Do đó, khi xây dựng cống thức, người thiết lập cũng phải rà 

soát lại độc tính của từng nguyên liệu, qua tra khảo độc tính mãn tính từ 

các tài liệu y - dược liệu, để loại chúng ngay từ dầu. 
 

Tác dụng phụ: sững tây sơ cấp và sứhg tấy có cảm giác (do da nhạy 

cảm) 
 

 Sự sưng tấy sơ cấp thường xảy rạ tại vị trí sử dụng mỹ phẩm và 

điều này chỉ xảy ra với một số người, xảy ra ngay saú khi sử dủng mỹ 

phẩm. Những ntfi nhạy cảm trên cơ thể con người không được đụng đến 

như mắt thì phải kiểm nghiệm an toàn trên động vật. Đặc biệt là dầu gội 

đầu, kiểm tra dị ứng đối với mất là vấn đề rất cần được quan tâm. 

 

 Sự sừng tây có cảm giác kiểm trá khá khó khăn. Trong một vài 

trựờng hợp những vật chất khác protein có thể hoạt động như là một chất 

xâm nhập vào cơ thể bẵng cách tấn công vào protein của cơ thể. Chất kháng 

sinh hình thành trong trứờng hợp này k thường được tìm thấy trong tế bào bị 

xâm nhập. Chính nguyên nhân này làin gịải phổng ra một chất gây dị ứng 

mà biểu thị ngoài đa là những sựng tếy. . 
 

 
S ự  s ư n g t â y s ơ  G ấ  p v à s ự s ư n g t ấ  y c ó c ả  m g i á c đ ề  u đ ư ợ  c k i ể  m 

 

tra  bằxig kiểm  tra  điểm,  có thể  kiểm  tra  trên  10 người tình 
 

• 
nguyện, một trong số họ là người thiết lập công thức. Với kiểm tra 
 •• 

 sưng tây sơ cấp theo dõi trong 10 ngày, và 20 ngày cho sưng tây cổ 

 cảm giác. Thường việc kiểm tra sưng tây sờ cấp dễ dàng hơn. 

 Thường chỉ một tỉ lệ rất nhỏ dân chứng bị dị ứng với những 

 chất độc đặc biệt (1/10000). 

 Một sự chung nhất cho quá trình kiểm tra sinh lý của sản 

 phạm và nguyên liệu mỹ phẩm thô vẫn chưa tìm ra, hiện có xu 

 hựớng dùng tiêu chuẩn kiểm tra “The Draise Rabbit-eyes”, điều này 

 có ích cho hóa mỹ phẩm. Các ngành mỹ phẩm, dược và da liễu cũng 

 đang nỗ lực tìm ra một phượng pháp đánh giá nhạy, nhanh, chính 

 xác để ngăn chặn kịp thời sự nhiễm độc chất gây hại và tìm ra các 

 độc chất tiêu chuẩn hợp lý để đối chiếu trong đánh giá kết quả. 
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BAO BÌ VÀ ĐÓNG GÓI SẢN PHAM M ỹ PHAM 
 
 

 

18.1 CHỨC NĂNG BAO BÌ MỸ PHAM 
 

Bao bì đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất hàng hóa, đặc biệt 

là những loại hàng hóa tiêu dùng. Bao bì có chức năng bảo vệ sản phẩm, 

tạo sự tiện Ịợi trong sử dụng, gây ấn tượng đầu tiên với khách hàng và góp 

phần làm tăng giá trị hàng hóa. Giữa hai loại sản phẩm có chất lượng 

ngang nhau, người tiêu dùng sẽ chọn mua loại sản phẩm nào có bao bì tốt 

hơn. 
 

Sản phẩm mỹ phẩm do đặc thù được sử dụng trong chăm sóc sắc 

đẹp nên có bao bì phải bảo đảm tính thẩm mỹ cao. 
 

18.1.1 Chức năng bảo vệ 
 

Một bao bì lý tưởng phải có khả năng giữ gìn, bảo quản sản phẩm ở 

tình trạng tốt nhất từ khi xuất xưởng đến khi được khách hàng sử dưng hết. 

Thời gian bảo quản có thể kéo dài vài tuần, vài tháng hay nhiều năm sau 

đó. Sản phẩm phải được bảo vệ khỏi sự hao hụt, th ấ t thoát do sự khếch 

tán chất lỏng, sự bay hơi của ẩm và chất thơm. Sản phẩm mỹ phẩm có thể 

bị hư hỏng hay giảm chất lượng do những lý do sau: 

 

 Đối với những loại sản phẩm có hàm lượng nước cao, sản phẩm 

dễ bị hao hụt do, sự bay hơi nước xuyên qua các gói kém chất lượng hoặc 

do khuếch tán qua các loại vật liệu có khả năng thâm được. Ví dụ mẫu sản 

phẩm kem tan nếu bị phơi ngoài nắng hoặc UƯỢC đ ặ t trong tủ có ánh 

sáng xuyên ngang, nó sẽ bị giảm dung tích. 
 
 

 Hương thơm là một trong những phần chính yếu của mỹ 
 

phẩm dễ dàng bị biến đổi mùi do mất m át các thành phần đễ bay hơi, do 

bao bì không kín hoặc sử dụng châ't giữ hương không \hích hợp. 
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 Sản phẩm có thể bị nhiễm bển bởi bụi, đất, vi sinh vật hoặc côn 

trùng. Sự nhiễm bẩn nói chung và nhiễm bẩn vi sinh vật nói riêng làm sản 

phẩm có màu hoặc mùi lạ, gây ra sự khó chịu về mặt cảm quan, nếu sử 

dụng có thể gây nguy hiểm chio sức khỏe như nhiễm trừng da. vấn đề 

nhiễm bẩn sản phẩm có thể được loại bỏ bằng cách đảm bảo vệ sinh khu 

vực nhà máy, sử dụng nguyên liệu sạch và quy trình đóng gói kín. Các vật 

liệu làm bao bì có thể bị nhiễm bẩn trưởc khi sử dụng, đặc biệt là các vật 

liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, chẳng hạn nút bấc, thỉnh thoảng là một 

nguồn cho mốc phát triển. Vấn dề côn trùng làm hỏng bao bì chỉ ::dy ra 

đối với các thị trường khu vực nhiệt đới, nơi có mặt côn trùng với số 

lượng lớn. 

 

 Sản phẩm chịu ảnh hưởng rất lớn của ánh sáng: tác động của árih 

sáng có thể làm biến đổi màu, phá hỏng hương, làm ôi chất béo và gây rá 

nhiều phản ứng phụ không mong muốn khác. Ánh sẩng cũng có thể gây 

ảnh hưởng đến bao bì sản phẩm, do mỹ phẩm thường được trưng bày 

trong điều kiện ánh sáng mạnh. 
 

Để thiết kế được bao bì thích hợp cho từng loại sản phẩm, người 

sản xuất cần quan tâm và đánh giá đúng đến tất cả các ảnh hưởng nêu 

trên. Bao bì cần phải đảm bảo bảo vệ được sản phẩm trong mọi điều kiện 

sử dụng, lưu trữ ỗ các khu vực khác nhau. Người sản xuất cần phải có một 

suy nghĩ rõ rầng về thị trường muôn nhấm đến, có thể là một thị trường có 

giới hạn, hoặc một thị trường ngày càng được mở rộng như thị trường 

quốc tế để có thể định hướng thiết kế bao bì thích hợp. 
 

 

18.1.2 Tiện lợi 
 

Người thiết kế bao bì phải tính đến sự tiện lợi khi sử dụng, từ những 

chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ, khi làm vòng son môi vặn răng phải nghĩ đến việc 

đối phó với sự dễ gãy và phức tạp của sản phẩm . Tăng sự tiện lợi sẽ tăng 

thêm chi phí cho việc sản xuất bao bì và làm tăng giá thành sản phẩm nói 

chung, nhưng tâm lý khách hàng, nói chung sẵn sàng trả thêm chi phí nếu 

sự 
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tiện lợi đúng như ý nghĩa của nó. Khi sản phẩm được chứa trong bao bì 

tiện dụng, được đóng gói khéo léo, có tính thẩm mỹ cao mđi có thể thu hút 

khách hàng, tạo ra sự ham muốn được sử hữu món hàng đó. 

 

 

18.1.3 Lối cuốn khách hàng 
 

Một điều chúng ta không thể phủ nhận là bao bì đẹp sẽ gọp phần rất 

nhiều trong sự thành công của sản phẩm mỹ phẩm. Với các phương pháp 

hiện đại của tiếp thị nổi bật nhất là sự phục vụ mình, từ đó thúc đẩy việc 

mua hàng, một gói hàng hấp dẫn sẽ đem đến ấn tượng ban đầu đối với 

khách hàng nó có thể thụỵết phục khách hàng khi nhìn thấy là muốn mua 

ngay. Đặc biệt đối với mỹ phẩm và nước hoa, bao bì cần có thêm chức 

năng trang trí háy thời trang. 

 

Sự phát triển trong lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm đem lại vẻ đẹp 

quyến rũ bên ngoài. Tuy nhiên cũng cần tránh trường hợp quá chu trọng 

vào hình thức của bao bì gây ra sự bất tiện trong sử dụng như cổ chai quá 

hẹp, khó lấy sản phẩm ra hoặc thậm chí nhiều vỏ hộp được thiết kế rất 

sang trọng, nhưng chất lượng của sản phẩm bên trong không được đảm 

bảo. 
 

18.2  NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT BAO BÌ 
 

Bảng dưới đây tổng kết những vật liệu chủ yếu được sử dụng làm 

bao bì m ỹ phẩm hiện nay và một số chỉ dẫn đặc tính của chúng. 
 

Bản 18.Ĩ  Vật liệu và đặc tính bao bì 

 

Loại vật liệu Ui-Ị điểm Nhược diểm 

(1) 12) (3) 

1. Thủy tinh Trong suốt Giòn, dễ vỡ 

 Dễ dúc Nặng 

 Trơ hóa  học  

 Bền  

 Rè  

Phônoltormaỉdehyde Rẻ Chỉ có mảu đậm 

 Đức dễ dâng B| ảnh hưởng nhẹ 

 Chịu nhiệt bởi độ ẩm cao 

 
 

Điểm lưu ý Phạm vì ứng dụng 

(4) (5) 

Vật liệu truyển Cá.c loại chạỉ 

thống, được sử Lọ 

dung từ rất lâu Gói tổng hợp 
 
 

 

Thường phải lót gộ Các loại nắp 

dậy hoặc giấy 



Bao bì và đổng gói sản phẩm mỹ phẩm 449 
 
 

(1) 

 
 Ureformaldehyde 

 

 

 

 

 

 Melam.lnẹ 

formaldehyde 

 
 

(2) (3) (4) (5) 

Rẻ và dẻ đàng  Thường phăi lót Các loại nắp đậy 

Có dãy màu rộng  gỗ hoặc giấy như  

Giữ nhiệt tốt  phenol  

  formaldehyde  

GỊỔng như  Giống như lire Cổc loại nắp dậy 

uretormaldehyde,    

nhưng cho màu    

nhạt tổt hơn    
 

5. Sợi cellulose Trong suốt 
 

Rẻ 
 

Phản chiểu ánh 
 

sàng lấp lánh cao 
 

Giữ được hương 

 
6. Coated Cỡltulọse Giống như 

 
cellulose, nhưng 

 
có thể đỏng kín 

 
bằng nhiệt và là 

 
một vật cản tổt 

 
 

Tính thấm ẩm cao  Các mảng mòng 

Dê bị rách khi  để bao gổi 

dùng   

Kích thuớc bị thay   

dổi ờ dộ ầm cao   

Kích thước bị thay Có sẩn nhỉểu toại Màng mòng để 

đổi ở độ ẩm cao, khác nhau bao bồn ngoài 

cao hơn cả sợi  Sử dụng khỉ ép kín 

cellulose thô   

 

7. Cellulose acetate Trong suốt Giòn, dễ vỡ 

 Độ lấp tánh cao pễ dàng bị rách. 

 Kích thưđc cô dịnh  

 ở độ ẩm cao  

8. Polyethylene Rẻ Hơi nước, khf và 

 Trơ hương thẩm qua 

 Cố thể dúc được dược 

 trong dãy màu rộng BỊ mềm bời nhiệt 

 Dai  

 Mềm dồo, đặc biệt  

 là vật iỉệu có tỉ  

 trọng ỉhấp  

9. Polypropylene Gỉổng như Đặc tỉnh của nó 

 polythene nhưng cht hđi tót hớn so 

 chịu nóng tốt hơn với polyethylene 

 và có Clộ bống bé  
 m ặttổt hơn  

 polythene  

10. Polystyrene Một trong số các ỡiồn .dễ vỡ 

 vật tlộu rẻ nhất Chịu nhiệt ỉhấp 

 Kích thước CỐ đ|nh  

 Cỏ một dẵy rộng  

 vổ độ trong suốt  

 
Làm màng mòng Oủng dể óp hộp 
 
hoặc dạng tẩm hoặc nắp 

 
 

 
Tt trọng thấp Các loại chai,bao 
 
0 ,9 1 6 :0 ,9 2 5 Ịjì chịu áp lực 
 
Tĩ trọng cao Binh phun 
 
0 ,9 4 0 :0 ,9 6 5 Các loại gói 
 
Trỗ nôn chặt chỗ phổng tỗn 
 
vả ft thấm hơn khi Ổng và nắp ống 
 
tĩ trọng tăng 

 
Tĩ trọng thẩp hơn Chai và nắp 
 
polyethylene 
 
nhưng cứng hơn 

 
 
 

 

Độ bổn va đập Lọ   . 

tăng lốn khi đượq Các loại chai 

kốt hợp với một Nắp dậy 

lượng nhố c á c vật Màng mỏng 

liộu như ca o su   
 và mờ đục   

11. Poly vlny [chloride Ngần càn bớt sự Tuổi thọ giàm khi Chử yểu làm các 

 hơi ắm và hưtíng tăng hàm lượng toại túi nhi 

 Gổ thể ép thành chất làm đèo tàm các loại chaỉ 

 những cáỉ túi nhò  cũng đượo phát 

 hoặc thổi thành  triển   ! 

 các cái chai   



450 Chương 18 
 
 

(1) 
 
 Polyvinylỉdene 

chloride 

 

 

 

 Pliofilm.Rubber 

hydrochloride 

 

 

 

 Polyester 

 

 

 

 Cao su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nủt bấc 

 

 

 

 Giấy và bla cứng 

 

 

 

 Nhôm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sắt 

 

 

 

 

 Thiếc 

 
 
 
 
 

 
21. Chl 

 
 

(2) 
 
H<&nướcpkhí và 

hương được giữ lại 

tốt, một cách hòan 

toàn 

Đò bền hóa học tốt 

Mềm dẻo 
 
 l ép kín bằng 

nhiệt Có độ bển cao 

đối với hẩu hết.các 

sản phẩm 
 
Rất bến 
 
Có độ trong suôt 

và độ lấp lánh cao 

Rất mểm dẻo Đàn 

hồi 

 
 
 
 
 

 

Mức độ biển dạng 

đàn hổi cao 

 
Rẻ tiến 

 
Khá bền 

 
Dỗ in ấn 

 
Khổi lượng nhẹ 

 
Dẻo 

 
Dễ ghép và đẩy ra 

iàm thành nhũng 

cái hộp dựng 

khống có Itiối hàn 
 
Dỗ trang trí và ỉạo 

màu 
 

Rẻ 
 

Bền 

 
 

 
Khá trơ 

 
Mểm 

 
 
 

 
Khá trơ 

 
Dễ dàng-dẩy ra 

Mẩm 

 
 

(3) 
 
Khi sử dụng một 

minh màng mỏng 

rất khó ép kín 

 

 
Thấm được 
 
Dễ biến đổi 

 
 
 

 
Khó khăn khi ép 

kfn một minh 

 
Không trơ lắm 

Khí và hơi nuớc 

thẩm qua dược 

 
 
 
 

 
Có thể là nơi trú 

ẩn cho nấm mốc 

phát triển 
 
Kém bển với nước 

Ngăn cản dỏ 

 
Ăn mòn rất nhanh 

trong nhiểu môi 

trưởng 

 
 
 
 
 

 
Chĩ làm những cái 

hộp cạn, cỏ thề 

không cố đường 

nối Bị gỉ khá nhanh 

Đắt 

 
 
 
 

 
Đắt 

 
(4) (5) 

 
Đắt hơn nhưng Phủ bèn ngoài hoặc 
 
được sử dụng một ép thành màng mòng 
 
cách rộng rãi Phủ bên ngoài các 
 

cái hộp bằng nhựa 
 

dẻo 
 
Sử đụng làm bao Cán thành nhiều 
 
b) cho dắu gội một loại màng mòng 
 
cách rộng rãi 

 
 

 
Mang lại độ bển Phủ cho những vật 
 
có hiệu quà khi liệu sừ dụng nhiệt 
 
dát mỏng dể ép kín lại 
 
Có sẵn nhiểu loại Sừ dụng một lượng 
 
khác nhau nhò để ẻp kin, cò 
 

hoặc không có lớp 
 

thiếc ỉráng mặt ngoài 
 

cho nhiẻu d6 vật để 
 

chổng phai màu và 
 

giợ hương 
 
Chù yếu sử dụng Đút nút 
 
 dạng pha trộn từ 

những hạt nhò 

Có sẵn nhiều toại Giấy bao 
 
khác nhau Hộp 

 
Thùng hình ống 

 
Làm cực duơng Nắp 

 
Đánh bóng cổ thể Ống cứng 

 
cho một độ bóng Ong cỏ thể gập lại 

 
cao dược 

 
Thùng nhò, vật mềm 

 
 
 

 
Khi sử dụng thông Nắp thưởng 

tráng mội Thùng nhò lớp thiếc 

mòng ở mặt ngoài 

 
Làm những cải ống Ống có thể gập lại 

 
ngắn, cỏ thể gập lại được 

 
dược nhưng quá đẳt Phủ bể mặt ngoài 

 
dể sù dụng binh các nắp 

 
thường 

 
Làm nhũng cái ống Ống có thể gập lại 

 
ngẳn, gập lại được, dược 

 
nhưng mà đẳt hdn. Phù bề mặt ngoài 

 
Cấn phài dằm bào 

 
chắc chẳn rằng sàn 

 
phẵm bôn trong 

 
khòng bị nhiễm chi 



Bao bì và đóng gói sản phẩm mỹ phẩm 451 

 

18.3 NGUYÊN TAC Sả N  XUấT BAO BÌ 

 

Trước đây, các công ty tự thiết kế và sản xuất bao bì cho sản phẩm 

của mình, nhưng hiện nay, việc này do các công ty chuyên môn về bao bì 

đảm trách. Ngành công nghiệp bao bì đã phát triển rất mạnh. Mục đích 

cửa việc này là đem lại một sự thông tin và hiểu biết rộng rãi cho sản 

phẩm về sau, việc sản xuất bao bì được định rõ là đảm bảo an toàn từ 

khâu phân phôi ở đơn vị sản xuất đến tay người tiêu dùng ở trạng thái 

lành lặn với chi phí toàn bộ ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, để tạo hấp lực 

mua sản phẩm, người ta đã dùng một sô" kỹ xảo in ến lồng vào đó để gây 

chú ý người tiêu dùng. 

 

Tóm lại, bao bì giúp bán được cái mà nó bảo vệ và phải bảo vệ 

được cái mà nó bán và việc sản xuất bao bì phải thỏa mãn được những 

nguyên tắc sau: 
 

“ Chứa dựng được sản phẩm 
 

 Ngăn giữ dược sản phẩm 
 

 Bảo vệ được sản phạm 
 

 Nhận dạng được sản phẩm 
 

 Bán được sản phẩm một cách nhanh nhất 
 

 Thể hiện những nét đặc trưng cho sản phẩm. 
 

Sau cùng, phải tính toán những chi phí có liên quan đến thị trường, 

lợi nhuận, để đưa ra giá bán sản phẩm sao cho thích hợp với những đặc 

trưng mà nó có. 
 

18.4  CÁC DẠNG BAO BÌ 
 

18.4.1 Chai và lọ thủy tinh 
 

Những đồ dùng bằng thủy tinh được quan tâm dầu tiên, mặc dù nố 

là một trong số những vật liệu lâu đời nhất. Bao bì bằng thủy tinh có 

nhiều lý do để trở nên phổ biến. Trước tiên, thủy tinh có khả năng bảo vệ 

sản phẩm hoàn toàn tốt, không có cái gì có thể xuyên qua nó, nó không bị 

ăn mòn, rất hiếm khi bị vi sinh vật tấn công^và hầu như khổng bị ảnh 

hưởng bởi tất cả các loại sản 
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phẩm mỹ phẩm. Một sản phẩm đựng trong chai thủy tinh được giữ kín một 

cách hoàn hảo và được bảo vệ tuyệt đôi chông lại sự nhiễm bẩn. Tuy 

nhiên, chai lọ bằng thủy tinh vấp phải một sô" b ấ t lợi như chúng khá 

nặng, cồng kềnh mặc dù đã có nhiều cải thiện lđn trong kỹ nghệ bao bì 

dạng thủy tinh. Một cái chai lOOg th ì thủy tinh đã chiếm khôi lượng hết 

50% và thể tích chiếm hết 30%. Ngoài ra, thủy tinh rất dễ vỡ và mảnh vỡ 

dễ gây nguy hiểm. Chai lọ thủy tinh sỡ dĩ vẫn dược dùng cho đến nay vì nó 

dễ tạo được những dạng bao bì đòi hỏi có tính mỹ thuật cao, có độ trong 

suốt và lấp lánh. 
 

 

18.4.2 Hộp bằng kim loạỉ 
 

Kim loại có thể làm thành những hộp đựng bằng nhiều cách: Ép- dập: Tấm 

kim loại được cắt, sau đó ép thành hình dạng mong muốn, hộp làm bằng 

phương pháp này không cần uốn mép và đảm bảo kín. Cách này chỉ làm ra 

những cái hộp cạn như các 
 

loại hộp phấn hoặc nắp đậy. 
 

Kéo: Cách này cho phép làm dược những cái vỏ hộp sâu hơn. 
 

Ví dụ làm bình phun. 
 

Hộp quấn mép: Tấm kim loại được trang trí trước sau đó cắt ra và 

gấp lại thành hộp. 
 

Đẩy: Các thanh kim loại ngắn như thiếc, chì và nhôm được ép trong 

những khuôn cạn bầng pittông với sức ép rất lớn, kim loại bị đẩy ra ở cạnh 

của pittông tạo thành dạng ống, kết hợp với việc xử lý n h iệt ta có các loại 

bình: 
 

 Nhôm không xử lý nhiệt, làm bình phun 
 

 Thiếc, chì, nhôm có xử lý nhiệt làm các loại ống có thể gập lại 

dược. 
 

Một số v ậ t liệu thông dụng: Hai vật liệu được sử dụng rộng rãi nhất 

là nhôm và thiếc. Nhôm được sử dụng rộng rãi trong các dạng bình, hộp, lá 

nhôm... Nhôm có ưu điểm chô'ng chịu ăn mòn tốt, nhẹ, dễ dịnh dạng, tạo 

ra các loại ô'ng, hộp có độ kín cao. Thiếc chủ yếu sử dụng để phủ lên bề 

mặt các kim loại khác (chủ 
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yếu là thép) để tăng khả năng chống chịu ăn mòn và giảm giá thành vật 

liệu. 
 

18.4.3 Các loại ống bằng chất dẻo 
 

Trên thị trường, các vỏ hộp bằng chất dẻo đã được sử dụng thay thế 

cho các ống bằng kim loại, vì có một số ưu điểm như không bị ăn mòn, 

nhẹ, dễ gia công, tạo hình, trơ hóa học, vật liệu trong suốt hoặc có thể 

nhuộm màu dễ dàng. Hiện nay công nghiệp bao bì chủ yếu sử dụng 

polyethylen (PE), polyvinylchloride (PVC). Tuy nhiên vật liệu nhựa cũng 

có một số nhược điểm như: 
 

 Dễ bị lãọ hóa khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt, nhựa lão hóa trở 

nên cứng, dòn, màu biến đổi. 
 

 Không đảm bảo kin hoàn toàn, hương, khí... có thể khuếch tán 

qua thành bao bì, không khí bên ngoài có thể xâm nhập vào trong, gây 

nhiễm khuẩn sản phẩm. Nhược điểm này có thể cải thiện bằng cách phủ 

bên ngoài một lớp epoxy hoặc polyvinylidenechloride. 18.4.4 D ạng tú i 

nhỏ 
 

Ngày nay, để tăng tính tiện dụng, các công ty thường chứa sản 

phẩm trong những túi nhỏ, vừa đủ cho một lần sử dụng. Mẫu gói nhỏ 

được sử dụng chủ yếu bởi khách du lịch, hoặc các công ty sử dụng trong 

đợt khuyến măi, dùng thử. 
 

18.4.5  Hộp dạng ống 
 

Nhiều sản phẩm mỹ phẩm được làm ở dạng thỏi rất tiện lợi 
 

khi sử dụng. Đó là các loại son môi, nước hoa dạng sáp, thuốc - chống mùi 

hôi và đổ mồ hôi. Các sản phẩm loại này cổ thể được bọc trong những tấm 

kim loại, sau đó được thay thế bằng thủy tinh, chất dẻo hoặc ống kim loại 

với nấp đậy thích hợp để giảm bớt sự phơi khô. Dạng hộp đơn giản nhất để 

đựng những thỏi son môi đă được phát triển thành dạng hình tru làm bằng 

chất dẻo có pha trộn với polyethylen để làm đáy hộp. Khi sử dụng, các ống 

chất dẻo có thể vặn được, để lộ một phần thỏi sorì*ra ngoài và khi 

 

không cần, thỏi son được vặn trở lại vị trí cũ. * 
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Thực ra người ta cũng dùng những hộp bằng kim loại hoặc phối 

hợp giữa nhựa và kim loại để tạo nét quyến rũ riẽng cho thỏi son 
 

18.4.6 Chai bằng chất dẻo 
 

Các loại chai làm bằng chất dẻo có nhiều ưu điểm hơn thủy tinh, 

chúng vừa nhẹ, vừa chiếm ít chỗ, tránh được sự đỗ vỡ, có thể sử dụng một 

dãy màu rất rộng và in ấn dễ dàng. Thường người ta dùng nhựa 

polyethylen nên chúng không có độ bền hóa học như thủy tinh, dễ làm 

mất nước hoặc hướng thơm do khuếch tán. Với polyethylen có tỉ trọng 

thấp, thường được dùng sản xuất các bao bì dạng ép, các polyethylen có tỉ 

trọng cao làm các loại hộp cứng. Polystyrene được sản xuất các hủ đựng 

kem. 
 

18.4.7 Các loại hộp bằng giấy 
 

Hiện nay các loại bao bì bằng giấy dược sử dụng phổ biến trong 

nhiều lọại mặt hàng, tuy nhiên trong sản xuất mỹ phẩm, bao bi bằng giấy 

van còn .nhiều hạn chế, chủ yếu sử dụng các dạng bìa cứng làm các hộp 

đựng, hoặc dạng bìa tráng nhựa để dựng một số sản phẩm như kem xoa 

mặt... 
 

18.5  KIỂM TRA BAO Bì 
 

Việc kiểm tra bao bì nhằm đảm bảo chất lượng của bao bì xuất 

xưởng, khả năng sử dụng cụa bao bì, đồng thời loại bỏ các bao bì không 

đáp ứng dược ỳêu cầu. Việc kỉểm tra bao bì được thực hiện hai lần: một 

lần trong quy trình sản xuất bao bì và một lần trước khi đưa vào quy trình 

đóng gói sản phẩm. 
 

18.5.1  Tính thấm 
 

Tính thấm ở đây được hiểu với nghĩa: một vật chất xuyên qua một 

vật chất khác qua các rãnh, các lỗ nhỏ... và thoát ra ngoài. Như vậy tính 

thấm của bao bì như sự di chuyển của chất đến vật cản là bao bì, khuếch 

tán qua và bay hơi khỏi bao bì. 
 

a- Nước: Đối với mỗi sản phẩm, hàm lượng nước mất mát cho phép 

phải nằm trong giới hạn cho phép. Ví dụ, kem đánh răng 
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chứa khoảng 20% nước; dầu gội chứa khoảng 75%, lượng nước mất mát 

của hai sản phẩm này không được vượt quá 20% lượng nước ban đầu. 

 

Tính thấm của bao bì phụ thuộc vào vật liệu làm bao bì. Ví 
 

dụ: giấy không tráng nhựa không có khả năng chống thấnị, chất dẻo 

chống thấm tót, thủy tinh chống thấm tốt nhất. 
 

Bao bì được đo tính chống thấm hai lần. Lần đầu để kiểm tra vật 

liệu trước khi sản xuất bao bì, lần sau kiểm tra ở dạng bao bì thành phẩm, 

số liệu tha được bằng cách đo sự hao hụt của cắc gói hàng bằng phương 

pháp cân trong khoảng thời gian nhất định ở điều kiện ổn định về nhiệt độ 

và độ ẩm. Sau đó xây dựng dồ thị biểu diễn lượng ẩm hao hụt so với 

lượng ẩm có mặt ban đầu. Từ đó người ta xác định được loại vật liệu và 

hình dáng bao bì thích hợp cho từng loại sản phẩm. 

 

b- Hương thơm: Hương thơm là cấu tử dễ thất thoát của sản phẩm, 

đồng thời cũng khó xác định do thành phần hương rất thấp nên không thể 

đo bằng cách cân khối lượng như trong trường hợp nước. Trọùg phòng 

thí nghiệm có thể dùng phương pháp sắc kí để khảò sát sự thất thoát 

hương thơm, hoặc đơn giản hơn có thể sử dụng cảm quan, thông qua kinh 

nghiệm của người quan sát. 
 

18.5.2 Độ bền 
 

Vật liệu làm bao bì phải bảo vệ được sản phẩm trước các tác động 

của môi trường, các tác động cơ học, do vậy độ bền cơ lý vật liệu có vai 

trò rất quan trọng. Sức bền vật liệu bao gồm một số yếu tố như: độ bền 

kéo, bền ép, bến uốn, xoắn... hoặc kết hợp của các yếu tố này. Tuy nhiên, 

trong thực tế không thể tiến hành đo đạc chính xác tất cả các thông số có 

liên quan đến độ bền vật liệu, công việc này dành riêng cho những nhà 

sản xuất bao bì. Nhà sản xuất sản phẩm mỹ phẩm với tư các là người sử 

dụng bao bì thành phẩm tiến hành một số đo lường đơn giản dể có thể 

giải thích hay đoán được một số hiện tượng liên quan có thể xảy ra. 

Thông thườ.ng, người ta đo độ bền kéo, dộ bền nổ, độ bền xé và độ bền 

va 
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đập, riêng đối với những b a o b ằ n g thủy tinh và chất dẻo cần 

được kiểm tra thêm khả năng rơi vỡ. Các phép đo phải được đ ặt 

trong điều kiện nhiệt độ đã chuẩn hóa vì nhiệt độ ảnh hưởng rấ t 
 

lớn đến lý tính của bao bì. 
 

Những k ết quả này giúp đưa ra những phương án thiết kế bao bì có 

dộ bền cao. Như đối với bạo bì thủy tinh, người ta tìm cách kết cấu góc 

chai, làm giảm bề mặt bị va đập khi rớt và thay đổi chiều cao chai cho phù 

hợp. 
 

Đối với bao bì ngoài, chủ yếu là các loại bao bì giấy, có vai trò bảo 

vệ bao bì trong, cổ yêu cầu thấp hơn về độ bền cơ học. 
 

18.Ỗ.3 Tính tương hợp 
 

Phương pháp đơn giản nhất để kiểm tra tính tương hợp của bao bì 

đôì với sản phẩm là kiểm tra sự tương tác trực tiếp của chúng bằng cách 

ngâm vật liệu vào sản phẩm môi trường kín trong một khoảng thời gian 

nhất định. Các thông số vật liệu làm bao bì và sản phẩm như màu sắc, hình 

dạng, cấu trúc, khối lượng bao bi được quan sát và đánh giá, từ đó dưa ra 

kết luận về khả năng sử dụng v ật liệu làm bao bì. 

 

Ngoài phân vật liệu chính, người sản xuất cần phải kiểm tra những 

vật liệu liên quan như lớp lót trên nắp, nút... để xác định được ảnh hưởng 

đồng bộ của bao bì lên sản phẩm. 



Phụ lục 1 
 
 

 

MỘT SỐ HỢP HƯƠNG VÀ 
 

HỢP CHẤT GIỮ HƯƠNG THÔNG DỰNG 
 
 

 

MỘT SỐ HỢP HƯƠNG THÔNG DỤNG 
 

1- Hoa sim 1 
 

Aldehyde anisic 825g 

Alcol phenylethylic 1 0 g 

Acid phenylacetic 58 

Vani 40g 

Benzyl acetate 10 mỉ 

Nerolin 5 ml 

Aldehyde cuminic 2 0 ml 

Xạ hương 1 0 g 

Cầy hương 1 0 g 

Heliotropin 2 0 g 

2- Hoa sim 2  

Aldehyde anisic 50Qg 

Linalol llò m l 

Methyl anthranilate 75g 

Alcol phenylethylic 50mỉ 

Vani 1  5  g 

Heliotropin 15^ 

Benzyl acetate 100;nZ 

Acid phenylacetic  

Aldehyde phenylacetic 2g 

Aldehyde cuminic 43ml 
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3- Hoa sơn trà 1 
 

Aldehyde anisic 
 

Alcolphenylethylic 
 

Linalol 
 

Benzyl acetate 
 

Nerolin 
 

Aldehyde cuminic 
 

Heliotropin 
 

Benzoin 
 

4 - Hoa sơn trà 2 
 

Aldehyde anisic 
 

Alcolphenylethylic 
 

Terpineol 
 

Nerolin 
 

Benzyl acetate 
 

Aldehyde cuminic 
 

Vani 
 

Linalol 
 

Hydroxycitronellal 
 

Ố- Cam hương 1 
 

Linalyl acetate 
 

Methyl anthranilate 
 

Aldehyde C io 
 

ổ- Cam hương 2 
 

Tepinyl acetate 
 

Linalyl acetate 
 

Methyl anthranilate 
 

Aldehyde C'18 
 

7- Nhục quế 1 

P hụ lụ c 1 
 
 
 
 
 

50Qg 
 

75g 
 

10 ml 
 

35 ml 
 

1 0 mỉ 
 

20 ml 
 

15ẩ 
 

lồg 
 
 

 

750'g 
 

65 mí 
 

35 mỉ 
 

40 ml 
 

35 ml 
 

50 mỉ 
 

 Qể 
 

1 0 ntl 
 

5 ml 
 
 

 

900ml 
 

95g 
 

 g 
 
 

 

500mỉ 
 

ịOOmỉ 
 

90g 
 

1 0 g 

 

Methyl salicylate 500mỉ 
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Linalol 135TTZ/ 

Terpineol 25 m ỉ 

Hydroxycitronellal 5 mỉ 

Alcol phenylethylic 25m l 

Rhodinol 10m ỉ 

Ionon 40 mỉ 

Irone 50mZ 

Aldehyde cuminic 35mZ 

Aldehyde dodecylic Ci2 15mZ 

8- Nhục quế2  

Methyl salieylate 550mZ 

Alcol benzyl 2 0 0 m l 

Linalol 80 ml 

I o n o n 2 0 ml 

Irone 60 ml 

Geraniol 12 ml 

Terpineol 28 ml 

A l d e h y d e   c u m  i n i c 3 0 g 

Aldehyde decylic Cio 8 ^* 

Aldehyde octylic Cg 8g 

Aldehyde nonylic C9 8g 

9- Hoa kim ngân (Cheverfsuille)  

Aldehyde cuminic 1 2 ỗml 

Benzyl amyl oxyd 500ml 

Alcolphenylethylic 75 ml 

Benzyl isoeugenol 50mỉ 

Vani 50g 

P- Cresol 50ể 

Terpineol 50 mỉ 

Hy droxycitronelal 10 ml  

Benzoin 90g 
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10- Nước hoa Sip 
 

Geramol 
 

Linalyl acetate 
 

Aldehyde anisic 
 

Linalol 
 

Methyl salicylate 
 

Acetate benzyl 
 

Isoeugenol 
 

Tinh dầu thòng 
 

Citral 
 

Irone 
 

Benjoin 
 

Nhựa tolu 
 

Stirax 
 

11- Hương chanh 1 
 

Limonen 
 

Aldehyde Cio 
 

Citral 
 

12- Hương chanh 2 
 

Limonen 
 

Citral 
 

Geraniol 
 

Geranyl acetate 
 

Linalyl acetate 
 

Citronellal 
 

Aldehyde Cio 
 

13- Anh thảo 1 (Cyclamen) 
 

Hydroxycitronellal 
 

Terpineol 
 

Linalol 

 
P hụ Lục 1 

 
 
 

 

350ml 
 

2 0 0 ml 
 

50 ml 
 

50 ml 
 

25 ml 
 

25 ml 
 

1 0 g 
 

15ml 
 

1 0 ml 
 

10Qg 
 

25g 
 

50g 
 

50g 
 
 

 

960ml 
 

log 
 

30 ml 
 
 

 

900m l 
 

50ml 
 

5ml 
 

&ml 
 

20 m l 
 

5ml 
 

1 0 g 
 
 

 

550m l 
 

15 ml 
 

100 ml 
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Benzyl acetate 1 0 0 ml 

Ionon  5ml 

Aldehyde phenylẹthylic 1 0 # 

Aldehyde dodecylic C12 5g 

Aldehyde nonylic c 9 5g 

Alcol nonylic lồ g 

Aldehydé cumịnic 2 0 mỉ 

14-Anh thảo 2  

Terpineol 450mỉ 

Hydroxycitronellal lOOmỉ 

Ionon  lồOmỉ 

Linalol  150/nZ 

Benzyl acetate 80mỉ 

Alcol phenylethylic 50m/ 

Aldehyde phenylacetic 10g 

Aldehyde dodecylic Ci2 5g 

Salicylat methyl 10ml 

Ironẹ  50g 

15- Đinh hương 1 (Grofle)  

Isoeugenol 700mZ 

Alcol phenylethylic 45ml 

Nerolin 100ế 

Benzyl acetate 50mỉ 

Tepineol 8ồmỉ 

Vani  15g 

Aldehyde phenylacetic 3g 

Aldehyde nonylic c 9 Ig 

lổ - Đinh hương 2  

Hyđroxycitronellal 2 0 0 mỉ 

Linalol 250ml 
 

Terpineol 1 0 0 g 
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Nerolin lOOg 

Alcol phenylethylic 250g 

Isoeugenol 250g 

Vani 250# 

Bexizoin 5Qg 

17- Phong tín tử 1  

Aldehyde phenylethylic 250g 

Terpineol 200mỉ 

Vani 25g 

Alcol phenylethỳlic llOg 

Aldehyde nonilic c 9  

18- Phong tín tử 2  

Aldehyde phenylacetic 50Qg 

Benzyl acetate 150mỉ 

Nerolin 15Qg 

Terpineol 50 mỉ 

Irone 50 mỉ 

Alcol phenylethylic 50mỉ 

Phenylethyl acetate 25ml 

Helitropin 1 Qg 

Alcol octylic c 8 19$ 

Aldehyde Octylic Cg 5g 

19- H oa lài 1 (jasmin)  

Benzyl aleol 200ml 

Benzyl acetate 550ml 

Linalyl acetate 150ml 

Linalol 1 0 0 ml 

20- H oa lài 2  

Benzyl acetate 290ml 

Linalyl acetate llOmZ 
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Linalol 25 ml 

Methylanthranylat 1 mỉ 

Alcol benzyl 116,5m/ 

Indol 2,5 mỉ 

21- Hoa thủy tiên (Jonquille)  

Benzyl acetate 250mỉ 

Nerolin 50mZ 

Aldehyde anisic 25ể 

Vani 50# 

Alcol phenylethylic 200mí 

Phenylethyl acetate 1 0 0 raZ 

Linalol 50mZ 

Phenylacetate p-cresyl 175mZ 

Aldehyde Octylic Cg , 3# 

Aldehyde nonylic C9 lốg 

Irone 25g 

22- Oải hương 1  

Borneol 600mỉ 

Geranyl acetate 150ml 

Linályl acetate 200ml 

Terpinyl acetate 50mỉ 

23- Oải hương 2  

Linalyl acetate 650ml 

Geranyl acetate 1 0 0 mZ 

Borneol 225ml 

Aldehyde benzoic 5g 

Aldehyde decylic C10 lOg 

Benzyliden Acetate lOg 

24- Tử đinh hương (Lilas)  

Hydroxycitronellal 250ml 
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Terpineól 
 

NeroỊin 
 

Alcol phenylethylic 
 

Linalol 
 

Methyl anthranilate 
 

Alcol nonylic C9 
 

Aldehyde amỵlcinnamic 
 

25- Tử đỉnh hương 2 
 

Hyđroxycitronellal 
 

Tepineol 
 

Nerolin 
 

Alcol phenylethylic 
 

Linalol 
 

Methyl anthranilate 
 

Alcol nonylic c 9 
 

Aldehyde amylcinnamic 
 

26- Hương qtíỷt 1 
 

Limonen 
 

Aldehyde decylịc C10 
 

Aldehyde nonylic Gg 
 

Linalol 
 

Terpineol 
 

M ethyl anthranylate 
 

27- Hương quyt 2 
 

Limonen 
 

Citral 
 

Linalol 
 

M ethyl anthranylate 
 

Terpineòl 
 

Aldehyde decylic C10 
 

Aldehyde nonylic c 9 

P hụ lụ c 1 
 

 

450ml 
 

50 ml 
 

150 ml 
 

60ml 
 

25g 
 
 

 

1 0 ^ 
 
 

 

250ml 
 

450rill 
 

50 ml 
 

150 ml 
 

60 ml 
 

25g 
 
 

 

1 0 g 
 
 

 

950ml 
 

1 0 ể 
 

2 g 
 

Ami 
 

3ml 
 

40g 
 
 

 

870ml 
 

50 ml 
 

15 ml 
 

50g 
 

8 m l 
 

IQg 
 

 g 
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28- Mimosa 1  

Terpineol 400m/ 

Linalol 250ml 

Methyl acetophenol 1 0 0 ml 

Phenylacetate p-cresyl 50 ml 

Isosafrol 2 0 ml 

Aldehyde cuminic 125 ml 

Isoeugenol 15g 

Alcol Octylic c 8 1 0 g 

Aldehyde amylcinnamic 5 ml 

Aldehyde anisic 23g 

Aldehyde phenylacetic 2 ể 

29- Mimosa 2  

Methyl acetophenol 15ml 

Linalol 250ml 

Limonen 1 0 0 ml 

Benzaldehyde 25 ml 

Isosafrol 150 ml 

Aldehyde cuminic 275ml 

Isoeugenol 25g 

Aldehyde anisic 60g 

Aldehyde amylcinnamic 10g 

Irone 3Qg 

30- Linh lan 1  

Terpineol 250ml 

Linalol 150 ml 

Hydroxycitronellal 450ml 

Alcol phenylethylic 50 ml 

Nerolin 25 ml 

Isosafrol 25 ml 

Vani 25g 

Irone 25g 



 

31- Linh lan 2 
 

Hydroxycitronellal 
 

Linalol 
 

Terpineol 
 

Alcol phenylethylic 
 

Iron 
 

Benzyl acetate 
 

Nerolin 
 

Aldehyde cuminic 
 

Benzaldehyde 
 

Aldehyde dodecylic C12 
 

Aldehyde nonilic c 9 
 

Aldehyde decylic Cio 
 

Aldehyde Ci6 
 

Alcol nonylic C9 
 

32- Hoa cam 1 (neroli) 
 

Linalol 
 

Nerol 
 

Alcol phenylethylic 

Linalyl acetate 

Geranyl acetate 

Citral 
 

Methyl anthranilate Methyl 

anthranilate methyl Nerolin. 

 

Aid c 12 & c 9 
 

33- Hoa, cam 2 
 

Linalol 
 

Alcol phenylethylic 
 

Linalyl acetate 

 

 

310m/ 
 

2 0 0 ml 
 

180 ml 
 

2 1 0 ml 
 

40 ml 
 

15 ml 
 

15 ml 
 

15 ml 
 

 ml 
 

1 
 

lể 
 

lể 
 

 

5ml 
 
 

 

350ml 
 

1 0 0 mỉ 
 

1 0 0 ml 
 

2 0 0 ml 
 

50 ml 
 

30 ml 
 

1 0 Qg 
 

1 0 g 
 

55 ml 
 
 
 
 

 

275ml 
 

150 ml 
 

2 0 0 ml 
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Gerányl acètate 50ml 

Citral 40mỉ 

Nerol 100mZ 

Nerolin 60 ml 

Methyl anthranilate 100ể 

Aldehyde dodecylic Ci2 15# 

Aldehyde nonylic c 9 lOQể 

Methyl anthranilate methyl lQg 

34- Cẩm chướng 1 (oeỉllet)  

Isoeugenol 65Qg 

Eugénol 130 mỉ 

Alcol phenylethylic 100ml 

Terpineol 50mZ 

Nerolin 25 ml 

Vani 25g 

Benzyl acetate 1 0 ml 

Aid c8 5g 

Alcol c 8 5g 

35- Cẩm chướng 2  

Isoeugenol 760# 

Eugenol 100 ml 

Nerolin 50m/ 

Vani 25g 

Coumarin 15g 

Benzyl acetate 30ml 

Aid c 9 5g 

Alcol c 9 5g 

Musk ceton 10# 

36- Hoa hồng trắng (white rose)  

Rhodinol 700mZ 

Benzyl acetate lOOmZ 
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Linalol 
 

Santalol 
 

Nerolin 
 

Alcol phenylethylic 
 

37- Hoa hồng đỏ (red rose) 
 

Rhodinol 
 

Nerol 
 

Alcol cinnamic 
 

Benzyl acetate 
 

Linalol 
 

Santalol 
 

Alcol phenylethylic 

Methylphenylglycidat ethyl 
 

38- Hoa hồng 1 (rose) 
 

Rhodinol 
 

Nerol 
 

Linalol 
 

Santalol 
 

Alcol phenylethylic 
 

Aid C9 
 

Methylphenylglycidate ethyl 
 

Citral 
 

39- Hòa hồng 2 
 

R hodinol 
 

Nerol 
 

Alcol phenylethylic 
 

Linalol 
 

Citral 
 

Aid Cio 
 

Aid c 9 
 

Aid Gg  •. 

P hụ lục 1 
 

 

25 mỉ 
 

25 mỉ 
 

50 mỉ 
 

1 0 0 ml 
 
 

 

750mỉ 
 

50 mỉ 
 

85g 
 

25 mỉ 
 

5mỉ 
 

2 0 ml 
 

60 ml 
 

$8 
 
 
 

BOỒmỉ 
 

25 ml 
 

35 ml 
 

15 ml 
 

105 ml 
 

 

'Eg 
 

1 0 ml 
 
 

 

475ml 
 

35 ml 
 

25 ml 
 

80 ml 
 

2 ml 
 

0,5 ml 
 

 g 
 

0 f c 
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40- Hoa hồng 3  

Geraniol 8Q0mZ 

Citronellol lOOra/ 

Linalol 20ml 

Alcol phenylethylic 1 0 ml 

Citral 2,5 ml 

Aid c 8 5g 
 

41- Hoa hồng đông phương (oriental rose) 
 

Rhodinol 800ml 

Benzyl acetate lồm l 

Nerol 20 ml 

Geraniol 80 ml 

Aid c 9 IQg 

Aldol C9 10ể 

Methylphenylglycidate ethyl 10# 
 

42- Sơn niai hoa 1 (seringa) 
 

Linalol  625ml 

Terpineol  250ml 

Alcol phenylethylic 25ml 

Nerol  2 0 ml 

Aldehyde phenylacetic 5g 

Alcol amylcinnamic 1 Og 

Vani  lQể 

Nerolin  4:0ml 

Benzyl acetate  15ml 

43- Sơn mai hoa 2   

Terpineol  700mỉ 

Nerol  50 mỉ 

Linalol ' 50 ml 

Aldehyde cuminic  50ml 

Nerolin  100 ml 



 
470 
 

 

Vani 
 

Alcol phenylethylic 
 

Alcol amylcinnamịc 
 

Aid c 9 
 

44- Xa trục thảo 1 (trefle) 
 

Salicylate amyl 
 

Borneol 
 

Linalol 
 

Alcol phenylethylic 
 

Benzyl acetate 
 

Nerolin 
 

Isoeugenol 
 

Coumarin 
 

Musk xạ hương thảo 

Aldehyde phenylacetic 

Aid Cio 
 

Aid Cu 
 

Aid c 9 
 

45~Xạ trục thảo 2 
 

Isobutyl salicylate 
 

Amyl salicylate 
 

Benzyl acetate 
 

Alcol phenylethylic 
 

Nerolin 
 

Isoeugenol 
 

Vani 
 

Benzoin 
 

46- N guyệt hương 1 
 

Linalol 
 

Terpineol 

Phụ lụ c 1 
 

 

15 ml 
 

2 0 ml 
 

1 0 g 
 

 g 
 
 

 

650ml 
 

50 ml 
 

1 0 0 g 
 

60g 
 

30/nZ 
 

1 0 ml 
 

50 ml 
 

50 ml 
 

2Qg 
 

1 0 g 

 

 ể 
 

 g 
 
3 ể 

 
 

 

300?n/ 
 

300?n/ 
 

100mZ 
 

50 ml 
 

50 ml 
 

70ml. 
 

25g 
 

50g 
 
 

 

650m/ 
 

15ml 
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Hydroxycitronellal 1 0 ml 

Benzyl acetate 7 5 7nỉ 

Isoeugenol 65g 

Vani 25g 

Aid c 8 25g 

Aid c 9 3g 

Alcol c 9 lOg 

Benzoin 85# 

47- Nguyệt hương 2  

Linalol 700mỉ 

Terpineol 50 mỉ 

Hydroxycitronellal 5mỉ 

Benzyl acetate 50/72/ 

Isoeugenol 60ml 

Vani 25^ 

Musk xylen 10ể 

Aid c 9 5g 

Alcol c 9 5g 

Benzoin 90ể 

48- Hoa tím  

a-Ionon 600mZ 

p-Ionon 150 ml 

Irone 50 ml 

Benzyl acetate 40mỉ 

Rhodinol lòmỉ 

Nerol 5m 

ĩsoeugenol 50 mỉ 

Aid anisic 35ml 

Methyl salicylate 5jnỉ 

Aid Ci2 ..  Bg 

Vani 15g 
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49- Hoa tím  

a-Ionon 65Ơ7?z/ 

Methylionon 100/n/ 

p-lonon 50 ml 

Vani 15g 

Aid Ci2 10ế 

Irone 25g 

Linalol 25 ml 

Methyl salicylate 75ml 

50- Y lan 1  

Linalol 400/nZ 

Alcol phenylethylic 200/ttZ 

Nerol 50ml 

Isoeugenol 25g 

Methyl p-cresol 25ml 

Methyl anthranilate lSg 

Benzyl acetate 200ml 

Nerolin 50 ml 

51- Y lan 2  

Alcol benzyl 150ml 

Benzyl acetate 100ml 

Benzyl benzoate 67ml 

Isoeugenol 2 0 g 

Cresol 1g 

Methyl isoeugenol 40ml 

Methyl salicylate 10ml 

Methyl anthranilate 0,5g 

52“ Hoct đào  

Vani 168g 

Cinnamaldehyde 0,75g 

Geraniol 0,75g 
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Benzadehyde 4ể  . 

Amyl butyrate 16g 

Amyĩ acetate 16g 

Amyl valerate 30g 

Amyl formiate 36g* 

Ete caproyl 38g 

Nerolin 48ể 

Ethyl valerate  

Aid Cụ  

53- Táo  

Amyl valerate 221g 

Amyl butirate 213g 

Amyl propionate Ị 6 8 ,g 

Propilen glycol 7 lể 

Cinnamyl isovalerate 44g 

Dimethyl benzylcarbinyl acetate 44g 

Acetaldehyde 50% 35g 

Phenylethyl isobutirate 35g 

Geraniol 21g 

Stiralyl acetate 18g 

Citronellal lSjgr 

Rhodinol IBg 

Ethyl vani ISg 

Aid Ci8 .18* 

Aid Ci6 18g 

Citral 9g 

Acid butyric 5g 

Anethol 5g 

Geranyl acetate 5g 

Benzyl fomiate lịỗg 
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MỘT SỐ HỢP CHẤT ĐỊNH HƯƠNG TổNG Hộp VÀ Tự NHIÊN 
 
 

HỢp hương 

 

(1) 
 
 
 

 

Cẩm chướng (muguet) 
 
 
 
 
 
 

 

Dành Sơn chỉ (gardenia) 
 
 
 
 
 

 

Nước cologne 
 

(eau de cologne) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dạ lan (hyacinth) 

 
 

Chất định hương tổng hợp Chất định hương tự nhiên 

 

(2) (3) 
 
Benzyl isoeugenol Nhựa cây tô hợp 
 
Eugeno) Nhựa cây săng ớt 
 
Isoeugenol Nhựa cây thơm Peru 
 
Alcoỉ cinnamic Nhựa benzoin 
 
Xạ hương nhân tạo 
 

Xạ hươngnhân tạo Nhựa cây tộ hợp 
 
Isoeugenol Nhựa benzoin 
 
Alcol cinnamic Nhựa cây săng ớt 
 
Hydroxy citronelíal Nhựa thơm Peru 
 

Methyl naphthyl keton Nhựa benzoin 
 
Este methyi anthranílat Nhựa cây tô hợp 
 
Este methyl cinnamat Dầu tử ô 
 
Xạ hương nhân tạo (oil sage clary) 

 
Coumarin 

 

Paracresyl acid phenyl acetic Nhựa cây tồ hợp 
 
Este phenyl acetaldehid Nhựa thơm Peru 

 
Vanillin Nhựa cây sãng ớt 

 
Xạ hương nhân tạo Nhựa benzoin 

 
Alcol cinnamic 

 
Eugenol 

 
 
 

 

Oải hương (\avander) 
 
 
 
 
 
 
 

» 
 

 

Mimosa 

 
Vanillin 
 
Coumarin 
 
Xạ hương nhân tạo 
 
 
 
 
 

 

Cuomarin 
 
Methyl naphthyl keton 
 
Vanillin 
 
Heliotropin 

 
Oải hương đặc 
 
Dầu Gailac 
 
Nhựa benzoin 
 
Nhựa tô hợp 
 
Nhựa bồ để 
 
N hự a nhũ hương 

 
Nhựa benzoin 
 
Nhựa Myrth 
 
Nhựa cây săng ớt 
 
Nhựa thơm Peru 
 
Dầu cây hương bài 
 
Dầu từ tô 
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(1) 
 
 
 
 

Thủy tlên (narcissus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nước hoa Trung Đông 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoa tím (violet) 
 
 
 
 
 

 

Lài (jasmin) 
 
 
 
 
 
 

 

Tử đinh hương (lilac) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoa hồng (Rose)' 
 
 
 
 
 
 

 

Đinh hương vàng 
 

(wallflower) 

 

 

(2) (3) 
 
Coumarin Nhựa benzoin 
 
Vanillin Nhựa tô hợp 
 
Xạ hương tổng hợp Nhựa thdm Peu 
 
Phenyl acỉd acetic Nhựa cây săng ớt 
 
Paracresyl este Xạ hương tự nhiên 
 
Coumarin Nhựa Myrth 
 
Vanillin Nhựa nhũ hương 
 
Xạ hương tổng hợp Nhựa bổ đề 
 
Heliotropin Dầu đàn hương 
 
Benzalaceton Dầu hòầo hương 
 
Hydroquinol 
 
Dimethyl ete 
 
Helitropin Dầu hương lài 
 
Vanillin Dầu đàn hương 
 
Xạ hương tổng hợp Dầu nhũ hựơng 

 
Methylionone Nhựa bả hương 

 
lonone Dầu rễ mía gió 

 
Hydroxy citronellal Dầu cây đàn hương 

 
Este methyllanthranilat Xạ hương tự nhiên 

 
Indol Nhựa cây tỏ hợp 

 
Skâtol Nhựa cây săng ót 

 
Vanillin Xạ hương tự nhiên 

 
Hydroqulnon dimethyl ete Dầu cây đàn hương 

 
Coumarin Dầu cây trầm hương 

 
Xạ hương nhân tạo Nhựa benzoin 

 
Hydroycitronellal Nhựa đậu Tonxa 

 
Alcol hydroxy cinnamic 

 
Benzophenol Dầu đàn hương 

 
Xạ hương tổng hợp Dầu hoắc huơng 

 
Alcol cinnamic Dầu trầm hương 

 
Alcol phenylethyl Nhựa tô hợp , 

 
Hydroxy citronellai Nhựa cây săng ớt 

 
Nhựa thơm Peru 

 
Eugenol Nhựa cây tô hợp 

 
Isoeugenol Nhựa cây săng ởt 

 
Xạ hương tổng hợp Nhựa thơm Peru 

 
Vanillin Nhựa benzoin 

 
Heliotropin Dẩu nhũ hương 

 
Hydroquinol dímethylete 
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Phụ chú 
 

1- Chất định hương tự nhiên gồm jjn h  dầu, nhựa.,.và chất 
 

định hương tổng hợp thường là các aldehyde, este. jacetat, keton, lacton... 
 

 

2- Chất định hương thường được sử dụng kết hợp với nhau, chứ 

không dùng riêng lẻ từng chất. 
 

3 - Một số chất có khả năng định hương rất tốt cho các chất khác, 

nhưng bản thân chúng lại không bền mùi. 
 

4- Không có sự liên quan rõ ràng giữa nhiệt độ sôi, nhiệt độ thăng 

hoa và khả năng định hương của một chất. 
 

5- Ngâm một sô" chất dịnh hương: 
 

Vôi các loại musk: 
 

 3kg musk trộn 5kg glycerin và cho thêm 1 0 0 /e£ cồn, để ngâm 

trong 3 tháng. Rồi chiết. 
 

 3 kg xnusk trộn 1,5kg đường và 6kg cát đã dược rửa sạch và để yên 

trong 3 tháng. Rồi chiết, 
 

(Ngoài đường eó thể dùng bột talc, bồ tạt, ...) 
 

Với ambro: 
 

 Phương pháp nguội: 3kg ambro với 3kg iris và 1 kg bồ tạ t và 

lOO/eg" cồn, để ngâm trong 12 tháng 
 

 Phương pháp nóng: hỗn hợp cũng theo tỷ lệ trên được đun cách 

thủy tới gần sội và giữ yến nhiệt độ này từ 15*20 phút và sau đó để ngâm 

6 tháng mới chiết. 
 

Nhằm rút ngắn thời gian: 3kg ambro và 3kg dung dịch H20 2 
 

3% và giữ yên ở nhiệt độ 25°c trong vòng 6 tuần. 
 

6 - Tẩy mẫu các dung dịch ngâm 
 

Dung dịch ngâm thường có các màu khác nhau, ví dụ: màu xanh do 

chlorophyl, màu nâu do tanin>... Để đảm bảọ dung dịch không bị ả n h 

hưởng các màu sắc đó thường người ta tẩy màu bằng than hoạt tín h với tỷ 

lệ lOOkg dung dịch ngâm cần 1*2,5kg than hoạt tính. 



 

 

BÀNG TÓM TẮT TÊN THƯƠNG PHẨM CỦA TINH DẦU 

 

STT  I Tên thương phẩm Tên Việt Nám Bộ phận khaĩ thác Tên khoa học cây cung cấp tinh dầu 

(1) (2) (3) (4)  

1 Agar wood oil Td trẩm hượng DƯ phẩm chế biến ừầm Aquiỉaria maíaccensis Lamk 

    (Syn. Aquìỉarìa agallòcha Roxb.) ( Thymelaeaceae) 

2 Ajowan oil Td các vi An Độ Quả Trachyspermum ammi (L.) Sprague 

    (S yn. Carumajowan Be nth.et hook.), (Apiaceae) 

3 Ambrette seed oil Td vông vang, Td hạt xạ Hạt Abelmoschus moschatus Madedik. 

    (Syn. Hibiscus moschatus L-), (Malvaceae) 

4 Amyrisoil Td bạch đàn hương Anỉilas Gỗ Amyris balsamifera L. (Rutaceae) 

5 Angenlica root oil Td bạch chĩ châu Au Rễ Angelina archangelina L. 

    (Syn. Angenlica officinalis Hoffm.) (Malvaceae) 

6 Anise oil Td dường hồi hương Quả Pimpinella anisum L (Apiaceae) 

7 Armoiseoil Td ngải trắng Phần trên mặt đất Artemisia herba-alba Asso (Asteraceae) 

8 Basil OỈỈ Td húng quế Cành + lá Ocimum basilicum L. (Lamíaceae) 

9 Bay oil Td pimenta, Td bay Lá Pimenta racemosa (Mill.) J.w.Moore (Syn.Myrtus acris Swartz, 

    Pimemta Acrìs (Swartz) kostel), (Myrtaceae) 

10 Bergamot oil Td chanh thơm Vô quà Citrus bergamia Risso&Poiteau (Syn.Citrus aurantiacum L. var 

    bergamia (Risso&Poiteau) VVrightẲ Amott, Citrus aurantiacum 

    L.subsp. Bergamia (Risso&Poiteau)Engler), (Rutacae) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

11 Biumea balsamifea oil Td đại bi Lá Blumea balsamifera (L.) DC. (Asteraceae) 

12 Bois de rose oil Td gỗ hồng sắc GỖ Ocotea caudate Mez.{Lauraceae) 

13 Buchu leaf oil Td barosma Lá Barosma betuiina Baú.ịRutaceae) 

14 Cajeput oil Td tràm Lá Melaleuca cajuputi Powell, 

    (Syn. Melaleuca leucadendron L.) (Myrtaceae) 

15 Camphor oil Id long não Gỗ + lá Cinnamomum camphora (L.) 

    Nees&Ebern. {Lauraceae) 

16 Caraway oil T dcácvi Quả Carum carvi L. {Apiaceáe) 

17 Cardamom oil Td bạch đậu khấu Quả Eỉettaría cardamoum Maton {Zmgiberaceae) 

18 Carqueja oil Td bacarit Phần trên mặt đất Baccharis genisỉelioids pe rs.(Asỉeraceae) 

19 Carrot seed oii Tdhạtcàrốt Quả Daucus carota L.(Apiaceae) 

20 Cassia oil Td quế Trung Quốc, Vỏ Thân, lá, cành Cịnnamomum cassia J.S.Presl. (Lauraceae) 

  Tđ quế Việt Nam   

21 Cassie Flower Td hoa keo thơm Hoa Acacia fernesiana (L.) Wild. {Syn.Mimosa farnesia L.f Vachenllia 

 absolute oil   farnesiana (L.) 

    Wright&Amott, Acacia farnesiana Isely, Acacia dealbata LK.), 

    (Mimosaceae) 

22 Cedarleaf oil Td lá trắc bách tây Lá,cành Thuja occidentalis L. (Cupressaceae) 4
7

8
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(1) (2)  (3) (4) (5) 

23 Cedarwood oil:-  Td gỗ thông tuyết Gỗ Cedrus deodara (Roxb.) Loud. (Pmạceae)Juniperus virgininana L. 

 Hymaỉaya Cedarwood Td gỗ Tùng  (Cupressacẹae)Cupressus fuebris Gord.(Syn. Chamaecyparís 

 oil- American  Td gỗ hoàng đàn  ĩunebrís (Endl.) Franco).(Capressaceae) 

 Cedarwood.oil-     

 Chinese Cedarwood oil    

24 Celery seed oil  Td hạt cần tây Quả Apium graveolens L. (Apiaceae) 

25 Chamomile oil  Td dương cam cúc Hoa Matricaria chamomilla L (Ásteraceae) 

26 Chamaca oil ......... Td ngọc lan ngà Hoa Micheỉĩa champaca {-.{Magnoiìaceae) 

27 Chenopode oil  Td giun Phần trẽn mặt đất Chenopodium ambrosioides L. 

     var. antheimintticum Gray. {Chenopodiaceae) 
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 Cinnamon oil 

Cinnamon leaf oil 

Cinnamon bark oil 
 
 Citronella oil 

 

 Clove oil 

 
 

Td quế Sril Lanka Lá, vỏ thân Cinnamomum verum Presl 

Td lá quế Sri Lanka  (Syn. Cinnamomum zeylanicum Breyn.), (Lauracẹae) 

Td vỏ quế Sri Lanka   

T dsajava Lá Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) 

Tđ đinh hương Lá, cuống hoa, nụ hoa Syzygium aromaticum (L.) Merrilỉ&Perry 

  (Syn. Eugenia carryophyllata Thunb.),(Myrtaceae) 
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31 Coriander oil Td mùi Quả Criandrum sátivum L, (Apiaceàe) 

32 Costus oil Tđ ĩriòc hương Bẳc Rễ Saussurea lappa Cíarke {Asteraceae) 

33 Cubebs oil Td hổ tiêu Indonesia Quả Piper cubebạ L. (Sỵn. Piper officinalis Raf.), 

    (Piperaceae) 

 
 
 
 
 
 
 4

7
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 (2) 

 

34   Cumin oil 

 

35   Cyperus oil 

 

 Cypress oil 

 

 Davana oil 

 

 Dili oil 

 

 Eucalyptus oil 
 
 
 
 Eucalyptus citriodora oil, 

Lemon-scented gum oil 

 
 Fennel oil 

 

 Gaiangá oil 

 
(3) 

 

Td thia là Ai Cập 

 

Td hương phụ Ấn Độ 

 

Tdbách 

 

Td ngải Ấn Độ 

 

Td thài là 

 

Td bạch đàn hương Antĩlas 
 
 
 

Td bạch đàn chanh 
 
 
 

 

Tđ tiểu hồi 

 

Jứ riêng 

 
(4) 

 

Quả 

 

Thản rễ 

 

Lá cành 

 

Phần trên mặt đất 

 

Quả 

 

Lá 
 
 
 

Lá 
 
 
 

 

Quả 

 

Thân rễ 

 
(5) 

 

Cuminum cyminum L.(Apiaceae) 

 

Cyperus scariosus R.Br. {Cyperaceae) 

 

Cupressus sempervirens L. {Cupressaceae) 

 

Artemisia pallen Wali.ex DC.(Asteraceae) 
 

Anethum graveolens L. (Apiaceae) 

 

Eucalyptus globulus Labili 
 
và các loài Eucalyptus khác (Myrtaceae) 

 
Eucalyptus citrio dora Hook. (Syn. Corymbia citriodora(Hook.) 
 
K.D Hitl& L.Ã.S. Jonson), (Myrtaceae) 
 

 

Foeniculum vulgare Miller (Apiaceae) 

 

Alpinia galanga (L.) Willd, 
 
Alpirtía officinarum Hance (Zingiberaceae) 4

8
0
 

 

43 Genet absolute oil Td đậu móng điều 

44 Geranium oil Td mỏ hạc 

45 Ginger oil Tđ gừng 

46 Gingergrass oil Td sả gừng 

 

Hoa 

 

Lá 
 
 
 

Thân rễ 

 

Phần trẽn mặt đất 

 

spartium ịunceum L {Fabaceae) 

 

Pelargonium graveolens L.'Her.ex Ait. 
 
(Geraniaceae) 

 

Zingiber officinale Pose.(Zingiberaceae) 

 

Cymbopogon matinil stapf.var. softa, (Poacea) 
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0 ) (2)  (3) (4) 

47 Grapefruit oii Tđbưôílai Vỏ quả 

48 Hops O ff Td hoa bia, Td hưbíông Hoa cái, long tiết 

49 Hyssop oil Td bài hương Phần trẽn mặt đất 

50 Hyacinth oil  ’ Tđ hyacin  Hoa 

51 Jasmine oil Td rihải  Hoa 

 1    

52 Junuper oil Td bách xù Quả 

53 Laureỉ leaf oil Td lá cây thắng Lá 

54 Lavender oil Td la văng Cành có hoa 

55 Lavandỉn oil Td là văng lai Cành có hoa 

56 Spike Lavender oil Td la văng Aspic Cành có hoa 

57 Lemon oil Td chanh  Vô quả 

58 Lemongrass oil T đsà *  

59 East India T d sảđ ịu  L á, 

 Lemongrass oil    

 

 

(5) 

 

ciừus paradísiMart. 
 
(Syn. Citrus dẹcumana var. racemosa Roem.), {Rutaceae) 

 

Humulus tupuius L. (Cannabiaceae) 

 

Hyssopus officinalis L,(Lamỉaceae) 
 

Hyacinthus orientaHs L. (AIỊịaceae) 

 

Jaminum grandtflorun LM 
 
jasminum sambac Ait. (Oỉeâceae) 
 

Juniperus communis L.ịCupressaceae) 
 

Laurus nobilis L (Lauraceae) 
 

Lavanduia angustifolia Mill. (Syn. Lavandula officinalis Chaix, 

Lvera DC), (Lamiaceae) 

 
Lavandula intermedia Emeric.ex loisel 
 
(Syh.L/i/b/wfe Revr.) 

 

Lavandula latifolia Mill. 

 

Citrus limom (L.) Burm.f.,(Syn.Citrus medica L. 
 
sưbsp. Umorium (Risso) Hook.f.f), (Rutaceae) 
 
 

 

Cymbopogon flexuosus (Steud.)Wats., {Paceae) 
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(1) (2) (3) ■ (4) 

60 West India Td sả chanh Lá 

 Lemongrass oil   

61 Jammu Lemongrass off Td sả tía, sả jammu Lá 

 
(5) 

 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. (Poaceae) 
 

 

Cymbopogon pendulus (Nees ex Steud.) Wats. 
 
(Poaceae) 

 

62 Lime oil Td chanh ta, chanh chua 

63 Linaloe oil Td ỉinaloe 

64 Litsea cubeba oil Tđ màng tang 

65 Lovage oil Td cần núi 

66 Mandarin oil Tđ quỷt 

67 Marjoram oil Td kỉnh giới ô 

68 Melissa oil Td huương phong 

69 Mint oil Các loại Td bạc hà 

70 Peppermint oil Td bạc hà Au 

71 Cornmint oil Td bạc hà Á 

72 
Native spearmint oil Td bạc hà bông 

  

 

Vỏ quả 
 
 

 

Gỗ, quả 
 
 

 

Quả 

 

Rễ 

 

Vỏ quả 
 
 
 
Phần trên mặt đất 

 

Cành, iá 

 

Phần trên mặt đất 

 

Phần trẽn mặt đất 

 

Phần trên mặt đất 

 

Phẩn trên mặt đất 

 

Citrus limonia Osbeck., (Syn. c.media L. var. acida Brandis, 

c.aurantifoiia (ChristmẴ Panzerr) Swingle). {Rutaceae) 

 
Bursera deipechiana Poisson ex Engl. 

 
(Syn. Bursera atoexyỉon Engl.), (Burseraceae) 

 

Litsea cubeba (lour.) Pers: {lauraceae) 
 

Levisticum officinate Koch (Apiaceae) 
 

Citrus reticulata bianco, Citurs nobilis Lour., 
 
Citrus unshiii Marc.,Citrus deliciosa Tenor (Rutaceae) 

 

Majorana hortensis Mnch.(Syr). Origanum majorana L) {Lamiaceae) 

 

Melissa officiartlisL. (Lamiaceae) 

 

Mentha sp. (Lamiaceae) 

 

Mentha piperita L 

 

Mentha arvensis L. 

 

Mentha spicata L 
---:---------------------------------------------------- -------------------------------------i 
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 (2) 

 

 Scotch Soearmint oil 

 

 Bergamot mint oil 

 

75   Pennyroyal oil 

 

 Mustard oil 

 

77   Myrtle oil 

 

78   Narcissus oil 
 

 

 Nerioli oil 
 

 

 Niaouii 
 
 

 

81 Nutmeg oil 

 
'82 Ocimum grattesimum oil 

 

 Olibanum oil 

 

 Orange oil 
 

 

85 Oregano oil 

 
 

 

(3) (4) 

 

Td bạc hả bông Phần trên mặt đất 

 

Id bạc hà chanh Phần trên mặt đất 

 

Td bạc hà cám Phần trên mặt đất' 

 

Td mù tạt Hạt 

 

Td mia Lá 

 

Td thủy tiên Hoa 
 

 

Tđ hoa cam đắng Hoa 
 
 
 
Td tràm hoa xanh Lá 

 
 

 

Td nhục đậu khấu Hạt, áo hạt 

 

Td hương như trẵng Cành+lá 

 

Td olỉbân Nhựa 

 
Td cam chanh Vỏ quả 
 

 

Td húng tây Phần trên mặt đất 

 
 
 
 

(5) 

 

Mentha cardìacạ Gerard ex Baker 

 

Mentha cìtrata Ehrh. 

 

Mentha pulegium L. 

 

Brasscia nigra Koch {Brassicaceae) 

 

Mystus communis L. ịMyrỉaceae) 

 

Narcissus jonquilia L., Narcissus tazetta Ị., 

Narcissus poetìcus L. (Amaryilidaceae) 

 
Citrus auratium L.ssọ.amara L. 
 
(Syn. Citrus bigaradia Risso). (Rutaceae) 

 

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.BIake, 
 
( Syn. Meialeuca viridiílora Gaertn.), (Myrtaceae) 

 

Myristỉca íragrans Houtt. (Myrisỉicaeae) 

 

Ocimum gratissimum L. {Lamiaceae) 
 

Boswellia carteriị Birdw. (Burseaceae) 

 

Citrus sinensis (L.) Osbeck, (Syn.Citrus aurantium L. var. dulcis), ( 
 
Ruiaceae) . 

 

Thymus capitaius Hoffmgg. Et LK. 
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Syn. Satureịa capitata L). (Lamiaceae) 
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 (2) 

 

86   Origanum oil 
 
 

 

Orris oil 
 
 

 

 Paỉmarosa oil 

 

 Parsley oil 
 
 
 
 Patchouli oil 

 

 ;Permou oil 
 

 

 Pepper oil 

 

 Petitgrạin oil 
 
 

 

 Pimento oil 

 

 Rose oil 
 

 

 Rosemary oil 

 

 

(3) 

 

Td kinh giới ô mộc hoang 
 
 

 
Tđirit 

 
 

 

Td xả hoa hồng 

 

Td mùi tây 
 

 

Td hoẳc hương 

 

Td pơmu 
 

 

Td hổ tiêu 

 

Td lá cam đắng 
 
 
 

Tđ hổ tiêu Jamaica 

 

Td hoa hổng 
 

 

Tdrosemarin 

 

 

(4) 

 

Phần trên mặt đất 
 
 
 

Thân rễ 
 
 

 

Phần trên mặt đất 

 

Quả 
 

 

Cành mang lá 

 

Gỗ 
 

 

Quả 

 

Lá 
 
 

 

Quả, lá 

 

Hoa 
 

 

Cầnh mang lá 

 

 

(5) 

 

Origanum vuỉgare L, Origamun majoranoides 

Wild, Origanum muruL. {Lamiaceae). 

 
Ms gerrmanica L., Iris pallida Lam, 

 
Iris florentina L. Ụrìdaceae) 

 

Cymbopogon matinii(Roxb.) Wats.var. Motia (Poaceae) 

 

Petrosefinum crispum (Miller) Nyman ex A.w.Hill 
 
(Syn. P. vuigare J.Hili, p.Hortense Hoffm., p.sativum.), (Apiaceae) 

 

Pogostemon cabiin Benth. (Lamiaceae) 
 

Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thom 

(Cupressaceae) 
 
Piper nigrum I . (Piperaceae) 

 

Citrus aurantium L.ssp.amara L. 
 
(Syri. Citrus bigaradia Risso), (Rutaceae). 

 

Pimenta dioica (L.) Merrill (Myrtaceae) 

 

Rosa damascena Mill., Rosa gallica L.. 
 
Rosà centtfolia I. (Rosaceae) 
 

Rosmanrinus officinalis L. (Syn. Rosmarinus angustifofius 

Mill., Savia rosarius Schleiden), (Lamiaeae) 

 4
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(t) (2) (3) 

97 Rue oil Td cửu lý hương 

98 Sage oil Tđ salvia 

99 Sandal wood oil Td bạch đàn hương 

100 Santolina oil Td cúc hắc 

101 Sassafras oil Td xá xị 

102 Chenese Sassafras oil Td xá xị Trung Quốc 
 
 
 
 
 

 

103 Brazilian Sassafras oil Td xá xị Braxin 

‘ 104 Savory oil Td cỏ đậũ 

105 Skimmia oil Tđ skimia 

106 Star Anise oil Tdhổi 

107 Tarragon oil Td ngải thơm 

108 Tea tree oi! Td tràm trà 

109 Thyme oil Td Thym 

 

(4) 

 

Phần trên mặt đất 

 

Lá 

 

Gỗ 

 

Phần trên mặt đất 

 

Gỗ gốc 

 

Gổ gốc 
 
 
 
 
 

 

Gỗ gốc 

 

Phần trên mặt đất 
 

 

Lá 

 

Quả 

 

Phần trên mặt đất 

 

Lá 
 

 

Phần trên mặt đất 

 

(5) 

 

Ruta graveolens L (Rutaceae) 

 

Salvỉa officinalis L.(Lamiaceae) 

 

Sanỉalum album L. (Sanỉateceae) 

 

Santòlina chamaecyparissus L. (Asteraceae) 
 
 

 

Cinnamomum Porrecĩerum (Roxb.) Kosterm. (Syn. Cinnamomum 

parthenoxylon (Jack.) Meissn., 
 
Cinnamomum gladuliferum C.Nees, Cinnamomum 

simomdii Lecomte), (Lauraceae) 

 
Ocotea odorifera (velL) Rohw. (Lauraceae) 
 

Satureịa hortensis L, Satureịa montana L. 
 
(Lamiaceae) 
 

Skimmia /aureo/a Sib.&Walp • (Ruỉaceae) 
 

IIHcium verum Hook.f. (Ịlỉiciaceae) 

 

Artemisia drancuncuíus L. (Arteraceaẹ) 

 

Maelaleuca alterniỉolia (Maiden&Betche) 
 
Cheeỉ (Myrỉaceae) 

 

Thymus vulgaris L. (Lamiaceae) 

 M
ộ

t số
  h

ư
ơ

n
g

  v
à  h

ợ
p

  ch
ất g

Ề
ữ

  h
ư

ơ
n

g
  th

ô
n
g

  d
ụ
n
g

 

 
on 



 

 

(1) (2) (3) (4) 

110 Turmeric oi! Td nghệ Thân rễ 

 

1 111 Turpentine oíí Tdthông Nhựa 

112 Vanilla oil Td vani Quả 

113 Vetiver oil Td hương lau Rề 

114 Wintergreen oil Td châu thụ Lá 

115 Wormwood oil Td ngải đắng Phần trên mặt đất 

116 Ylang-Ylang, Cananga Tđ ngọc lan tây Hoa 

 oil   4
8
6
 

 

(5) 

 

Curcuma longa L. (Zingiberaceae) 
 

Pìnus sp. (Pỉnaceae) 

 

Vanilla pianifolia H.c.Andrews (Orchidaceae) 
 

Vetivera zizaniotdes (L.) nash (poaceae) 
 

Gauỉĩheria procumbens L., G.leucocarpa Blume, 
 
G.Punctata Blume (Syn. G.fragrrantissima Walt.), {Ericaceae) 
 

Artemisia absinthium L. (Asteraceae) 
 

Cananga odorata Hook.et Thom. (Annoaceae) 
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Phụ lục 2 
 
 

 

PHƯƠNG PHÁP THỬ TINH DẦU 
 

(THEOTCVN 189-66 NHÓM M) 
 

 

Tiêu chuẩn này quy định cách lấy mẫu, phương pháp xác định cạc 

chỉ tiêu cảm quan và các chỉ tiêu lý-hóa của tinh dầu. 
 

Việc áp dụng các phương pháp thử ghi trong tiêu chuẩn này phải 

được quy định trong các tiêu chuẩn hay các văn bản về yêu cầu kỹ thuật 

đối với văn bản. 
 

LẤY MẪU 
 

1- Mẫu tinh dầu được lấy để xác định chất lượng của sản phẩm 

bang cách thử cảm quan và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

 

2- Chất lượng của tinh dầu được nhận định theo từng lô hàng đồng 

nhất trên cơ sở lấy mẫu trung bình ở lô hàng đó. 
 

3r Lô hàng đồng nhất là lô hàng bao gồm những sản phẩm cùng tên 

gọi, sản xuất ở cùng một thiết bị lắng, đựng trong bao bì cùng kích thước 

và cùng kiểu. 
 

4- Mẫu trung bình là mẫu bao gồm những sản phẩm lấy bằng 

phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này ỗ toàn bộ các đơn vị bao gói 

đã được kiểm tra. 
 

5- Trước khi lấy mẫu trung bình phải xác định tính đồng nhất của 

lô hàng, đối chiếu với các giấy tờ kèm theo và kiểm tra đầy đủ tình trạng 

bao bi của lô hàng đó. 
 

6 - Khi kiểm trá bao bì phải phải chú ý đến những thiếu sót (không 

gắn kín, có vết bẩn, ký hiệu, nhãn hiệu không có, không rõ rệt hay ghi 

không đúng quy định...). Mẫu chỉ lấy ở những sấn phẩm đựng trong bao 

bì hợp quy cách. 
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7- Dụng cụ lấy mẫu gồm: đũa khuấy, bơm hút, ống hút, ống xi-

phông, chậu, cốc, cốc thủy tịph, cái quệt, lọ thủy tinh có nút bần hay nút 

thủy tinh bọc giấy nhựa ngoài buộc chỉ bền. 
 

8 - Lượng mẫu. ở mỗi 15 đồng nhất số lượng thùng hay hòm (trong 

có đựng chai) lấy để mở ra phải theo đúng như bảng sau: 

 

s ố lượng đớn vỊ bao gói SỐ lượng thùng lẩy để mở ra SỐ IƯỢng hỏm lấy dể mở ra 

Dưới 10 đơn vị  20% (không'á hơn 2 đơn vị) 20% (không ít hdn Z đơn vị) 

11-50  đơn  vị,  phần  tăng 15% 10% 

thêm.    

50*100  đơn  vị, phần  tăng 
10% 8% 

thêm. 
 

   

Trên 100 đơn vị, phẩn tăng 
5% 5% 

thêm 
 
   

 

 mỗi thùng lấy ra chừng 1 0 0 # tinh dầu. Đối với hòm thì tùy theo 

số lượng mà lấy ra một số chaị nhưng không ít hơn một chai 
 
 mỗi hòm : ở mỗi chai lấy ra chừng 50g tinh dầu. 
 

Tất cả các mẫu bằng nhau lấy ở các thùng (hay ở các chai) đem trộn 

với nhau thì được mẫu trung bình, 
 

9- Cách lấy mẫu như sau: Sau khi mở thùng (hoặc chai) trước tiên 

phải kiểm tra xem cổ tạp chất không rồi khuấy đều rồi dùng ổng hút để lây 

mẫu. Tất cả mẫu lấy đều cho vào một cốc thủy tinh khô và sạch. Dùng đũa 

thủy tinh khuấy đều tinh dầu trong cốc. Sau đó chia tin h dầu ra hai phần 

bằng nhau và đổ vào hai lọ thủy tinh màu, khô ráo, sạch sẽ rồi nút kín. Bọc 

nút bằng giấy nhựa rồi buộc bằng chỉ bền và niêm phong. 

 

Chứ thích: Nếu tinh dầu bị đông đặc phải làm loãng rồi theo cách 

thức trộ n mà lấy mẫu. 
 

1 0 - T rên mỗi lcuđựng mẫu tinh dầu có dán nhãn ghi: 
 

 Tên bộ, Tổng cục hay cơ quan mà cơ sở sản xuất trực thuộc 
 

 Tên cơ sở sản xuất 
 

 Tên s ả n phẩm 
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 Ngày sản xuất 
 

 Khối lượng lô hàng 
 

 Ngày vậ nơi lấy mẫu « 

Tên họ người lấy mẫu 
 

> Ký hiệu và số hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm. 
 

11- Một-'lộ: được dưa đến phòng thí nghiệm dể phân tích sản 
 

phẩm, một lọ được giữ lại để phòng khi cần phân tích lại. Lọ để lại do cơ 

quan lấy mẫu giữ. 

1 2 - Nếu kết quả phân tích không dược thỏa đáng (có nghi vấn...) thì 

tiến hành kiểm nghiệm lại. Nếu không có sự thổng nhất 

 kiến giữa bên sản xuất và bên nhận hàng về chất lượng của sản phẩm thì 

cần phải phân tích trọng tài. 
 

13- Cơ quan được chọn làm.trọng tài phải được sự đồng ý của 
 

các bên hữu quan. Cách lấy mẫu để phân tích trọng tài cũng thẹo như 

trình tự trên. 
 

Kết luận cũa cơ quan trọng tài là kết quả cuối cùng. 
 

XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CÀM QUAN 
 

14“ Xác định dạng bên ngoài và màu sắc: Xác định dạng bên ngoài 

và màu sắc của tinh dầu bằng cách quan sát một mẫu dầu có thể tích là 2 0 

mỉ đựng trong ông nghiệm bằng thủy tinh không màu đường kính từ 

20*25mm. Chú ý nhận xét tinh dầu trong hay đục. 

 

15- Xác định vị. Xác định vị của tinh dầu bằng cách trộn một giột 

dầu với Ịg đường kính rồi nếm. 
 

16- Xác định mùi. Xác định múi của tinh dầu bằng cách nhỏ vài 

giọt tinh dậu lên một mỗnh giấy thấm rồi ngửi cứ 15 phut một lần trong 

khoảng lgiờ. 
 

XÁC ĐỊNH CHÌ TIÊU LÝ-HÓA 
 

Đối với những thuốc thử và vật liệu dung để xác định các chỉ tiêu lý 

- hóa của tírih dầu loại “tinh khiết loại I” ứng với loại”x<4.” 
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của Liên Xô và loại “p.a” (purity anaỉys) của các nước khác, loại “tính 

khiết loại II” ứng với loại “4.a” của Liên Xô và loại “c.p” (chemiacl purity) 

của các nước khác. 
 

Nếu không có các quy định cụ thể thì có thể dùng thưô"c thử và vật 

liệu loại nào cũng được. 

17' Xác định tỷ trọng. Tỷ trọng của tinh dầu là tỷ sô" của khối 
 

lượng tinh dầu ở 25°c với khối lượng của cùng một thể tích nước 
 

cất cũng ở nhiệt độ 25°c. 
 

Dụng cụ vật liệu và thuốc thử cần dùng 
 

 Bình tỷ trọng có ngấn chuẩn dung tích 25mỉ hoặc 50inl 
 

 Nhiệt kế chia tới 0,2°c 
 

- Cân phân tích chính xác đến 0 ,0 0 1 # 
 

- Phễu có cuống nhỏ hoặc ống tiêm kéo thành phễu ịống tiêm loại 2 0 

m ỉ dem đốt trên loại đến cồn hoặc đèn hơi rồi kéo thành một phễu có 

cuống nhỏ khớp với cổ của bình tỷ trọng) 
 

 Tủ sấy hoặc hờn có bầu cao su 
 

 Giấy lọc hay giấy thấm cắt thành dải nhỏ có thể luồn vào cổ của 

bình tỷ trọng 

 Môi trường ổn nhiệt có thể giữ nước ở nhiệt độ 25°c 
 

 Nước cất mới 
 

 Hỗn hợp sunfocromic 
 

 Axeton hay cồn và ete. 
 

Cách xác định 
 

Lấy lọ đo tỷ trọng có ngấn chuẩn dung tích 25mỉ hoặc 50mỉ 
 

đem rửa sạch bằng hỗn hợp sufocromic, tráng kỹ bằng nước cất rồi 'tráng 

lậi bằng axeton hay bằng cồn và ete. Lau khô bên ngoài rồi 
 

sấy khô bên trong ồ nhiệt độ 40°c hay dùng bơm có bầu cao su bơm không 

khí vào trong lọ để làm bay hơi hết axeton và ete. 
 

Đ ặ t lọ và nút đã khô, nguội lên dĩa cân bên phải của một 
 

cân p h ân tích cùng với một số*quả cân có khôi lượng G đủ để cân bằng 

m ộ t bì cố định đã đặt ở dĩa cân bền trái. G xác định chính 
xác đến lể. 

0,00 
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Lấy lọ ra, rột nước cất vào cho đầy quá ngấn chuẩn một chút, 
 

chu ý đừng để cho bọt khí bám vào thành lọ. Đặt lọ vào môi trường ổn 

nhiệt ỏ 25°c cho ngập đến cổ lọ. Để trong khoảng 204*30 
 

phút cho nhiệt độ của nước dạt đến 25°c rồi lây giấy lọc hay giấy thấm dã 

cắt thành dải nhỏ thấm đỡ nước thừa để mực nước trong lọ vừa đúng đến 

ngấn chuẩn. Lau khô cổ lọ kể cả phần phía trên ngấn chuẩn rồi đậy nút 

kín rồi lấy lọ ra khỏi môi trường điều nhiệt. Lau khô bên ngoài lọ và để 

yên lọ trong khoảng Ì5-Ỉ-20 phút cho nhiệt độ trở lại bình thường. 

 

Sau dó đặt lọ lên đĩa cân bên phải cùng với một số lượng quả cân 

có khối lượng Gi đủ để cân bằng với bì cố định đã đặt ở đĩa cân bên trái. 

Gi xác đinh với độ chính xác như đối với G ở trên. 
A # *  

Lại lấy lọ ra đổ hết nưđc đi, vẩy cho khô, tráng lại bằng axeton háy 

bằng cồn và ete rồi làm cho khô như dã chỉ dẫn ở trên. Qua phễu có 

cuống nhỏ (hoặc ống tiêm kéo thành phễu) đổ tinh dầu vào lọ cho đầy quá 

ngấn chuẩn một chút, chú ý đừng để tinh dầu dây vào phần cổ lọ ở trên 

ngấn chuẩn và đừng để có bọt khí bám vào thành lọ. Đặt lọ vào môi 

trường điều nhiệt ở 25°c trong 20^30 phút, điều chỉnh mức tinh dầu cho 

đến đụng ngấn chuẩn, lấy ra lau khô, đem cân, tất cả đều lảm như chỉ dãn 

ở trên. Khối lượng các quả cân dùng làm lần này G2 cũng với độ chính 

xác như trên. 
 

Tính hết quả 
 

Tỷ trọng (d) tính bằng công thức: 
 
 
 

 

trong đó: 
 

G - khối lượng của các quả cân ứng với khi cân lọ không, tính bằng 

ig) Gi - khôi lượng các quả cân ứng với khi cân lọ có dựng nước, tính 
 

bằng (g) 
 

G2 - khôi lượng các quả cân ứng với khi cân lọ có đựng tinh dẳu, 

tính bằng (g) 
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Sai lệch giữa hai lần xác định liên tiếp không được quá 0,001. Kết 

quả cuối cùng là trung bình cộng của kết quả hai lần xác định liên tiếp. 

Tính chính xác đến 0,0001. 
 

Chú thích: Nếu. không thể xác định tỷ trọng của tinh dầu ở nhiệt độ 

25°c thì xác định tỷ trọng ở nhiệt độ ghi trong bảng tiêu chuẩn về tinh dầu 

dó. 
 

18- Xác định chỉ số khúc xạ 
 

Chỉ số khúc xạ xác định ở 25°c theo phương pháp đo góc giới hạn 

bằng khúc xạ kế kiểu Abbe cố đèn natri hay các bộ phận bổ chính triệt tiêu 

hiện tượng tán sắc. 
 

Đụng cụ, vật liệu và thuốc thử cần dùng 
 

 Khúc xạ kế kiểu Abbe 
 

 Bông hut hước hay vải mềm 
 

 Ete hoặc aceton 
 

 Nước cất. 
 

Cách xác định 
 

Điều  chỉnh máy: Cho một dống nước có nhiệt độ thích ÌỊỢỷ 
 

chảy qua bộ lăng kính để nhiệt kế của máy chỉ nhiệt độ ổn định là 25°c. 

Mở hộp lăng kinh, lấy bông hút nước hay vải mềm tẩm ete hoặc axeton lau 

sạch mặt lăng kính. Nhỏ hai đến ba giọt nước cất 
 

lên m ặt lãng kính mờ bên dưới, nhanh tay và nhẹ nhàng nầng lăng kính 

này lên áp vào lăng kính bên trên rồi khổa lại. Khi 
 

nhiệt kế chỉ đúng 25°c vặn núm xoay bộ lăng kính và vành chia độ cho đến 

khi số 1.3325 của vành chia độ trừng với vật chụẩn. Nhìn vào thị kính, nếu 

không có đèn natri mà dùng ánh sáng 
 

thường th ì sẽ có hiện tượng tán sắc, khi đó vặn nụxn xoay bệ phận 
 

bổ chính nhằm triệt tiêu hiện tượng đó để thấy rõ ranh giới giữa 

hại miền sáng và tối của thị trường. Rồi xoay thị kính để nhìn 

•thấy th ậ t sắc nét vạch chuẩn chữ thập giữa thị trường. Nếu ranh 

giới giữa h ai miền sáng và tối của thị trường cắt đung giao điểm 
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của vạch chữ thập thì là máy tốt. Nếu cắt chưa đúng dùng chìa khóa riêng 

kèm theo máy cắm vào trụ vuông nhỏ ở sườn ống ngắm và vặn từ từ đưa 

ranh giới hai miền sáng và tối cắt đúng giao điểm của vạch chữ thập. Rút 

chìa khóa Cất đi. Như thể là máy đã điều chỉnh xong. 

 

Đo chỉ số khúc xạ: Mở hộp lặng kính, lấy bông hút nước (hay vảị 

mếm) lau khô mặt lăng kírih rồi lại lấy bông hút nước tẩm ete hoặc axeton 

lau lại một; lần nữa. Rỏ 2*3 giọt tinh dầu lên m ặt lăng kính mờ bên dưới 

rồi áp lãng kính này vào lăng kính bên trên như đã chỉ dẫn. Khi nhiệt kế 

chỉ đúng 25ọc nhìn vào thị kính, sửa hiện tượng tán sắc riếu có rồi từ từ 

vặn núm xoay bộ lăng kính để đưa ranh giới giữá hai miến sáng và tối cắt 

đủng giao điểm của vậch chữ thập. Nhiri ổang vành chia độ và đọc ehĩ số 

khúc xạ ở ngang vạch chuẩn. Xác định lại vị trí của ranh giới sáng và tối 

và đọc chĩ ôế ba lần. Lấy trị số trung bình làm kết quả. 

 

Sại số cho phép của kết quả Ịà 0 ,0 0 0 2 . 
 

19- Xác địrih góc quay cực 
 

Gồc quay cực được xác định ồ nhiệt độ phòng. 
 

Đụng ùụ, vật liệu cần đủng 
 

-’Phân cực kế bán ảnh có 4 èn nạtri hay có kính lọc màu vàng 
 

da cam chĩ cho tia sáng D đi qu$/ củiig với ống dài 100mm để đựng 
 

tinh dầu 
 

Nước cất. 
 

Cách xác định 
 

Điều chính máy: Đổ nước cất vào đầy ống của phân cực kế, chú 
 

 trán h cổ bọt khí bên trong. Vặn chặt nắp đậy ống. Đặt ống vào máng 

của phân cực kế đã bật đèn sáng. Nhìn vào thị kính, lức đó sẽ thấy thị 

trường chỉạ thành những miền sáng không đều nhau. Xoay thị kính cho 

vừa mắt để nhìn ranh giới giữa các miền cho thặt sắc 
 

nét. Xoay dĩa chia dộ (tức là xoay kính phấn tích) cho những miền 



494 P hụ lụ c 2 
 

 

của thị trường sáng đều nhau. Xem vạch chuẩn trên vành chia độ để xác 

định sai lệch của điểm 0 ° so với điểm 0 của du xích. 
 

Đo góc quay cực: Lấy ống trong máy ra, tháo nước đi và lau ống cho 

thật khô. Đổ tinh dầu vào đầy ống và tiếp tục làm như khi điều chỉnh máy. 

Sau khi đã chia dĩa chia độ cho những miền của thị trường sáng đều nhau 

xem vạch chuẩn trên vành chia độ và dọc kết quả. Hiệu chỉnh với dộ sai 

lệch của điểm 0° so với điểm 0 cửa du xích (kết quả khi điều chỉnh máy) 

dể được trị đúng của gốc quay cực. 

 

Chú thích: Khi quay dĩa chia độ sẽ cổ hai vị trí ứng với khi các miền 

củ thị trường có cường độ sáng bằng nhau: một vị trí ở đó hai miền mờ mờ 

như nhau và một vị trí ở đá hai miền sáng rõ như nhau. Phải xác dịnh góc a 

ứng với vị trí ở đó hai miền mờ mờ như nhau. 

 

Sau khi đo được góc a, để xác định hướng quay cực là phải hay trái 

dùng một ống mới có chiều dẫi bằng nửa chiều dài ống đằ dùng và đo góc 

quay cực a/2 với tinh dầu như trước hoặc là dùng ống cũ nhưng do với tinh 

dầu đã đo pha loãng ra gấp đôi bằng rượu 9(M)5%. Góc quay cực a ’ đo 

được phải bằng a/2 . Hướng của góc a ’ đổ là hướng quay cực cần xác định. 

 

Góc quay cực của phần lớn các loại tinh đầú biến thiên rất ít theo 

nhiệt độ, do đó cố thể xác định ở nhiệt độ trong phống mà sai số cũng 

không đáng kể. 
 

Nếu dùng một ông đựng tinh dầu có chiều dài ỉ để do thì tính góc 

quay cực a theo độ bằng công thức: 
 

a ’ 
 

a 

trong đó: a’ - góc quay cực đo theo độ (đã hiệu chỉnh) khi dùng ống có 

chiều dài ỉ;  

 - chiếu dài của ống tính bằng dm. 
 

N ếu tinh dầu cổ màu sẫm quá dùng rướụ 90% hòa tan rồi đo góc 

quay cực a đo theo độ bằng công thức: 
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100.OC, 
a ^  —  - p - 

p l 
 

trong đó: ai - góc quay eực đo theo độ (đã hiệu chỉnh) củà dung dịch 
 

 - nồng độ của dung dịch tính bằng ml tinh dầu chứa trong 1 0 0 /n/ 

dung dịch  
ỉ - chiều dài của ông tính bằng ảm. 

 

20- Xác định độ hòa tan trong etanol 
 

Dụng cụ và thuốc thử cần dừng 
 

- Ống do dung tích. 20mỉ, ống nghiệm có nút mài hay bình 
 

nón dung tích 50ml 
 

 Pipet có ngấn chuẩn hay có chia vạch - 

Buret 
 

- Etạnol, dung dịch 95%, 90% và 70%, tỷ trọng và cách pha 
 

như sau: 

 

Etanol, % (theo thể tích) 95% 90% 70% 

Tỷ trọng 25°c / 25°c 0,8083-ì-0,8090 0,8263 4- 0,8269 0,8828 + 0,8833 

 

Cách pha: Muốn pha etanol 90% lấy 948mỉ etanol 95%, muốn pha 

etanol 70% lấy 737mỉ ètanol 95% rồi pha loãng bằng nước cất cho tới một 

lít, đo tỷ trọng và điều chỉnh. 
 

Cách xức định 
 

Ngâm lọ đựng tinh dầụ cần thử cho đến khi tinh dầu có nhiệt độ 

25°c. Dùng pipet cổ ngấn chuẩn hay có chia vạch hút lm / tinh dầu cho 

vào một ông nghiệm hay một ống đo dung tích 2 0 ml có chia vạch và có 

nút mài. Nếu khồng có ống chia vạch -CÓ thể dùng một bình nón dung tích 

50mL 
 

Từ buret nhỏ dần dần etanol có nồng độ xác địrih vào ông đựng tinh 

dầu. ống này phải ngầm trong nước có nhiệt độ 20°c. Sau mỗi lần nhỏ 

khoảng 0,2mi vào đậy nút lại và lấy ống ra lắc đều cho tan hết tinh dầu rồi 

lại ngâm vào nước ở 25°c. Tiếp tục 



496 P hụ Ì1ẬC 2 
 

 

nhỏ etanol và làm như trên cho đến khi được một dung dịch trong suốt. 

Ghi lượng etanol đã dùng. 
 

Để đỡ mất thì giờ có thể thử sơ bộ bằng cách cho mỗi lần 0,5 hay 

1mỉ etanol để biết độ hòa tan ở khoảng nào. Sau đó làm lại để 
 

xác định độ hòa tan chính xác đến 0 ,2 mỉ. * 
 

Trường hợp nhiệt độ trong phòng trên 25°c có thể hòa tan một cách 

bình thường nghĩa là không G ầ n phải rìgâm ống sau mỗi lần nhỏ dung môi. 

Chỉ sau khi dung dịch trở nên trong suốt mới cần ngâm ống vào nước có 

nhiệt độ thích hợp để nhiệt độ cửa dung dịch trở về 25°c. Nếu không có 

hiện tượng đục trở lại thì coì * là được vả ghi lượng etanol đã dùng. 

 

2 1 - Xác định điểm đông 
 

Dụng cụ và vật liệu cần dụng 
 

Băng điểm kế gồm những bộ phận sau: một ống thử (a) có đường 

kính khoảng 15*20mm, dài 15Ckl80mm, có nút có hai lỗ để luồn nhiệt và 

que khuấy; một nhiệt kế (t) chia tới 0 , 1 độ và đã kiểm tra; m ột que khuấy 

(k); một ống thử (b) có đường kính khoảng 30-ỉ-40mm, dài 13(H150/nm 

và có nút mềm; một cốc vại (c) có dung tích khoảng 1/, chiều cao khoảng 

150mm} một nhiệt kế (t?). Hỗn hợp làm lạnh: nước đá hoặc nước đá và 

muối. 
 

Cách xăc định 
 

Lấy khoảng lOml tinh dầu đã làm khán nước rót vào ống (ạ) đã rửa 

sạch và sấy khô. 

Cho n h iệt kế (t) và qòe khuấy (k) và ống qua nút đậy. Nhiệt kế phải 

để sạo cho bầu thủy ngân cắm vào giữa khối tinh dầu và cách đáy Ống ít 

nhất là 0,5cm. Đặt ống (ạ) vào ống (b) quá nut của ống (b) sao cho hại ống 

không chạm vào nhau, muốn truyền nhiệt được nhanh có thể đổ VẶỌ ống 

(b) một ít rượu 90%. Sau đó đặt tất cả vào cộc v ạ i (b) và cho hỗn hợp 

làm lạnh vào cốc. Dùng nhiệt kế (t*) để theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. 
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Theo dõi nhiệt độ ở nhiệt kế (t). Nhiệt độ hạ từ từ và xuống thấp 

qua điểm đông dự kiến. Khi xuống quá 2-ỉ-3°C thì bắt đầu khuấy mạnh 

vạ cọ que khuấy vào thành ống để kích thích sự đông. Nhiệt' độ lúc đó 

tăng lên nhanh, đạt đến cực đại, dừng ở đó một lức rối lại bắt đầu hạ 

xuống từ từ. Nhiệt độ cực đại đó là điểm đông. 
 

Đối với loại tinh dầu khó kết tinh khi nhịệt độ xuống quá điểm 

đông dự kiến có thể cho vào ống (a) một ít tinh thể tinh dầu để kích thích 

sự dông. 
 

Sâu khi đã xác định được điểm đông làm tinh dầu chảy ra vá xác 

định lại điểm dông lần thứ hai. Sai lệch giữa kết quả hai lần xác định 

không được lớn hơn 0 ,1 °C. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của kết 

quả hai lần xác định. 
 

2 2 - Xác định giới hạn sồi 
 

Dụng cụ và vật ỉiệụ cần dùng 
 

 Bình eầu dung tích khoảng 50mly cổ bình dài 125mm\ đường kính 

trong của cổ là 16 ± 1 mmf bình có một ống ngang ở lưng chừng cổ bình 

chúc xuống theo một góc 75 ± 2° so với cổ bình, dài khoảng 100mm 

 

 Nút của bình cầu có lỗ để cắm nhiệt kế. ống làm lạnh thẳng dài 

khoảng 600mm dầu cuối bẻ theo một góc 105° 

 Nhiệt kế chia tới 0,5°c và dã kiểm tra 
 

 Ông đo dung tích 50mỉ có khắc vạch 
 

 Tấm amiăng hay tấm sắt uốn cong bao .quanh bình cầu dể giữ 

nhiệt 
 

 Giá của bình cầu và giá của ống làm lạnh 
 

 - Đá bọt sạch hay ống mao quản bằng thủy tinh hàn kín một đầu. 
 

Cách xác định 
 

Dùng ống đò rót Bồml tinh dầu vào bình cầu. Chú ý tránh 
 

đừng để tinh dầu rơi vào ống ngang của bình. Nút Bình cầu bằng một n ú 

t cổ mang nhiệt kế. Chú ý để cho bầu thủy ngân của nhiệt kế ỏ dưới iniệng 

ống pgang 1 cm. 
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Đặt bình cầu lên tấm amiăng trên giá đun, nôi bình với ông làm lạnh 

qua ống ngang của bình. Đặt ống đo để hứng dịch cất. 
 

Để tránh sôi đột ngột cần cho vào bình vài mảnh đá bọt sạch hay vài 

ống mao quản bằng thủy tinh hàn kín một đầu. 

Cho nước vào ống làm lạnh yà đun sôi tinh dầu. 
 

Điều chỉnh ngọn lửa vừa đủ để có thể cất được trong mỗi phút chừng 

5m l tinh dầu. Sau khi dã cất được 5 giọt, đọc và ghi lấy nhiệt độ trong 

bình. Đó là độ sôi đầu của tinh dầụ. Tiếp tục đun cho đến khi cất được 

95% tinh dầu. Đọc và ghi lấy nhiệt độ trong bình khi đó. Đó là độ sôi cuối 

củá tinh dầu. 
 

23- Xác định hàm lượng acid 
 

Phương pháp xác định dựa trên sự trung hòa acid tự do trong chất 

thử bằng dung dịch kiềm: 
 

RCOOH + KOH ----— RCOOK + H20 
 

Từ lượng kiềm đã dùng, biết khối lượng của phân tử acid, tính ra 

dược lượng acid. 
 

Hàm lượng acid hoặc biểu thị bằng chỉ sô" acid nghĩa là lượng 
 

mg kali hydroxyt cần để trung hòa acid trong 1 g chất thử hoặc biểu thị 

bằng phần trăm . 

D ụng cụ và thuốc thử cẩn dùng . 
 

- Bình cầu để xà phòng hóa dung tích từ 1 0 0 *2 0 0 /nJ có ống làm 

lạnh bằng không khí dài lm , đường kính dài 1 cm 
 

 Buret 
 

 P ipet 
 

 C ân phân tích 
 

- Phenolphthalein, dung dịch trung tính Q,2g trong 1 0 Omỉ etanol - 

K ali hyđroxyt, dung dịch 0 ,1 N và 0,5N trong rừợu 
 

- Etanol 9 5 % ồ 20°c, trưng hòa bằng dung dịch kali hydroxyt 0 ,1 N 

trong rượu. 
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Cách xác định 
 

Cân 2# tinh dầu không lẫn nước chính xác đến 0,0005^, cho 
 

vào một bình cầu để xà phòng hóa dung tích từ 100-ỉ-200?nZ có ống 
 

làm lạnh bằng không khí dài Im, dường kính lcm. Cho vào 10ml 
 

etanol trung  tính 95%  ở  20°c, nhỏ vào 10 giọt dung dịch 
 

phenolphthalein trung tính: 0,2# trong  100/nZ etanol. Chuẩn độ 
 

bằng dung dịch kali hydroxyt 0,1N trong rượu cho đến khi xuất hiện màu 

hồng vững bền trong khoảng 30 giây. 
 

Tính kết quả 
 

Chỉ số acid (Xi) tính thẹo công thức: 
 

ỵ _ u.5,61 
 

1 ” G 
 

trong đó: V - lượng dung dịch kali hydroxyt 0,1N tròng rượu đã dùng để 

chuẩn độ tính bằng (ml) 

G - lượng chất thử đã cân tính bằng (#) 
 

5,16 - lượng kali hydroxyt có trong 1mỉ dung dịch kali hydroxyt đúng 

0,1N trong rượu tính bằng (mg). 
 

Hàm lượng acid theo phần trăĩỉi cX2) tính bằng công thức: 
 

x V.M.100 ' a . V.M 
 

2 10.G.1000.6 ớ.100.6 
 

trong đó: V - lượng dung dịch kali hydroxyt 0,1N trong rượu đã dùng để 
 

chuẩn độ tính bằng (mỉ) 
 

M - khối lượng phân tử cỏa acid; b - độ bazơ của acid 

G - lượụg chất thử đã cân tính bằng (g). 
 

Chứ  thích:  Nếu phải dùng quá 10ml  dung dịch rượu kạli 
 

hydroxyt 0,1N dể chuẩn độ thì phải làm lại. Cân lg tinh dầụ hòa 
 

tan trong lồml etanol trung tính 95% ỗ 20°c và chuẩn độ bằng 
 

dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu. Xi và x% theo phần trăm 
 

tính bằng công thức: 
 

 .  U.28 

 
 G  

X - V'M?100 _ vM  

2 ” 2.Ơ.1000.Ò “ B.20.Ò 
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trong đó: 28 - lượng kali hydroxyt có trong 1 ml dung dịch kali hydroxyt 

đúng 0,5N trong rượu tính bằng mg 
 

V, My b, G - xem ở trên. 
 

24- Xác định hàm lượng este và chỉ số este 
 

Phương pháp xác định dựa trên sự xà phồng hóa este bằng dung 

dịch kali hydroxyt trong rượu: 

RiCÓOR + KOH  ---------► R1COOK + ROH 
 

Từ lượng kali hyđroxyt đã dùng, biết khôi lượng phân tử của este 

kiểm nghiệm, tính ra được lượng este. 
 

Hàm lượng este tính theo phần trăm còn chỉ số este biểu thị lượng 

mg kali hydroxyt cần để xà phòng hóa 1 g chất thử. 
 

Dụng cụ và thuốc thử cẩn dùng 
 

 Cân phân tích 
 

 Bình cầu để xà phòng hóa dung tích 100*200771/ có ống làm 
 

lạnh bằng không khí dài 1 m, đường kính lem 
 

 Buret 
 

 Bếp cách thủy 
 

 Kali hydroxyt, dung dịch 0,1-N và 0,5N trong rượu 
 

 Acid sunfuric, dung dịch 0,5N hay acid clohydric, dung dịch 0,5N 
 

 Etanol 95% ở 2 0 °c trung hòa bằng dung dịch kali hydroxỳt 0,IN 

trong rượu 
 

 Phenolphthalein, dùng dịch 2 % và 0 ,2 % trong etanol 95% 
 
 20°c. 
 

Cách xác định 
 

Cân 2g tin h dầu không lẫn nước chính xác đến 0,Ọ005ể írong bình 

cầu để x à phòng hóa dung tích 1 0 Ọ+2 0 0 mJ'. có ống làm lạnh bằng không 

khí. Cho 1 0 mỉ etanol trung tính 95% ở 20òc vào để hòa tan tinh dầu. Cho 1 

0 giọt dung dịch phenolphthalein 0 ,2 % 
 

trong etanol 95% ở 20°c và chuẩn độ bằng dung dịch kali hydroxyt 
 

0 ,1 N cho đến khi xuất hiện màu hồng. Nhờ kết quả chuẩn độ này có thể 

biết luôn được độ acid của este kiểm nghiệợi. 
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Dùng buret cho 2 0 mỉ dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu vào 

lượng chất thử đã trung hòa. Lắp ốnh làm lạnh bằng không khí và đun 

cách thủy cho sôi nhỏ trong khoảng 1 giờ. 
 

Cùng một lúc trong một bình cầu khác kiểm tra song song một mẫu 

trắng gồm 1 0 mỉ etanol và 2 0 ml dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu. 

 

Đun xong để nguội, cho vào cả hai bình cầu mỗi bình 5 giọt chỉ thị 

màu pheriolphthalein 2% trong etanòl 95% ở 20°c và chuẩn độ bằng dung 

dịch acid sunfuric hay acid clohydric 0,5N. 
 

Tính kết quả 
 

Chỉ số este (X3) tính bằng côiig thức: 
 

X = —28 

 

tr o n g  đó: V, Vị - lựợng acid sunfuric hay acid clohydric 0,5N đãdùng để 
 

chuẩn độ cho mầu phân tích và mẫu trắng, tính bằng (mỉ). 
 

G - lượng chất thử đã cân tlinh bằỊig (ế). 
 

28 - lượng kali hydroxyt trong 1 mỉ dung dịch kali hydroxyt đúng 
 

0,5N trong rượu tính bằng (mg). 
 

Hàm lượng este theo phần trăm (X4) tính bằng công thức: 
 

Y _ (ư “  Vị ) M.1Ồ0 _ (v - Vị ) M 
 

4 " G.2.1000JB G.20.B 
 

trong đó: M - khối lượng phân tử của este 
 

B - độ bazơ của rượu; ư, ưỵ - xem trên. 
 

2 5 - Xác định hàm lượng rượu tự do 
 

Phương pháp xác định dựa trên sự chuyển hóarượuthành 
 

axetic ẹste bằng cách đun nóng với anhyđrit axetic, tách và xà phòng hóa 

este rồi xác định hàm lượng phần trăm của rượu. 
 

ROH + (CH3C0)20 — ROOCCH3 + CH3COOH 
 

ROOCCH3 + KOH — — * ROH + CH3COOK 
 

Phương pháp này áp dụng với rượu bậc một và rượu bậc hai. 
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Dụng cụ và thuốc thử cần dùng 
 

- Bình hình trái xoan có ống làm lạnh bằng không khí dài 1 0 0 -i-1 1 0 

cm và có nút mài 
 

 Bếp cách thủy 
 

 Bếp cách cát, đèn khí hay bếp điện 
 

 Phễu tách dung tích 250mỉ 
 

 Anhydric axetic 98-ỉ-100% 
 

 Natri axetat mới nung chảy và nghiền thành bột 
 

 Natri clorua, dung dịch bão hòa 
 

 Natri cacbonat, dung dịch 2 % trong NaCl bão hòa 
 

 Natri sunfat khan 
 

 Cacbon disunfur 
 

 Phenolphthalein, dung dịch 0 .2 % trong etanol 95% ở 20°c Các 

dụng cụ và thuốc thử để xác định chỉ số este: giông như 

đã chỉ dẫn ỗ điều 25. 
 

Cách xác định 
 

Axetyl hóa 
 

Cho khoảng 10/72Z tinh dầu khan nưởc, 15m/ anhydric axetic 98-ỉ-

100% và 2g natri axetat mới nung chảy và nghiền thành bột vào một bình 

hình trái xoan có ống làm lạnh bằng không khí dài 

100-Ỉ-110C77X v à  có n ú t m ài. 
 

Đun đến sôi nhẹ trong 2 giờ trên bếp cách cát, trên đèỊ1 khí đôt nhỏ 

hay trên bếp điện. Để nguội. Qua ống làm lạnh thêm vào bình 20mì nước 

để phân hủy anhydric axetic dư. Đun cách thủy trong 15 phút, lắc bình 

luôn khi đun. 

Để nguội, lấy ống làm lạnh ra, để dung dịch vào phễu tách dung tích 

250m/. Rửa bình axetyl hóa bằng 2 lần 10ml nước cất và cũng để nước rửa 

đó vào phễu. 
 

Để yên cho chất lỏng phân thành lớp. Bỏ lốp acid ở dưới, gạn lớp 

dầu ồ trê n vào một phễu tách khác. Rửa bằng 50mỉ dung dịch natri clorua 

bão hòa và bằng dung dịch natri cacbonat 2 % trong 
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nước muối bão hòa có mặt dung dịch phenolphthalein 0 ,2 % cho đến khi 

được màu hồng không mất. Cuối cùng rửa bằng 20mỉ nước cất. 
 

Trong khoảng 15 phút lắc nhiều lần tinh dầu đã axetyl hóa cùng với 

3g natri sunfat khan để hút nước của tinh dầu. Sau đó lấy một giọt tinh 

dầu nhỏ vào 10 giọt cacbon disunfua. Nếu không có vẩn đục là chứng tỏ 

tinh dầu 'đã hết nước. Cuối cùng đem lọc. 
 

Xà phòng hóa 
 

Cân 2g tinh dầu đã axetyl hóa chính xác đến 0,0005^ rồi xà phòng 

hóa và xác định chỉ sô" este như đã chỉ dẫn ở điều 25 (dùng 4ồmỉ dung 

dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu để xà phòng hóa). 
 

Cũng trong điều kiện trên tiến hàng xà phòng hóa và xác định chỉ 

số este của sản phẩm ban đầu. 
 

Tính kết quả 
 

Hàm lượng rượu tự do tính theo phần trăm (X5) bằng công thức: 
 

x _ (E2 - EX)M 
 

 ~ (561 - 0,42.£2) o 
 

trong ảó: E1 - chỉ số ẹste trước khi axetyl hóa 

E2 - chỉ sô" este sau khi axetyl hỏa 

M - khôi lượng phân tử của rượu 
 

ơ - sô' nhóm hydroxyt của rượu. 
 

26- Xác định hàm lượng rượu bậc ba bằng clorua axetyl và 
 

dimetylanilin (linaỉool) I 
 

Cho clorua axetyl & dimetylanilin tác dụng với rứợu bậc ba 

0ỉinalool) ở nhiệt độ bậc thấp để este hóa hoàn toàn rượu một cách nhẹ 

nhàng, làm như thế rượu bậc ba không bị phámất nước như khi axetyl hóa 

bằng anhydric axetic. 
 

Dụng cụ và thuốc thử cần dùng 
 

 Bình nón dung tích 100mZ có nút mài 
 

 Phễu tách 
 

 Tủ sấy 
 

 Dimetylanilin không lẫn monometylanilin, khan nước 
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 Clorua axetyl tinh khiết loại I 
 

 Anhydric axetic, dung dịch khôrig dưới 96% 
 

 Natri sunfat khan 
 

 Acid sunfuric, dung dịch 5% 
 

 Natri cacbonat, dung dịch 10% 
 

 Nước đá 
 

 Nước muối bão hòa 
 

 Các dụng cụ và thuốc thử cần dùng để xác định chỉ sô" este: giống 

như đã chỉ dẫn ở điều 25. 

Cách xác định 
 

Cho 1 0 mỉ tinh dầu khan nước vào một bình rión dung tích lồũmỉ có 

nút mài, làm lạnh bằng nước đá trong 10 phụt* Cho tỊiêm 20ml 

dimetylanilin vào bình. Lắc đều, làm lạnh bằng nựớc đá trong 15 phút. Sau 

đó cho thêm 8mỉ clorua axetyl tinh khiết loại 1 và loại 5m ỉ anhydric axetic. 

Tiếp tục làm lạnh trong 1 0 phút. 
 

Để yên ở nhiệt độ 20°c trong nửa giờ, rồi để trong tủ.sấy'hay ngâm 

trong nước ấm ở nhiệt độ 40 + l°c trong 3 giờ. 

Chuyển sang phễu tách, rửa bằng 3 lần 75mZ nước đá và 3 lần 25ml 

acid sunfuric 5% để loại''hết dimétylanilin. Rửa tiếp bằng một lần lOmi 

dung dịch natri cacbonat 1 0 %, 2 lần 1 0 ntl nứớc muối bão hòa và cuối cùng 

bằng 2 lần lOmỉ nựớc cất. 
 

Làm khô tinh dầu bằng natri sunfat khan. Lọc. Cân 2^ tinh dầu đã 

axetyl hóa như ở trêh rồi xạ phòng hóạ và xác định chỉ số este như dã chỉ 

dẫn ở điều 25. 
 

Tỉnh kết quả 
 

Hàm lượng rượu bậc ba (linolool) theo phần trăm (Xẹ) tĩnh bằng 

công thức: 

ỵ _ (ỉ; - 154.14 
 

6 _ 20tG - (u - Ưi) 0,021] 
 

trong đó: G - lượng tinh dầu đã axetyl hóa tính bằng g 
 

V - lượng dung dịch acid sunfuric hay acid clohyctric 0,5 dùng để 
 

chuẩn độ m ẫ u trắn g tín h bằng m ỉ 
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 - lượng đung dich acid sunfuric hay  acid clohydric 0,5  dùng  để 
 

chuẩn độ lượng chất thử đã cân tính bằng mỉ 
 

Nếu tỉnh dầu có lẫn este linalyl axetat hàm lượng linalool 
 

theo phần trăm (X7) tính bằng cồng thức: 
 

 (u -■ Ụ ị ) 77,07 (1 - - £.0,0021)  
7G— (ư - Vy) 0,021 

 

troĩig đó: E - hàm lượng este trong tinh dầu ban đầu tỉnh theo % 
 

G , V, V\ r x e m tr ê n . 
 

27-  Xác định hàm lượng aldehyt vầ xeton 
 

Phương pháp natri sunfit (áldehyt cinnamic) 
 

Phương pháp này dựa trên phản ứng cộng giữa aldehyt hay xeton 

của tinh dầu với natri suníìt trũng tính để cho một hợp chất cộng tan trong 

nước và trong dung dịch natri sưníĩt. Phần không phải là aldehyt trong 

dầu tách riêng ra. Từ đó tính ra được lượng aldehyt hay xeton có trong 

dầu. 
 

Dụng cụ và thuốc thử cơn dùng 
 

- Pipet 
 

“ Bếp cách thủy 
 

- Bình dung tích 15077?./, cổ bình có ghi từ 0+6ĩnỉ và chia tối0,l?nỉ 

- N atri suníìt, dung dịch bão hồà 40% mới phá 
 

 Natri hydro sunfit, tinh khiết loại I, dung dịch 30% mới pha hay 

acid axetic, dung dịch 1/ 2 
 

 Phenolphthalein, dung dịch 1 % trong rượu 95% ở 2 0 °c. 
 

Cách xác định 
 

Hút 1 0 /?irtinh dầu cho vào bình dung tích 15ồĩnỉ. Cho thêm vào 

bình 50mỉ dung dịch bão hòa natri sunfit và 2 giọt chỉ thị màu 

phenolphthàlein 1%. Để bình trên bếp cách thủý sôi và lắc. Khi xuất hiện 

nhọ dung dịch natri hydro suiifit từng giọt một cho đến khi m ất màu. Cứ 

để bình trên bếp cách thủy sôi và thỉnh thoảng lại lấc. Nếu không thấy 

xuất hiện màù hồng cho thêm vài giọt chỉ 
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thị màu phẹnolphthalein và nếu vẫn không thấy xuất hiện màu hồng thì coi 

như được. 
 

Nếu còn thấy xuất hiện màu hồng lại cho thêm natri hydro sunfit cho 

đến khi mất màu hồng thì thôi. Lại tiếp tục làm như trên cho đến khi dù 

cho thêm vài giọt chỉ thị màu phenolphthalein dung dịch vẫn không có 

màu hồng trở lại. 
 

Để đảm bảo cho phản ứng thật hoàn toàn tiếp tục đun cách thủy 

trong 15 phút nữa. Sau đó dem bình ra và dể nguội. Sau khi lớp dầu không 

phản ứng phân lỹ hoàn toàn với dung dịch natri sunfit vào để lớp dầu nổi 

hoàn toàn lên cổ bình. 
 

Tính kết quả 
 

Hàm lượng aldehyt hay xeton theo phần trăm (Z8) tính bằng công 

thức: 
 

=12-Vị100 
 

8 10 
 

Trong đó: 10 - lượng tinh dầu lấy để xác định tính bằng ml 
 

ƯỊ - lượng tin h dầu không phản ứng tín h bằng m ỉ . 
 

Chú thích: Đốì với tinh dầu có dưới 40% aldehyt hay xeton thì dùng 

bình nhỏ dung tích 1 0 0 ml. 
 

Phượng pháp oxy hóa bằng hydroxyamin ciohydrat 
 

Phương pháp này dựa trên sự tạo thành oxy do tác dụng của 

hydroxyamin clohydrat với các hợp chất có nhóm cacbonyl, đồng thời có 

giải phóng ra một lượng đương lượng acid clohydric theo phản ứng: 

 

RCOH + H2NOH.HCl -------- NOH + H20 + HCI (1) 

RCOR1+ HaNOH.HCI —— ►(RRi)C = NOH + HCI (2) 
 

Aldehyt và xeton tham gia trong phản ứng oxỵ hóa với những tốc độ 

khác nhau và trong những điều kiện khác nhau. 
*  

D ụng cụ và thuốc thử cần dùng 
 

Ị- B ình cầu để xà phòng hóa dung dịch từ 1 0 0 /?iZ *r 150771/, có 

ống làm lạnh bằng không khí dài l;?z, đường kính lem. 
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 Cân phân tích 
 

 Ống đo 
 

 

 Bếp cách thủy 
 

 Hydroxylạmin clohydrat, dung dịch 0,5N trong etanol 60%, 

không có aldehyt. 
 

Cách xác định và tính kết quả 
 

Xác định hàm lượng aldehyt (citral, citronellal.'.): 
 

Cân một lượng tinh đầu khan nước chính xác đến 0,0005g có chứa 

khoảng 0,4^0,8ể aldehyt cho vào bình cầu dể xà phòng hóa, Dùng ống đo 

rót vào bình 15mỉ dung dịch Hydroxylamin clohydrat 0,5N, đối với 

aldehyt có khểi lượng phân tử thấp thì rót vào khoảng 20^-25ml. Sau đó 

cho vào bình 8 + 1 0 giọt bromophẹnol xanh. 
 

Chuẩn độ ngay lượng acid cỊohyđric thoát ra bằng dung dịch kali 

hydròxyt 0,5N trong rượu cho đến khi dung dịch có màu trung tính của 

bromophẹnol (lục vàng). 
 

Sau đó để yên bình trong Ị giờ, nếu lại xuất hiện màu vàng 
 

thì phải chuẩn độ lại. Kiểm nghiệm đồng thời một mẫu trắng. 
 

Hàm lượng aldehyt theo phần trăm (X9) tính bằng công thức: 
 

V _ ^ - Ui) M 
 

9 
 
2 0 

 

.G 
 

trong đó: V - lượng dung dịch kalí hydroxyt 0,5N trong rượu dùng để 
 

chuẩn độ mẫu thử tín h bằng m l 
 

Vi - lượng dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu dùng để 

chuẩn độ mẫu trắng tính bằng ml 
 

 - khối lượng phân tử của aldehyt cần xác định 

G - lương tinh dầu đã cân tính bằng g. 

28- Xác định hàm lượng xeton (menton, cacvon, tuyon) 
 

Cân một lượng tinh dầu khan trong nước chính xác đến 0,0005g có 

chứa khoảng 0,5 -4-0 fig xeton đem cho vào bình cầu để xà phòng hóa, 

Dùng ống đo rót vào bình 20mỉ dung dịch hydroxylamin clohydrat 0,5N. 

Cho 8 -Ĩ- 1 0 giọt bromophenol xanh. Để yên trohg 1 0 phút. 
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Chuẩn độ lượng acid. clohydric thoát ra bằng dung dịch kali 

hydroxyt 0,5N trong rượu cho đến khi dung dịch có màu trung tính của 

bromophenol (lục vàng). 
 

Lắp ống làm lạrìh vào bình và đun cách thủy trong 10 phút. Để 

nguội rồi lại chuẩn độ lẳn thứ hai bằng dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong 

rượu. 
 

Làm như trên nhiều lẳn cho đến khi dung dịch giữ được màu 
 

cô' định lục vàng mà không chuyển lại thành màu vàng. 
 

Kiểm nghiệm đồng thời một mẫu trắng. 
 

Hàm lượng xeton tlieo phần trăm (Xio) tính bằng công thức: 
 

V (u - Vị ) M 
 

'  10 
 

2 0 G 
 

trong dó: V - lượng dung dịch kali hydroxyt Ọ,5N trong rượu dùng dế 
 

chuẩn độ m ẫu thử tín h b ằng m l 
 

V ị - lượng dung dịch kali hydroxyt 0,5N trong rượu dùng để chưẩn 
 

độ mẫu trắng tinh bằng mỉ 
 

M - khôi lượng phận tử của xeton cần xác định 

G - lượng tinh dầu đã cân tính bằng 
 

29- Xác định hàm lượng phenol theo độ hòa tán trong kiềm 
 

(eugenọl) 
 

Phương phảp xác định dựa trên phản ứng của pheríol kiềrn thành m 

ột phenolat hòa tan trong nước: 
 

G6H5OH + NaOH  —— ►C6H5ONa + H20 
 

D ụng cụ và thuốc thử cần dùng 
 

- B ình cầu dung tích 1 0 0 mi, cổ cao 150mm, đường kính 8mm, có 

thang đo chia tới 0 , 1 mị 
 

 Pipet 
 

 B ếp cách thủy 
 

 N atri hydroxyt, dung dịch 3% trong nước. 
 

C ách xác định 
 

D ùng pipet cho 5mZ tinh dầu cần xác định và 50ml dung dịch natri 

hydroxyt 3 % vào một bình cầu dung tích 1 0 0 wZ, cổ cao 
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lỗồm l, đưòng kính 8 mm, có thang đo chia đến 0 , 1 mỉ. Để bình lên bếp 

eách thủy nóng trong 15 phút, thỉnh thoảng lắc đều. Sau dó để nguội. Cho 

thêm dung dịch natri hydroxyt để đưa phần dầu không phản ứng lên cổ 

bình có chia độ. 
 

Gõ nhẹ vàọ cổ bình cho các hạt dậu cọn lại nổi lên cổ bình. Sạu khi 

để yên dầu trong phần có vạch chia của cổ bình đọc 
 

và ghi thể tích dầu không phản ứng. 
 

Tính hết quả 
 

Hàm lượng phenol tính theo phần trăm thể tích CXn) bằng công 

thức: 

 _ (5 - V)10Ồ 
A11 - 

 5 
 

trong đó: V - lượng dầụ không phản ứng tỉnh bằng m ỉ 

ẩỡ - Xác định phần còn lại không baý hơi 
 

cụ cẩn dũng 
 

 Gân kỹ thuật 
 

 Cốc dung tích 50mZ 
 

 Bếp cách thủy. 
 

Cách xác định 
 

Cân 5g tinh dầu chính xác đến 0,01g trong một cốc dung tích 
 

50m l đã biết trước khối lượng. Làm bay hơi tinh dầu trên bếp cách 
 

thủy SÔỊ cho đến khối lượng không đổi. Sau độ đem cân lại cốc có chứa 

phần tinh dầu còn lại cũng với độ chính xác như trên. 

Tính kết quả 
 

H àm lượng phần còn lại không bay hơi tính theo phần tràm khối 

lượng (X12) bằng công thức: 
 

V- ’_«£-(£) 100 
 

 ° 
trong đổ: G - khối lượng tinh dầu dùng dể xác định tính bằhgg 

Go" khối lượng cốc tính bằngg  

Q\ - khối lượng côc và phần còn lại không bày bơi tính bằng g. 
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MỘT SỐ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT Được SỬ 

DỤNG NHIỀU TRONG PHỐI CHẾ DẦU QỘI 

 

Trong công thức dầu gội, không có loại chất hoạt động bề mặt nào 

đáp ứng hoàn toàn mọi yêu cầu, do vậy ngứời ta thường phối chế nhiều 

chất hoạt động bề mặt và sử dụng thêm các chất phụ gia thích hợp. 

 

 

ĩ- Các chất hoạt động bề mặt anionic 1 
 

ơ- Các loại xà phồng vô cơ (Nu, K) và hữu cơ (ợlhanolamid) 
 

ưu điểm 
 

 ít nguy hiểm đối với mắt 
 

 Không lấy đi quá nhiều chất dầu mỡ 
 

 Làm tóc mềm mại và dẽ dàrig chải Rẻ 

tiền 
 

Khuyết điểm 
 

 Tạo pH kiềm, gây ăn da. 
 

 Bị ảnh hưởng khi dùng nước cứng (tạo kết tủa làm tóc mất bóng, 

giảm khả năng gội sạch và làm giảm bọt). 
 

b- Căc chất sulfonat 
 

LAS (Linear Alkylbenzen Sulfonat) 
 
 
 
 
 

 

ưu điểm 
 

- K hả năng lấy chất dầu cao (3*4% đối vổi dầu gội cho tổc dầu) 
 

 Không thủy phân trồng kiềm 
 

 Rẻ tiền. 
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Alpha olefin sulfonat 
 

ưu điểm: 
 

 Ổn định tốt yới pH thấp  
 Có thể sử dụng nước cứng  
 Khả năng tạo bọt cao khi có chất nhờn  
 Độ đục th ấ p 

 

“ Hòa tan tốt, ít màu sắc, ít mùi 
 

- Tác động lên da ở mức vừa phải. 
 

Sulfosuccinat 
 

R —o —c —CH —CHp —COÕ" 
 

o so3“ 
 

ưu điểm: 
 

 Có đặc tính tẩy rửa tô"t  
 Có khả năng tạo bọt tốt 

 

Tác động nhẹ lên da và không làm cay mắt. 
 

Khuyết điểm: Nhóm ester của chúng dễ bị thủy phân do đó 
 

nên sử dụng trong vùng pH: 6 -í- 8 (tót nhất là 6,5). 
 

Sulfo alkyl amid của acỉd béo 
 

 Chất thường dùng: N - acyltaurit và N - metyl taurit  
 Phân tán tốt cầc xà phòng canxi, chô'ng kết tủa. 

 

Acyl isethionat 
 

 Các đặc tính tương đương với sulfosuccinat  
 ít hòa tan trong nước lạnh: thường được ưu tiên sử dụng trong các 

dầu gội đục. 
 

c- Các chất sulfat 
 

Alkylsulfat pas (dây dài): LS Na, natri laurylsulfat: C12H25 0 S0 3Na 

-T ẩy rửa tốt 
 

~ Nhũ tương hóa và làm hòa tan tốt. 
 

Alkyl ete sulfat: LES, R: Cx2“ Cu: R -0 -(CH2-CH2-0 )nS0 3 2~, n 
 

từ 2 *7-3... 
 

 Độ hòa tan giảm trong nước lạnh (OE yếu)  
 Khả năng tạo bọt tốt. 

 

Sulfat diglycolamid:  ổn định tốt trong dung dịch nước 
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d- Các carboxylat 
 

N - acyl amỉnoaeỉd 
 

Ví dụ: acylsarcosinat 
 

R — c — N — CH2— C O O " 
I i 

0 òh3 
 

- Khả năng tạo bọt tốt 
 

- Có đặc tính tẩy rửa tốt. 
 

- Hòa tan trong H20 cứng dễ hơn xà phòng - 

Không hại da và tóc 
 

- Tạo cho tóc và da cảm giác mềm mại và mượt. 
 

Polyoxyetylen carboxylat 

 

R — (OCH2— CH2)n— o — CH2 — COÒ* 
 

 Có đặc tính tẩy rửa tổt 
 

 Khả năng phân tán các xà phòng canxi tốt 
 

 Dễ xả 
 

 Dễ hòa tan ở pH thấp 
 

 ít tạo bọt hơn LES 
 

- Có đặc tín h của N - acyl aminoacid 
 

- Khi n cáo, chung tương hợp tốt với các cationnịc. 
 

2 - Cức ch ất hoạt động bề mặt cationic 
 

 CH2 — CH2— o  
 I  

R — c — NH — (CH2)3 — N+-T H  

H I 

. o ÓH2— CH2— O 

 

 Tác dụng làm mềm tóc sau khi gội 
 

 Hoạt động như các chất ngưng kết (khả năng tẩy giặt yếu) 
 

 Gây cay ngứa (trừ các amin este có dây dài và các châ't có nhiều 

nhổm OH í t gây cay, ngứa). 
 

3- Các chất hoạt động bề mặt lưỡng tính 
 

 Chất thường dùng alkylamidobetain. 
 

 Khả năng tác động trực tiếp mạnh (được dùng trong các đầu gội 

dầu tổc bạc và. tóc nhuộm). 
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 Các chất lưỡng tính ít độc và ít làm rát da hợn các chất cationic 

đồng đẳng của chựng. 
 

 Thường kết hợp vội các chất hoạt động bề mạt khác, (chất anionic 

và nonionic) để íàm dầu gội đầụ dịu nhẹ (dầu dấnh cho trẻ sơ sinh). 
 

4- Các chất hoạt động bề mặt non ionic (NI) 
 

Chất alkanọlamid 
 

 Monoethanolamid gia tăng hiệu năng tạo bọt và làm ổn định các 

công thức dựa trên alkylsulfai. 
 

 Dĩethanolamid [stearylethanolamid]: CDEA dỊetánolàmid của 

dầu dừa dược dùng như chất làm đặc vá tạo óng ánh, oleyl ethanolamid 

cũng để dùng để làm mướt tóc. 
 

Các dẫn xuất polyetoxy hóa 
 

 RựỢu béỡ etoxy hóa: đặc tính tẩy rửa tốt (ít tạo bọt n = 2 , 3 c 

trong R; mạch carbon càng dài càng ít gây rát dạ). 
 

 Gác este polyol: các este béo polyetoxy hóạ thành p.hần cơ 
 

bản của đậu gội đầu dành chọ trẻ em sơ sinh (rất dịu), rất ít gây rát da. Rất 

thích hợp với da và khả năng tạo bọt tốt. 
 

Các cvciẩ amin [hợp chất cationic cĩiủ yếu trong môi trường acid] 
 

 Đa chức năng: ổn định bợt, điều chỉnh độ nhờn, có tác dụng làm 

mượt tóc. 
 

 Có tiềm năng chống làm rát da. 
 

Đối với nhà sản xụấty ngưởi ta thường sử dụng hài loại chất hoạt 

động bề mặt 
 

Chất hoạt động bề mặt chính. Ví dụ, lauryl ete sulfat [LES] 
 

 Không độc hại, tẩy rửa tốt, tạo bọt tốt, ít rát da, không sắc, không 

mùi, dễ mua, giá trung bình. 
 

Chất đồng hoạt động bề m ặt Ví dụ, coco amido propylbetain 
 

[CAPB] 
 

 Gia tăng bọt khi có vết bẩn  
 Gia tăng độ nhờn  
 Cải thiện độ dịu (hiệu quả yếu), làm giảm hiện tượng khô da. Trên 

thực tế ngoài hai chất trên, trong dầu gội còn có phối 
 

thêm một số chất hoạt động bề mặt khác dể đáp ứng yêu cầu đa dạng của 

người tiêu dùng. 



514 
 
 
 

 

TÀI LIỆU» THAM KHẢO 
 

 
* 

 

1 . GS. TS Trần Kim Quy, Kỹ thuật các chất mùi, NXB Khoa học 
 

Kỹ thuật, Í987. 
 

2. Nguyễn Năng Vinh, Kỹ  thuật thao tác và sơ chế tinh  dầu, 
 

NXB Khoa học Kỹ thuật, 1978. 
 

 Nguyễn Thị Tâm, Những tinh đầu ỉưu hành trẽn, thị trường, 
 

NXB Khoa học và Kỹ Thuật, 2003. 
 

 H. w . Hibbott, Hand book of Cosmetic sciencef New York, 1963. 
 

w . w . Myddleton, Cosmetic materials, New York, 1963. 
 

6 . J. B. Willkinson & R. I, Moore, Harry’s Cosmeticologgy, Long Man 

Scientific & Technical. 
 

 

7. Louis Hồ Tấn Tài, Các sản phẩm jẩy rửa và chăm sóc cả nhăn 
 

 Lý thuyết và ứng dụng, Cong ty Liksin TP HCM, 1999. 
 

8 . M. S. Balsam, M. M. Rieger & s. J, Strianse, Cosmetic science 
 

and technology Vol 1,  2,  3, Krieger  publishing company, 
 

M alabar Florida, 1992. 
 

9. The Essential oily Vol 1 , 2, 3, 4 New York, 1982, 


